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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT ВАМ 


Để giúp ban đọc Việt Nam có thêm tài liệu tim hiểu, nghiên 
cứu về Nho gia Trung Quốc và vai trò của Nho gia trong truyền 
thống cũng như trong xế hội hiện đại Trung Quốc, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn "Nho gia vái Trung Quốc 
ngày nay" của tác giả Vi Chính Thông đo Nhà xuất bản Nhân 
dàn Thượng Hải ấn hành năm 1990. Sách được dịch theo nguyên 
bản tiếng Trung Quốc. 


Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng 5-1996 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TR] QUỐC GIA 


SỰ PHÁN TÍCH NHÂN CÁCH LÝ TƯỜNG 
CỦA TRUNG QUỐC TRUYỀN THỐNG 
(Nghièn cứu định hướng giá trị sùng cổ) 


1- LỒI MÖ ĐẦU 


Mục tiếu của bài viết này là thông qua các thư tịch 
cổ KinhÌ, Та? ghi chép về các nhân vật đạo /hốngŸ, nghiên 
cứu cấu tưởng của người xưa về nhàn cách lý tưởng và 
tử đó tiến tới tìm biếu quan hệ giửa định hướng sùng 
cổ với bán sắc người Trung Quốc. 


Trưng Quốc truyền thăng, thông thường mà nói, phần 
nhiều được xác định trong mối quan hệ với Trưng Quốc 
hiện đại, tính từ cuối đời Thanh (Thanh mại) trở lại đây. 
Trung Quốc truyền thống có quá trình lịch sử lâu đài, 
do yêu cầu của vấn đề nghiên cứu, các học giả cần phải 
phân kỳ, nhưng bài viết này không cần ti yêu cầu phán 
kỳ đó. Phạm ví tư liệu lựa chọn dùng cho việc tìm hiểu 
nhân cách lý tưởng, bay lấy Kinh, Tử thời Tiên Tần làm 
chủ yếu, nhưng sự ảnh hưởng do nhân cách lý tưởng tượng 
trưng cho văn hóa tỉnh thần Trung Quốc truyền thống 


1. Kinh: Bộ phận số thự tịch là kinh điển của Nho giáo. 

2. Tử: Chỉ trước tác của Bách gia thời Tiền Tán. 

3. Đạo thống: Hệ thống truyền đạo theo quan niệm của Nho giáo. 
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sản sinh ra thì lại quán xuyến lịch sử truyền thống làu 
đài từ đời Hán đến đời Thanh, và ảnh hưởng của nó mãi 
tdi tàn buổi đầu của Trung Quốc hiện đại mới dàn suy 
giảm. 


Nhân cách lý tưởng là chủ đề nghiên cứu thảo luận 
của bài viết này, hàm nghĩa của nó cùng với khái niệm 
Nhân cách đại biểu của các nhà nghiền cứu nhân loại 
học eá một vài diểm giống nhau. L.Broom quy sự giải thích 
về Nhân cách dai biểu của các học giả thành ba điểm: 


1. Đại biểu có thể biểu thị trên nhứng số liệu thống 
kê. Bất cứ một thành tố nào trong hành vi, xuất hiện 
ở đại đa số nhân dân trong xã hội, đều trở thành một 
hộ phận của Nhân cách đại biểu của xã hội. 


2, Cái mà khái niệm đợi biểu biểu thị, cũng có thể 
là một vài tính chất đặc trưng chung trong nhân cách, 
nhưng không vì sự sai khác của cái biểu hiện bề ngoài 
của hành vi mà làm mất di sự tồn tại của nó. Vì thế, 
trọng điểm chứ ý của nó không phải ở nhứng hành vi 
eó thể quan sát thấy và nhứng tiểu tiết có thể nhìn ró 
của phản ứng, mà ở những định hướng cơ bản và nhân 
sinh quan 

3. Nhôn cách đại biểu, có khi là khái niệm chỉ nhân 
cách có thể biểu hiện văn hóa tỉnh thần hoặc nhân cách 
tỉnh hoa. Nói như vậy thì nhân cách đại biểu có thể là 
cái cùng có ở một số ít người, loại nhân cách này rất 
dë hòa nhập với chế độ xá hội thành một chỉnh thể, 

Trong ba điểm dẫn ra ở trên, điểm thư ba chính là 
hàm nghĩa chủ yếu của nhân cách lý tưởng mà bài viết 
này nghiên cửu thảo luận. Nhân cách lý tưởng là sản 
§ 


phẩm do Chư Tử Tiên Tàn lý tưởng hóa cổ đế Nghiêu, 
Thuấn mà thành, mà Chư Tử Tiên Tàn lại là nhứng người 
khai sáng quan trọng ra tư tưởng Trung Quốc từ Tần, 
Hán trở vë sau. Đương thời, họ có vất ít са hội thực hiện 
lý tưởng của mình, nhưng một quá trình lý tưởng hóa 
diễn ra kỳ diệu khéo léo đã làm cho lý tưởng của họ từ 
trong cổ sử trở thành một nhân tế mang tính gốc rễ. 
Та đó, những vị để vương Thượng cổ với dáng về vốn 
không được mường tượng ró ràng đã trở thành tượng trưng 
của văn hóa Trung Quốc, thành đại biểu của nhân cách 
tình hoa. 


I- LÝ TƯỞNG HÓA Сб ÐË VÀ GẤU TƯỜNG 
СОА NHÂN CÁCH LÝ TƯỞNG 


W.Barrett nói: "Truyền thống nhân văn trong các học 
giả cổ điển đã lý tưởng hóa cổ nhân, đông thời hư cấu 
sự thực - đó là quan điểm chủ nghĩa lý tưởng thông thường 
không thể tránh khëi"l. 


Cách đánh giá của W.Barrett là lấy truyền thống châu 
Âu làm bối cảnh, dùng quan điểm đó nhìn nhận truyền 
thống Trung Quốc cúng сб thể đúng, là một chứng cư 
quan trọng cho ông ta. 


Cổ nhân được Chư Tử Tiên Tần lý tưởng hóa là các 
đế vương trong sứ Thượng cổ, mật vài vị đế vương đó 
do trải qua quá trình lý tưởng hóa, dàn trở thành thời 
đại hoàng kim của сб sử Trung Quốc, đó cúng chính là 
khói ngưồn của đạo rhống Trung Quốc. 


1. W. Barrett: "Соп người phi lý tính", 1969. Tr.190. 


1. Quá trình lý tưởng hóa cổ đế: sự thành hình của đạo 
thống sơ khai 


Quan niệm đợi ¿hống từ Đường, Tống trå về sau bắt 
đầu từ Hàn Dú; Hàn Dá viết "Nguyên dpo", bắt đầu dem 
quan niệm ро và hệ thống Nghiều - Thuấn - Vú (Hạ 
Vũ) ‹ Thang - Văn Vương - Vú Vương (Chu Vú Vương), 
Chu Công kết hợp lại với nhau, đông thời tuyến xưng 
một số vị cổ đế truyền thụ cho nhau, đó tức là đạo thống. 
Các nhà Nho đời Tống, Minh khuếch trương quan niệm 
đạo thống, đồng thời dem cái gọi là "16 chữ tám truyền" 
"Nhân tâm duy nguy, dạo tôm duy vi.."! giới thuyết cho 
hàm ý сво là cái được Nghiêu, Thuấn truyền thụ, từ đố 
quyến uy của đạo ¿thống mới được tuyên bố và xác lập 
vững chắc. Các nhà Nho Đường, Tống đặc biệt coi trọng 
quan niệm đạo thông; tác dụng tiêu cực là cần dựa vào 
nó (đạo thống) để chống nhau với Phật Lão, mục đích 
tích cực là muốn mượn nó để trùng kiến địa vị chính 
thống của Nho giáo. 


Các nhà Nho Đường, Tống đề xướng quan niệm đạo 
thống cúng không phải là hư cấu không có cơ sở, nếu 
như không có Chư Tử Tiền Tần sớm làm công việc lý 
tưởng hóa một cách có hệ thống các dë vương thời Thượng 
сб, thì đạo thông quyền uy Đường, Tống khòng thể kiến 
lập được. 


1. "Mười sáu chứ tâm truyền" tức 16 chữ trong "Đại Уб Mô" trong 
Kinh Thư, nguyền văn: "Nhân tâm duy nguy, đạo tam duy vi, duy 
tinh duy nhất, đoán chấp quyết trung" - nghía là: *Lbng người dễ thiên. 
vè vật dục nền rất nguy, lòng yêu mến dạo khó hiểu nhưng lẽ tỉnh 
vi nhê bé, cần phải xét cho tinh, giữ cho nhất quán, tin theo đạo 
trung". 


w 


Trong số Chư Tử thời Tiên Tần tham dự vào công 
việc lý tưởng hóa cổ đế, Nho gia có Khổng, Mạnh là chủ 
yếu, ngoài ra còn có Mạc Tử. Phái Tuân Tử của Nho gia 
chủ trương "Pháp hậu Vương"Ì, lấy đạo nhà Chu rõ ràng, 
Фу dù để làm căn cứ của lý tưởng văn hóa; cho rằng 
chính sự của Ngũ dë? đã vì "văn cửa nhí diệt (Văn tồn 
tại qua thời gian lâu dài mà bị hủy hoại mất), liền duy 
trì thái độ hoài nghi (ví đụ, thiên "Phi aướng" trong sách. 
"Tuân Tứ". Sách "Lão ТШ" hoàn toàn chưa đề cập tên 
tuổi của các vị cổ để. Sách “Trang Tứ" tuy ngẫu nhiên 
cúng có lời са ngợi Nghiêu, như thiền "Thiên día" có nói: 
"Nghiêu trị thiên hg, không thưởng mà dân được khuyến 
khích, không phai tội mà đân sợ hài", nhưng những thiên 
khác của sách nảy nhiều chỗ khi nói tói cổ dë thường 
có thái độ phê phán nghiêm khắc, ví đụ như trong thiên 
“Đạo chích" không những nói: "Kể tr Thang, Vũ trả lại 
đều là bọn loạn nhân ed", lại còn những lời như: `Nghiêu 
không từ, Thuấn không hiếu Vũ thiên lệch", Hàn Phi 
Tử mật mặt kế thừa truyền thống cách tán văn hóa cũ 
của Pháp gia, một mặt lại đẩy thái độ hoài nghỉ cổ sử 
еда Tuân Tử - thày của ông ta ièn một mức độ cao hơn, 
vì thế, Hàn Phi Tử kiên quyết phản dối sùng cổ, cho 
ràng suy tên Nghiệu, Thuấn, Thang, Vũ đều là loạn thuật 
của thiên hạ, và điều đó khiến cho Hàn Phí Tử trở thành 


1. "Pháp hậu Vương" Ја quan điểm tiến hóa luận lịch вй, chủ 
trương tôn sung phép tắc tổ chức xá hội và đức hạnh của người càm 
quyền đương thời. "Hậu Vuong” tức Vua đương thời đối lập với "Cổ 
đế Vương. Tuân Tủ chủ trương: "Lời nói của Bách gia không đe cập 
đến "Hậu Vương" thì không nghe" 


2. Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiều, Thuấn. 


nhân vật chống sùng cổ nổi tiếng nhất trong số Chư Tử 
Tiên Tàn. Vậy tại sao Khổng Tử, Mạnh Tử, Мас Tù lại 
cần lý tưởng hóa cổ đế? Vän đề đó cần được xem xét, 
nghiên cứu. Chúng tôi sẽ quay lại hàn vấn đề này vào 
phần V của bài viết. Ở đây, trước tiên cần làm rõ quá 
trình lý tưởng hóa cổ đế. 

Căn cứ vào sách "luận ngữ, chúng ta có thể biết 
sự hình thành quá trình lý tưởng hóa cổ đế của Khổng 
Tử gồm mấy điểm như sau: 


А. Sách "айп ngữ" có chín lần đề cập cổ dë, gồm 
năm thiên: "Thái Bá", "Hiến vân", "Vệ Linh Công", "Thuật 
nhi", "Tè Нап". N 

В. "Luận ngu" đề cập các vị cå đế, gòm: Nghiêu, Thuấn, 
Vũ (Hạ Vũ), Tác, Van Vương và Chu Công. 


C. Không Tử lý tưởng hóa cổ dë nhưng còn tản mạn, 
vấn chưa nhìn ra một hê thông có thứ tựi, 


D. Nội dung lý tưởng hóa cổ để của Khổng tử, bầu 
hết đều là nhứng lời chung chung, phiếm chỉ, không cụ 
thể, ví du như nói về Nghiêu: "Nghiêu thực là ông vua 
и đại thay! Cao vòi thay! Chỉ cá trời là cao ta nhất, mà 
chỉ có Nghiễu là có thể lấy trời làm chuẩn mực. Đức hạnh 
của ông ta rộng lớn vå bờ bến, thần dân muấn ca tụng 
ông mà đầu không biết phải ca tụng nhu thế nào mới 


L Thiên "Nghiéu viết" trong sách "Luận ngữ đã liên hè Nghièu - 
“Thuấn . Vũ thành một chuỗi cố quan hệ tưàn tự, nhưng một số hoc 
già cận đại như OŠ Hiệt Cương trong tác phẩm "Có sử biện" và Tiền. 
Mục trong "Тиба ngữ lên giải" đều nghi пей thiên "Nghiêu ơiết không 
phải Khổng Tử phát ngòn ra, nay người viết bài này dựa theo các 
ў kiến db, không lấy thiền "Nghiêu vit" làm luận cứ chứng tò sự 
tạo thành của đạo thống. 
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đáng" (Luận ngữ" - "Thái Bá"). Không Tủ nói về Thuấn: 
"Thuấn có năm người bầy tôi mà thiên hạ được trị yên" 
(Luận ngữ' - "Thái Ba"), Nói về Vũ (Hạ Vú), Tác: "Vũ 
uà Tốc tự bản thân xuống ruộng trồng cấy, ойу mà có 
được cả thiên ha" “Luận ngữ" - "Hiển vän"). Nói về Văn 
Vương: "Văn Vương đã mất rồi, lỄ nhạc обл hóa chẳng 
phải đều ở ta hay sao?" (Luận ngữ" - "Tử Han"). Căn 
cứ vào mấy eâu nối trên, người ta chỉ có thể thấy rõ 
tình cảm sùng kính của Không Тї đối với cổ đế, nhưng 
những câu nói Ấy vẫn không dé dàng khiến người ta 
tin tưởng dó chính là lịch sử thời cổ đại. 


Dựa theo bôn diểm A.B.C.D vừa trình bày ở trên, 
có thể thấy trong sẽ Chư Tử Tiên Tần, Khổng Tử là 
người đầu tiên lý tưởng hóa cổ đế, nhưng đối với đạo 
thống thì mới chỉ là cung cấp một vài yếu tế cơ sở. Nhưng 
đến Mạnh Tử thì tình hình dá khác. 


А. Sách "Mạnh Tử" có bảy thiên, các thiên dèu có 
dë cập có dë, cộng cả thấy 33 lần, 


В. So sánh với số lân đề cập eó đế trong sách "Luận 
ngi", sách "Mạnh Tử" có thêm Thương Thang và Vú Vương 
(Chu Vũ Vương). Thế là từ Nghiêu, Thuần đến Chu Công, 
Khổng Tử đã được xếp thuận theo thứ tự triều đại, xuất 
hiện một cách rất tự nhiên một đải liên hệ хач chuỗi. 
Trong "Mạnh Tử", tác già có ba lần đem cổ đế liên hệ 
lại thành một hê thống: 


- Lần thứ nhất ở thiên "Ly Lâu ha" Mạnh Tử bàn 
về đức tính của các vị cổ đế, xếp họ theo thứ tự. 


Vú - Thang - Văn Vương - Vũ Vương (Chu Vũ Vương) - 
Chu Công. 
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- Lần thứ hai trong thiên "Đồng Văn Công hạ", Mạnh 
Tử dë xuất quan điểm lịch sử trị loạn nối nhau xoay vần, 
các vị cổ đế đều là tiêu biểu cho nhứng thời thịnh trị, 
thứ tự của họ là: 


Nghiêu - Vú - Chu - Còng - Khổng Tứ. 


- Lần thứ ba trong thiên "Tân tâm bạ", Mạnh Tử 
lấy chứng cứ từ trong cổ sử để chứng minh cho quan 
diểm "Мат trăm nám nhất định có bậc vong giả dấy 
lên", ông xëp сас vị сб dë theo thứ tự: 


Nghiêu - Vũ - Thang - Văn Vương - Khổng Tử. 


C. Thiên "Đằng Văn Công thượng" trong "Manh Tử" 
có viết: "Đặt ra tường, tự, học, biệu để dạy mọi người. 
"Tường" nghĩa chỉ bồi diang; "Hiệu" nghĩa chỉ dạy d; 
"Tự" ý chỉ tập bán. (Co cấu giáo dục địa phương) thời 
Hạ gọi là "Hiệu, thời Thương gọi là "Tự, thời Chư gọi 
là 'Tường". (Cơ cấu giáo đục trung ương) cả ba thời cùng 
gọi là "Học", tất cá đều nhằm làm sáng rõ nhân luôn. 
Nhân luân được tầng 10р trên khanh đại phu của các nước 
chư hầu hiểu rô, dán chúng ở lớp dưới thân mật vdi nhau 
không có khoảng cách. Nếu như có bậc thánh pương hiền 
mình đấy lên, thì nhất dinh cá biện pháp hữu hiệu, như 
thể có thể làm Thầy của Vua". Tên gọi của trường học 
ba thời tuy không giống nhau, nhưng nội dung giáo duc 
lại hoàn toàn thống nhất, nó chính là "làm sáng rõ nhân 
luân". Mạnh Tứ cho rằng làm sáng rõ nhân luân đủ để 
làm "Thầy сша Vua", bởi vì cách thức làm cho vương giả 
đấy lên hưng thịnh chính là ở đó, quan niệm đạo thông 
cơ hò như đã muốn phát biểu ra. 


Trên cơ sở ba điểm trình bày trên, tình bình lý tưởng 
hóa cổ đế đến Mạnh Tử đá khác trước; không nhứng ông 
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Ча sáp xếp các vị cổ đế thuận theo tên gọi các triều đại, 
liên Кас chúng thành một chuối, mà còn lấy quan điểm 
nhân luân để liên kết ba đời lại (cả ba đời đều dạy nhàn 
luân). Vì thế chúng ta có thể nói, đến Mạnh Tử hình 
thức sở khai của đạo thông đá dược tạo đựng. 


Mặc Tứ sống vào khoảng thời gian giữa Khổng Tử 
và Mạnh Tử. Theo phần "yếu luge" trong sách "Hoài Nam 
TỬ. Mộc Tè học nho, tiếp thu tu tưởng của Khổng TỦ, 
nhưng lại cho rằng Lê của Khổng Tử phiền nhiễu mà 
không vui, tang ma nặng nề hao tốn tiền củu làm khổ 
dán, tạng phục mặc làu trên người có hại cho công oiệc, 
nên dựa theo dạo nhà Chu mà dùng chính sự nhà Ha". 
Mặc Tử tuy phản đối việc Không Tử tôn sùng lý tưởng 
văn hóa nhà Chu, nhưng lại tiếp thu tư tưởng lý tưởng 
hóa cổ để do Khổng Tử khởi xướng, tương tự như Mạnh 
Tử, Мас Tử cũng tích cực dùng phương thức liên kết 
để tuyên dương học thuyết của mình. 


Căn cứ vào những ghi chép có liên quan tới cổ đế 
trong sách "Mac ТЫ”, chúng ta có thể biết mấy điều như sau: 


À. Các phần trong sách có đề cập tên gọi, sự tích 
của các vị cổ để бт có các thiên: "Sở nhiễm", "Thất hoan", 
"Tum biện", "Thượng hiên thượng", "Thượng hiền trung", 
"Thượng hiền hạ", "Kiếm di trung, "Kiếm di hạ", "Phi 
chính hạ, "Tiết dụng trung", "Tiết dụng ha" "Thiên trí 
thượng", "Thiên trí trung", "Thiên trí ha", "Minh quỷ ha", 
"Phi mệnh thượng, "Phi mệnh hg", "Quy nghĩa, "Công 
mạnh", 5 Vấn", cả thây có 55 lần xuất hiện. 


В. Các vị cổ đế được dë cập có: Nghiều, Thuấn, Vũ, 
Thang, Văn, Vú (Chu Vú Vương), mà không đề cập tới 
Chu Công. 
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C. Trong sách eó tất eà hơn 10 chỗ dem Nghiêu, Thuấn, 
Va, Thang, Van, Vũ (Chu Vũ Vương) хач chuỗi lại thành 
hệ thống, mà các thiên "Phượng hiềm", "Tiết táng", "Kiêm 
ái" lấy cổ để làm cái để thuyết minh cho "Đạo", 

Бо Sánh Mạnh Tử và Mặc Tử, có thể thấy: 


= Cả hai đều dùng ký хдо mượn cổ để triển khai và 
khuếch trương học thuyết của mình. 


- Мас Tử và Mạnh Tử mỗi người đều tự Hếp thư 
ảnh hưởng của Khổng Tử từ lý tưởng hóa từng cá thế 
cổ đế riêng lễ, đàn đàn hình thành một hệ thống. Không 
thấy có việc Mạnh Tử tiếp thu ảnh hưởng từ Mặc Tử. 


1. Nhân cách lý lưởng và đặc trưng của nó 


Ngay từ năm Trung Hoa dân quốc thứ 12 (1923), Tiền 
Huyền Đồng để từng hoài nghi Nghiêu, Thuấn là những 
nhân vật lịch sử, ông nói: "Nghiêu nghĩa là cao dời, Thuần 
mượn nghĩa "Tuấn" là to lớn, ý nghĩa của Nghiêu, Thuấn 
chinh là cùng một dang või thánh nhân, hiền nhân, anh 
hùng, hào kiệt, chỉ là tên gọi của những nhân cách lý 
tường mà thôi”. Nghiku, Thuấn có phải là nhân vật lịch 
sử hay không, ta không có sức để khảo chứng, nhưng 
có thể xác định được là: Không chỉ là Nghiều, Thuấn 
mà ngay đến eà Vú, Thang, Văn Vương, Vú Vương, Chu 
Công cúng dèu là nhứng nhân vật vi đại được Nho, Mặc 
nhào nặn ra một cách có mục đích. Do ảnh hưởng của 
Nho, Mặc trong sách eổ, dù là kinh điển Nho gia hay 
trước tác của Chư Tử, đều có thể tìm thấy một vài cấu 


1. "Đại hoang đông kinh" trong "Sơn hải hinh" viết là D£ Tuấn. 
2. Theo Cố Hiệt Cương - "Cổ sử biện". 91, 1970, tr.67 
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tưởng (cấu trúc tư tưởng) như vậy. Hiện nay, dựa vào 
ghi chép của các thư tịch сб, có thể biểu dién cấu tưởng 
của cổ nhân về nhân cách lý tưởng và những tính chất 
đặc trưng của nó ra thành các bảng như sau: 


Bảng 1. Cấu tướng nhân cách lý tưởng và tính chút đặc trưng 
của nó 


Xuất xứ tư. 


Cấu tường а 


1, Xử lý công việc chính sự cẩn| ("Kinh thư" - 
thân, tiết kiệm, xem xét rõ ràng| “Nghiều điển") 
bốn phương, giỏi trị thiên hạ, suy 
nghĩ thông đạt, khoan dung ón 
hòa, cung kinh với mọi người, biết] 
sử dung người hiền tài. 

Ông có thể khởi phát tài trí và đức 
tốt.. 


2. Nghiêu lấy nhân đức để trị| CĐại học") 
thiên һа. 


3. Nhân đức của Nghiêu như trời, | "Бай đái ký" - 
trí của ông như thần. Giàu та "Ngũ đế đức") 
không kiêu, sang mà không hoan 
hộ. 


4. Đức (của Nghiều) nhuàn| Hoài Nam 
nhuyễn. tử" - "Thái tộc 
huấn") 
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ĐẾ 
INGHIÊU 


NGOAI 
VUONG 


1. Ánh sáng của Nghiêu rạng tỏ] 
khắp bốn phương, làm cho các 
nuse chư hầu liên kết hòa thuận... 
2. Nghiêu trị vì thiền hạ, dem 
làng thân mật gần gũi mà sai 
khiến dân. 

8. Nghiêu ай dí làm vua duge! 
thiên hạ, làm ngay thẳng được| 
chư kầu, bởi vì điều đó (chỉ việc| 
trọng người hiền tài) cũng là phép| 
tắc của ông. 

4. Nghiều trí vì thiên hạ, phía 
Nam thì уб vë Giao Chỉ, phia Bác 
hàng phục U Đô, bai phía Đông, 
Тау thì tới tận nơi mặt trời lên 
xuống, không có nơi nào không| 
chịu thần phục. 

5. Nghiều trị vì thiên hạ, chính trị 
giáo hóa đều được thực thị tốt. 


pÉ 
INGHIÊU 


1. Nghiều thực vI đại thay! Cao 
vài thay! Công nghiệp của ông 
thực to lớn, lễ nhạc pháp độ của 
ông được ban bố khắp nơi. | 

2. Nghiêu xưa kia д trong nhà có 
mà vẫn thí hành lễ, vẫn thực hành. 
nhạc 

3. Nghidu ở ngôi đế, bèn mệnh cho 
lây chất làm tiêu chuẩn nội dung] 
của nhạc. $ 


€ Kinh thu" - 
"Nghiều điển") 


(Trang Tử" - 
“Thiên vận”) - 


(“Mạc Tử" - 
"Thượnghiền 
trung) 


Mặc Tử" - 
"Thiết dụng 
trung") 


(“Hoài Nam 
tử" - "Thái tộc. 
huấn") 


(“Luận ngữ" - 
"Thái Bá") 


(Lá Thị Xuân. 
Thu" - "Có 
nhạc?) 
СТАТЬ Xuân 
Thụ. - “Cổ. 
nhạc”) 


1. Nghiêu rủ áo mà thiên hạ được| Chu Dịch" - 


trị yên, đáo gỗ làm thuyền, chặt 


cây làm mái chèo, Чап đướng| truyện") 


trầu ngựa, chế ra chày cối, làm ra 
cung tên. 


"Hệ từ 


F1. Nghiều nói "Ho Hy và họ Hòa| (Kinh thu" - 


các ngươi, một năm có 366 ngày, 
cần phải dùng thèm cách đặt 
tháng nhuận để xác định được| 
bốn mùa xuân hạ thu đông mà 
thành пата”. 


"Nghiệu điển") 


1. Nghiêu nhiệm cử Thuấn ở đất| (“Mạc Tử - 
Phục Trạch, trao chính sự cho| "Thượnghiền 


ðng ta, thiên bạ được thái bình. 


2. Trọng người hiền đức và ó| ("Trang Tử" - 
năng lực, dòng trước những| "Сап апр 
người giỏi và tốt. Từ xưa Nghiêu, | sở") 


thượng") 


твоме | Thuần đã nhu vậy. 
DË | giy |3. Nghiều nghe Thuấn Ë người| “Trang Tử". 
NGHIÊU| mài hiên tài, đem dät daš giao cho бар “Từ уб quỹ”) 
ta. 
4. Nghiêu nhường thiên hạ cho| “Hàn Phi 
“Thuấn, Thuấn nhận lấy. Tử" - "Thập 
quán) 
5. Nghiku có mười người con СТА Thij Xuan 
không truyền ngôi cho ai, truyền | Thu"-°Khứ 
ngôi cho Таап tu") 
1. Nghiêu trị vì thiên hạ, ап (Mạc Tử"- 
pë | TRỌNG [không phân biệt hạt ка hay hạt| "Tiết dụng 
кшп TIẾT | mạch, không coi trọng thịt cá, їп trung") 
KIỆM |cơm trên mam đất, uống nước 


bằng đồ đết nung. 


Nội chánh, ngoại vuong’ là lý tường văn hóa cao nhất 
của Nho giáo, thi hành lễ nhạc là nội dung chủ yếu của 
việc khách quan hóa lý tưởng văn hóa của Nho giáo. Phát 
minh ra đồ dùng và công cụ vốn thuộc về công lao của 
nhân vật Hoàng Đế trong chần thoại. Tác giá "Нё tir truyện" 
trong "Chu Dịch" đem công lao đó khoác lên cho Nghiêu, 
điều đó biển nhiên là nhằm đề cao vị trí của Nghiều trong 
lịch sử, làm cha ông càng phù hợp với tiêu chuẩn của 
nhân cách lý tưởng. Nói Nghiều sáng tạo ra lịch pháp, 
đây cũng là một thứ thần thoại, Бет một thành tựu vô 
cùng vi đại của văn hóa cổ đại (sáng tạo ra lịch) gán 
cho Nghiêu, việc làm này cũng tương tự như việc nói ông 
ta phát minh ra dó dùng và công cụ. Trọng người hiền 
tài là một tiêu chuẩn của việc đùng người trong chính 
trị; tiết kiệm thuộc vẽ phương diện đức tính. Khổng Tử 
tuy đã từng nói "Tiến cử người hiën tài" ("Luân ngữ + 
"Tử Lộ", nhưng truyền thuyết về việc Nghiêu nhường ngôi 
cho Thuấn thì chỉ bát Mu từ Mặc Tử. Nghiêu vì thấy 
Thuấn là người hiền tài mà truyền ngôi cho ông ta, điều 
này cúng bất đâu từ Мас Tử. Từ Mặc Tứ về sau, việc 
Nghiêu tôn sừng người hiền tài và truyền thuyết và việc 
Nghiêu tên sùng người hiền tài biển thành câu chuyện 
Nghiêu nhường ngôi eho Thuấn; tới thời Chiến Quốc câu 
truyện đó mới dàn dàn được truyền tụng ra. Thái độ đối 
với 18 nhạc, cả hai phái Nho gia và Mặc gia đều có bình 
luận hay đở, nhưng cồn văn đề tiết kiệm thì đều coi là 
đức đẹp đáng tôn sùng và cả hai phái đều nói không khác 


1. "Nội thánh, ngoại nương", cả Đạo gia và Nho gia đều coi là 
tiêu chí của nhân cách lý tường. "Nội thánh, ngoại uương" nghĩa là 
trong bàn thân có đức độ, phẩm: chất của bậc thánh nhân, đối với 
quốc gia, thiền hạ thì có chế thi hành đường 181 chính sự của bậc 
vương giả. 
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nhau. Mặc Tử nói Nghiêu trọng tiết kiệm, Khổng Tt cũng 
từng tán dương Уп: "Ăn uống thanh dom, ngày thường 
ăn mức хий xòa" ("Lugn ngữ" - "Thái Bá). Quan niệm về 
tiết kiệm như vậy, thông qua phương thức mượn сб, trở 
thành một tính chất đặc trưng của nhàn cách lý tưởng, 
và trong truyền thống, nó có địa vị đặc thù. Tư Mã Quang 
đời Tống thậm chí còn nói mọi đức tính có thể có được 
đều từ tiết kiệm mà ra. 


Bång 2. Cấu tưởng nhân cách [ý tưởng vờ tính chất đặc trưng 
của nó 


Xuất xứ 
Cấu tưởng tư liều 


1. Cao vời thay! Thuấn có được cả | ("Luân ngữ - 
thiên hạ mà ông vẫn cảm thấy| "Thái Bá") 
như việc đó không có can hệ gì với 
bản thân mình. 

2. Đại Thuấn lại càng vĩ đại, ð| “Mạnh Từ" - 
phương diện hành thiện, ôag| "Công Tòn 
cũng tương tự như người kháe,| айп thượng") 
nhưng có thể vứt bò thành kiến 
của bản thân để tiến thu ý kiến 
của người khác, có thể vui về tiếp 
thu ưu điểm của người khác để mà. 
hành thiện. 

3. Người trong thiền hạ đầu vui và| (“Mạnh Ти". 
quy phục mình, xem việc thiên hạ| "Ly Lau 

vai về quy phuc mình tựa nhi thứ | thượng”) 
nhô nhẹ vó giá trị, chỉ có Thuấn 
mới làm được như vậy. 


DÉ мо 
“THUẤN | THÁNH. 
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1, Đày Cung Công ra vùng biên ải, | “Kinh thư" - 
cảm tù Hoan Юаш ở Запе Зап, “Thuấn điển") 
giam Tam Miêu à Tam Nguy, dày 
Cổn ö Vú Sơn, trị tội bốn kẻ đó mà 
thiên hạ cẩm phục. 


2. Người có thể khoanh tay rủ áo | (Luân ngữ" - 
mà thiên hạ được trị bình thì chỉ |*VệTánh. 
e6 Thuấn mà thôi, Công) 


1. Đế Thuấn nói: "Này Tứ Nhạc], | CKinh thư" - 
ai có thể chủ trì Tam 182 cho|"Thuấn điển") 
Теб?" Đế Thuấn lại nói: "Ông 
Thùy! Ta mệnh cho ông chủ tri 
công việc nhạc quan". 


2. Thuấn chế ra đàn 13 đây, lại| “La Thị Xuân 
lệnh cho tu sửa Cửu thiềuŸ, Lục | Thu" - *Cé 
liệt, Lục anh! để tỏ гб để đức. |пһас") 


3. Thun làm ra đàn năm dây để| CL ký"- 
hát nam phong. "Nhac ký") 


1. Tứ Nhạc: Tương truyền là bốn bề tòi của Thuấn, phân quản 
chư hầu bến phương Nhưng Không Bình Trọng đời Tống và Dương 
“Thận đời Minh đều cho ràng Tứ Nhạc là tên của một người 


2. Tam lễ: Chỉ nghi lễ tế trời, đất, tông, miếu thời cổ. 
3. Сйи thiều: Tên loại nhạc cổ đá không còn lưu truyền từ lâu. 
4. Lục liệt, Lục anh cũng đều là tên các nhạc cổ. 
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1. Thuấn rü áo mà thiên hạ được| 


(ChuDịch' - 
PHÁT |¿rj bình, дус cây làm thuyền, đềo | "Hệ từ 
MINH | gã làm mái chèo, thưền đưỡng| truyện") 
loạn povar trâu ngựa để nudi, làm ra cối, chế 
сонс | ra chày, lại làm ra cung và tên. 
cụ 
1. Thuấn có năm người bë tôi mài ("Luận nga" - 
thiên hạ duge thịnh trị. “Thái Bá") 
2. Thuấn ở ngôi vua chọn người| (Luận ngữ" - 
hiền tài trong đân, chọn được Ca| “Nhan Uyên”) 
Dao. 
pÉ TÊN: 3, Thuấn vì chưa об được những| ("Mạnh Tử" - 
THUẤN | xạ, - |người như Vũ và Са Dao mà Баз “Đồng Văn 
thân buôn phiền lo lắng. Côngthượng") 
4. Thuấn nhường thiền hạ chol (“Trang Tử" - 
Châu Chỉ Ва. “Nhượng 
Vương} 
1. Muôn dàn bị đói. Này! ngươi| (Kinh thư” - 
làm quan cai quân việc canh| "Thuấn điển) 
рдү | nồng, Һу dạy cho dân biết trông 
pÉ DÀN |eẤy ngũ cốc, 
“THUẪN | TRÒNG | 2. Quan canh nông dạy dàn trồng| (“Mạnh Tử" - 
САУ | oiy ngicốc cho hạt, nhờ đó dân có| "Đăng Văn 
cái ăn. Côngthượng") 


1.'Thuấn nói: "Ông Tiết! Träm họ | (*Kinh chư" - 
không hòa thuận, cha con anh emj "Thuấn дёп") 
không kính nhường nhau. Ngươi 


làm quan Tư Đồ ап day cho дап. 
ngủ thường một cách cẩn thận và 
chú ý khoan hậu. 
pế lập 3. Người ta cần có đạo lý, ап no| “Mạnh Tử" - 


THUẦN | моо |° ấm ở yên mà không еб đạo lý|"Đầng Van 
GIÁO) thì gần với loài càm thú, thánh | Côngthượng 
nhân đã lo về điệu đó, nên sai Tiết 
làm chức Tư Dó day cho dàn biết| 
luân lý, cha con gần gúi thương| 
yêu nhau, vua tôi có nghĩa, vg! 
chồng có phân biệt, già trẻ có tht 
bậc, bạn bè об tin tưởng. 


1. Thuấn tận tâm tận lực nhụng| Mạnh Tử” - 
sự cha mẹ, khiến cho cha ông là | "Ly Lâu. 

Сб Tấu vui vẻ; Có Tẩu vui về nên | thượng”) 
người trong thiên hạ bị cảm hóa; 


T HIẾU |Cổ Tẩu vui vë khiến cho những| 
THỊ bậc làm cha mẹ trong cả thiên hạ 
định rõ được vị thế cha mẹ của 
minh, như thế thực là đại hiếu. 
1. Ngữ giáo: Năm loại luân lý đạo đức gồm: Làm cha có nghĩa, 


làm mẹ nhân từ, làm anh gần gũi chân mật, làm em cung kính, làm 
con hiếu Фао. 
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2. Kẻ đại hiểu suốt đời cung kính| (“Mạnh Tổ" - 
cha mẹ. Người suốt đời cung kính | "Vạn chương, 
<ha mẹ mà ta có thể biết thì chỉ có| thượng") 

thế là Đại Thuấn mà thôi. 


3. Thuấn là bậc đại hiếu thay! |ŒTrung 
dung) 


4. Te Ngá nói: "Xin hỏi, Đế Thuấn | Đại đái ký" - 
là người như thế nào?" Khổng Tử |N gú DE đức") 
trå lời: "Dó là con của Cổ Tu, đức| 
biếu của ông (Thuấn) khắp nơi 
đều nghe tiếng. 


Cấu tưởng của việc lý tưởng hóa Để Thuấn của người 
xưa, trong đó các phẩm chất "Nói thánh, ngoại ugong’, 
"Thực hành lễ nhạc", "Phát mình công cụ, đồ dùng", "Trọng 
kể hiền tài", so với D£ Nghiêu hoàn toàn giống nhau. Nếu 
như họ không phải là những nhân cúch lý tưởng thì tại 
sao những phẩm chất nhân cách ô họ lại giống nhau đến 
như офу? Điều đó chứng minh ró ràng rằng Nghiêu, Thuấn 
chẳng qua chỉ là tượng trưng của lý tưởng văn hóa của 
người xưa mà thôi. Tính chất đặc trưng "Dạy dàn trồng 
cấy" ở họ phân ánh nbu cầu cơ bản của xã hội nông nghiệp, 
họ đem nhu cầu này gắn cho Đế Thuấn, mượn nó để nhấn 
manh quan niệm trọng nông. Từ quan niệm "xác lập Ngú 
giáo", có thể biết quan niệm "Ngủ luân" của Mạnh Tử 
có nguồn từ "Kinh thư. "Kinh thư" nói "Ngủ giáo", nhưng 
“Ngũ giáo" đô là như thế nào thì Kinh thư chưa nói rõ 
vàng. Thái Trầm đời Tống, trong "Thư kinh tập truyện", 
giải thích về "Ngu giáo" đã lấy quan niệm "Wgớ luân" của 
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Mạnh Tử để giải thích. Mạnh Tử là người sáng tạo ra 
quan niệm “Май luân", quan niệm này có ảnh hưởng cực 
kỳ to lớn tới văn hóa, xã hội Trung Quốc, bởi vì nó xác 
lập cơ sở cho quan niệm luân thường của Trung Quốc. 
Lấy Thuấn làm một điển hình mẫu mực cho người con 
có hiểu cúng khởi nguồn từ Mạnh Tứ. Tư tưởng đạo hiếu 
không phải có ngưồn từ Mạnh Tử, nhưng thông qua Mạnh 
Tú, tư tưởng đạo hiếu được khuếch trương, dë cao rất 
nhiều. Việc hư cấu một câu chuyện sinh động về việc Thuấn 
hiếu với cha mẹ cứng chính là một phương thức tiêu biểu 
nhất để phát huy tư tưởng đạo hiếu. Do ảnh hưởng của 
Mạnh Tử, trong chuyện "Nhị thâp ПЁ hiếu" ảo người đời 
sau soạn ra, Thuấn được xếp đầu bảng. 


Bång 3. 


Xuất xứ 


Chu tưởng Điệu 


1. Vũ nghe al nói 3fều thiện thì vái. | Mạnh Tờ" - 
*Công Tôn 
sửu thượng") 
2. Vũ ghét rượu ngon mà thích| “Mạnh Tử" - 
nghe lời nói có ích. “LyLâu hạ") 
3. Vũ nghĩ tới việc thiên hạ bị chim, Mạnh Tử” - 


đám vì nạn lụt mà cảm thấy như vì | “Ly Lâu hạ") 
minh mà thiên ha bị chim đấm. 
vậy. 

4. Việc làm cho nước vận hành (trị | “Mạnh Tứ" - 
thủy) của Vũ là due theo bình chế! “Ly Lâu hạ") 
tự nhiên như nước mà dán đắt (ý 
chỉ một người thông minh) 


1. Nguoi cần quản lý tốt quán đội (“Kinh thơ” - 
lcủa mình, đi hết những nơi nào mà "Lập chính") 
ldấu chân Đại Vũ đã đi qua, đi khắp 
[moi nơi trong thiên ha, đến tân 
ngoài biên ñi, khiến cho khắp thiên 
һа không kẻ nào không thần phụcÌ, 
2. Vũ cất nhắc, sử dụng Ích д vàng| 
Ат Phương, trao chính sự cho ông |(*Mặc Tử" - 
ta, Cứu Châu? được hình thành. _|*Thượnghiền. 
3. Vũ chế ngự được Tam Miêu” |thượng?. 
Iphân chia sông núi, phân biệt vật | ("Mặc Tử" - 
VŨ | солт |U'6n duới,chếra Tư Cực',vì thếmà|"Phi Chính 
thần và người không ai dám làm һа") 

trái, thiên hạ vì thế mà được yên 
binh. 

4. Công lao trj thủy của Vd thực to 
lớn thay! Đức sáng của Vũ thyc|("Tå Truyën"- 
thâm viễn, nếu không có Vũ trị|"Chiêu Công?) 
thủy thì rằng chúng ta biến thành! 
cá cả rồi, ta và ngài được đội mü lễ, 
'mặc lễ phục mà cai trị dân, đối mặt. 
lvới Chư hầu, có được điều đó là Jo 
cong sức của Đại Vũ. 

5. Vũ hội Chư hầu ở Đồ Sơn, cầm ("Tà Truyện" - 
Ngọc mà điều khiển vạn quốc. — "AiCðng} 


L Đoạn này trong Kinh chư thuật lại lời cáo dụ của Chu Công 
đối với Thành Vương. 


2. Cửu Châu: Thời cổ, Trung Quốc chia làm 8 đơn vị hành chính 
gi là Cửu Châu. Vë mu Cửu Châu chỉ Trung Quốc nói ehung. 


8. Tam Міга: Тап một bộ tộc сб của Trung Quốc, cư trú à khoảng. 
giữa luu vực Trường Giang. 


4. Tứ Cục: Bốn vị trí xa nhất của bốn phương, phiếm chỉ bốn 
phương Đồng - Tây - Nam - Bắc, 
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1. Đếi với Vũ, ta không còn lời nào|(*Luận ngữ" - 
để nói hết. Đồ ап uống của ông ta|“Thái Bá) 
гїї đạm bạc mà vật phẩm cứng té] 

quy thần lại rất. thịnh soạn; trang| 

phuc thường ngày của ông ta rất 

|giản dị nhưng khi cúng lễ thì ăn 

mặc rất hoa mỹ; cung điện mà ông| 

ta ó rất xườnh xoàng, tầm thường, 

mà dốc toàn sức lực vào việc làm: 

thy lợi và trồng cấy. 

2. Vũ và Tác đích thân làm việc |(*Luận n; 
trồng cấy mà có được cả thiên hạ. |“Hiến Văn") 
3, Dốc sức trong lúc vội vã mà lại | ("Mac Tử" - 
tiết kiệm trong sinh hoạt. '"Thất hoạn") 
4. Vũ và Tắc trong lúc yên bình, ba ("Manh Tử" - 
lần qua cửa nhà mình mà vẫn 

không vào nhà, 


Đối với Vú, cấu tưởng của nhàn cách lý tưởng, дия 
tư liệu thể hiện, có thể thấy hầu hết tập trung ở hai 
phẩm chất Xái thánh, Ngoại uang, còn cần йт là due 
tính tốt cá hai phái Nho và Mặc đều cùng tôn sùng, cúng 
có thể được bao quát trong phẩm chất đặc trưng Nội thánh. 
Sự thực này cứng nói rõ: "Nội thánh", "Ngoại vương" chính 
tà kết tình của lý tưởng văn hóa сйа cổ nhân. Trong cấu Lưởng 
về Nghiêu, Thuấn, đều có phẩm chất đặc trưng "Trọng 
hiền tài" và "Thực hành lễ nhạc"; trong cẩu tưởng nhân cách 
lý tưởng của Vú thiếu hai tính chất đặc trưng đó. Đó là 
do trong cổ sử eó thuyết Vũ truyền ngôi cho con, có phải vì 
thế mà phẩm chất "Trọng hiền tài" không được gắn cho ông 
chăng? Hay ước đoán vì nguyên nhan Mặc Tử mượn nhân 
vật VG từ cổ sử, mà Мас Tử lại là người chủ trương "Phí 
lé phí nhạc", cho nên không xác lập được quan hệ giữa 
việc "Thực hành lễ nhạc" với Vú chăng? Rút cục là đã 
có lý do nào đó tác động đến hai phẩm chất này ở Vũ. 


28 


Cấu tưởng 


Xuất xứ 
ич 


THANG 


1. Thang giữ điều trung. 


2. Chi bậc quân chủ có nhân mái 
[có thể lấy tư cách nước lớn mà. 
đối đãi với nước nhỏ được, nhu 
trong lịch sử Thương Thang đối 
дл! với Cát Bá Í. 


(Mạnh Tử”. 
"Ly Lâu hạ”) 
(“Mạnh Tử? - 
"Luong Huệ 
'Vương hạ”) 


THANG 
VƯƠNG 


NGOAI 
VUGNG 


1 Xua có Thành Thang, kể từ các 
tóc Ty, Khương” không có kẻ nào, 
dám không đến siến cổng, khóng 
сб kẻ nào đám không đến triều 
lkiến, đó chính là chúa tế nhà 
Thuong. 

2. Y Doán trợ giúp cho Thành 
Thang thống nhất thiên ha. 


3. Tôi từng nghe nói người trị vì 
lquốc gia rộng 70 dặm mà có thë 
Бап hành chính lệnh ra toàn thiên 
ha, chỉ có Thương Thang mà thôi. 
4. Thang và Vú (Chu Vũ Vương) 
làm cách mệnh thuận ý trời mà 
lứng với lòng người. 


(“Kinh Thi" - 
"Thương 
tụng") 


(“Mạnh Tử" - 
"Vạn chương 
thượng") 
(Mạnh Tử" - 
"Luong Huệ 
Vuongha") 


CEimh dịch" - 
"Cách soán. 
truyện") 


1. Cát Ва: Tên một nước nhỏ thời cố đại nằm sát cạnh nước 
Thương, nay ở phía Bắc huyện Ninh Lăng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. 


2. Ту và Khương là hai bộ tbe à phía Thy Trung Quốc. 
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1, Thang cất nhác Y Doän từ chốn | (“Mặc Tử" - 
bếp núc *Thượnghiên 
thượng") 

2. Y Doàn chy ruộng ở đất Hdu| (Mạnh Tử! - 
Тап! mà vui với đạo của N ghiều, "Уап chương 
“Thuấn Thang sai người mang thượng") 


hậu É đến mời ông ta. 


3. Thang đối với Y Doän, trước 
tiền học tập Y Doãn, rồi sau lại 
dùng ông ta làm bây tôi giúp việc: 
triều chính. 


Mạnh Tử là người chủ yếu lý tưởng hóa nhân vật 
Thang. Cếu tưởng của Mạnh TỬ về nhân cách lý tưởng 
Thang tuy tập trung ở hai đặc điểm "Nội thánh, Ngoại 
nương", nhưng quá trình lý tưởng hóa Thang so với quá 
trình lý tưởng hóa Nghiêu, Thuấn có điểm khác biệt. Mạnh 
Tử nói: "Nghiêu, Thuấn tinh chi đã, Thang, Vũ phân chỉ 
dá" nghĩa là nói Nghiều, Thuấn là nhung bậc thánh do 
trời tạo ra, còn Thang, Vũ phải trải qua quá trình tu 
tập công phu của người đời, sau mới có thë trở thành 
mẫu mực của bậc thánh nhán. Cùng là việc lý tưởng 
hóa. nhân cách, nhưng chỉ vì thuộc về nhứng giai đoạn 
lịch sử khác nhau mà đã khiến cho giá trị của lý tưởng 
eó những điểm khác nhau. Mạnh Tử dë biểu lộ một 
cách không tự giác quan điểm giá trị rằng: càng cổ càng 
tốt. Sau Khổng Tử và Mạnh Tử, các nhà Nho xác lập 
ngày càng nhiều các cấu tưởng của sử thượng cổ, đồng 
thời cũng đẩy đi ngày càng xa hơn, đến Hoàng Để, từ 


1 Hữu Тап: Tèn một nước cổ, nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. 
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Hoàng Để đấy lên đến Thần Nông, Phục Hy. Vậy là câu 
nói của Cố Dinh Cương về quan điểm sử thời thượng cổ 
"Sở cổ đại Trung Quóc dược tạo thành theo lối chồng tầng" 
đã trở thành một nguyên lý, Cổ Dĩnh Cương sinh thời 
bó ra rất nhiều công sức để nghiên cứu, phát hiện ra 
sự thực "chồng fång" trang cổ sử, nhưng vấn còn chua 
biết cấu trúc tu tưởng của cách thức chồng tầng cổ 
sử cao dàn lên đó hoàn toàn là do định hướng giá trị 
sùng cổ sủa các nhà Nho từ phía sau đẩy tới. 


Bảng 5. 


Cấu tưởng 


uất xứ 
tư lipu 


VĂN 
VƯƠNG 


NỘI 
THÁNH 


1, Văn Vương thực là người dung 
mạo đẹp đề nghiềm trang сап 
kính thay! Tư chất của ông mẫn 
tuệ tiên tiến thay! 

9, Trong gia đình git thái độ hòa 
mục, trong tông miễu рій cung] 
kính, thị sát dân sự một cách sáng| 
suết, bảo hộ đàn không biết mèt 
mòi. 

3. Đức của Văn Vương thưần| 
khiết, sự thưần khiết đó mãi mãi| 


1а tắm gương. 


(Kinh thi" - 


“Đại nhã”) 


(“Kinh thí - 


"Đại nhã”) 


(“Trung 
dung") 


1 Cố Dinh Cương - "CË sử biện", 1970, Quyến 1, 0.60. 
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1. Văn Vương bảo hộ, giữ yên bình | (Kinh thu" - 
cho trăm họ, quan tâm bi những|*Vô DAt") 
người cô quá, không nơi nướng 
tựa. TỪ sáng tới trưa, từ trưa tấi 
tối, ông bận rộn không có lúc nào 
nghỉ ngoi để an com, lo làm sao 
cho muôn đân được hòa hợp. 


2. Văn Vương như mặt trời, mặt | (“Mặc tử” - 
trăng, ánh sáng chiếu roi ra bốn |*Xiêm áiha") 
phương đến tận eà vũng Тау Thổ, 


VAN | NGOẠI |3. Văn Vương cai trị ở vùng đất | ("Mạnh Tử" - 
'VƯƠNG | VƯƠNG | Kỳ, đối với người cày, thu thuế|*[,vøng Huệ 
1/9; đối với quan viên thì cấp cho| Vương hạ") 
bổng lộc, cho thế tập; tại chợ búa, 
buôn bán chỉ kiểm tra mà không 
thu thuế; đến ao đâm bát cá thì 
không bị ngăn cấm; đối với người 
bị hình phạt thi không phạt đến. 
vợ con. Đối với bốn loại người 
Quan, Quả, Cò, Độc! là nhung 
người khốn cùng nhất trong dàn, 
khi ra ân tất chứ ý đến loại người 
này đầu tiên. 


1. Những người già góa vợ được gọi là Quan, người dèn bà góa 
chồng gọi là Quả, người già không con goi là Độc, trẻ nhỏ không cha 
me coi là СЫ. 
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VĂN 
VƯƠNG 


TRỌNG 
HIỀN 
TÀI 


1, Vì Văn Vương trọng thị những 
người có năng lực, có thể hòa hợp| 
được mọi người, vì thế mà ông có| 
được năm người bày tồi giỏi lài 
Quấc Thúc, Hoằng Yêu, Тап 
Nghi Sinh, Thái Diên, Nam Сап) 
Quát. 


2. Văn Vương nhiệm cử Heằng| 
Yêu, Thái Điện д vùng Tri Vống,) 
trao chính sự cho ông ta, thế là 
“Tay Thể thuần phục. 


3. Văn Vướng nhiệm cử Thái 
Công ở Vị Tần, quý trọng ông ta, 


(Kinh thư. 
"Quân Thích") 


CMạc Tử" - 
"Thượng hiền 
thượng) 


(Hàn Phi 
Tử"."Dụ 
Lão") 


VĂN 
VƯƠNG 


HIẾU 


1. Văn Vương làm thế tử, hàng| 
ngày đến thầm cha ba lần. Khi gà| 
vừa gáy, lân đầu đã mặc quần до 
đến trước cửa phòng ngủ hỏi 
tham những người phục địch 
rằng: "Hôm nay sức khôe cha ta 
обал không". Người phục dịch trà 
lời: "An". Văn Vương lẤy thế làm 
mirng vui. Buổi trưa, Văn Vương| 
lại đến, cũng lại như vậy. Chiều 
tối lại đến, cũng như vậy. 


(ТА ký"-*Van 
'Vương thế tử") 
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Kháng Tử tự nói: “Та theo Chu Công", cái mà Khổng 
Tử chọn ở Chu Công để theo chính là Văn chë của Chu 
Công. Trong cách nhìn, cách nghi của Khổng Tử, Chu 
Công chính là tượng trưng của Văn chế. Văn Vương chính. 
là cha của Chu Công. Khổng Tử sùng kính Chu Công 
nên cúng từ đó mà ngợi ca Văn Vương. Ông nói: "Văn 
Vương đã mất rồi, Văn chẳng ở ta hay sao? (Luận ngứ - 
Tử Hán), tựa hồ như cúng coi Văn Vương là tượng trưng 
Văn chế của Chu Công, nhưng trong cách nhìn của Mạnh 
Tử, Văn Vương lại hoàn toàn khòng phái như vậy. Từ 
nhung bằng chứng tốt đẹp ở việc trị nước cúa Văn Vương 
mà xem, có thể thấy, Văn Vương không phải gì khác, ông 
ta chính là nhân vật thực hành tư tưởng Vương đạo của 
Mạnh Tứ. Cả đế được lý tưởng hóa, chẳng qua chỉ là các 
học phái dùng làm công cụ phát ngôn cho lý tưởng của 
mình mà thôi. 


Nhà Chu khai quốc, Chu Уй Vudng сб công lao rất 
to lớn, cái gol là "Уй Vương lên ngồi" chính là nói chuyện 
đó, Văn Vương chẳng qua chỉ là con làm cho cha được 
tôn quý, Thế nhưng chúng ta so sánh bảng 5 với bảng 
6, thì thấy, Văn Vương ở phương diện "Ngoại vương" được 
nói ró là "àm cho muộn dân hòa hợp", công phu tu dưỡng 
ở phương diện "Nội thánh" lại càng thuần khiết, cao cả, 
mẫu mực, so với Vú Vương thì có phần hơn, đó chính 
là kết quà của quá trình lý tưởng hóa. Đối với việc lý 
tưởng hóa, đấu tích lịch sử càng ít thì việc lý tưởng hóa. 
càng dễ dàng tiện lợi, đó cũng chính là lý do giải thích 
tại sao cấu tưởng của người xưa về Nghiêu, Thuấn, Vũ 
lại xuất phát từ những duyên cớ phong phú rất khác với 
các vị đế khác. 
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Bång 6. 


Xuất xứ 


Cấu tưởng tưiiệu 


đạc 


1. Vũ Vương không xem khính| “Mạnh Tử" - 
triêu thần ở gần, cũng không|"Ly Lauha’) 
quên Бау tôi ở xa. 


2. Vũ có bảy đức: ngăn cấm bao | ("Tả Truyện" - 


VŨ тиде; nghỉ binh; bảo hộ thiên hạ; | "Duyên Công 
VƯƠNG | ыр |định công lao; gid yên cho dàn; nam thứ 12”) 
(CHU у одми а hợp với dân chung; làm cho 
уй thóc Ма đôi dào. 
VƯƠNG) 


3. Mệnh cho Nam Cung Quát| “Chu Bản 
phân phát của cải ở Lộc Dài, lại| Kỷ") 

đem thóc gạo ở Cự Kiều phát chẩn 
cho dân đói. 


1. Vũ Vương lên ngôi đế, giao hảo, | ("Mặc Tử” - 
phủ dụ Tử Di mà thiên hạ không |"РЫ Chính 
kê nào không thần phục, lại nối| bạ") 

dài dòng dôi cho Vua Thang để nói 


VŨ ró cái ý chỉ giết Trụ tàn ác mài 
VƯƠNG NGOẠI thôi. 
(CHU Lưng |2 Thẩm định một cách ейп thận | Luận nga" - 


để thống nhất việc do lường, xem | TN ghiêu viết”) 
YUONG) xét lại pháp độ, tu chỉnh những 
chức quan đã bị bô, до đó chính 
lệnh được thực thi khắp bốn| 
phương mà không gặp trở ngại gì. 
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3. Khải phục nước bị diệt, nối tiếp | (“Luân ngữ? - 
dòng đối bị tuyệt, vời dùng lai|"Nghièu viết") 
những Кё sĩ lưu lạc trong dâr, 
trăm họ trong thiên hạ đều thành 
tâm quy phụe. 


4. Bình định vạn bang, được mùa | ("Kinh thi" - 
nhiều năm liền tiếp. “Chu tụng ) 


1. Vũ Vương quả là người con có| ("Trung 


hiếu thay! dung") 
VỮ ale e 
TE 2. Van Vương lâm bệnh, Ма кӯ" "Уап 
ону | Hiếu | Vướng mũ không bỏ khỏi đầu mà| Vươngthếtữ) 
vũ cham sóc. Van Vuong An дус 
эшм» một bta Уа Vương cũng Ап môt 


bửa, Van Vương an được bữa nửa, 
Vũ Vương cũng mới än ba nứa, 


Ghu Vú Vương diệt Trụ và Thang Vương đuổi Kiệt, 
` Heb sử có chô lặp lại, cho nên Mặc Tử nói Vú Vương 
giành ngôi của nhà Ап (Thuong) là "Tiếp nối nghiện của 
Thang". Thang, УЗ đều là những nhân vật được Nho giáo 
lý tưởng hóa, nhưng đương thời lại lưu hành một loại 
quan niệm rất không có lợi cho việc lý tưởng hóa. Quan 
niệm ấy cho rằng, Thang Vương, Vú Vương có được thiên 
hạ đều xuất phát từ chỗ cướp ngôi. Mạnh Tử và Tuân 
Tử tấn công đúng vào quan niệm đó, ngược lại, lý tưởng 
hóa Thang, Vú thêm một mức độ mới. Mạnh Tử nói: "Kë 
nào phá bỏ điều nhân gọi là Тас (giặc); kë phá bô điều 
nghĩu gọi là Tàn (tàn bạo); người Tàn Тас gọi là môt 
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thằng. (Ta) chỉ nghe nói giết một thăng Trụ chứ chưa 
từng nghệ nói giết uua bao giờ" (Lương Huệ Vương hạ"), 
Còn Tuân Tử thì nói: "Không phải Thang, Уй chiếm lây 
thiên hạ, tu sửa бао, thị hành điều nghĩa, dem lại cái 
lợi chưng cho thiên hạ, trừ bë cái hại chung của có thiên 
ha, ui thế mà thiên ha quy vè các ông" ("Chính luận”. 
Vè sau Thang, Vú không những là Thánh Vương của Nho 
gia, mà còn là điển phạm của “Cách mạng Nho giáo" (Nguyên 
chứ dùng - ND). Điều mà “Dịch truyện" nói "Cách mạng 
của Thang, Vũ thuận theo ý trời mà hợp lòng người" chính. 
là quan niệm sản sinh trong hối cảnh đó. 


Bảng 7. 
Tĩnh 
chất Xuất xứ 
đạc Cấu tưởng tưiiệu 
trưng 
1, Chu Công là thánh nhàn thời | (Mạnh Tử" - 
еб. “Cang Tên 
Su hạ") 
2. Chu Công là người thịnh đức| ("Tuân Tử" - 
thay, thân š địa vị tôn quý mà vẫn | "Nho hiệu") 
CHU NỘI |kính, giàu eó mà vẫn tiết kiệm, 
CÔNG | THÁNH | thắng địch mã vẫn cảnh giác. 
З. Chu Công xấu hổ với cả cảnh | “Hoài Nam. 
vật, thế nên kẻ quân tử phải cẩn | tü" "Ty luận 
thận ngay cả khi chí có một| huấn”) 


mình. 


—— 
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CHU | NGOẠI 
CÔNG ,VƯƠNG 


1. Chu Công bắt đầu kế hoạch xây 
dựng một dó ấp mới ở phụ cán bù 
phía Đông Lạc Thủy, thần dân 
bön phương đều tụ tập đến Quân. 
chủ các nước Hầu, Điện, Nam”, 
trăm quan các nước Thái, Vệ, 
thần dân cú của nhà Ân, nhà 
“Thương đều đến hội kiến, phục.vụ. 
cho Chu Vương. 


2. Hàn Tuyên nước Tän đi đến 
nước 14, nhìn thấy 'D:eh", 
"Tượng", "Lỗ Xuân Tha" thì nói 
ràng: "LỄ của nhà Chu có đây đủ ở 
nước Lỗ, ta nay mới biết được cái 
đức của Chu Công và cái duyên có 
làm nên Vướng nghiệp của nhà 
Chu. 


CKinh thư" - 
“Khang cáo") 


(Tả truyện" - 
"Сыга Công. 
năm thứ 2°) 


THUC 
CHU | HÀNH 
CÔNG | LỄ 

NHẠC | 


1. Tiên quân Chu Công chế ra № 
nhạc. 


2. Chu Công nhiếp chính 6 năm, 
chế tác ra lễ nhạc. 


3. Chế ra lễ nhạc, thống nhất 
thiên hạ hòa hợp bốn biến (khắp 
cả Trung Quốc) 


("Tà truyện" - 
“Van công 
năm thứ 18") 


(Thượng thư 
đại truyện” - 
"Chủ truyện") 


("Thượng thư 
đại truyện" - 
"Chu chuyện") 


1. Ва nước chư hầu nhỏ thời cổ của Trung Quốc. 
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1. Chu Công phụng sự Văn| “Hoài Nam 
'Vương, hành động không chuyên | tử" - "Ty luận. 
chế, phán quyết công việc khóng| huấn") 

theo ý riêng của mình, {ап 
không cần đến sự trang điểm của| 
mũ áo ÿ phục, nói ra điều gì tựa| 
như không phát ra từ cửa miệng. 
Có công phù giúp Văn Vương, sâu 
sắc, thấu triệt, thưân thục, tựa 
như người không сӧ năng lực gì, 
như sg hãi phạm phải sai [âm gì, 
HIẾU “thuc đáng gọi là người con có 
hiếu. 


2, Chu Công thực là người có hiếu, | (“Trung dung”)| 


3. Đức hạnh của con người : 
không gi lớn bằng hiếu, biếu| Hiếu kinh") 
không gi lớn bằng thờ cha,thờ 

cha không gì lớn bằng tham phối| 
với trời, Chu Công là người làm 
được như vậy. 


Từ bây bảng biểu diễn cấu tưởng của nhân cách lý 
tưởng và tính chất đặc trưng của nó dẫn ra ở trên, dựa 
vào mối quan hệ gifa tính chất đặc trưng của nhân cách 
lý tưởng với cổ đế, lập thành bảng sao: 
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Сап cứ vào bảng trên có thể rút ra hai điểm: 


Thủ nhất: Chúng ta tham khảo lý luận của các nhà 

tâm lý học về tính chất đặc trưng của nhân cách, có thể 

thấy ngay tính chất đặc trưng của nhân cách lý tưởng 

tuy có 10 biểu hiện, nhưng tính chất của chứng lại hết 

sức gần gúi nhau. Сас nhà tâm lý học từ trước tới nay, 

qua phương thức quy nạp và phân loại, đã tìm ra một 

vài tính chất đạc trưng со bản nhất. Kết quả thu được, 

dấu là không thể hoàn toàn nhất trí, nhưng сб thể rút 

ra mấy đặc trưng được thừa nhận tương đối phổ biến là: 
1. Đặc trưng sính lý và thể trạng, 

. Phong cách. 

. Năng lực. 

. Động cơ, hứng thú và quan điểm giá trị. 

. Thái độ xã hội, 


mm - 


Một số tính chất đặc trưng đó do sự quan sái và phân. 
tích các eá nhân con người cụ thể mà có được; khí Chu 
Công sử dụng chúng để tham khảo việc phân tích nhân 
cách lý tưởng, thì thấy 10 biểu hiện của tính chất đặc 
trưng trong bảng trên hầu như đều thuộc vào tính chết 
đặc trưng thứ ba mà các nhà tâm lý học đá chí ra, dó 
là "tính chất đặc trưng tính năng lực". Măng lực có thể 
bao quát cả thành tựu thì Nói thánh thuộc vào thành 
tựu của phương điện đạo đức, Ngoại uương thuộc vào thành 
tựu của phương diện chính trị, xã hội. Các biếu hiện khác 
như #hgc hành lễ nhạc, phát minh đồ dùng, công cụ, soạn 


L Trương Xuân Hưng, Dương 9060 Khu: "Tâm lý hoe". 1969, 
402-404. 
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lịch pháp, trong người hiền tài, dạy dán trồng cấy, xác 
lập ngå giáo đều là một bộ phận của thành tựu Ngoại 
vương; tiết hiệm và hiếu cũng là bộ phận biểu hiện của 
Nội thánh. Bốn loại tính chất đạc trưng khác (sinh lý 
và thể trạng; phong cách; động cơ; hứng thú nà quan điểm 
giá trị, thái độ xã hội đầu thiếu vắng (bức đã gạt bô 
nhứng đặc trưng của nhân cách bình thường). Điều đó 
biểu thị một cách chính xác Nghiêu, Thuấn, Vú, Thang, 
Văn Vương, Chụ Công đều là nhứng nhân cách đã qua 
lý tưởng hóa, chính vì là những nhân cách lý tưởng mới 
có thể như vậy. Bởi vì, đối với một nhân cách trong lý 
tưởng chỉ cAn nói năng lực của ông ta siêu phàm như 
thế nào đó, thành tựu vĩ đại như thế nào đó là đủ, miêu 
thuật nhứng tính chất đặc trưng khác sẽ làm cho họ trở 
thành bình thường trần tục, tổn bại đến tính lý tưởng. 


Thứ hai: Căn cứ vào bảng trên, chỉ có hai tính chất 
đặc trưng là Nội thánh và Ngoại uương là cùng có ở tất 
cả các đế, điều đó nói ró rằng Nó; thánh, Ngoại buong 
chích là nằm trong lý tưởng hóa cổ đại. Ө phần trên 
của bài viết, chúng tôi đã trình bày, nhân cách lý tưởng 
là chỉ nhàn cách có thể biểu biện tỉnh hoa văn hóa hoặc 
tinh thần văn hóa; điều đó đá được chứng minh. Nội thánh, 
Ngoợi vuong đại diện cho lý tưởng vän hóa của thời cổ 
đại. Để thực hiện lý tưởng loại như vậy, một loại điển 
phạm mới đã xuất hiện, đó là Thánh Vương. 


I- THÁNH VƯƠNG - ĐIỂN PHAM CAO NHẤT 
СОА NHÂN CÁCH LÝ TƯỞNG 


Phùng Hữu Lan đã từng nói, Thánh Vương của Trung 
Quốc cổ đại rất giếng Triết Vương của Platon (-427 — -347). 
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Xem xót việc tạo ra nhân cách lý tưởng, họ eó chỗ tương 
tự; nhưng tính chết đặc trưng co bản của hai loại nhân 
cách lý tưởng Thánh Vương và Triết Vương lại vất không 
giống nhau. Theo Platon, Triết Vương trước hết cần phải 
là một triết gia, phải qua huấn luyện triết học rất lau 
dài, khiến cho tâm linh từ thế giới biến động đi đến thế 
giới lý niệm vinh hằng, Đó là phương thức của triết học 
trí tính, Thánh Vương thì không phải như vậy, Thánh 
Vương trước bết phải là một Thánh nhân. Trọng điểm 
của tính chất đặc trưng nằm ở tu đường đức tính để trở 
thành một người hoàn thiện về phương diện đạo đức. Triết 
Vang trọng trí tính còn Thánh Ving trọng đúc tinh. 
Phương thúc để đạt tới nhân cách lý tưởng không giống 
nhau phản ánh sự sai khác căn bản giữa triết học Nho 
giáo với triết học Platon. Ngoài va, Triết Vương chẳng 
qua là nhân vật con người lý tưởng trong nước, là sự 
hóa thân của lý niệm triết học Platon mà thôi. Quan niệm 
về Thánh Vương ở Trung Quốc không chỉ là đại biểu kết 
tinh của lý tưởng van hóa, mà eàn đã từng có ảnh hưởng 
trong thực tế đến tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội 
của Trung Quốc. Thánh Vương và Triết Vương có ý nghĩa 
quan trọng trong văn hóa Trung Quốc và phương Tay, là 
nhứng quan niệm không thể cá sự bàn luận như nbau được. 


І. Ý nghĩa của "Thánh Vưme* 


З Quan niệm Thánh Vương được sinh ra như thế nào? 
Y nghĩa của nó ra sao? Điều này cần phải xem xét từ 
trong quá trình diễn tiến tư tưởng thời Tiên Tên. 


1. Phùng Нач Lan - 1948 A Short History of Chinese Philosophy, 
р3-9. 
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Trang sách “Luận ngử" tuy không cố quan niệm "Thánh 
Vương" nhưng học thuyết Nội thánh, Ngoại uương của Trang 
Quốc đã được Khổng Tử xay đấp nën móng. Khổng Tử 
là người nước Lễ, thời Xuân Thu. Nước Lễ là quốc gia 
bảo tồn được rất nhiều lế của nhà Chu, do hoàn cảnh 
tác động, ông rất sớm cắm nhận được một vấn dà văn 
hóa là hiện tượng lễ nhạc bị băng hoại. Cái gọi là 18 nhạc 
bị băng hoại là chỉ sự ước thúc trói buộc của văn chế 
của nhà Chu đối với hành vi con người ngày một suy 
giảm hiệu lực, lực lượng giữ gìn sự yên ổn cho xã hội 
bị dao động. Hiện tượng đó tác động mạnh đến tư tưởng 
Khổng Tử, thôi thúc ông tìm hiểu xem nguyên nhân nào. 
đã khiến cho văn chế nhà Chủ mất đền biệu lực? Kët 
quả của việc suy nghĩ, tìm biểu, 43а ông đến chỗ nhận 
thấy rằng nguyên do khiến lễ nhạc bị băng hoại chủ yếu 
là đa con người tự kỷ, do lòng người phóng túng không 
được kiểm soát, vì thế mái khiến cho hành vi соп người 
và 1 chế eó khoảng cách, sinh ra hiện. tượng không theo 
18 tiết một cách nghiêm ngặt. Nguyên nhân đã được tìm 
ra, vậy giải quyết vấn đề dó như thế nào? 


Cách thức giải quyết mà Khổng Tứ lựa chọn không 
phải là sửa đổi văn chế cho thích ứng với соп người mà 
cần phải ra tay sửa chứa từ trong lòng người, khôi phục 
từ chân cơ của sinh mệnh соп người, bồi дийп sức sống 
tỉnh thần, tràng kiến năng lực tự khống chế của con người 
để thích ứng với quy luật khách quan. Theo yêu cầu của 
việc giải quyết vấn đề như vậy, một quan niệm căn bản 
nhất của triết hoe Khổng Tử đã ra đời: "Nhân" đã xuất 
hiện trong tư tưởng của ông, bởi vì nhân tâm mới là chân. 
cơ của sinh mệnh, mới là sức sống tinh thần và nguồn 
cội của sức tu khống chế. Khổng Tử nói: "Khác ký phục 
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lễ vi nhân" (Khép minh theo lễ là nhàn) có ý nói, nhất 
dinh phái khắc chế cái ham muốn mà nó tạo ra lòng phóng 
túng trụy lạc của người ta, cái có quan hệ hòa cùng với 
sự trùng kiến "Lễ" có thể xem là "Nhân". Thế là trọng 
điểm của học thuyết Khổng Tử không thể không rơi vào 
sự tu dưỡng "khắc kỷ". Đây là điểm khởi đầu сда học 
thuyết Nội thánh, cúng là điểm dừng cuối cùng của hoe 
thuyết Nội thánh, bởi vì trong sinh hoạt dga đức, công 
phu của việc khác kỷ là một quá trình mang tính lâu 
đài, trong suốt cuộc đời con người và không có thời điểm 
hoàn thành. "Đức cha Vữn Vương thuần khiết, thuần rồi 
mà vån không ngừng làm cho thuần nữa" chính là chỉ 
ý tưởng đó. Khổng Tử vì sự tìm kiếm nguyên nhân làm 
cho văn chế nhà Chu mất hiệu quả, đã xác lập cơ sở cho 
học thuyết Nội #hánh; nhưng ở Kháng Tử, học thuyết 
Nội thánh chẳng qua là mật cách thức để khôi phục văn 
chẽ nhà Chu, trùng kiến trật tự xã hội, mục đích là phát 
huy công năng của văn chë nhà Cha đối với các phương 


1. CLuận ngữ" - "Nhan Uyên"). Tôi vốn coi chứ "L4" trong "Khác 
ký phục 10" từ phương điện văn chế mà giải thích. Trong khí bàn bạc, 
ong Văn 8ùng Nhất cho chứ "ТА" ở đó nên xem với nghĩa chỉ quy 
phạm xã hội. Qua suy nghĩ lại, tôi cảm thấy "LÃ' thuc sự là mộc danh 
từ chỉ van chế, quy phạm zá hội cũng như những hàm ара khác 
của "LÃ" đều thuộc bộ phận của "14" theo cách nói này, vì thế chữ 
"Lë" của Khống Tử có thể không cần thêm một hạn chế nào cả. "LE" 
mà Khổng Tir cần trùng kiến cần đặt vào nội dung đầy đủ, nhưng 
mục tiều chính xác là nhằm vào sự bảng hoại của lễ nhạc để nói; 
chăn chỉnh của lè nhạc là chấn chỉnh một mặt của văn chế, có thể 
xuất phát tü sự so sánh mức độ ưu tiền mà nhấn manh vào một phương 
điện này để nói. 


45 


diện chính trị, xá hội. Phương diện phát huy ảnh hưởng 
xã hội, chính trị của văn chë nhà Chu chính là học thuyết 
Ngoại vương của Khổng Tử, đó cúng là mục tiêu tích cực 
của Khổng Tứ. Ông suốt đời lòng đong không yên, bón 
ba các nước, hy vọng gặp được vị quân vương sáng suốt. 
để có thể thì hành được đạo của mình, cúng chính là 
vì muốn hoàn thành mục tiêu đó. 


Học thuyết Nội thánh, Ngoại cương đã được Không 
Та phác thảo ra mô hình ban đầu, Mạnh Tử trên cơ sở 
đố mà phát huy lên, khiến cho quan hệ giữa Thánh và 
Vương càng thêm mật thiết. 


CMạnh Tử" - "Đăng Văn Công Һа") có viết: "Thánh, 
Vương bất tác" (Thánh, Vương không làm). Ở chỗ này, 
Thánh, Vương được nhấc đến nhưng không có ý nghĩa 
gì đặc biệt. Ông thích bàn góp cả Vương, Bá để qua đố 
mà biểu thị rõ ý nghĩa của Vương. Mạnh Tứ nói: "Người 
đừng uó lực giả danh nhân nghĩa có thể xưng Bá chư 
hầu, xưng Ва tức cần phải dựa vào sức mạnh của quốc 
gia lớn; người đem dạo đức để thi hành nhân nghĩa có 
thể xưng Vương để trị thiên ha, xưng Vương không nhất 
định phải dựa vào sức mạnh to lớn của quốc gia lớn". 
CMạnh Tử" - "Công Tôn Sửu thượng). Dam "Lage" (sức 
mạnh) để giới thuyết Bá, đem "Đưc” (đạo đức) để giới thuyết, 
Vương là loại bẻ mối liên hệ giứa уб lực chỉnh thảo với 
Ngoại vung. Y nghĩa của nó được phát huy đến cao nhất 
là: "làm một vic bất nghĩa, giết một người vô tội, mà 
được cả thiên hạ cũng nhất quyết không làm" Mạnh Tử" - 
“Công Tôn Sửu thượng"). Một phương diện khác là nhấn 
mạnh Ngoai oương tất phải lấy Nội thánh làm căn cứ, 
cho nên Mạnh Tử lại một lần nứa nói: "Dua одо nhân, 
theo uë nghĩa, công uiệc của bộc đại nhân có thể được 
hoàn bị"; "Người có nhân là người vô địch trong thiên 
һә; "Tụ dưỡng bán thân mà thiên hạ được bình tri". 
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Mặc Tử cúng đã sớm tiếp nhận ảnh hưởng của Khổng 
Tử, về sau, tuy tự sáng lập ra học phái riềng, nhưng dấu 
ấn học thuyết Khổng Tú vẫn có thể tìm thấy trong học 
thuyết Mặc Tù. Quan niệm "Thánh Vương" xuất hiện một 
lượng lón trong học thuyết Mặc Tứ, đó là một bằng chứng 
tiêu biểu, Nếu như không có hoc thuyết về Nội thánh, 
Nguại vuong do Không Tử xác lập từ trước thì quan niệm 
"Thánh Vương" củng không có cơ hội để xuất hiện, Quan 
niệm "Thánh Vương" trong cuốn sách của "Mạc Tứ" xuất 
hiện cả tháy 106 lần, hàm nghĩa ứng dụng cúng khá rộng rãi. 


a, Thánh Vương chỉ Vũ, Thang, Văn Vương, Vũ Vương 


Xưa kia thời Tam Đại có các Thánh Vương: Vú, Thang, 
Văn Vương, Vũ Vương, ("Thiên chí thượng"). "Xưa kia Hạ 
Vũ chinh phạt Hữu Miều, Thang Vương đánh đuổi Kiệt, 
Vũ Vương đánh добі Trụ, họ đều trở thành Thánh Vương" 
(Phi công hạ"). 


b. Thánh Vương phát mình ra xe, thuyền 


"Thánh Vương chế ra xe, thuyền để cho dàn tiện đụng,... 
những thứ đó chỉ dùng tài sản ít mà lại lợi nhiều, những 
thứ đó làm cho dân vui vẻ mà lại sinh lợi: (Từ Quá). 


с. Thánh Vương đặt ra hình pháp 


"Thánh Vương xưa đạt ra Ngữ hình (năm loại hình 
phat), dùng nó để trị dân" (“Thượng đồng trung"). “Thánh 
Vương xưa chế ra Ngú hình, dùng nó để trị thiên hạ” 
(Thượng đồng trung"). "Thang Vương xưa chế ra phép 
tác ăn uống... đặt ra cách thức chế y phục" ("Tiết dụng 
trung”, 
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d. Dùng lời nói, hành động của Thánh Vương làm tiéu chuẩn 


"Chỉ nói và làm nhung gì phù hợp với (lời nói và 
hành động của) Thánh Vương thời Tam Đại Nghiêu, Thuấn, 
Vũ, Thang, Văn Vương, Vú Vương" ("Quý nghĩa”). 


e. Thánh Vương lo gây dựng nhứng kë có daa 


"Thánh Vương xưa muốn truyền Đạo của họ cho đổi 
sau, vì thế nên viết (nội dung đạo lý) lên trúc và lụa, 
khác vào gỗ và đá để truyền lại cho eon chấn đời sau, 
muốn con cháu đời sau biết được phép tắc" (“Quý nghĩa). 


E. Thánh Vương dùng đức mà có thiên hạ 


"Các Thánh Vương thời Tam Đại xưa, Vũ, Thang, Văn 
Vương, đối với chư hầu tām dặm, nói điều trung, làm 
điều nghĩa, nhờ đó mà có được thiên ha" СБ vấn"). 


h. Thánh Vương để tiếng tốt trong thiên hạ 


"Trên lợi cho trời, gida lợi cho quy thần, dưới lợi cho 
người, ba đầu lợi ấy không сб chỗ nào là không được 
làm cho lợi, cho nên càng được thiên hạ tán dương ca 
ngơi, gọi là Thánh Vương" (“Thiên chí thượng). 

Ở phần trước chúng tôi đã nói, trong kỹ xảo mượn 
еб để khuếch trương học thuyết của mình, Мас Tử còn 
giỏi hơn cả Mạnh Tử; trong các dẫn chúng trên lại có 
thé thấy, trong phương diện lý tưởng hóa сё đế và phác 
thảo mô hình đạo thống, dường như Mặc Tử còn làm nhiều 
hơn её Mạnh Tú, đồng thời сапр là lần đầu tiên ông đem 
Thánh Vương cổ đại và quan niệm truyền đạo liên kết 
lại với nhau. 
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Nho giáo Tiên Тап phát triển đến Tuân Tử, học thuyết 
Nội thánh từ chủ nghĩa điên nghiệm chuyển sang chủ 
nghĩa hinh nghiệm, học thuyết Ngoại ương cũng được 
phát huy chưa từng có. Mạnh Tú bàn về ý nghĩa của 
Vương chú trọng tiêu chuẩn đức của Vương, "Di đức định 
tương" (lấy đức để xúc định Vương); Tuân Tử bàn về nghĩa 
của Thánh, chú trọng "di vương định Thánh" (Lấy phẩm 
chất vương để xác định Thánh). Quan niệm Thánh Vương 
đã từng thấy trong tư tưởng Tuân Tú, đại bệ phận hàm 
nghía của khái niệm "Thánh Vương" của Tuần Tử đều thiên 
về một phương diện Ngoại nương. Như trong "Vương Chế": 
Khi ban ra chính lệnh thì trầm họ nhất tế cùng thực 
hiện, kè hiën lương (kè sĩ có nàng lực và đức đội chịu 
phục tùng, dó chính là chế dó của Thánh Vương". Trong 
"Vương Bá" viết: "Xét đức độ và năng lực của kê sĩ mà 
dät vào các chức quan, dó là đường lối trị nước của Thánh 
Vương". Trong mật đoạn khác ông lại viết: "Сао sang thay 
thiên 10, có cả thiên hạ, tên gọi là Thánh Vương", Trong 
"Tính ác" ông viết: "Tính ác của con người ngày nay, tất 
sẽ có bác Thánh Vương trị đem 12 nghĩa để giáo hóa, 
rồi sau đó tốt cả đều được trị yên, đều theo uë thiện". 
(5 một chỗ khác, Tuân Tử có điểm phát triển quan niệm 
Thánh Vương một cách tinh tế: "Thánh, đó là người thực 
hiện một cách mẫu mực các quan hệ luân thường; Vương, 
6 là người có chính lệnh tối, khi ban ra được mọi người 
cùng phuc tùng. Xác lập được luân thường, chính lệnh 
tốt được thực hiện, hai điều đó được thực hiện hết mước 
thì đủ để làm ngay thẳng thiên ha. Cho nên các học giả 
coi Thánh Vương là bậc thầy" (“Giải tế"). Treo gương mẫu 
mực luân thường để làm ngay thẳng đạo người, chính lệnh 
tốt ban ra được mọi người thực hiện làm ngay thẳng chính 
sự, eó được cả hai điều đó gọi là Thánh Vương. Đó là 
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điểm then chốt trong lý tưởng của Nho giáo. Khổng Tử, 
Mạnh Tử là nhung người khai më ra lý tưởng đó, nhưng 
họ chưa có ý thức một cách rõ ràng về sự khác nhau 
giữa ý nghĩa của Nội thánh và Ngoại рите, chỉ: quan 
niệm rằng phương diện Nội thánh mà được hoàn thành 
thì phương điện Ngoợi vương cũng tự nhiên được hoàn 
thành. Đến Tuân Tử, ông mới nhận ra sự khác nhau, thấy 
giữa Nội thánh và Ngoại ương có sự khác rhau căn bản, 
cho nên mới có sự phân biệt "mẫu mực quan hệ luân thường” 
và "chính lệnh tất ban ra được mọi người thực hiện", Аб 
thánh là phương diện chủ quan, Ngoại ристе là khách 
quan, Thánh Vương phải tiều biểu chơ sự thống nhất cả 
chủ quan và khách quan. Đến đây, chúng ta mới có được 
sự hiểu biết chính xác, rõ ràng về một ý nghĩa điển pham 
cao nhất của nhàn cách lý sưởng Thánh Vương. Thiên 
"Đại học" trong "LŠ ký" đã đẩy quan niệm về Thánh Vương 
của Tuân Tử và học thuyết Mới thánh, Ngoại vuong tiến 
lên môt bước. Đối với Nha giáo Tiên Tần thì Ва cương 
linh và Тат điều mục” của sich "Đại học" là sự hoàn 
thành học thuyết Nội thánh Ngoại кийп, còn đối với Тал 
Nho giáo thời Tống Minh sau này thì nó cũng là mật 
khåi điểm. 


L Ва cương linh: "Minh mình đức, tàn dân, tại chỉ w chí thiện" 
nghĩa là: làm tò đức sáng, làm mới dân, dùng ở chỗ tốt nhất, Ba cương 
lính пау của "Đại học” gợi tất là "Tam cương”. 


2. Тат điều mục (bát mục): "Cách vật, trí trị, thành ý, chính 
tầm, tu thân, ба gia, trị quốc, bình thiên hạ” nghĩa là: Đến với vật 
để hiểu vật, đạt đến chỗ hiểu biết, ý nghĩa thành thực; tâm ngay 
thắng, sửa minh; sắp đặt gia đình; làm cho nước được trị yên, làm. 
cho thiên hạ yên bình. 
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2. Nhân cách lý tưởng và sự chuyển biến săn hóa 


Nhân cách và văn hóa, trong bất kỳ một xá hội nào 
cũng đều tất yếu có những ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. 
Quan hệ giứa nhân cách lý tưởng và văn hóa cũng như 
vậy. Lấy lịch sử giai đoạn Tiên Tần làm ví dụ, do nhớng 
biến động đứ đội của văn hóa Đông Chu mới dẫn đến 
chuyện Chư Tử giải thích bình luận về nhân cách lý tưởng 
truyền thống. Một vài nhàn cách lý tưởng, vừa qua thô 
tạo ban đầu, đã sản sinh ra yếu cố căn nguyên trong cổ 
sử, và nó liền tác động to lớn trở lại đối với đường hướng 
biển đổi của văn hóa. 


Xuân Thu - Chiến Quốc là mệt thời đại văn hóa, xá 
hội Trung Quốc có những biến chuyển mạnh тё nhất. 
Tù các điểm dưới đây, có thể thấy ró những biến chuyển 
của thời kỳ đó. 


* Sự vàng lên của tầng lớp sĩ 


Tầng lớp sĩ đời Chu vốn thuộc thành phần quý tộc. 
Thời Xuân Thu, quan niệm về thành phần quý tộc có 
hiến đối, phàm nhứng người có đạo đức, có học vấn đều 
eó thể gọi là sĩ. Khổng Tử cúng là một người vừa mới 
"bò" lèn được vị trí cao nhất trong tập đoàn sĩ mới dấy 
lên. Nguyên nhân làm cho tập đoàn sĩ đấy lên được, một, 
mặt là do các quốc gia phong kiến bắt đầu băng hoại, 
có một bộ phận quý tộc có giáo dục rơi rựng xuống lớp ` 
bình dân; mặt khác là do các nước tranh hùng tranh bá, 
đua nhau triệu tập nhân tài, thế là vị thế của kẻ sĩ ngày 
một cao. Kể từ khi Không Tử tự mở trường tư dạy học 
về sau, tầng lớp bình dân càng có thêm nhiều cơ hội tiếp 
thu giáo dục, dan mở ra mệt lối thông mới cho hoạt động 
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xã hội, hoạt động đối lưu trong ха hội ngày càng nhanh 
thêm. 


* Ky thuật nông nghiệp được cải tiến 


Việc sử dụng trâu bò cày kéo, các công cụ cày cuốc 
bằng sắt trong nông nghiệp đã khiến cho nông nghiệp 
Trung Quốc bước vào một thời đại mới. Cùng với sự phát 
triển của canh tác nông nghiệp, các sản phẩm lương thực 
cúng tăng lên, nhân khẩu gia tăng, chế độ tư hứu ruộng 
đất xuất hiện. Đây không chỉ là cội nguồn dấn đến "quần 
hùng tranh bá", mà còn là hoàn cảnh của các hoạt động 
sáng tao của tầng 16р sī! 


* Thương nghiệp phát dat 


Thời Tây Chu, kinh tế bước vào thời kỳ phong kiến, 
thương nghiệp không ngừng phát triển. Xuân Thu về sau, 
vì nhân khẩu tăng lên, địa chủ và những người dân tự 
do ngóc đầu đậy, lại thêm nhân tố chiến tranh liên tiếp, 
xinh tế thương nghiệp nhanh chóng phát triển. Trong 
chiến tranh, như cầu của quán đội rất 160, ở những nơi 
quân đội thường đến, luồn luôn hình thành những đồ thị 
thương nghiệp. Tân Trịnh và Định Đào của nước Trịnh. 
chính là những thí dụ tiêu biểu. Tan Trịnh là uiêu điểm 
mà nước Tấn và nước Sở tranh bá; Định Đào chính là 
nơi giao nhau của các nước Tè, Tống, Lá, Vệ. Tử Cống, 
Phạm Lãi (Бас Chu Công), Huyền Cao chính là nhứng 
thương nhân nổi tiếng thời đó”. 


1 Đồng Thư Nghiệp: "Xuân Thu sử", 1969, tr.235. 
2. La Đông Phương. "Tiên Tân sử". 1968, tr.153. 
52 


Một và: hiện tượng nhân quả, tích tổng phức tạp vừa 
nêu ở trên đế dèt thành một bức tranh về sự biến đổi 
văn hóa; chỉ trong bối cảnh văn hóa biến đổi đó, mới 
có thể xuất biện thời đại hoàng kim của Bách gia Chư 
Tử. Sự phân tranh của Ngũ Bá, Thất Hùng! có sức hấp 
dân lớn nhất đối với Ghư Tử đương thời. Kẻ cầm đầu 
Hùng, Bá thôn tính rất nhiều nước nhỏ, những nước không 
đủ sức để tự báo vệ không thể không co cụm lại, lên 
kết lại, điều đó trực tiếp dẫn đến sự thống nhất thiên 
bạ sau đó. Để thích ứng với nhu cầu của thời đại, tư 
tưởng đại thống nhất đã nảy sinh trong tư tưởng Chư 
Tử. Bài "Bắc Sơn" trong "Kinh thi": "kháp đưới gồm trời, 
đâu chẳng là đất cta vun; mọi miền đất biên viễn, đâu 
chẳng là bày tôi của vua", là taệt bài thơ biểu hiện br 
tưởng đại thống nhất. Các thiên "Vạn Chương" trong sách 
“Mạnh Tử"; "Chu sách" trong "Chiến Quốc sách"; "Quân 
Tù trong "Tuân Tử"; "Thuyết lâm" trong "Hàn Phi Т0"; 
"Thận Nhân" trong "Та Thị Xuân Thu“ đều có đề cập đến 
tư tưởng đại thống nhất, Đoạn ghi chép "Хийл uương chính 
nguyệt" trong "Xuân Thu" bao hàm ý nghĩa đại thống nhất 
тб rằng. 


Lồng meng mỏi đại thống nhất được phản ánh một 
cách талћ liệt trong cấu tường của nhân cách lý tưởng, 
Ví dụ như nói về Nghiêu: “Ảnh sáng cửa Nghiều rạng 
tỏa khắp bốn phương, làm cho cúc nước chư hầu liên kết, 
hòa thuận", 


1. Ngủ Bá: Chỉ các nước chư hầu lớn có thế lực xưng Ва một 
thời như: Tà Hoàn, Tán Văn, Тап Mục. Tống Nhượng, Sở Trang. 


Thất Hùng: gồm bảy nước lớn mạnh thời Chiến Quốc: Tan, 88, 
Yên, Te, Hàn, Triệu, Ngụy. 
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Nói về Thuấn: "Diệt trừ bến АЁ có tội mà thiên hạ 
сат phục”, 

Nói về Hạ Vũ: "Tụ họp chư hầu $ Đồ Sơn, cầm ngọc 
mà điều khiển van quốc" 

Nói về Thang: "Y Doän làm trưởng cho Thang, dem 
Vương đạo phổ biến ra thiên hạ". 


Nói và Văn Vương: "Вёл rộn đến mức không có thời 
gian nghỉ ăn cơm để theo đuổi việc làm cho muôn dân 
hòa hợp", 

Nói về Vũ Vương: "Bình định vgn bang, được mùa 
nhiều năm liên. tiếp". 


Nói về Chu Công: "Dân bốn phương đại hội tụ, hòa 

Tại sao lòng mong mỏi đại thống nhất phổ biến ở 
tầng lớp sĩ như vậy lại được nhứng kẻ quán chủ trọng 
thị? Đó là vì chính họ cúng cảm thấy rằng thống nhất 
thiên hạ không những là xu thế của thời cuộc, mà còn 
là hy vọng duy nhất của việc дер loạn, văn hồi thái bình. 
thịnh trị. Do đó, vấn đề cấp thiết nhất là làm thế nào 
đẩy nhanh quá trình thực hiên thống nhất? Phương thức 
sửa đổi như thế nào để đạt đến thống nhất? Các phần 
tử trí thức trong bối cảnh phải giải quyết những vấn đề 
to lớn đó phải đối mặt với môt bầy nhứng kê quán chủ 
hiếu dũng, khát tranh hùng tranh bá. Họ thực sự cảm 
thấy lời nói của nhứng con người nhỏ bé bị coi nhẹ. Những 
kë thông minh lập tức sấu trúc tư tưởng bằng cách mượn 
eó, hy vọng bằng phương thức mượn lối ca ngợi Nghiêu, 
Thuấn, tán tụng Thang, Vú có thể thúc đẩy nhứng kẻ 
quân chủ đi theo tư tưởng vương đạo,*dùng đức để cai 
trị, bướng cái nhìn của họ tới công lao sự nghiệp mẫu 
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mực của Thánh Vương thời Tam Đại. Lý tưởng Thánh 
Vương vốn là sân phẩm của quá trình biếp đổi văn hóa 
xá hội thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, đến lúc dó lại kết 
hợp thành một chỉnh thể với nguyện vọng dại thống nhất 
thiên hạ đang tồn tại phổ biến trong các phần tử trí thứ. 


Tân Thủy Hoàng sau khí thống nhất thiên hạ, đã 
đặt ra 70 Bác sr phỏng theo 70 hec trò của Khổng Tử. 
Nội dưng bài minh "Lương Nha dài khắc thạch" chính 
là kết tỉnh của 'Nghiều điển", "Đại học", "Trung dung". 
Khoảng thời gian 9 năm từ khi Tần Thủy Hoàng thống 
nhất thiên hạ năm thư 26 đến năm Tân Thủy Hoàng đốt 
sách chôn Nho năm thú 34, chính Jà khoảng thời gian 
cản nhấc con đường áp đụng phức hợp Nho - Pháp mà 
Hán Vũ Đế chính thức thực hiện về sau? - đó là nhứng 
sự thật thuyết minh lý tưởng Thánh Vương của Nho gia 
Tiên Tan cũng không hoàn toàn hãng hụt. Trong bất kỳ 
xá hội nào, giđa những nhân cách mẫu mực và nhân cách 
thực tế vấn có nhứng chế sai khác. 


J. Sự chuyển biến của nhân cách lý tưởng 


Tần, Hán thống nhất Trung Quốc, lý tưởng Ngoại 
vuong của Chư Tử Tiên Тап về!mặt hình thức đã được 
thực hiện, cục diện đó chưa từng có trong suốt thời cổ 


1. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 28, trong chuyến nùn du vè phía 
Đông, Tân Thủy Hoàng cho dựng một cái đài trên núi Lương Nha 
(Đông Nam huyện Chư Thành - San Đông) để ngắm Đông Hải. Lại 
cho đựng một tấm Ма lên, khắc bài minh 4€ ghi lại công lao sự nghiệp, 
tán đương công đức của Tần Thủy Hoàng. Bài minh có tên gọi "Lướng 
Nha đài khắc thạch", tương truyền do thừa tướng Lý Tu soạn. 

2. Xem "Lao Cán": "Tân Hán chời đích Trung Quốc văn hóa" 
lực tạp chí, kỳ 8, quyến 4 
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đại, nó khiến cho tính chất đạc trưng của nhân cách lý 
tưởng nảy sinh sự biến hóa: Tính chất đặc trưng của phương 
diện Ngoại cương bất đầu thu hẹp lại, tính chất đặc trưng 
của phương điện Nội thánh được khuếch trương. Trong 
các trước táo đời Hán không còn thấy nhiều cấu tưởng 
Ngoại uương tương tự như cấu tưởng Ngoại vuong của 
Chư Tử Tiên Tần. Quan niệm Thánh Vương tuy ngåu nhiên 
vẫn còn có thể thấy, nhưng công lao sự nghiệp của các 
Thánh Vương đã không còn tiêu chí "hiệp hòa vạn bang" 
(hòa hợp liên kết cie nước chư hầu) nứa, mà là ở các 
vấn đề tu thân theo lễ nghía để sau đó trị nhân tình 
và vấn đề giáo hóa, nhự "Lễ ký" viết: "Thánh Vương tu 
sửa lễ nghĩa để trị nhân tình, nhón tình là ruộng của 
Thánh Vương, Thánh Vương sửa mình theo lễ dể cày thửa 
vuộng đó, giảng học để trồng cấy nó, lấy nhân đức làm 
gốc dÊ quy tụ nó, truyền bá lễ nhạc để ап định nó". Cái 
đạo của đại bọc được nói trong "Học ký" cũng chỉ ở "hóa 
dån địch tộc" (giáo hóa dàn để thay đổi phong tục), đó 
là công việc của phương điện giáo hóa. Trên thực tế, các 
nhà Nho từ đời Нап về sau, những người có thể tự làm 
công việc của các chứa té xét ở hai phương điện tu thân 
giáo hóa và việc trị quốc bình thiên hạ, cần phải nhường 
chỗ cho nhứng nhân vật loại như Tần Vương, Hán Уб. 
Dưới sự thống trị của Tân Thủy Hoàng, Hán Võ Đế, vấn 
đề Ngoại vuong của các phần tử trí thức trở thành vấn 
đề xuất sĩ (ra làm quan), cái mà các phần tử trí thức 
có thể làm chỉ là tu дибер bản thân, chờ đợi được cất 
nhắc vào bộ máy quan lại. Đế Vương chuyên chế đảm nhiệm. 
vai trò "Thánh Vương" trong hiện thực. 

Để thích ứng vdi thời đại mới này, tác giả của thiên 
*Nho hành" trong sách "L£ ký" да đề ta cấu tưởng mới 
về tính chết бас trưng của nhân cách lý tưởng: 
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Tinh chất 
đạc trưng. 


Cấu tưởng 


1. Tự lập 


Nhà Nho có của quý báu (ý chỉ tài đức) bầy trên chiếu dël 
đợi tiến dâng, đêm ngày gắng sức học tập để đợi được hỏi] 
đến, git gìn trung tín để đợi được tiến cứ, chuẩn bị năng| 
Jue hành động để đợi được chọn dùng. 


2. Dung 
mạo 


Trang phục của nhà Nho giù thường theo phong tục, 
không chuộng kỳ quái, nhất cử nhất động đều cần thận. 
thoái từ việc lớn tựa như khinh mạn, thoái từ việc nhỏ: 
tựa như giả 961, khó tiến mà dễ lui, trước việc lớn thì 
khiêm tön vụng về tựa hồ như không cá năng lực, 


3. Phòng bị 


Nhà Nho mới tất lấy tín làm đầu, làm tất theo trung| 
chính, không mao hiểm xem khinh tính mènh, biết yêu 
quý git gìn sinh mệnh để đợi thi thố. 


4. Giao 
tiếp với 
người 


5. Kiến 
їйї độc lập 


Không phải lúc thế đạo sáng tỏ thì không xuất hiện (ra| 
lâm quan), chẳng phải oó được nhà Nho là khó hay sao? 
Người khóng сб nghĩa thì không hợp tác, chẳng phải| 
cung đường cho nhà Nho một cách bất hợp lễ là khó hay 
sao? Trước vất và khó nhọc rồi sau mới có được lộc, 
chẳng phải lộc của nhà Nha là càng lao khó nhọc của họ| 
hay sao? 


Nhà Nho được giao phó của cải tài sản, giữ chứng như git 
vật mình yêu thích, nhưng thấy lợi không làm gì tón haij 
đến nghĩa. Lấy số đông để ức hiếp, lấy binh khí để ngăn] 
trô, đem cái chết để đe dọa cũng không làm thay đổi dug 
cái mà nhà Nho giữ gìn. 
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6. Cương [te Nho có thể thân thiết gần gũi mà khòng thể uy hiếp,, 


nghị 


có thể gàn mà không thể bức bách, có thể giết mà không| 
thể bị nhục, có thể phê phán ám chỉ xa gần lỗi lầm gai 
xót của họ để họ tự phân tỉnh mà không thể nói thẳng| 
trước mặt về những sai làm của họ. 


7. Giá |NtaNhooérrung tín để làm giáp trụ, có lë nghĩa để làm| 


nghĩa 


lá chắn, mang điều nhân để hành động, lấy điều nghĩa| 
để quyết đoán, dù là chính sự bạo ngược cũng không ата 
phạm vào được cái mà họ gid gìn. 


8. Làm 
quan 


Nhà Nho làm nhà trên đám đất rộng một mu (khô ngị 
phải đính thự lớn), phòng ở bán mặt ghép ván рб, 
ghép trúc làm cửa chính, trổ vách làm cửa sổ (nhà của| 
người nghèo), an тае хоё xòa theo phong tục mà di ra| 
khối cửa, gộp hai ngày mái än một ngày lương. Vi 
Quân Vương dù ng lễ nhiệm dụng thì không nghỉ ngờ, 
Quân Vương không dòng lễ nhiệm dung thì cũng không] 
ninh. 


9. Uu tư 


“Thân có thể nguy nhưng chí không thể đoạt. Tuy ó 
hoàn cảnh nguy khến nhưng sinh hoạt ngày thường] 
tiển thoái cử động vẫn nhất quán với chí đến cùng, 
(kháng những thế) lại còn không quên nỗi thống khổ 
của trăm họ. 


Nhà Nho học rộng mà không bao giờ ngừng nghỉ, бе| 
sức ra hành động mà không mệt mỏi, ở nơi ẩn khuất mà 
không suy nghĩ hành động sai lệch, thông đạt mà không| 
khốn дийп, tiến cử người hiền tài mà bao dung cho 
đông, không câu nệ ở khuôn phép mà hòa hợp với mọi 
người thường. 


11, Cử 
người hiền 
tài, tiếp 
nhận. 
người có. 
năng lực 


Bên trong tiến cử không kë là người thâm, bên ngoài tiến| 
cử không kế là người thù cán, khảo xét căn cứ vào công 
sức, uăng lực, cứ có tài năng đức độ là tiến cử, không| 
trông ngóng sự bảo đáp của người được tiến cù. 


12 Thức 

đẩy nâng 

đỡ người 
có năng lực 


Nghe có người giỏi phải nói cho nhau biết, thẤy người tốt 
phái giới thiệu cho nhau. Thấy tước vị phải nhường chol 
người nên trước mình, trong hoạn nạn thì cùng nhau 
đến chết. Кё ë địa vị thấp lâu ngày thì phải cất nhắc, kè 
có năng lực ở xa thì phải tập hợp, thu nhận. 


13. Ty 


quyết 


Gòt rửa bản thân để thấm nhưần đạo đức, lời nói chân 
thực thẳng thắn thì phục tùng nghe theo, tĩnh tại mài 
ngay thẳng. Không phåi vì đứng ở chỗ thấp mà cho cái 
không phải сао là cao (bất lâm thậm nhỉ vi cao), không| 
phải vì có ít vừa cho thêm vào một chút đã cho là nhiêu| 
(bất gia thiểu nhi vi đa), không vì đời bình trị mà khinh 
suất, không vì đời loạn mà bị ngăn trở, thấy cái giống| 
minh (xét vë nội dung học thuyết) cũng không theo, 
thấy cái khác mình (các thuyết khác) cúng không câng| 
kích bỉ báng. 
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14. Quy 
phạm 
hành vi 


Nhà Nho trên không thần phục thiên tử, dưới không| 
phụng sự chư Каш (thượng bất thần thiền tử, ha bất su 
chu hầu), cần thận tĩnh tại mà trọng khoan thứ, cương | 
nghị trọng giao tiếp với người, học rộng để biết chỗ nào! 
đáng sg hải kính phục. 


15. Giao 
hữu 


Nhà Nho có ý chí giống nhau, có phương pháp ảường| 
hướng tu duong theo đạo giống nhau. Ding với người 
cùng đạo thì vui về, khiêm tën đạt mình đưới người cùng] 
đạo mà không ag bị che lấp, lâu ngày không gặp nhau (| 
không vì nghe những lời bóng gió mà mắt lòng tin, cùng 
chí hướng thì giao tiếp, không cùng chí hướng thi thoái| 
lui. 


18. Tôn 
điều nhân 
và khiêm 


tôn 


Nhân là gốc của ôn hòa, nhân là nën của kính cẩn thận 
trọng, là cái làm hưng khối khoan dung rộng га, nhân 1А] 
công năng của giao tiếp, là dung mạo của lễ tiết, nhân là 
văn hoa của ngôn luận. Nhà Nho có tất cả những điều đái 
тай vẫn không dám nói là mình có nhân 


Bem những tính chất đặc trưng trình bày à bång trên 
so sánh với cấu tường về nhân cách lý tưởng của Chư 
Tử Tiên Tần, giứa chứng có sự chuyển biến: 


Thứ nhất. Nhân cách lý tưởng của Chư Tử Tiên Tan 
là Thánh Vương từ khi Tân, Hán thống nhất được thiền 


hạ, người 


đọc sách hướng đến việc trã thành một nhà 


Nho. Chư Tử Tiên Tần lấy thiên hạ làm chí hướng, nhưng 
mục tiêu của họ lại cao viễn xa xôi, khó với tới. Nho gia 
Тап, Hán về sau /ấy tu thân làm gốc, phần nhiều thuộc 
những quy phạm hành vi thiết thực khả thí. 
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Thư hai. Lý tường Ngoại uương của Chư Tử Tiên Tần 
nằm ở mục tiêu ¿rj quốc bình thiên hạ. Còn những điều 
“Ưu tư" (lo nghĩ suy tính), "Cử hiền thụ папе" (tiến cử 
người hiền tài, tiếp nhận người có năng lực), "Nhiệm cử" 
(tín nhiệm mà cất nhắc vào chức quan), được nói trong 
thiên "Nho hành" tuy có quan hệ уй! Ngoại uương nhưng 
mức độ nặng nhẹ trong việc nói về đức tính của Nho 
sĩ đã khác nhau, 


Thứ ba. Cấu tưởng Nội thánh của Chư Tử, phần nhiều 
mang tính nguyên tắc mà lại được nói với hàm nghĩa hỗn 
nhập, chẳng hạn nói về Nghiêu: "Khắc minh tuấn đức, 
đoãn cung khắc nhượng" (suy nghĩ thông đạt, khoan dung 
ôn hòa, cung kính với mọi người, biết sử đụng hîn tài 
và có thể làm khởi phát tài trí và đức tót); nói về Thuấn 
"Lạc thủ vu nhàn di vi thiện" (Vui vë tiếp thu ии điểm 
ở người khác để sửa mình). Thiên "Nho hành" đã nói về 
cách thức lập thân айа mình một cách eu thể hơn, thiết 
thực hơn, thực sự là dã đem tư tưởng của Chư Tử Tiên 
Tần nhập thành một khối tổng hợp. Trong đó, đại bộ 
phận là tư tưởng Nho gia. Còn tư tưởng của Đạo gia 
và Mặc gia, tuy có hội nhập, trộn lån vào đó nhưng 
vẫn сб thể phân biệt được, ví du đoạn nói về phẩm 
chất "Kiên giải độc fập" của nhà Nho: "Lấy số đông để 
ức hiếp, lấy bình khí để ngăn trổ, dem cái chết để de 
doa cũng không làm thay đổi được củi mà nhà Nho giữ 
gìn", Nói và "ương nghị" là "Có thể thân thiết gön gửi 
mà không thë uy hiếp, có thể gần mà không thể bức bách, 
có thể giết mà không thể bị nhục"... Rā ràng là có phong 
vị của Mặc gia. Lại nói về "Dung mạo" là "Tiến khó mà 
thoái để, nhún nhận tựa nhu không có năng lực дї"; nói 
về "Quy phạm hành vi": "Trên không làm tôi thiên t}, 
cuối không phụng sự chư hầu, cẩn thận tính tại mà chuông 
khoan lượng rộng rãi". Đó chính là khí tiết của riêng Đạo gia. 
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IV- Анн HƯỚNG СОА NHÂN CÁCH LÝ TƯỞNG 
ĐẾN TÍNH CÁCH NHÂN VÅT LICH SỬ 


Сап cứ vào các phần I], ШІ đá trình bày ở trên, chứng 
ta đã ró về cấu tưởng nhân cách lý tưởng Tiên Тап (ở 
bảng sau chúng tôi gọi là nhân cách lý tưởng À), chuyển 
biến của cấu tưởng nhân cách lý tưởng kể từ khi Tan, 
Hán thống nhất thiên hạ (ở bảng sau chúng tôi gọi là 
nhân cách lý tưởng B); giờ đây, điều mà chúng tôi muốn 
tiến thêm một bước để tìm hiểu là, cấu tưởng nhân cách. 
lý tưởng của hai thời kỳ đó rút cục đã có ảnh hưởng 
gì đến tính cách của các nhân vật lịch sử từ Hán trở 
về sau? Do phạm vì "nhân vật lịch sử" quá lớn, thực 
tế rất khó có thể đảm bảo tính chính xác trong khi 
so sánh, nên dưới đây chúng tôi lựa chọn theo phương 
thức sau: 


- Chọn những góc độ nào có tính chất tiêu biểu được 
"Nhi thập tứ sử" ghi chép, mô tả, và ở một vài góc độ 
được các sử gia miêu thuật tính cách đặc trưng, hợp với 
cấu tưởng nhân cách lý tưởng thành một сар đối chiếu. 


TY cách thức đặt tên thụy của Trung Quốc trong quá 
khứ, tuyển chọn га nhứng gì định nghĩa (ý nghĩa xác 
định) của ¿huy hiệu, đem nó hợp cùng với cấu tưởng nhân. 
cách lý tưởng thành một cặp đối chiếu so sánh. Do cách 
thức đặt tên thụy là đem nhân vật phân thành các loại 
điển hình, lại tán duong ca ngợi thêm một cách thích 
đáng, cho nên ý nghĩa xác định của thụy hiệu cúng chính 
là các loại tính cách của nhân vật lịch sử được chọn làm 
đại diện tiêu biểu. 
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Bảng df) chiếu nhân cách lý tưởng với tính cách nhân vật 
lịch sử 


“Tính cách nhân våt 


tịch sử 
Nhân cách lý tưởngA| Thân Fi у|___ве 
өң Nhị thập 
tứaữ | TY 


(Nghiêu) Nhân đức của | (11) Cứ có tài |1, pếpunng|_ CUNG 
Nghiều như trời, trí | năng đực độ tà khai quốc: (Tim kë 
của Nghiêu như thần. | tiến cử, không| patpi | hiền quý 
Тау tình thân mà sai | trông ngóng sự thuật, trọng 
khiến dân, trọng kẽ [bào đáp của khoan тра). 
hiền tài và сб năng lực. | người được tiến | ang rong 
cử. lượng có | CHÍNH 
nănglực | (Trong 
dùng ngoài đều 
người. thần phục). 


(Thun) Cá thể vui vë 
tiếp thu ưu điểm của | (10) Tiến sử 
người khác để sửa | hiền tài mà bao 
mình. Thuấn có năm | dung số đông. 


người Бау tôi mà thiên. VĂN 
hạ được thỉnh trị. Св Nhà Nho c5 ahii 
ý chí giống nhau, mag 
(Nghišu) Lấy nhân đức | eó phương pháp 
để trị thiên hạ, giàu mà | đường hướng tụ yêu dân) 
không kiêu, sang mà | dưỡng theo đạo y 
không hoan hý, ăn | giống nhau. HOÀN 
không kë là hạt kë hay (Chuyên 
hạt nach. санун 
khuyến 
dân). 


(На уй) Vũ nghĩ tới việc 
thiền hạ bị chìm đấm vì 
nạn lụt mà ейт thấy 
như vì mình mà thiên 
ha bị chìm đắm, dốc 
sức trong lúc vội vá mà 
vån tiết kiệm. 


(Van Vương) Bảo hộ ат 
yên cho trăm họ, ra ân 
huệ cho những người 
сь quả không nơi 
nương tựa, không có 
thời gian nghỉ ăn сё 
trưa. 


(Vũ Vương) Dựa theo 
chính sự của vụa 
Thang, xem xét lại 
pháp độ, tu chỉnh 
những chức quan đã 
bị bỏ. 


(Chu Công) Thân ё địa 
vj tồn quý mà vẫn cung 
kính, giàu mà vẫn tiết 
kiệm, thắng địch mà. 
vån cảnh giác. 


(Chủ Vũ Vương Vũ 
Vương có đức: Ngăn. 


(2) Nhất cử nhất. 
động đều cẩn 
thân. 


(7 Mang diều 
nhân để hành 
động, lấy điều 
nghia để quyết 
đoán. 


(12) Nghe có 
người giổi phải 
nói cho nhau 
biết, thấy người 
tết phải giới 
thiệu cho nhau. 


(10) Dốc sức ra 
hành động mà 
không mệt mỗi, 
ở ndi Ẩn khuất 
mà không suy 
nghí và hành 
động sai lệch. 


2. Để vương 
tha thành: 
Nhân đức, 
thương 
yêu дап, 
khép mình 
vào khuôn. 
phép, tiết 
kiệm, tôn 
trọng 
pháp độ tổ 
tông 
truyền lại. 


3. Mau 
thần khai 
диб: Da 
trí thuật, 

giỗi о 

muu. 


TIẾT 
(Hiếu lém 
và tự khác 

chế bán 
thân). 


ĐỊNH 
(An dân, 
theo phép 
tác, máu 
mye thời. 
cổ), 


THUẬN 
(Nhân tà 
ôn hòa 
giản dj). 


NGUYÊN 
(Có khả. 
пала suy 
nghi và 
biện luận. 
với đóng 
người). 
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cấm bạo ngược, nghỉ 
binh, bảo hộ thiên hạ, 
định công lao, giú yên 
cho dàn chúng, làm cho 
thóc lúa đôi dào. 


(Hạ Vü) Và và Tác lúc 
thái hình уб sự mà ba 
Tần qua cửa nhà mình 
vẫn không vào. 


(Văn Vương) Từ sáng tói 
trưa, từ trưa tới tối, 
bận rộn không có lúc 
nào nghỉ ăn cơm. 


(Chu Vũ Vương) Mènh 
cho Nam Cung Quát 
phân phát của cải ё Lộc 
Đài 

(Chu Công) Chu Công 
Phụng sự Văn Vuong, 
hành động không 
chuyên chế, phán 
quyết công việc không 
theo ý riêng của mình, 
thân không cần đến sự 
trang điểm, làm đẹp 
của mũ áo, nói ra điều 


(8) Quân Vương 
dùng lễ nhiệm 
dụng thì không 
nghỉ ngờ. Quân 
Vương không 
dùng lŠ nhiệm 
dụng thì cúng 
không nịnh. 


(13) Gột rửa 
thân để thấm 
nhuàn dite, lời 
nói chân thực 
thẳng thắn thì 
phục tùng nghe 
theo, tính tại mà 
ngay thẳng. 
Không phải vì 
đứng å chỗ thấp 
mà cho cái 
không phải cao 
là cao, không vì 
có ít mà vừa cho 
thêm một chút 
đã cho là nhiều. 


T 
4. Lương 


tung: Xà 
thân vì 
тибе, biết 
đại thể mà 
nhìn ха 
trông 
rộng, 
không tu 
tình trong 
việc dùng 
người, bôi 
dưỡng 
nhân tài, 
đâm ngày 
giữ phép. 
công, 
không 
xâm phạm 
vào của 
công. 


VŨ 
(Cương 
nghị ngay 
thẳng, chë 
ngự được 
họa loạn), 


UY 
(Mạnh mẽ 
để tô rõ uy 
lực, vững 
а nghĩa để 
chấp 
chính). 


BACH 
(Trong 
ngoài đều 
chỉnh 
phục). 
MỤC 
(Ban bö 
công đức, 
git nghĩa, 
dung hao 
trung 
chinh). 


gà tựa như không phát | (5) Nhà Nho |5. guun tai | TRUNG 
ra từ cửa ming, tựa | duge giao pbó| рту, | (Phụng sự 


như người khòng có | của cải (аї sản, | ¿keo quy Bề trên 
nang lực gì, như sợ hãi | giữ chúng như | cà mà giai | айч nguy 
pham phải ваї lâm. giữ våt mình yèu quyết công đến thân), 
thích, =£ nhưng việc, ngày 
(Thuấn) Thuấn có ¿à | thấy lợi không a а | TRING 
thiên hạ mà óng vẫn | làm tón hại đến ñ E (Thanh 
M К š phép công, 
cảm thấy như việc đó | nghĩa. bach giữ 
У không sợ chiến 
không có can hệ gì với sức mạnh | Khi Hếp. 
bản chân mình. 49) Tuy ở hoàn | TỰ man 
cảnh nguy khốn | PEAN trở, 
(Chu Vü Vương) Thẩm | nhưng vẫn nhất | Chính 
công vô tử, 


định một cách cán ! quán đến cùng 
thận để thống nhất |với chí, không 
việc đo lường, xem xét | những thế. lại 
lại pháp độ, tu chỉnh | còn không quèn 
những chức quan đã bị | nỗi thông khô 
bô Văn Vương lâm | của trăm họ. 

bệnh, Vũ Vướng mũ 
không b khỏi đầu mà 
chăm sóc. Vũ Мита йт 
được một bta, Văn 
Vương cúng an một. 


1. Tương truyền xưa kia muốn biết hai người có phải thân thuộc. 
với nhau hay không thì rút máu à hai người ra, nếu hai người cùng 
huyết thống thì hai giọc máu hợp làm môt. Sau ám chỉ quan hệ ruột 
thit 


bọ 


búa, Van Vương ăn 
được bta nứa, Vũ 
Vuong cũng mỏi an bửa. 
nửa, 


Thiên "Công Tôn $ü" 
trong cách “Mank Tü" 
có viết: "Công Тар Sửu. 
hài "Có phương cách 
nào làm cho tàm không 
xao động không?", 
Mạnh Tử дар: "Có! Ví 
dụ như Bắc Cung Âu tu 
rèn đúng khí bằng 
cách: có rgười đàm vào 
da thịt anh ta, anh ta 
cứng không né tránh, 
có người chọc vào mắt 
anh ta, anh ta cũng 
không chớp mắt hoặc 
tránh né. Ảnh ta chỉ 
cảm thấy bị áp chế một. 
chút thôi, thấy nó 
không khác gì bị đám. 
đồng đánh đập giứa chợ 


hay trong triều đình 
vậy. Ба không chịu 
được nỗi nhục của kế có 
địa vị thấp hền thì sao 


(19) Nhà Nho 
học rộng mà 
khóng bao giờ 
ngừng lại, dốc 
sức ra hành 
động mà không 
mét môi. 


(7) Nhà Nho có 
trung tín để làm 
giáp trụ, có lễ 
nghĩa để làm lá 
chắn, mang điều 
nhân để hành 
động, lấy điều 
nghĩa để quyết 
đoán, đù là chính. 
sy bạo ngược 
cúng không xâm 
phạm vào được 
cái mà họ giứ 
gìn. 


6. Tng | TRANG 
пй: TẠI | (Bình giáp 
năng có | chuẩn bị 
thể cao có | tốt nhất, 
thể thấp, | võ bị đầy 
nhưng | đổ và có 
không thể | uy lực mà 
khuất | không sử 
phục, xem | đựng, khí 
cái chấp | chết thì 
như sự trở | Chết ở quê 
về, cũ). 


HIẾU 
(Nhàn từ, 
Ап huệ và 
yêu kinh 
cha me). 
(Tù huệ ái 
| thân) 


| GÀN 
¡ (Đạo lý 
| không gì 
không 
thuộc 
lòng). 
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có thể chịu đựng được 
chi nhục lớn của kè 
đứng đầu một nước lón 
có vạn cỗ xe chiến. 
(Nếu) xem việc giết 
quốc quân cửa một 
nước có vạn cỗ xe chiến 
cũng như giết một kẻ 
bình dân tầm thường, 
mà chửi mắng xỉ nhục 
chư hầu, thì họ sẽ nổi 
đậy chống lại" 


(Thuán) Tận tâm tàn 
lực phụng sự cha mẹ, vì 
thë mà Cổ Tẩu (Cha 
Thuấn) vui vẻ, Cổ ТА 
vui vê mà ngưỡi trang 
thiên hạ bị cảm hóa, Cổ 
Tu vui vë nën khiến 
cho nhứng bậc làm cha. 
mẹ trong thiên hạ định 
rõ được vị thế cha mẹ 


là đại hiếu. 


(Văn Vuong) Khi Van 
Vương còn làm thế tử, 
một ngày ba làn vào 
thăm cha. 


của mình, Thuấn thye + 


(9) Thân eó thể 
nguy nhưng chí 
không thể đoạt, 
tuy ở hoàn cảnh. 
nguy khốn trong 
sinh hoạt, tiến 
thoái cử động 
vẫn nhất quán 
vái chí. 


(18) Không vì 
đài bình trị yên. 
ổn mà khinh 
suất, không vì 
đời loạn mà bị 
ngân trở, 


т. Hiểu nk 
(con hiếu): 
VI cha mẹ 

mà hy 
sinh, như 
những 
người eÁt. 
thịt đùi 
mà cứu 
chữa cho. 
cha mẹ, 
rút máu 
trong 
người dë 
nhận ёп 
thuộc”. 


CPhông cổ 
thuật kim). 
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(Chu Vú Vương): Vũ 
Vương, đó thực là bậc 
đại hiếu. 


(Chu Công) Đức hạnh 
của con người không gì 
lớn bằng hiếu, hiếu 
không gì lớn bàng 
tham phối với trời, Chu 
Công là người làm được 
như vậy. 


(Văn Vương) Nhiệm 
Cù Thái Công Vị Tan, 
quý trọng êng ta. 
“Thiên "Công Tân Sửu" 
trong "Mạnh Tử" viết: 
"Nhà vua muốn cá 
thành tựu lớn, nhất 
định phải triệu vời Бау 
tôi còn ẩn khuất, nhà 
vua muốn thảo luận về. 
đại sự tất phải thân dí 
hỏi han những người 
đó. Cân phải chú trọng 
đạo đức, vui vẻ thi 
hành chính lệnh nhân. 
đức, nếu không như 
thế thì không thể làm 
nën thành tựu lớn 
được". 


(8) Nhà Nho làm 
nhà trên đám. 
đất rộng một 
mẫu, bốn mặt 
nhà ghép ván gỗ, 
ghép trúc làm 
cửa chính, trổ 
vách làm cửa sổ, 
ăn mặc хиё xòa 
theo phong tục 
mà di ra khỏi 
nhà, gộp hai 
ngày mới ăn một 
ngày lưng. 


(14) Trên không 
làm tôi thiêu tử, 
dưới không 
phụng sự chư 
hầu. 


8. Ấn đặt: 
Không 
nhận của. 
cãi thu 
gom củn 
nhân 
quần, an 
ban lạc 
đạo, ngẫu 
nhiền mà 
viết sách, 
lập học 
thuyết, 
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Thiên "Тиб nhi" 
trong sách “Luân ngữ” 
viết: "Khổng Tử nói 
vồng: lang lẽ mà tich 
My trí thức, học không 
biết chán, đạy người 
không một mái, những 
điều đó có chút nào ở ta 
chhng!?" Lại nói 
*Phần vát đến quên an, 


vui vẻ để quên đi nỗi v 


sâu, không biết tuổi già 
đang đến". Thiên "Ly 
Ia" trong sách "Mạnh, 
Tử“ viết: “Chu Công 
mong muốn sự nghiệp 
được dài lâu bën vững, 
chính sự day dú như ba 
đời Hạ, Thương, Chu, 
dé thí hành sự nghiệp. 
được như bốn người 
(Vú, Thang, Văn 
Ушар, Vũ Vương); nến. 
như cồn chỗ nào chữa 
phù hợp thi ngửa đâu 
suy nghĩ, từ tối đến. 
sáng, may mà nghĩ ra 
được thì rất mực vui 
mừng ngồi đợi trời 
sáng. 


7% 


(0) Nhà Nho có 
của quý báu bầy 
Jên trên chiếu để 
dai tiến dang, 
đêra ngày gắng 
sức học tập để 
đợi được hôi đến. 


(14) Cương nghị 
trong giao tiếp 
với người hoc 
rộng để biết chỗ 
nào đáng sợ hãi 
kính phục. 


Э. Nhớ lâm: 
Ham học 
không biết 
mệt mỗi, 
viết sách 
lập học. 
thuyết, đã 
thuộc lòng 
từ nhỏ 
những 
điều học 
qua, làm 
chức quan 
to nhưng 
vẫn không 
cho nhu 
thế là cao, 


Qua so sánh đối chiếu, tuy chưa phải là m+ so sánh 
hoàn toàn xác thực và tì mi, nhưng då có thể thấy dược 
nết đại lược, 


Tù bảng đối chiếu trên có thể nhận ra, giữa nhân 
cách lý tưởng và tính cách nhân våt lịch sử ró ràng có 
tính tương đồng, gida cái này với cái kia có nhiều câu 
ngt nghĩa sai khác không nhiều, hoặc chủng сб thể giải 
thích cho nhau. Điều này nói ró các sử gia trong khi làm 
công việc điểu hình hóa mô hinh nhân vật lịch sử mà 
họ căn cứ, rõ ràng có một mức độ tương đối lớn là cấu 
tưởng nhân cách lý tưởng từ Bách gia Tiên Tân cho đến 
cấu tưởng nhân cách lý tưởng trong thiên "Nho hành". 
Các sử gia đã nhào nặn tĩnh cách của nhân vật lịch sử 
thành các loại điển hình, nhưng việc đó phải qua nhiều. 
thë hệ mới thành công. Vì sao trang khoảng thời gian 
lưu biến rất lâu dài lại có thể duy trì dược quan hệ ổn 
định đến như vậy giữa điển hình tính cách då được hình 
thành với cấu tưởng của nhàn cách lý tưởng? Cân phải 
giải đáp vấn đề này. Một mat, đó là do nhân cách lý tưởng 
vốn là kết tình của lý tưởng văn hóa cổ đại, lý tưởng 
văn hóa cổ đại đó lấy tư tưởng Nho gia làm lý tướng 
văn hóa chủ yếu, qua quá trình cạnh tranh cọ xát lâu 
đài với tư tưởng của các Nhà, đến thời Hán Vú Đề, đã 
dẫn chiếm được địa vị văn hóa chính thống. Mặt khác, 
đó là do sự thành công của ха hội khổng chế. Phương 
thức chủ yếu nhất của xã hội khống chế là kinh điển 
dùng cho học tập chính thống, nội dang của kinh điển 
là cố định, qua tác động nội hỏa, tất nhiên eó ảnh hưởng 
tới tính cách của người đọc sách, lại thêm sự phối hợp 
của lễ giáo nghiêm ngặt, khiến cho từ Hán trở về sau, 


т 


ở góc độ mà các phần tử trí thức sắm vai, đã được thể 
chế hóa chặt chẽ và tỉnh vi. Góc độ thể chế hóa thông 
thường chính là sự sản sinh khuynh hướng ến định hóa. 
Ở xu thế này, khả năng sáng tạo điển hình mới là rất 
nhỏ, một loại điển hình mới nếu như không hợp với mô 
hinh chính thống tất bị các sử gia vùi dập đề nén. Vì 
thế trong truyền thống Trung Quốc, sự hình thành của 
nhân cách hầu như ¿hi là mô phóng theo những mô hình 
định sắn. Yêu cầu hợp mô hình của nhân cách dd dội 
như thế khiến cho cá tính độc đáo riêng biệt, khác lạ 
không dë dàng có được sự bồi đưỡng, bảo vệ. Nếu chứng 
ta xem xét quan hệ ổn định của tính cách truyền thống 
Trung Quốc từ phương điện lý luận thì sẽ thấy hàng loạt 
vấn đề như: chủ nghĩa bảo thủ của xã hội truyền thống 
sở di lại một lần nửa giành tháng lợi, quyền uy của đạo 
thống trong văn hóa truyền thống sở dĩ có thể duy trì 
không suy giảm, triết hạc truyền thống sở di thiếu vắng 
sự phê phán phản tỉnh, và cả sức sáng tạo kém cài của 
giải trí thức... đều có thể được giải thích một cách hợp 
tý. 


V- QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH HƯỚNG SÙNG CỔ VỚI QUỐC 
ĐÀN TÍNH TRUNG QUỐC 


Do chỗ cấu tưởng nhân cách lý tưởng của Nho gia, 
Mặc gia thời Tiên Tân được tiến hành thông qua phương 
thức lý tưởng hóa nổ đã, nên nó dẫn đến làm phát sinh 
sự định hướng giá trị sùng cổ. Về sau, do Nho gia nhận 
được địa vị văn hóa chính thống, nó lại càng khiến cho 
đùng cổ trå thành sự định hướng giá tri số một của vän 
Аба Trung Quốc. Nó không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến 
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tính cách truyền thống Trung Quốc. Giữa nhân cách lý 
tưởng thời сб đại và tính cách nhân vật lịch sử, nếu như 
không có ảnh hưởng của định hướng sùng cổ, e rằng không 
chế sản sinh ra quan hệ ổn định lâu đài, bền bỉ như vậy. 
Cho nên, định hướng sùng cổ đối với tính chất đặc trưng 
của quốc dân tính Trung Quốc đá được hình thành, và 
nó có thể là nhân tố văn hóa cơ bản nhất. 


Định hướng sùng сб không chỉ là thực tế của tần 
tại văn hóa truyền thống Trung Quốc, mà còn là một điển 
hình thông lệ của loại hiện tượng văn hóa này trèn thế 
giới. F.R. Kluekoln và F.L.Sirodtbaek, trong tác phẩm nghiên 
cửu chuyên môn về sự biến của định hướng giá tri}, cúng 
đã từng lấy Trung Quốc làm đại biểu cho định hướng 
quá khứ (Past time Orientation): "Trung Quốc trong lịch 
sử đã coi định hướng quá khứ là giá trị ưu tiên số một, 
sùng bái tổ tiên và truyền thống gia tộc rất mạnh chính 
là giá trị ưu tiên số hai. Vì thế, trong thái độ của người 
Trung Quốc, không có sự vật mới nào phát sinh trong 
hiện tại hoặc tương lai, những sự vật được xem là mới 
thì trong mắt người Trung Quốc đều đã từng có trong 
quá khứ xa xôi Người Mỹ kiêu ngạo vì lần đầu tiên mang 
đến Trung Quốc chiếc tau chạy hơi nước, thế nhưng người 
Trung Quốc lại nói, từ 2000 năm về trước tổ tiên chúng 
tôi đã có chiếc tàu như vậy"? Đồng thời, cuốn sách đó 
lấy Spanish Americans (một vùng lãnh thổ ở Nam Mỹ) 
làm đại điện cho định hướng biện tại, lấy nước My làm 


1. Chỉ tác phẩm: "Variations in Value Orientations". 


2. F.R. Kluckoln, F.L. Strodtbaek, et-a), 1861 Variations in Value 
Orientations. p.14, New York. 


n 


đạt điện cho định hướng tương lai. Người dân hai nước 
Trưng Quốc và M$ có sự khác nhau rất lớn trong tính 
cách, cố một số điểm thậm chí là trái ngược, sự tương 
phán của định hướng thời gian có thể là nhân Tế văn 
hóa chủ yếu. 


Hiện nay, tất yếu cần phải sớm thảo luận một vấn 
đề, đó là định hướng sùng cổ trong văn hóa cổ Trung 
Quốc rút cục đá được hình thành như thế nào? Đối với 
vấn 68 này, dưới đây chúng tôi xin tham khảo một số 
cách nhìn nhận của người đi trước, đề xuất máy điểm 
giải trình ở mức độ thường thức: 


Thứ nhất, lợi dụng tâm lý coi cổ xưa là quý giá, ngày 
ray là tầm thường. Khang Hứu Vi trong "Không Tử cải 
chế khảo" viết: "Tòn vinh cổ xưa mà ngược đãi ngày nay, 
coi cái gần nay là thấp hèn, xa xưa là tôn quý, đó là 
cái Маһ thường của con người, Cái mà tai mắt có thể 
nghe thấy, nhìn thấy thì xem là phàm thường, cái mà 
tai không nghe thấy được, már không nhìn thấy được thì 
che là dị thường đáng kính, đó cúng là tĩnh thường của 
con người. Tuệ Năng (ông tổ thứ sáu của phái Thiền Tàng 
Trung Quốc) muốn truyền bá nhứng điều mà ông "đến 
ngộ" được đã phải nhờ dën áo cà sa và thực khí của ау! 
để làm cho người đời thấy lạ và sợ hải, nhờ người đời 
thấy lạ và sợ hát mà phật thuyết của bản thàn Tuệ Năng 


1. Thày của Tuệ Nang - ông tế thứ năm của phái Thiền Tông 
tên là Hoàng Nhân, khi mất có truyền cho Tuệ Nàng áo cà sa và 
thực khí, những chứ đó tương truyền do Phat +8 truyền lại. Tuệ Nang 


mượn sự lính thiêng của nhứng thứ đó để truyền bá phật thuyết của. 
mình. 
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được truyền bá rộng rãi". Điều mà Khang Húu Vì nói 
chính là chi rõ tâm lý và cách thức mượn cổ để biểu 
đạt tư tưởng của bản thân mình. Nhưng điều mà Khang 
Hữu Vi nói chỉ là sự thu lượm từ sách "Hoài Nam ТІ". 
"Tu Vụ huấn" trong "Hoài Nam Tử" có viết: "Người đời 
thường tôn sùng eó mà coi rẻ kim, cho nên người muốn 
xác lập học thuyết tất phải mượn Thần Nông, Hoàng Đế 
mà sau mới có thể dẫn nhập vào học thuyết của mình. 
Vì thế, chúa bất minh xa xưa có khi trở thành rao quý. 
Vì kè học giả bị ngôn luận che lấp mà tôn, nhứng điều 
nghe được, rồi lại cùng nhau xưng tán, ca tụng". La Căn 
Trạch trọng bài viết "Văn Chu chư tê phân cổ kháa" cũng 
đã từng nói như vậy. 


Thủ hoi, vì Khổng Tử đem thân phận kể bình dàn 
mà đề xưởng đức trị trong thời đại mà thế lực của giai 
tầng quý tộc còn được duy trì bảo vệ vững chắc, thì một 
người địa vị thấp lời nói không có sức nạng gì, không 
có chứng cứ thì không ai tin; cho nên phải cường điệu, 
phóng đại đức nghiệp của Nghiêu, Thuấn, đem họ "dán" 
lên ngọn cờ Nho gia để tiện cho việc truyền bá, công 
bố tư tưởng? Thế là thời đại Nghiêu, Thuấn biến thành 
thời đại lý tưởng đức trị Nho gia thịnh hành. Việc làm 
đó của Nho gia, việc sùng cổ, mượn cŠ của các học thuyết. 
khác, về đại thể, cúng giống nhau và đều có tác dụng 
như vậy. ы 


Thứ bơ, trong cuốn sách của nhóm Kluckoln, cúng 

đã từng đề cập rất nhiều hiện tượng ở các quốc gia chàu 
1. Khang Hữu Vi: 'Không Tử cải chế khảo", quyển 4, tr. 

2. Vi Chinh Thông: "Truyền thống đích thấu thị", 1985, tr.10 - 11 
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Àu, cũng rất nhấn mạnh các học thuyết chọn hướng phục 
сб, thạm chí cả nước Anh, ở một mức độ nào đó, cũng 
bị chủ nghĩa truyền thống và xá hội thượng lưu chỉ phối!, 
Nguyên nhân chủ yếu là vì trong quá khứ văn hóa họ 
từng eó nhứng thành tựu сис kỳ phong phú và có giá 
trị to lớn nên họ gắn bó quyến luyến. Điều đó khiến chúng 
ta suy tưởng đến lối mượn cổ ó Trung Quốc thời đại Tiên 
Tần; sùng oá sử di thịnh hành cúng có thể có nguyên 
nhân tương tự. Thành quả nghiên cứu gần đây của một 
số người về lịch sử Trung Quốc thời thượng sổ đã chứng 
minh, đến đời Ân, ở Trung Quốc đã tồn tại một nën văn. 
hóa có trình độ tương đối cao”. Giả sử như nước Lỗ, nơi 
Khổng Tử sinh trưởng, không phải là quốc gia tiêu biểu 
nhất cho văn hóa đời Chu, mà tương tự như phần lãnh 
thổ phía Tây của nước Mỹ thời khai quốc (văn hóa thấp 
và hoang sơ), thì chúng ta rất khó có thể tưởng tượng 
ra việc Khổng Tử ôm mỗi hoài niệm и uất và kêu gọi 
"Theo về nhà Chu". Cuốn sách Variations in Value 
Orientations, ёа từ một số phương diện: 1- Giáo dục trẻ 
em; 2- Kỳ vọng của sự chuyển biến; 3- Nhân sinh quan; 
4. Cải cách nghi thức; đã mô tả đặc tính của định hướng 
thời gian, trong đó có miêu tả định hướng quá khứ. So 
với định hướng giá trị sùng сб mà chúng ta biểu, có một 
số đặc tính tương ứng, phù hợp để có. thể cân cứ vào 
mật vài sự miéu tả đó, thuyết mình quan hệ giữa định 
hướng sùng cổ với quốc dân tính. 


1 F.R.KIuckoln, F.L.Strodtback, et-a). 1961. Variations in Value 
Orientations. P14. New York 14-15. 


2. Xem thêm Lý Trach: "Trung Quốc thượng cổ sử chỉ trùng kiến. 
còng tác cập kỳ vấn đề", "Dân chủ bình luận", số 4, quyến 5, 
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1. Giáo đục trẻ em 


Trong một xã hội lấy thời gian quá khứ làm giá trị 
ча tiên, giáo dục trẻ em "cần lấy truyều thống của quá 
khứ (phương thức của người già), họ tin tưởng rằng phương 
thức cú là tốt, nhưng trẻ em phần lớn lại không tuân 
theo một vài phương thức đó, công việc mà họ làm là 
sai lầm". Cái đúng, sai của hành vi dựa vào truyền thống 
hoặc phương thức của người già làm tiêu chuẩn, không 
thể tránh khỏi dựa vào một vài đạc trưng của nhân cách 
quyền uy hoặc thái độ quyền uy như nhóm Ađônô nói, 
(Chỉ xin dán ra đây một vài trong số сйс đặc trưng mà 
tác giả đã nêu có liên quan tới vấn đề đang quan tâm): 
(4) Mê tín, đạc biệt là quyền uy của đạo đức lý tưởng 
hóa; (3) Thích công kích (khiển trách, trừ bổ, đánh đẹp) 
những người làm trái tập tục và phá hoại quy định; (7) 
Không tín nhiệm người khác, hoài nghỉ người khác trong 
mỗi loại âm mưu tiến hành; (8) Phản khoa học, lấy bản 
thân mình làm kiến giải trung tâm, thậm chí đối với cáo 
hiện tượng tu nhiên luôn có một quan niệm linh thiêng 
(animism). Trong các đặc trưng đó, ngoài điểm (7) ra, cố 
thể nói khá là thích hợp với tính cách truyền thống của 
Trung Quốc, Từ đó có thể thấy, sự gây dựng thái độ quyền 
uy, nhân cách quyền uy thực sự có hèn quan tới phương 
thức giáo duc trẻ era. Đồng thời chúng ta cũng biết, nếu 
như cần phải giải thích sự bình thành và duy trì của 
nhân cách quyền uy, về phương diện nhân tế văn hóa, 


1. Xem "Văn ngủ xã hội khoa học đại từ điển", quyển 9, "Tâm 
W học", tr.197, 
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định hướng sùng cổ có thể là điểm tham khảo quan trọng 
nhất. 


2. Kò vọng của sự chuyển biến 


Trong một ха hội lấy thời gian quá khứ làm giá trị 
ưu tiên, thái độ đối với sự chuyển biến là: "Tài hy vọng 
gia đình của tôi có thể giống hệt như cha mẹ hoặc họ 
hàng tôi; phương pháp tốt nhất chính là gif gìn những 
gì cùng một dạng với quá khứ", Khi thái độ như vậy 
trở thành cái cơ bản của định hướng giá trị, thì cuộc 
sống, phương thức sống của raỗi người chỉ là theo đuổi 
sự thích ứng mà không coi trọng cách tân, và cái gì thích 
ứng với truyền thống đều là tốt. Thế là tính cách của 
соп người, rất tự nhiên, đã rơi vào sự khống chế. Nó tạo 
ra tính cách né tránh, eo lại, hướng nội, ít xung dộng 
và duy trì. Hinh thành nên mật vài tính cách như vậy, 
định hướng sùng cổ có thể là một nhân tế văn hóa trực 
tiếp nhất, có sức mạnh nhất. 


3. Nhân sinh quan 


Một ха hội lấy thời gian quá khu làm giá trị ưu tiền, 
thái độ cơ bản của cuộc sống là "Phương thức của quá 
khử (phương thức truyền thống hoặc phương thức người 
già) là thích đáng nhất và tốt nhất, hơn thể nga lại cho 
rằng sự biến thiên của sự vật luôn luôn khiến cho nó 
xấu đi. Đối với những người đó, phương thức sống tốt 
nhất là ra sức giữ gìn phương thức cú, luôn luôn kéo 


1. F.R. Kluckoln, F.L. Strodtback, at-al, 1961, Variations in Value 
Orientations, р.14, New York 82 
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chứng quay trở lại quá khứ", Đây là nhàn sinh quan chống 
lại sự chuyển biến, chống lại chuyển biến thì tất phải 
phục tũng truyền thống, tôn kính quá khứ, do đó, các 
thế lực bảo thủ được mặc sức tung hoành; đồng thời, quan. 
niệm này cũng có sức duy trì tính cách quyền uy và tính 
cách bảo thủ. Nguyên nhân của việc hình thành thái độ 
chống lại chuyển biết, một phần chù yếu là do định hướng 
sùng сб дёп đến. Nhân sinh quan như vậy một khi được 
hạn chế, thì nó lại trở thành lực lượng chủ yếu nhất 
duy trì định hướng sùng cổ. 


4. Cải cách nghỉ thức 


Một xã hội lấy thời gian quá khứ làm giá trị du tiên, 
thái độ đối với cải cách nghỉ thức là: "Họ không cắm 
thấy vui mừng vì sự thay đổi, họ cảm thấy nghi thức 
tôn giảo cần phải hoàn toàn được duy trì bảo vệ giống 
hêt như trong quá khu" Ò Trung Quốc, không những 
thái đệ đối với cải cách nghi thức là như thế, mà trong 
cách tân chính trị cũng hoàn toàn như vậy. Trong lịch 
sử Trung Quốc, biến pháp vận động sở di thất bại cố 
thể là vì trong tính cách của người Trung Quốc, "nhu 
cầu trật tự" và "như cầu vĩnh cứu" quá mạnh mẽ. Tính 
sách loại này là yếu tế nhân quả. tác động qua lại với 
nhứng thái độ khác. 


1. F.R. Eluckoln, FL.8trodtback, at-al, 1961 Variations in Value 
Orientations, p.14. New York, 85-88. 


1. "Van ngủ xã hội khoa học đại từ điện”, quyển 9, "Tâm lý học”, 
0.87 
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Tóm lại, dinh hướng зйп cổ тб ràng là một hiện 
tượng văn hóa, xá hội Trung Quốc tồn tại phổ biến, cúng 
có thể là nhân tố dẫn dát cơ bản hun đức nên quốc dân 
tính Trung Quốc. ác học giả từng nghiên cứu quốc dân 
tính Trung Quốc còn chưa só sự chú ý đầy đủ, đứng mức 
điểm này. Сап cứ vào sự hiểu biết sơ bộ của chúng tôi, 
nghiên cứu định hướng sùng cổ không chỉ có tác dụng 
giúp cho việc tim hiểu quốc dän tính, nghiên cứu văn 
hóa Trung Quốc, mà còn rất có thể từ đó mở ra một con 
đường mới, khiến chúng ta nhận thức ở mức độ sâu sắc 
hơn một số vấn đề trọng yếu của văn hóa Trung Quốc 
hiện đại (chẳng hạn vấn đề dan chủ). Vì thế, nghiên cứu 
sâu hơn định hướng giá trị sùng cổ là việc tất yếu phải 
làm. Nếu chúng ta hiếu biết chính xác định hướng giá 
trị sùng có, nhân tố dàn đất cơ bản trong hình thành 
quốc dân tính Trung Quốc, thì nhu cầu phải cải tạo quốc 
dân tính, sửa đổi định hướng giá trị loại này sẽ trở thành 
công việc quan trọng hàng đầu. i 


VL KẾT LUẬN 

Thu nhất. Bài viết này có hai trọng điểm: 

- Từ quan điểm lịch sử tìm hiểu sự bình thành và 
diễn biến của nhân cách lý tưởng (phần I, Ш, IV). 

+ Thảo luận về quan hệ giữa định hướng giá trị sùng 
сб với quốc дат. tính Trung Quốc. 

Thử hơi. Nhân cách lý tưởng chính là chỉ việc Chư 
Tủ Tiên Tần lý tưởng hóa cổ đế, qua quá trình lý tưởng 
hóa, lý tưởng văn hóa Nội thánh, Ngoại vuong của Chư 
Tử Tiên Tân được biểu hiện toàn bộ, quan niệm "Thánh 
RO 


Vương" chính là tượng trưng của lý tưởng văn hóa này. 
Khóng Tử, Mạnh Tứ đều nói về học thuyết Nó; thánh, 
Ngoại uương; Mặc Tử dem nó kết tinh thành quan niệm 
"Thánh Vương", đồng thời có phát huy và më rộng nó; 
đến Tuân Tử, ông tiến thêm một bước phân giải quan 
niệm này, cho nên có sự khu biệt "Thánh giả tân luận" 
(Thánh là máu mực của quan hệ luàn thường) và "Vương 
giả tán chế" (Vương là có chính lệnh tốt và được mọi 
người thực hiện). Sách “Đại học" phát triển tư tưởng này, 
đè ra hệ thống quan niệm gồm Ва cương linh (tam cương) 
và Tám điều mục (bát mục) (84 chứ thích ở phần trên - ND). 
Nhan cách lý tưởng được điển phạm hóa vốn là sản phẩm 
của sự biến thiên văn hóa xã hội thời cuối Chu. Từ bối 
cảnh lịch sử thời Tiên Тїп mà xem xét, nhân cách lý 
tướng lại hợp thành một chỉnh thể với nguyện vọng phổ 
biến của giới trí thức về yêu cầu thống nhất thiên hạ. 

Thứ ba. Từ sau khi Tần, Hán thống nhất Trung Quốc, 
lý tưởng Ngoại vương của Chư Tử Tiên Tần về mặt hình 
thức đã được thực hiện, sự thực đó dá khiến cho nội 
hàm của nhân cách lý tưởng phát sinh sự biến đổi về 
“thực chất. Từ đó, phạm vi đầu tư suy nghi của các phần 
tử trí thức dàn đần bị khuôn hẹp lại trong phạm vi tu 
thân, xuất xử, tiến thoái. Từ đây, lý tưởng Ngoại uương 
đại diện cho tinh thần khách quan của văn hóa Trung 
Quốc bắt đầu bị thu hẹp lại. Tiêu Công Quyền khi bàn 
về tư tưởng chính trị từ Tần, Hán về sau, đã từng nói: 
"Từ Tân, Hán cho tới Tống, Nguyên, tư tưởng chính trị 
trong 1500 - 1600 năm đó cách rất xa cái rực rổ tươi 
mới, lấp lánh ánh sắng trí tuệ của thời Tiên Tan", Nhận 


1 Tiêu Cang Quyền: "Tích Viên văn tồn”, 1970, 1.61.62 
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định đó cũng đủ để phản ánh sự thực cơ hẹp, tiêu vong 
của tư tưởng Ngoai uương. 


Thứ tư. Nhân cách lý tưởng từ sau khi được tạo đựng 
thành mô hình vào thời Tiên Tần, qua thiên "Nho hành" 
thời Tần Hán, đến nhứng biểu hiện trong "Nhj thấp tứ 
з, ta thấy gida chúng tuy có một vài chuyển biến thay 
đổi, nhưng về đại thể vẫn duy trì được mối quan hệ tương 
đối ổn định. Thực (Е đó đá nói ró, việc xá hội khống 
chế và chế độ hóa của Trung Quốc truyền thống đều cực 
kỳ thành công, Trước và sau nàm 1930, trong cuộc luận 
chiến về lịch sử xã hội Trung Quốe, eó người từng cho 
răng xã hội Trung Quốc 2 - 3 nghìn năm trở lại là một 
xã hội bất biến, Vè sau, các học giả Lương Thấu Minh, 
Hë Thích, Tiền Mục có đề cập một số vấn đề, lương Th&u 
Minh đuy trì quan điểm này, Hồ Thích và Tiền Mục thì 
cá ý kiến trái ngược nhau. Trong luận đề mà tôi nghiên 
cứu và thảo luận, có thể cưng cấp một loại ý kiến thuyết 
mình về vấn đề đó. Nhân cách lý tưởng, một hiện tượng 
phân ánh văn hóa xã hội mạnh nhất, thực sự rất ít biến 
hóa từ hai nghìn năm trở lại đây. 


Thư năm. Quá trình lý tướng hóa cổ để chính là quá 
trình hình thành nhân cách lý tưởng. Quá trình này đã 
tạo ra định hướng giá trị tòn сб hoặc sùng cổ, và định 
hướng giá trị này có ảnh hưởng hết sýc sâu sắc đến tính 
cách của người Trung Quốc. Chúng tôi căn cứ vào việc 
quan sát bốn phương diện: giáo duc trẻ em; kỳ vọng của 
sự chuyển biến, nhân sinh quan; cải cách nghỉ thức, có 
thể phát hiện định hướng giá trị sùng об thực sự hình 


1. Trịnh Học Giá: "Ха hội sử luận chiến đích khởi nhân hòa nội 
dung", 1865, 49. 
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thành nên bấy nhiêu nhân tố văn hóa со bản nhất của 
quấc dân tính Trung Quốc như nhân cách quyền uy, bảo 
thủ hoặc phản biến hóa, yêu cầu ĉn định lâu dài. Định 
hướng giá trị sùng cổ đó dấy lên, ảnh hưởng tới më hình 
của nhân cách, và sau khi mô hình nhản cách да định 
hình, nó lại trở thành lực lượng chủ yếu bảo vệ, duy trì 
loại định hướng giá trị đó. Ảnh hưởng qua lại gita định 
hướng giá trị sùng єй với mô hình nhân cách có thể là 
trụ cột chủ yếu của đạo thống Trung Quốc đã tồn tại 
không suy giảm trong quá trình lịch sử lâu dài. 


NHỮNG ЕНІЁМ KHUYẾT САМ BẢN 
CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁ 


т. LỜI NÓI ĐẦU 


Sau khi ra Đài Loan, để ón định và phát triển, chúng 
ta không thể không ra sức hiện đại hóa, cố gắng học tập 
phương Tây. Nhưng mặt khác, để gìn giữ sự tôn nghiêm 
dan tộc, để chứng tỏ rằng dò chúng іа thua kém người 
về "văn minh vật chất, nhưng còn có "văn minh tình 
thần", nên văn hóa dân tộc và giáo dục dân tộc rất được 
đề cao. Ró ràng là chưa có một sự kết hợp hài hòa giứa 
“обі cú" và "cái mới". Để thực sự đổi mới nền văn hóa 
của chứng ta, có 16 còn phải trải qua nhung chặng đường 
đài gian khő. Còn tình hình hiện nay thì vån như là chủ 
nghĩa truyền thống. Để thích nghi với hoàn cảnh mới, 
một trào lưu phục cổ đang thịnh hành. Nhất là về tư 
tưởng Nho giáo. Các vị Tân Nho đã xây dựng một hệ 
thống Nho học mới trên nền tảng học thuật phương Tây. 
Theo hệ thống đó, thì hầu như mọi khuyết tật của Trung 
Quốc cận đại đều được quy tội cho việc không thực hiện 
đây đủ đạo Nho, Do vậy các nhà Tân Nho cho rằng muốn 
giải quyết tất cả các vấn đề hiện nay của Trung Quốc 
thì phải phục hưng Nho học. Nhứng người quan {йт dến 
các vấn đề hiện nay đều có thể tháy ngay rằng nhứng 
lời lẽ huyềnh hoang đó chẳng những vô ích, mà côn có 
84 


hại đối với tiền đồ của chúng ta. Vì nếu thực sự làm 
hư ý tưởng của họ thì сб nghĩa là rúc đầu vào ngó cụt 
truyền thống. Như vậy, chẳng nhứng không tim ra lối 
thoát cho quốc kế dán sinh, mà ngay cả tư tưởng, dao 
đức cũng không thích ứng được với cuộc sống phức tạp 
hiện nay. 


Nhằm mực đích căn bản là ca nggi truyền thống, nên 
các nhà Тап Nho chỉ nhấn mạnh mặt tốt của văn hóa 
truyền thông. Nhưng vì thiếu thái độ phê phán khoa học, 
nën có khi họ quá cường điệu những ưu điểm đó, dán 
tái tình trạng phàm tác dụng. 


Bài viết này nhằm phân tích những khiếm khuyết 
của Nho gia truyền thống với thái độ phê phản khách 
quan, khoa học được đề cao từ sau phong trào văn hóa 
mới tổi nay. Với tỉnh thần đó, chúng tôi không phản đối 
sự ca ngợi đúng mức đối với nhng phần tőt đẹp trong 
văn hóa truyền thống. Nhưng đồng thời cũng phải vạch 
rõ những khiếm khuyết của văn hóa truyền thống. 


Làm như vậy, sẽ có tác dụng giúp thế hệ trẻ tránh 
khói những suy tưởng phiến diện. Gác vị Tân Nho thường 
cho rằng: "Sự rộng lớn, trang nghiêm của tư tưởng nhân 
sinh Nho gia Trung Quốc có thể bó sung cho sự hạn hẹp 
của những tu tưởng nhân sinh trên thế giỏi"Ì, Còn hài 
viết này thì đi sâu phân tích những khiếm khuyết của 
tu tưởng đạo đức - bộ phận chủ yếu của tư tưởng nhân 
sinh Nho gia (là hạt nhân của "văn minh tình thần", như 


1. Đường Quân Nghị: "Giá trị tinh thần оба văn hóa Trung Quốc". 
Tiết 1 Chương 7. 
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1- SỰ HIỂU BIẾT? NÔNG CAN VỀ CUỘC SÖNG 


Chúng ta cho ràng điểm xuất phát của quan điểm Nho 
gia là "nhân". Mà "nhân" là do соп người tu dưỡng đạo 
đức mà có. Vậy xuất phát từ "nhân" thì phải thấu hiểu 
“cuộc sống". Vì Nho gia từ đầu đã hiểu về cuộc sống, sự 
hiểu biết đó lại được tích lũy thêm bơn hai nghìn năm, 
nên các nhà Tân Nho đã quả quyết rằng: "Trung Quốc 
là nơi thực sự eó học thuyết về cuộc sống"; còn ở phương 
Тау thì không những trong triết học, mà cả trong tón 
giáo nứa, "chẳng tạo ra được một học thuyết nào về cuộc 
sống. Đó là cách nhìn phiến điện có gốc гё từ truyền 
thống Trung Quốc. Vì giáo lý của tần giáo đều nói về 
cuộc sống, nên các tôn giáo lớn trên thể giới, trên thực 
tế, đều cố học thuyết về cuộc sống, đều có sự nhận thức 
với bề rộng và chiều sâu khác nhau về cuộc sống. Nếu 
so sánh sự nhận thức của các tòn giáo khác với Nho giáo, 
thì сб thể thấy ngay sự khiếm khuyết của tư tưởng đạo 
đức Nho gia. Có thể nói rằng sự hiểu biết của Nho gia 
về cuộc sống nông cạn hơn so với sự hiểu biết của các 
tôn giáo khác. 

Со Đốc giáo ở phương Tây đã có gần hai nghìn năm 
lịch sứ, Hiện сб. hơn nứa дап số thế giới sống bằng tín 
ngướng Cơ Đốc giáo. Trong quá trình lịch sử, Cơ Đốc giáo 
đã mang lại cho loài người nhứng trí tuệ nhân sinh có 
chiều sâu. Trí tuệ nhân sinh của Nho giáo Trung Quốc 
xuất phát từ sự khẳng định nhân tính bản thiện. Còn 
trí tuệ nhân sinh của Cơ Đấc giáo thì xuất phát từ quan 


1 Мач Tông Tam: "Về học vấn sinh mộnh". "Tuần báo Trung 
Quốc", Số 588. i 
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điểm nhân sinh bản ác. Vì Nho gia khẳng định bản thiện, 
nên nhứng khái niệm xuất phát từ cái thiện đều có tính 
chất chính diện, có tinh chất lý tướng, như: Nhân, Nghĩa, 
14, Trí, Tín. 


Tư tưởng đạo đức Nho gia đã không vạch trần được 
nhứng tội ác trong cuộc sống hiện thực của con người, 
không phân tích chúng một cách sâu sắc, chính là vì Nho 
gia nhìn nhận cuộc sống con người bắt đầu từ cái thiện, 
và sau đó tất cả đều nói về cái thiện. Vì vậy, tư tưởng 
đạo đức Nho gia tương đối thích hợp và eó hiệu quá đối 
với những người có cuộc sống bình yên, ít đau khổ, nhưng 
chẳng giúp được gì cho nhứng người có cuộc sống không 
bình yên, trái nhiều đau khổ. Do vậy, tư tưởng nhân sinh 
đó dë có ảnh hưởng trong tầng lớp kë sĩ trước đây sống 
trong xá hội nông nghiệp thanh bình với lý tưởng thuần. 
nhác. Nhưng trong xã hội ngày nay đầy biến động, lắm 
nỗi gian тийп, người ta cảm thấy nỗi đau nhân thế ngày 
càng sâu đậm, thì quan niệm đạo đức chỉ đựa vào cái thiện 
của Nho gia không dễ dàng gì Ап nhập vào tâm linh tan 
nát của con người đời пау, Đối với việc lớp người hiện 
nay đã thay đổi tín ngướng của té tiên họ, ta khêng thể 
mắng họ một tiếng “mất gốc" là xong (những người theo 
chủ nghĩa truyền thống thường hay máng mổ như vậy), 
mà nên có sự bàn luận tử tế. Những niềm tin đạo đức 
xa xưa ở Trung Quốc liệu còn có thể giấp ích gì cho cuộc 
sống đầy lo аџ và biến động ngày nay? 


Vi trí tuệ nhàn sinh Cơ Đặc giáo xuất phát từ nhận 
thức về tính bản ác của con người, nên một số khái niệm 
của nó phản ánh mặt trái, mặt phi lý tính: gian áe, tham 
lam, độc địa, hung һап, gian dâm, trộm cắp, lừa đảo, thù 
hăn, châm chọc, oán hờn, khinh bỉ, прво mạn, bội Чйо, 
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ngóng cưng, dối trá. Trong giáo lý Со 06е giáo, những 
саш khuyên nhủ người đời đều xoay quanh những khái 
niệm đó. Đối với nhứng người thuần phác, hoặc nhung 
kë quen tự lừa dối mình, thì những điều dé làm họ hoảng 
hốt lo sợ. Nhưng đó lại là nhung hiện tượng đầy rẫy trong 
cuộc sống, là nhứng sự thật mà tư tưởng nhân sinh Nha 
gia ít để ý tới. Có thể là ta đã quen tự lừa đối mình 
nên không chịu nhìn nhận nhứng khái niệm đó, nhưng 
có rất nhiều sự thật đã chứng thực cho chứng. Co Đốc 
giáo đã đi sấu vào ngưồn gốc tội ác của cơn người, vạch 
rõ chân tướng tội ác của con người. Có thể đơn thuốc 
trị bệnh của Cơ Đốc giáo chưa phải là hiệu nghiệm nhất, 
nhưng sự chẩn đoán về nguồn gốc căn bệnh của con người: 
thì quả là độc đáo. Còn tư tưởng đạo đức của Nho gia, 
thì chuẩn bị đơn thuốc rất công phu, nhưng chẩn đoán 
bệnh lại không chu đáo - điều đó chứng tả Nho gia vẫn 
rất nông cạn trên biển cả cuộc đời. 


Nếu lấy tư tường Nho gia so sánh với Phật giáo, thì 
củng tương tự như so sánh với Cơ Đốc giáo. Phật giáo 
củng nhìn cuộc đời tỲ mặt trái của nó, nhưng cái mà 
Phật giáo dya vào thì khác hẳn với Cơ Đốc giáo. Ти tưởng 
nhân sinh Со Рв giáo chủ yếu dya vào "nguyên tội", còn 
Phật giáo thì chủ yếu dựa vào "vô minh". Vô minh là muốn 
nói rằng bản thân cuộc sống con người không sáng sủa. 
"Vò minh“ là nói ngược, còn nói thẳng là "ai". Đó là chỗ 
dựa của 12 nhân duyên trong giáo lý са bản của Phật 
giáo. Mười bai nhân duyên là thu hoạch của Phật giáo 
sau khi giải phẩu cuộc sống con người, và cúng là đóng 
góp của Phật giáo vào trí tuệ nhân sinh. 

Trình tự 12 nhân duyên như sau: Do "si" khởi "hành, 
duyên hành huu "thức", duyên thức hứu "danh sắc”, đuyền 
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danh sắc huu "lực nhập", duyên lục nhập htu "xúc", duyên 
xúc hứu "thụ", duyên thự hưu "ái", duyên ái hưu "thú", 
duyên thủ hứu "Һи", duyên huu nhi hứu "sinh", duyên 
sinh nhí hứu “láo, tử". 


Có thể giải thích một cách đơn giản: “Do si khởi hành" 
là từ hành động mù дийп mà sinh ra cuộc sống. "Duyên 
hành huu thức": thite là nhận biết, không nhận biết từ 
lý trí sáng suốt mà nhận biết từ hành động tăm tối. "Duyên 
thức hứu danh sắc": sắc là chỉ hiện tượng tự nhiên, danh 
là chỉ khái niêm, hoạt động nhận thức sinh ra từ hành 
động mù quáng, lẫn lộn hiện tượng và khái niệm. "Duyên 
sắc hứu lục nhập": lục nhập là chỉ tai, mất, múi, lưới, 
thân, ý nghĩ; nhung hiện tượng tự nhiên và những khái 
niệm dẫn tới сат tính của lục nhập. "Duyên lục nhập 
huu хус": sáu loại cấm tính đó tác dụng lẫn nhau dẫn 
đến sự tiếp xúc. "Duyên xúc hứu thu" tiếp xúc thì сб 
thu nhận. "Duyên thụ hữu ái”: khi được tiếp thụ thì con 
người sinh ra dam mê. "Duyên ái hữu thủ”, khi đã đam 
mê thì muốn chiếm đoạt. "Duyên thủ hứu hứu": khi đã 
muốn chiếm đoạt thi người ta quấn quýt với nhau. "Duyên 
hữu hứu sinh": con người ta sinh га từ sự ham muốn 
và quấn quýt lån nhau. "Duyên sinh hứu lão tử": ý nói 
cuộc đời mỗi con người không trách khỏi sự hạn chế. 
Và sở dí có sự bạn chế đó là do sự "vô mình" cùng đến 
với cuộc sống can người. Đó là nguồn gốc của mọi sự dau 
khổ trong kiếp người, và cúng là nguyên nhân tạo nên 
mọi hiện tượng trên trần thế. Giáo lý đó được ứng nghiệm 
nhiều trong cuộc sống thực tại, tức là tâm lý chán đời. 
Điều Phật giáo đòi hỏi đầu tiên ở con người là sự phán 
ứng tâm trạng đó. Vì chén đời mà không ham muón mọi 
thứ trên dòi; vì chán đời mà không đắm đuối vào nhứng 
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điều trần tục. Vì chén đời, không trần tục, nên có thể 
xa lánh cuộc đời, đó gọi là xuất thế, Giáo lý đó thường 
đáp ứng với tâm trạng của nhứng người gặp phải những 
thất bại to lớn, quá đau khổ trên đường đời. Xưa, Cố Đình 
Lâm đã từng than thể ràng: "S1 đại phu phương паха tuổi 
già hay theo Phật; Sĩ đại phu phương bắc tubi già thích 
theo tiên, không lo trau đồi đạo đức nghề nghiệp, mà chỉ 
lao vào mè tín di đoan", Theo như chúng tôi được biết, 
sở di các sĩ đại phu Trung Quốc cổ đại tuổi già hay theo 
tiên là vì nhứng giáo lý đạo Khổng mà họ học được hồi 
trẻ phần lớn đã không thực hiện được, giáo lý đạo Khổng 
Mạnh đã không giải quyết dược nhiều vấn đề thực tế về 
chính trị - ха hội; sau mấy chục nám trôi nổi chốn quan 
trường nếu như còn chút lương tâm, thì trên chặng đường 
khổ đau và thất vọng của tuổi già, họ muốn đến với Phật, 
Đạo. Âu đó cúng là lé thường tình. Trước tình cảnh đó, 
chứng ta phải suy nghi lại, nhìn nhận một cách khách 
quan, thử xem sự hiển biết của Nho gia về cuộc sống còn 
có chỗ nào khiếm khuyết. Đồng thời, tiếp thu những tư 
tưởng nhân sinh sâu sắc về các phương điện khác, đáp 
ứng nhu cầu của cuộc sống con người trong từng giai đoạn. 
Không nên chỉ một chiều trách móc người ta kháng tín 
vào tư tưởng nhân sinh của Nho gia. Tư tưởng nhân sinh 
của Nho gia không phải là một phương thuốc trị bách 
bệnh. 

Ngoài nhứng tón giáo lón có tính lịch sử lâu đời, còn 
cá rất nhiều nhứng tư tưởng nhân sinh có trí tuệ. Có 
thể lấy ví dụ về chủ nghĩa hiện sinh (Existentialism) đang 
lưu hành ở phương Tày. Từ việc xem xét vấn đề cuộc 


1. "Nhật trì lục". Quyển 18, Вы “Si đội phụ, văn niêm chí học" 
sa 


sống con người hiện đại của các triết gia theo chủ nghĩa 
hiện sinh, cúng có thể thấy tư tưởng nhân sinh Nho gia 
không thể đáp ứng như cầu phức tạp của nhân loại hiện 
nay. Tuy hiện nay chủ nghĩa biện sinh cúng phân ra nhiều 
tông phái, nhưng vẫn dễ thấy một điểm chung trong các 
triết gia theo chủ nghĩa này là mô tả nhiều về tám trạng 
lo âu, bất an trong cuộc sống do chiến tranh và cách trạng 
liên miên. Y tường đó khởi đầu từ người đề xướng chủ 
nghĩa hiện sinh là Kiarkegard. Eierkegard người Đan Mạch, 
sinh năm 1813, chỉ sống 43 tuổi và chết trong buồn thảm. 


Ngay cả trong giấc mơ ông ta củng không thể nghĩ 
rằng một thế kỷ sau tên tuổi của ông ta dá nổi lên như 
vậy trong giới triết học phương Tây. Tư tưởng triết học 
của ông không nhứng ảnh hưởng rộng khắp châu Âu, mà 
còn được chú ý ở một số nơi ở châu Á. Vì sao tư tưởng 
của Kierkegard lại gây sự chấn động như vậy? Theo 
F.H.Heinemann, tác giả của cuốn "Chủ nghĩa hiện sinh 
và hoàn cảnh hiện nay", thì đó là vì ngay từ giữa thế 
kỷ ХІХ Kierkegard đã hiểu được điều mà nhân loại biểu 
được trong thế kỷ XX. Đó là sự tự tách ròi, tự biến mất 
của sinh mạng, tính ngẫu nhiên của tồn tại, sự bất an 
của nội tâm, sự thất vọng, sợ hái, trống rêng, bệnh tật 
và tử vong, v.v.. Rõ ràng Kierkegnrd dá hiểu thấu những 
căn bệnh của loài người hiện nay. Những người sëng trong 
thë kỷ XX, càng hiểu sâu các vấn đề của thời đại, càng 
đồng cảm với những gì mà những người theo chủ nghĩa 
hiện sinh đá mièu tả. Còn như một số ht tưởng nhân 
sinh, trí tuệ nhân sinh cổ xưa lại xa lạ đối với tâm linh 
của chúng ta, Điều đó nói lên rằng: trong quá trình tiến 
hóa của nhân loại, số phận con người và vấn đồ cuộc sống 
không ngừng thay đổi theo năm tháng, vậy tư tưởng nhân 
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sinh ứng xử với những vấn đề đó cũng phải không ngừng 
thay đổi. Truyền thống bơn hai nghìn năm của Trung Quốc 
rất ít đổi thay, Nho gia thiếu sự kích thích сда biến động 
xã hội, biết nhiều sự thường mà biết ít sự biến, biết ứng 
xử với sự thường mà không biết tíng phó với sự biến; 
xã hội tinh tại, cuộc sống con người cúng Hầu như хб 
cứng, ЪЁ có biến động, là tỏ ra bối rối, Lịch sử cận đại 
từ sau chiến tranh nha phiến là sự phán chiếu tình trạng 
thất thường đó. 


Chỗ khác nhau giữa tư tưởng nhân sinh Nho gia với 
các tư tưởng nhân sinh khác của nhân loại chủ yếu là 
từ đầu Nho gia đá nhận thức được nguyên tắc lý tính 
(nhân) từ trong cuộc sống. Vì vậy họ luôn để tâm vào 
việc phát huy nguyên tấc đó. Nguyên tắc đó thuộc thượng 
tầng của cuộc sống, do đó Khổng Mạnh không đi sâu quan 
sát bộ mặt thật của cuộc sống. Khổng Tử chỉ nhấn mạnh 
thực hiện “nhân”. Sự tu dưỡng của Mạnh Tử chủ yếu nhằm. 
vào hàn дёп những biểu hiện nội tâm: buồn túi, căm giận, 
nhịn nhục, coi công việc tu dung quá nhẹ nhàng. Ó đây, 
con người có tâm trạng khổ đau không hề nhận được ву 
gợi mở, cổ vú. Tới Nho giáo đời Tống, Minh, tư tưởng 
đạo đức Nho gia chịu ảnh hưởng lén của Phật giáo, họ 
không thể không nhìn nhận mặt trái của cuộc sống con 
người. Mở đầu cho trào luu tư tưởng này phải nói tới 
"bản tính con người" của Trương Hoành Lương. "Bản chất 
con người" và "bản tính trời đất" hoặc "tính chất lý tưởng" 
là đối nhau, do đó sự tu đường có tính chiến đấu. Điểm 
nổi bật trong tư tưởng đạo đức Tống Nho là "bản chất 
con người được cai là then chốt. Đó là một bước tiến 
so với Khổng Mạnh, vì họ да biết ngoài nguyên tắc lý 
tính ra phải thực sự nhìn nhận mặt trái của cuộc đời. 
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Có nghĩa là họ đá thấy được sự bạn chế của "hån chất. 
con người" đối với "tính chất lý tưởng". Cái gọi là "bản. 
chất con người" là chỉ tính chất bẩm sinh của con người 
là trong bay đục, là hậu hay bae, là tối hay sáng, là cứng 
hay mềm, là thẳng hay cong. Nhung đức tính bẩm sinh 
đó tuy có ảnh hưởng đến sự phát triển của lý tính nhàn 
ainh, song không phải là nhân tố căn bản. Dù đức tính 
bẩm sinh số thay đổi thì con người cứng chỉ là một bức 
tượng bằng đất sét. Nhung lý luận dó không ăn nhập 
vào được những con người hiện đạt chịu nhiều biển động 
và khổ đau, bởi vì sự lý giải của Nho gia về cuộc sống 
không theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của cuộc đời 
phức tạp của con người. Thấy được điều đó, chúng ta sế 
hiểu rằng vì sao Nhan Tập Trai, Đới Đông Nguyên, v.v. 
đời Thanh lại chống lý học, vì sao tư tưởng nhân sinh 
của Nho gia Trung Quốc lại không được thịnh hành. 


П. SỰ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC TRỞ NÊN VÔ NGHĨA 


Một trong nhứng chức năng chủ yếu của tư tưởng 
đạo đức là dë ra được lý tưởng nhân sinh, Quan trọng 
hơn là chỉ ra được phương pháp đạt tới lý tưởng - đó 
là công việc thực tế của đạo đức. Đối tượng vận dụng 
đạo đức là cuộc sống con người. Cuộc sống con người vừa 
có mặt tích cực, vừa cố mặt tiêu cực. Mặt tích cực là 
nó giúp chúng ta thành đạt. Mặt tiêu cực là vì quá nhấn 
manh nhân nghĩa mà hạn chế lương trí. Vì vậy cuộc sống 
thuộc trung tính, nó có thể "giúp ích", cũng có thể "phản 
lar. Hướng và giúp ích hay hướng về phản lại là do sự 
chi phối của sức mạnh lý tính. Gợi nên sức mạnh lý tính 
chính là sự tu dưỡng đạo đức của Nho gia. 
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Bàn về sự tu duong trong thực tế сда Nha gia, nhiều 
người chỉ đề cập lý học đời Tống Minh. Thực ra, tử Khổng 
Tử đá có sự tu dưỡng đạo đức trong thực tiến, mặc đầu 
điều đó được thể hiện bằng những lời lé rất đơn giản. 
Ví như trong "Luận ngữ" có nói: "сч xử phải cung, đối 
đãi phải kính, với người phải thật. Không nhìn, nghe, 
nói, làm những điều thất lễ", Hoặc như "khắc kỷ, phục 
18", "9 phải": "nhìn phải rõ, nghe phải thông, mát phải 
dịu, mat phải hiền, lời phải thật, việc phải tốt, nghi phải 
hỏi, giận phải thôi, thấy phải hiểu". Đó đều là nhứng lời 
lẽ có ý nghĩa tu dướng. Nhưng cũng chỉ có ý nghĩa tu 
dưỡng chứ không chỉ ra được con đường thực tiễn. Ví 
dụ, khi "cu xử bất cung”, "chấp sự bất kính" hay chỉ cưng 
kính một lúc chứ không lâu đài thì làm thế nào? Lại 
như "khắc kỷ phục lễ*, "khác" như thế nào? Nội dung 
của "kỷ" бта nhung gì? Khi người ta nhìn mà không тб, 
nghe mà không vào thì giải quyết như thë nào? Đó mới 
là những vấn đề thực tiễn thiết thân. Giải quyết được 
nhung vấn đề dó, mới tạo ra được con đường thực tiễn. 
Trong giáo lý của Khổng Tử đã không tạo ra được соп 
đường đó. 


Mạnh Tử kế thừa mặt nội thánh của Khổng Tử và 
phát triển nó. Về phương điện đạo đức, sách "Mạnh Tử" 
nói tương đối nhiều: "Nơi ở thay đổi không khí, việc tu 
dưỡng phải thường xuyên", "cử chỉ, hành động luôn theo 
khuôn phép", "biết kiêng cứ, giứ gìn trong sạch", "tu dưỡng 
được đầy йё: пһу vậy tức là tốt đẹp". Trong "Mạnh Tử", 
viết về git gìn lương tâm rất sinh động Mạnh Tử nói 
về trau đồi tính cách và khí tiết, cũng là nói về con đường 
tu dưỡng đạo đức. Mạnh Tử viết: "nếu trau đồi được khí 
tiết thì có thể giữ được bốn biển, nếu không trau đồi 
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được khí tiết, thì ngay việc phụng sự cha mẹ cúng không 
xong". "Đừng bao gió quên tấm lòng, đừng bao giờ buông 
lông nội tâm". Nho gia đời Tống, Minh đá đàm luận nhiều 
về nhung сап đó. Nhưng mặt khác cúng phải thấy rằng 
Mạnh Tử đã không giải quyết được việc ngăn chặn hành 
động xấu của con người, mà chỉ nặng về sự tu dưỡng mặt. 
tốt của con người. Mạnh Tử thấy rằng những mặt trái 
trong cuộc sống đã ảnh hưởng tôi sự tù ding đạo đức, 
nhưng ông cúng chỉ dừng lại ở chỗ "hành chính đạo". 
Mạnh Tử hầu như không nghĩ rằng khi dục vọng của 
con người hạn chế sự tu dướng của họ thì nên giải quyết. 
như thế nào? Mặc dù Mạnh Tử dá vạch cho chứng ta 
một con đường, nhưng cúng chỉ là một con đường ngắn 
ngủi. 

Dưới đời Tống, Minh, ảnh hưởng của Phật giáo rất 
tuạnh, các nhà lý học đời Tống, Minh có hai phái: phái 
Trinh. Chu và phái Lục Vương, mỗi phái có chủ trương 
riêng. 


Phái Trình Chu lấy thuyết “Tu dưỡng phải cung kính”, 
Học hỏi phải thấu đáo" của Y Xuyên làm cương linh. Cương 
lĩnh được các Chu Tử cho là "cánh cửa đạo đức", "phải 
sử dụng từ đầu đến cuối, không bao giờ được quèn”. 

“Hàm đướng" có nghĩa là tu đường nội tâm. "Chí trị" 
1 hấp thụ kiến thức từ bán ngoài - Сһи Tử thường gọi 
là học tập, đọc sách. Trọng tâm tu dưỡng của phái Trình 
Chu là học tập. Tìm tồi sự hiểu biết như thế nào? Doc 
sách như thế nào? Đó là nhúng luận đề chủ yếu của phái 
“Trình Chu. Điều đó chứng tổ sự trau đồi của phái Trình 
Chu tập trung vào việc học tập, đọc sách. Vì vậy, trên 
thực tế, tư tưởng đạo đức của Trình Chu là "lấy tri thức 
để lánh đạo hành мі". Chu Tứ nói "Trình Phu Tử nói: 
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bạn chế tỉnh cảm thì phải kính, học tập thì phải hiểu 
đến cùng. Trong hai điều đó, học tập là điều trọng yếu 
để lập thân. Hai điều đó liên quan với nhau. Phu tử dạy 
người ta phải tôn kính là: mú áo, dung mạo phải chỉnh 
t, còn dạy người ta phải hiểu biết là: đọc sách để thấu 
cái lẽ của sự vật", Đó chỉ là ý tưởng của Chu Tử, không 
phải của Khổng Tử, Con đường "từ trí tuệ đến đạo đức" 
do Trình Chu mở ra cúng là con đường của Xöcrát (trí 
tuệ là đạo đức), khác với luận điểm của Khổng Mạnh. 
Nếu như Trình Chu ý thức được một cách tự giác về 
điều đó thì biết đâu họ lại đưa học thuyết Nho gia vào 
con đường của phương Tay. Trình Chu lấy sự kinh nghiệm 
thay cho sự tiên nghiệm của Khổng Mạnh. Vì vậy Chu 
Tù cho rằng "sự kiềm chế và sự học tập không tách rời 
nhau". Y Xuyên cúng cho rằng "chua hề có sự hiểu biết 
mà không nhờ еб tôn kính". Điều đó chúng tô Trình Chu 
chưa thấy được sự khác nhau về hản chất giứa sự kiềm 
chë và sự hiểu biết. Hiểu điều đó, chúng ta sẽ thấy được 
thực chất cuộc tranh luận gida Chu - Lục (Tượng Sơn) 
đời Tống, Để bảo vệ vai trò của mình, dà kích Phật giáo 
(đối với các nhà Nho đời Tổng Minh, Phật giáo thường 
là chỉ phái Thiền Tông), Chu Tử cho rằng sự tu dưỡng 
nội tâm chỉ là hư vô, nên nghiêng về khuynh hướng trau 
đồi trì thức. Ý tưởng đó có lý và được nhiều người theo. 
Còn Tượng Sơn thì thấy chủ nghĩa kinh nghiệm của Chu 
Tứ trái với truyền thống Nho giáo nên phán đối. Chu 
Tứ tức giận quở mäng Tượng San là "thiền". Cuộc tranh 
luận hấy giờ diễn ra rất gay gắt và 800 năm sau vẫn tồn 
tại hai trường phái học thuật đối lập, không thể điều hòa 
được. 


1. "Văn tập”: "Thư trả lời Trần Su Đức". 
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Tượng Sơn biết được cái sai của Chu Tử, nhưng bản 
thân Tượng San cúng chẳng vạch ra được một con đường 
đúng dán. Ông chỉ để lại nhưng luận thuyết huyền hoặc, 
siêu hình,ví dụ như: "Việc trong vú trụ cũng là việc trong 
lòng ta”, "vú trụ là lòng ta, lòng ta là vú trụ". "Vạn vật 
chứa chất trong lòng người, rồi phát ra vú trụ, tất cả 
đều không ngoài 16 đó". Luận điểm đó chí có thể một thời 
làm cho người ta cảm thấy bản thân minh ở trên vũ trụ, 
nhưng trong cuộc sống thực tại, trong khát vọng của соп 
người thì chỉ là vô dụng. Vẽ trau đồi nội thánh, tiếp sau 
Mạnh Tử, đến Vương Dương Minh mới có thể mói là đã 
có môt phương pháp đơn giản khả thi. 


Y nghĩa của tư tưởng đạo đức Dương Minh trước hết 
là lương trì, theo tinh thần "có trái tim phân biệt được 
phải trái, tức là biết của Mạnh Tử, không nhf thuyết 
"có hiểu thấu mới gọi là biết" của Tống Nho, quy "trí" 
cho nội tâm, Bước ngoặt đó làm cho phương pháp thực 
nghiệm "khảo sát mdi hiểu tường tận sự vật" của Trình 
Chu biến thành "dựa vào nội tâm để hiểu sự vật". Thật 
ra, sự tu dưỡng về nội tâm của Dương Minh vẫn theo 
quan điểm "dựa vào nội lâm" và "gìn giứ nội tàm" của 
Mạnh Tử. Diễn đạt bằng lời 16 thì biến hóa nhiều cách, 
nhưng về nguyên tắc thì cũng không či xa được bao 
nhiêu зо với Manh Tử, ngược lại càng nói càng giản 
đơn, càng nói càng vô nghĩa, và cuối cùng khóng tránh 
khỏi trở thành huyền hoặc. Sau này, nhứng người theo 
hoc thuyết Dương Minh cúng chỉ xoay quanh các luận 
điểm "khâng nghĩ mà được, không gắng mà đúng, ung 
dung vừa phải"; "không cần truy xét, không cần sắp 
xếp"; "tự nhiên cảm thấy, cảm thấy tất hiểu"; "сап luôn 
luôn ở trạng thái bình thường". 
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Bản thân nhứng luận điểm đó rất hấn dẫn người ta, 
nhưng cũng làm cho người ta xe lạ với vấn đề thực sự 
nghiêm túc về bản tính con người. Tư tưởng đạo đức Nho 
gia tuy đã phát triển trên hai nghìn năm, nhưng đối vớt 
nhứng vấn đề thực sự về nhân sinh như dục vọng, tội 
ác, thì hầu như vẫn là chỗ trống. Nho gia qua các thời 
đại, hầu như vån nói theo quan niệm xa xưa, dừng lại 
ở chủ nghĩa lý tưởng, cho rằng chỉ àn giữ được lương 
tâm, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. "Nếu được nuôi 
dưỡng, vật gì cúng lớn; không được nuôi dướng, vật gì 
cũng chết" (Mạnh Tử). Hoàn toàn không đếm xỉa đến nhứng 
nỗi gian truân và biến đổi trong cuộc sống hiện thực của 
con người thì luận thuyết dó làm sao mà chẳng xa rời 
сиђе sống hiện thực của con người? Thấy được điều đó, 
chứng ta sẽ hiểu được xá hội Trung Quốc đưới đời Đường, 
Tống, mặc cho các vị Nho gia giáng về thiên lý, nói về 
lưỡng trí, nhưng số đông trong dân chúng vẫn thờ thần, 
bái phật, bói toán. Các nhà Nho cứ phê phán Phật, Dạo 
là dị đoan, mà không thấy bản thân mình cúng chỉ hiểu 
nông cạn về cuộc sống con người. Vì không đưa ra được 
một tư tưởng nhàn sinh được đại đa sé dàn chúng hoan 
nghònh, nên nhân dân đành phải tín ngướng dị doan. Tình 
trạng ấy chẳng phải là do sự bất lực của Nho gia dẫn 
tới hay sao? Hai nghìn năm qua, mọi tôn giáo truyền dën 
Trung Quốc hầu như đều có chỗ đứng, tập hợp được nhiều 
tín đồ, Hiện tượng đó, có lẽ chẳng phải như cách nói 
truyền thống là văn hóa Trung Quốc rộng mở, nhiều tồn 
giáo tồn tại mà không bài xích lẫn nhau. Chúng tài thiết 
nghĩ: hiện tượng đó nói lên rằng tư tưởng nhân sinh của 
Nha gia là trống rỗng, cm quâng đại dan chứng thì có 
nhng nhu cầu thực tế của họ, 
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Lý học đời Tống Minh sở dí xa rời dân chúng, thậm 
chí gây nỗi khổ cho dân chúng là do luận thuyết "tồn 
thiên lý, khứ nhân dục" (giữ lấy lẽ trời, vứt bỏ duc vọng 
của con người). Trình Y Xuyên nói: "Thuận lý thì thịnh, 
thuận đọc thì nguy"; "Đi theo đục vọng là điều dáng hô 
then nhất", Chu Tử nói: "Dục vọng của con người là trái 
với deo trời", "trong đao trời không hề có dục vọng của 
can người”, Tách rời hẳn "lý" và "dục", oho rằng hai cải 
đó tuyệt đối không thể cùng tồn tại với nhau, cho rằng 
thánh nhân hoàn toàn sống theo đạo trời, còn dân thường 
và bọn xấu thì hoàn toàn đi theo đục vọng. Luận điểm 
đó không những không giống với Nho học Tiên Tần, mà 
cũng hoàn toàn không đứng với thực tế cuộc sống. Trong 
cuộc sống thực tại của con người, "lý" và “dục” cùng tồn 
tại với nhau. Sự lên xuống của tinh thần con người chỉ 
là do trong hành động thực tế con người nghiêng về "lý" 
hay nghiêng về "dục" nhiều hay ít. Nếu như trên thế gian 
này có thánh nhân, thì cũng chỉ là sự chuyển một phần. 
lớn mặt tiêu еџе sang mặt tích cực, cht chẳng bao giờ 
có thánh nhân thuần khiết, lý tính không vướng chút 
duc vọng. Mạnh Tú chỉ nói tới "quả dục”, chủ trương chỉ 
cần giảm bớt những đục vọng phi lý tính, không cho rằng 
соп người ham sắc đẹp, thích của cải là sai trái. Tuân 
Tử còn đi xa hơn Mạnh Tử, "nuôi dưỡng dục vọng của 
соп người, đáp ứng khát vọng của соп người", Đó là sự 
quan tâm tới hạnh phúc của nhân dân. Còn Tðng Nho 
thì đối Јар lý tính với đục vọng, chủ trương đạt tới tuyệt 
dục, тб ràng đó là do ảnh hưởng của giáo lý "cấm dục 


1. "Tấng Nguyền học án. У Xuyên hoc án". 
2. "Tấng Nguyên học án. Hối Ông học án". 
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điệt sinh" của Phật giáo. Tư tưởng đó nâng lên tới mức 
cực đoan, thì không phải như Y Xuyên nói sẽ "thuận lý 
tác dụ" (thuận theo lý tính thì sẽ ung dưng), mà sế làm 
cha chúng sinh khốn khổ. Đới Đông Nguyên đời Thanh 
đã lên án kịch liệt Tống Nho là "dùng lý để giết người", 
khách quan mà nói, cũng có phần đúng. Tư tưởng vương 
đạo của Mạnh Tử tuy là tiêu cực và không toàn điện, 
nhưng Mạnh Tử còn nghĩ đến nỗi khổ của dân chứng, 
còn nghĩ đến nhứng kẻ bơ vơ cơ cực trong xã hội, nên 
chủ trương thực hành vương dạo, trước hết, phải giải quyết 
vấn đề nhân sinh, để dân chúng khỏi phải rơi vào cảnh 
dói rét. Tống Nho thì ngược lại, một mực khẳng định 
sự đối lập giửa "lý" và "duc", cho rằng: "Ta chết đói chỉ 
là việt nhà, thất lễ tiết mới là việc lớn". Đứng như Đới 
Đông Nguyên nói, "thuyết "lý", "dục" đó sẽ tạo ra công 
cụ để tàn sát", Nho gia Tống Minh không hiểu được rằng 
"dục vọng như một dòng thác, ngăn chặn hoặc thả lông 
đầu dẫn tới thủy tai, hướng dẫn và sử đụng mới trở thành 
thủy lợi". Muến hướng dẫn được due vọng, trước hết phải 
cải thiện đời sống hiện thực của nhân dân. Nếu nhân 
đân lâm vào cảnh cùng khổ, thì sẽ như Mạnh Tử nói: 
vì "khốn cùng" mà "làm điều sai trái", và như vậy sẽ gây 
trở ngại cho việc thực hiện đạo đức. Các nhà Nho đời 
Tống Minh một mặt muốn phát huy sức mạnh lý tính, 
ức chế sự ham muốn của con người, mặt khác, một cách 
vô tình, chủ trương triệt tiêu lòng ham muốn, không đếm 
xia đến việc cải thiện đời sống hiện thực cho nhân dân. 
Chính vì thế mà họ đá uống công vô ích, thực tế hoàn 
- toàn phân lại ý nguyện của họ. 


1. "Mạnh Tü tự nghía зо chứng". Quyển ha. 
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TV- CĂN BỆNH ĐẠO HIẾU 


Từ đầu, Nho gia dá dựa vào hiếu d£ nói về đạo đức, 
quả là cách tiếp cận thuận lợi. Trong "Luận ngữ”, trả lời 
các đệ tử hỏi về chứ hiếu, Khổng Tứ có nhiều cách trả 
lời bày từng trường hợp khác nhau. Nhưng có một câu 
trả lời của Khổng Tử: "Hiếu dë là gốc của nhân”, nói lên 
vị trí của hiếu trong học thuyết của Khổng Tứ. Khổng 
học lấy "nhân" làm tôn chỉ, đó là nói về tư tưởng. Còn 
trong thực tiễn thì hành động lý tưởng nhất của con người 
lại là "hiếu", Vì vậy mới nói biếu là gốc của nhân. Nếu 
so sánh văn hóa Trung Quốc với các nền văn hóa trên 
thế giới, thì có thể nói đạc điểm của văn hóa Trung Quốc 
không phải là thực hiện "nhân", mà là phụng thờ "hiếu", 
Vì thế, hiếu không chỉ là gốc của nhân, mà càn là cốt 
161 của nền văn hóa Trung Quốc. Trong sách "Mạnh Tứ", 
chế nói về hiếu, phần lớn là nói về ý nghia của hiếu. 
Ví dụ, Mạnh Tử nói răng: "Đạo gần mà xa, phụng sự dë 
mà khó, ai cũng thân mến người thân, tôn trọng bè trên 
của mình, thì thiên hạ thái bình". Lại nói: "Cái đạo của 
Nghiều, Thuấn, chính là hiếu đế". Cái đạo của Nghiêu, 
Thuấn là lý tưởng tối cao về chính trị của Nho gia. Thiên 
hạ thái bình là nguyện vọng chung của nhân loại, Mạnh 
Tử cho rằng chỉ cần thương yêu người thân, trọn chứ 
"hiếu đế" là có thể đạt tói. Kết quả là từ đời này qua 
đời khác giam hãm con người trong vòng luân lý gia tộc, 
lý tưởng đó ngày càng ха vời chúng ta. Cái đạo сда Nghiêu, 
“Thuấn chẳng qua cũng xuất phát từ hiếu dê. Về sau, người 
Нап ngụy tạo ra "Hiếu Kinh", cho rằng mọi biểu hiện đạo 
đức của con người đều đã thể hiện ở hiếu, cứ từ hiếu 
mà suy ra. Khi hiếu да thay thế cho mọi biểu hiện của 
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đạo đức, thì người ta së rơi vào "phiếm hiếu chủ nghĩa". 
Ví dy: thần dân phải trung với vua. Mạnh Tử, Tuân Tử 
đều cho rằng "trung" không phải là tuyệt đối, khi vua 
không ra vua thì thần dân khóng nhất thiết phải "trung". 
Nhưng trong "Hiếu Kình", tác giả đã khôn khéo đặt chữ 
hiếu của con đối với cha mẹ lên trên chứ trung đối với 
thiên tử: "hiếu với vua, tức là trung". Mật mặt lấy hiếu 
thay trung, mặt khác tạo luận cứ mới cho việc quèn thần 
phải trung với quốc vương: "thần đối với vua như con 
đổi với cha"?. VA sau, đạo hiểu trở thành công cụ duy 
trì nền chuyên chế chính là xuất phát từ đó. "Phiếm hiếu 
chủ nghĩa" trở thành một tệ nạn phổ biến. 


Các vị Nho gia trong lịch sử Bầu như không nhận 
thức được rằng: quá cường điệu hiếu đức, rơi vào "chủ 
nghĩa phiếm hiếu" thì chẳng nhứng không đạt được lý 
tưởng chung của nhân loại, mà còn trở thành chướng ngại 
trên con đường nhân loại đi tới lý tưởng. Trong xã hội 
truyền thống ở Trung Quốc, tình cảm gia đình cao hơn 
tinh cảm quốc gia dàn tộc. Luân lý gia tộc chỉ hạn chế 
8 quan hệ huyết thống, quan hệ huyết thống càng xa thì 
tình cảm càng sơ. Ở đây tầm tại một vấn đồ lớn: đó là 
sự xung đột gifa gia đình và quốc gia, xã hội. Hôghen 
theo chủ nghĩa lý tưởng, ông cho rằng đời sống gia đình 
là trực tiếp, là cảm tính, đời sống gia đình chỉ là bước 
quá độ biểu hiện tỉnh thần khách quan của nhà nước, 
xá hội. Con người gắn bé với cuộc sống gia đình, thường 
ảnh hưởng tới tỉnh thần khách quan, vì vậy ý thức gia 
đình phải phục từng ý thức quốc gia. Dùng quan điểm 


1 "Hiếu Kinh. Sr Chương". 
2. "Hán thư. Lý Quảng, T Kiện truyện". 
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của Hêghen để nhìn nhận Trung Quốc, thì сб thể nái 
ràng khiếm khuyết trong thuyết ngoại vương của Trung 
Quốc là do tình cảm của con người bị giam Һат trong 
vòng gia tộc. Giêsu nói: "Người đến với ta, mà không yêu 
ta hơn yêu cha mẹ, vợ con, anh em và bản thân mình, 
thì không thể làm môn đồ của ќа". Câu nói đó đã gây 
ra sự chỉ trích cửa các nhà Nho vốn coi trọng hiếu dë. 
Thực ra, vì hiểu thấu sự ngoan eó về tình cảm trong hiên 
lý gia tộc, nên Giêsu nói một cách quyết liệt như vậy 
để dà phá sự ngoan cố đó. Phá bỏ được sự ngoan сб đó 
là phá bó được thói quen vì cố chấp "tinh yêu nguyên 
thủy” mà dán tới tư tình. Không vượt qua được cửa ải 
đó thì không thế đạt tới lý tưởng khách quan. Từ lâu, 
Nho gia đã chủ trương một trình tự tình сат; "từ thân 
với người thân mà thương đân chúng, từ thương dân chúng 
mà yêu mọi người khác"!, Cuối cùng là không thoát khỏi 
vòng vây "thân với người thân”, bởi vì luân lý gia đình 
giam hãm tất cả, bất chấp hậu quả ra sao. Mặt khác, cũng 
do các nhà Nho không hề ý thức được sự xung đột có 
thể có gifa gia đình với quốc gia, xã hội”, 


Người Trung Quốc đặc biệt coi trọng luân lý gia tộc, 
ngoài lý do đạo hiếu Khổng Mạnh, còn có nguyên nhân 
khách quan về mặt xá hội, đó là đời sống nông nghiệp 
vốn từ xưa không hề thay đổi ở Trung Quốc. Trong xã „ 
hội nòng nghiệp, tất cá đều tinh tại, trì trê, không được 


1. "Mạnh Tử", 


2. Hàn Phi - Pháp gia trong lịch sử văn hóa Trung Quốc đã ý 
thức được sự xung đột trong đó. "Hàn Phi Tử, Ngú Đế thiên" oé cầu: 
“Phu nhân chi trực thần, phụ chỉ bạo tử đã... Phu phụ hiếu tử, quân. 
chi bội thần đá”, 
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đổi mới. Bối cảnh đó đã giúp cho tính ngoan cố của luân. 
lý gia tộc, và ngược lại tính ngoan сб của luân lý gia 
tộc cúng cán trở sự đổi mới của xã hội nông nghiệp, kinh 
tế nông nghiệp. Lịch sử xã hội truyền thống Trung Quốc 
hơn hai nghìn năm chẳng thay đổi bao nhiều, chính là 
do sự kiềm chế lẫn nhau gita hai nhân tố đó. Hoàng Văn. 
Son đã nói: "Tôi tin tưởng sâu sắc rằng: luân )y gia tộc 
Trung Quốc thực sự là nhân tố căn bản làm che chúng 
ta đừng lại ở rền sản xuất nông nghiệp, không thể nhanh 
chóng chuyển sang nền sảnh xuất tư bản chú nghĩa!, Lương 
Thấếu Minh cúng nói: "Tổ chức xã hội dựa vào luân lý 
không nhứng là trở tực lớn ngăn cân con người tiến thủ 
về kinh tế, mà căn bản là không có lợi cho việc tạo ra 
tâm lý tiến thủ ấy'?. Những luận điểm đó hoàn toàn phù 
hợp với ý kiến của chúng tôi. Tổ chức xá hội dựa trên 
luân lý tình nghía gia tộc cẩn trở sự tiến hộ, bởi vì trong 
tổ chức xá hội đó khó tạo ra được những cá nhân độc 
lập. Đồng thời, trong sự trới buộc của bổn phận, phần 
lón con cái chỉ biết phục tùng ý muốn của cha mẹ, không 
thể phát huy được năng khiếu sáng tạo của mình. 


14 Tác Phù đã từng 06 sự miêu tả rất hay về đặc 
điểm đời sống luân lý và tình cảm gìa tộc ở Trung Quốc. 
Ông viết: "Đời sống gia đình là nhân tế quan trọng hàng 
đầu trong đời söng xã hội của người Trung Quốc... Đời 
sống dó tập trung mọi nhu cầu của người Trung Quốc, 
quy dinh mọi phạm vi hogt động của người Trung Quốc, 
quy định mọi tiêu chuẩn đạo đức xã hội và mọi chế độ 


1. Trích từ Lương Thấu Minh: "Trung Quốc văn hóa yếu nghĩa”. 
Chương 16 


2. Sách đã dán. 
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pháp luật chính trị. Người ta thường chỉ trích người 
Trung Quốc chỉ biết đến gia đình mà không biết đến xế 
hội; thực ra, người Trưng Quốc chỉ có gia đình mà không 
hề có xá hội.. Từ lúc chào đời đến lúc tạ thế, người ta 
không thể rời khỏi cuộc sống gia đình, người ta phải làm 
giàu của cải cho gia đình, người ta phái nâng cao địa vị 
cho gia đình. Không nhứng gia đình mong đợi ở anh mà 
người đời cúng tíng xử với anh tùy theo sự hung bại của 
gia đình anh. Điều quan trọng nhất là anh xáy dựng cơ 
45 cho gia đình; sau đó là anh có thể quản lý gia đình; 
điều đau khổ nhất là không may gia đình anh bị lụn bại. 
Như vậy, gia đình giữ chật lấy anh và anh không còn 
cách nào thoát ra khỏi nó... Quan hộ ў lại trong đời sống 
gia đình chạt chá như vậy, và nó thường phá hoại các 
mối quan hệ xã hội khác". Sự miêu tả về đời sống luân 
lý như vậy hoàn toàn phù hợp với luận điểm của chúng 
tôi khi nói về "sự cố kết tình cảm trong luân lý gia đình" 
và "tình cảm luân lý gia đình bao trùm lên tất cả". Trong 
xã hội luân lý đó, danh phận của từng người: trôn, dưới, 
sang, hèn, là điều quan trọng hơn tất cả. Tư tưởng của 
Khổng Tử cúng không tránh khỏi điều này, Sách "Luận 
ngứ" chép: "Diệp công hỏi Khẩng Tử: chỗ tôi có người 
ngay thẳng, người cha trộm dë, người con të cáo. Khổng 
Tử trả lời: chỗ tôi cúng có người ngay thẳng nhưng theo 
cách khác: cha làm thì con giấu, con làm thì cha giấu, 
ngay thẳng chính là ở chỗ đó", Như vậy có nghĩa là bất 
chấp phải trái để giứ lấy danh phận: con tuyệt đối không 
được nói cha là sai, như vậy là "hiếu"; cha cũng che giấu 
cái sai của con, như vậy là "từ", Quan niệm “giấu cho người 


1. Sách да dán. Phần kët luận 
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thân", "giấu сћо kê hiền" trong sách Xuân Thu, và sự đề 
tao quá mức tón ви trọng đạo trong lịch sử là xuất phát 
từ quyền uy danh phận. Ngoài ra, có một thực tế cực 
kỳ nghiêm trọng mà người ta thường không nhận biết, 
là tình eám luân lý trong xã hội truyền thống tưởng như 
quan tâm đến tất cà, vun бйр cho mọi cái, thực ra tình 
cảm luân lý đó đã làm cho tất cả điêu tàn. Sự thật về 
một xã hội trì trệ suốt hai nghìn năm đã chung mính 
cho nhận định đó. Vì thế, trong xá hội luân lý ở Trung 
обо, tinh thần ngoại vương không thể có sự phát triển 
bình thường, âu cúng là điều tất yếu. Dó chính là trọng 
tấm bàn luận trong phần viết sau đây, 


V- NGOẠI VƯƠNG PJI LU MÖ 


Nho gia từ Tiên Tần coi hai mặt lý tưởng nội thánh 
và ngoại vương đều có tầm quan trọng ngang nhau. Không 
Tử lập nghiệp trong thời loạn Xuân Thu, nudi chí dẹp 
loạn, khôi phục trật tự xế hội, nên lúc đầu tập trung 
chú y ngoại vương, còn nội thánh thì được coi như một 
bước ea bản để thực hiện ngoại vương. 


Tu tưởng ngoại vương của Khổng Tử, lúc đầu lấy văn 
hóa đời Chu làm nội dung. "Luận ngứ" chép: "Khổng Tử 
nói: Nhà Chu hai đời vua, văn hiến rất thịnh, tôi theo 
nhà Chu". Cuối đời, Khổng Tử cảm thấy: "Тіс là tôi đã 
già, tôi không còn mong gặp Chu công па", Từ đó, biết 
khỏi phục chế độ đời Chu là vô vọng nên ông đành đề 
xướng lý luận đức trị, Đức trị trở thành lý tưởng vĩnh 
hằng về chính trị của Nho gia. Khổng TỪ lấy việc tu 
đưỡng của cá nhân làm nền tàng cho đức trị. Lý Khang 
Tử hỏi Khổng Tử về chính trị, Khổng Tử trả lời: "КЁ 
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nấm quyền bính phải chính trực. Người nám quyền chính 
trực, ai dám không chính trực?" 


Khổng Tý lại nói: “Người chính trực, thì không ra 
lạnh người ta vẫn làm. Người không chính tryc ra lạnh 
người ta cúng không chịu làm... Nếu biết sửa mình thì 
ai mà chẳng nghe theo, không biết sửa mình thì còn sửa 
được cho ai?" Những lời 16 ghi chép trong "Luận ngứ” 
qusa giản di, chủng ta muốn binh luận, còn phải xem sự 
phát triển sau đó. 


Mạnh Tử kế thừa Khổng Tử. Đóng góp thực sự của 
Mạnh ТЧ đổi với Nho gido là luận thuyết về tính thiện, 
còn về phương diện chính trị là sự đà xướng vương đạo. 
Theo Mạnh Tử, đạo làm vua gồm có ba điều: một là dan 
không lo khi sống khi chết, hai là không để dan đói rét, 
ba là chủ trương minh дийп phải chăm lo đến của cải 
của dan. Nói tóm lại là những điều có liên quan tới hạnh 
phúc của nhân dân. Lý tướng đó quả là phù hợp với nhu 
cầu của nhân đân, và cúng chứng minh rằng Mạnh Tử 
quả đã quan tâm tới những nỗi khổ của cuộc sống của 
mhân dàn. Thế nhưng, nhung điều nhân nghĩa mà Mạnh 
Tử kế thừa từ Khổng Tử đã không được kết hợp hài hòa 
với lý tưởng vương đạo, để giứa hai cái đó không xây ra 
mâu thuẫn. Kët quả là một mặt, tỏ ra coi trọng hạnh 
phúc của nhân đàn, mặt khác lại coi thường lợi ích vật 
chất”, chống lại sự giàu manh2, coi thường bá nghiệp của 


1. Mạnh Từ yết kiến Lương Huệ Vương, nói nhiều về nhân nghĩa, 
đã tổ ý coi thường lợi ích våt chất. Xem 'Lương Huệ Vương chiên". 
Chương 1. 


2. Mạnh Tủ. Cáo tử thiên: "Mạnh Tứ nói: Có kẻ më mang bờ 
cõi cho уша (mạnh), chứa chất kho tàng cho vua (giàu), kë đó nay 
gọi là lượng thần, nhưng mưa thì gọi là nghịch tặc. 
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Tè Hàng, Tấn Văn! Chúng ta có thể dùng câu nói của 
Mạnh Tử phê bình Mặc gia Tống Khinh đề phê bình Mạnh 
Tử: "Chí khí của tiên sinh rất vi đại; nhưng lời hiệu triệu 
của tiền sinh thì khong thể thực hièn"?. 


Về lý tưởng ngoại vương, chế Mạnh Tử phát triển 
hơn Khổng Tử là ông đã phác họa ra một hình ảnh cụ 
thể của lý tưởng 05%. Nhưng và phương pháp thực hiện 
lý tưởng thì vẫn női chung chong như Khổng Tủ: "bảo 
vệ dân để giữ nghiệp vua". Nói den giản như vậy, nhưng 
khó thuyết phục người ta tuân theo. Trong tu tưởng Nho 
gia Tiên Tần, chỉ có "14 ký - Đại học thiên" là vạch được 
con dường lý tưởng due trị của Khổng Tử. "Đại học viết: 
"Xem xét sự vật thì sẽ hiểu tường tận; hiểu tường tận 
thì sẽ cá ý chí; có ý chí thì sẽ có lòng chính trực, cá 
lòng chính trực thì sẽ tu thân, tụ thân thì sẽ tè gia, 
% gia thì sẽ trị quốc, trị quốc thì sẽ bình thiên hạ". Đấy 
mới thật là lập được một trật tự, thực sự để nội thánh 
đạt tới ngoại vương. Nhưng "Đại học" lại nhấn mạnh rằng: 
"Từ Thiên tử đến lè dân đều phải lấy việc tu thân làm 
gốc". Nói cách khác, lý tưởng ngoại vương trị quốc bình 
thiên ha trước hết phải bắt đầu từ tu thân. Song việc 
tu thân, tức là trau đồi đạo đức, thì thật là bao la vô 


L "Mạnh Tủ. Lương Huệ Vương thiên": "Tè Tuyên vương hồi: Việc 
Тә Hồng, Tấn Van, ông nghĩ thế nào? Mạnk Tử đáp: Mòn dì của 
Trọng Ni, chẳng ai tán thành việc của Hàng, Văn". 

2. "Mạnh Та: Cáo tứ thiên". 

3, "Mạnh Tử. Lương Huệ Vuong Thiền", "Vườn 5 mẫu trồng đâu; 
người 50 tuổi được mặc ão lụa; nuoi gà, lợn, chó; người 70 tuổi được 
ăn thịt; ruộng trầm mẫu đủ cho nhiều gia đình không bị đổi, mở trưởng, 
học дву điều hiếu dé; người giá không phải lang thang ngoài đường, 
ai cùng ап no тас Ấm, dàn không đối rét thì si cüng theo vua". 
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cùng và rất đối phức tạp Vì vậy việc trau đồi đạo đức 
của mỗi con người, về thời gian là vỏ hạn, mái chẳng 
hao giờ hoàn thành được. Các nhà Nho bước vào vòng 
luẩn quẩn đó cũng chỉ thấy ngoại vương để lại thưần túy 
một hình ảnh má áo. Đến đời Tống, Nho giáo lại thịnh 
hành, nhưng vì chịu ảnh hưởng của Phát giáo, nền ngay 
cả bình ảnh mờ ảo ấy cúng đá biến mất. 

Lý hoe đời Tăng Minh, rõ ràng chịu ảnh hưởng của 
Phật giáo và đạo giáo về mặt nội dung. Dó là điều không 
còn phải tranh luận. Nho gia thời Tiên Tần mặc đầu chưa 
đưa ra được một trình tự hứu hiệu thực hiện lý tưởng 
ngoại vương nhưng khòng hao giờ xa rời lý tưởng đó. 

Song đến các nhà Nho đời Tống Minh thì hoặc уб 
ý, hoặc hứu ý, đã vứt bô lý tường đồ. Vì sao các nhà 
Nho đời Tống Mình lại khêng còn chủ trương ngoại vương? 
Chủ yếu là do ảnh hưởng eja Phật giáo và Đạo giáo đối 
với Nho gia. Sự thâm nhập tình thần của Phật và Đạo 
đã làm thay đổi tính cách căn bản của Nho gia. Thay 
đối nổi bật nhất là việc xóa bỏ ngoại vương. Có thể chứng 
minh điều đó qua lời lẽ của mấy vị đại Nho aau đây: 

Trình Y Xuyên sống tới 78 tuổi, có người hỏi: "Cái 
tiền sinh thường nhật hoe hỏi, nay đưa ra dùng u? Y 
Xuyên trả lời: Nói đưa đạo ra dùng là không đúng". Y 
Xuyên không thích nói "dung", chính vì Mạnh Tử không 
muốn nói "lợi". Không "dụng", không "lợi", thì sao có thể 
nối ngoại vương? Chu Tử trong "thư trả lời Điệp Nhân 
Phụ" cũng nói: "lề làm người, mọi sự vui buồn, sướng khô, 
đã có số trời, không phải lo nghi". Như vậy có khác gì 
tinh thần vô vi thoát tục сда Phật, Đạo? Trên con đường 
tu thân, Vương Dương Minh cúng đã từ bỏ hoàn toàn 
\goại vương, ông quy vạn vật vào "tâm”, coi lương trí là 
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nèn tảng của vạn vật trong trời đất. Ông nói về "tri" (biết) 
và "hành" như sau: "Chẳng cá ai biết mà không làm, biết 
mà khóng làm, tức là chưa biết", Ông lại nói: "Biết là 
chủ ý của làm, làm là thực hiện sự hiểu biết; biết là 
sự mở đầu của làm, làm là thành quá của biết", "Trị" 
là lương trí nội tại, "tri" tồn tại đồng thời với "hành", 
như vậy hành chỉ là "tâm hành". Như vậy, theo giáo lý 
"trí hành hợp nhất" của Dương Minh, không còn gì là 
hành động khách quan ngoài ý muốn của con người nửa, 
tất cả việc làm đều hạn chế trong phạm vi ý muốn con 
người, và như vậy thuyết ngoại vương đã bị xóa sạch. Cuối 
triðu Thanh, đầu thời Dàn quốc, một nhà thực nghiệp 
nổi tiếng là Trương Kiều đá phê bình Tống Nho như sau: 
"Lúc học ở nhà, ti rất khám phục giáo lý "dam và ta 
cùng là đồng bào, vạn vật với ta cùng tồn tại" của Tống 
Nho Trình Chu. Nhưng sau khi nghiên cứu lịch sử Trình 
Chu, thấy họ chỉ nói mà không làm, tôi muốn vạch trần 
sai Tầm của họ và đưa ra một số ý kiến phê phán“. Câu 
nói đó xuất phát từ kinh nghiệm của Trương tiên sinh, 
và tương đối khách quan. Tám trăm năm sau triều Tống, 
Trưng Quốc suy nhược, hai lần mất nước, do vậy từ sau 
"Tống - Minh, bọc thuật chỉ nặng về "tám tính". Gần đây 
có người cho rằng Trụng Quốc loạn lạc chỉ do triều Thanh 
ba trăm năm gây ra, như vậy là thiếu công bằng. Nhìn 
lại lịch ай từ sau triều Tống, ta thấy sự loạn lạc suy yếu 
chính là kết quả của căn bệnh văn hóa truyền thống chịu 
ảnh hưởng của chủ nghĩa đạo đức. Sau khi triều Minh 


1. "Truyền tập lục". 


2. Thẩm Yên Мио: “Cuộc dèi và sự nghiệp của Trương Quý Trực 
Чап sinh". Tập bài giáng và vàn hóa Tân А, tr.611. 


по 


diệt vong, mấy vị đại Nho như Có Đình Làm, Vương Thuyền 
Son, Nhan Tập Trai dá nhất trí công kích lý học (nhất 
là Dương Minh), quy tội để triều Minh diệt vong cho Vương 
học. Nguyên nhân dẫn tới sự diệt vong của nhà Minh 
s nhiều, thuyết lương trì huyền hoạc của Dương Minh 
tó thể chỉ là nguyên nhân thử yếu, nhưng nhìn chưng, 
các nhà Nho đương thời phải chịu một phần trách nhiệm 
do họ thiếu tinh thần ngoai vương, thiếu tỉnh thần khách 
quan. Do vậy, các nhà Nho đó không thể trả lời được 
lời chỉ trích của Đình Lâm: "Suốt ngày chỉ thuyết lý, để 
mặc bốn biến khốn cùng". Đạo Khổng Mạnh lấy chứ "nhân" 
làm gốc, nhưng sau hơn hai nghìn năm phát triển, kết 
quả chỉ là "khoanh tay ngồi bàn về tâm tính", để mặc 
tho muôn dân khốn khổ, đi ngược lại hoàn toàn giáo lý 
ban đầu, Trước sự thật danh thép đó và kết cục bi thảm 
đó, chẳng nhẽ chúng ta lại không nên có sự phè phán 
toàn diện và sự phản tỉnh triệt để đối với tư tưởng đạo 
đức Nho gia hay sao? 


ut 


ĐẠO ĐỨC NHO GIA VÀ TRÍ THỨC 
Phê phán tư tưởng đạo đức Nho gia 


1- ĐẶC ĐIỂM CỬA ĐẠO ĐỨC 


'Trước hết, tôi cần nói rõ về nhứng đặc điểm của tư 
tưởng đạo đức Trung Quốc. Nhứng đặc điểm đó thể hiện 
thành tựu của tư tường đạo đức Trung Quốc, và nếu như 
phê phán, thì có nghĩa là vạch ra nhứng khiếm khuyết 
của chính thành tựu đó. Bài viết này có tính chất phê 
phán, nên không đi vào ca ngợi thành tựu, mà hy vọng 
qua việc phê phán, chuyển tư tưởng đạo đức của người 
Trung Quốc sang một hướng mới. 

Tư tưởng đạo đức Nho gia có mấy đặc điểm như sau: 

1. Theo nguyên tắc tiên nghiệm 


Cái gọi là nguyên tắc tiền nghiệm, tức là những nguyên 
tắc n tại trước kinh nghiệm, không do kinh nghiệm 
quyết định. Khổng Tử nói: "Ta muốn làm việc nhân nghĩa, 
nhân nghĩa là bản tính của con người", y muốn đó sinh 
ra từ ý chí tự do rủa con người, không phụ thuộc vào 
một nhân tố kinh nghiệm nào. Lại như Mạnh Tứ nói "tứ 
đoạn" (trắc ẩn, tu ác, từ nhượng, thị phí) "mọi người đều 
có", Hàm ý của chứ "đều" là chỉ tính phá biến, cúng là 
chỉ tính bán năng. "Dục phân" của Khổng Tử và "tứ đoạn" 
của Mạnh Tử là nền tảng của thuyết "tính thiện" của Nha 
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gia. С đây, "nhân tính luận" của Nho gia là nói về con 
người cụ thể. Nếu tư tưởng đạo đức Nho gia lấy đó làm 
điểm xuất phát thì có thể nhanh chóng đi sâu vào lòng 
người và coi trọng số phận của con người trong thế giới 
hiện thực. Vì trong đời thường, tính đạo đức tiên nghiệm 
luôn gặp trở ngại, làm cha chúng không được thể hiện 
một cách suôn sẻ. Những trở ngạt đó đến từ chính cuộc 
sống con người. Khi tư tưởng dao đức khòng thể đi sâu 
vào cuộc sống, khòng giải quyết được mối quan hệ gita 
nó với những hành động thiện, áo của соп người, thì tư 
tưởng đạo đức đỏ chỉ có thể dừng lại å giai đoạn mờ nhạt. 
Tư tưởng đạo đức của Mạnh Tử xuất phát từ tính tự 
giác. Nhưng vì người ta chưa thực sự thoát khổi quan 
niệm "thiên thần” của tôn giáo nguyên thủy, mà chỉ là 
chuyển hóa "thiên thần" yêu thiện ghét ác thành "thiên 
đạo" chí thiện, Và như vậy, "thiên đạo" chí thiện đã trẻ 
thành nguồn gốc đạo đức Liên nghiệm của con người - 
đó là sự căn cứ siêu hình. Chính vì thế, trọng tâm tư 
tưởng đạa đức Nho gia đã từ "người đời" chuyển sang "người 
trời", Từ đó Nho gia không nhìn thẳng vào những vän 
đề thiết thân do mâu thuẫn giữa lý tính và cuộc sống 
thực tại, mà chỉ dựa vào nhứng quan niệm mang màu 
sắc tôn giáo nguyên thủy như: trời và người tương wng, 
trời và người tương cảm, có tấm lòng là hiểu trời hiểu 
người, tỉnh trời là thiên mệnh, người sống cùng trời đất. 
Những thế hệ Nho gia về sau đựa vào quan niệm đó, đưa 
ra nhiều luận thuyết huyền hoặc nhân tâm. Khi di vào 
cuộc sống thực tại thì những luận thuyết đó chỉ là nhứng 
ý tưởng mơ hồ, chi thỏa mãn nhứng tâm lý bình thường, 
và trở thành vò nghĩa đối уйі những соп người thực sự 
phải chịu nhiều khó đau và đạn dày kinh nghiệm trong 
cuộc sống, 
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Tư tưởng đạo đức Nho gia nếu không phát triển một 
cách sièu hình mà di vào đời thường, thì có thể dễ dàng 
thấy rằng: những nguyên tấc tiên nghiệm của đạo đức 
а như chẳng có tác dụng bao nhiêu đối với sự hoàn 
thiện của hành ví соп người trong cuộc sống hiện thực. 
“Tôi muốn làm việc nhân nghĩa, nhân nghía là bản tính 
của con người", nhưng trong cuộc sống thực tế, hành động 
thường trái với nguyện vọng. Khi hành động mâu thuẫn 
với nguyện vọng mà ta chỉ tin rằng trong con người ta 
сб nhân nghĩa, có lương trì thì cũng chẳng thay đổi được 
sự thật bất hợp lý 46. Hành động của con người có hoàn 
thiện hay không, do nhiều nhân tố quyết định: điều kiện 
sinh ly, điều kiện tâm lý, hoàn cảnh khách quan, tình 
trạng giáo dục. Nếu những nhân 65 đó được kết hợp một 
cách hài hòa, thì người ta đễ dàng ban trong việc vượt 
qua những trở lực về đạo đức, giảm bớt được nhứng sai 
trái trong hành vi. Nếu không, соп người không dễ gì 
vượt qua được những trở lực về đạo đức, và thường phạm. 
tội lỗi trong hành vi. Trước sự xung đột giứa lẽ phải và 
dục vọng, các nhà Nho thời xưa chi nhấn mạnh "nhằm. 
đường thẳng mà đi”, hoặc chỉ biết xoa diu, chẳng thực 
sự giải quyết được mâu thuấn đó. Những suy tưởng đơn 
giản đó chứng tả tư tưởng đạo đức Nho gia mới chỉ dừng 
lại ở mức độ rất nông cạn. Muốn làm cho lý tưởng đạo 
đức trở nên sâu sắc, phải nhìn nhận rõ những nhân tố 
nói trên, phân tích chúng một cách khoa học, từ đó mới 
nhận thức rõ nhứng nguyên nhân thực sự làm cho hành 
vi của con người chưa hoàn thiện, và từ đó biết được phương 
hướng phấn đấu đúng đắn để hoàn thiện hành vi của con 

„ người. Như vậy có nghĩa là phải nghiên cứu vấn đà đạo 
đức mòt cách khoa học. Nếu vẫn đi theo lối mòn đạo đức 
siêu hình như xưa thì chỉ là huyền hoặc, chỉ là độc đoán, 
chẳng bao giờ đạt tới tri thức. 
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2. Sự thống nhất tuyệt đổi giữa чат" và "tính" 


Từ Mạnh Tử, tâm và tính trở thành quan niệm quan 
trọng nhất trong quan niệm đạo đức của Nho gia. Nha 
gia phát triển theo hướng siêu hình cúng bát đầu từ hai 
quan niệm đó. Mạnh Tử nói "tận tâm thì hiểu thấu tính, 
hiểu thấu tính thì hiểu biết trời" Trời rộng bao la, "tân 
tâm" thì có thể hiểu thấu trời, vậy thì "tâm" củng rộng 
bao la. Từ sự mở đầu đó сда Mạnh Tử, các nhà Nho học 
Về sau đã dua va vô số luận thuyết huyền hoặc về tâm, 
tính. Cốt lõi của nhung luận thuyết đó là tâm, tính tuyệt 
đối thống nhất với nhau. Chính nhờ ý tưởng đó mà một 
độ đạo đức Nho gia đã mè hoặc được lòng người, tạo ra 
một tâm lý nghiêm trang huyền hoặc. Ví như, người ta 
cho rằng: "Quân tử khi mất thì hóa, khi còn là trần, trên 
dưới đều thống nhất với trời đất", "Vd trụ là lòng ta, 
lòng ta là vú trụ”, "Thánh nhân bao trùm tất са; bao 
trùm lên nội ngoại của đạo, biểu hết vạn vật"", "Tâm là 
ánh sáng trong trời đất, chỉ có ánh sáng đó tồn tại", 
Những câu chứ đó có tác dụng gì đối với cuộc sống biện 
thực? Con người sống trên trái đất, sống giữa nhân quần, 
bỗng chốc bị đẩy lèn mây xanh, từ chín tầng mây nhìn 
xuống thế gian, trái đất trở thành trần tục, nhân quần 
biến thành trần thế. Đó chỉ là “hoa trong gương, trăng 
dưới nước", kiểu như hình ảnh tưởng tượng trong văn học. 


“Mạnh Tử" 

. Lục Tượng Sơn: “Ngự lạc". 

“mat thường bứu tại" là "bao tròm lân tất сй". 
"Minh đạo ngữ lục". 

Vương Dương Mình: "Truyền tập lục, 


nawy 
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Hơn nứa, người ta tin rằng tâm và tính tuyệt đối thống 
nhất với nhau, và tâm, tính lại thuộc về con người, vì 
vậy những kẻ có tín niệm đó, thường cúng tự cho mình 
là siêu việt, là tuyệt đi, "bỗng thấy ta lớn còn van vật 
nhỏ, vạn vật có hạn cốn ta vô hạn", Trong cuộc sống 
thường ngày, người ta coi thường tất cả, tự cao tự đại, 
chủ quan độc đoán. Những người rai vào trạng thái tâm 
lý đố, eó thể bị ào tưởng làm mê hoặc, có thể trở nên 
cưồng nhiệt trong thế giới viển vêng, thậm chí liều mình 
vì nó. Trạng thái tâm lý đó là một trong những nguồn 
gốc tai họa của nhân loại. 


3. Phán đoán đạo dc theo trực giác 


Mạnh Tử nói: "Cái tàm phân biệt phải trái là đầu 
mối của sự hiểu biết". Dương Minh nói: "Lương tri là tấm 
lòng biết phản biệt phải trái". Nho gia trước sau vẫn cho 
rằng dùng trực giác để phán đoán đạo đức là lë đương 
nhiên. Tất nhiên, trong cuộc sống thường ngày, quả có 
càm giác trực quan vë sự đúng sai. Nhưng сат giác trực 
quan đó đúng hay sai thì còn phải suy xét, có thể đúng, 
cúng có thể sai. Cảm giác trực quan đó không phải là 
một cái gì trong suốt, mà nó bao hàm một nội dung nhất 
định, nấu không thi chẳng có sự đúng sai khi phán đoán. 
Nội dang đó chịu ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa, hoàn 
cảnh sinh sống, nhân tó giáo dục, v.v. Vì vậy, sự phán 
đoán dựa vào lương ігі của тифі dân tộc, một địa phương 
này, eó thế mâu thuẫn với sự phán đoán dựa vào lương 
tri của một dân tộc, một địa phương khác. Nhứng con 
người ở những thời đại khác nhau cũng vậy. Hãy lấy ví 

1 Trần Bạch 5а: "Thư gửi Hà Thời Cử, 
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dụ từ Khổng Tử. Học sinh Phần Trì hỏi thầy về việc 
"trồng lúa", "trồng rau". Khổng Phu Tử không thèm trả 
lời mà còn mắng học trò là "tiểu nhân"', "Tiểu nhân" là 
sự phán đoán của Không Tứ đối với Phần Trì, sự phán 
đoán đó phản ánh ý thức giai cấp của Khổng Tử. Vẽ khách 
quan, sự phán đoán đó là không đứng. Một lần khác, đệ 
tử Tế Ngã tranh luận với thảy về việc để tang ba năm 
Tế Ngā cho rằng để tang ba nām là quá lâu. Khổng Tử 
lập tức mắng Tế Ngã là "hất nhàn”. Sự phê phán của 
Khổng Tử đối với Tế Ngã hoàn toàn là xuất phát từ tập 
ше. Hai câu chuyện đó dā chứng minh rằng: sự phán 
đoán của con người đối với một sự việc, ngu không có 
sự hiểu biết sâu sắc, toàn điện, nếu không vượt ra khói 
sự hẹn chế về văn hóa, dân tộc, hoàn cảnh, mà chỉ dya 
vào cảm giác trực quan, thì khó tránh khỏi nhứng sai 
lầm chủ quan. 

Vì vậy, ró ràng tri thức сб tàm quan trọng đối với 
sự thể hiện đạo đức. 


4. Trau dồi Чао đức chỉ dua vào cá nhân 


Đề ra nguyên tắc tiên nghiệm về đạo đức và coi trọng 
việc trau đồi đạo đức là bai nhân tố quan trọng trong 
tư tưởng đạo đức của Trung Quốc. Nhất là việc coi trọng 
trau đồi đạo đức, có thể nói, đó là đặc điểm quan trong 
nhất của học thuyết đạo đức ở Trung Quốc. 

Nhưng điều đáng tiếc là việc trau đồi dạo đức đó không 
hề có cơ sở quần chúng, mà chỉ dựa vào kính nghiệm 
của một số ít người. Phương pháp tu dưỡng đó không 


1 "Luận ngữ. Tử Lộ thiền" 
2 "Luận ngữ. Dương Hóa thiền", 
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những không đề ra yêu cầu phá cập, mà trên thực tế 
cũng không thể phổ cập. Người ta tách rời việc làm thánh 
hiền với việc làm người. Mọi sự không thỏa đáng trong 
cuộc sống của nhứng người ehủ trương lý học ở Trung 
Quốc là do họ không sống như những người bình thường. 
Làm bậc thánh hiền thường có phong cách sống riêng, 
kiểu như cách sống khác thường của các vị hòa thượng, 
đạo sĩ. Cách sống khác thường đã tạo va cách nghĩ khác 
thường. Vì vậy, cuộc sống của họ không thể hòa nhập 
vào cuộc sống của nhứng người bình thường. Dưới con 
mắt của các bậc thánh hiền, người bình thường là nhung 
kê phàm phu tục tử, Còn hình ảnh của thánh hiền trong 
con mắt người thường thì còn tày... Đối với nhứng người 
dë tia (trong đó có những người tín ngưỡng tôn giáo) thì 
họ là thần thánh, là trang nghiêm. Сап đổi với nhứng 
người hiểu biết sắc вдо thì họ chí là nhung kê kỳ dí u 
mê, Trong cối u mê cúng có cuộc sống tỉnh thần, nhưng 
chỉ là khô cửng, mờ mit như ánh đàm. Những nét sinh 
động trong cuộc sống đời thường sẽ bị tan biến nơi ma 
quỷ. Những hoạt động bản năng, ngoài việc duy trì sự 
sinh tồn, tất са đều hạn chế ở muc thấp nhất. Đó là 
giới bạn nhân sinh chung của Nho, Phật, Đạo ở Trung 
Quốc. Người thường, có khi vì dói rét bàn cùng mà đánh 
mất cả nhân tính, các vị thánh hiền nhập vào chốn ma 
quỷ cũng có khi vì thiếu ánh sáng, hơi ấm mà biến chất 
con người, 

Muốn sự tu dưỡng của chúng ta thoát khỏi chốn ma 
quỷ thì phải chuyển phương hướng, không nên tấn suông 
về lý tính nứa, mà phải tập trung nŠ lực vào việc tháo 
gỡ nhung trở ngại trên đường thực hiện lý tính. Các nhà 
lý học truyền thống đá đối lập "lý" với "dục", kết quả là 
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rơi vào chủ nghĩa cấm dục, đó là bude đường cùng của 
sự trau đồi đạo đức. Họ không hiểu rằng, sau khi hoạt 
động về "dục" của con người bị ức chế, thì hoạt động về 
"lý" cúng bị сат cố, dẫn tới sự cần cỗi trong cuộc sống 
tình thần. Sau khi chuyển hướng thì không nhứng không 
ức chế đồi hỏi về cuộc sống vật chất của con người, mà 
còn coi việc thỏa mán đời sống vật chất là cơ sử của cuộc 
sống tinh thần, làm cho con người không còn bën cùng, 
không côn đói rét. Chỉ có nhu vậy, mdi cứu vấn được 
nhân tính, mới phát huy được hiệu quả của lý tính. 


5. Không coi trọng số phận con người trong cuộc sống dòi 
thường 


Dó là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất 
bại của tư tưởng đẹo đức Trung Quốc. Khi đòi hỏi con 
người (hoặc mình tự đòi hỏi mình) phải thực hiện lý tính 
đạo đức, mà lại bất chấp số phận con người trong cuộc 
sống đời thường, thì người đồi hôi thường rơi vào tàn 
nhàn, còn người bị đòi hỏi thì phần Idn là thất bại. Việc 
Khổng Tử để cho Nhan Hồi sống khổ sở, và việc Nhan 
Hồi chết sớm, có thể là một dán chứng điển hình về tình 
trạng đó. 


Trang сибе sống đời thường, con người thường gặp 
những cảnh ngộ không như ý muốn. Khi gặp những cảnh 
ngộ đó, để gig được lý tính, con người phải trải qua đấu 
tranh quyết liệt. Chỉ có qua cuộc đấu tranh không ngừng, 
соп người mới di sâu được vào tâm khám, khám phá được 
nhung điều thầm kín trong cuộc đời. Cuộc sống phẳng 
lặng, số phận yên bình, lấy suy tưởng làm điều tu đưỡng, 
thì làm sao mà hiểu thấu cuộc đời? Không hiểu thấu cuộc 
đời con người thì làm sao сб thể thực sự trau đồi đạo 
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đức? Khi cuộc sống bình yên, người ta khó thấy tầm quan 
trọng của vấn đề đạo đức. Chưa từng trải nhiều về những 
day đứt nội tâm thì người ta không biểu hết được lê đời. 
Trong cuộc sống, con người phải trả giá cho sự nảy sinh 
vấn đề đạo đức và cách giải quyết vấn đề dạo đức. Ở đây, 
các thuyết lý dạo đức sieu hình chẳng giúp ích được bao 
nhiêu. 


п- XUNG ĐỘT GIỮA BAO ĐỨC VÀ TRI THÚC 


Qua sự phân tích trên, chúng ta thấy đặc điểm của 
tư tưởng đạo đức Trung Quốc là trọng tiền nghiêm, trọng 
siêu việt, trọng trực giác, trọng tu duðng cá nhân, trọng 
suy tưởng. Thấy được nhúng đặc điểm đó thì chúng ta 
sẽ hiểu rằng vì sao trong suy nghĩ về vấn đề đạo ức, 
Nho gia lại phải gạt bỏ trí thức? Tri thức không thể 
tách rời kinh nghiệm. Trong năm đặc điểm nói trên, có 
bốn đạo điểm xa rời kinh nghiệm. Còn một đặc điểm thì 
chỉ dừng lại ở kinh nghiệm nội tâm cá nhân. Hơp bai 
nghìn năm qua, Nho gia ở trong khuôn khổ đã định hình 
ấy, và không xảy га vấn đề gì với tri thức. Đến thời kỳ 
cận đại, sau khi tiếp thu văn hóa phương Tây, chúng ta 
mới dàn dần hiếu được giá trị của ігі thức. Qua tri thức, 
thần bí có thể hóa thành bình dị, tri thức có thể giải 
tỏa më tín. Nhứng người hí mê hoặc cúng có thể được 
cứu văn. Con đường trí thức сё lë là lối thoát duy nhất 
"сЗа nhân loại Khi chúng ta tiếp thu niềm tin của con 
người cận đại, nhưng lại không thể -từ bỏ ngay nếp nghĩ 
truyền thống, vì thế đã dẫn ‘tdi xung đột giữa đạo đức 
và trì thức. Sự xung đột đó rất сб ý nghĩa. Đó 1а một 
thử thách nghiêm trọng đối với chúng ta về mặt tư tưởng 
Nếu lùi bước trước thử thách đó thì sẽ rơi vào sự húy 
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điệt. Bài viết này là su йт hiểu bước đầu về vấn đề đó. 
Sau đây, chúng ta hãy thử xem sự xung đột giứa dạo đức 
và tư tưởng đã hình thành như thế nào? 


I. Trước hết, do chỉ coi trọng sự tu tinh nội lâm 


Phần lớn xung đột tư tưởng là do quen với nếp nghĩ 
cú, không chịu có sự suy xét mới. Xung đột giữa đạo đức 
truyền thống và tri thức hiện đại là do chúng ta đã quen 
với nếp nghi ей, cho rằng tư tưởng đạo đức truyền thống 
là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề đạo đức: đó 
là con đường tụ tỉnh nội tâm, Trong quá trình tu đướng, 
ba tôn giáo: Nho, Phật và Đạo qua sự tiếp xúc và ảnh 
hưởng lẫn nhau, về đại thể, đã vận dụng một số phương 
pháp chung. Trước hết, là lám cho mọi điều trần tục không 
còn tác dụng trong nội tâm, cất đứt mọi quan hệ gìứa 
cái tôi với thế giới bèn ngoài, đạt tới mục đích tối cao 
yên tĩnh, bình thân trong tâm linh. Сап tính chất của 
trị thức là hưởng ngoại, con người ta không quan sát thế 
giới bên ngoài thì không thể tiếp xúc với những vấn đề 
trí thức. 

Hơn nứa, di tìm trì thức, tức là đi tìm vấn đề. Vấn 
đề sẽ làm cho chúng ta động não, day dứt, sẽ phá үй 
sự an nhàn tính tại, Di tìm trí thức tức là trái với nếp 
nghĩ truyền thống về tu tỉnh nội tâm. Còn giải quyết vấn 
đề là ngược với mục tiêu truyền thống nhầm đạt tới sự 
tính tại trong tâm linh. Nếu muốn bảo vệ truyền thống 
thì tất sé xây ra xung đột. 

Tôi nghĩ, người Trung Quốc hoàn toàn vứt bỏ nếp 
nghĩ trước đây, củng như người phương Tây hoàn toàn 
vứt bỏ Cơ Đốc giáo, là điều không thë được. Chúng ta 


chỉ hy vọng rằng mọi người có thể tiếp thu một điều: 
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tín ngưởng tôn giáo, hay suy tưởng huyền hoặc, chỉ là 
những ý thích của từng người, ở đây chẳng có nhứng 
chân lý bất biến. Anh thích như vậy, đó là quyền tự do 
của anh. Nhưng không được ai có quyền bắt người khác 
theo y thích của mình. Y thích không liên quan đến lý 
tính của con người. Vì vậy, con người sống theo ý thích 
nào đó, chưa phải là đã sống trong cuộc sống lý tính thực 
sự. Nhân loại chúng ta còn cách cuộc sống lý tưởng thực 
sự quá xa. Trước đây, nếu không phải sống trong thần 
thoại tôn giáo, thì là sống trong thần thoại đạo đức. Vì 
vậy, muốn tiến tới cuộc sống lý tưởng, trước hết chúng 
ta phải làm cho tôn giáo và đạo dức trì thức hóa, nghĩa 
là phải dùng trí thức để nghiên cứu tên giáo và đạo đức. 
Còn việc đầu tiền về mặt tư tưởng đạo đức ở Trung Quốc 
là phải xóa bó sự xung đột giứa đạo đức và trí thức. Sau 
đó là tiếp thu thành quá của các ngành khoa học, đổi 
mới bộ mặt cố htu của tư tưởng đạo đức. 


2. Do trong quá trình tu dưỡng phải chứng thực sự lồn tại 
siêu hình 


Người ta tu dưỡng, 16 ra phải nhằm mục đích làm 
người, làm cho người ta có cách xử thế phù hợp với lý 
tưởng của mình. Giá như tư tưởng đạo đức Nho gia thực 
sự hướng vào mục tiêu đó, thì đã không сб thái độ bài 
trừ tri thức, trái lại, dễ dàng hiểu được giá trị của tri 
thức đối với đời sống con người. Đáng tiếc là các nhà 
Nho truyền thống lại coi việc chứng thực cha sự tön tại 
si&u hình là mục tiêu tối cao của sự tu dưỡng, và tin 
tường chắc chấn rằng sự ta đường của cá nhân có thể 
đạt tới sự сата thông đối với vũ trụ. Niềm tin cổ vú người 
ta, và cứng đẩy người ta vào mê tín. Sự biểu biết về chúa 
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tế hay đạo trời chỉ là sự hiểu biết thần bí, hiểu biết nhung 
lời lẽ nói về sự thần bí đó. G đây không hề có sự cắm 
thông nào, vì chúa té hay đạo trời là nhung ý tưởng không 
thể nào chứng minh được. 


3. Mì thiếu sự hiểu biết về giá trị của trí thức 


Đời sống tôn giáo cốt ở chu tín, đời sống đạo đức 
nhấn mạnh chứ hành. Niềm tin vốn là ý thích của con 
người. Còn động lực của hành động là ý chí. б đây, trí 
thức không được coi trọng. Chẳng nhưng không được coi 
trọng, mà có khí trí thức bị col là gây phiền nhiễu cho 
tôn giáo, đạo đức, và ¡ xích. Phật giáo và Nho gia 
là như vây. Tri thức đối với họ chỉ có ý nghĩa tiêu cực, 
mặt trái. Trong truyền thống đó, nhung người сб khuynh 
hướng "linh nghiệm luận" chú trọng vấn đề tri thức, như 
Mặc Tử, Toàn Tử, Vương Sung đều không được tón trọng. 


Ky thực, trong suy nghỉ của Nho gia, ý nghĩa của 
tri thức rất nguyên thủy; đại thể, đó là những cái "nghe" 
được, "thấy" được. Ngay cả Mặc Tử, Tuân Tử, tuy đã phân 
biệt được cái "số thể biết với cái "4ã biết, hình thành 
một kiểu "trì thức luận" nhưng còn tất sơ sài, và qua 
hơn hai ngàn năm không phát triển thêm được. Đó là 
một vấn đề rät. nghiêm trọng, cứng là một trong những 
căn bệnh nghiêm trọng của văn hóa Trung Quốc. Hiện 
tượng đó không những hạn chế sự phát triển khoa học, 
mà còn giam hãm đạo đức trong một hình thái chủ quan, 
Vì vậy, ngày nay không những vì khoa học mà trọng trí 
thức, mà còn vì muốn chuyển đạo đức từ hình thái chủ 
quan sang hình thái khách quan cúng phải thêng qua trì 
thức. © đây, trí thức chỉ có ý nghĩa tích cực. Dựa vào 
tri thức, eñ thể giải {ба được mọi sự vướng mắc trong 
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đời sống tân giáo và đạo đức. Dựa vào trí thức, chúng 
ta có thể tiến đần đến cuộc sống thực sự lý tưởng. 


Ш. KHOA HỌC GIẢI THÍCH NHÂN SINH 


Sau khi văn hóa phương Tây xám nhập, rõ ràng có 
sự xung đột giữa tri thức mới và đạo đức cũ. Nửa thë 
kỷ nay, chúng ta thiếu sự suy nghĩ thông suốt về ý nghĩa 
của sự xung đột đó, về ảnh hưởng có thể có của sự xung 
đột đó với nền văn hóa Trung Quốc. Một số trí thức nghe 
nối khoa học sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nhân sính, đã 
không hiểu ra sao và nổi giận. Ngược lại, một số khác 
đã có thái độ phủ nhận hoàn toàn đạo đức truyền thống, 
coi khơa học như một tín ngưởng tôn giáo. Sự xung đột 
đó được coi như là một vấn đề bế tác, không tháo gỡ 
được. Nhưng chúng tôi cho rằng, xung độ trên lính vực 
tư tưởng chì có thể được giải quyết qua sự suy xét của 
lý trí, Vì vậy, xin trình bày sự suy nghĩ của chúng tôi 
để mọi người cùng tham khảo 


1. Các vị nhân sĩ chống lại sự can dự của khoa học 
vào vấn đề nhân sinh phần lớn là do tập quán truyền 
thống và có tính chất tự vệ. Tập quán tư tưởng và tình 
cảm của họ dán họ tới tâm lý tự vệ, với cách nhìn phiến 
diện, họ phản đối mọi sự thử nghiệm mới. Đó là nguyên 
nhân chủ yếu làm cho сас nền văn minh cổ xưa khó đi 
tới nhung cải cách lón. 


Nền luân lý của Trung Quốc còn chúa đựng nhiều 
trở ngại. Bởi lẽ người Trung Quốc tý tin rằng họ đã có 
môt thành tựu lớn trong văn đề nhân sinh. Trước trào 
lưu văn hóa phương Tây, lòng tự tin vẫn được duy trì 
là nhờ thành tựu đó. Nếu bảo rằng rồi khoa học cũng 
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sẽ xâm phạm vào lĩnh vực nhân sinh, điều đó là đương 
nhiên. Nhưng lòng tự tin thiếu lý trí sẽ biến thành tâm 
lý bảo thủ, bảo thủ сб nghĩa là khép kín, không hiểu 
được mọi việc, là kë thù của cải cách và tiến bộ. Từ mấy 
chục năm nay, một số nhân sĩ thuộc phái truyền thống, 
phái quốc túy đã rơi vào tình trạng dó. 

Một nguyên nhân khác: từ trước tới nay, về tư tưởng, 
chúng ta làm theo khuôn mẫu, ft có đòi hỏi sáng tạo cái 
mới. Thói quen khuôn mẫu dẫn chúng ta đi theo con đường 
truyền thống. Đi theo đường củ thì dễ, còn sáng tạo cái 
mới thì phải qua thử thách về quan niệm. Nhứng người 
tìn vào truyền thống nên hiểu rằng: một nền văn hóa 
néu không được sáng tạo, đổi mới thì tất yếu sẽ trở nên 
xơ cứng. Những người bàn thủ chỉ eó thể làm cho sự xơ 
cứng đó tăng thêm. Từ thời cận đại tối nay, chúng ta 
lạc hậu về tri thức, và đuổi mái vẫn chưa kịp người, một 
phần nguyên nhàn là ở chó dó. 

2. Một lý do khác phản đối khoa học can dự vào уйп, 
đề nhân sinh là chủ trương con người sống bằng tình 
cảm, mà tình cảm là thần bí, tình cảm không thể trở 
thành đối tượng nghiền cứu của khoa học, tình cảm là 
"sièu khoa học". Trong cuộc tranh luận, Lương Nhiệm Công 
đã từng chủ trương như vậy), và mấy chục năm qua, chủ 
trương của ông dược phái truyền thống suy tôn là chuẩn. 
mực, là không thë bác bỏ. 

Đã đành con người là một động vật giàu tình cảm. 
Trong cuộc sống thực tại, con người chịu nhiều sự chỉ 


1. Xem Lương Nhiệm бапа: "Nhân sinh quan và khoa học" (trong 
tập "Cuộc luận chiến vẽ nhàn sinh quan". Tập TI. Nxb Thái Đông - 
Thượng Hài. 
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phối của tình cảm. Nhưng tình câm cá thể tà thiện, là 
ác. Con người muốn có cuộc sống thỏa đáng, trước hết 
phải biết chỉ phối thích đáng tình cảm của mình. Trước 
kia, Nho gia ức chế tình cảm của mình bằng sức mạnh 
đạo đức. Phương pháp ức chế đó ngoài việc làm suy giảm 
bắn năng và tăng cường tỉnh thần đạo đức, thường là 
thất bại. Nguyên nhân thất bại là trước đây Nho gia hiểu 
biết rất nông cạn về những nhân tế ảnh hưởng đến tình 
câm. Không hiểu rõ chúng, làm sao có thể khống chế chúng? 
Vì vậy, tuy người là động vật có tình cảm, nhưng phải 
hiểu biết về tình cảm, phải có sự khống chế thích đáng 
đối với tình cảm, và đó không còn là công việc của tình 
cảm. Cho tới nay, sử dụng phương pháp khoa học là cách 
có hiệu quả nhất để chúng ta hiểu biết về tình cảm, khống 
chế tình cảm. 

Trước đây, do chúng ta không di sâu vào tìm hiểu 
ảnh hưởng phức tạp của tình cảm đối với tâm lý, nên 
đối với nhứng sự lan tràn về tình cảm, chúng ta không 
có phương pháp phòng ngừa và hướng dẫn, gây ra nhiều 
tai hại cho con người và quốc gia. Qua nghiên cứu khaa 
học, dùng trì thức để phân tích nhung vấn đề đó, đó 
là một việc rất cần thiết để giảm bớt tai họa cho loài 
người. Như vậy không có nghĩa là nghiên cứu một cách 
khách quan những hành vi phi lý tính là chúng ta có 
thể xóa tận gốc ngay được mọi tai họa. Điều muốn nói 
ở đây là: nếu muốn xóa bỏ tận gốc mọi tai họa về mặt 
này cho nhân loại, thì sự nghiên cứu đó là cần thiết. 
Còn nếu như gửi gám hoàn toàn hy vọng giải quyết mọi 
tai họa của nhân loại vào việc đề cao đạo đức, thì sẽ không 
bao giờ có thể thành công. 
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Trong thời đại ngày nay, một số nhà khoa học nhân 
văn 48 vứt bó niềm tin đối với những thần thoại tòn giáo 
và những thần thoại đạo đức. Họ không còn tin một cách 
mù quảng rằng người hoặc thần là vạn năng, người hoặc 
thần là chứa të của vú trụ. Но dün dàn hiểu ra rằng, 
соп người là một sự tồn tại hứu hạn; sức mạnh đạo đức 
hoặc tính thần của can người vốn là yếu kém, vì sức mạnh 
đó không những chịu sự hạn chế của điều kiện tâm lý 
và sinh lý, thậm chí còn chịu sự hạn chế của điều kiện 
vật lý. Vì vậy, phương hướng phấn đấu hiện nay là phải 
phát huy sức mạnh đạo đức hoặc tình thần của con người, 
cố gắng giảm bớt những trở lực do tâm lý và sinh lý 
gây та. Đi theo hướng đó, mdi có са hội bảo đảm hòa 
bình cho nhân loại. Muốn thành công, phải bất đầu bằng 
việc vận dụng phương pháp khoa học vào việc giải quyết 
vấn dë nhân sinh. 


Nếu nói như Lương Nhiệm Công: cuộc sống là tình 
cảm thì cuộc sóng con người là phi lý tính. Từ xưa tdi 
nay, соп người vẫn theo đuổi mục tiêu được sống cuộc 
sống lý tính, chứ không phải chỉ sống bằng tình сат. 
Сифс sống lý tính có nghĩa là được sự chỉ đạo của lý 
trí. Muốn được sự chỉ đạo của lý trí thì trước hết phải 
бб sự phân giải bằng lý trí đối với mọi vật, mọi việc có 
liên quan đến ta. Vậy thì làm sao mà có thể không cần 
đến phương pháp khoa học? 


Nói đến phương pháp khoa học, nhiều người làm tưởng 
chỉ là phương pháp khoa học tự nhiên. Thực ra, phương 
pháp khoa học tự nhiên chỉ là một bộ phận ứng dụng 
của phương pháp khoa học. Từ lâu, trong học thuật, ngoài 
khoa học tự nhiên, đá có các thuật ngg khoa học xã hội, 
khoa học nhân văn, v.v., chứng tỏ phương pháp khoa học 
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đã được ứng dụng vào các ngành, các bộ mon. Phương 
pháp khoa học, trên thực tế đã trở thành phương pháp 
chung củe ngành khoa hoe biện đại. Vì vậy, sẽ chẳng có 
øì đáng ngạc nhiên nếu sau này gọi tôn giáo là khoa hoc 
tôn giáo, gọi đạo đức là khoa học đạo đức, Khoa học tên 
giáo và khoa học đạo đức chỉ là dùng lý trí để nghiên 
cứu tôn giáo và đạo đức, xây dựng một tôn giáo có trí 
thức, đặt nền tảng cho cuộc sống lý tính thực sự của 
nhân loại. Trừ pbi con người ta tự nguyện sống trong 
đối trá và mê tín, tự nguyện giao số phận mình cho quyền 
uy chí phối, nếu không thì chẳng còn lý do gì để từ chối 
hướng phấn đấu mới dó. 


8. Nghe nói tới dùng phương pháp khoa học để nghiên 
cứa vấn dë nhân sinh, mệt số người cho rằng cuộc đời 
thế là hết! Đó là tâm lý sợ biến đổi. Thực ra, việc ứng 
dụng phương pháp khoa học vào vấn đề nhân sinh mới 
chỉ 8 giai đoạn mò mẫm ban đầu, sự phát triển trong 
tương lai, chưa đự đoán được. Xưa nay, mọi thành công 
đều bát đầu từ thử nghiệm. Khi thấy thành tựu văn hóa 
trước đây chưa đáp ứng được lý tưởng của nhân sinh thì 
cứng nên có thử nghiệm mới. Dù sao, sự thứ nghiệm mới 
vån có ý nghĩa và đáng được đồng tình. Khoa học chưa 
vào 19 cửa, đã hô hoán khoa học không được can thiệp 
vào nhân sinh, như vậy thì chỉ сб th biểu hiện sự vô 
trì của chúng ta. 


Tôn giáo truyền thống ở phuong Tây vốn ra đời vì 
lòng bác ái và nền hòa bình cho nhân sinh, nhưng kết 
quả thực tế lại từng dẫn tới chém giết, chiến tranh. Đạo. 
đức truyền thống của Trung Quốc là nhằm tạo nề nếp 
cho cuộc sống, nhưng trên thực tế lại xuất hiện "lễ giáo 
ăn thịt người", Vì sao trong tiến trình của nhân loại, tôn 
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giáo và đạo đức lại diễn biến bí thắm đến như vậy? Nguyên 
nhân chủ yếu là sự thụ lập tự thân của tôn giáo và đạo. 
đức thiếu cơ sở lý trí. Báy giờ, vận dụng phương pháp 
khoa học vào vấn đề nhân sinh chính là thử хау đấp một 
nën tảng mới. Sự në lựa đó là nhằm mở ra một chân. 
tri mới cho việc nghiền cứu vấn đề nhân sinh, vì sao 
chúng ta lại có thể từ chối sự thử nghiệm đó? 


IV. SỰ KẾT HỢP СІСА ĐẠO ĐỨC VÀ TRI THÚC 


Ứng dụng phương pháp khoa học vào vấn đề nhân 
sinh, chúng ta gọi đó là sự kết hợp gita đạo đức và trì 
thức. Công việc đó tiến hành như thế nào? Tiên hành 
qua mấy bước? Kết quả ra sao? Còn ít tiền lệ để tham 
khảo, việc đó còn phải vừa làm vừa suy nghĩ một cách 
sáng tạo. 


Điều сб thể dự đoán được là công việc đó khó có thể 
hoàn thành trong một thời gian ngán. Bởi vì, quán tính 
của cuộc sống con người là cái khó thay đổi nhất, Quán 
tính đó là do truyền thống để lại, được toàn xã hội thừa 
nhận, muốn thay đổi nó, phải đấu tranh vái truyền thống 
và tập tục xá hội, ai tình nguyện làm điều dại đột đó? 
Nếu bảo rằng dva vào mê tin, thần thoại, và sự huyền 
tư mặc tưởng để quyết định cuộc sống enn người thì đó 
là cuộc sống thiếu co sở lý trí. Người ta lại trả lời rằng 
từ mấy nghìn năm, tổ tiên đã sống theo cách đó, cúng 
chẳng sao, việc gì phải thay đổi cho phiền phức? Có phải 
người ta hoàn toàn không cố lý khi nói như vậy không? 
Bán thân cuộc sống thường theo quán tính, lại thêm sức 
ỳ. Hãy nhìn một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, 
hoàn toàn là lý trí. Nhưng khi về nhà, ông ta lại bị quán 
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tính và tập tục chỉ phối, thậm chí cũng më tín, thần 
thoại như người thường. Hiện tượng đó không khó lý giải: 
cuộc vật lộn lý tỉnh trong phòng thí nghiệm đã đủ làm 
cho ông ta mệt, không còn sức nào để chiến đấu với truyền 
thống và tập tục. Con người là eó hạn độ. Nhung người 
ít nhiều vượt qua được hạn độ đố, kết hợp được trong 
và ngoài cuộc sống, những người đó phần lớn dá trở thành 
hậc tiền bãi của thời đại mới. 


Di sån tư tưởng đạo đức của Trung Quốc chúng ta 
phong phú hơn bất cứ của dàn tộc nào khác. Trước đây 
có thể tự hào vë điều đó. Nhung từ nay về sau, trong 
khi kết hợp đạo đức với trí thức, những khó khăn của 
Trung Quốc có lẽ nhiều hơn bất kỳ dân tộc nào. Sự hình 
thành các đạc điểm dạo đức đã được phân tích trong phần 
trên, тё ràng bị hạn chế bãi bối cảnh văn hóa, hoàn cảnh 
xá hội, sự nghèo nàn về kinh tế và sự thiếu thến về trì 
thức. Việc người Trung Quốc đặc biệt coi trọng tu tưởng 
tương hợp gida trời và người, phát hiện nguyên tác tiên 
nghiệm về đạo đức, có liên quan đến tư tưởng tôn giáo 
nguyên thủy ở Trung Quốc. Tu dưỡng đạo đức ở Trung 
Quếc chỉ coi trọng sự suy nghi trong từng người, mà không, 
để ý tới số phận con người trong xã hội, điều đó có liên 
quan tới ха hội nông nghiệp đơn điệu và thuần phác. Ngoài 
ra, do lý trí người Trung Quốc rất không phát triển, nën 
họ rất ít hiểu biết về những vấn đề về tâm lý và sinh 
lý ảnh hưởng tới tình thần của con người. Khi những 
điều kiện đó đã thay đổi, thì tư tưởng, đạo đức ở Trung 
Quốc cúng thay đổi, đó là lé tự nhiên. Nhưng trèn thực 
të thì như thế nào? Tuyệt đại bộ phận người Trung Quốc 
vẫn có khuynh hướng bảo thủ, 
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Chúng ta không có thành kiến đối với đạo đức truyền. 
thống. Tiếp thu hay từ bỏ là tùy xem né eó được trí thức 
chứng thực hay không. Nhứng cái không được tri thức 
chứng thực thi lý trí con người không thể tiếp thu. Chúng 
ta không phủ nhận cuộc sống và tình cảm соп người eó 
mặt thần bí của nó, nhứng cái đó trì thức không thể 
chứng thực được. Thế nhưng, tất cả mọi điều thần bí 
đều thuộc về những kinh nghiệm cá biệt, không thể nào 
truyền đạt một cách khách quan. Còn nhứng quy phạm 
trong cuộc sống thì nên hạn định trong nhứng điều có 
thể truyền đạt một cách khách quan. Như vậy, tín ngưỡng 
có trí thức (hay gọi là khoa học về tôn giáo), và dạo đức 
có trí thức (hay gọi là khoa học về đạo đức) mới có cơ 
sử vững vàng. Đạo đức và tân giáo của nhân loại trước 
đây bị thất bại, nguyên nhân quan trợng nhất là đo thiếu 
một cơ sở như vậy. Họ không lấy cá nhàn làm chân lý, 
mà đưa ra nhứng kinh nghiệm cá biệt bất người khác 
làm theo. Trong tình hình đó, thành công trong tu dưỡng 
chỉ là ngẫu nhiên, phần lớn là gặp thất bại, vì quy tác 
mà họ tuân theo không có cơ sở khách quan. 


Hàm ý của đạo đức truyền thống, hoặc dạo đức cố 
húu mà người ta thường nói tới là rất mơ hồ, kháng rõ 
ràng. Nói cho cùng, nhung gì dích thực là đạo đức cố 
hứu? Những gì không phải là có hứu? Nói phải hay không 
phải, căn сў vào tiêu chuẩn nào? Hơn hai nghìn nám nay, 
chúng ta chỉ biết nói về đạo đúc, nhưng phạm vi của 
đạo đức như thế nào? Nội dung của mỗi khái niệm đạo 
đức ra sao? Từ trước tới nay chưa аі làm công việc xác 
định đó. Nếu nội dung của khái niệm đạo đức chưa được 
xác định, thì chúng ta dựa vào đâu để phán đoán một 
hành vì cá phù hợp với quy luật đạo đức bay không? 
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Ngay cả khi chúng ta dá xác định được nội dung của 
khái niệm đạo đức, biết chính xác những gì là đạo đức 
e6 hứu, thì lại nảy sinh ra một vấn Ф mới: nhứng đạo 
đức cố hứu đó có phù hợp với nhu cầu hiện đại của cơn 
người hay không? Đó là một phần công việc nghiên cứu 
khoa học về vấn đè đạo đức. Ngoài ra, để tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc phát huy lý tính của nhàn loại, cần 
nghiên cứu các nhân tố tâm lý và sinh lý của соп người. 

Từ nghiên cứu mà tìm ra cách khống chế. Đồng thời, 
mở phạm vi nghiên cứu ra các vấn đề về các hiện tượng 
xã hội, hiện tượng văn hóa có ảnh hưởng đến tâm lý con 
người. Công việc đó được tiến hành tử điểm đến tuyến, 
từ tuyến đến diện. Vấn đề đạo đức của con người không 
còn là một vấn dë сё lập, mà đã kết liền với các ngành 
khoa học xã hội, khoa học nhân văn khác. Yêu cầu toàn 
diện của công tác nghiên cứu từ nay về sau là phải nhằm 
vào "con người tổng hợp". Chỉ cổ thể giải quyết triệt để 
được vấn đề đạo đức trong quá trình giải quyết vấn đề 
con người tổng hợp. Ngày đó cách chúng ta còn rất xa. 
Nhưng đó thực sự là viễn cảnh của chúng ta. Đó chẳng 
phải là áo tưởng Dó là lý tưởng Чап dàn tới gần trên 
con đường trí thức. Nếu nhân loại không thực hiện được 
lý tưởng đồ, thì mọi hy vọng và chung sống hòa bình 
sé chỉ còn là ảo ảnh. 


Tù trên đỉnh cao lý tưởng ấy mà nhìn lại thành tựu 
của nhân loại từ trước tới nay về vấn đề nhân sinh, thì 
sẽ thấy thành tựu ấy quả là đang còn trong giai đoạn 
tưởng đối ấu trĩ? 
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CÁ NHÂN DƯỚI ÀNH HƯỞNG 
CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁ 


1- СА NHÂN TRONG VŨ TRỤ 


Vị tri của con người trong vũ trụ là raột trong những 
vấn đề quan trọng trong triết học truyền thống Trung 
Quốc. Luận điểm chủ yếu thể hiện tập trung ở më quan 
hệ gita con người và vũ trụ: dựa vào trực giác của con 
người để nhìn mọi hiện tượng trong vú trụ; rôi từ sự 
chuyển hóa của mọi hiện tượng trong vú {ты mà suy ra 
ý nghĩa của cuộc sống con người. Những suy tưởng đó 
trong triết học truyền thống Trung Quốc rất phong phú. 
Sau dây, chúng tôi phân tích và thuyết mình mối quan 
hệ gita con người và vũ trụ trong ba giai đoạn quan trọng: 
Tiên Tân, Lướng Hán và Tống Minh. 


А. Đặc điểm củo vũ fru luận thời đại Tiên Tần 

1. "Tả truyện": "Lưu Khang Công viết: Dân do trời 
đất sinh ra". 

2. "Lugn ngữ: "Nghiều vi đại được làm vua. 
Trời đất vi đại, chỉ có Nghiêu mới ao sánh được với 
i". 
3. "Mạnh Tử": "Ghi nhớ tấm lòng của trời, tu dưỡng 
đạo đức, như thế là phụng thờ trời", 


trị 
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ch. Hệ tử truyện": "Kẻ đại nhân có đạo đức hợp. 
với trời đất", 

5. "Dịch. Hệ từ truyện": "Có đạo trời, đạo đất, đạo 
người". 

6. "Lë ký: Giao đặc tính": "Vạn vật do trời sinh ra, con 
người đo tổ tiên sinh ra, tổ tiên ngang hàng với thượng đế”, 


а) Căn cứ vào ba câu 1, 2, 3 có thể thấy: trời đất 
dưới con mất của các Nho gia thời đại Tiền Tần là thuần túy. 


b) Đóng góp quan trọng nhất của Nho gia thời Tiên 
Tân là ở nhàn tính luận. Quan điểm căn bản nhất trong 
nhàn tính luận là thuyết tính thiện. Căn cứ vào câu 1 
thì tính thiện của con người đến từ trời đất], 


с) Theo câu 2, sự vĩ баі của соп người chủ yếu là 
dựa vào trời, vì vậy trời rất có quyền uy. 


d) Căn cứ vào các câu 3 và 4 thì thấy ró lý tưởng 
nhân sinh của Nho gia Tiên Tần là hợp với đạo trời hoặc 
thờ trời. Còn cách ứng xử cy thể của họ là "lồn tâm", 
"dưỡng tính". 

е) Căn cứ vào các cáu 4, 5, 6 có thể thấy quan hệ 
giửa trời và người trong tư tưởng Nho gia Tiên Тап, nhèu 
nhất cũng chỉ có thể nói là ngang hàng - ngang hàng 
với trời đất gọi là "tam tài". Đã là ngang hàng thì trời 


1. Điển tích Tiên Tân dà chứng minh tính thiện của con người 
là từ trời dat mà có. Ngoài "Tà quyện" còn có "Kinh thí" viết rằng 
“Trời sinh ra muôn dân, sinh ra vạn vật và phép tắc, дёп tôn thù, 
уђу nên có đạo đức". Sách "Trung dung” viết: "Thiên mệnh chí vị tính". 
“Thuyết tính thiện của Mạnh Tử có 18 сб Пар quan 141 những ghi chép 
trong "Kinh thì, "Tả truyện" ` 
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là trời, người là người, chắng phải là hợp nhất. Bấy giờ 
chứa tể của người trên thực tế vẫn là trời. 

f) Qua 6 câu trích dán trên, có thé thấy rằng tuy 
Nho gia Tiên Tần đã mớ ra một kỷ nguyên nhân văn 
mới, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng 
của quan niệm thiền thần trong tón giáo nguyên thủy. 
Vẫn là tinh thần nhân văn dưới sự bao trùm của thiên 
đạo. Нау giờ, соп người tuy có tự giác, nhưng chỉ hạn 
chế trong "tính trời", sự hiểu biết về bản thân con người 
vẫn rất nông cạn. 


В. Đặc điểm của và trụ luận thời Lưỡng Hán 


1. "Xuân Thu phần lộ. Ngủ hành tương sinh thiên": 
"Khí trong trời đất hợp thành mật, phân thành âm đương". 


2. "Vương đạo thông" tam thiên: "Người thụ mệnh à 
trời, hấp thụ nhân đức của trời”. 


3. "Thuyết văn": "Trời là đỉnh cao nhất, lớn nhất". 


4. Triệu kỳ "Mạnh Tử chương cú. Đằng Văn Công": 
"Dao trời bao la vò định, sinh ra muôn vật mà không thể 
biết đến từ đâu". 

5. "Bạch hổ thông. Thiên địa thiên" "Trời có nghĩa 
là "trấn", ở trên cao cai trị bên dudi, trấn giữ nhân gian". 


a) Quan niệm âm dương có từ "Chu dịch", Hán Nho 
lấy đó làm khái niệm ed bản trong vú trụ luận của họ. 
Quan niệm chủ yếu nhất trong vú trụ luận của Hán Nho 
là khí. Còn âm dương là do khí phân ra mà có. Gọi khí 
của trời đất là âm dương bắt đầu từ Hán Nho, luận thuyết. 
đó ảnh hưởng rất lớn tới đời sau. Đồng Trọng Thư trong 
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"Xuân Thu phần lộ" nói rất nhiều về Am dương, ở trên 
chỉ dán mật câu làm dẫn chứng. 


b) Từ câu 2, thấy Hán Nho tuy vấn bảo lưu ý kiến 
cho thiên đạo là chí thiện, nhưng lại nói rằng: "con người 
hấp thụ nhàn đức của trời; nhân (đức) nơi соп người 
là của trời cht không phải của người, ở đây có khác với 
Nho gia Tiên Tân cho rằng đạo đức của trời và của người 
là một, 


e) Thời Tiên Tần, địa vị của người tuy không thể 
so với trời, nhưng còn được đặt ra với trời đất thành "tam 
tài". Đến Lướng Hán, căn cứ vào các câu 3, 4, 5 trích 
dẫn ở trên, thì trời Ја vĩ đại, tếi cao. Ngược lại, con người 
lom khom trôi nổi dưới vòm trời, nhỏ bé, hèn hạ. 


d) Trong thuyết âm dương ngũ hành của Hán Nho, 
sự nghiên cứu tự thân con người không còn nửa, ngay 
cả quan niệm tự giác trong nhân tỉnh thời Tiên Tần cũng 
đá biến mất. Trong quá trình phát triển tư tưởng nhân 
văn ở Trung Quốc, Hán Nho là biểu hiện sự thụt lòi. 
Nhận thức của Hán Nho về trời đá lùi tối quan niệm 
tôn giáo nguyên thủy. Vì sao vậy? Ít nhất có hai nguyên 
nhân. Một là, do tình hmh chính trị. Tiên Tần là thời 
đại tương däi cởi må. Trí thức tương đối có tự do tư tưởng. 
Đến Hản thì tình hình đã thay đổi, nền chuyên chế một 
họ đã định hình, trí thức học để làm quan, và không 
được tw do thoải mái như trước. Khi một tập đoàn đã 
nám được quyên uy, thì vị trí của cá nhàn зё bị suy giảm. 
Khi lý tính của con người không dược cởi mở, đấy là lúc 
thần thánh và uy quyền tháng tbế. Hai là, trí thức đã 
khòng nghĩ được cách hạn chế quyền uy và sự lạm đụng 
quyền lực của đế vương chuyên chế, nên đã đề xướng thuyết. 
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"ngủ đức" đề cao uy thế của trời, mượn uy trời để đối 
lại với quyền hành của vua. 


С. Đặc điểm của vũ trụ luận thời đợi Tống, Minh 


1. Trình Minh Đạc: "Trời và người vốn không phải 
là hai, thì chẳng cần phải nói hợp nhất". 

9. Trình Y Xuyên: "Lòng cửa một người là lòng của 
trời đất, cái lé của một vật là cái lẽ của muôn vật". 

3. Thiệu Khang Tiết: "Vú trụ ở trong tay tạ, mọi sự 
biến hóa trong lòng ta, mọi sự biến hóa từ ta mà ra, chẳng 
còn gì phải nối nửa". 

3. Lục Tượng Sơn: "Vũ trụ là lòng ta, lòng ta là vú 


trụ”. 

5. Chu Hy: "Đạo trời như vậy, cái lý trong lòng người 
củng vậy" 

6. Vương Dương Minh: "Lòng người nhân đức, hòa 
cùng vạn vật trong trời đất, vốn không có gì ngăn cách". 

Tông hợp sáu câu trích dẫn trên, chúng ta thấy trong 
ý tưởng của các nhà Nho thời Tống Minh, quan hệ gita 
trời và người không còn chi là bên nhau như quan niệm 
thời Tiên Tần nửa, mà là: 

1. Trời là người, người là trời. 

2. Trời và người "đông tâm, đồng lý", nên vừa là "siêu 
việt” vừa "nội tại”. 

3. Theo như lời Thiệu Tử thì có khuynh hướng người 
thắng trời. 

4. Đến đây, tinh thần nhân уап kiểu Nho gia đã thể 
hiện гб, và đã hoàn toàn thoát khỏi quan niệm thiên thần. 
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trong tôn giáo nguyên thủy. Thiên thần đá hóa thành thiên 
tâm, thiên tính của con người. Ý tưởng "Thiền nhân hợp 
nhất" trong lịch sử Trung Quốc từ đây да thực sự hình 
thành. 


D. Cá nhân đưới ảnh hưởng của уй trụ luận 
1. Quen tôn kính và sợ hãi 


Mấy chục năm nay vấn cố ý kiến cho rằng Trung 
Quốc thiếu tôn giáo. Nguyên nhân dẫn tới ý kiến đó, một 
mặt là do so sánh với tòn giáo phương Tây, mặt khác 
là do tư tướng nhân bản truyền thống. Nói rằng Trung 
Quốc không có tôn giáo kiểu Cơ Đốc thì quá vậy. Nhưng 
nếu nói về y thưc tòn giáo, tỉnh thần tôn giáo, thì từ 
xưa idi nay, Trung Quốc không kém bất cứ dân tộc nào. 
Khổng giáo đúng là có khác với tòn giáo nói chung. Nhưng 
bao trùm lên cuộc sống của tuyệt đại da số dân chúng 
chẳng phải hoàn toàn là Khổng giáo. Thần thoại và mê 
tín уйа là một sức mạnh phô biến. Vì vậy, cúng giống 
như các dàn tộc có tôn giáo khác, trong cuộc sống thường 
ngày, người Trung Quốc vån thường có tâm lý tôn kính 
và sợ hái đối với người, với việc. Mặt khác, quan niệm 
thiên thần trong tón giáo nguyên thủy trong cuộc sống 
thực tế vấn lưôn ảnh bưởng đến nhân tâm. Thường vì 
Không Tử không nói đến quỷ, thần nên người ta cho rằng 
tỉnh thần của Khổng Tử là phi tòn giáo. Người ta không 
biết rằng "trời" nói trong "Luận ngứ" như "có tội với trời”, 
"không trách trời”, vv, đều là tiếp thu trực tiếp từ "thiên 
thần" nguyên thủy. Nho gia thời Tống Minh dá thoát khái 
khái niệm “trời" siêu việt trong tư tưởng triết học, nhưng 
trong cuộc sống thường ngày, họ cũng như những người 
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khác, nhiều lúc biểu hiện tâm lý kính trọng, sợ hái đối 
với trời. Chú "kính" được Nho gia col trọng nhất, và cũng 
là thể hiện sự tu dưỡng, có 16 cũng thoát thai từ tâm 
lý đó. Người ta quen kính trọng, sợ hái thì dễ trở nên 
khiêm nhường, dễ tín. Đó củng là cơ sở tám lý để chúng 
ta dễ tiếp thu các loại tôn giáo. 


2. Tin vào số mệnh 


Nếu chỉ nhìn vào tư tưởng nhân bản của Nho gia 
thì thấy chủ trương bài trừ quan niệm số mệnh. Nhưng 
tư tưởng triết học và đời sống hiện thực, nhất là cuộc 
sống hiện thực của những người bình thường, khá mà 
nhất trí, Do vậy, trong một xã hội xưa nay vẫn chịu ảnh 
hưởng thiên thần nguyên thủy, thì phần lớn người ta vån 
tín vào quan niệm số mệnh. Nhất là dưới thời Luông Hán, 
do thịnh hành các lời sấm ký báo điều lành dd, nên quan 
niệm số mệnh đã bao trùm lên cả việc triều chính và 
cả việc đân gian. Tỉnh thần nhân văn thời Tiên Tần đến 
đó hầu như đã bị hủy diệt. Trong xá hội Trung Quốc, 
từ sau Lưng Hán, quan niệm số mệnh luôn luôn là một 
sức mạnh chỉ phối chủ yếu. Bất luận cá nhân hay quốc 
gia, lúc gặp phải bước đường cùng, đều quy cho số mệnh. 
Tâm trạng phổ biến đó có 18 là một trong nhưng nguyên 
nhân làm cho người Trung Quốc thường tự ап úi một 
cách tiêu cực. 


3. Nặng về suy tưởng huyền hoặc 


Tổ tiên trong thần thoại của chúng ta không phải 
là nhứng nhà huyền tưởng. Như Hoàng đế xây dựng cung 
thất, đóng thuyền xe, Nghiêu Thuấn làm lãnh tụ chính 
trị thực sự, Đại Vú trị thủy, còn Khổng Tử, Mạnh Tử, 
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Tuân Tử cũng là những người đảm nhiệm công việc trong 
thể giới hiện thực. Từ phương diện đó mà xét, thì văn 
hóa Trưng Quốc, như mọi người đã biết, là có tỉnh thần „ 
thực tại. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, thì do 
chịu ảnh hưởng của thiên thần nguyên thủy, đạo trời có 
một vị trí rất quan trọng trong nền tư tưởng của Trung 
Quốc. Khi tìm hiểu về vấn đề nhàn sinh, thường không 
thể tách rời bối cảnh quan hệ gita trời với người. Những 
thuyết về trời và người, qua ba giai đoạn trích dẫn ở phần 
trên, đã chứng minh điều đó. Thường mọi sự miêu tả về 
thiên thần, thiên đạo đều xuất phát từ nhung sự suy nghĩ 
huyền hoặc của con người. Hơn nửa, tinh thần thực tế 
ban đầu của Nho gia một lần bị suy giảm vl nền chính 
trị của Lưỡng Hán); lại một lần bị suy giâm do ảnh bưởng 
của Phật, Lão thời Nguy, Tấn, Tùy, Đường. Từ đó Nho 
gia đã biến chất. Tỉnh thần thực tế thời Tiên Tần ngày 
càng mờ nhạt. Đồng thời, trong khi đối phó với Phật, 
Гар là nhứng tàn giáo nặng về huyền tưởng và xuất thế, 
Nho gia cúng không tránh khëi ảnh hưởng của Phật, Lão. 
Mưc độ ảnh hướng đó có thể thấy ngay khi ta so sánh 
Nho gia thời Tiên tần với Nho gia thời Tống Minh. Nho 
gia Tống Minh cũng giống như Thiền tông, tuy ngoài miệng 


І Cé vị Tan Nho che rằng, dưới thời Lưỡng Hán, Nho giáo đã 
đi vào cuộc sống. Theo họ thì tỉnh thần thực tế của Nho giáo dưới 
thời Lưỡng Hán chẳng phải suy giảm, mà đã tang lèn. Nhưng trong 
thực tế lịch sù thì không phải như vậy. Diễn biến của tình hình chính 
trị dưới thời Lưỡng Hán chứng tô thiết chế chính trị Nho giáo trong 
thực tế là không có hiệu quả. Trung Hán Vú đế đã bác bỏ các thuyết 
khác để độc tòn Nho giáo, nhưng xét và thực tế, thời Lưỡng Hán 
đá không thiết lập được một nèn chính trị đúng với 9 nghĩa Nho giáo, 
mà chỉ tạo ra một chiêu bài về Nho giáo. 
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nói rằng đạo ở trong đời thường, thậm chí khi gánh nước 
chặt củi cũng thể hiện đạo, nhưng phần chủ yếu trong 
cuộc sống của họ là huyền tưởng. 


4. Muốn làm siêu nhân 


Nho gia nguyên thủy không như vậy. Đạo lý của họ 
như mọi người đều biết, phần lớn là bình 81. Ѕас khi 
các nhà Nho Tống Minh chịu ảnh hưởng của Phật, Lão, 
thì cũng có xu hướng xuất thế, rất col trọng huyền tưởng, 
hë mở miệng là "Vú trụ là lòng ta), "Vú trụ trong tay 
ta", hoặc "Vạn hóa từ lòng ta". Con người ta nếu mãi mái 
chìm đấm trong những ý tưởng hão huyền đó thì tất sẽ 
rơi vào kiêu ngạo, khinh 001. Gái đạo lý làm người chịu 
ảnh hưởng của ý tưởng hão huyền đó rất тё rơi vào côi 
hư vô. Nho gia từ là những thánh nhàn cai trọng việc 
đời thường, đá biến chất thành những siêu nhân. Siêu 
nhân là bình tượng giả tạo tự nghĩ ra. Trong hình tượng 
giả tạo đó, cái tôi thực sự đã tiêu tan, làm sao mà tránh 
khói rơi vào con đường huyënh hoang ngóng cuồng? Đến 
cuối triều Minh, Nho gia Tống Minh đã thực sự trở thành 
"cường thiền" chính là hậu quả không thể tránh khỏi của 
lý hoc coi trọng huyền tưởng và siêu nhân. 


5. Coi trọng hiếu đạo 


Mọi người đều biết rằng, sở ат Nho gia đạc biệt сої 
trọng hiếu đạo là do có liên quan với chế độ tông pháp 
dưới triều Chu. Nhưng rất ít ngưỡi chú ý tới ảnh hưởng 
của vú trụ luận cổ đại đối với vấn đề này. Сао trích dẫn 
"Lễ ký. Giao đặc sinh" ở phần trên: "con người do tổ tiên 
sinh ra, tổ tiên ngang hàng với thượng đế" là tư tưởng 
rất phổ biến trong các sách xưa. Të tiên có thể được tôn 
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thờ ngang với thượng đế (trời). Vậy kính trọng trời thì , 
tất phải kính trọng tổ tiên, kính trọng tổ tiên thì không 
thể không coi trọng hiếu đạo. 


6. Thiếu ý thức xá hội 


Vú trụ luận sủa Nho gia duy trì ý thức tôn giáo сб 
đại và chống lại việc trau đồi ý thức xã hội. Tư tưởng 
сап người một là nghĩ về cá nhân, баі là nghĩ về quốc 
gia xã hội, ba là nghĩ về "thiên đạo", “thượng đế”. 

Cá nhân con người là chủ quan. Quốc gia xá hội là 
khách quan. "Thiên đạo", "thượng để" là ở tầng cao siêu 
việt. Tư tưởng người Trung Quốc hoặc nghĩ về cá thể 
con người, hoặc nghi từ cá thể con người đến thượng đế 
trên cao, rất ít nghĩ đến quốc gia xã hội. Bởi vậy, suy 
nghĩ về nhứng vấn đề khách quan và ý thức xá hội không 
phát triển được. Ví dụ, "18" trong Nho giáo vốn rất có 
ý nghia khách quan "lễ trị". Nhưng vì ảnh hưởng của tư 
tưởng về mối quan hệ gida người và trời, nên lễ không 
phát triển một cách bình thường được. Kết quả, lễ cúng 
bị kéo vào phạm vi cá thể và lên tầng cao siều việt, và 
do đó, hàm ý của lễ cúng chỉ còn lại là "kính", LÆ vốn 
cụ thể cũng đã bị buộc với "trời", người ta thờ trời, thờ 
đất, gọi là "E? Hàm ý của lễ thay đổi, cũng nói 180 rằng 
Trung Quốc thiếu ý thức xã hội. Chính vì vậy, trong giới 
trí thức Trung Quốc, từ trước tới nay có các nhà huyền 
học, có các vị đại nho, có hiệp sĩ, có chí si, có ẩn sí, 
có cao tăng, có tu sĩ, chỉ thiếu các nhà cải cách xá hội. 


1. "Hiếu kinh quảng yến": “Lễ giả, kính nhí kỳ dj". 


2. "Tuân từ, 14 luận": "Об lÉ thượng sự thiền, hạ sự địa, tồn 
tiểu tổ nhỉ long quân sư, thị lễ chỉ tam bản dã", 
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7. Tbiếo hứng thú nghiên cứu tw nhiên 


Trong quan niệm "thiên thần" thời nguyên thủy, cũng 
như trong quan niệm “thiên đạo" (do thiên thần chuyển 
thành), Nho gia cho rằng vũ trụ không phải là vật chất, 
mà là có tình cầm. Vú trụ сб tình ойт để người ta thờ 
cứng, người ta kính trọng và sợ hải, chứ không thể hấp 
dẫn người ta nghiên cứu. Quan niệm vú trụ có tình cẩm 
của Nho gia là một trong những nguyên nhân chủ yếu 
làm cho Trung Quốc thiếu tri thức luận, thiếu nghiên 
cứu khoa học. Ngày nay, nếu còn vú trụ quan đó thì sé 
là một trở ngại lớn trên con đường chúng ta đến với khoa 
học. Vú trụ trong khoa học là có thể lượng hóa. Trước 
mắt nhà khoa học, vú trự hoàn toàn chẳng phải là ойі 
gì tình cảm đáng kính, đáng sợ. Chúng ta phải dùng ánh 
sáng trí tuệ để quan sát các hiện tượng trong vũ trụ, 
kháng phải suy tư tình cảm mà là vận dụng tri thức 
Vi vậy, khoa học đem lại hiệu quả lớn trong việc vạch 
trần những sự mê tín thần thoại đo tôn giáo nguyên thủy 
để lại. Ngày пау, cần khuyến khích hứng thú nghiên cứu khoa 
học tự nhiên, xóa bổ triệt để vú trụ quan dua vào sự 
suy diễn chủ quan của Nho giáo truyền thống. Mật khí 
vũ trụ quan cú bị xóa bổ thì nhân sinh luận cúng được 
giải phóng. 


П. CÁ МНАМ TRONG LUẬN LÝ 
A. Từ khái niệm luân lý tìm hiểu đặc điểm xã hội Trung Quốc 
1. Xã hội lấy luân lý làm bản vị 


Ý kiến này lần đầu tiên do Lương Thấu Minh tiên 
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sinh đưa ra", Theo Lương tiên sinh, xá hội lấy luân lý 
làm bản vị có những hiện tượng độc đáo như sau: Về 
phương điện kinh tế, "cùng nhau вап sả". Vè phương diện 
chính trị, quan trị dán “như cha đối với соп“. Về phương 
điện tôn giáo, bình thành một kiểu "luân lý giáo" từ mối 
quan hệ giửa "trời, đất, vua, cha, thầy". Tất cả các mốt 
quan hệ kết thành một mạng lưới tình nghĩa luân lý mà 
gia đình là trưng tâm giao điểm của các mỗi quan hè đó. 

Đó là nguồn gốc sức mạnh làm cho xã hội Trung Quốc 
nhiều lần động loạn mà vẫn khôi phục được sự ổn định. 
Mặt khiếm khuyết của xã hội đó là giá trị của con người 
được quyết định hài mối quan hệ: cha con, vợ cbồng, quân 
thần; giữa người với người vinh viễn bị một sợi giây luân 
lý trói chặt. Thân mật thì quả là thân mật, nhưng sự 
phát triển của cá tính và thân phận của cá nhân không 
tránh khỏi nỗi khổ lụy. 


2. Ngú luân là kết cấn cơ bản của xã hội 


Phần tử hợp thành xã hội là con người. Kết cấu xã 
hội là ở mối quan hệ giứa người với người, hoặc người 
với đoàn thể. Định hình của mối quan hệ giữa người với 
người trong xá hội truyền thống Trung Quốc là ở пей 
luân. Ngũ luân là: phụ tứ, quân thần, phu phụ, trưởng 
ấu, bằng huu, Từ ngú luân mà có ngủ giáo. Ngũ giáo là 
"phụ tử hứu thân; quán thần hiu nghĩa, phu phụ hiu 
biệt, trưởng ấu hứu tự, bằng hứu hữu tín". Than, Nghĩa, 
Biệt, Tự, Tín là nhứng nguyên lý cơ bản được duy trì 
trong xã hội ngủ luân, cũng là nhứng tiêu chuẩn để đánh 


1. Xem Lương Thấu Minh: "Trung Quốc văn hóa yếu nghĩa", chương 
V hoặc Vi Chính Thông: "Nhìn vào truyền thống, tr.126 - 131. 
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giá con người. Việc xác lập quan hệ ngå luân đứng là 
сб ich cha việc duy trì sự ổn định của xá hội truyền thống. 
Nhưng lâu ngày, sức ў càng lớn, tệ nạn càng nhiều, cũng 
trở thành sức cản trèn con đường tiến bộ xã hội. 


3. Gia tộc là trung tâm hoạt động của xá hội 


Một trong nhứng đặc điểm của văn hóa truyền thống 
Trung Quốc là trọng đạo hiếu. Một trong những đặc điểm 
của xã hội truyền thống Trung Quốc là lấy gia tộc làm 
trung tâm. Ở Trung Quốc, nói một cách ngắn gọn là ngoài 
gia {де ra, không có đời sống xá hội. Tuyệt đại da số dàn 
chúng cố nhiên là sống trong phạm vi gia tộc. Đa số sĩ 
đại phu, trở trường hợp ngẫu nhiên xuất ngoại, còn thì 
cúng suốt đời sống trong phạm vi gia tóc. Gia tộc nhu 
một thành lũy về hình do con người tạo nên và củng là 
nơi ẩn nấu an toàn của mỗi con người. Trong xã hội Trung 
Quốc truyền thống, vì ý thức gia tộc của con người rất 
mạnh, làm cho bầu như toàn bộ quan hệ xá hội đều bị 
gia đình hóa. Quân không chỉ gọi là quân, mà gọi là quân 
phụ; thần không chỉ gọi là thần, mà gọi là thần tử; người 
đứng đầu hành chính địa phương gọi là "phụ mñu quan"; 
dân chứng bị cai trị thì gọi là "bử dân", thầy giáo thì 
gọi là "sư phụ", thánh hiền trị dân theo đạo hiếu; người 
làm thuê thi phải hiếu Liêm; quốc dân thì gọi là đồng 
bào; lý tưởng tối cao là "tứ hải giai huynh đệ" hoặc "thiên 
hạ nhất gia". Trong một xá hội như vậy thì vinh dự nhất 
trong cuộc sống con người là làm rạng rở tổ tông, hưng 
gia lập nghiệp, vinh quy bái tổ. Biểu hiện của giá trị nhân 
sinh là trung rồi đến hiếu. Khang may làm tan cửa nát 
nhà, trở thành "bại gia chỉ tử" thì sé là tài 151 lứn nhất. 
Người ta tin tưởng ràng ở nhà làm người con có hiếu 
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thì đi ra mới có thể làm trung thần. Vì thể mà "gốc của 
nước là nhà". Nhứng niềm tin truyền thống đó làm cho 
người Trung Quốc thiếu ý thức quốc gia, thiếu nẽng lực 
tổ chức, và ít quan tâm đến công việc xã hội (ngoài gia 
tộc). Vì vậy mà trong thời cận đại, quốc gia dá sụp đổ 
trước thử thách do nhứng nhàn tố đe dọa từ bên trong 
và bën ngoài. Thành quách xưa đã đổ, nơi che chở cũng 
không còn, không kịp thích ứng với еп cấu xế hội mới. 
Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho 
người Trung Quốc cảm thấy mất ổn định, cũng là một 
trong nhứng ngưồn gốc phát sinh nhiều vấn đề xã hội. 


B. Cá nhân đưới ảnh hướng của quan hệ luân lý 
1. Xem nhẹ cá nhân, coi trọng gia lộc 


Trong một xã hội lấy gia tộc làm trung tâm, ý kiến 
của cá nhân không được coi trọng, sự vinh nhục của cá 
nhân củng không được coi trọng, lúc cần có thể vì gio 
Ње mà Һу sinh cá nhân. Gia tộc cần vẻ vang, vì gia tộc 
mà cống hiến tài năng trí tuệ; gia tộc сап duy trì thuần 
phong mỹ tục, dù quan hệ vợ chồng gay gắt tồi tệ đến 
đâu cúng không được Ьб nhau. Để cho gia đình giữ được 
về hòa thuận bè- ngoài, mỗi thành viên trang gia đình 
phải tự kìm chë cá tính, biết nhắn nhục. Vì vậy, nhứng 
thói quen lý tưởng đơn thuần, không cởi mở, chịu nhắn 
nhục mệt cách vô lý dá hình thành trong cuộc sống gia 
tộc. Một tập đoàn gia tộc như vậy không thể vượt qua 
mối hiểm nguy khi bị thế lực bén ngoài tấn công. Vì thế 
cho nên khi ngọn gió tự do Ngú tứ thổi tới, các bạn nam 
ng thanh niên еда chúng ta đã đứng lên chống lại nề 
nếp gia đình cú. Do đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
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có thể lớn mạnh nhanh chóng ở Trung Quốc và huy động 
được đông đảo tầng lớp thanh niên, Sự bë bối trong gia 
tộc truyền thống thực sự là nguyên nhân chủ yếu dẫn 
đến hiện tượng đó. 


2. Cá nhân chưa được phát hiện 


Phần trước chúng tôi đã nói, người Trung Quốc hoàn 
toàn sëng trong các mỗi quan hệ, người ta hầu như chưa 
bao giờ được biết đến với tư cách cả nhân. Vì vậy, không 
phải quân thi là thần, khòng phải phụ thì là tứ, không 
phải phu thì là phụ, Và mốt quan hệ dó không dựa vào 
nguyên tắc bình đẳng mà là theo thư bậc trên dưới. Quan. 
là thuộc về vua, con cải thuộc về cha me, vợ thuộc về 
chồng. Quan hệ đó là quan hệ phụ thuộc, gây trở ngại 
cho sự khám phá về cá nhân, làm cho người ta không 
thể trau đồi nhân cách độc lập, tự tón thực sự. Ngược 
lại, sống trong những quan hệ chằng chịt, dễ dẫn tới tâm 
lý $ lại, làm cho tuổi trẻ trở nên yếu đuối, thiếu ý thức 
tiến thủ. Tính cách đó cúng vẫn còn thể hiện rõ trong 
thanh niên ngày nay. 


3. Tỉnh cách cực doan hai chiều 


“Tính đặc thù của xã hội truyền thống Trung Quốc 
đã tạo nên tính cách đặc thù của người Trung Quốc. Tính 
cách đó thường là cực đoan theo hai chiều: hoặc là làm 
dân thường, bỏ mặc tất cả; hoặc là làm hoàng đế, chỉ 
phếi tất cả. Làm dân là cừu non, làm vua là siêu nhân. 
Nho, Đạo lúc đầu cũng như Phật giáo về sau, đều nhằm 
biến соп người thành dân lành như cừu non. Những nhân 
vật cương nghị được Khổng Tử dë cao, những bậc đại 
trượng phu được Mạnh Tử nói đến, trở nên hiếm thấy 
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sau khi chính thể chuyên chế đã định hình. Hôm trước 
dë dàng làm cừu non, nhưng hôm sau, vì un khúc gì 
về danh phận hay hoàn cảnh, hë có сп hội là chuyển sang 
cực đoan khác, đòi chi phối tắt cả. Những cuậc nổi logn 
của dân chúng trong lịch sử Trung Quốc thường là rất 
khó dẹp yên, đó là biển hiện của chiều hướng cực đoan 
ấy. Bình thường, người Trung Quốc tất dễ cai trị, rất 
dễ yên phận trước kẻ thống trị. Tính cách thuần phục 
đó thường bị hiểu nhầm là tượng trưng cho tỉnh thần 
yêu chuộng hòa bình của người Trung Quếc. Thực ra, nhân. 
loại muốn dí tới hòa bình, không phải đơn thuần là yêu 
hòa bình hay không, không thể hoàn toàn ама vào giáo 
lý mà đi tới mục đích được. Nhân loại muốn có hòa bình, 
phải không ngừng xóa hó những nhân tế dẫn tới sự xung 
đột. Một quốc gia không giải quyết được vấn đề tối thiểu 
về dân sinh, thì hy vọng hòa bình chỉ là йо tưởng. Hòa 
binh không phải tự nhiên mà eó. Hai kiểu tính cách thể 
hiện đen xen nhau, nhưng thời gian "cừu non" dài hơn 
nhiều sa với thời gian "siêu nhân". Vì thế, việc dân nổi 
loạn thì thời nào cũng có, nhưng chính trị chuyên chế 
vån duy trì được hơn hai nghìn năm. Có rất nhiều nguyên 
nhân làm cho thể chế dan chủ Trung Quốc thời cận đại 
không dë dàng di vào quý đạo, nhưng một trong nhung 
nguyên nhân quan trọng có thế là tính cách cực đoan 
đó. Cho tới nay, người Trung Quốc nói chung vẫn git 
lại tính cách đó. Nó thể hiện gida người và người, người 
ta khỏ khăn trong sự cởi mở hợp tác chân thành với nhau, 
bao giờ cũng muốn đứng trên người khác, nếu khóng thi 
để mặc tất cả. Đạo trung thành, lòng dung thứ mà Nho 
gia đề xướng trên hai nghìn nām пау, xem ra chẳng có 
tác dung mấy với người thường. 
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4. Thiếu quan niệm về công đức 


Một xá hội lấy gia tộc làm trung tâm, mục đích nhàn 
sinh là làm vè vang tông tổ, hưng gia lập nghiệp. Vì vậy, 
mọi сб gắng của соп người là vì tư chứ không vì công, 
do đó không trau đồi quan niệm công đức. Phân trước 
đã nói: người Trung Quấa thiếu ý thức xã hội. Nếu có 
ý thức xá hội thì sẽ sản sinh ra quan niệm về công việc 
công cộng, công việc xã hội. Có quan niệm về công việc 
công cộng, công việc xã hội thì sé có quan niềm cổng 
đức. Cũng vì nguyên nhân đó, người Trung Quốc thường 
không có thói quen git ký luật và kém năng lực tổ ehứe. 
Mặt khác, vì coi trọng tình nghĩa gia tộc, nên người Trung 
Quốc thường trọng tình mà không trọng lý. Người Trung 
Quốc nặng về tình cảm, có lẽ chủ yếu vì nghĩ đến tư 
mà không nghĩ đến công. Ở đây có mặt tốt là giữa người 
và người có phần ít thô bạo hdn. Nhưng mật xấu là thường 
phá hoại công lý xá hội và quan niệm công đức. Một xã 
hội đâu đâu cúng chỉ nói tình người là một xã hội không 
công bằng, cũng không phải là một xã hội trọn vẹn, vì. 
tình người thường hay bài xích sự đúng sai. Chỉ có xã 
hội mà trong đó công lý được coi trọng, đứng sai được 
rõ ràng thì mới từng bước tạo ra được quan niêm về công đức. 


II. CÁ NHÀN TRONG ĐẠO ĐỨC 
A. Đặc điển của đạo đức 


1. Trạng lý tính tiên nghiệm, không trọng tri thức kinh 
nghiệm 


Thời Tiên Tân, công việc quan trọng nhất của tư tưởng 
đạo đức Nho gia là phát biện lý tính đạo đức tiên nghiệm. 
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Đó là gốc rễ của Nho học. Người có công đỏ là Mạnh 
Kha. Ông đề ra thuyết "Tư đoan" để chứng minh sự tồn 
tại phố biến của lý tính đạo đức tiên nghiệm. Mọi sự 
tu đướng đều lập trung vào chỗ này. Nhưng dáng tiếc 
là hai nghìn năm nay, tư tưởng đó không phát triển lên 
được bao nhiêu, Đến Nho gia Tống Minh thì lý tính đạo 
đức trở thành một tấm gương soi, người ta cho rằng chỉ 
cần дїї gìn tấm gương soi ấy cho trong sáng, thì gặp 
việc gì cúng giâi quyết được ổn thỏa. Họ không hiểu được 
rằng: "công việc" luôn thay đổi, giải quyết công việc phải 
có sự chỉ đạo của trí thúc kinh nghiệm mới đạt kết quá 
да đáng. Không thấu hiểu điều đó sẽ tạo ra sự ngăn 
cách gila lý tính đạo đức với nhung công việc có tính 
chất kinh nghiệm, và tấm gương soi lý tính đạo đức së 
trở thành vô nghĩa. Trong cuộc sống hiện thực, con người 
dựa vào trực giác, theo tập tục, thối quen để giải quyết 
mọi công việc. Kết quả là lý tính đạo đức thì không được 
ứng dụng hữu hiệu, mà hoạt động kinh nghiệm thì thiếu 
sự chỉ đạo của tri thức. Các nhà Nho truyền thống không 
những không thấy được sự cần thiết của tri thức đối với 
thực tiễn đạo đức, mà còn xuất phát từ động cơ bảo vệ 
sự thuần khiết của lý tính đạo đức, đã coi tri thức là 
một nhân tế quấy nhiễu sự thuần khiết lý tính, Vì vậy, 
để git gìn lý tính thì phải bài trừ trí thức. Dièu đó có 
khác gì Phật pháp? Đó là vấn đề mấu chốt trong học 
thuyết đạo đức Nho gia. Học thuyết đạo đức Nho gia nếu 
không gắn liền với trì thức thì mấi mãi chỉ lơ lửng gita 
trời đất mà thôi, 


2. Trạng trực giấc, không trọng lý trí 
Trong tư tưởng nhân sình, không trọng trí thức kinh 


nghiệm, thì tất nhiên, cũng không соі trọng lý trí, mà 
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ngược lại, chỉ coi trọng trực giác. Nho gia là như vậy. 
Hình thái biểu hiện сас nhất của đạo đức học Nho gia 
là thuyết của Dương Minh. "Lương trí" của Dương Minh 
là trực giác. Dương Minh nói: lương trí là "cái tâm biết 
phân biệt phải trái", giống như "quan niệm phản ứng tự 
nhiên" ейа сйс Nho gia truyền thống, đó là thuộc về trực 
giác. Nho gia cho rằng việc làm thuận lương trí, thuận 
tự nhiên thì có giá trị, nếu không thì chẳng có giá trị. 
"Lu&n ngử" đã chép một câu chuyện rất cảm động, Có 
Тап đệ tử Tế Ngã nghi ngờ chủ trương để tang ba năm 
của Khổng Tử, cho rằng một пат là đủ. Khẩng Tử giận 
mà nói rằng: "Ăn cơm chồng, mặc áo chồng, ngươi thấy 
nên thế chàng? TẾ Ngã trá lời thẳng thấn đứt khoát 
rầng "nên". Đến đây, Khổng Tử chỉ có thể nói: "Ngươi 
cho là nên thì cử làm như vậy". Nên hay không nên, ở 
đây không hề có tính phổ biến. Anh cho là nên, người 
khác không nhất thiết cũng cho là nên. Việc Khổng Tử 
chủ trương để tang ba năm, chỉ thuần túy là vấn đề tập 
tục. Ba năm hay một năm không thể kết luận là trọng 
hay không trọng đạo hiếu, Người xưa mai táng, ngày nay 
người ta hỏa táng. Nếu ngày xưa mà hỏa táng thì người 
đời sẽ phản đổi, nhưng bây giờ thì chẳng sao. Dó là vì 
sự thay đổi về tạp quán. Có дап địa phương vùng Vân 
Nam Quý Châu Trung Quốc, khi cha mẹ chết, соп cái 
phải nấu thịt cha mẹ ăn vào bụng mới yên lòng. Do vậy, 
việc tranh cái về tang lễ hậu hay bạc giđa Nho và Mạc 
thời cổ đại là chẳng có căn cứ gì về lý tính. Điều đó 
chưng tỏ việc Nho gia chỉ căn cứ vào trực giác để bình 
xét giá trị là rất phiến diện. Việc Khổng Tử quả trách. 


1. "Luận ngữ, Đương Hóa thiền" 
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Tế Ngã bất nhân là không thỏa đáng. Trực giác về đạo 
đức, nếu không được hỗ trợ bàng sự phán đoán lý trí 
và sự hướng dẫn của trí thức thì không nhất định là 
xác thực, khách quan. 


3, Coi không biển hiện là sự biểu hiện cao độ của đạo 
đức 


Giá trị của con người cần phải được thể biện. Bình 
xét giá trị một con người là cao hay thấp, về lý mà nói, 
là phải quan sát sự thể hiện ra ngoài. Nhưng trong truyền 
thống Trung Quốc сб xu hướng ngược lại: giá trị nhàn 
cách biểu hiện rõ ra ngoài thường không bằng một người 
ẩn dật. Vì vậy, trong suy nghĩ của Nho gia, Lưu Bang 
Lý Thế Dân không bàng Bá Di, Thúc Tề. Trên thực tế, 
Нап Đường từng một thời thịnh trị, nhưng trong suy nghĩ 
nặng vë thành kiến của Nho gia, thì chẳng là gì. Họ chỉ 
lưu luyến trang mộng tưởng đối với Tam đại Nghiêu Thuấn. 
Quan niệm không biểu hiện là biểu hiện cao độ của đạo 
đức cúng là một nguyên nhân làm cho hệ thống đạo đức 
Nho gia không phát triển được một cách hoàn thiện và 
thuyết ngoại vương бап dàn bị tiêu tanÌ, Quan niệm đó 
ảnh hưởng vất sâu rộng đối với dân tộc Trung Ноа. Trong 
cuộc sống, trí thức thich yên tĩnh mà không muốn hoạt 
động. Trong lý tưởng nhân sinh thì dá tạo ra nhân sinh 
quan tiêu cực, vô ví, соі việc biểu hiện ra ngoài là điều 
bất đáo di. Những lời Trình Minh Đạo đánh giá sự nghiệp 
Nghiêu Thuan chỉ là апд mây qua, là nói trong tâm trạng 
đó. Trang bối cảnh dó, nhứng ẩn sĩ, tiên nhân, tang lử 


1. Xem phần trên: "Кайт khuyết саг, bản của tu tưởng đạo đức. 
Nho gia". 
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lấy trầm tư thay hiện thực, lấy lặng thính thể hiện đạo 
đức lại duge đánh giá cao. Chính lúc đầu, Nho gia Tiên 
Tần rất có nhiệt tình cứu thế. Nhưng rồi theo dòng lịch 
вй, qua sự thẩm thấu của Phật, Đạo, "Tam giáo hợp lưu", 
Nho gia gida đời thường đã đàn đần xuất thế. Chính vì 
vậy mà quan niệm không biểu hiện là biểu hiện cao độ 
của đạo đức đã trở thành một truyền thống không thể 
phá vở nổi, 


4. Coi thường bản năng 


Nho gia truyền thống rất coi trọng lý tính đạo đức, 
nhưng lại coi thường bàn mang của con người. Hoạt động 
của con người có lức do lý tính, có lúc do bản năng. Hoạt 
động do bản năng mạnh gấp triệu lần so với hoạt động 
đo lý tính. Không nhìn thẳng vào bản năng thì không 
thể nào hiểu hết những sự thầm kín trong cuộc sống, 
Nho gia hiểu rát ít về cuộc sống соп người, một. trong 
nhứng nguyên nhân chủ yếu là coi thường bán năng. Vì 
соі thường bản năng nên chủ trương cấm dục, hòng ức 
chế mọi đòi hỏi bản năng. Các Nho gia truyền thống nhàm 
tưởng rằng bản năng con người càng bị ức chế thì lý 
tưởng con người càng được phát huy. Ý tưởng đó có khác 
g) tư bưởng xwuất thế đã thủ tiêu tính cách соп người, 
hủy hoại cuộc sống соп người? Họ đâu biết chỉ khi nào 
đòi hỏi bản năng của con người (ап uống, tình dục...) được 
thủa mán tương đối thì lý tính của con người mới thể 
hiện được đầy đủ. Cúng chỉ khi nhu cầu bản năng của 
con người được thôs mãn thì sinh mệnh con người, và 
cả nhân cách con người, mới được phát triển trọn vẹn. 
Ở Trung Quốc, do ảnh hưởng của Tam giáo Nho, Phật, 
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Đạo, nên từ lâu dá thịnh thành chủ nghĩa cấm đục, không 
những nhu cầu bản năng không được coi trọng, mà nhung 
biểu hiệu tiêu cực “an phận thủ thường", "tự túc tự cấp", 
nhằm ức chế bản năng lai được coi như nhứng đức tính 
tất đẹp. Người nước ngoài gọi Trung Quốc là một dán 
tộc "hòa bình, nho nhã". Người Trưng Quốc không đi sâu 
nghiên cứu, tưởng đó là một đức tính tốt đẹp, tưởng đó 
là tượng trưng cho nền văn minh cao độ vượt qua sự đá 
man. Ky thực, đó là kết quả của sự suy nhược bản năng, 
đó chính là một triệu chứng bệnh tật. 


B. Cá nhân dưới Ảnh hưởng của đạa đức 


L. Tán thưởng nhứng người không có biểu hiện 


Tư tưởng cho rằng không biểu hiện là biểu hiện cao 
độ của đạo đức, khi vận dụng vào cuộc sống cụ thể là 
ca ngợi những người không biểu hiện. Trong lịch sử Trung 
Quốc, Nhan Hồi được tón là thánh; Bá Di, Thúc Tè được 
tàn là những vị thánh điển hình; Quân Ninh được coi 
là người có chính khí. Trương Linh và Nghiêm Tú Lăng 
được người đời khen ngợi không phải vì bọ đã giúp Lưu 
Bang, Lưu Tư thống nhất thiên hg mà là vì họ có đức 
tính thoáng dáng, coi phú quý như phù vân. Trong một 
con người, cái không biểu hiện được đánh giá cao hơn 
nhiều lần so với cái biểu hiện. Vì trong truyền thống, 
chúng ta luôn luôn cho rằng giới bạn nhân sinh không 
biểu biện сао hơn giới hạn nhân sinh biểu biện. Cá thể 
tư tưởng này phù hợp với một thời đại hoặc một nhân 
vật nào đó, nhưng dẫu saovẫn là tiêu cực, chẳng có ý 
nghĩa tích cực nào đối với quốc gia xã hội. 
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2. Khen ngợi những kể sĩ có khí tiết 


Người có khí tiết là mật nhân cách đặc biệt trong 
lịch sử Trung Quốc. Đạo đức mà Nho gia nói tới, vì coi 
thường bản năng, bài trù tri thức, nên luôn luôn ở trong 
trạng thái khép kín, trạng thái tiêu cực. Cái bi kịch nhắn 
sinh mà người eó khí tiết thể hiện là vật hy sinh cho 
nhung biểu hiện dạo đức tiêu cực. Chú trương “không 
thành công thì thành nhán”, về nguyên tắc thì chẳng sai. 
Thế nhưng, một kiểu văn hóa, nếu không thực sự dẫn 
đường cho người ta đi tới thành công, xây dựng cho người 
ta nhứng trí thức làm nên sự nghiệp, mà chỉ đòi hỏi người 
ta đem tấm thân trần trui đối chọi với cường quyền - 
như cách làm của nhứng người chống đối thời Đông Hán, 
cuối Minh - thì đứt khoát không phải là "thành nhân". 
Truyền thống Trung Quốc vån coi khí tiết là biểu hiện 
của chính khí trời đất, nhưng ít khi truy tìm nguyên nhân 
thực sự dẫn tới bi kịch nhân sinh đó. Đối với nhung người 
tượng trưng cho khí tiết mà thất hại, thì người Trung 
Quốc thường са ngợi nhiều hơn. Còn đối với nhứng người 
có hoạt động, hoặc lập nên sự nghiệp lớn, thì lại đả kích, 
Điều đó chứng tó tư tưởng đạo đức tiêu cực đã ёп sâu 
vào con người đến mưc nào. 


3. Coi trọng cách xứ thế 


Khổng Tử nói "có đạo thì làm quan, không đạo thì 
ở ẩn"; "Nước có đạo thì nói thế nào làm thế ấy, nước 
vô đạo thì việc cử làm nhưng nói năng phải cẩn thận". 
Đó là nhứng lời đạy coi trọng xử thế. Lời dạy đó tương 
ứng với đạo đức tiêu cực. Ảnh hưởng của nó đối với tính 
cách dân tộc đời sau là đối với người thì tròn trặn, đối 
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với việc thì qua loa, thiếu dứng khí déu tranh với nhung 
thế lực tàn bạo và cường quyền trong xá hội. Trong lịch 
sử Trung Quốc không có nhứng nhà cải cách xã hội, có 
lé tình hình này cũng có liên quan tới lời dạy xử thế 
đó. "Mỗi người hãy quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng 
dòm ngó sương rơi trèn mái ngói nhà khác", nhán sinh 
quan tiêu cực 46 vốn là tình thần của Đạo gia. Nhưng 
nhân sinh quan dó cũng hợp với phương châm xử thế 
của Nho gia. Học cách xử thế, trước hết ở chứ "nhấn" 
(chịu dựng). Nho gia chủ trương "chịu đựng được thì sẽ 
yên ổn". Nhưng chịu đựng quá đáng thì phải chăng là 
một ау yếu đuôi? Mật sự chịu đựng vô lý làm sao có 
thể đem lại sự yên ổn thật sự? 


4. Trọng danh phận 


Trọng danh phận là một trong những hiện tượng quan 
trọng trong xã hội luần lý Trung Quốc. Người Trung Quốc 
đặc biệt coi trọng tôn ty trật tự, trên dưới, sang hèn; 
đó chính là biểu biện trọng danh phận. Nếu bình thường 
thì chẳng sao, nhưng nếu vì trọng danh phận mà bất chấp 
phải trái thì số phát sinh vấn dè. Quan hệ vợ chồng, cha 
соп, quân thần của người Trung Quốc được phân biệt rất 
rành mạch, và tù dó đã hình thành thuyết tam cương). 
“Thuyết tam cương chứng tó danh phận đã loại trừ phải 


1. Thuyết tam cương lần đầu tiên thế hiện rõ trong "Bạch hổ 
thông tam cương lục ký thiền”. "Hàn Phi tử. Trưng hiếu thiên" nói: 
“Thần thờ vua, con thờ cha, vợ thờ chồng. Ba việc đó thuận thì thiên 
hạ trị, ba việc 46 nghịch thì thiên hạ loạn", Đó là khởi đâu của thuyết 
tam cương. 
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trái. Nhiều thâm kịch trong lịch sử Trung Quốc да diễn 
ra dưới sức ép của danh phận. 


5. Chịu nhân nhượng để được yên thân 


Trong giao tiếp giửa người với người, nhường nhịn 
nhau một ít, thì sẽ giảm bớt được sự tranh chấp. Nhưng 
nếu ngợi ea sự nhịn nhục là môt đức tính tốt đẹp thì 
rất sai Таш. Sự nhẫn nhục vô điều kiện sẽ làm kë xấu 
được thể, tội ác tăng thâm. Coi nhẫn nhục như một đức 
tính tất đẹp thì không nhung khuyến khích gian ác, mà 
còn tạo ra tính sách sợ hãi, yếu đuối. Nhẫn nhục vô diều 
kiện sẽ khòng bao giờ được thực sự yên thân. "Phải tự 
trách mình", giáo lý Ấy của Nho gia nếu thé hiện thái 
quá thì điều không đáng chju đựng cúng sẽ phải chịu 
dựng, điều không đáng nhắn nhục, cúng sẽ phải nhẫn 
nhục. Vi vậy, Mạnh Tử đặc biệt nhắc nhờ rằng: Sự tự 
phản! sủa con người là só hẹn độ. Nhưng những giso 
điều của người đời sau đã quên mất lời dạy của Mạnh 
Tử. 

$. Thiếu tỉnh thần tiến thủ 

Khổng Tử có nói: "Ngưỡi hoạt bát thì tiên thủ, người 


chán phuong không làm được như vậy". Hoạt bát và chân. 
phương là hai hình thái nhân cách được Khổng Tử đề 


1. Vë thuyết tự phần (tự trách mình) của Mạnh Tờ, eá thể tham 
khảo trong sách "Mạnh Tử. Ly Lâu thiên". "Có người đứng đấy đợi 
anh đến để gây sự, thì anh nën tự trách mình: Ta có điều bất nhân, 
ta có điều và 15, nếu không thì sao lại số việc như vậy? Tự trách 
minh thì sẽ еб nhàn đức, tự trách mình thì sẻ có lễ độ." Điều đó 
cho thấy Manh Tứ luôn chủ trương nhẫn nhục. 
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cao: đối với Khổng Tử, giá trị người hoạt bát cao hơn 
giá trị người chân phương. Vì vậy hoạt bát giàu tinh thần 
sáng tạo, còn người chân phương chỉ biết tuân thủ quy 
củ. Nhưng về sau, trong giáo lý Nho gia và trong thực 
tế cuộc sống, phần nhiều người ta chỉ ca ngợi chân phương. 
Nhứng người hoạt bát thậm chí còn bị coi là không hợp 
đạo. Vì thế, trong việc tè gia trị quốc, các sĩ đại phu 
cứ theo quy củ mà làm. Ngay cả khi thực tế phát sinh 
vấn đề mới, kinh nghiệm cú dá không còn đủ để giải 
quyết, họ cũng không chịu đổi mới. Tính bảo thủ của 
người Trung Quốc đá nổi tiếng trên thế giới. Hậu quả 
của tính bảo thủ là tư tưởng nghèo nàn, nhân {йш không 
cởi mở, mọi cái trong xá hội đầu cú rích, nặng nề. Hậu 
quả của sự thiếu tỉnh thần tiến thủ thật không nói hết. 


7. Hay khiêm tốn giá tạo 


Khổng Mạnh rất ghét kiểu khiêm tốn giả tạo, soi đó 
là kẻ thù của đạo đức. Nhưng trong xá hội Trung Quốc 
có lắm người khiếm tốn giả tạo, điều đó tất có quan hệ 
với văn hóa. Văn hóa Trung Quốc trèn một ý nghĩa nào 
đó là văn hóa nhất nguyên về đạo đức. Lý tưởng tối cao 
trong đời là làm thánh nhân, hiền nhân, quán tử. Những 
nhân cách đó trọng đức không trọng tài. Vì vậy hē ai 
eó tài hoa xuất chúng, tài cán đặc biệt thì khó nhập vào 
tầng lớp đó, thậm chí còn bị phân biệt đối xử. Tài chí 
không có dịp thể hiện một cách tự do, người ta không 
thể không giả vờ học làm thánh hiền "An ở vờ như trưng 
tín, hành động vờ như liêm khiết, được lòng mọi người, 
tự cho là phải", 


1. Xem "Mạnh Tử. Tận tâm thiên” 
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Thời xưa còn khuyến khích người ta nhấn nhục để 
được yên thân, дау người ta cách xử thế tròn trận, việc 
giả vờ khiêm tến là dinb cao của phong cách xứ thế khéo 
léo. Muốn giảm bớt những người giá vờ khiêm tốn, khác 
phục truyền thống đó, thì phái tiếp thu quan điểm văn 
hóa da nguyên, để cho mọi người có tài năng được dip 
trổ tài và có địa vị thích đáng. Ngoài ra, không loại trừ 
học tập tính thần ей nhân, vì tỉnh thần 46 là ngược lại 
với phong cách giả vờ khiêm tốn. 
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TU TƯỜNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁ VÀ TỰ DO 


I- SỰ NGHỊ HOẶC ĐỐI VỚI TỰ DO 


Trong lịch sử cận đại Trung Que, giai đoạn được 
gọi là phong trào khai sáng, từ cuối triều Thanh đến đầu 
Trung Hoa dân quốc, đã xuất biện một tầng lớp trí thức 
mới, Họ đả kích truyền thống, ngợi ca đân chủ, khoa học, 
hãng hái đi tim tự do. Có người gọi những trí thức đó 
là nhưng người theo chủ nghia tự đo. Nhận thức về tự 
do của nhứng người theo chủ nghĩa tự do đó phần lớn 
chỉ dừng lại trong khuôn khô của phái kinh nghiệm ở 
nước Anh. Vì vậy, họ rất coi trọng an toàn sinh mệnh, 
hạnh phúc cuộc sống và tự do ngôn luận. Căn cư vào 
lý luận về tự do của phái kinh nghiệm, đối chiếu vào 
truyền thống Trung Quốc, thì thấy rằng, trong truyền thống 
Trung Quốc, không những không tồn tại nhứng quyền 
tự do đó, mà cũng không bề có nhứng tư tưởng về tự 
do đó. Hơn nứa, bây giờ họ ra sức chóng lại truyền thống, 
chỉ thấy ở văn hóa truyền thống nhứng cái hại, không 
thấy cái lợi; toàn bộ nhứng khuôn phép vô nhân đạo, bất 
hợp lý do giáo lý tạo ra đều bị coi là chứng cứ truyền 
thống ngăn cân tự do. Văn hóa truyền thống, nhất là đạo 
đức truyền thống, không thể dung hòa với tự do. Tư tưởng 
đó chính là do những người theo chủ nghĩa tự do này 
nói ra hoặc viết сга và được truyền bá. 
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Đạo đức truyền thống và tự đo cá dung hòa được với 
nhau không, đây không phải là một vấn đề giản dm. Nhung 
người theo chủ nghĩa tự do ở Trung Quốc nhận biết không 
đầy đủ về truyền thống. Họ cúng không hứng thú với 
lý luận tự do của phái duy tâm đối lập với phái kinh 
nghiệm ở phương Tây. Vì vậy, họ tìm cách đơn giản hóa 
vấn đề. Thái độ của họ đối với truyền thống không tránh 
khỏi có sự vú đoán, và sau đó đã bị những người theo 
chủ nghĩa truyền thếng mới phản háe. Nhứng người theo 
chủ nghĩa truyền thống mới hiểu tự do theo kiểu duy tâm. 
Họ cho rằng lý luận về tự do của phái kinh nghiệm thiếu 
bë dày nền tảng, cúng không dú luận cư về lý tính. Theo 
quan điểm của phái duy tâm, trong tư tưởng Khổng Mạnh, 
không nhứng có tư tưởng tự do, mà còn là nhứng tự do 
eó ý nghĩa căn bản nhất. Không có những tự do căn bản 
đó, thì tất cả những tự do thứ yếu (gòm những tự do 
mà phái kinh nghiệm nói tới) đều không thể thực hiên 
được một cách đầy đủ. Không dòi khôi phục những tự 
do có ý nghĩa căn bản nhất đó trước, mà đã đề xướng 
các kiểu nhân quyền, thì chỉ là bỏ gốc lấy ngọn. Những 
người theo chủ nghĩa truyền thống mới, mặc dầu về ngôn. 
luận không hoàn toàn bác bỏ những quyền tự do do phái 
kinh nghiệm đưa ra, nhưng xét về hiệu quả lý luận, thì 
ho đã giáng một đồn vào chủ nghĩa tự do. 


Những người theo chủ nghĩa tự do vì quá nặng về 
tư tưởng thay cú đổi mới, và cúng do thiếu thái độ bình 
tỉnh, nền đã không chịu suy xét về ý nghĩa "tự do nội 
tại” bao hàm trong văn hóa truyền thống, mà đá khẳng 
định bác bả hoàn toàn. Những người theo chủ nghĩa truyền 
thống mới có phần quá nhấn mạnh về ý nghĩa "tự do 
nội tại", cồn đối với việc tự do nội tại trong truyền thống 
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không thể triển khai mà 44 thu hẹp lại, thì họ cố ý lån 
tránh. Những người theo chủ nghĩa truyền thống đã quá 
phóng đại tự do nội tại, nên họ đã không chịu nhìn nhận 
những quyền tự do ảnh hưởng trực tiếp tói xá hội nhân 
sinh mà nhứng người theo chủ nghĩa tự do nói tới. Đó 
là đại diện của hai cách nhìn cực đoan. Hai cách nhìn 
cực đoan đó đều xuất phát từ sự mê hoặc đối với tự do. 
Mục đích của bài viết này là xóa bổ sự mê hoặe dó, và 
thử phân tích một số vấn đề gita văn hóa đạo đức truyền 
thống và tự do. 


1- TỰ DO TRONG Ý CHÍ РАО ĐỨC NHO GIÁ 


Trong đạo đức truyền thống, có một kiểu tu tưởng 
tự до. Nếu tư tưởng tự đo của phái kinh nghiệm ở nước 
Ảnh là "tự do ngoại tại", thì tư tưởng tự do trong truyền 
thống là "tự do nội tại" "Tự do ngoại tại" một mặt, cần 
cái được hưởng - ví dụ: cuộc sống hạnh phúc; mặt khác, 
cần xóa bó sự trới buộc - ví dụ: tự do ngôn luận. Đó 
là những quyền tự do rất hiện thực, là quả của tự do. 
“tự do nội tại" là hoa của tự do. Tự do nở hoa mà không 
kết quả, là những tự do không thực hiện được. "Tự do 
ngoại tại" khi giành được là người ta thấy ngay cái lợi, 
rất có ý nghĩa hấp dán con người. "Tự do nội tại" thì 
khác hẳn, yêu cầu của né không phải là được cái gì, mà 
là sự từ bó cuộc sống hạnh phúc và due vọng vật chất; 
từ bỏ được càng nhiều, thì càng được tự do. Nó không 
đồi hài xóa hó sự trói buộc nào từ ngoài, mà nó cần kiềm 
chế bên trong, lắng đọng bên trong, Trái tim con người 
càng được kiềm chế, càng thu lắng lại thì tự do càng 
rộng mở. “Tự do nội tại" đó là tự do trong ý chí đạo đức, 
mục đích của nó chủ yếu là trau đồi nhân cách. 
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Ở Trưng Quốc, từ Khổng Tử đã phát hiện tự do trong 
ý chí đạo đức và cảm nhận tính chất quan trọng của nó. 
Trong lịch sử Trung Quốc, đó quả thật là một phát hiện 
lớn. Sau phát hiện đó, con người mới có thể nói tới "cái 
tôi" và sự tôn nghiêm thực sự, mới nối tới việc làm chú 
bản thân. Trước khi tự do dạo đức chưa được phát hiện 
thì chưa tồn tại nhung vấn đề đó, bấy giờ cuộc sống con 
người vẫn ở trong trạng thái đần độn. Cuộc sống đần độn 
cüng сб thể сб nhung hành vi hợp với đạo đức và những 
phẩm cách cao thượng, nhưng đó không phải là tự giác, 
và càng không có ý thức trau đồi nhứng hành vi và phẩm 
cách đó. Sở dí nó "eó" chẳng qua là sự ngẫu nhiên trong 
cuộc sống. Sự tự giác về tự do trong ý chí đạo đức của 
Nho gia thời Tiên Tần là một bước пробі quan trọng trong 
quá trình đưa cuộc sống con người từ đàn độn đến sáng 
айа. Sự tu dưỡng của con người, sự phấn đấu trở thành 
thánh hiền cũng bắt đầu từ đấy. Phát hiện đó chứng tổ 
văn hóa Trung Quốc đã từng có sự tự giác về lý tính 
Điều đáng tiếc là về sau, do không được sự phối hợp của 
những điều kiện văn hóa xã hội, nên phát hiện vi đại 
đó đã dừng lại ở hình thái biểu hiện tiêu cực và ngày 
càng со lại, xơ cứng. Sự co lại, xơ cứng đó làm cho người 
ta cảm thấy trong cuộc sống đâu đâu cũng không có tự 
do. Chúng ta háy xem hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất: Nho 
gia rất nhăn mạnh "sự tôn nghiêm của con người". Trên 
thực tế, đó chỉ là sự khẳng định về nguyên tắc. "Sự tên 
nghiêm của con người" chỉ là một quan niệm lý tính trừu 
tượng, chứ không làm cho con người trong cuộc sống thực. 
tế có được sự tón nghiệm thực sự. Sự tón nghiêm của 
con người cúng chỉ là sự tự giác nội tâm nhất thời. Muốn 
trau đôi sự tôn nghiêm đó thì trong quan hệ giứa người 
với người phải thừa nhận nhan, tôn trọng nhau, thực sự 
coi nhau là người. Bối cành văn hóa để thực hiện những 
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cái đó là tư tưởng bình đẳng về quyền lợi gifa người với 
người. Văn hóa truyền thống đã không coi trọng tư tưởng 
đá. Con người bị buộc chặt trong quan bệ "пра luân”, hoặc 
là cha hoặc là con, hoặc là quân hoặc là thần. Ở đây chỉ 
có quan hệ trên đưới, chứ không có sự bình đẳng quyền 
lợi giữa con người với nhau. Do vậy "sự tôn nghiêm của 
con người" trở thành vô nghĩa. Một ví dụ khác: đạo thánh 
hiền sủa Nho gia nhằm mục đích cuối cùng là dạy cho 
người ta làm chủ được bán thân. Đó là một mục tiêu vĩ 
đại của loài người. Nho gia cúng chắng thực hiện được 
mục tiêu vĩ đại đó. Khi một người làm chủ bàn thân mình 
thì sông việc của anh ta, tiền đồ của anh ta, hôn nhàn 
của anh ta, thái độ của anh ta đối với lịch sử văn hóa, 
tất cả đều do lý tính của anh ta quyết định. Một người 
thực sự làm chủ được bản thân mình thì mọi lồi nói, 
hành động đều do anh ta tự quyết định, không bị sự chỉ 
phối bởi bất cứ nhân 15 ngoại lai nào, Vì vậy, con người 
làm chủ được bàn thân mình mới là con người tự do thực 
sự. Trong tư tưởng, các nhà Nho truyền thống hiểu được 
tầm quan trọng của việc tự chủ, nhưng trong cuộc sống 
do luân thường là lễ giáo chỉ phối, mọi việc đều chẳng 
được tự do. Số phận của con, của vợ, của quan đều do 
cha, chồng, vua quyết định. Mỗi con người đều sống trong 
sự khống chế của một mạng lưới quyền uy tầng tầng lớp 
lóp, Điều đó nói lên rằng: một mục tiêu vĩ đại, nếu không 
được sự phối hợp của nhứng điều kiện văn hóa xã hội, 
thì cúng chẳng đi đến đâu, Nho gia Tiên Tàn 06 lý tưởng 
tốt, nhưng điều kiện văn hóa xá hội để thực hiện lý tưởng 
đó lại là chế độ phong kiến tông pháp ngặt nghèo, do 
vậy lý tưởng của Nho gia đã trở thành "hoa trong kinh, 
trăng dưới nước", 


Những người theo chủ nghĩa truyền thống mới eó thể 
phản bác lại rằng: lẽ nào trong lịch sử, các vị đại Nho 
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không thể được соі là nhng người thực sự tự do? Theo 
tôi được biết thì trong lịch sử, sau khi thánh hiền Nho 
gia đã trở thành những mẫu mực nhân cách cao nhất, 
làm thánh hiền đã trở thành lý tưởng duy nhất của giới 
trí thức, thì sẽ không còn người bự do thực sự nứa. Một 
người muốn làm thánh hiền, nếu đó là sự tự lựa chọn 
trong nhiều sự lựa chọn khác, thì người đó là tự do. Nếu 
trong trường hợp không có sự lựa chọn nào khác, thì dù 
làm thánh hiền eó cao thượng vĩ đại bao nhiêu, dù có 
học làm thánh hiền, người đó vẫn không có tự do. Trong 
bất kỳ trường hợp nào, nếu không có nhứng khả nàng 
lựa chọn khác nhau, thì khòng thể nói đến tự do. 


Một người tự do thực sự, bao giờ cúng thể hiện sự 
tự do tích cực. Sự tự do tích cực là tự do dàn tới thành 
tựu. Trong lịch sử Trung Quốc, tự do ấy rất hiếm thấy. 
Những trí thức truyền thống ở Trung Quốc phần lớn thể 
hiện tự do tiêu cực. Các ẩn sĩ thường сб vị trí саа trong 
văn hóa Trung Quốc. Cuộc sống trên mii thường là khuynh 
hưởng của gidi trí thức. Thể hiện tự do tiêu cực tương 
đối nhiều, một mặt là do tự do đạo đức có xu hướng со 
lại vì không có sự phối hợp của điều kiện văn hóa xã 
hội; một mặt khác là để tránh sự bức hại về chính trị. 
Vì vậy, tự do tiêu cực là tự do không dẫn tới thành công. 


HI- TỰ DO KHÔNG CÓ TRONG TƯ TƯỞNG NHO GIÁ 
"Tự do nội tại" ít nhất có hai bộ phận: một là tự 
do về ý chí đạo đức, chức năng chủ yếu của nó là hình 
thành nhân cách; hai là tự do vẽ tư tưởng sáng tạo, chức 
năng chú yếu của nó là hình thành học thuật. Tự do về 
y chí đạo đức đã có trong tu tưởng Nho gia. Tự do về 
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tư tưởng sáng tạo từ sau Tần Hán trên thực tế là không 
сб. Vè quan điểm học thuật thì trước và sau Tân Hán 
là bai thời đại khác nhau. Thời Tiên Tần, quyền uy và 
thần tượng học thuật chưa hình thành. Chính giáo cố 
hứu bị phá hoại và suy tàn. Đó là thời đại tự do sáng 
tạo nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong thời đại đó, 
chư tử ra sức sáng lập hệ tư tưởng của mình, một mặt 
do yêu cầu bức thiết của thời đại, mặt khác do hoàn cảnh. 
xñ hội lúc bấy giờ cho phép phát triển quyền tự do sáng 
tạo ấy. Sau Tần Hán, tuy mối thời đại đều có nhu cầu 
bức thiết của mình, nhưng hoàn cảnh xã hội không cho 
phép phát triển quyền tự do sáng tạo ấy nửa, vì sức ép 
của những quyền uy và thần tượng đối với gidi trí thức 
đã quá nặng nề. 

Tương đối với "tự do nội tại” là "tự do ngoại tại". Đòi 
hỏi của tự đo ngoại tại là không được can thiệp quá đáng 
hoặc dùng bạo lực trấn áp các hành động tự do. Mọi sự 
áp đặt không bợp lý đối với con người, đến lúc điều kiện 
lịch sử đã chín mười, sẽ trở thành chất men đài tự do. 
Yêu cầu của "tự do ngoại tại”, mặt tiêu cực, là đồi loai 
trừ nhứng sự hạn chế áp đặt từ bên ngoài; mặt tích cực, 
là đời bảo dám các quyền tự do. Vì vậy, đòi hôi về tự 
đo trong lịch sử cận đại, không nhứng nhằm đạt mục 
đích "không được áp bức", mà còn làm cho tự do phát 
triển tới một "chế độ bảo đảm". Tòa án tối сво nước Mỹ 
năm 1925 đã ban hành bốn quyền tự do cơ bản: tàn giáo, 
ngôn luận, xuất bản, hội họp. Bốn quyền tự до са bản 
46 là nội dung chủ уби của "tự do ngoại tại. Bốn quyền 
tự до dó đều thuôc về nhúng nhu cầu eo bản của đời 
sống cụ thể. Không có bốn quyền tự до đó, thì tuy không 
thể nói là cai như khêng có cuộc sống, nhưng ý nghĩa 
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của cuộc sống së giảm sút rất nhiều. Vì cuộc sống không 
có bốn quyền tự do đó thì chỉ là cuộc sống tồi tệ mà 
số phận đã bị định đoạt, Vì vậy, trong quá trình phấn 
đấu vì tự do, con người hiện nay không chỉ coi tự do 
là một quan niệm lý tính, mà còn coi tự do là một lỗi 
sống. Mất đi bén quyền tự do đó thì cuộc sống chẳng 
còn ý nghĩa gì. Bảo đảm cho lối sống là chế độ bảo đảm 
tự do. Chế độ bảo đảm tự do là một ca chế tự do. Nói 
tự do mà không có cơ chế tự do thì tất cả chỉ như bàn 
việc quân trèn giấy, хау lâu đài trên không trung. Tự 
đo nó cơ chế mới là tự do đây đủ vì nó bảo đảm cháe 
chấn cho mỗi соп người thực sự được sống trong tự do. 
Co chế tự do, nói theo kiểu truyền thống trước đây, là 
gòm nhung nội dung mới và phức tạp về chính trị và 
văn hóa xã hội. Thành phần sủa cơ chế đó gồm có: 

1: Một bản hiến pháp thành văn; 

9: Nghị viện các cấp gồm các đại biểu nhân dân; 

3: Một chính phủ có thể chấp nhận nhung nhiệm 
vụ hiến pháp giao phó và có thể chịu trách nhiệm trước 
nhân dân; 

4: Tòa án các cấp có thể độc lập với hệ thống hành 
chính; 

5: Những quan tòa và luật pháp không chịu ảnh hưởng 
của tín ngướng, đảng phái và có thể kiên trì chính nghĩa; 

6: Nhung đoàn thể lấy việc xúc tiën tự đo làm tôn 
chỉ của mình; 


7: Những cơ quan ngôn luận tuyệt đối tự do và công 
minh chính trực; 


8: Đảng đối lập có thực lực; 
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9: Chế độ bầu cử thực sự thé hiện ý dân; 

10; Hệ thống giáo dục khong đi ngược lại những pguyền 
tấc dân chủ tự do. 

Đó là mười điều kiện cần có đối với một quốc gia 
tự do dan chủ. Pó cúng là nhung điều kiện về phương 
điện văn hóa xá hội để "tự do nội tại" dược thể biện. 
"Tự do nội tại” trong truyền thống Trung Quốc sở dí bị 
co lại lè do không có nhứng điều kiện đó. Những điều 
kiện ấy được thực hiện từng bước trong các phong trào 
đài tự do vừa qua. Dó là những quyền tự do không có 
trong tư tưởng Nho gia. 


Vì sao không xuất hiện “tự do ngoại lai” trong truyền 
thống Trung Quốc? Trương Phật Tuyền cho rằng chủ yếu 
là vì xưa nay chứng ta chưa eó quan niệm quyền lợi (xem 
"uỷ do và nhân quyền", chương 2, tiết 6). Người Trung 
Quéc chỉ coi trọng nghĩa vụ về đạo đức. Ví như sách "Lễ 
nghĩa. LỄ vận thiên" nói về 10 nghĩa: cha nhân từ, con 
hiếu thảo, anh tốt bụng, em nhún nhường, chồng trọng 
nghĩa, vợ phục tùng, già thương trẻ, trẻ nghe già, vua 
nhân đức, quan trung thành. Trọng nghĩa, nên đề cao 
sự пвп nhượng và tránh sự tranh đoạn. Có người lại 
cho rằng Trung Quốc chưa xuất hiện "tự do ngoại tại" 
vì thiếu sự áp bức gay gắt. Tôi nghĩ rằng, ngoài hai nguyên 
nhân trên, còn có một nguyên nhân quan trọng là do ảnh 
hưởng phổ biến và sâu xa của "triết học lánh đời", Chẳng 
phải nói đến Phật, Đạo, mà ngay cả đối với Nho gia, chủ 
trương "nhập thế" tư tưởng này cũng đã thành một bộ 
phận quan trọng. Khẳng Tử chu du ligt quốc không đắc 
chí, nên đã ở lại Cửu di. Do kinh nghiệm bản thân, Khổng 
“Tử không phản đối kè sĩ "ẩn сч" để nuôi chí hướng. Mạnh 
“Tử cúng chủ trương "khi cùng thì tự різ lấy thân". Những 
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giáo lý đẻ từ xưa đã trở thành nguyên tắc quan trọng 
trong đời sống của kẻ sĩ truyền thống. Trong lịch sử phương 
Tây, khi trí thức bị áp chế thì thường dẫn tới tỉnh thần 
đấu tranh đòi nhân quyền. Trong lịch sử Trung Quốc, 
vì triết học lánh đời đá thâm nhập nhân tâm, nên khi 
bị bức hại về chính trị, thường người ta tìm cách né tránh. 
Làm như vậy, sự bức hại có phần bớt căng thẳng, nhưng 
cũng mất cả tính thần đòi nhân quyền. Nếu con người 
còn có lý tưởng muốn được thực hiện, thì triết học lánh 
đời không thể là rnột tư tưởng lành mạnh. Do chịu ảnh 
hưởng của tư tưởng đó, kë sĩ д Trung Quốa đã coi tự 
do tiêu cực là một đỉnh сао của sự phát triển tỉnh thần, 
là mục иби cuối cùng của sự thực hiện nhân cách. Chúng 
tôi có thể khẳng định rằng nếu tự đo tiêu cực được biểu 
hiện, thì ngay cả khi lý tưởng nhân sinh được thực hiện, 
"tự do ngoại tại" củng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nên 
coi "bự do nội tại" là điểm xuất phát của tự do, "tự до 
ngoại tại" mới là điểm đến của tự đo. Có như vậy, chúng 
ta mới lấy "tự до ngoại tại” làm mục tiêu phấn đấu trong 


cuộc sống. , 
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VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG риб ẢNH HƯỚNG 
CÜA CHỦ NGHĨA ĐẠO ĐỨC 


I- LỜI NÓI ĐẦU 


Gọi là "chủ nghĩa đạo đức" tức là để ý thức đạo đức 
lấn át cả các lĩnh vực văn hóa khác (vấn học, chính trị, 
kinh të), làm chủ các lĩnh vực văn hóa khác, đẩy chức 
năng của các lĩnh vực văn hóa khát xuống vị trí thứ 
yếu, và cuối cùng coi các lĩnh vực văn hóa khác chỉ là 
phục vụ cho đạo đức, là phương tiện thể hiện đạo đức. 
Ở Trung Quốc trước дау, ý thức đạo đức quá mạnh, lấn 
sang cả các mặt văn hóa truyền thống khác, bao trùm 
lên tất са các lĩnh vực văn hóa khác, làm cho các ті 
tư tưởng đầu chỉ là phục vụ cho đạo đức nên không phát 
triển được. Kết quả, không chỉ các lĩnh vực văn hóa khác 
chịu ảnh hưởng xấu, mà bản thân đạo đức vì muốn lũng 
đoạn tất cả nên cúng phát triển một cách giả tạo. Mặt 
khác, do dừng lại và trở nền xơ cúng nơi cá thể, tỉnh 
thần đạo đức đã không tìm thấy được con đường vươn 
tới không gian rộng rāi, khách quan. Đó chính là nguyên 
nhàn sâu xa nhất làm cho văn hóa truyền thống bị hạn 
chế. 


Đến thời kỳ cận đại, khi đối chiếu wdi văn hóa phát 
triển đa nguyên của phương Tây, chúng ta mới dàn Чап 
phát hiện được những sự khiếm khuyết trong văn hóa 
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truyền thống. Khi chưa có ву tiếp xúc gita văn hóa Trung 
Quếc véi văn hóa phương Tây, những khuyết tật đó không 
dễ gì phát hiện được. Trong truyền thống, đá từng có 
nhứng cuộc tranh luận kéo dài và gay gất về kim văn 
và cổ văn, về Hán và Tống, về khảo cứu và lý luận. Nhưng 
rất ít người сб gan phê phán truyền thống. Những nhân 
sĩ rất không ưa đạo đức học cúng chưa từng nghĩ tới 
việc ý thức đạo đức vượt quá giới hạn. Phong tràn сб 
văn đời Đường lấy giáo điều "văn để chớ đạo" làm tôn 
chỉ để hoành hành trên văn đàn hơn nghìn năm nay, trở 
thành chủ lưu của tư tưởng văn học. Tuy một số thiên 
tài kiệt xuất đá vượt qua được giáo điều đó và để lại cho 
chứng ta nhiều tác phẩm có giá trị, nhưng rất ít người 
phè phán thích đáng thẳng vàn giáo điều đá. Họ càng 
không eó khả năng vạch ró cơ sở hình thành giáo điều 
đó là truyền thống chủ nghĩa đạo đức. Rö ràng, đó là 
sự hạn chế của thời đại và tri thức. Trước đây, đã từng 
eó người thể hiện sự bất mãn với truyền thống đạo đức. 
Cúng có người làm việc và viết vàn không theo nhứng 
giáo điều đó. Nhưng dám phê phán thẳng vào truyền thống 
thì chi có rất ít người. Thinh thoảng сб một vài thiên 
tài hiệt xuất muốn phá vở cái vỏ cứng йу, nhưng phần 
lớn họ đá bị cái gậy truyền thống khổng 18 đập nát. Bây 
giờ thì tình thế đã thay đổi. Vì con người hiện nay đã 
tiếp thu một quan điểm mới: đánh giá sự tốt xấu của 
một тёп văn hóa phải nhìn vào hiệu quả thực tế của nó. 
Bất cứ một lý tưởng văn hóa nào, nếu trải qua một thời 
gian đài, mà không phát huy được hiệu quá đáng có của 
nó là đổi mới xã hội hiện thực, cải thiện được cuộc sống 
thực tế của con người, thì chúng ta phải từ bỏ nó. Và 
chúng ta eó thể xác định đó không phải là lý tưởng chân 
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chính, mà chỉ là không tưởng. Nếu chúng ta dùng quan 
điểm mới đó để quan sát van hóa Trưng Quốc và văn hóa 
phương Tây thì sẽ phát hiện nhiều chỗ chúng ta kém 
thun người, 


Chính vì nhiều chỗ không bằng người, nên chứng ta 
đá chủ trương chính trị dân chủ và khoa học tự nhiên, ˆ 
phải học tập hiện đại hóa. Để đưa Trung Quốc lén hiện 
đại hóa, trong giai đoạn hiện nay, phải tiến hành sông 
việc trên bai phương diện: một là, сб gắng hoe tập văn 
hóa phương Tây, hiểu cách người ta suy nghỉ và giải quyết 
vấn đề; hai là, phê phán truyền thống của mình: cố gắng 
gat bổ thành kiến, git lại những ưu điểm của văn hóa 
truyền thống, đồng thời cố gắng nhận thức, tìm hiểu những 
mặt hạn chế, khiếm khuyết của văn hóa truyền thống. 
Нау đưa tất cả những quan niệm, giáo đều thâm căn cổ 
đế, ảnh hưởng sâu xa ra ánh sáng học thuật hiện đại, 
vạch ra những khuyết tật trước đây bị che lấp, để trong 
quá trình hiện đại hóa, chứng ta giảm bớt được những 
trở ngại và sự tranh cái không cần thiết. Bài viết này 
nhằm mục đích đó. 


"Văn hóa truyền thống' bao hàm nhiều mặt, do vậy 


đề tài này gòm nhiều vấn dè, ở đây tôi muốn tìm hiểu 
từ ba phương diện văn học, chính trị, kinh tế. 


п. TƯ TƯỞNG VĂN HỌC DƯỚI Анн HƯỚNG 
СОА CHỦ NGHĨA ĐẠO ĐỨC - "VĂN ĐỂ CHÓ ĐẠO" 


"Văn để chở đạo" là một tư tưởng cơ bản trong phong 
trào cổ văn thời Tùy, Đường, nhất là tư tưởng cơ bàn 
trong các luận văn của Hàn Dú. Nhưng tư tướng đó không 
phải bắt đầu từ Tùy Đường mới có, mà có lẽ bắt đầu 
từ Khổng Tử. 
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"Kinh thi" vốn là một tuyển tập ca nhạc Trung Quốc 
từ Tây Chu đến Xuân Thu, trong đó tràn đhy sức sống 
và tình yêu tự nhiên, là một trong nhứng nguồn cảm hứng 
của văn học Trung Quốc. Điều bất hạnh là chỉ tập thuần. 
túy văn học đó khi rơi vào tay Nho gia thì dá bị nhuộm 
màu giá trị luán lý. Từ đó “Kinh thí" dá kết duyên với 
giáo hóa luân lý, Khổng, Mạnh và Tuân Tử đều đá đặt 
ngòi bút của mình vào màu sắc giá trị văn hóa đó. 


"Luân ngứ" có nhiều chỗ nói đến "thị". Nhưng có ảnh 
hưởng lớn nhất là "ba trăm bài tha”. Nói chung, "tư tướng 
trong đó không phải là tà". Nhận định đó của Khổng Tử, 
thực ra không liên quan tới vài trăm bài đó. Khi Khổng 
Phu Tử nói câu đó, ông hoàn toàn không nghĩ đến nội 
dung của quyển "Kinh thí, ông chi nhận định ba {таш 
bài "nên là" như vậy. "Nên là" và "sự thật" là hai cái khác 
nhau. Nhưng các nhà Nho về sau đã dựa vào quyền uy 
của Khổng Tử, làm lẫn lộn ý muấn chủ quan và sự thật 
khách quan. Ba trăm bài thơ đã "không phải là tà", vậy 
đương nhiên tho nên là công cụ tốt nhất để thực hiện 
việc giáo hóa luân lý. 


Mạnh Tử đề ra "tam tỉnh luận" về phương diện đạo 
đức và chủ trương "vương đạo" về phương diện chính trị. 
Cổ thì đến với Mạnh Tử đã trả thành công cụ truyền 
bá vương đạo. Mạnh Tú nói “vương đạo suy thì thi vong, 
sau khi thi vong thì có Xuân Thư”. Ông một mực khẳng 
định "Kinh thí” là sách ngợi ca vương đạo. Nhận định 
đó, cúng như ý kiến của Khổng Tử, chỉ là nêu vậy thôi, 


L Chì tiết 4 nhận định này, độc giả có thể tham khảo "Cả sử 
biện" (Tập Ш. quyền 49) do Oé Hiệt Cương soạn. Bài "VỊ trí của Kinh 
thí giữa Xuân Thu và Chiến quốc, Tiết 5; "Mạnh Từ nói về thi". 
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không liên quan gì đến Hinh thi. Kinh thi không phải 
làm để ngợi ca vương đạo, và thời điểm sáng tác phần 
lớn là thời Xuân Thu, là sau lúc mà Mạnh Tử nói là "Thi 
vong". Nhưng về sgu, ý kiến chủ quan đó của Mạnh Tử 
đã có quyền uy đối với học thuật về thơ cúng như y kiến 
của Khổng Tử. Tuân Tử trong "khuyến học thiên" viết: 
"Kinh thi chỉ nói đến một mức độ nhất định". Dương Kinh 
chú thích là: "Thơ cúng là nhạc, thanh âm dừng ở chô 
đúng mực, không được dẫn tới dâm tà". Rõ ràng cách 
nói dó là phát huy у của Khổng Tử "tư về tà". ТА ký - 
Kinh giải thiên" về sau viết: "Kinh thi giáo dục người 
ta ôn hòa đôn hậu". Cách nói "ôn nhụ đôn hậu" và chủ 
trương "thì giáo" đã ra đời trong bối cảnh đó. 


Đến đời Hán, nhiều quan niệm về văn hóa đã bắt đầu 
định hình. Đạo thống Trung Quốc tuy bắt đầu từ Khổng 
Mạnh nhưng ảnh hưởng thực sự đến chính giáo thì bắt 
đầu từ Hán. Đến đời Hán, "Kinh thi” có ba thuyết: "Të", 
*Ló", "Hàn". "Tam gia thí" да "mát", chỉ truyền lại "Mao 
thi". "Mao thi tu" có ảnh hưởng rất lớn về thái độ bình 
thơ. Đến thời đại đó, thơ thực sự đã "mất", quan niệm 
thơ chỉ còn là sự suy diễn ý của Khổng Mạnh. Dưới uy 
quyền của nền chuyên chế, các nhà Nho đời Hán không 
dám phát huy tư tưởng của mình. Họ chỉ tùy tiện trích 
vài câu thơ, gán ghép khiên cướng để nói lên chủ trương 
chính trị của mình. Sự gán ghép khiên cưỡng đó có chỗ 
đạt tới mức khó tưởng tượng nổi. Chúng ta hãy xem Сб 
Hiệt Cương nói về phương pháp của "Mao thi tự". 


"Phương pháp của thì tự như thế nào? Họ nhập bốn 
cái với nhau: chính trị thịnh suy, đạo đức tốt xấu, thời 
đại sóm muộn, bài về trước sau. Nếu bài thơ å phần trên. 
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thì bài thơ đó thuộc thời đại trước, đạo đức sẽ là tất, 
chính trị sẽ là thịnh. Ngược lại thì sẽ là tương phân. 
Một triều đại gồm người lương thiện thì không được có 
một câu than vấn. Một thời đại gồm bọn ác thì không 
được phép có ai vui sướng, ranh giới gita thiện ác như 
vậy thì đã rô ràng mình bạch rồi"), 

Ти tưởng đó, ró ràng là пос độc của thuyết đạo thống 
của các nhà Nho Tiên Tàn để lại. Các nhà Nho đời Hán 
không thấy được cái sai đó, trái lại đá ủng hộ nó, phát 
huy nó, làm mất hết bản chất của thi ca. Kết quả, như 
Cë Hiệt Cương đã nói: "Тао ra một lớp sương mù mấy 
ngàn năm bịt kín cả bộ mặt ban đầu của Kinh thi". 

Một quyển "Kinh thị" vốn là nguồn ейт hứng của 
văn học Trung Quốc, qua tay các nhà Nho, dá biến thành 
công cụ giáo hóa rồi trở thành sách tuyên truyền chính 
trị, làm cho ý nghĩa đích thực của thơ tan biến. Trong 
lịch sử Trung Quếc, nếu như không có tư tưởng Đại gia 
và Phật giáo, nếu như không trải qua các thời đại chống 
lễ giáo như Nguy, Tấn, Nam Bác triều, thì có lẽ không 
lưu lại được nhứng di sản văn hóa phong phú đến như 
vậy. Nhìn vào lịch sử văn học, tư tưởng Nho gia luôn 
được coi là khuôn phép của văn học, vi như tư tưởng 
"văn để chở đạo" tử sau Tùy, Đường. 

"Văn để chờ đạo" gắn liên với phong trào cổ văn thời 
Tùy, Đường. Nội dung của phong trào сб văn có hai mật: 
một là, phản kháng văn phong phù hoa truy lạc của lục 
triều; hai là, xây dựng nền "văn học chở đạo". Ở đây chỉ 
nói về mặt "văn học chở đạo". 


1. Сб Hiệt Cương: "Mao thì tự" - Bối cảnh và mục đích. "Gỗ sử 
biện. Tập 3. 
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Thông thường người ta cho rằng "văn để chở đạo" là 
do Hàn Dú đề xướng. Thực ra, trước Hàn Dú, đời Đường 
đã có nhiều người đưa ra luận điểm này. Sau đây xin đưa 
ra một số trích dẫn: 


1. Trần Tử Ngưỡng: "Trong văn chương phải có đạo. 
Nhưng đạo trong văn chương năm trăm năm nay đã không 
còn nửa, Phong cách Hán, Nguy đến Tán, Tống không 
còn nửa. Nhưng trong văn biến thì còn có thể tìm thấy. 
Những lúc rỗi tôi thường xem thơ đời Tè, Lương, thấy 
уап chương rất đẹp đế, nên tôi vẫn tự ngâm nga để mua 
vul. Tôi nghĩ người xưa thường 84 văn chương mình hào 
nhoáng bên ngoài, chất phong nhã bên trong không còn 
nửa, nên trong lòng vẫn cán thấy dinh ninh", 


2. Lô Tàng Dụng: "Trước kia, Khổng Tử có tài ngang 
với trời đất, nên ông đá soạn sách Kinh thi, đến nay đã 
hàng nghìn năm mà văn chương vẫn còn sán lan. Sau 
khi Khổng Tử chết hai trăm năm, nhung nhà thơ về sau 
đã xuất hiện và bình thức thơ rất hoa m$. Đến Hán, tuy 
chất phong nhã không được như trước, nhưng cung cách 
thơ xưa vẫn còn tồn tại, vẫn còn nét điển hình của nó. 
Đến Tống, Tà thì tất cả không còn gì nứa. Đạo đã mất 
500 năm, nay được, Trần tiên sinh gợi lại ở miền Giang 
Hán. Thiên hạ rất vui, văn chương khởi sắc". 


3. Tiêu Dĩnh Sĩ: "Trượng phu sống ở đời thường tự 
cho mình là Nho sĩ. Tuy có chức vị công khanh để hầu 
hạ vua, để tên tuổi mình truyền lại sử xanh, nhưng cứng 
nên tuyên truyền cho đạo, phải lấy việc giảng đạo đức 
Khổng Tử làm bổn phận của mình để giúp ích cho đời 
Như vậy chính là đạo". 
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4. Lý Hoa: "Khoảng gita Khai nguyên - Thiên bảo, 
người viết từ rất nhiều, nhưng thể hiện được đạo rất ít. 
Những học trò của Khổng Phu Tử ít người kiêm được 
cà đức hạnh, ngôn ngữ, chính trị, văn học. Củng không 
có mấy người tàn trọng đạo đức trong văn nghệ”. 


5. Liễu Miên: “Уап chương lấy việc giáo hóa làm gốc, 
thể hiện trong việc trị loạn, can hệ tới quốc phong. Nên 
tâm của người quân tử là ý chí, lời của người quân tử 
là vàn chương, đạo của người quân tú là giáo hóa. Kinh 
dịch có nói: Phải làm cho thiên hạ được giáo hóa, đó là 
nghiệp văn của người quân tử. Та Đường, Tống đến nay, 
việc lấy văn làm gốc đã giảm sút nhiều. Nay văn chỉ để 
nói nhung lời hoa mỹ, chuyện vui đòa và hoang đường, 
chi chú ý tới niêm luật mà quên mất ý nghĩa của văn 
xưa. Tuy уап của Dương, Mã có hinh thức, văn của Tào, 
Іл có cốt cách; văn của Phan, Lục сб Bề ngoài hoa mỹ, 
nhưng chẳng bó ích bao nhiều. Người quản tử không dùng 
tài năng làm những việc như vậy. Đến thời Thành, Khang 
thì văn và giáo hóa đá tách rời nhau. Người làm văn mà 
không eó nội dung giáo hóa, thì không phải là đạo của 
người quân tử. Người biết đạo của người quân tử không 
làm văn kiểu như thế. Người làm văn mà kiêm được cả 
đạo thì khó. Nếu kiêm được thì đó là người quán tử. Trước 
kia chỉ có Nghiêu, Thuấn, Chu Công, Khổng Tử; về sau 
có Du, Mạnh, Tuần là được như vậy, Sau nda thì có Giả 
Nghi và Dông Trọng Thư. Văn của quân tử thë nào cúng 
phải có đạo. Nói mà không thành văn thì không phái là 
nhà Nho quân tử, biết văn mà khóng biết đạo thì cũng 
không phải là nhà Nho quân tử", 


6. Độc Cô: "Người có chí thì át phải nói, người nói 
giỏi thì thành уйп, Trong lòng xúc động thì nói ra thành 
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lời, đó là biểu tượng của văn. Người quân tử trau đồi văn 
chương của mình, nói lên ý tưởng của minh. Suất đời 
say sưa rèn luyện sáng tác, Như vậy sẽ bất hú". 

7. Bạch Cư Di: "Trong văn chương, Lục kinh đứng 
đầu. Trong Lục kinh, Kinh thi đứng đầu. Vì sao vậy? 
Vì thánh nhân làra cho người ta cảm động, nên thiên 
hạ được hòa bình, Muốn làm cho người ta cảm động thì 
trước hết phải có tình cåm, phải có ngôn ngū, thanh sắc, 
và nhất là phải có đạo nghĩa. Trên từ các vị thánh hiền, 
đưới tới những kè ngu si. Khang ai lại không có phán 
ứng khi nghe lồi nói, không ai lại không thấy càm động 
khi có tình cảm”. 

Các vị học giả trên đều có chủ trương văn là để thể 
hiện đạo. Trong đó Độc Cô là người Hồ. Bạch Cư Dị và 
Hàn Dú là hai người cùng thời, nổi tiếng văn chương. 
Trần Tử Ngưỡng sinh trước Hàn Văn Công 112 năm, Trong 
sở bẩy người đố, người bình luận văn học xuất sắc nhất 
là Liêu Мїёп!. Luận điểm của ông về văn học nhu sau: 

- Văn chương là cết để giáo hóa. 

- Bác bỏ quan điểm sai lầm "văn nhiều, dùng (để giáo 
hóa) ít". 

- Coi Nghiêu, Thuấn, Chu 12 là chính thống văn học, 
chú trương văn học lấy đạo thống làm chủ. 

- Văn của người quân tử tất phải có đạo, văn - đạo 
là một. 


1. Вау học giả nói trên, vë nam sinh, năm mất thì mới chỉ biết 
ba người: Trần Từ Ngưỡớng (656 - 689), Đặc Cô (744 - 796), Bạch Cư 
Dị (772 . B46) Bến người khác chưa thể xác định vì chưa đủ thư 
tịch làm cứ liệu. 
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Tập hợp bốn điểm đó lại chính là cương lĩnh "văn 
thể hiện đạo" đời Đường. Những quan niệm đó được Нап 
Dũ tiếp thu. Nội dung quan điểm "văn thể hiện đạo" của 
Hàn Dũ cúng không thể vượt ra ngoài phạm ví đó. 


Hàn Dú (768 - 824) tự Thoái Chi, người Nam Dương, 
Hà Nam. Trong tác phẩm nổi tiếng "Thư trả lời Lý Dực" 
ông đã bàn về chuyện viết văn. Mở đầu, ông đã nói: "Nếu 
không phải là sách của Tam Đại, Lướng Hán thì không 
đấm xem, nếu không phải là ý chí của thánh nhân thì 
không đám ghi nhớ". Và ông kết thúc: "Viết văn như đi 
trên đường nhân nghĩa, như bơi trong ngưồn thì ca... cả 
cuộc đời của tôi là như vậy". Cốt 161 của lý luận văn học 
của ông là quan điểm văn học đạo thống và lý thuyết 
văn đạo hợp nhất. "Dú tôi ngưỡng mà văn của người xưa 
không phải vì lời lẽ hay ho mà vì cái đạo trong đó". "Dū 
tôi viết cổ văn, 16 nào chỉ vì để văn của mình khác với 
văn của người hiện nay? Tôi nhớ người xưa mà không 
được thấy người xưa. Tôi muốn học đạo của người xưa 
nên phải thông văn của người xưa. Thông văn của người 
xưa là cốt để học đạo của người xưa". 


"Kin dàng một tập cổ văn, mong được chỉ đạo”. 


"Công việc của họ là đọc văn, viết sách, ngợi ca đạo 
của Nghiêu, Thuấn". 


“Đọc sách để mà học, kế thừa lời của người сб để 
viết văn, không phải để khoe khoang viết nhiều viết hay. 
Học để biết dạo. Viết văn để thể biện đạo lý. Hành động 
phải chuẩn mực, lời nói phải thích hợp với yêu cầu. Tôi 
tuy không được gặp người cổ, nhưng tôi tin rằng người 
xưa viết vẫn có nội dung rất phong phú”. 
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Trên đây là những nét chủ yếu trong quan điểm "уйт 
thể hiện đạc" của Hàn Văn Công. Y tứ tuy không vượt 
quá được phạm vi luận văn của Liễu Miền, nhưng Hàn 
Van Công vẫn là nhàn vật tiêu biểu chú yếu cho phong 
trào cổ vàn trong lịch sử và được người đời sau ca ngợi, 
Đé cúng chẳng phải là ngẫu nhiên, Tôi cho rằng ngoài 
tài năng của ông và những nhân tó thuận lgi của thời 
đại, cồn có một nguyên nhân nữa là Hàn Văn Công không 
bàn luận trống rồng như mật số người khác, mà ông có 
khả năng sáng tác phong phú, nêu một tấm gương cho 
người đương thời, nên ảnh hưởng của òng đá vượt xa những 
người chỉ bàn luận suông. 


Từ sau triều Nguy, Tấn, Nho gia qua một thời là dòng 
chính của văn hóa Trung Quốc, đã dán đần lắng xuống 
cho tới Тау, Đường, nhất là trong tình hình Đạo và Phật 
nổi lên và tác động lẫn nhau, văn học cũng chịu ảnh 
hướng của trào lưu đó, thoát khỏi sư giáo hóa xã hội, thoát 
khỏi vị trí phụ thuộc vào dạo đức, bất đầu thể hiện tính 
chất của mình, phản ánh trung thực các hiện tượng xã 
hội và hiện tượng tâm lý. Phong trào сй van thời Tùy, 
Đường, trong bối cảnh văn hóa, là cuộc đấu tranh giữa 
Nho gia và Hạo gia. Những người tham gia phong trào 
că văn có một nguyện vọng không thay 051 là nhân nghĩa 
và Nha gia đã trở thành linh hồn chỉ phối văn học. Động 
cơ lúc đầu eó 1 là do Phật, Đạo không chú ý tới thực 
tại, phong hóa xà hội bị suy tàn, nên họ muốn phục hưng 
Nho gia để khác phục tình trạng đó. Vì vậy, họ đã lợi 
dụng văn học nhu một cảng сч truyền bá rộng rãi để 
"phuc hưng Nho gia, bài trừ Đạo, Phật". Kèt quà là họ 
đã bỏ quên tỉnh chất căn bản của văn học, Mục đích truyền. 
bá đạo đức luân lý đã dạt được, nhưng văn học thì bị 
180 


đưa đến ngõ cụt. Thuyết "Van để chữ đạo" có mấy khuyết 
tật như sau: 


1. Chú nghĩa đạo đức trong truyền thống đá để dòng 
thác đạo đức tràn ngập mảnh vườn cố hứu của văn học, 
làm cho văn học mất hết bản tính và vị trí độc lập của 
nó trong nền văn hóa nói chung. 


9. Văn học khi dá trở thành nô lệ của đạo đức thì 
mất phương hướng của chính nó, từng câu từng chứ bị 
bóng đen dạo đức bao phủ. 


3. Vì quá cường điệu vàn là công сч để "chở đạo”, 
làm cho "đạo" vốn gắn liên với Nho gia Tiên Tần bị người 
ta tưởng lãm là đã ở trong "văn", Vì thế mà muến "hiểu 
đạo" thi phải "đọc sách". Vì văn và đạo đã không rời nhau, 
nên muến "hiểu đạo” thì không thể không "nghiên cứu 
văn", Từ đá mà các nhà Nho đời Thanh có chủ trương 
"hiểu rã từ chương thì hiểu rô nghĩa lý". Sự sùng bái 
quá dáng đối với văn chương làm cho chủ trương của Nho 
gia Tiên Tần về việc thể nghiệm của hành động bản thân 
củng đã bị lãng quên, kháng còn đấu vết nửa. Dó phải 
chăng là điều mà nhứng người theo phong trào cổ văn 
lúc đầu có thế nghĩ đến? 


Tù nhận thức đó, trong nën văn học mới của Trung 
Quốc từ nay về sau, nèn từ bỏ những giáo diều củ rích 
"giáo huấn bằng thơ', "văn để chở đạo". Nho gia đã từng 
có vị trí cao trong nên văn hóa Trung Quốc, nhưng ảnh 
hưởng của Nho gia đối với văn học thì cực kỳ tồi tệ. 
Vì Nho gia chủ trương nền văn học coi lý tính là trên 
hết, kết quả là đá thất bại. Từ sau phong trào văn học 
mới №0 tứ, mọi người đã biết từ bỏ những quan điểm 
văn hẹc không hợp lý trong truyền thống. Nhưng lại có 
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người rơi vào thái cực khác, đề xướng văn học "duy mỹ”, 
chủ trương "nghệ thuật vị nghệ thuật”. Ngày nay, chúng 
ta phải đông thời từ bó eá hai quan điểm cực đoan đó. 


Chúng ta chủ trương giải phóng văn học khỏi vị trí 
không chính đáng là nô lệ của đạo đức, khôi phục tính 
chất tự thân của nó, khẳng định trong trời đất tự do 
của пёп văn hóa nhân loại có một mảnh vườn riêng của 
văn học. Nhưng cứng khỏng thể tán thành "chủ nghĩa 
duy тӯ". Vì văn học khác với nghệ thuật, nghệ thuật có 
khả năng thể hiện "thưần mỹ”, văn hoc thì không thể 
thoát ly tư tưởng, tình cảm của cuộc sống con người trong 
thực tại. Vi vậy, nghệ thuật có thể vô ý nghĩa, văn học 
thì không thể hoàn toàn vô ý nghĩa. Trong mỹ học, cái 
đẹp trong nghệ thuật và cái đẹp trong văn học khác nhau. 
Công cụ biểu đạt văn học là chữ viết. Cái đẹp hình tượng, 
màu sắc của chứ viết là có hạn. Cái đẹp trong văn học 
là ý tưởng của nhà văn có được nhờ đi vào tìm hiểu cuộc 
đời. Ý tưởng của nhà văn sâu xa hay nông cạn tùy thuộc 
vào trình độ lính hội cuộc đời. Уап học có nhiều sú mệnh 
khác nhau, tùy từng người, từng lúc, từng nơi. Nhưng 
văn học có một chức trách vĩnh hằng là khám phá nhân. 
tính, biểu hiện nhàn Lính. Nhân tính như biển lớn, báu 
vật trong đó chẳng bao giờ khám phá hết dược. Рас đức 
bảo cho người biết "nên như thể nào". Van học chỉ nói 
cho người ta biết "sự thật như thế nào", Điều đó nói lên 
rằng: đạo đức và van học đều lấy cuộc sống hiện thực 
làm chất liệu, nhưng mức độ xử lý thì rất khác nhau. 
Văn học Trung Quốc vừa thoát ra khỏi sự cầm tù của 
truyền thống. Các trường phái văn học phương Tây lám 
sắc màu có thể làm cho chúng ta hoa mắt trong một thời 
gian. Văn học Trung Quốc có di được vào son đường đúng 
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đấn hay không, diều đó không đơn thuần là vấn đề lý 
luận, bởi có sự chỉ đạo của lý luận mà không có thiên 
tài sáng tạo thì tất cả sẽ là trống rỗng. Điều tôi lo lắng 
nhất là nền văn học mới trong trạng thái bàng hoàng 
do dự đã lâu, mà vẫn chưa сб tác phẩm nào đáng kể. 
Những Кё vì đạo mà lại đưa ra quan điểm văn học với 
tên gọi mỹ miều là "Văn học lý tưởng chủ nghĩa" dựa 
vào truyền thống đạc đức, thì máu và mồ hồi của phong 
trào văn học mới chúng ta đã chảy uống phí. 


ш. TƯ TƯỞNG CHÍNH TR} DƯỚI ẢNH HƯỚNG 
CỦA CHỦ NGHĨA ĐẠO ĐỨC - CHỦ NGHĨA ĐỨC TRI 
VÀ THẦN THOẠI CHÍNH TRỊ 


Chủ nghĩa đức trị và thần thoại chính trị cúng bát 
nguồn từ Khổng Tử. 

Tư tưởng chính trị của Khổng Tử thể biện ở "Luận 
ngữ": 

1. Lấy đạo đức dẫn đất nhân дап: "Lấy chính trí để 
dẫn dát dân, lấy hình nhạt để dưa dàn vào khuôn phép 
thì dân không phạm pháp nhưng không biết điều xấu hổ. 
Lấy đạo đức để dẫn dát dân, dùng lễ nghĩa đưa dân vào 
khuôn phép thì dân biết tự trọng và tự giác". 

2. Làm giàu trướe, giáo dục sau: "Khổng Tử đến nước 
Va, Nhiễm Наи theo hầu. Khổng Tử: dân đông quá nhì? 
Nhiễm Hữu: Dân đóng thì nên làm sao? Không Tử: làm 
cho họ giàu. Nhiễm Hữu: Giàu rồi thì sao? Khổng Tử: 
thì giáo dục ho". Š 

3. Coi trong dàn sinh: “Tử Cống hó; về chính trị. 
Khổng Tử дар: túc thực túc bình". 
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4. Chịu ảnh hưởng của chính trị quý tộc: "Khổng Tử 
nói: Thiên hạ eó đạo thì lễ, nhạc, chính phạt do Thiên 
tử ra lệnh. Thiên hạ vô đạo thì lễ, nhạc, chỉnh phạt do 
chư hầu ra lệnh, tình hình đó nhiều lắm cúng chỉ duy 
trì được mười đời. Đại phu ra lệnh thì chỉ duy trì được 
năm đời. Bồi thần nắm vận nước thì chỉ đuy trì được 
ba đời. Thiên hạ có đạo thì chính sự không nấm trong 
tay đại phu Thiên bạ сб đạo thì dàn chúng không dược 
bàn lun chính sự", 


Tư tưởng chính trị của Mạnh Tử: 
1, Quy dân: "Mạnh Tử nói: dân vi quý, xá tác thứ 


chí, quản vi khinh". (Dán là quan trọng, rồi đến đất nước, 
vua chỉ là thường). 


9. Trọng người hiền: "Mạnh Tứ nói: tôn trọng sử dụng 
người có tài, để họ ở địa vị xứng đáng, thì người tài trong 
thiền hạ sê vui làng phục vụ triều đình”. 

3. Cách ứng xử vua tôi: "Mạnh Tứ khuyên Të Tuyên 
Vương răng: vua coi tôi như tay chân, thì tôi coi vua nhu 
ruột thịt; vua сої {01 như chó ngựa, thi tôi coi vua nhu 
người đi ngoài đường. Vua coi tôi như rác rudi, thì tôi 
соі vua nhu kè thủ". 


4. Chú ý tới nỗi khổ của дап chúng: "Người già mà 
không vợ gọi là quan, người già mà không chồng gọi là 
quả, người già mà không con gọi là độc, trẻ cơn không 
cha gọi là cô. Bön hạng đó là những người dân сб cùng 
không nơi nương tựa. Phụ vương nhân đức cứu độ nên 
uu tiên chiếu cố bốn hạng người đó". "Mạnh Tử nói: Việc 
dân không thể trì hoán... Người có tài sån thì yên tâm, 
người không có tài sản thì không yên tâm. Nếu không 
yên tâm thì sẽ làm điều xàng bậy, không từ một điều 
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gì. ĐẨy họ tới tội lỗi, rồi dùng hình phạt, ấy là bại dân". 
"Nuôi nấng lúc sống, lễ táng lúc chết, không có điều gì 
ап hận, ấy là đều cốt yếu của vương đạo", 


5. Trước nuôi nấng sau day đỗ: "Vua muốn dùng nhàn 
đức trị dan thì nên giảm hình phạt, giảm thuế khóa, khuyến 
khích cày sâu cuấc bẫm, ñan cố ngày giờ nghỉ ngơi, biết 
tu dưỡng hiếu, để, trung, tín”. 


6. Phân đối giàu mạnh: "Mạnh Tử nói: ngày nay, người 
phung sự vua nói: tôi có thể mở mang đất đai cho vua, 
làm dày kho tàng cho vua. Người nay được gọi là lương 
thần, thi ngày xưa gọi là giác của dàn. Vua không lấy 
đạo để dân dát, không trau đồi nhan đức mà chỉ lo làm 
giàu, thì chi là giàu kiểu Kiệt (vua Kiệt). Tôi có thể giúp 
vua trị nước, đánh tất thắng. Người nay được gọi là lương 
thần, thì ngày xưa gọi là giạc của dân. Vua không lấy 
đạo để dẫn đất, không trau đôi nhân đức, mà chỉ lo chiến 
tranh xâm lược, thì chi là mạnh như Kiệt". 


Trong những câu trích dẫn trên, câu 4 của Khổng 
Tù không còn ý nghĩa, câu 6 của Mạnh Tử có vấn đề, 
các câu khác vẫn có giá trị của nó, Nhưng vì chủ trương 
của Khổng Mạnh tập trung vào đức trị nën có lúc quá 
cường điệu, đưa lý tưởng tới cực đoan, từ đá dà xuất hiện 
những thần thoại vè chính trị 


Than thoại chính trị trong "Luận ngi": 


1. Lấy thánh vương hư cấu làm mẫu mực: "Không 

Tứ nói: Vò vi mà thịnh trị, ấy là vua Thuấn. Vậy là làm 
như thế nào? Chỉ ngồi thẳng nhìn vë phương Nam". 

2. Hoàn toàn dàt chính trị trên cơ sở nhân cách ой 

nhân: "Quý Khang Tử hỏi về chính trị Khổng Tử đáp: 
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làm chính trị cốt ở chính trực, người cầm quyền chính 
trực thì ai dám không chính trực ?". "Khẩng Tử nói: người 
cầm quyền chính trực thì không ra lệnh người ta vån 
làm, người сат quyền không chính trực thì ra lệnh người 
ta cũng không theo". "Khổng Tử nói: nếu là người chính 
trực thì làm chính trị có khó gì? Bản thàn người cầm 
quyền không chính trực thì làm sao mà có thể dạy người 
khác chính trực”. 


“Thần thoại chính trị trong sách Mạnh Tử nói chung 
là theo lời Khẩng Tử: 


1. Lấy việc lý tưởng hóa quân vương làm chuẩn mực: 
“Кё trị dân mà không theo cách trị dân của vua Nghiêu 
là kế làm hại dàn". "Học theo Văn Vương thì nước lớn 
trong 5 năm, nước nhỏ trong 7 năm có thể thống trị cả 
thiên hạ". "Làm vua nhân đức thì nước lớn có thể giúp 
nước nhỏ. Vì vậy, Thương đã giúp Cát, Văn Vương đã 
giúp Côn Di". 

2. Đạo đức của vua bao trùm thiên hạ: "Vì dan mà 
làm vua thì không ai chống lại được". "Để hết suy nghĩ 
vào việc triều chính, khóng làm hại người, thì nhàn đức 
sẽ bao trùm thiên hạ" "Vua có nhân đức thì sé là vô 
địch". "Vua nhân đức thì ai cũng nhân đức. Vua bất nhân 
thì ai cũng bất nhàn". 

3. Thuyết đức trị tuyệt đối: "Làm một điều bất nghĩa, 
giết một. người vò tội thì dà được са thiên hạ cũng khòng 
làm", 

Điều đáng tiếc là các nhà Nho hậu thế phần lớn không 
chú ý tới mặt tích cực của tư tưởng chính trị Khổng 
Mạnh, mà lại ra sức tuyên truyền cho thần thoại chính 
trì. Xin dẫn máy ví dụ về Tống Nho: 
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1. Trương Hoành Lương: "Trị thiên hạ mà không theo 
phép tỉnh điền thì sẽ khóng eó hòa bình. Đạo của nhà 
Chu bị trì {гё là vì thực hiện bình quân”. "Phải thực hiện 
phong kiến, phân thiên hạ gọn thì cai trị thuận lợi, phân 
không gọn thì cai trị không thuận. 


Vì vậy, thánh nhân phái phân thiên hạ cho người 
khác, có thế, việc cai trị mới được thuận lợi... Còn việc 
hậu thế cho đời Тап không phong kiến là đắc sách, đó 
chẳng qua là không thấu hiểu thánh nhân". 


Để thực hiện vương đạo, Hoành Lương ca ngợi tinh 
điền và để thực hiện tỉnh điền, đá chủ trương khôi phục 
phong kiến. Từ những thần thoại chính trị đó, eó thể 
thấy Trương Hoành Lương đã chịu ảnh hưởng xấu của 
đạo thống thánh vương được các nhà Nho Tiên Tân hư 
cấu đến mức nào! 


2. Trình Y Xuyên: "Trộm nghĩ, cái gốc của đạo làm 
vua là nhân nghĩa. Thần thấy nhân đức của Bệ hạ là 
nhân đức của Nghiêu Thuan. Nhưng thiên ba nay chưa 
được yên bình. Như уду, tuy dá сб nhàn đức, nhưng chưa 
có chính trị nhân đức. Nay dá lòng nhân đức, lời nhân 
đức, nhung dên chứng chưa được hưởng ân trach, như 
vậy không thể làm gương mẫu che hậu thế, chỉ vi chưa 
thực bành đạo của tiên vương. Bệ bạ tình tường chính 
trị, quan tắm đến dân chúng, lo nghĩ cho mọi người được 
hưởng ân huệ, không vì tức giận nhất thời mà giết một 
quan lại vô tội. Người có tội thì Bé hạ lánh xa, điều đó 
nói lên lồng thương người sâu sắc của Bệ hạ. Nhưng khi 
hạn bán đối kém, già trẻ chết khắp chợ, bàng ngàn hàng 
vạn trai tráng cướp bóc bốn phương, giết người cướp của. 
Như vậy, phải chăng Bệ hạ đã œ lòng thương người. Bảo 
ràng đây là vĩ mất mùa chứ không phải vì chính trị, thì 
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chẳng khác nào cầm dao giết người rồi lại bảo không phải 
ta giết mà là binh khí giết. Trong thời Tam Đại, dân không 
bị như vậy. Vậy có phải chính trị Tam Đại nay không 
còn sử dụng được nta không? Nếu hàng ngày Bè Һа để 
nhiều thời gian tiếp các bậc hiền sĩ, chỉ để ít thời gian 
gặp các cung nữ, thì khí chất sẽ biến hóa, sự nghiệp số 
thành đạt. Mong Bệ hạ tuyến nhiều danh Nho vào hầu 
hạ khuyên giải Bệ hạ. Sau đó giữ lại để khi cần thiết 
thì hôi họ. Khi Bè hạ có sơ suất nhỏ, họ sé phụng sự, 
hiến kế, Được vậy, năm tháng trôi qua, Bệ hạ sẽ trau 
đồi được thánh đức”. Đổi với người làm vua một nước, 
những điều "đạo của tiên vương", "chính trị thời Tam Đại”, 
"biến hóa khí chất", "trau đồi thánh đức", hoàn toàn chỉ 
là chuyện thần thoại, 


3. Chu Hy: "Muến học làm đế vương thì trước hết 
phải "cách vật trí trí", phân tích sâu sự biến hóa của 
sự vật, làm гб lý lẽ của sự vật. Như vậy sẽ làm cho ý 
thành khẩn, tàm chính trực, có thể ứng phó với mọi việc 
trong thiên hạ", "Cái đạo của đại học là cách vật trí tri 
để hiểu sự vật.. Việc cai trị chưa đạt hiệu quả rō rệt 
là đo nói dën đạo lý của đại học mà chỉ dừng lại ở mật 
nông cạn bên trên" 


"Các bậc thánh vương xưa chống lại được kẻ địch mọi 
rg, không phải nhờ vào cường quyền, mà dựa vào đức nghiệp. 
Sự phòng thủ không phải nơi biên cương, mà å chốn triều 
đình. Sức mạnh chẳng phải do hiệu lệnh, mà là bởi kỷ 
cương. Nay người khuyên can thì ít, mà Кё xu ninh thì 
nhiều, ban tước vị dễ dàng mà việc trừng phạt không 
nghiêm. Sức dân đá cạn, mà việc chỉ tiêu cho triều đình 
vẫn hoang phí. Đức nghiệp chưa được tu dưỡng, triều đình 
chưa được chỉnh đến, ký cương chưa được xác lập. Những 
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điều làm cho các thánh vương xưa hùng mạnh, trị được 
bạn mọi rợ, nay chưa được chuẩn bị". 


Nam Tống loạn lạc, đất nước tan hoang, muốn đối 
phó với kë thù phải tang cường sức mạnh, củng cố quốc 
phòng. Trước tình hình đó mà Chu Tử cứ nói mái những 
"Đại học chỉ đạo", "Thánh vương dức nghiệp", đủ biết thần 
thoại chính trị đã ăn sâu vào con người như thế nào. 
Giá sử quân vương tin rằng, có thể trị nước theo cách 
đó thì sẽ làm hại luôn dân! 


Ngày пау. chúng ta vẫn coi trọng mặt tích cực của 
tư tưởng chính trị Nho gia. Chúng ta coi trọng, nhưng 
không phải như những người sùng bái truyền thống, nói 
tỏi cái gì củng bảo xưa kia ta đã cố rồi. (Có một vị bộ 
trưởng giáo dyc từng nói rằng những nguyễn lý chế tạo 
bơm nguyên tử đã có trong "Minh dịch”), Điều chúng ta 
cần suy nghĩ là làm như thế nào để kết hợp nhung ur 
tưởng сб điển với lý luận của chế độ dàn chú? Làm thế 
nào để nhung tư tưởng vẫn còn giá trị, mà trước đây 
bị các nhà Nho láng quên, nay được phát hiện dưới ánh 
sáng của học thuật hiện đại. Đồng thời, suy nghĩ để nhứng 
tư tưởng còn eó giá trị đó phục vụ cho cuộc sống con 
người hiện nay. Còn những chuyện thân thoại chính trị 
không thể thực hiện nói tren thì cần vứt bỏ. Từ nay, 
cần lấy sự phân đấu thực tế thay сһо.5у suy tưởng md 
mong. 


IV- TƯ TƯỞNG KINH TẾ DƯỚI ẢNH HƯỚNG CỦA 
CHỦ NGHĨA ĐẠO ĐỨC - САМ ĐẠO KHÔNG САМ АМ 


Những tư tưởng kinh tế của Khổng Tử nói trong “Luận. 
ngữ: 
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1, Giàu trước, day sau: (Nguyên văn đá trích trong 
phần nói về tư tưởng chính trị của Khổng Tử). 


2. Coi thường lao động chân tay: "Phản Trì hỏi việc 
trồng trọt, Khổng Tú đáp: Ta không bằng lão nóng. Phàn 
Trì hổi việc làm vườn, Khổng Tử бар: Ta không bằng 
người làm vườn. Phần Trì đi khỏi, Khổng Tử nói: Phần 
Trì là kẻ tiểu nhân. Bè trên có lễ thì đàn chứng ai chẳng 
kính; bề trên có nghia thì dan chúng а! chẳng phục; bè 
trên biết tín thi dân chúng ai chẳng theo. Kả sĩ chính 
đáng thì dân bốn phương sẽ địu con đi theo, làm gì phải 
trồng trot?" 

3. Chủ trương bình quân: "Không sợ ít, chỉ sợ không 
đều. Không sợ nghèo, chỉ sợ không yên". 


4. Câu đạo, không cầu thực: "Khổng Tử nói: câu đạo 
không cầu thực. Сау cấy là việc chẳng hay ho gì; дос 
sách mới là việc làm bổ ích, Người quân tử lo đạo, không 
lo nghèo”. 

Trong bến câu trích dán trêu, câu 1 có ý nghĩa tích 
cực nhất. Trong "Luận ngứ. Nhan uyên thiên" có chép 
chuyện Hứu Nhược trả lời Ai Công: "Träm ho по đủ thì 
sao vua không no đủ? Trăm họ nghèo khổ thì vua no 
đủ sao được?”, ` 

Tự tưởng "làm giàu nơi dân" là sự. kế thừa mặt tích 
cực trong tư tưởng của Khổng Tử. Nhưng nhin vào lịch 
sử sau đó thì mặt tích cực này đã không được phát huy, 
ngược lại, bị thay thế bằng quan niệm "cần đạo không 
cần ăn". 

"Cần đạo, không căn ăn" nếu chỉ bạn chế trong phạm 
vi kể sĩ (hoặc vua chứa) thì còn có thể có chút đạo lý. 
Nhưng cùng với quan niệm coi thường iao đệng chân tay, 
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và "không sợ ít chi sợ không đều" của Khẩng Tù, quan 
niệm "càn đạo không cần ăn" dá được mj rộng đối tượng 
là tất eá mọi người. Tuy nhiên, ở bản thân Không Tử, 
quan niệm sai Гат đó chưa thể hiện thật rõ ràng, nhưng 
người đời sau đã đi quá xa dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa 
đạo đức. 

Tư tưởng bình quân là một ngưồn gốc của chủ nghĩa 
xã hội Trung Quốo, ảnh hưởng tới tư tưởng xinh tế của 
các nhà Nho hậu thế, Dưới con mất của kinh tế học cận 
đại, bình quân hay không bình quan chỉ là vấn đề phân 
phối. Sản xuất mới là vấn dë quan trọng hơn. Khổng Mạnh 
khinh thường lao động chân tay, tât nhiên họ bỏ qua vấn 
đề quan trọng đó, chỉ nói tới mặt đạo đức. Và về đạo 
đức thì quan niệm "không sợ ít, chi sợ không đều" là lẽ 
tất nhiên. Nhưng Khổng Tứ chỉ biết "có сото mọi người 
cùng ап" mà không biết "cơm từ dâu tới?", Chi Dung tiên 
sinh đã có nhưng lời phàn tích tư tưởng bình quân của 
Rhổng Tử: "Trạng nông và chủ trương hình quân đã dẫn 
tới chế độ tiểu nông an phận thú thường, vui lòng với 
thân phận của mình", lại thêm "gắn Кёп với ruộng đất", 
đã tạo ra sức chju đựng ghê gom trước hoàn cảnh, cl 
đựng được mọi thiên tai nhân hoa, nhưng lại thiểu sức 
sáng tạo để chính phục thiền nhiên, thiếu sức đối phó 
với bài cảnh phức tạp về kinh tế ха hội”. Do vậy, trong 
quá trình Trung Quốc đi lăn hiện đại hóa, chủ nghĩa hình 
quân không còn cần thiết nứa. 


Tu tưởng kinh tế của Manh Tử: 


1. Có tài sản thì mới yên tâm: “Không tài sản mà 
vẫn yên tâm thi chỉ có kẻ вї. Còn dân chúng thì không 
tài sản sẽ không yèn tâm. Không yên tâm thì sẽ làm điều 
xăng báy, chẳng ngại điều gì... Năm mẫu vườn trồng dâu, 
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người 50 tuổi sẽ được mặc áo lụa, gà vịt lợn chó nuôi 
quanh năm, người 70 tuổi có thể ăn thit; ruộng trăm màu, 
chăm bón quanh năm, nhà tám người sẽ không bị đối... 
Người già mặc áo lụa, ăn thịt, бап chúng không đói không 
rét, mà không giù vứng ngôi vua được thì chưa bao giờ 
thấy". 

2. Chống giàu mạnh: (nguyên văn đá trích trong câu 
6 phần trên nói về tư tưởng chính trị của Manh Tử), 


3. Khinh thường thương nhân: "Những người đàn ông 
ty tiện thì hay đầu cơ. Mọi người thấy nó kiếm lợi đều 
cho là ty tiện, đều công kích nó. Việc buôn bán là do 
bọn người ty tiện gây ra. 


4. Tách biệt lan tám và lao lực: "Hoặc lao lực, hoặc 
Тар tàm. Người lao tâm trị người khác, người lao lực bị 
người khác trị. Người bị trị nuôi người cai trị, người cai 
trị được người bị trị nuôi, đó là đạo lý trong thiên hạ". 

Câu thứ nhất dẫn trên đây là kế thửa thuyết "tiên 
phú hậu giáo" của Khổng Tử. Nhưng sự tiến hộ của Mạnh 
Tử so với Không Tử là ở chế Mạnh Tử đã về nèn xå 
hội lý tưởng, được gọi là Vương dao. Xá hội Vương đạo 
"người già mặc lụa, ăn thịt, дап chúng không dói rét" 
là sự thiết tưởng nghèo nàn, bị gồ bó trong một xã hội 
nông thôn tiêu cực và trì trệ. Hiểu điều đó, chúng ta 
sẽ không lấy làm lạ khi thấy về sau các phái Nho, Pháp, 
Đạo trong lịch sử đều đi tới quan niệm "vô vi nhì tri". 
Theo lý tưởng đó, cuộc sống thực sự của đân chúng là 
"trị thì an cư lạc nghiệp", "loạn thì trốn tránh cầu an". 
Tất cả đều dựa vào tự sinh tự diệt. Nói một cách văn 
chương là "mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời khuất thì 
về nghỉ, cày ruông mà ăn, đào giếng mà uống". Nhưng 
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khi tuyệt đại đa số dân chúng "cày ruộng mà không được 
ăn" thì hỏi cá ai đoái hoài tới? Chẳng trách Cố Đình Lâm 
đá phê phán các nhà Nho "đặt bốn biển trong cảnh khốn 
cùng mà không nói". 


Thé hai, Mạnh Tử tách biệt lao tâm với lao lực, cúng 
như Không Tử mắng Phần Trì là tiểu nhân, chứng tổ 
các vị Nho gia đó chẳng phải là thuộc tầng lớp bình dân, 
mà là hậu đuệ của tàng lớp quý tộc đã phá sån; trong 
ý thức, họ không thoát được sự ngăn cách sang hèn. Sự 
chủ tâm của họ đối với nối khá của dân chúng chỉ là 
ngấu nhiên. Họ không hè nghĩ ra cách giải quyẾết hứu 
hiệu đối với đời sống của dan chúng. Kháng những trong 
hành động, mà trong ý kiên cúng như vậy. Họ coi trọng 
lễ nhạc vì phong cách quý tộc. Điều họ để tâm thực sự 
là tu аиыр để trở thành kê si, kiểu nhu thời cận đại 
người ta thường nói là tầng lớp quý tộc trí thức, tức là 
tầng lớp sĩ đại phu. Họ luôn nhìn lên, điều họ mơ tưởng 
là địa vị và bổng lộc. Như vậy, trí thức chỉ có thế làm 
quan và quần chúng laa khổ chỉ có thể là đám người bần 
cùng, Ы trị. о vậy, trí thức không chú ý dùng tri thức 
của mình vào kỹ thuật sản xuất. Còn quần chúng cần 
lao thì phải an phận thủ thường. Và như vậy, xá hội roi 
vào sự dinh trệ, cuộc sống của nhân dân không thoát ra 
dược cánh bần cùng. 


Tư tưởng của Mạnh Tử đá để lại ảnh hưởng tương 
đối lớn đối với hậu thế, có lẽ là "thuyết phân biệt nghĩa - 
lợi". "Thuyết phân biệt nghĩa - lợi" ở Khổng Tử mới chỉ 
là một nguyên lắc đặc thù, nhưng Mạnh Tử đá vận dụng 
như một nguyèn tắc phổ biến. Nhứng hàm ý còn ẩn trong 
sự phân biệt "mưu thực” “mưu đạo" của Khổng Tử đã được 
Mạnh Tủ phát huy. Mạnh Tử đã thẳng thừng chống sự 
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giàu mạnh, coi thường thương nhân, quy kết "buân bán 
là bất nhân". Theo cách nghĩ của Mạnh Tử thì đân chúng 
chỉ сб thể mãi mái sống trong cảnh đói rét, dở sống 48 
chết. Lương Thúc Minh tiên sinb đã cho rằng thuyết phân 
biệt nghĩa - lợi của, Mạnh Tử là nguyên nhân dán tới 
"su trì {тё hơn hai nghìn паш của tình hình kinh tế xã 
hội Trung Quốc" Tiên sinh viết: "Phử xem toàn bộ Luận 
пей và Manh Tử, chỗ nào cúng bàn luận dẫn dụ về việc 
đó. Sự tranh luận giứa "lý" và "dục", giứa "nghĩa" và "lgi" 
kéo dài hơn hai nghìn năm sau. Đó là một đặc điểm của 
lịch sử tù tưởng Trung Quốc. Người ta không đặt ngược 
vấn đề, mà vẫn kiên trì cách suy nghĩ сй. Hậu quả là 
kinh tế ха hội Trung Quốc đình {тё hơn hai nghìn năm, 
không tiến lên được”, 


Sau Mạnh Tử, đại biểu cho sự phát triển tư tưởng 
Nho gia № Tuân Tử và "Lễ ký". Cuộc thảo luận về tu 
tưởng kinh tế chính trị của Tuân Tử đã tập hợp thành 
một quyển sách riêng” Sau đây là trích dẫn "LŠ ký" сб 
liên quan tới kinh tế: 


1. Đức là gốc, của cải là ngọn: "Người quân tử trước 
hết phải tu dưỡng đạo đức, có đức thì sẽ có người, có 
người thì sẽ có đất, có đất thì sé có của cải, có của cài 
thì được dùng. Đức là gốc, của cải là ngọn. Nếu chỉ đạo 
đức bè ngoài mà bên trong tìm cách kiếm lợi, thì dán 
sẽ loạn. 


2. Phản đối tập trung của cải: "Tập trung của cải 
thì dàn phân tán, phân tín của cải thì dân tập trung". 


1. “Trung Quốc van hóa yếu nghĩa, tr.136, 
2. “Tuân Từ và triết học сё đại, Nxb Thương vụ 
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3. Sử dụng của cải đúng mức: "Cách làm ra của cải 
là: làm ra nhiều, ăn tiêu ít; làm ra nhanh; sử dung chậm. 
Như vậy thì của cải bao giờ cũng đầy đủ". 


4. Buôn bán là bất nhân: "Người nhân đức thì dùng 
của cải phục vụ cho con người, người bất nhên thi dán 
thân buôn bán phát tài” 


5. Lấy nghĩa làm lợi: "Mạnh Hiếu Tử nói: Coi việc 
nước mà chỉ để kiếm lợi, là kë tiểu nhân. Kë tiểu nhân 
có tài cán mà col việc nước thi càng tai họa, tuy là tài 
cán, cũng không thể khác được. Vì vậy, việc nước nền 
18у nghĩa làm lợi, chứ không nên lấy lợi làm lợi. 

6. Có hiếu thì có đủ của cải đế dùng: "Đạo làm người 
là phải có hiểu, Có hiếu với cha mẹ thì sẽ tên kính ông 
bà, Tên kính ðng bà thì sẽ tôn kính tổ tiên. Tôn kính 
tế tiên thì sé phụng sự gia tộc. Phụng sự gia tộc thì 
tông miču nghiêm. Tông mišu nghiêm thì coi trọng xá 
tắc. Coi trọng ха tắc thì thương yêu dân chúng. Thương 
yêu dân chúng thì hình phạt nghiêm minh. Hình phạt 
nghiêm minh thì muốn dân yên ổn. Muôn dán yèn ổn 
thì của cải du dùng". 

7. Trọng lễ khinh tài: 'Dâng lễ, đáng rượu, vái, khấn, 
đó là làm lễ, На rượu xuống, bày mám cô đó là hanh 
lễ, chẳng phải là vì ăn uống. Nan gọi là trọng lễ kinh 
tài”, 

8. Lễ trước tài sau: "Kong lễ, đem đồ tế lễ xuống phía 
sau, gọi là hạ tê, chẳng phái vì ăn uống, đó là ý nghĩa 
của việc lễ trước tài sau. 14 trước tài sau khi dàn tón 
kính và không tranh nhau", 

1 "Lë ký. Đại truyền". 
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9. Xem nhập mà xuất: "Quan Tế tướng coi trọng việc 
chi dùng của quốc gia phải tính lúc thu hoạch mùa màng. 
Nhập xong ngú sốc mới tính việc chi dùng. Xem ruộng 
đất. rộng hẹp, thu hoạch trong năm ít hay nhiều mà tính 
toán đủ dùng suốt ba mươi năm, xem lượng nhập mà tính 
lượng xuất". 


10. Công cấy ba năm phải để dự trữ một năm: "Nhà 
nước không dự trứ được chín năm thì không đủ, không 
dự trú được sáu năm thì đá nguy cấp, không du trú được 
ba nám thì không còn là Nhà nước nửa. Ва năm sản xuất 
phải để dành được một năm lương thực, sản xuất chín 
năm phải để dành được ba năm lương thực. Dành lương 
thực được ba mươi năm thì dù có hạn hán lú lụt dân 
cúng không bị đói kém", 


"Đức là gốc, của cải là ngọn", “Đi buôn là bất nhân" - 
dó là những luận điểm kế thừa của Khổng Tử. "Chếng 
tập trung của cải" là phát huy thuyết "để sự giàu có nơi 
dân" trong luận ngữ, "Tiêu dùng tiết kiệm" là một đức 
tính được dân tộc Trung Hoa coi trọng. "Nhìn nhập mà 
xuất" là một quy định áp dụng trong cuộc sống từ hai 
nghìn năm nay. "Sàn xuất ba năm dư thừa một năm" là 
ý thức phổ biến ở nông thôn, nói cho cùng cúng là vấn 
đề tiết kiệm. Trong ха hội nông nghiệp đình trệ, nhờ 
trời mới có cơm ăn, thu nhập có hạn, tất nhiên phải ăn 
tiêu tiết kiệm. Tiết kiệm không phải là một giá trị lý 
tính tích cực. Học giả Trung Quốc ca ngợi đức tính tiết 
kiệm chính là sự phản ánh nỗi khó khăn trong đời sống 
kinh tế xã hội truyền thống Trung Quốc. Ngoài ra, thuyết 
"đi nghĩa vi lgi" là ăn phải bả của quan niệm tách rời 
"nghĩa" với "101" của Mạnh Tử, đẩy quan niệm đó tối cực 
đoan. Các dẫn chứng 6, 7, 8 đã phản ánh tàn dự tư tưởng 
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kinh tế của chủ nghĩa đạo đức, toàn là chuyện hoang đường 
giả dối. Từ "có đạo hiểu" suy dién ra "đủ của cải tiêu dùng” 
thì chẳng khác.gì "cầu đạo tưc là cầu thực". Vì Khổng 
Tù chủ trương “cầu đạo chứ không cầu thực" nën rå ràng 
là ăn uống linh đình mà cứ bảo là "không phải vì ăn 
uống", "chỉ vì hành lễ"! Tư tưởng đối trá đó về sau lại 
được Nho gia đề cao là nguyên tác cơ bản trong việc thực 
thì chính quyền! Nhu vậy, дїп chúng làm sao mà tránh 
được sự đối khổ? 


Để phần nào đóng góp cho sự phát triển của nền kình 
tế Trung Quốc ngày nay, sau khi khâu tích nhung khuyết 
tật của tư tưởng kinh tế truyền thống, tôi xin đề xuất 
mấy quan niệm như sau: 


1. Không những không coi việc làm giàu là không 
lương thiện, mà ngược lại "phú quốc eường binh" nên là 
muc tiêu phấn đấu của nhân dán ta từ nay về sau. 


2. Nếu không cho nghèo khổ là nhục nhã, thì it nhất 
không nền tự hào vì nghèo khổ. 


3. Nhân đức và giàu có không mâu thuần nhau, ngược 
bại, chỉ có giàu lên mới thực hiện được nhiều điều nhân. 
đức. 


4. Nên "cầu thực" trước, rồi mới "cầu đạo" sau. 


5. Lao tàm coi trọng lý luận, lao lực coi trọng ky 
thuật, Quan hệ giữa lao tâm và lao lực giếng như quan 
hệ giữa lý luận và ứng dụng, hai cái phối hợp với nhau. 


6. Coi trọng khoa học ký thuật, đổi mới kỹ thuật nông 
nghiệp, đẩy mạnh cảng nghiệp hóa, nhân dàn mới có "tài 
sản" thực sự, và sau đó mới từng bước thye hiện lý tưởng. 
“tiên phú hậu giáo". 
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DÀN CHỦ VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC 


1- MẦM MỐNG TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ 


Cuối triều Thanh, khoảng trước sau phong trào Duy 
Tân, tư tưởng chính trị dân chủ phương Tây dã bước 
đầu ảnh hưởng tới Trung Quốc. Do tâm lý bảo thủ và 
thối quen mè tín truyền thống, nên khi tiếp xúc với tư 
tưởng dân chủ phương Tây, các sĩ phu đã tìm trong thu 
tịch cổ nhung câu chứ có vå dân chú để đem та so sánh. 
Trương Chỉ Động đưa ra chủ trương "Trung học vi thể, 
Tây học vi dung" bấy giờ thì chẳng có gì lạ. Nhưng đã 
60 năm qua, hiện nay một số ngưỡi nói đến đán chú, vẫn 
giữ nhung luận điệu ấy. Họ không chịu tìm hiểu một cách 
khách quan nền dân chủ phương Tây, mà chỉ thích đem 
ra so sánh với văn hóa Trung Quốc, làm cho chúng ta 
khá có sự nhận thức đúng dán về dân chủ. 


Quan hệ lệch lạc như vậy thì làm thế nào để cuộc 
vận động đân chủ của chúng ta tiến triển một cách lành 
mạnh được? 

Do vậy, ở đây, chúng tôi xin trích dẫn một số câu 
chứ trong các điển tịch cổ đại Trung Quốc (trước Lưỡng 
Hán) dë phân tích và xác định hàm nghĩa thife sự của nó. 

Điển tich cổ đại rất nhiều, nhứng câu chứ сб vë дап 
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chủ càng nhiều, chứng tôi chỉ xin trích dán ba quyển 
tiêu biểu là "Thượng thư", "Tả truyện", và "Mạnh Tử". 


“Thượng thư" còn giữ được tới nay, có 25 thiên, do 
Mai Trách bịa ra và được người đời sau nhụ họa, trong 
đó có câu "dân có thể gần ейі, không thể khinh thường”, 
"Чап là gốc của nước, gốc vứng nước mới yên" сб vë như 
là "dân làm chú". Còn có câu: “дёп muốn, trời phải theo" 
trong "Thượng thư" ngụy tạo trước kia “Ngũ tử chị са" 
và "Thái thệ thiên"). Trong bài này không sử dụng những 
câu đó. б đây chỉ trích trong "Thượng thư" biện nay, 


1. Ý dân đại biểu cho ý trời: "Trời nghe ý kiến, quan 
sát vấn đồ theo ý kiến của đân chúng. Trời khen ngợi 
người tốt, trừng phạt người xấu cúng theo ý kiến của 
dân chúng". "Mọi chức quan đều do trời cân nhắc. Người 
ta không thể thay trời giao chức quan cho người mình 
thích mà không xưng đáng". 


3. Coi trọng ý dân: "Nếu gặp vấn đề khó khăn lớn, 
trước hết phải tự mình suy nghĩ, sau dó bàn бас với những 
người có học thức, sau nữa bàn bạc với đân chứng... Dân. 
chúng có thế ví như sao trên trời, có ngồi sao thích gió, 
có ngôi sao thích mua. Do mặt trời, mặt tráng vận hành 
mà sinh ra mùa đông mùa hạ. Nếu mặt tráng xa rời mặt. 
trời mà thuận theo sao thì sẽ sinh ra gió, mua". "Người 
ta không nên đùng nước làm gương aoi, mà nên lấy dân 
làm gương soi". "Trời rất đáng sợ. Trời có giúp đỡ người 
bay không là tùy vào tỉnh thần của дап chúng". 


З. Coi trọng tình thần của соп người: "Ông bảo tôi 
có thể đảm nhiệm được việc cai trị nước Chu. Nhưng tôi 
không thể yên tâm về vận mệnh của trời. Dân chúng oán 
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hận không phải là không сб duyên еб, mọi việc đều đó 
nai con người". 

4. Yêu дап, quý dân: "Can Đào nói: điều quan trọng 
là biết hiểu người, biết кї lý tốt với thần dân... Xử lý 
tốt với thần dân thì ban ân huệ cho thần дап, Như vậy, 
thần dân së nhớ ơn mãi". “Tiên vương ta ngày xưa làm 
gì cũng tùy lòng dân, theo ý dân", 


Trong câu trích dẫn 1, quan hệ giga trời với dân trong 
tín ngưỡng tôn giáa nguyên thủy mới bước đầu được sáng 
tô. Hàm y "а" và "dán" ở đây vẫn còn mông lung. Tư 
tưởng thể hiện trong các câu 2, 3, 4 có tiến bộ hơn trong 
câu 1, vì đã vượt qua được quan niệm gắn trời với người, 
người đã được tách ra, có vị trí độc lập. Những chủ trương 
bàn bạc với dán chúng, noi gương dân chúng, coi trọng 
dân tình, yêu dàn, kính dân, v.v, đều là những tiền đề 
của tư tưởng lấy dán làm gốc trong lịch sử Trung Quốc 


Tư tưởng dàn chủ thể hiện trong sách "Tà truyện”: 


1. Quý dân yêu dân: "Dùng biện pháp tháng nhuận 
để điều chỉnh bốn mùa, theo thời tiết mà tiến hành sản 
xuất, sản xuất đúng thời vụ để giành bội thu, đó là cách 
để dân chúng được an cư lạc nghiệp. Không hiểu ngày 
nhuận tháng khuyết, để lỡ công việc bốn mùa, thì làm 
sao có thế cai trí muôn dân? 

2. Dân mới đáng kính trọng, vua chỉ là bình thường: 
"Trời rất yêu dàn chúng, kháng thể đặt một người lên 
trên dân chúng, muốn làm gì thì làm, vì như vậy là trái 
với bản tính của trời đất. Tuyệt đối không thể như vậy 
được”. 


3. Tôn trọng ý kiến của дап: "Tử Sản nói: khi quần 
chúng đã phán nộ thì khó mà chống lại được, ý muốn 
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riêng của một người khó eó thể làm nên việc. Nấu quần. 
chúng bất тап mà eá nhân cứ làm theo ý mình thì đất 
nước không thể yèn. Đố là con đường nguy hiểm. Chỉ 
có thể đốt sách để yên dân. Anh sẽ đạt được cái anh 
muốn, dàn chúng cüng được yên ổn. Như vậy, há chẳng 
phái tốt вао?". "Thái Sử Ngân nói: nước Quắc sắp bị diệt 
vong. Tôi nghe nói: nước nhà sáp hưng thịnh, nghe theo 
y dân chúng. Sắp bị diệt vong mới nghe the thần. Thần. 
nghe rất tường, thấy rất rõ, chính trực, và một lòng xử 
sự theo ý muốn của dàn chúng. Nước Quắc thiếu đức độ, 
làm sao mà giành được đất đai?". 


4. Tư tưởng cách mạng: "Vua là chủ của thần, và 
là nơi gửi ейт hy vọng của dân, Nếu vua làm dán khốn 
khẩ, thì quỉ thần sẽ bớt tôn thờ, mà dân chúng cũng 
hết hy vọng. Nếu nước vô chủ thì làm thế nào để phát 
huy tác dụng, chỉ bằng bó đi cho xong, Trời sinh ra muôn 
dân và lập vua để quản lý dàa chúng. Không được để 
vua biến chất. Khi vua làm điều sai, thái sư, thái phó 
phải giúp dá để vua khỏi quá đà... Việc thiện phải được 
thưởng, việc ác phải bị phạt, có tai nạn phải cứu giúp, 
có sai lầm phải sửa chứa". 


Tu tưởng trọng dàn ở câu 1 thể hiện ở chỗ quan tâm 
dân sinh. Trong câu 3, đã biết tón trọng dư luận, và со! 
trọng dư luận là đạo lỷ xây dựng đất nước. Tư tướng đó 
quả là đáng được đánh giá cao. Y nghĩa trong câu 2 gần 
giếng như tự tưởng "dàn quý, quân khinh" của Mạnh Tử, 
chi khác ở chỗ "Tả truyện" chưa thoát khái quan niệm 
thiên thần trong tôn giáo nguyên thủy, nên điễn đạt không 
được rõ ràng, rành mạch như Mạnh Tù. Quan điểm cách 
mạng trong câu 4 rất đáng chú ý. Những người nghiên 
cứu về lịch sử tư tưởng Trung Quốc từ trước tới nay đều 
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coi câu trong Chu dịch "Thang Vú cách mạng thuận ý 
trời và hợp ý дат" là ghi chép sớm nhất về cách mạng 
ở Trung Quốc, mà chưa chú ý tới câu trên trong Tả truyện, 
sớm hơn so với Chu dịch. Về sau, Mạnh Tú, Tuân Tử 
đều có nói đến thuyết "cách mạng", có 16 là da ảnh hưởng 
của thuyết trước đó, chứ khóng phải là họ sáng tạo ra. 

Nhung lời lë có vẻ như dân chủ trong “Thượng thư” 
và "Tả truyện" xuất hiện trước tỉnh thần nhập văn của 
Khổng Tử, nèn chứng còn mang màu sắc tôn giáo, chẳng 
những khác xa tư tường дап chủ cận đại, mà còn khác 
với những lời lẽ của Mạnh Tử. Lời lẽ dân chù trong sách 
Mạnh Tử xuất hiện sau tính thần nhân văn của Khổng 
Tử, nèn thể hiện rõ tỉnh thần coi trọng con người, không 
còn mang màu sắc tôn giáo nguyên thủy пча, Đó là một 
quả trình phát triển bước đầu của nền văn hóa Trung 
Quốc. Vì vậy, chúng tôi chỉ phân tích mấy luận điểm trong 
sách Mạnh Tử để chứng minh sự khác biệt với tư tưởng 
dân chủ hiện đại. Những luận điểm có trước sách Mạnh 
Tử không cần phân tích ở đây nứa. 


Tư tưởng đân chủ trong sách "Mạnh Tử”: 


1. Coi trọng ý đán: “Nhung người thân cận nói một 
người nào đó có năng lực, không được sử dụng. Các quan 
đều nói một người nào đó có năng lực, cũng không được 
sử dụng. Người trong cả nước nói một người nào dó có 
năng lực, thì hãy kiểm tra xem sao, nếu quả là có папе 
lực, thì có thể sử dụng... Nhung người thân cận bảo nên 
giết một người nào đó, không được nghe theo. Các quan 
đều nói nên giết một người nào đó, không được nghe theo. 
Người trong cả nước đều nói nèn giếi, thì háy kiếm tra 
xem sao, quả thật đáng giết thì mới giết. Như vậy có nghĩa 
là nhân dân cả nước giết người đó". 
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"Lấy được thiên hạ phải сб chính đạo, lấy được dân 
chứng thì mới thực sư lấy được thiên hạ. Lấy được dân 
chúng phải só chính đạo, lấy được lòng người thì mới 
thực sự lấy được dân chúng. Lấy được lòng người phải 
có chính đạo, cái gì bọ muốn thì mang đến cho họ, cái 
gi họ phán đổi thì không thí hành. Như vậy là hầu như 
đã lấy được lòng người". 


2. Tư tường rách mạng: “Người bất nhân thì có thë 
gọi là quốc бас. kẻ bất nghĩe thì có thể gọi là người bỏ 
di. Que tặc và người bỏ đi, là chỉ một con người. Chỉ 
nghe giết một tên Trụ đời Thương, chứ không nghe giết 
một ông vua". “Vua eó sai làm thì phải khuyên bảo, khuyên 
bảo nhiều lần mà không nghe, thì nên lập vua khác, tức 
là đổi ngôi vua". 

3. Quan hệ ứng xử vua tôi: "Vua coi tôi như tay chân, 
thì tôi coi vua như ruột thịt. Vua coi tôi như chó ngựa 
thì tôi coi vua như người đi ngoài đường. Vua coi tôi như 
тас rưởi thì tôi coi vua như kẻ thù", 


4. "Dân trọng, quân khinh”: "Dân vị quý, xá tắc thứ 
chỉ, quân vi khinh" (dán là quan trọng, rồi đến đất nước, 
vua chỉ là thường). Vì vậy, lấy được dàn mười sáu tỉnh” 
thì có thể Јат thiên tử. Được thiên tử phong thì có thể 
làm chư hầu. Được lòng chư hầu thì có thể làm quan đại 
phu. Nếu chư hầu có hành vi hại đến xã tắc thì nên thay 
đổi. Vật tế lễ đã sån, ngủ cốc tế lễ đá bày biện, tế lễ 
có thể tiến hành đúng lúc. Nhưng nếu có hạn hán, lũ 
lụt thì nên sửa sang lại xã tác". 


Người đời nay bàn về tư tưởng dân chủ của Mạnh 


1. Theo chế độ tỉnh điên thời cổ. 
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Tử chủ yếu là căn cứ vào các câu trích dẫn trên đây. 
Sy tôn trọng ý dân trong những câu trên rõ ràng dã thể 
hiện một tinh thần nhân văn, chứ không mang màu sắc 
tôn giáó nhu "Thượng thư, "Tả truyện". Hai ý trong câu 
trích dẫn thứ hai thể hiện một tỉnh thần cách mạng. Trong 
các cuộc cách mạng thời nay đều ít nhiều có sự biểu biện. 
nhân quyền. Trong quan niêm của Mạnh Tứ có bao hàm 
ý nghĩa đó khâng? Nghiên cứu vấn đề này, trước hết phải 
khảo sát xem "giết một người" hoặc "thay ngôi” trong cầu 
trích дап là muốn nói ai giết, аі thay? Nếu người giết, 
người thay là nhân дап, thi à đây bao hàm ý nghia nhân 
quyên. Nhưng trong tư tưởng của Mạnh Tử không phải 
là như уду. Chúng ta hãy xem đoạn đối thoại dưới đây: 


"Tè Tuyên Vương hỏi về quan, Mạnh Tứ đán: Vương 
hỏi về quan nào? Të Tuyên Vương: Có các quan khác nhau 
ư? Mạnh Tử: Khác nhau. Có quan thuộc họ vua, có quan 
họ khác. Tè Tuyên Vương: Xin hỏi về quan thuậc họ vua? 
Mạnh Tử: Vua sai thì khuyên, khuyên nhiều lần khòng 
nghe thì thay ngôi... xin hồi về cuan thuộc họ khác? Mạnh. 
Tử: vua sai thì khuyên, khuyên nhiều lần không nghe 
thì bỏ ái". 


Từ đoạn văn trên chúng ta thấy: thực sự có quyền 
cách mạng chỉ là “các quan họ vua", Các quan họ vua 
là các quan thân thích nội ngoại hoàng tộc. Việc thay 
đổi ngôi vua là thuộc quyền của các quan thuộc hoàng 
tộc, nhàn dân hoàn toàn không có quyền đó. "Các quan 
khác họ", không có quan hệ thân thích với hoàng tộc, 
có quan hệ tương đối gần gúi với dân chúng. Đối với bọ, 
Mạnh Tử chủ trương khi bất mán với vua thì chỉ được 
tiêu cực bổ đi, chứ không được có quyền cách mạng. Quyền. 
làm cách mạng chỉ thuộc về quý tậc, nhân dán không 
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được có quyền đó. Như vậy, rõ ràng thuyết cách mạng 
của Mạnh Tử khác rất xa với cuộc cách mạng nhằm thiết 
lập nền dân chủ cộng hòa thời nay. 


Chúng ta hãy xem hai câu trích dẫn thú 3 và thứ 4: 


Trong thời đại chính trí quý tộc, sự cách biệt giđa 
vua tôi là sự phản biệt sang hèn. Khi tình thần nhân 
văn của Khổng Mạnh tác động vào chế độ phong kiến 
quý tộc thì xuất hiện từ tưởng ứng xử gifa vua và tôi. 
Sau đó lại có thuyết "dan quý, quân khinh". 


“Dân quý, quân khinh" mới nghe qua thì tưởng nhu 
giống với tư tưởng quyền Lhuộc về дап theo quan niệm 
dân chủ cận đại. Những người quen kiểu phụ họa, phóng 
đại, liền có nhân định như vậy. Nhưng nếu đi sâu phân 
tich, thì sẽ thấy hai quan niệm đó khác xa nhau. Ó đây, 
chỉ xin đơn cử hai điểm: Một là, trong tư tưởng dan chủ 
cận đại, "quân" (tổng thống) thuộc về "biến" số, lúc đương 
chức thì thực thi quyền lực của nhân dân, lúc thôi chức 
thì trở lại làm đán thường. Ó đây, "dân" và "quân" chẳng 
có gì phân biệt sang hèn. Dân quý, quân cúng quý. Nếu 
còn kiên trì quan điểm "dân quý, quán khinh" thì гё là 
trái với nguyên tác hình đẳng về nhân cách. Hai là, những 
người bàn luận về tư tưởng Mạnh Tử, ai cứng cho rằng 
trong "dân vi quý" có chứa đựng tư tưởng bình đẳng về 
nhân cách. Nhưng hắu như chưa cá ai.thấy được răng 
tư tưởng đó khác xa với quan niệm tôn trọng соп người 
trong nền chính trị dân chủ cận đại. Vì quan niệm "đân 
vi quý" trong Mạnh Tứ được đặt trên cơ sò “tính thiện 
luận". "Mọi rgười đều có thể trở thành Nghiêu, Thuấn”, 
bổi vì ai aí cúng eó khả năng hướng thiện, аі ai cứng 
có thể làm Nghiêu, Thuấn. Phương pháp khẳng định sự 
tôn nghiêm của con người đó là chủ nghĩa lý tưởng. Trong 
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cuộc sống thực tại, đông đảo quần chúng khâng được tôn 
trọng thực sự, vì địa vị của con người chỉ được khẳng 
định khi con người có khả năng hướng thiện, nên trong 
cuộc sống thực tế, khi con người không thể hướng thiện 
thì không thể trở thành Nghiêu, Thuấn, lúc đó lại xuất 
hiện sự cách biệt sang hèn, trọng khinh (như quân tử - 
tiểu nhân, đại Nho - tiện Nha). Như vậy, nguyên tác bình 
đẳng theo kiểu Nho gia - mọi người đều làm điều thiện 
và có thë trở thành Nghiêu, Thuấn - là không đủ để làm 
cơ sở cho một nền chính trị dân chủ. Nguyên tắc đó cũng 
kiểu như nguyên tắc "mọi người bình đẳng trước thượng 
đế" đã từng làm cơ sở cho chế độ chính trị dân chủ cận 
đại. Không phải mọi người đều trở thành thánh hiền, cúng 
không phải mọi người đều tin thượng đế, vậy những người 
không trở thành thánh hiền, những người không tín thượng 
đế sẽ không được tôn trọng hay sao? Nguyên tấc bình 
đẳng làm сс sở cho chế độ chính trị dân chủ ngày nay 
là "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật". Theo nguyên. 
tắc đó, ngay cả nhung người dàn độn, mất trí, tội phạm, 
đều được pháp luật bảo đảm, Vì vậy, nguyên tắc bình đẳng 
ngày nay được đặt trên cs sở khẳng định quyền co bán 
của con người Khái niệm "con người" ở đây là có tính 
chất "sinh vật hoc", khác với "con người” theo đạo đức 
tôn giáo ở Trung Quốc và phương Tây trước đây. Vi vậy, 
chỉ cần là "con người", với tính chất sinh vật học, là được 
hưởng quyền cơ bản của con người. Vì vậy, sự nhận thức 
Về con người, và từ sự nhận thức đó đề ra nguyên tắc 
bình đẳng, mdi thực sự là cơ sở của nền chính trị dân 
chủ. Ngày nay, nếu chúng ta vẫn cứ theo nguyên tắc bình 
đẳng kiểu "mọi người đều có thể trở thành Nghiêu, Thuấn" 
của Nho gia, hoặc “dan vi quý" của Mạnh Tử, thì chẳng 
2% 


nhứng không thể xúc tiến, kiện toàn nền chính trị dân 
chủ, mà trái lei, gây trở ngại cho quá trình dân chủ, 

Can cy vào sự phán tích trên, chứng ta có thể di 
đến kết luận hước đầu: những lời lẽ có về dàn chủ trong 
các thư tịch eó Trung Quốc, nhiều lắm cũng chỉ có thể 
coi là mầm mống của tư tưởng dàn chủ. Nếu vượt quá 
gidi hạn đó, thì sé là sự phóng đại, suy điễn, nếu không 
phải là hiểu lầm hoặc xuyên tac. Sau đây chúng tôi xin 
đựa ra mấy đân chứng. 


1. Sự suy diễn về tư tưởng đại đồng 


Tư tưởng đại đồng tuy xuất hiện trong "Lë ký - Lë 
vận thiền", nhưng Mạnh Tử, Tuân Tử thời Tiên Tần dā 
nói vë Nghiêu Thuấn cho thiên hạ là của chung. Khang 
Hữu Ví là người đầu tiền suy diin tư tưởng đó là chinh 
trị дап chủ. Khang Hu Vi viết: "Thiên hạ là của chung: 
việc chọn người tài là việc chung. Nhà nước là bộ máy 
công cộng, không phải của riêng một người, một nhà. Quần. 
chúng chọn người hiền tài để bổ nhiệm, chứ không được 
truyền ngôi cho con cháu, anh em. Thiên hạ phải là của 
chung, tất cả đều phải dựa vào công lý", Xin trích lời 
của một học giả Nhật Bản là Hatori Unokichi, để thay 
lời bình của chúng tôi: "Thiên hạ của chung, bến chứ 
đó coi như là lời của Không Tử (trong nguyên tác cho 
bến chứ đó là lời của Lão Trang), cúng chỉ là nói nhường 
thiên Һа cho người có đức, hoàn toàn không có tư tưởng 
dân chủ, công hoàn toàn không có ý nói quyền làm chủ 
thuộc về toàn thể nhân dàn. Mà dù cho là cố tư tưởng 
dân chủ, cũng không chấc là có tư tưởng cộng hòa. Trong 


1. ТА vặn chú tự. 
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bốn chứ "thiên hạ của chung" không có ý bau cử tổng 
thống. Nói tóm lại, tuyệt đối không được coi câu đó là 
chế độ dân chủ cộng hàa"l. Nói nó "hàm chứa tư tưởng 
dán chủ" có nghĩa là "mầm mống tư tưởng dàn chủ" như 
trên dá nói. Nói nó "chưa chắc đã có tư tưởng cộng hòa", 
vì chưa đưa ra được một phương thức để thực hiện ý 
tưởng "thiên hạ của chưng". Hơn hai nghìn năm nay, cầu 
mối đó mới chỉ là một lý tưởng suông. 


2. Sw ngộ nhận khái niệm "tai huu" của Trang Tử 


Quan niệm "tại huu" xuất hiện trong “Trang Tử. Tại 
hyu thiên". Trang Tử giải thích như sau: "Tại nghĩa là 
la thiên hạ sống phóng đáng. Huu nghĩa là lo thiên hạ 
mát đạo đức". “Sống phóng đãng" nghĩa là sống không chính 
đáng, "mất đạo đức" nghĩa là mất bản chất. Sống chính 
đáng, giữ lấy bán chất, giữ gìn bản chất ban đầu của con 
người là mục tiêu quan điểm nhân sinh của Trang Tử. 
Đó là nói về trạng thái tỉnh thần của con người; hàm 
ý "tự do" cúng chỉ là một sự lay động trong tâm lính, 
hoàn toàn không liên quan đến khái niệm “tự do tức là 
quyền lợi trong chính trị dán chú cận đại. Người đầu. 
tiên ngộ nhận "tại huu" thành "tự da" là Đàm Tư Đồng. 
Ông giải thích bai câu "Văn tại hyu thiên hạ, bất văn 
trị thiên hạ" trong "Tại huu thiên" như sau: "Trị có nghĩa 
là nhà nước, tại hựu không có nghĩa là nhà nước. Nói 
tại huu, tức là nối ty do". Theo Đàm Tư Đồng, tự đo 
không thế tần tại cùng với nhà nước. Tự đo túc là không 
nhà nước, như vậy coi tự do là muốn làm gì thì làm. Lương. 
Nhiệm Công không khảo cứu kỹ, cũng nói sai theo Đàm 


1. ‘Nho giáo và tư trào hiện dai" "Văn tỉnh tập san", tr 1ỗ. 
2. Đàm Ти Đồng: “Nhân học, 
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Tư Đồng: "Tại hựu tức là để dân chúng được tự do tuyệt 
đối, Tiêu Công Quyên cũng nói: "Tại huu của Trang Tử 
là tư tưởng tự đo, là tư tưởng tu do thun túy nhất", 
Như vậy có nghĩa là tự do ngày nay không triệt để, không 
thuần túy. Nếu trong đầu óe chúng ta có sự ngộ nhận 
như vậy thì khòng thể thấu hiểu được ý nghĩa thực sự 
của tự до trong nèn chính trị dân chủ. Trong tự tưởng 
truyền thống của Trung Quốc không hề сб tự do với ý 
nghĩa "tự đe tức là quyền lợi", chưa hề có ai được hưởng 
sự tự do đó. 

Muốn hiểu thấu ý nghĩa thực su сда tự do, chúng 
ta phái phản biệt ró "tự do ý chí, "bự do đạo đức" trong 
Nho giáo và Đạo giáo truyền thống với tự đo có ý nghĩa 
chính trí, luậy pháp ngày nay, 


3. Cho rằng trong "Chu lên có môi hình thức hiến pháp 


Phó Lệ Phải cho rằng; "Các chương Thiên quan, Địa 
quan, Xuân quan, Hạ quan, Thu quan, v.v., trong "Chủ 
lễ” hoàn toàn giống như các chương 5, 6, 7, 8, 9, v.v., 
trong Hiến pháp nước ta", Khang Hữu Vì cúng đá coi 
"Xuân Thu" là "Hiến pháp đã thi hành” thời cổ đại. Sao 
họ lại không nghĩ rằng "Chu lễ”, "Xuân Thu" là sách đo 
cá nhân viết, còn Hiến pháp là phải đo ез quan đại diện nhân 
dân thông qua. Người ngày nay thật hay thích suy diễn. 


4. Cho rằng đài Chu dā cả "dán ибс" 


Lưu Quang Hán cho rằng: "Thời xưa lập ngôi vua phải 
acan cứ vào ý kiến của đa số nhân дїп. Cốc Lương nói 


1 "Tiên Tân chính trị tư cưởng sử". Chương 3. 
2. “Trung Quấc chính trị te tường cử”, Chương 5. 
3. "Quốc học khái luận" 
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người nước Nguy lập ngòi vua được dán đồng ý, phải chång 
dàn ước đã có từ đời Chu để lại?"”, Trong phần trên, 
chúng tôi đã nói về tư tưởng соі trọng дап ý trong các 
sách "Thượng thư, "Tả truyện". Nhưng đến tác giá "Cốc 
Lương truyện" và tác giả "Trưng Quốc dân ước tình nghĩa” 
lại coi là việc có thực trong lịch sử сё đại. Vì có sự ngô 
nhận như vậy, nên mới cho ràng "được sự đồng ý của 
dân", suy điễn ra chuyện dân Ước. 


Ngoài ra, còn có người cho rằng Mạnh Tử "đã nhận 
thức được ý nghĩa thực sự của dàn quyền”; eó người cho 
rằng sách ‘Xuân Thu" đá quy định "Quyền lợi, nghĩa vụ 
của thần dàn và quyền lợi, nghĩa vụ đối với quốc gia của 
vua quan"; có người cho rằng luật lệ gia tộc truyền thống 
ở nước ta giống như hiến pháp. Thật là loạn, làm cho 
người ta không còn hiểu ra sao nứa. Vì vậy, ở đây chúng 
tôi cần làm sáng tò vấn đề đó. Trước đây, khi nghiên 
cứu, so sánh văn hóa Trung Quấn và văn hóa phương Tây, 
người ta thích tim ra những điểm tương đồng, mà ít chú 
у tới những điều dị biệt. Đó là do sự chi phối của ý thức 
"từ xưa đã có rồi"! Những người nghiên cứu văn hóa Trung 
Quốc và văn hóa phương Tây có ý thức như vậy thường 
không tránh khỏi bệnh suy diễn, phóng đại. 


п. SỰ DÌNH ТЕЁ ССА TƯ TƯỞNG DÁN CHỦ 


Qua trích dẫn và phân tích ở phần trên, một mặt, 
chúng tôi đã vạch ró sự suy diễn và ngộ nhận đối với 
tư tưởng dàn chủ cổ đại; mat khác, nhúng tôi không phủ 
nhận Trung Quốc cổ đại từng có giai đoạn mầm mống 
tư tưởng dân chủ. Lé thường, đã có тата mống thì phát 

1. "Trung Quốc dàn ước tình nghía”. 
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triển và lớn mạnh, Nhưng trên thực tế, trong lịch sứ 
Trung Quốc, giai đoạn mầm mông đó đã kéo dài trên hai 
nghìn năm mà không phát triển lên được. Đó là hiện tượng 
đình trệ của tư tưởng dàn chủ mà chúng tài sẽ nói đến 
trong phần này. Để nói ró hiện tượng trì trệ kỳ lạ đó, 
chúng ta phải phân tích từ hai tnặt: mặt han chế của 
chính tính vực tư tưởng và mặt bạn chế của tiến trình 
lịch sử. , 


Sự hạn chế của chính tư tưởng dân chú Trung Quốc 
thể hiện qua mấy điểm sau đây: 


1. Biết trọng ý дап, nhưng kháng biết nền thực biện ý dán 
nhir thế nào? 


Cách đánh giá bảo thủ nhất cúng phải thừa nhận 
Tầng tu tưởng trọng ý dân ở Trung Quốc đã có từ hơn 
3000 năm trước. Đó là điều chúng ta đáng tự hào. Nhưng 
nếu chứng ta xem xét sự dién biến của tư tưởng đó trong 
tiến trình lịch sử thì thấy ràng cho tới cuối đời Minh, 
đến phong trào vận động duy tân thời cận đại, hầu như 
chẳng có tiến triển gì. Đó là điều kỳ lạ đáng buồn. Vấn 
đề chú yếu & đây là chúng ta chi biết nên tôn trọng y 
dân mà không biết thành lập một chế độ như thế nào 
để thể hiện được ý dàn - ví dụ như một tổ chức Quốc 
hội. Điều thiếu sót đó, chẳng nhứng chứng minh sự hạn 
chế của tư tưởng dân chủ Trung Quốc, mà còn làm bộc 
lộ lỗ hồng lớn về tư tưởng chính trị của Trung Quốc. 
15 hồng đó, Lương Nhiệm Công đã phát hiên từ lâu. Ông 
nói: "Chúng ta đã sớm hiểu ý dân cần được tán trọng, 
nhưng làm thế nào để ý dân được thể hiện thì chưa đặt 
vấn đề nghiên cứu. Vì vậy, kẻ nám chính quyền thường 
làm trái ý dân, gây nên sự phẫn nộ, đàn chứng nổi lên 
làm cách mạng, trong thời bình cứng không có phương 
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pháp cai trị hữu hiệu. Đó là khiếm khuyết lớn nhất trong 
tư tưởng chinh trị của nude ta"! 


2. «Рал bản" kháng đồng nghĩa với "dân sinh" 


Сапа như tư tưởng tón trọng ý dân, tư tưởng "dán 
bán" (lấy dân làm gốc) xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc 
rất sớm, nhưng nó ёа không thúc đẩy chế độ dân chủ 
nhát triển. Chính là vi tur tưởng đân bản xuất phát từ 
ý thức đạo đức, và là "đàn" nên là "gốc", nên về mặt dao 
đức thì phải tan trọng dàn. Trong cơ cấu chính trị, thì 
dân có được "làm gốc" hay không, tùy thuộc vào sự giác 
ngộ của vua, mà vua có giác ngộ hay không thi дап cúng 
chẳng làm gi duge, vì vua chỉ chịu trách nhiệm trước 
lưỡng trì của mình, chứ không cần chịu trách nhiệm trước 
dân chúng. Vì vậy. sự thể hiện tư tưởng dân bản gửi 
Ейт nơi vua quan, dân được "làm gốc" là до đạo đức của 
vua quan, dân hoàn toàn bị động. Nếu vua quan không 
cần đến, thì hiệu quả "làm gốc" của dân chẳng là gì. Còn 
dân chủ thì khác. Бас điểm quan trọng nhất của dân chủ 
là những người đứng đâu chính quyền do dân bầu ra và 
những người đó buộc phái chịu trách nhiệm trước nhân 
dân. б đây, nhân dàn không phải ở địa vị bị động nhờ 
sự ban ơn của vua chúa, mà họ tự đứng lền quyết định 
vån mệnh của mình. Nói tóm lại, "dân bản" là quyền lực 
nơi vua, còn "дап chủ" thì quyền lực nơi dán. Điều dó 
lại nói lên một sự hạn chế nửa của tư tưởng dân chủ 
Trung Quốc. 


3. Không hiểu tự do 


Phần trên đã nói, xưa nay Trung Quốc chưa từng hiểu 


1. "Tiên Tần tư tưởng chính trí sử". Chương 3. 
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tự do với ý nghĩa là "có tự do àt có quyền lợi". Điều 46 
tất nhiên eũng đá phán ánh sự bạn chế của tư tưởng 
dân chủ truyền thống Trung Quốc. Điều đáng tiếc là cho 
tới hiện nay, chứng ta vẫn thấy sự ngộ nhận về tự do. 


Một số người cho rằng trong thời cổ đại Trung Quốc, 
nhân dân được hưởng quyền tự do đầy đủ, còn tự do hơn 
nhân dàn châu Âu thời cận đại. Nhứng người đó không 
biết rằng tự do của nhân дап không tách rời quyền lợi 
của nhân dàn, được hưởng một phần quyền lợi, tức là 
được hưởng một phần tự do. Tự do đó thuần túy thuộc 
về lĩnh vực chính trị, được sự bảo hà сда luật pháp chính 
trị. Tự do không dược sự bảo vệ của luật pháp thì không. 
phải là tự do thực sự. Trước đây người Trung Quếc sống 
béo hon, ngay cả khi có chính sách "không can thiệp" 
thời Hán sơ, cúng chỉ là lúc hệ thông chính quyền tạm 
thời buông lỏng cho nhân dân, chứ không phải nhân dân 
đấu tranh giành được qua khế ước, do vậy chính sách 
“không can thiện" đối với nhân dàn là hoàn toàn bị động. 
Dó chẳng phải là tự do, đó chỉ là sự buông lồng, lâng 
quên tạm thời của trung tâm quyền lực, và đến khi muốn 
thì vua chúa lại có thể can thiệp, cướp lại quyền tự đo 
của дап bất сї lúc nào. Khi bị can thiệp hoặc bị tước 
đoạt, thì dân chỉ có thể than thở, mà chẳng biết kiện 
cáo nơi đâu. Ө Trung Quốc trước đây, chẳng những nhân 
dân không được hưởng quyền tự do, mà ngay cả đế vương 
cúng chẳng có quyền tự do thực sự. Vì tự do của đế vương 
khóng được sự bảo hệ bằng một chế độ bảo hộ, cũng như 
nhân dân hoàn toàn không được bảo hộ. Trong "Lịch sử 
triết học" Hègher nói rằng: Trung Quốc “chỉ có một người 
có tự do" (chỉ đế vương chuyên chế). Hàm ý tự do ở đây 
khác hẳn với hàm y tự do của chúng ta. Theo sự hiểu 
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biết của chúng tôi, ở Trung Quốc trước đây chẳng có một. 
người nào dược tự do. 


Sự tiến triển của lịch sử tư tưởng dân chủ Trung 
Quốc là гїї hạn chế. Tám năm trước tôi đã viết bài: "Tu 
tưởng quý dân của Nho gia và nền chính trị dàn chú". 
Mục 2 của bài đó là "Sự phát triển tư tưởng chính trị 
quý dân của Nho gia và hạn độ của nó". Nhìn lại từ Hán 
sơ đến Tổng, đến Hoàng Lê Châu, Vương Thuyền Sơn cuối 
đời Minh, tôi cho rằng tư tưởng quý dán của Mạnh Tử 
chưa bao giờ được suy nghĩ với tính chất là một chế độ. 
Vì mức độ hạn chế của bài viết này, ở dày tôi chỉ xin 
đề cập luận điểm chủ yếu của Hoàng Lê Châu trong "Minh 
di đấi phỏng lục" để nói về sự hạn chế của sự diễn biến 
tư tưởng quý dân trong lịch sử. Bài vì sách của Hoàng 
Lê Cháu đá được còng nhận là tác phẩm có tư tưởng dân 
chủ nhất trong văn hóa truyền thống. 


Theo Lương Khải Siêu, bấy giờ ông cùng Рат Tư Đồng 
đưa ra thuyết cộng hòa dân quyền, trích sách Hoàng Lè 
Châu "in ra vạn quyến, bí шаб phân phát, có tá: dụng 
rất lớn tối tư tưởng thời cuối Thanh"?, Sở di quyển sách. 
đó có tác dung rất lớn ở cuối đời Thanh, chính vì như 
Nhiệm Công đã nói là nó được sáng tác một cách táo 
bạo. Lúc tầm tú con người thay đổi thì nhưng lời lẽ táo 
bạo có tác dụng gợi ý rất lớn, một thời làm phấn chấn 
lòng người. Nhưng đứng và phía tư tưởng chính trị nhằm 
xây dựng nền dàn chủ, thì cũng như Nhiệm Công đã nói: 
"Những luận điểm đó, nếu đứng ở ngày nay mà nối, thì 
quá nông сап". Nói nó nông сап, xì nó chẳng mấy khác 

1. "Trão lưu дап chó". Quyển 7. 

2. Lương Khải Siêu;"Thanh đại học thuật khái luận". Tiết 6. 
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với tư tưởng dân chủ ở giai đoạn manh nha thời Tiên 
Tân cổ đại Trung Quốc. 


1. Nói về vua 


"Thuở đầu xá hội người... có lợi ích chung của 
toàn xã hội, nhưng chẳng có аі quan tâm đến nó, phát 
triển nó. Những việc có hại cho lợi ích toàn xá hội cũng 
chẳng có ai nghĩ cách xóa bỏ nó. Sau đó có bậc thánh 
hiền xuất hiện, khðng phải đế lợi ích cá nhân lên trên 
tất cả, mà là để mại người trong toàn xã hội đều được 
hưởng lợi ích, khòng nghỉ đến lai họa của cá nhàn, mà 
chỉ nghĩ cách làm cho mọi người trong toàn xã hội tránh 
được tai hoa... Nhưng về sau, nhứng người làm vua không 
phải như thế. Họ nấm mọi quyền bính vào tay mình, làm 
cho mọi người trong thiên hạ không dám đấu tranh cho 
quyên lợi chính đáng của họ, mà lại coi lợi ích của vua 
là lợi ích chung lớn nhất của toàn ха hội, Mới đầu, những 
ông vua đó còn có chút lương tâm, nhưng dàn dần về 
sau họ ngang nhiên соі thiền hạ là của riêng lớn nhất 
của mình, truyền lại che con cháu, cho chúng được hưởng 
mái mãi... Điều đó là hoàn toàn vô lý. Xưa kia, các “bậc 
thánh hiền coi dán chúng trong thiền hạ là chủ, coi vua 
là khách... Nay vua lại khác hàn, vua tự coi mình là chủ, 
còn trăm họ trong thiền hạ là khách.. Chém giết bàng 
vạn, hàng triệu đân lành, làm cho muôn đân khốn khổ, 
vợ con mỗi người lang bạt một nơi, để vua vơ vét của 
cải cho riêng mình. Thật là thẩm thương!... Điều làm cho 
người ta phân nộ hơn là sau khi lấy được thiên hạ, các 
ông vua chỉ nghi cách bóc lột, nạo vét xương tủy dàn 
chứng, làm hại vợ соп dân chúng, để thỏa mãn cuộc sống 
xa hoa hưởng lạc của mình, và coi đó là lê tự nhiên... 
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Vì vậy chúng tôi cho rằng, vua là tai họa lớn nhất trong 


thiên hạn", 


Đó Ја sự phê phán sâu sắc đến tận cùng đối với bản 
chất của nën chuyên chế, đối với mối họa dë vương trong 
nền chính trị chuyên chế. Nhưng làm thế nào để trừ được 
mối họa đó? Dùng chế độ nào để thay thế nền chuyên 
chế? Vấn đề chính là ở chỗ đó. Lê Châu trong "Nguyên 
quân thiên" chỉ có thể đưa ra chủ trương phát triển lợi 
ích công cộng, trừ mối họa chung, qua hình tượng những 
ông vua \ý tưởng xa xưa như Nghiêu, Thuấn, nhưng không 
nghĩ ra cách làm thế nào để thực hiện nhứng chủ trương 
đó, cúng không nói rõ những chủ trương đó liệu có thực 
hiện được không. Chỉ biết thóa ma nhứng ông vua phang 
kiến, phán nò phê phán một thời, cúng chẳng giúp ích 
gì được cho việc giải quyết vấn đè, So với tư lưởng "dân 
quỷ, quân khinh" của Mạnh Kha thì chù trương trên chỉ 
khác về lời lẽ chi tiết, còn về nguyên tác thì chẳng có 
sự tiến bộ nàa hơn. 


2. Bàn về luật pháp 


"Ba đời Hạ, Thương, Chu có pháp lý, sau ba đời không 
có pháp lý... Các òng vua về sau, khí đã lấy được thiền 
hạ, đã đưa ra những biên pháp để bảo vệ triều đình của 
mình, con cháu mình. Những biện pháp của họ chỉ là 
những phép tắc của một nhà, chứ không phải là phép 
tấc do người thiên hạ dë ra... Pháp lý trong ba đời Hạ, 
Thương, Chu được xây dựng trên cơ sở: thiên hạ là của 
mọi người trong thiên hạ. Phép tác của các ông vua về 
sau được xây dựng trên cơ sở: thiên hạ là của riêng của 

1. Hoàng Tông Nghĩa: "Minh Di đãi phòng lục. Nguyên quân thiên". 
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vua... Vì vậy chúng ta nói rằng thiên hạ trị hay loạn, 
thịnh hay suy, không phải ở chỗ có pháp lý hay không 
có pháp lý, mà phải xem pháp lý như thế nào? Trong 
tiến trình lịch sử từ xưa tới nay, đời Tần là một bước 
ngoñt lớn, về sau, đời Nguyên lại là một bước ngoặt lớn 
nứa. Sau hai lần chuyển biến lớn đó, những chế độ ngày 
xưa đo các bậc thánh nhàn quán vương dè та để bảo hộ 
dân chúng dá hoàn toàn không còn tồn Lại nữa, Vì vậy, 
nếu không biết nghĩ sâu, nhìn vộng, tiến hành cải cách 
toàn diện, mà chỉ tiến hành một аб cái cách nhỏ nhoi 
cục hộ như khôi phục chế độ tinh điền, chë độ phán phong, 
chế độ khoa cử, quân chính hợp nhất, v.v, thì tình trạng 
dân chúng đói khổ ưu mAn không thể nào kết thúc được", 


Lê Châu đã nhận thức được rằng lưật lệ trong chế 
độ quân chủ phong kiến chỉ là "luật lệ của một nhà", Luật. 
lệ của một nhà chỉ có thể dùng để "thâu tóm cả thiên 
ha vào trong chiếc hòm nhớ", Như vậy là đá đụng đến 
tính chất "chung" của pháp luật. Trong một quốc gia, nếu 
một luật pháp chỉ dùng eho một cộng đồng người, mà 
và hiệu đối với nhứng người khác (đò chỉ là một người), 
thì luật pháp đó vẫn là công cụ áp búc con người, thiếu 
tính chất công cộng. Pháp luật trong lịch sử Trung Quốc 
trước đây là nhu vậy. Tư tưởng của Là Châu đã dụng 
đến vấn đề này, chứng tò tư tường của ông rất sắc bén. 
Thế nhưng "luật pháp một nhà" không dùng được, thì "luật. 
pháp của thiên hạ" nên thực biện như thế nào? Chính 
ở chả then chốt này, tư tưởng của Lè Châu đã bị trượt, 
trượt xa mãi đến tận "Tam đại", để đi cầu khẩn các Мас 
thánh vương, cho rằng phép trị nước của các bậc thánh 


d. "Minh Di Юй phòng lục. Nguyên pháp thiên", 
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vương cũng chỉ là tỉnh điền, phong kiến. Đã phê phán. 
vua là mối họa lớn nhất của thiên hạ, lại chủ trương vua 
là người thực hiện công pháp của thiên ha! Nói cho cùng, 
tư tưởng của Lê Châu cúng chỉ là tỉnh điền và phong 
kiến! Chứng ta càn thấy rõ điều đáng ngạc nhiên kinh 
người dó. Từ đó, chúng ta thấy được bệnh ñu trĩ trong 
tu tưởng chính trị truyền thống của Nho gia Trung Quốc. 
Rõ ràng những biểu tượng đạo đức truyền thống đã khắc 
sâu vào xương tủy của mỗi nhà Nho, làm cho phương pháp 
tư duy của họ đá trở thành một quán tính xơ cứng: mọi 
vấn đề chính trị cuối cùng đều quay vë thời Nghiêu, Thuấn. 
Trở về thời đại Nghiêu, Thuấn có nghĩa là trở về cõi hư 
vô, làm cha người ta chi biết quay về thuở hoang sơ, rồi 
chỉ biết than thân trách phận, giảm ý chí phấn đấu trong 
cuộc sống hiện thực. Nếu khòng đả phá được lối suy nghĩ 
"chi biết nhớ về di vãng, không biết nghí tới tương lai; 
chỉ muốn không tưởng, khinh thường kinh nghiệm” thì 
chúng ta không bao giờ có thể xuất phát từ thực tế để 
giải quyết những vấn đề thực sự. 


TII- SỰ PHÁT TRIỂN MỚI СОА TƯ TƯỞNG DÂN CHÙ 


Tinh trạng trì trè của tư tưởng dân chủ ở Trung Quốc 
kếo dài cho tới cuối đời Thanh, sau đó có sự phát triển 
mới do sự tác động của trào lưu tư tưởng phương Tây. 
Sự phát triển mới đó, tính từ phong trào tự cường (chủ 
yếu là cải cách Dương vụ) đến nay đã gần một trăm năm. 
Một tram năm phát triển dó đã đưa lại cho chúng ta môt 
viễn cảnh mới, nhưng cúng gây cho chung ta những tai 
họa chưa từng có. Trong giai đoạn đó, phải - trái, thành - 
bại, rất khó phân biệt, muốn có một sự đánh giá còng 
bằng ngay là điều không thể được. Chúng tôi chỉ xin nói 
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về một phương diện dân chủ để thử tim cách phân tích 
nguyên nhân thất bại của phong trào dân chủ. 


Một trăm năm nay, rất nhiều người có đóng góp cho 
tư tưởng dân chủ hoặc phong trào dân chủ. Trong một 
trăm năm nay, xin cử ra ba người có ảnh hưởng lớn, cúng 
là tiêu biểu cho ba giai đoạn. Người thứ nhất là Dung 
Hoằng (1828 - 1812). Người thứ hai Lương Khải Siêu (1873 - 
1929). Người thứ ba là Hồ Thích (1891 - 19621. 

Dung Hoằng là người đầu tiên trong thời kỳ cận đại 
dẫn dắt chúng ta vào соп đường hiện đại hóa. Nếu không 
có ông ta hợp tác với Tang Quốc Phiên làm nên phong 
trào Dương vụ, thì có 1 sê không có một loạt những biện 
pháp cải cách cuối đời Thanh. Vë bề rộng của tư tướng 
dan chủ, Dung Hoằng không có đóng gáp đặc sắc д. Nhưng 
việc ông ta kiến nghị với Tăng Quốc Phiên và duge chấp 
nhận về kë hoạch lưu học nước ngoài có thể nói đã dat 
тёр tảng cho nền дап chủ và cho các sự nghiệp hiện 
đại hóa khác. 

Năm 1863, Dung Hoằng lần đầu tiên gặp Tăng Quốc 
Phiên, Hai, ba năm sau đó, "Сис chế tạo Giang Nam" - 
Nhà máy sơ khí hiện đại hóa đầu tiên của Trung Quốc 
đã được xây dựng. Kế hoạch giáo dục, được Dung Hoàng 
gọi là "Kỷ nguyên đổi mới", tới năm 1870 mới được thực 
thi. Vậy là ông trở thành người phụ trách đầu tiền về 
lưu học sinh. Năm 1895 từ M$ về nước, Dung Hoàng gặp 
Trương Văn Tương ở Nam Kính. Đó là lúc Trung Quốc 


1 Khi chọn nhu уау, tôi biết nhất định có người không tán thành, 
“Tôi xin thanh minh: nếu ai muốn chọn người kháe thì tôi không dám 
có ý kiến. Có nhiều cách nhìn nhận, để các sử gia đời sau chọn lọc, 
chẳng phải là điều tốt đẹp hay sáo? 
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vừa thảm bại trong chiến tranh Giáp Ngọ. Trương tổng 
đốc hỏi: "làm thế nào để рд lại được thất bại vừa rồi của 
Trung Quốc?" Dung Hoàng đáp: "Trung Quốc không muốn 
giàu mạnh thì thôi, chứ muốn giàu mạnh thi nhất định 
phải thi hành chính sách mới, như vậy mới có thể khôi 
phục được danh dự trước đây". Kiến nghị này, ba năm" 
sau chẳng phải là tòn chỉ của phong trào duy tàn Khang - 
Lương đó sao? Trong phong trào duy tàn, tuy Dung Hoàng. 
không đóng vai trò chủ chốt, nhưng ông đá giúp đổ cho 
phong trào rất nhiều. Nhà ở của ông ở Bác Kinh "một 
thời đã biến thành nơi hội họp của các lãnh tụ phái duy 
tân". Da vậy, sau khi phong trào thất bại "ông phải trốn 
đi nơi khác để thoát thân, đến Thượng Hải, sống nhờ 
trong tô giới". Sau khi đến Thượng Hải, ông liền tổ chức 
“Trung Quốc cường học hột", và được bầu làm hội trưởng 
đầu tiên. Cường học hội coi việc "thảo luận công cuộc 
duy tân và các vấn đề quan trọng làm mục đích tôn chỉ 
của mình". Nhìn lại cả cuộc đời, có thể nói rằng ông đã 
tận tụy với công cuộc hiện đại bóa Trung Quốc. 


Lương Khải Sièu là một trong nhứng người đóng vai 
trò chú chết của phong tràn duy tân. Phong trào đó là 
phát súng đầu tiên của phong trào dân chủ cận đại Trung 
Quốc, nhưng người lãnh đạo thực sự của phong trào đó 
là Khang Hru Vi. Tư tưởng của Lương Khải Siêu trong 
phong trào duy tân vẫn dựa vào người thầy của ông. Sự 
nghiệp riêng của ông thì phải tính từ lúc ông sáng lập 
“Tàn dân tùng báo" vào năm 1902. Các bài viết của Lương 
Khải Sièu trên "Tân dân tùng báo" một mặt phê phán 
truyền thống, mặt khác giới thiệu những tri thức mới, 
từng có ảnh hưởng nhất định ở trong nước và ngoài nước. 
Hiện nay, nói đến phong trào văn hóa mới người ta chỉ 
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biết Ngũ tử vận động. Thực ra, tờ "Tân dân tùng báo" 
thành lập năm Quang trị thứ 28, và "Tạp chí thanh niên" 
xuất bản năm 1915 (xuất bản được 6 số thì đình bản, 
đến ngày 1-9-1916 lại xuất hàn) đã từng có đóng рор quan 
trọng cho phong trào văn hóa mới. 


Tư tưởng của Khang Huu Vi rất phức tạp. Trong lịch 
sử cận đại, ảnh hưởng xấu của tư tưởng của ông vượt. 
xa nhứng cống hiến của ông. Từ lúc 39 tuổi, cũng là lúc 
chủ trì tùng báo, Lương Khải Siêu đã tuyệt đối không 
nói tới "ngụy kinh", "cải chê" của người Бау ông ta nứa, 
cúng không phụ họa với thầy đề xướng Khổng giáo hội, 
định quốc giáo, và nhứng nghi thức tế lễ nứa, mà đã có 
tư tưởng của rièng mình. Nhất là về mật tư tưởng dân 
chủ, Lương Khải Siêu đã hoàn toàn thoát khổi ảnh hưởng 
của Khang Но Vi trong việc so sánh khập khiêng "Tam 
thế", "Đại dòng". Lương Khải Siêu đã nấm được một số 
vấn đề then chốt. Ví như bài "Bàn về tư tưởng quyền 
lợi, đó là một quan niệm chưa từng có trong lịch sử hơn 
hai nghìn năm ở Trung Quốc, là một trong nhứng quan 
niệm сап bản trong nền chính trị dân chú cận đại. Lương 
Khải Siêu cho ràng con người không nhứng có sự sống 
"thực tại" mà còn có sự sống "siêu hình". Trong sự sống 
"siêu hình" có nhiều nhân tế, nhưng quyền lợi là quan 
trọng nhất. Quyền lợi là thuộc về lĩnh vực chính trị. Theo 
Lương Khải Siêu, con người sống không thể không có quyền 
lợi, và như vậy thì con người trở thành "sự tồn tại về 
chính trị". So với khái niêm "sự tồn tại về đạo đức" thì 
"sự tồn lại về chính trị” là một bước ngoät lớn trong nhận 
thức về con người ở Trung Quốc, Vì ở Trung Quốc trước 
đó, nhìn từ quan điểm chính trị, nhân đân không phải 
là một thực thể tồn tại độc lập, ho chỉ là nhứng người 


221 


dân chỉ biết thần phục như những con cửu поп dưới nền 
thống trị chuyên chế của nhà vua. Họ chưa bao giờ tự 
giác ngộ về quyền lợi. Mục tiêu chủ yếu của phong trào 
dân quyền thời cận đại là giành lấy những quyền lợi chính. 
đáng từ tay kë thống trị, và định ra luật pháp bảo đảm. 
cho nhung quyền lợi đó. Khiếm khuyết vë mặt này trong 
lịch sử Trung Quốc, Lương Khải Siêu đá sớm nhìn nhận 
ra. Ông nói: "Tôi thấy trong hàng trăm triệu người trên 
thế giỏi, trừ nhung dân mọi đen ở Ấn Độ, Phi Châu, Nam 
Dương ra, chẳng có ai tư tưởng lợi quyền kém như dân 
nước ta”. Do vậy, ông dá nói với nhứng người Trưng Quốc 
chưa chú ý tới dân trí: "Đối với những người làm chính 
trị thì phải lấy việc giải phóng tư tưởng quyền lợi làm 
đầu. Đối với nhứng nhà giáo dục thì phải lấy việc bồi 
dưỡng tư tưởng quyền lợi làm đầu;... Đối với từng người, 
phải lấy việc kiên tri tư tưởng quyền lợi làm đầu,... Quốc 
dân không được hưởng quyền lợi nơi chính phủ chì phải 
đấu tranh giành lấy, chính phủ thấy quốc dân đấu tranh 
doi quyền lợi thì nhượng bộ. Muốn cho quyền lợi của nước 
ta bình đẳng với quyền lợi của các nước khác, thì trước 
hết phải làm cho trong dân ta mọi người đều bình đẳng 
về quyền lợi! Đoạn văn đó tuy viết sáu mươi hai năm 
trước, nhưng đến nay vẫn còn sức sống, vẫn chua bị phai 
mờ. 


Xin giới thiệu thêm tư tưởng của Lương Khải Siêu 
về tự do. Ông nói: "Tự do là đối lập với nó lệ" Ông lại 
nồi: "Tự do là công lý trên đời, là phương tiện quan trọng 
của cuộc sống con người, đâu đâu cũng cần đến". Sự khẳng 
định ý nghĩa của tự do nhất trí với quan niệm quyên 


І "Ẩm bang thất van tập”. Tập I ("Bàn về tư tưởng quyền lợi"). 
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lợi là cái càn thiết nhất đối vdi cuộc söng con người, rất 
giống như người đời này thường hay nói: "Đân chủ là 
một lối sống" Nghiên cứu về lịch sử phát triển tự do 
của các nước Âu, Mỹ, ông cho ràng cái mà người phương 
Tây đấu tranh giành Му không ngoài bốn quyền lợi: Quyền 
tự do về chính trị, quyền tự do về tón giáo, quyền tự 
do về dân tộc, quyền tự do về sinh kế (kinh tế. Tình 
thần đấu tranh vì tự do đó зё dán đến sấu kết quả: vấn 
đề binh đẳng рїїа các tầng lớp nhàn dân; vấn đề tham 
gia chính quyền: vấn đề thuộc địa, tự trị; vấn đề tín ngưỡng; 
vấn đã дап tộc thành lập quốc gia; vän đề đoàn thể xã 
hội (lao động, xá hội). Trong sáu vấn đề đó, các vấn đề 
1, 3, 4, 6 ở nước ta chưa có. "Hiện nay ở nước ta gay 
gắt nhất là vån đề tham gia chính quyền và vấn đề dân 
tộc хау dựng quốc gia", nhưng "hai vấn dë đó cùng xuất 
phát từ một nguồn gốc". Vì vậy, nói cho cùng, vẫn là 
vän dè đấu tranh đòi quyền lợi. Do đó, đấu tranh đồi tự 
do cúng là đấu tranh đòi quyền lợi. Một quan điểm nổi 
bật về tự do của Lương Khải Siêu là phải điều hòa tự 
do của «ар thể với tự do của cá nhân. Ông nói: "Nói về 
tự do, thì tự do của tập thể không phải là tự do của 
cá nhân". Mới nghe qua tưởng như là Lương Khải Siêu 
đã phú nhận tự do của cá nhắn. Phủ nhận tự do cá nhân 
` nghĩa là phá bổ сс sñ tỉnh thần của nën dân chủ, dó 
là trái ngược với mục tiêu dân chủ mã ông theo đuổi. 
Đọc tác phẩm này của Lương Khải Siều không thể theo 
kiểu trích câu cất nghĩa, vì sau đó ông lại nói: "Thế nhưng 
chủ nghĩa tự do, hả chẳng có thể thực hiện đối với eá 
nhân ư? Không thể nói như thế. Tự do của tập thể là 
sự tập hợp của tự do cá nhân" Nói về tự do, thì nếu 
không có tự do cá nhân, sé cúng không cố tự do tập thể. 
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М5 sau, căn cứ vào nguyên tác tiến hóa, Lương Khải 
Sièu thấy Trung Quöe "mọi việc đều không có tiến hóa, 
chỉ có chính trị chuyên chế có tiến hóa", nên đá viết 
“Trung Quốc chuyên chế tiến hóa sử”. Trong tác phẩm 
đó, ông chia nền chính trị Trung Quốc làm sáu giai đoạn: 
một là chính thể {дс chế, bai là chính thể tù trưởng, 
ba là chính thể thần quyền, bốn là chính thể phong kiến, 
năm là chỉnh thể chuyên chế quản chủ. 


Tiếp sau đó, "thế giới đổi thay, dan trí rộng mở,... 
Кър nơi đòi tự do, tự trị Người quân chú thức thời, 
thì thuận theo xu thế, lập ra chính thể quân chủ lập hiến,... 
Kè ngu xuân thì chống đối lại trào lưu, sinh ra chích 
thể cách mạng dân chủ. Tôi gọi đó là giai đoạn thứ sáu 
trong lịch sử tiến hóa chính trị". 


“Châu Âu đá qua sáu giai đoạn, Trung Quốt mới qua 
năm giai đoạn, mè chưa có giai đoạn thứ sáu". Lập luận 
của бпр rất sắc вдо, căn cứ vào quy luật tiến hóa và thực 
tế lịch sử, ông đã chỉ rõ tỉnh tất yếu của việc chính thể 
dân chủ xuất hiện ở Trung Quốc trong giai đoạn hiện 
nay. Còn về phương thức thực hiện dân chú, thì quân 
chủ lập hiến hay cách mạng là tùy thuộc vào sự tỉnh 
táo hay ngu muội của ông vua chuyên chế. Điều đó chứng 
tỏ Lương Khải Siêu då không còn kiến trì lập trường quân. 
chủ lập hiến. Về sau (1906) tuy có lúc thỏa hiệp, viết 
bài "Bàn về chuyên chế sáng suốt", nhưng từ sau Cách 
mạng Тап Hai, ông không bao giờ nhắc lại vấn đề đó 
па, mà một lòng hướng về chính thể cộng hòa. Trong 
cuộc đấu tranh chống Viên Thế Khải năm 1914 và cùng 
với Khang Hứu Vi chống nhục hồi dë chế năm 1918, Lương 
Khải Siêu đá thể hiện tinh thần cao cả, dám hy sinh để 
bảo vệ chính thể cộng hòa. Trong việc truyền bá tư tưởng 
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Чап chủ, cũng như trong phong trào đấu tranh đòi dân 
chủ, Lương Khải Siêu đã làm tròn bổn phận được lịch 
sử giao phó, nhân cách của ông về mặt đó sé lưu truyền 
mái mãi. 

Hồ Thích có một số chỗ rất giống Lương Khải Siều: 


Thứ nhất, hai người đó đều là nhứng nhân vật tài 
cao hiểu rộng, Những người như vậy, khèng thể chỉ là 
một học giả kiểu như chuyền gia, đi sâu nghiên cứu chuyên. 
vë một mặt nào đó. Những tác phẩm họ để lại là các 
quyển văn tập. Tàm nhìn của họ hướng về mọi phía, không 
chỉ tập trung vào phía nào, Những người như vậy rất 
thích hợp với việc tạo ra mới trường mới, để cho người 
thế hệ sau đi sáu nghiên cứu từng vấn đề. Lương Thúc 
Minh tiên sinh phê bình Hó Thích "rất cạn, nhưng rất 
hoàn chỉnh" là có lý. 

Thứ hai, hai người đó да theo đuổi đến cùng để tìm 
ra chân lý. Lương Khải Siêu đã tự đấu tranh vứt bỏ những 
quan niệm lỗi thời của bản thân mình. 


Thứ ba, hai người dó cùng như cơn áp suất nhiệt 
đới mang tới cho xã hội eó xưa lạnh lùng bưồn të của 
chúng ta một lưỡng gió ấm đầy sức sống. Trừ một vài 
nhân vật chính trị bề trên, trong nửa thế kỷ nay, chẳng 
аї có ảnh hưởng lớn như bai người đó. 

Gida Lương Rhải Siêu và Hồ Thích cúng có những 
điểm không giống nhau (eó thể nói rất nhiều). Ví dụ: Lương 
Khải Siêu chỉ hiểu về dân chủ trên những nét lớn. Còn 
Hồ Thích thì rút kính nghiệm từ thất bại của phong trào 
đân chủ đầu thế kỷ XX và ông đã hiểu ra rằng: muốn 
thực hiện nền chính trị дап chủ, không phải chỉ thay 
đổi chính thể là được. Thất bại lúc bấy giờ chủ yếu là 
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do ха hội Trung Quốc và tầng lớp trí thức chưa có điều 
kiện đầy đủ để thực hiện nên dân chủ. Vì vậy, cần phải 
bắt tay vào việc tạo ra cơ sở tỉnh thần của nên dân chủ. 
Vì vậy, Hà Thich kháng hỗ hào dan chủ chung chung 
nửa, mà mượn lời Ibsen đề xướng chủ nghĩa cá nhân "lâm. 
cho người ta thấy rằng ở đời chỉ гё những việc liên quan 
đến mình là quan trọng nhất, nhung sự việc khác chẳng 
là gi.. Anh muốn trở thành người eó ích cho xá hội thì 
cách tốt nhất là biến anh từ một mảnh nguyên liệu thành 
một thứ dó dùng". Vë sau, óng từ bỏ tinh thần của Ibsen 
viết bài "Cuộc sống mới phi cá nhân chủ nghĩa" đưa ra 
thuyết "chủ nghĩa cá nhân lành manh” của mình, Chủ 
nghĩa cá nhân này chủ trương: "mệt là, phải độc lập tư 
tưởng, không lấy tai của người khác làm tai mình, lấy 
mắt của người khác làm mắt mình, lấy óc của người khác 
làm óc mình, Hai là, cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm 
về mọi hậu quả của sự tín ngưỡng tư tưởng tự do, không 
sợ quyền uy, không sợ cầm tù ám hại, quyết bảo vệ chân 
lý, không tính toán lợi hại cá nhân". Chủ nghĩa cá nhân 
đó dá uốn nắn những lời nói suông của những trí thức 
thời xưa: "coi cả thiên hạ là phận sự của mình". Đồng 
thời, chủ nghĩa cá nhân đó cúng đá đặt og sở vững chắc 
cho nën chính trị dàn chủ. Muốn đo trình độ đán chủ 
của một quốc gia như thế nào, chứng ta chi cần xem trong 
xã hải nước đó có bao nhiều người được vửng vàng như 
vậy. Nhung sĩ phu quan lại chỉ biết làm nô lệ, khom lưng 
trước uy quyền của rên chuyên chế, không thể nào xây 
đựng được một quốc gia hiện đại hóa. 

Bàn về tự do, người ta thường nói tạo hóa ban cho 
"Соп người được sống tự đo,hình đẳng". Đó chỉ là sự kháng 
định về nguyên tắc, là mật quan niệm được sản sinh do 
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người ta lấy сап cứ từ tiên nghiệm. Trong nền chinh trị 
hiện thực, chỉ một sự khẳng định như vậy không giúp 
ích được gì cho chúng ta trong việc đạt tới một sự tự 
do bình đẳng thực sự. Cũng như nếu chúng ta chỉ khẳng 
định thuyết "tính bản thiện” của con người, thì cũng không 
giúp ích được gì để làm cho con người trở nên lương thiện. 
Muốn làm người lương thiện, phải trung thực trong cub? 
sống, phải biết cách xử thế; muốn được tự do, phải đấu 
tranh vái giai cấp thống trị mà giành lấy, Vì vậy, từ nam 
1917, Hò Thích đã chống lại quan niệm tự do bình đẳng 
là do trời ban cho. "Nếu nói người ta sinh ra vốn tự do, 
thế thì khi đứa trẻ lọt lòng đã có tự đo Còn nói: người 
ta sinh ra vến bình đẳng. Đó là lời xằng bạy. Khi mới 
sinh ra có người thông minh, người ngu đần, có người 
điền đại, еб người sáng sửa, sao có thể gợi là bình đẳng”". 
Năm 1941, từ nước Mỹ trở về, Hồ Thích đã có bài nói 
chuyện tại buổi đón tiếp của Đảng Thanh niên, nhan đề: 
"Giành lấy tự do, dân chủ". Ông nói "phương thức tranh 
thủ tự do dàn chủ là tạo ra lực lượng đối lập hgp pháp", 
và "thừa nhận sự đối lập hợp pháp là diều kiện cần bản 
của chính trị dân chủ". Dan chù tự đo là phải giành lấy 
tới có. Do vậy "chủ nghĩa eá nhân lành mạnh" là rất 
quan trọng. Bỏi vì chỉ có con người biết tự tin, tự trọng 
mới có dúng khí đi đấu tranh giành dân chú tự do. Tư 
tưởng chủ nghĩa eá nhàn và lý tưởng về tự do sẽ hợp 
lại với nhau trong hành động đấu tranh giành tự do dan 


chủ. 

Còn về thải độ đối với dân chủ, thì Hồ Thích là một 
trong số ít người ở thời đại đầy biến động của chúng ta 
đã kiên trì niềm tia đối với nền dân chủ. Dẫn chứng 
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ró ràng nhất là sau sự kiện ngày 18-9 (Nhật đánh chiếm 
miền Đông Bác Trung Quấc năm 1931 - người địch), những 
người bạn của ông là Đính Văn Giang, Tưởng Đình Phất... 
đều ngủ về khuynh hướng chính trị độc tài hiện đại, Hồ 
Thích vẫn git thái dó tỉnh táo và kiên định. Ông khuyên 
các bạn của mình: chính trị dân chủ kiểu Anh, Mỹ ta 
còn "có thể miễn cướng học theo", chứ còn chính trị độc 
tài kiểu hiện đại thi "không dễ gì làm thử được". Thái 
độ kiên định đó là một biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân 
mà ông đã đề xưởng. 


Trên đây, tôi đã giới thiệu tóm tất sự phát triển mới 
của tư tưởng dàn chủ gân một trăm năm nay. Nhiều nhân 
vật khác cần nói tới, nhưng vì khuôn khổ của bài viết 
này có hạn, không thể nói hết được. Đồng thời, đối với 
ba người trên, tôi cüng chưa bình luận vë những khiếm 
khuyết trong tư tưởng dân chủ của họ. Nhứng vấn dë 
đó để lại sau này сё dịp bàn kỹ hơn. Với bài viết này, 
tôi chỉ hy vọng để lại trong độc giả một ấn tượng chung 
vê sự phát triển tư tưởng dán chú trong thời đại mới. 
Ап tượng đó sẽ cho chúng ta thấy được rằng trong gần 
trăm năm qua cúng đá có người khỏi công cày xới cho 
mảnh đất tự do dán chủ, chứ không phải như những người 
theo chủ nghía truyền thống nói là thời đại đó "chỉ để 
lại một con số không". Từ đó thấy rằng, phong trào дап 
chủ sở dĩ thất bại là có nguyên nhàn của nó. Một nứa 
là thuộc về phương diện truyền thống. Cèn một nửa là 
do những trở lực mới xuất hiện trong lịch sử cận đại, 
ví như quan niệm và hoàn cảnh hiên thực. Vë vấn đề 
nữa đầu, sau này sẽ eá dip bàn sâu. Dưới dây chỉ xin 
đề xuất mấy điểm về vấn đề nửa sau. 
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1. Ти tưởng xả hội chủ nghĩa lan trần 


Từ đầu nhứng năm 30 của thế ký này, ở Trung Quếc 
đã dãy lên một phong trào xã hội chủ nghĩa rất тїт rộ. 
Trong số những nhân vật chính trị, nhứng trí thức là 
nhà tư tưởng, nhứng thanh niên nhiệt tình với chính trị, 
tất ít người không bị lôi cuốn vào trào lưu đó. Bởi 16 
chứng ta căm ghét chủ nghĩa 46 quốc, cảm ghét chủ nghĩa 
tư bản, nên muốn từ trong trào lưu tu tưởng đến từ phương 
Tây 46, tìm ra sức mạnh để đối phó với chứng. Mặt khác, 
nhứng tư tưởng xã hội, tư tưởng kính tế truyền thống 
của Trưng Quốc đã chấp nhận chủ nghĩa xã hội phương 
"Тау hơn là chấp nhận chủ nghĩa dân chủ. Cao trào đó 
củng đã làm cho chủng va 101 lông việc nhấn đấu cho 
nền dân chủ. Trên thực tế, phong trào dàn chủ trong 
thời kỳ này đã ở vào trạng thái đình trệ 


2. Mềm tin йй với dân chủ không vững 


Niềm tin của chúng ta đổi với nền dân chủ không 
vững vàng. Niềm tin đối với nền dân chủ không vứng 
vàng bởi vì chúng ta nhận thức không dày đủ về dân 
chủ. Nhứng bài học đau đớn trăm năm nay đã không thúc 
giục chúng ta di sâu nghiên cứu tự do dân chủ, trái lại, 
do bệnh tình nguy cấp mà đi khấp nơi tìm thầy thuốc, 
và kết quá Та đã di nhằm đường. Đó là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai họa lớn hiện nay. Hiện 
nay, nền dân chủ của chúng ta dang đứng trước nguy 
cơ còn nghiêm trọng hơn cå sự nô dịch cực quyền, Ngoài 
việc đi sâu nghiên cứu, chúng ta phải kiên định niềm 
tin đối với dân chủ tự do, thúc đấy phong trào đân chủ 
tiếp tục tiến lên, ngoài ra không còn con đường nào khác 
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3, Thiếu nền giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa cứ nhân lành 
mạnh 


Cá nhan lành mạnh là cơ sở của nền chính trị dân 
chủ. Phần trước của bài viết này, chúng tôi đã nhấn mạnh 
quan điểm đó. Chủ nghĩa cá nhân không chỉ là một quan 
niệm, thậm chí sũng không chì là một niềm tin, mà nó 
phải đi vào suộc sống, thể hiện bằng hành động. Muốn 
làm được như vậy, phải bát đầu từ giáo đục. Trong thời 
kỳ trước, ó đại lục, một số nơi đã buông lỏng giáo dục, 
chua giáo dục những tri thức cần có cho thanh niên. Buông 
lng giáo dục về tri thức së dẫn đến sống buông thả, di 
nhằm đường. Giáo dục ở Đài Loan quá máy móc, quá khẩn 
trương, thanh niên chỉ tính toán đến cuộc sống tương 
lai, ngoài ra chẳng quan tâm đến gì nứa. Cả hai trường 
hợp cực đoan đó đều cản trở việc bồi dưỡng nhung thành 
viên của nèn chính trị дар chủ. 


4. Sự động loạn kéo đài 


Từ sau Cách mạng Tân Hợi, chỉ có giai đoạn từ sau 
chiến tranh Bắc phạt đến kháng chiến chống Nhật là tương 
đối yên ổn, nhân dân có dịp thở một chút. Trong thời 
gian chưa đây mười năm đó, đã có những tiến bộ lớn về 
chính trị, giáo dục, xây đựng kinh tế. Tình hình đó chứng 
tổ một quốc gia muốn đi vào con đường phát triển thì 
ổn định lâu dài là một diều kiện không thể thiếu được. 
Thực hiện chế độ dân chủ cúng vậy. Trong bài diễn văn 
của Hà Thích "Tranh thú dân chủ tự до" đã trích dẫn 
ở phần trên có nói: "Tôi cho rằng cách mạng Mỹ đã thành 
công thực sự. Còn cách mạng Pháp thi thất bại lớn. Vì 
sao một bên luôn luôn ổn định, còn một bên không thể 
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nào ổn định được? Tôi cho rằng ở dây có một bài học 
lịch sử: chế độ đân chủ không dé gì hình thành và phát 
triển trong tình trạng chiến tranh". Điều này cúng cho 
chứng ta biết một nguyên nhân làm cho phong trào dàn 
chủ ở đại lục trước đây bị thất bại. 


1V- LỐI RÉ СОА TƯ TƯỜNG DÂN CHỦ 


Còn nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của phong 
trào dàn chủ trước đây, không phân tích thêm nứa. Bây 
giờ, dựa vào những bài học đó, đối chiếu vào hiện thực 
của chúng ta, thử làm một cuộc kiểm thảo. 


Về phương diện giáo dục, mọi người rất lo lắng. Ó 
Đài Loan, các nhà giáo dục từ thấp đến cao đều không 
chịu nghiên cứu vấn dë thực sự, mà chì biết lấy vấn đề 
giáo duc dàn tộc thay cho mọi vấn đề khác, che lấp những 
vấn đê khác. "Giáo dục dân tộc", "Giáo dục nhân cách" 
là những khẩu hiệu vừa có tiếng vang vừa được chấp nhập, 
chủ yếu là vì không có người phản đối. Nếu phản đối 
thì chẳng phải là người có tội với dân tộc hay sao? Thật 
là kỳ lạ! Sao lại nhất định phãi lấy những giáo điều mà 
phần lớn khòng hợp với cuộc sống thực tế để giáo dục 
thanh niên? 


Ngày nay, có ai - kể сй những người lợi dụng những 
khẩu hiệu dó - lại hành động theo sự chi phối của những 
bài học đạo đức cổ xưa ấy? Nếu thanh niền không tin 
vào nhứng điều đó thì thời gian học tập chỉ là láng phí. 
Nếu tin những điều đó, thi khi rời ghế nhà trường, họ 
sẽ không thích ứng được với xã hội hiện đại hóa. Những 
người công dân lành mạnh mà hiện nay chúng ta cần, 
cúng không thé đào tạo bằng những bài học cổ xưa ấy. 
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Nhìn từ phương diện giáo dục, chúng ta còn cách quá 
xa yêu cầu của phong trào dân chủ. 


Cuối cùng là nhận thức về dan chủ. Cá thể nối đây 
là vấn đề quan trọng nhất trong những vấn đề ké trèn. 
Trước đây, vi nhận thức về dân chủ không đủ, thậm chí 
là sai lầm, nên chúng ta đã làm đường. Còn hiện nay? 
15 ra chúng ta phải suy nghỉ lại, chuẩn bị tư tưởng cho 
tương lai. Nhiều người có nhận thức sâu về dân chủ thì 
phong trào dân chủ của chúng la coi như đá thành công 
một nửa. Rất đáng tiếc là mười sáu năm nay, sự ngộ nhận 
về dân chủ tự do vån còn phổ biến. Do sự ngộ nhận đó 
mà tư tưởng dàn chủ đã đi vào lỗi ré. 


Có hai nguồn gốc tư tưởng dẫn đến tình hình đó. 
Một là mượn cớ đất nước nguy nan, lợi dụng tinh thần 
yêu nước, đòi hỏi mọi người vứt bỏ yêu cầu tự do cá nhân 
để đổi lấy “tự do của đất nước". "Tự do của đất nước" 
là một từ ngữ hết sức thiêng liêng có thể làm rung động 
lòng người, khi dân tộc gặp cơn hoạn nạn, Đáng tiếc là 
từ nga đó, từ khi được Hêghen sáng tạo ra, đã bị không 
biết bao nhiêu Кё thống tri cường quyền thời cận đại lợi 
dụng để tước đoạt quyền tự do cá nhân của nhân dân. 
Danh từ đó, cùng với những mớ triết lý nấp đằng sau 
nó, đã gây cho tư tưởng dân chủ của chúng ta không 
biết bao nhiêu là chướng ngại. Thanh niên khi đã chui 
vào đó thì khó mà thoát ra được, và së Tám đường lạc 
lối. Muốn dð bỏ chướng ngại đó, biện pháp tốt nhất, cúng 
là biện pháp duy nhất, là phải hiểu thấu дап chủ, phải 
thực biện tự do cá nhân. Đó là quyên lợi không bao giờ 
có thể nhân nhượng. Có lúc, ví như bị ngoại tộc xâm 
lược, lấy khẩu hiệu "tự do của đất nước" hoặc "tự do của 
dân tộc' để tăng cường đoàn kết nội bộ. Nhưng cân nhớ 
232 


rằng, phải lấy tự do cá nhân là gốc, không nên eho ràng 
Чч do của cá nhân" và "tự do của đất nước" không thể 
hòa hợp với nhau. Nếu không thì một đám người mất quyền 
tự do vë chính trị làm thế nào có thể di tranh đấu cho 
tự do của quốc gia dân tộc? 


Một nguồn gốc kháe là chủ nghĩa truyền thống mới. 
Trong hệ thống văn hóa của những người theo chủ nghĩa 
truyền thống mới, dân chủ cũng có một chỗ đứng. Nhưng 
trọng điểm của họ không trực tiếp nhằm vào chính dân 
chủ tự đo, hiểu rô ý nghĩa thực sự của chúng. Họ toàn 
nói nhứng chuyện ngoài lề dan chủ tự do, nếu không phải 
đi tìm căn cứ siêu hình cho chế độ dân chủ, thì là chủ 
trương dàn chủ phải được hiểu qua những khái niệm huyền 
hoặc về "thế giới nhân văn", "thế giới nhân cách". Hoặc 
là chơi trò biện chưng của Hëghen về "tự do chủ quan", 
“tự da khách quan", "tự do tuyệt đối". Tóm lại, đối với 
họ, dân chủ tự do biến thành ý nghĩa thứ hai. Y nghĩa 
thứ nhất phải là đạo айс. Đạo đức mới là căn cứ siêu 
hình (hay siêu việt) của chế độ dan chú. Nói dân chủ 
và phát triển dân chú là nhằm mục đích phát huy đạo 
đức. Do vậy, đạo đức là gốc, đân chủ là ngọn. Đạo đức 
Ја bản chất, dân chủ là ứng dụng. Đối với họ, đòi hỏi 
về dân chủ chỉ là kết quả của sự phát triển tự thân của 
vinh thần đạo due. Chính trên nhung quan điểm đó mà 
chủ nghĩa đạo đức truyền thống đã thay đổi lại bộ mật, 
phuc сб một lần nữa. Trong tình hình chủ nghía đạo đức 
lan trần thì khi nói đến tự do là nhàm lẫn với "tự do 
đạo đức". Họ không biết ràng nếu chỉ lấy tự do дае đức 
làm ez sở cho chế độ chính trị, thì sẽ không bao giờ có 
thể hy vọng xây dựng được chế độ dân chủ của chúng 
ta. Vi "tự do đạo đức" là "tôi muốn nhân đức thì được 
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nhân đức", nghĩa là tự mình có thể thỏa mãn. Nhưng 
tự do vë chính trị và pháp luật thì phải giành lấy từ 
bên ngoài, vì vậy nó phải được sự bảo vệ về chính trị. 
Còn tự do đạo đức thì pháp luật không thể khống chế, 
mà cúng không thể báo vệ. Có tự do đạo đức, không có 
nghĩa là đã được hưởng mọi quyền lợi về chính trị. Vì 
vậy, "tự do đạo đức" không thể làm cơ sở cho chế độ dân 
chủ, Từ nay chỉ cần phân biệt rõ ý nghĩa của tự do thì 
tư tưởng đạo đức chủ nghĩa sẻ không thể làm người ta 
nhầm lẫn nửa. nếu không thì chẳng còn cách nào để đưa 
chúng ta khỏi lối гё sai läm. 


Chủ nghĩa truyền thống mới còn có một tư tưởng rất 
đã thu hút người ta vào con đường sai lạc: đó là chỉ có 
tư tưởng Nho gia Trung Quốc mới có thể ngăn chặn được 
chủ nghĩa cực quyền mới. Đây là vấn đề niềm tin cá nhân. 
Người ta có quyền quyết định niềm tin của mình. Anh 
tin như vậy, chẳng ai có quyền phản đối. Nhưng chúng 
tôi muốn nhắc nhở một điều: Trung Quốc trước dây là 
một quốc gia lấy tư tưởng Nho gia làm trung tâm. Nhưng 
trong lịch sử hơn bai nghìn пат của nền chuyên chế dàn 
chủ, Nho gia không đối phó nổi với nền chuyên chế kiểu 
cú, thì làm thế nào đối phó nổi chủ nghĩa cực quyền mới 
có nën khoa hoc kỹ thuật hiện đại? Nhìn lại lich sử ba 
trầm năm qua, ở phương Tây cúng như ở phương Đông, 
chỉ có dựa vào chủ nghĩa tự do, chú nghĩa dán chủ mới 
đập tan được các chế độ chính trị tàn bạo, chuyên chế. 
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SỰ TẤN CÔNG CỦA KHOA HỌC 
VÀO TƯ TƯỜNG NHÂN VĂN TRUNG QUỐC 


1- LỒI NÓI ĐẦU 


“Trong bon mọt гат nām qua, trào lưu tư tưởng phương 
Tây dá dội vào Trung Quốc cổ xưa, làm nảy sinh một 
số vấn đề, và trong từng vấn đề, chúng ta đều có thể 
thấy sự cách xa và sự xung đột giữa truyền thống và 
hiện đại. Có một số vän đề, chỉ sau cuộc co xát nhẹ, cái 
mới đã được tiếp thu nhanh chóng, cái сй đã được bất 
đâu cải cách, ví như chế độ dàn chú, khoa học ký thuật. 
Tuy nhiên, sự tiến bộ trên cả hai phương diện cho tới 
nay vẫn chưa được như meng muốn, chù yếu 18 do hạn 
chế và điều Kiện су thể, сап về quan riệm thì nói chung 
ít có sự xung đột Trong nhiều vấn đề lớn, eó một vấn 
đề, tuy đã qua sáu bảy muci năm, nhưng đến nay vẫn 
còn xung đột gay gắt. Đó là vấn đề giữa khoa hoc phương 
Tây và tư tưởng đạo đức, quan niệm nhàn sinh truyền. 
thống của Trung Quốc. Tôi cho rằng đó là vấn đề căn 
һап nhất gida văn hóa truyền thống Trung Quốc và văn 
hóa càn đại phương Тау. Chính trên vấn dè đó đá diễn 
ra cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất. Nửa thế kỷ qua, rất 
nhiều người chủ trương dân chủ, khoa hoe, nhưng rất 
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ít người nhận thức được rằng nếu không có sự chuyển 
biến tương ứng của tư tưởng đạo đức và quan niệm nhân 
sinh truyền thống, thì việc xây dựng "phong cách sống" 
hay "phương thức sống" mới, cũng như việc thực hiện 
dân chủ, khoa học là điều không thể được. Ví dụ, ở nước. 
ta, về hình thức có hội đồng các cấp, nhưng nhứng đại 
biểu ngồi trong đó thiếu phương thức sống và phong cách 
sống của một xá hội dan chủ, vẫn mang nặng tính cách 
sĩ phu truyền thống. Nên chính trị dân chủ đó chỉ có 
thể xem là một hiện tượng của thời kỳ quá độ, còn có 
một khoảng cách nứa mới đạt mục tiếu thành công. Vè 
phương diện khoa học cúng vậy, nếu một mặt nhà nước 
tích cực chủ trương khoa hoe, nhưng mật khác lại buông 
lông cho тё tín di đoan lan tràn, thì khoa học cứng không 
thành công được. Muốn dân chủ và khoa học thành công 
ở Trung Quốc, thì sự chuyển biến về phương thức hành 
động và tính cách của nhân dân là rất quan trọng. Trong 
nửa thế kỷ qua, á Trung Quốc, đo sự xung đột giứa 
khoa học và tử tưởng nhân văn truyền thống kéo dài, 
nên sự chuyển biến rất chậm, làm cho phương thức hành 
động và quan niệm nhân sinh của giới trí thức ngày 
càng xa rời diễn biến thực tế của xã hội. Ở đây tôi 
xin nêu vấn đề có tính chất căn bản nhất đó để mọi 
người cùng thảo luận. Vấn đè đó thiết thân đổi với mỗi 
người chúng ta. Nếu chúng ta muốn góp sức mình vào 
công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc, mà không giải quyết 
được vấn đề xung đột đó, xây dựng một phong cách 
sống tương ứng, thì khó mà có thế đạt tới thành công 
mỹ тап. 


Tôi xin chia vấn đề đó ra làm ba bước để thảo luận. 
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П. XUNG ĐỘT GIỮA KHOA HỌC VÀ TU TƯỞNG 
NHẮN VĂN ĐÃ XUẤT HIỆN NHƯ THỂ NÀO? 


Bước thu nhất, chúng ta tìm nguồn gốc của sự xung 
đột giứa khoa học và tư tưởng nhân văn đã xảy ra như 
thế nào. Tôi xin nói ró ba điểm : 


Điểm thứ nhất, vì tư tưởng nhân văn Trưng Quấc 
quá nhấn mạnh phương pháp ta dướng nội tàm, tương 
phán với quan điểm nhàn thức khoa học là phải nghiên 
cứu nhàn tế khách quan. Phương pháp tu dưỡng nội tâm 
tất yếu dẫn tới xa rời kinh nghiệm, coi thường tri thức. 
Ngay thời kỳ đầu của tư tường nhân văn Nho gia Tiên 
Тап đả thể hiện khuynh hướng đó. Từ "Luận ngữ", chúng 
ta đã có thể thấy luận điểm của Khổng Tử 'thấy nhiều 
rồi hiểu, tri thức không quan trọng". Có làn Tứ Cống 
nói rằng Khổng Tử "học nhiều mà ", Khổng Tú vội 
chối ngay: "Cháng phải thế, ta nhờ có đạo mà hiểu mọi 
việc", Không Tử coi "tri thức" có được nhờ "thấy" (kinh 
nghiệm) chỉ là thứ yếu, điều quan trọng hàng đầu là tri 
thức" сё được nhờ đạo (kết quả của tủ đưỡng nội tâm) 
Mạnh Tử càng kiên trì quan điểm cho nhân nghía là nhân 
tố nội tại Cáo Tử chủ trương "nhân nội, nghĩa ngoại" 
thì đã bị bác bổ. Nhân nghĩa đã thuộc vè nội tại, nèn 
việc thể biện nhân nghĩa phải qua hoạt động nội tâm, 
Những nhà Nho đời sau đã tiếp tục đẩy quan niệm đó 
tới cực đoan, từ chỗ coi thường trí thức chuyển sang bác 
bổ trí thức, cho rằng đi tìm tri thức sẽ làm mất sự yên 
tinh của nội tâm con người. Cái tư tưởng đạo đức Trung 
Quốc tìm kiếm chính là nội tâm con người. Phật giáo coi 
tất cả nhung việo nghiên cứu học vấn là "pháp chấp”, 
muốn “tu tâm" thì phải vứt bỏ những việc đó. Nho gia 
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đời Tống Minh ở Trung Quốc đã tiếp thu tu tưởng đó. 
Theo kiểu suy nghĩ như vậy thì khi tri thức khoa học 
xâm nhập vào lĩnh vực này, át sẽ dẫn tõi xung đột. 


Thứ hai, do phương thức đánh giá giá trị truyền thống 
ở Trung Quốc. Phương thức đánh giá giá trị truyền thống 
là căn cứ và trực giác, chư không phụ thuộc vào lý trí 
con người. Từ luận điểm "cái tàm đúng sai, chính là tri 
thức" của Mạnh Tử, đến luận điểm "cái tâm biết, sai, chính 
là lương trì" của Dương Minh, trước sau vẫn duy trì phương 
thức truyền thống ấy, và tin rằng quan niệm true giác 
ấy là không bao giờ thay đổi được. Có thể phán đoán ngay 
giá trị của một thời, một sự việc, vậy thì sự hiểu biết 
về người, về sự việc ấy chẳng cần thiết nứa. Nếu ngày 
nay chúng ta vẫn duy trì phương thứe truyền thống ấy 
thi làm thể nào mà tránh được sự xung đột với khoa học, 
là một phương thức phản đoán trên со sở lý trí. 


Thứ ba, do thiếu sự biểu biết, hoặc ngộ nhận khoa 
học, Vì thiếu hiểu biết, nèn có tâm lý từ chối khoa học, 
điều đó có thế thông сат. Nhưng phần lớn là do có sự 
ngộ nhận đối với khoa học. Нё nói đến phương pháp khoa 
học, là người ta liên tưởng ngay tới phương pháp khoa 
học tự nhiên, và cho rằng những việc со tính chất tình 
cảm không thể xử lý bằng phương pháp khoa học tự nhiên, 
vì làm thế chẳng phải là hoang đường hay sao? Họ không 
biết rằng phương pháp khoa học có nhiều hình thức ứng 
dụng, khoa hçe tự nhiên chỉ là một hình thức ứng dụng. 
Hiện nay, nhứng danh từ khoa học nhân văn, khoa học 
ха hội đá được nói tới một cách phổ biến. Như vậy, việc 
sử dụng phương pháp khoa học vào mỗi ngành khoa học 
đa được thể hiện, và trở thành một phương pháp chung 
cho mọi ngành. Vì thế trang tương lai nhất định sẽ xuất 


hiện các ngành gọi là khoa học về đạo đức, khoa học về 
tôn giáo. Nói như vậy không có nghĩa coi đạo đức và tôn 
giáo là khoa học, biến con người thành con chuột trong 
phòng thí nghiệm, mà là muốn nói rằng vấn đề đạo đức 
và tôn giáo phải được nghiên cứu bằng phương pháp khoa 
học để nhận thức, từng bước làm cho đạo đức được trị 
thức hóa, tôn giáo được trí thúc hóa. Bởi vì chi có những 
cái được trí thức hóa mới được lý trí của con người chấp 
nhận. Cho nên đạo đức, tòn giáo đi vào tri thie hóa mới 
dàn dàn xây đựng cho con người cuộc sống lý tính thực 
sự. Hiểu được điều dó, thì sẽ thấy rằng ứng dụng khoa 
học vào vấn đề nhân sinh không phải là hoang đường, 
mà là nhương pháp duy nhất làm cho con người đạt tới 
cuộc sống lý tính, 


UI- PHÁN ỨNG ĐỐI VỚI SỰ TẤN CÔNG 
CỦA KHOA HỌC 


Bước thứ hai chúng ta cần thảo luận là sự phản ứng 
của giới nghiên cứu tư tưởng chúng ta đối với sự tấn 
công của khoa học trong mấy chục năm qua. Về sự phản 
ứng đó, tôi tạm thời бё xuất ba cách nói, củng vừa là 
tiêu biểu cho ba giai đoạn lịch sử. Giai đoạn thứ nhất 
là thuyết "Trung thể Tây dụng của Trương Chỉ Động. 
Nguyên văn như sau: “Trung học là nội học, Tây học là 
ngoại học; Trung học nhằm tu đưỡng nội tâm, Tây học 
nhằm ưng xử việc đời. Đó là thuyết điều hòa Trung - 
Tây lần dàu Liên xuất hiện trong lịch sử. Cách đặt văn 
dë như vậy, ngày nay thấy rô ràng là không thỏa đáng, 
nhưng nếu nhìn lại hoàn cảnh của họ thời bẩy giờ và 
khoa học mà họ có thể thấy lúc bấy giờ, thì sẽ thấy quan. 
niệm đó là phù hợp với tâm ly phức tạp của các tầng 
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lớp xã hội lúc bấy giờ. Quan niệm đó tách biệt "tu dưỡng 
nệi tâm" với "ứng xử việc đời", cúng eó nghĩa là hạn chế 
khoa học trong khuôn khổ "ngoại học", sử dụng như một 
công cụ máy móc. Còn vấn đề nhân sinh thì hoàn toàn 
phải dựa vào truyền thống. Tôi cho rằng Trương Chi Động 
có cách nghĩ như vậy cúng là lễ tự nhiên, không có gì 
lạ. Nhưng đã sáu, bây chục năm, ngày nay còn có người 
nghi như vậy thì thật là không thể không phê phán dược. 
Vì "Tây học" không chỉ hạn chế ở "ứng xử việc đời", mà 
trên thực tế cúng đá để ý "tu dưỡng nội tâm". Việc ứng 
dụng khoa học vào vấn đề nhân sinh đã có nhứng kết 
quả to lớn, chúng ta không nên phú nhận sự thật đó. 
Nếu từ chối ứng dụng khoa học thì chỉ có thế nói là 
chúng ta chẳng biết gì. Hơn nứa, ngày nay học thuật đang 
phát triển theo khuynh hướng tổng hợp, "tu đướng nội 
tâm" và "ứng xứ việc đời" không thể phát triển một cách 
cô lập được. Thất bại của đạo đức và tôn giáo trong lịch 
sử loài người trước đây chủ yếu là do hoàn toàn tách biệt 
"tu dưỡng nội tâm" với "ứng xử việc đời". Do vậy, thuyết 
điều hòa của Trương Chỉ Động đã lỗi thời từ lâu. Nhưng, 
những người theo chủ nghia truyền thống mới vẫn kiên 
trì quan niệm ấy, không dám tiếp nhận sự tấn công của 
khoa học vào tư tưởng nhân văn truyền thống. 


Giai đoạn thứ hai là thuyết "khoa học phá sản" của 
Lương Nhiệm Công. Năm 1920, Lương tiên sinh từ châu 
Âu về nước. Trong thời gian ở châu Âu ông đã chứng 
kiến cảnh hoang tàn, đổ nát do cuộc Chiến tranh thế giới 
thứ nhất gây nën, lại nghe người châu Âu lên án khoa 
học công nghệ, nhầm tưởng người châu Âu trong tuyệt 
vọng gửi gám hy vọng và sự hưng khởi của văn hóa Trung 
Hoa. Vì vậy, sau khi về nước, ông lèn tuyên bố "Khoa 
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học đã phá sản", Do địa vị và ảnh hưởng của Lương tiên 
sinh trong giới trí thúc, và do tu tưởng khoa học ở Trung 
Quốc còn trong giai đoạn manh nha, nên lời tuyên bế của. 
ông đá làm cho nhiều người lâm tưởng khoa học đá thực. 
sự phá sản, và người châu Âu đang cầu cứu văn hóa Trung 
Hoa! Sự nhầm tưởng đó đã làm tăng thêm thúi quen và 
sức y của người Trung Quốc, làm chậm trễ sự chuyển 
biến đáng có về tính cách về phong cách hành động của 
chúng ta. Không lâu sau đó đá diễn ra cuộc luận chiến 
về khoa học và nhân sinh quan. Cuộc tấn công của khoa. 
học vào tu tưởng nhân văn Trung Quốc và những vấn 
đê nảy sinh đã bộc lộ rõ trang cuộc luận chiến này. Các 
ông Đình Văn Giang, Hồ Thích Chi, Ngõ Trí Huy đã chính 
thức đưa та nhân sinh quan khoa học và đã bước đâu 
nghiền cứu về quan niệm mới đó. Còn phía bèn kla là 
Lương Nhiệm Công, Trương Quân Mại thì đứt khoát cách 
biệt khoa học với nhân sinh quan, và cho răng khoa học 
là vô ích đối với vấn đề nhàn sinh. Như vậy vẫn là di 
theo vết chân của Trương Chi Động, tách rời "tu dưỡng 
nội tâm" với "ứng xử việc đời". Hò Thích Chi chủ trương 
nhân sinh khoa học, nội dung cũng chỉ mới là khuyên 
người ta nên coi trọng hoài nghì, coi trọng sự thật, coi 
trọng chứng cứ. Nói chung, vẫn là mặt trên của vấn dë. 
Đối với quan điểm của Lương Nhiệm Công và Trương Quân 
Mại, họ chưa có sự phè phản đích đáng. Ví dụ, Lương 
Nhiệm Công cho rằng động lực bạn đãu của cuộc sống 
là anh cảm, tình yêu và cái đẹp thể hiện bằng tình cảm 
dèu có tính chất thầu bí. Trong linh vực này, khoa học 
không thể làm gì được. Trương Quân Mại thì cho rằng 
khoa học là khách quan bị chi phối bởi phương pháp luận 
lý và luật nhân quả; còn nhân sinh quan là chủ quan, 
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trực giác, là ý chí tự do. Nhung lập luận dó cần được 
chú ý phê phán, nếu khóng sẽ không có cách nào làm 
cho người ta tin tưởng vào hiệu lực của khoa học đối với 
vấn đề nhân sinh. Sự phẻ phán của cá nhân tôi đối với 
lập luân đố sẽ được trình bày ó phần sau. 


Từ sau cuộc luận chiến đầu nhứng năm 20, tư tưởng 
nhân sinh quan khoa học kháng сё sự phát triển, tư tưởng 
tách rời khoa học vdi nhân sinh, trải qua một cuộc vận 
động nứa, lại được nhiều người chấp nhận. Cuộc vận động 
đó, như mọi người đã biết, là phong trào "Van hóa bán 
vị Trung Quốc" diễn ra vào năm dân quốc thứ hai mươi 
bốn. Må đầu phong trào đó là "Tuyên ngôn xây đựng văn 
hóa bản bị Trung Quốc" của mười vị giáo sư chủ trung 
phong trào văn hóa Trung Quốc phải lấy Trung Quấc làm 
bản vị, đặc biệt nhấn mạnh: “Trưng Quốc là Trung Quốc". 
Н» Thích Chi đã phê phán bản tuyên ngôn đó là sự cải 
trang thuyết "Trung học vi thể, Tây học vì dụng. Phê 
phán như vậy là đúng. Bản tuyên ngôn đó chứng të rằng, 
tầng 14р trí thức cao cấp của chúng ta đã không nhìn 
thẳng vào у nghĩa của việc trào lưu tư tưởng khơa hoc 
tấn công vào nên văn mình lâu đời của chúng ta trong 
mấy chục năm qua, tự giam hâm mình trong sự gò bó 
của truyền thống, không chịu hất cứ một sự thay đổi nào. 


Sự phần ứng trong ba giai đoạn trên, tuy сб sự khác 
nhau vẻ chỉ tiết, song về căn bản vẫn là sự phán ứng 
theo kiểu Trương СЫ Động. Sự phản ứng theo kiểu Trương 
Chì Động là ngăn cán cuộc sống và tỉnh thần của chúng 
ta đi tới hiện đại hóa. VỀ mật này khóng thể hiện đại 
hóa, thì những vấn đề khoa học, dân chủ khác cũng không 
thể thực hiện, Vì vậy, trong bước thứ ba, tôi muốn thử 
tháo gỡ sự rắc rối có tính lịch sử ấy, mở một lãi ra cho 
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tư tưởng nhân văn truyền thống Trung Quốc khi tiếp nhận 
sự tấn cóng của khoa học. 


IV. VÌ SAO KHÔNG TIN VÀO HIỆU LUC СПА KHOA HỌC 
ĐỐI VỚI NHÂN SINH? 


Vi sao từ trước tới nay chúng ta vẫn không tin vào 
hiệu quả của việc vận dụng khoa học vào lĩnh vực nhân 
sinh? 


Thứ nhất, một dân tộc có lịch sử lâu đời, khi eá mật 
nên văn minh mới dội vào, thì tất nhiên 96 có tâm lý 
tự vệ, tâm lý bự vë đó dễ dẫn tới quan điểm дап tộc hẹp 
hài. Do đó, sự cố chấp truyền thông cũng là sự từ chối 
тёп văn mình mới. Có nhà khoa học xá hội gọi tình hình 
đó là "sự giam hãm do lấy chủng tộc làm trung tâm". Xin 
đơn cử một ví dụ nhà: khi nghe hai chứ "Tây hóa", người 
Trung Quốc chúng ta cảm thấy khó chịu, còn nếu là "hiện 
đại hóa" thì khóng khó chịu. Thực ra ý nghia chưa đựng 
trong hai từ đó là giống nhau. Vì sao chúng ta lại thích 
"hiện đại hóa" mà không thích "Tây hóa"? Đó chính là 
do tâm lý tự vệ và quan điểm dân tộc hẹp hòi. Nếu ủi 
sâu nghiên cứu. thì thấy rằng nội dung văn hóa cận đại 
phương Тау, nói theo quan điểm lịch sử, là thuộc về phương 
Тау, nhưng nói theo quan diểm xã hội học thì nó có tính 
chất thế giới. Nó tiêu biểu cho một tièu chuẩn mới của 
тёп văn hóa nhân loại. Nơi nào chưa đạt được tiêu chuẩn 
đó thì gọi là khu vực lạc hậu. Nếu mật dân tộc mái không 
đạt được tiêu chuẩn đó thi có khả năng sẽ bị đào thải 
khỏi vú đài thế giới. Vi vậy, biện đại hóa а mục tiêu 
chung của nhân loại hiện nay. Muốn sớm đạt tới mục 
tiêu dó thì phải điều chinh tâm lý của chúng ta, loại bỏ 
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những chướng ngại không cần thiết. Trong nội dung của 
hiện đại hóa, không chỉ cá khoa học, dàn chủ, mà còn 
bao gồm sự chuyển biến về phong cách hành động và lối 
sống. Do vậy, trong vấn đề nhân sinh, cự tuyệt việe ứng 
dụng phương pháp khoa học là điều không thể được. 


Nguyên nhân thứ hai là до chúng ta mái say sưa với 
quá khứ vĩ đại và huy hoàng. Do vậy, một dân tộc có 
lịch sử vinh quang, có di sân phong phú, khi đi lên hiện 
đại hóa thường cảm thấy rất vất vả. Сап trăm nām пау, 
chúng ta đá chịu đủ sự áp bức của phương Tây, mà tư 
tưởng về nhân sinh lại là tình hoa của văn hỏa Trung 
Quốc, nếu buộc phải thay đổi về phương diện đó, thì là 
điều người Trung Quốc không thể chấp nhận được. Nhưng 
nếu chúng ta có thể tạm thời ức chế tình cảm, dùng lý 
trí mà suy nghĩ, xét lại xem vấn đẻ nhàn sinh trước dày 
đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh chưa? Câu trả lời tất nhiên 
là chưa. Vi xưa nay nhân loại chưa hề cá một hệ thống 
luân lý "tưng ra bốn biển đều đúng". Vậy thì chúng ta 
dùng phương pháp mới, thử sáng tạo một mẫu mực luân 
lý mới, chẳng phải là môt việc đương nhiên hay sao? 


Nguyên nhân thú ba, vì chứng ta thiếu mạnh dan 
thử nghiêm cái mới. Có thể nói, con người cận đại đã 
sáng tạo được nền văn mình cận đại là vì họ сб сап đâm 
thử nghiệm mọi cái. Có người nói: "khoa học là một môn 
học làm cho mọi cái không thể trở thành có thể". Khoa 
học có sức mạnh kỳ diệu như vậy là nhờ nhà khoa học 
có can đảm thử nghiệm. Người Trung Quốc trước đây rất 
thiếu can đảm trong việc thử nghiệm. Ví dụ về mặt tư 
tưởng của người Trung Quốc, thời đại sán lạn nhất là 
Xuân Thu Chiến quốc. Sử gia gọi thời kỳ này là "Trăm 
nhà dua tiếng". Tư tưởng của Trung Quốc đều bát đầu 
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từ thời đại này. Hơn hai nghìn năm sau, tuy về nội đụng 
có thèm chút ít, nhưng lối nghĩ cơ bản và phương pháp 
tư tưởng vấn chẳng có mấy sáng tạo mới. Trong tác phẩm 
"Trung Quốc triết học sử", Phòng Huu Lan gọi hơn hai 
nghìn năm sau Tần Hán là "thời đại kinh học”, củng là 
thời kỳ trung cổ của triết học Trung Quốc. Nhận định 
đó của Phùng Hứu Lan là có lý. Vi trong suốt thời kỳ 
kéo dài đăng đãng đó, trong công việc hoe thuật của người 
Trung Quốc có đến tám, chín phần mười là chủ giải các 
điển tích thời Tiên Tân. Một bộ "Tbập tam kinh chú sơ”, 
hai bộ "Hoành thanh kinh giải tiêu biểu cho thành tựu 
chủ yếu về tư tưởng học thuật Trung Quốc, và thành tựu. 
đó chưng tó chúng ta thiếu dúng khí thử nghiệm cái mới 
Tình hình đó đến nay đã thay đổi được bao nhiêu? Mở 
giáo trình của các trường đại học, và xem phang cách 
học thuật của phần lớn các học giá của chúng ża thì sẽ 
тб. 


Thứ tư, chúng tôi xin phát biểu ý kiến về vấn đề 
Lương Nhiệm Công và Trương Quàn Mại phân đối ứng 
dụng khoa học vào lĩnh vực nhân sinh. Đó là một thử 
thách đối với tư tưởng của chúng ta. Tôi hy vọng eáe 
vị sẽ không coi ý kiến của tôi là kết luận, muc đích của 
tôi chỉ là gây cảm ứng để các vị suy nghi về vấn dë này, 

Lương Nhiệm Còng nói rằng động lực trước hết của 
cuộc sống là tình cảm. "Tình yêu" và “cải đẹp" thë hiện 
tình cảm mang tính chất thần bí, khoa học liệu có tác 
dụng gì đối với chúng? Nói về một đôi trai gái bàn chuyện 
“luyến ái khoa học" thì chẳng phải chuyện đùa sao? 

Tinh yêu và cái dep mang tính chất thần bí, đó là 
su thật, chứng ta cần thừa nhận. Nhưng đối với một nhà 
tư tường luân lý, hoặc một nhà triết học nhân sinh thì 
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nhiệm vụ chủ yếu là tìm ra chuẩn mực của tình yêu và 
cái đẹp. Những chuẩn mực сё thể nói đến, cúng chỉ han 
chế ở mức độ có thể truyền đạt được. Tất cả kinh nghiệm 
thần bí đều là cá biệt. Ví dụ chuẩn mức cuộc sống, chỉ 
lấy nhứng kinh nghiệm cá biệt hoặc thắn bí làm cơ sở, 
nhứng chuẩn mực đó không thể có hiệu nghiệm phổ biến. 
Trong lịch sử loài người trước dày, sở di đạo đức và tôn 
giáo gặp thất bại vì họ dá đặt chuẩn mựe cuộc sống trên 
cơ sở kinh nghiệm cá biệt, coi cái tôi là chán lý, bắt người 
khác phải nghe theo. Chuẩn mực cuộc sống ấy thiếu cơ 
sở lý trí. Dàng phương pháp khoa học, lấy trị thức để 
nghiên cứu nhứng hoạt động tâm lý về tình yêu và cái 
đẹp, tiến tới điều hòa được các hoạt động tâm lý đó, chính 
là một phân công việc xây dựng cơ sở cho cuộc sống lý 
trí. Nói "yêu đương một cách khoa học", có thể nghe Ьп 
cười. Nhưng dùng tri thức để nghiên cứu tâm lý yêu đương, 
để có thể dë phòng những hiện tượng tiêu cực có thể 
có, để chúng ta có thế khống chế tình cảm ð mức độ 
thích đáng, thì đó chẳng phải là một công việc nghiêm 
túc hay sao? Kinh nghiệm cảm thụ cái đẹp mang tính 
chất thần bí, nhưng chúng ta không dùng tri thức để 
nghiên cứu kinh nghiệm cảm thụ cái đẹp, thì không bao 
giờ có thể hình thành được tiêu chuẩn thẩm mỹ. Trước 
thời cận đại, trong đạo đức, tôn giáo cúng như trong văn 
học, nghệ thuật, đầy rẫy những sự thần Ы, những kinh 
nghiêm cá biệt vì bấy giờ con người chưa có chuẩn mực 
cuộc sống thực sự có tính khách quan. Nhưng nếu chuẩn 
mực đó không được xây dựng thi sự chung sống hàa bình 
của nhân loại sẽ không thể nào thực hiện được. Trước 
đây, các tồn giáo, các quan niệm đạo đức đều kiền trì 
nhứng chuẩn mực cuộc sống riêng của mình, dó là mầm 
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mống của sự tranh chấp và xung đột giữa loài người. Mấy 
nghìn năm nay, nhàn loại hướng về hòa bình, nhưng chưa 
xây dựng được måt cơ sở cuộc sống để chúng ta có thể 
đi ti hòa bình. Hiểu được điều đó thì thấy rằng những 
đặc điểm của nhân sinh quan mà Trương Quân Mại đề 
cập như trực giác, ý chí tự đo... là không dù để trở thành 
lý do cự tuyệt ứng dụng khoa học vào vấn đề nhân sinh. 
Tôi cho rằng ngày nay chỉ có thông qua phương pháp 
khoa học, chúng ta mới xây đựng được cơ sẽ lý tri cho 
cuộc sống. 


Bây giờ tôi xin trình bày một sẽ suy nghĩ về lối thoát 
của tư tưởng nhân văn - tự tưởng đạo đức Trưng Quốc. 
Khiëm khuyết lớn nhất của tu tưởng đạo đức Trung Quốc 
là chỉ biết nhấn mạnh phát huy bản năng đạo đức mà 
phú nhận những nhân të phức tạp thể hiện lý tỉnh. Con 
người là một thực thể lồn tại, lý tính đạo đức là một 
bộ phận của cuộc sống. Khi lý tính đạo đức được biểu 
hiện qua cuộc sống cụ thể thì nhất định chịu sự hạn 
chế của các diều kiện về sinh lý và tâm lý, v.v.. Trưởe 
khi chúng ta có được nhận thức đây đủ về các hiện tượng 
tam sinh lý của con người, chúng ta không thể thực sự 
khác phục được những trở ngại trong việc thể hiện lý 
tính. Nghiên cứu sâu thêm một bước, chúng ta thấy rằng, 
những nhàn tố hạn chë sự thể hiện dạo đức của con người 
khòng phải chỉ dừng lại ở đó, vì trạng thái sinh lý và 
tâm lý của con người không thể không chịu ảnh hưởng 
của nhứng hiện tượng xã hội và văn húa. Vì vậy, chúng 
tôi nhấn mạnh một quan niệm mới: đạo đức không thể 
được xử lý như một vấn đề cô lập như trước đây nứa, 
cần coi khoa học nhân vån và khoa học xã hội là sự mở 
rộng của vấn đề đó. Những nhà nghiên cứu về đạo đức 
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trước đây thưỡng nhìn con người với tính chất đơn nhất, 
nên vấn đề đạo đức được xử lý một cách cô lập. Sau này, 
chứng ta сої con người là một tồn tại phức tạp. Tâm lý, 
sinh lý, xã hội, văn hóa đều có liên quan mật thiết дёп 
mỗi con người, đều ảnh hưởng tới hành vì đạo đức của 
con người. Vì vậy, từ nay, giải quyết vấn dë đạo đức phải 
xuất phát từ "сол người tổng hợp". Học thuật hiện đại, 
một mặt, đi sâu nghiên cứu từng chuyền ngành: tâm lý 
học, sinh lý học, xá hội học, văn hóa học; mặt khác, rất 
coi trọng việc nghiên cửu liên ngành. Đó chính là phương 
hướng nghiên cứu "cơn người tổng hợp”. Phương pháp nghiên 
cứu đó xuất hiện trong quá trình ứng đụng phương pháp 
khoa học vào vấn đề nhân sinh. Nếu như chúng ta không 
cam chịu một cuộc sống mê tín, nếu như chúng ta không 
muốn tự nguyện giao vận mệnh của mình cho các dáng 
quyền uy, thì phương pháp nghiên cứu đó là đáng được 
chúng ta thử nghiệt. Và cũng chỉ có phát triển theo phương 
hưởng đó, mới bù đấp được những khiếm khuyết trong 
tự tưởng nhần văn truyền thông. 
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TƯ TƯỞNG HIỂU ĐẠO TRUNG QUỐC - 
DIỄN BIẾN VÀ VẤN ĐỀ 


1. Y NGHĨA NGUYÊN THỦY СОА HIẾU 


Cho tói nay, vì hạn chế về sứ liệu, chúng ta chưa 
thể trình bày tường tận quan niệm về hiếu, quá trình 
diễn biển của quan niêm đó trước thời Xuân Thu. "Y nghĩa 
nguyên thủy" nói ở đây là nói từ khi đã có sử liệu. 

Theo tư liệu hiện có thì quan niệm về hiếu thể hiện 
sôm nhất ở Kim văn: 

“Thiên tử anh minh cầu hiếu với thần linh" 

“Dùng lễ để tổ hiếu với người xưa" 

“Lấy việc truyền ngôi để tỏ hiếu với vua wưa" 

"Dùng lễ để tổ hiểu với tổ tiên hoàng tộc" , 

Nếu chỉ nhin vào ba câu trích dẫn sau, có thể có 
người cho rằng quan niệm về hiếu trong Kim văn đã bao 
hàm ý nghĩa về luân lý, bởi đối tượng của hiếu là "người". 
Nhưng chúng ta nhìn lại điễn biến truyần thống tôn giáo 
thờ cúng tổ tiên từ thời Ân, Chu về sau, thì së thấy quan 
niệm về hiếu trong Kim văn chưa thể phát triển đến trình 


1. Bön câu din trên trích ở bốn bản Kim văn: "Đại khác đình", 
"Truy Dan", "Quốc Khương Ân", "Đồ Bá Sở", 
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độ đó. Tục thờ cúng 10 tiên của người Ân là trung tâm 
của sinh hoạt tôn giáo. Tổ tién của người Ân có thể tiếp 
xúc với Thượng đế, trở thành người làm trung gian giữa 
Thượng đế và người đời. Vì là trưng gian gita người đời 
và thế giới thần lính, nên đương nhiên là chúa të của 
nhân gian, có thể ban phúc giáng họa, vậy nên người đặc. 
biệt coi trọng việc tang 18. 


Người Chủ kế thừa tôn giáo thờ cúng tổ tiên của người 
Án, nhưng đã đặc cách đưa Văn Vương lên trời "ở trên 
Thượng để". Cách đối xử đó có hai tác dụng: một là, làm 
cho quan hệ gida người và Thượng dë thêm mật thiết, 
hai là, làm cho Уап Vương lúc đầu chỉ là của một gia 
tộc, sau khi hóa thần, trở thành đối tượng kính 
của người Ân. Quan niệm về hiếu bắt đầu từ "gi 
chế độ thị tộc. Chữ "hiếu tử trong Chu Tụng và Đại 
nhã thiên của Kinh thì phần lớn là nói vẽ Vương һап 
(Văn Vương) và "Hoàng khảo" "Vũ Vương", Sau khi thần 
hóa, quan niệm về hiếu đã kết hợp với ý thức tôn giáo. 
Từ đó, đối tượng của hiếu không hạn chế ở "cha ông" 
nứa, mà còn cả "Hoàng thần". Quan niệm về hiếu thường. 
thể hiện trong Kim văn, có thể nói là sự ghi chép về 
giai đoạn chuyển biến đó. Vì vậy, ý nghĩa nguyên thủy 
của hiếu là ở giữa tòn giáo và luân lý. Hiếu với tính chất 
là nguyên tắc luàn lý thì cho tti thời Tây Chu vẫn chưa 
тб răng. 


Thời Tay Chu, vai trò chủ yếu của quan niệm về hiếu 
không phải ở đời sống luân lý mà là đời sống chính hệ. 
Người Chu lấy được thiên hạ, công việc quan trọng nhất 


1. Đẳng Táo Tân. "Nhàn thie và văn hóa sổ đại Trung Quốc", 
Тәр chí "Đại lục”, tập 3, kỳ I2 
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là củng cố quyền thống trị như thế nàa. Bấy giờ, sức 
manh có thể ngự trị nhân tâm có hiệu quả nhất chinh 
là tôn giáo. Người Chư ra sức đề cao đức độ của Văn 
Vương, Vú Vương; thần thánh hóa Văn Vương, Vũ Vương 
để tạo trung tàm đoàn kết của toàn dân tộc, và là biểu 
tượng cao nhất của sự đoàn kết về chính trị. Trong bối 
cảnh đó, quan niệm vë hiếu trở thành sợi dây nối liền 
mỗi người vdi thần thánh. Trong Kinh thi có ghi chén 
về "hiếu tư", "trung hiếu", "khác hiếu" đổi với Văn Vương, 
Уч Vương là nhằm tăng cường mối liên kết ấy, nhằm đẩy 
mạnh sự đoàn kết бат tộc và sự thống nhất về chính 
tri. 


П. TƯ TƯỞNG HIẾU ĐẠO ССА KHÔNG TÜ 


Tiếu, với tính chất là một mẫu mực về luân lý, thì 
đến Khổng Tử mới hoàn toàn thë hiện rõ. Hiếu đạo là 
bộ phận tương đối quan trọng trong tư tưởng của Không 
Ти, cúng là sức mạnh có ảnh hưởng lớn nhất đối với 
phong cách và nhân cách của người Trung Quốc từ hai 
nghìn năm nay. Hiếu đạo chiếm một vị trí quan trọng 
trong tư tưởng của Khổng Tử là do hai nguyên nhân chủ 
yếu sau đây: 

Thú nhất, đến thời Không Từ, cơ cấu xá hội dựa trên 
nguyên tắc tó chức thân tộc đơn hệ ở Trung Quốc đã 
đi vào định hình. Trong tổ chưa thân tộc đó, quan hệ 
cha con là trực chính, Những quan hệ luân thường khác: 
vua quan, vợ chồng, già trẻ, bạn bè phải theo chuẩn muc 


1 HsuƑ,LK. (d) Psychological Anthropology: Approaches to 
Culture and Personality, Home Wood. iee. 1961. P.407. 
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của quan hệ cha con. Vì vậy, đề cao hiểu đạo së rất có. 
hiệu lực đối với việc ổn định cơ cấu xá hội. Lịch sử сас 
trều đại về sau cúng đã chứng thực điều đó. 


Thứ hai, do yêu cầu của bản thân tư tưởng. Nhìn 
từ quan điểm triết bọc thì quan niệm tiêu biểu nhất cho 
tu tưởng Khổng Tử là "nhân". Đối với Khổng Tử, "nhân" 
là chuẩn mực tối сао của hành vi con người. Nhưng "nhàn" 
là một nguyên tắc mang tính chất phổ biến. Đối với hành 
vi cụ thể thì phải có nguyên tắc riêng để thể hiện "nhân". 
Quan niệm về "hiếu" đã đóng vai trò là nguyên tắc quán 
triệt "nhân" vào nhứng hành vi cụ thể. Nói cách khác, 
"hiểu" trở thành chuẩn mực riêng thể hiện hành vi cụ 
thể của mỗi con người. Có thể dùng "hiếu" để kiểm nghiệm 
một son người сё "nhân" trong đời sống hiện thực һау 
khóng. 

Tù nguyên nhân thứ nhất, chúng ta mới hiểu được 
vì sao chứ hiếu lại đóng vai trò quan trọng đến thế trong 
xã hội truyền thông. Сап cứ vào nguyên nhân thứ hai, 
chúng ta mới hiểu dược vì sao chứ biếu được ngợi ca như 
vậy trong xá hội truyền thống. 


Theo "иёт ngữ", nội dung chinh của tư tưởng hiếu 
đạo của Khổng Tử có thể chia thành mấy điểm sau: 


L Duy trì trật tự trên dubi 


Như trên đã nói, trong tổ chức thân thuộc truyền 
thống, quan hệ cha con là trục chính, các quan hệ luân 
lý khác phải phụ thuộc vào trục chính đó. Vì vậy, trang 
quan hệ luân lý truyền thống, việc tôn trọng người trên 
là một đức tính quan trọng hàng đầu. Bạn bè lúc mới 
gặp nhau, phải hỏi năm sinh dể biết tuổi của đối phương 
252 


mà quyết định thái độ ứng xúl. Đạo biếu đế của Không 
Tử là nguyên tấc cơ bản để duy trì trật tự trên dưới. 
Ха hỏi trong lý tưởng của Khổng Tử là một xá hội "ié 
tự" mà sự sấp đạt "lễ" là căn cứ vào thứ bậc trên dưới. 
Vì vậy xã hội lễ tự cúng là xã hệi do các vị trưởng lão 
thống trị. Trong xá hội đó, khi người ta tuổi đã cao thì 
sẽ được tôn kính, không kể trí thức, phẩm chất đạo đức 
như thế nào. 


2. Chuẩn mực về dao dic luân lý 


Đây là một trong những đóng góp lớn nhất сйа Khổng 
Ти đối với xá hội truyền thống. Hiếu được tạo nên bằng 
nhung chuẩn mực. Điều eg bản nhất trong những chuẩn 
mực đó là "vô vi". Khổng Tủ giải thich "vô ví” nghĩa là 
“sống thì phụng dưỡng thân thể, chết thì an táng theo 
18, thờ súng theo 18°. Như vậy có nghĩa là phận làm con 
phải có hiếu với cha mẹ không những lúc còn sông, mà 
cả sau lúc cha mẹ đã mất. Do dó, quan niệm về hiến của 
Nho gia vừa thuộc linh vực luân lý, vừa thuộc linh vực 
tôn giáo. Truyền thống xưa về thờ cúng 18 tiên thông 
qua phương thức đó đã được lưu truyền lại, đi vào tâm 
lý của người Trung Quốc, trở thành một sinh hoạt tôn 
giáo rất phổ biến. Nhứng giải thích khác của Khổng Tử 
Về hiểu đạo như "sắc nan", như “để tang cha ba năm", 
như "Сб lời khuyên mà cha mẹ không nghe thì vån phải 
tên kính, không được làm điều sai", v.v., đều xuất phát 
từ nguyên tác "vô ví". Giáo lý "và vi" của Khổng Tử đã 
ảnh hưởng có tính quyết dịnh 451 với đặc điểm nhân cách 

1 Phí Hiếu Thông: “Hương thể Trung Quốc", 

2. TLuận ngủ. Vi chỉnh thiên". 
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của người Trung Quốc. Ảnh hướng đó làm cho người Trung 
Quốc rất đề cao nhân cách quyền uy. Nhứng biểu hiện 
cá tính thường bị hạn chế. Ảnh hưởng đó đến bảy giờ 
vẫn còn tồn tail. Một điểm cần đặc biệt nhấn mạnh là: 
trong tư tưởng hiếu đạo của Không Tử hoàn toàn chỉ nói 
về việc con cái phải đối xử với cha mẹ như thế nào, mà 
không một lời nói về sự đối xử của cha mẹ đổi với con 
cái. Vì vậy, khi bai thë hệ có xung khắc, thì đương nhiên 
trách nhiệm phải thuộc về con cái. Hiếu đạo đó là phục 
tùng vô điều kiện, không cần có cơ så lý tính. Hiếu đạo 
đó đã giúp ích cho việc duy trì chế độ gia tộc, nhưng 
gây trở ngại cho việc trau đồi nhân cách độc lập, tự tôn. 


3. Hiếu và nhân 


"Luận ngữ" có cáu: "Hiếu đế chẳng phải là gốc của 
nhân dó (° Câu đó tuy do đệ tử Hau Nhược nói ra, 
nhưng cúng là điều đã được khẳng định trong tư tưởng 
hiếu đạo của Khổng Tử. Khi chúng ta nói "nhân là chuẩn 
mực tối cao của hành vi con người" thì chỉ là nói mệt 
cách trừu tượng. Phải qua hành vi chuẩn mực cụ thể là 
hiếu, thì nhân mới được thể hiện. Nhân là nguyên tác 
phể biến. Hiếu là nguyên tắc đặc thù. Nhưng trong hành vi 
thực tế, nhàn và-hiếu tuy một mà hai, tuy hai mà một. Có lần, 
vì Tế Ngũ không muốn tuân theo việc để tang ba пат, 
Khổng Tứ đã mắng "Tế Миз bất phân", Như vậy, trong 
hành động cụ thể, bất hiếu cũng có nghĩa là bất nhân. 


1. Xem Lý Diệc Viên. "Hệ thống giá trị cơ cếu xã hội và sự hình 
thành nhân cách" 


3. "Luận ngữ. Học nhí thiền" 
$. "Luận ngữ. Dương hóa chiên". 
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4. Hiếu và trưng 


Vì từ sau Тїп, Hán, hiếu và trung bị lẫn lộn nën 
đá làm cho tư tưởng hiếu deo bị méo mó di nhiều, Những 
nhân sĩ chống Nho gia thời kỳ đầu dân quốc đã từng 
cha rằng đó là một trong những luận cú chứng minh tư 
tưởng Nho gia có Кї cho nền chuyên chế. Nhưng trong 
tư tưởng hiếu đạo của Khóng Tử thể hiện trong "Luận 
ngứ" thì không có hiện tượng lẫn lận giữa hiến và trung. 
Theo ghi chép trong "Luận ngữ", Khổng Tử chỉ có một 
lần đề сар đến quan hệ gida trung và hiếu: "Quý Khang 
Tử hỏi làm thế nào để dân chứng tôn kính, trung thành? 
Khổng Tử trả lời: mg xử nghiêm thì kính, hiếu từ thì 
trung, khen người giỏi, dạy người kém, thì dân cố gắng", 
Chủ Hy giải thính: "hiếu từ tác trung", eó nghĩa là "hiếu 
với cha mẹ, nhân từ với dàn, thì được dân trung thành 
với mình". Như vậy, ở dây trung chỉ là hiệu quả của việc 
lãnh tụ chính trị có hiếu với cha mẹ, nhân tù với dàn 
chúng, không liên quan gì tới quan niệm trưng quán, phục 
tùng vò điều kiện như người đời sau nói tới. Trong ngàn 
luận của Khổng Tú nói về quan hệ trung hiếu không chỗ 
nào có ý nghĩa trung quản như người đời sau nói. 


П. MANH TỪ PHÁT HUY TƯ TƯỞNG HIỂU ĐẠO 


Mạnh Tử đã kế thừa tư tưởng hiếu đạo của Khổng 
Tử, và có nhiều phát triển về mặt hiệu quả tư tưởng, 


Т. Đề ra nguyên tắc "thân thân" (thương yêu người thân) 


Tuy Khổng Tử dã phấn mạnh sự quan trọng của hiếu 


1. "Luận ngự. Vi chính thân" 


đạo, nhưng hiếu đạo của Khổng Tử chi là mẫu mực luàn 
lý cha con. Mạnh Tứ dá mở rộng giá trị của mẫu mực 
đó đến mức độ như là chuẩn mực của sự đúng sai, từ 
đó xây dựng nguyễn tác "thân thân", Những giá trị khác, 
nếu có xung đột với giá trị đó, thì sẽ bị ức chế hoặc 
hy sinh. 


Mạnh Tử nói: “Thờ phụng ai quan trọng nhất? Thờ 
phụng cha me quan trọng nhất", Lại nói "cái lớn nhất 
đối với người con có hiếu là thờ cha mẹ"”. Phụng sự cha 
mẹ, tôn kính cha mẹ là hiểu hiện đạo đức cao nhất của 
соп người. Vì hiếu là đạo đức cao nhất ở đời, nên Mạnh 
Tù mới cho rằng "trong ba tội bất hiếu, tội không có con 
là nặng nhất'#, Không có con thì không những không 
kế thùa hiếu đạo, mà tổ tiên gia tộc sẽ không có người 
thờ cúng, tổ chức thân tộc đó sẽ bị phá hủy. Không còn 
tổ chức gia tóc thì cũng chẳng còn giá trị hiếu đạo. Như 
vậy, ta mới hiểu vì sao trong cơ cấu xã hội đó, không 
có con bị coi là vô dao đức. Sau đây, xin đưa ra hai ví 
vụ có thể giúp chúng ta hiểu vë một phương diện khác 
của nguyên tắc "thân thân”, 


Ví dụ thứ nhất là câu chuyện gita Vạn Chương và 
Mạnh Tử. Vạn Chương hỏi: 'Thuấn dày Cộng công tại 
U Châu, giam Hoan Đâu tại Súng Sơn, giết Tam Miêu 
tại Tam Nguy, giết Cổn ở Vú Sơn, có tội mà thiên hạ 
đều phục, giết người là bất nhân. Tượng Chí là kẻ bất 
nhân lại phong chức ở Huu Trì, thế là người dan ё Hữu 
Trì có tội ч? Người có nhàn đức mà như thë и? Người 


1. "Mạnh Tử Ly lsi thugng". 
2. "Mạnh Tử. Vạn chương thượng". 
3. "Mạnh Tử, Ly lâu thượng". 
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khác thì giết, em minh thi phong chức?" "Mạnh Tử trả 
lời: "Người nhàn đức phải thương em, không giận, không 
mắng, chỉ thương yêu. Thương thì muốn nó sang, yêu thì 
muốn nó giu, phong chức ё Hữu Tri là để nó sang giàu. 
Minh là Thiên tử mà để em làm dân thường thì sao có 
thể gọi là người hiểu 487". 

Đó là mòt dán chứng về việc Mạnh Tử vì để duy trì 
nguyên tắc "thân thân" mà hy sinh công lý. Câu hỏi mà 
Vạn Chương đặt ra là xuất phát từ lập trường công lý. 
Từ luận điểm đó, có thể mở rộng quan niệm giá trị về 
sự bình đẳng giứa người với người, hoặc sự bình đẳng 
giửa mọi người trước pháp luật. Cau trả lời của Mạnh 
Tử là xuất phát tù lập trường gia tộc. Quan niệm đó về 
sau ап sâu vào xã hội truyền thống, gây ra bao nhiêu sự 
bê bối Mạnh Tử tuy có tư tưởng "hiếu với cha mẹ thì 
sẽ nhân hậu với dân chúng. Nhàn hậu với đân chúng thì 
sé thương yêu mọi vật"? Nhưng trong cơ cấu xã hội dựa 
trên nguyên tắc tổ chức thân tộc thì tư tưởng ấy không 
thể thực biện được. 


Một dẫn chưng khác là câu chuyện giữa Mạnh Tử 
và Đào Ứng: "Đào Ứng hỏi: Thuấn làm vua, Cao Đào làm 
quan tày tiện giết người thì làm thế nào? Mạnh Tử trả 
lời: Chỉ giữ Cao Đào lại. Hỏi: Nhưng Thuấn không bát 
giam Cao Đào? Đáp: nếu Thuấn tức giận mà giam nó, 
thì còn gì là tình thương nửa. Hỏi: thë rồi Thuấn làm 
thế nào? Đáp: Thuấn vứt bà thiên hạ như vứt bỏ một 
đồi giày rách, mang đã đạc bỏ đi đến tận bờ bể, suốt 
đời sống ở đó và cảm thấy vui về mà quên cả thiên Һа". 

1. "Mạnh Tủ. Vạn chương thượng". 

2 "Mạnh Tử. Tận tàm thượng". 

3. "Mạnh Tử". Vạn chương thượng”. 
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Trong cáu chuyện này có hai xung đội. Một là xung 
đột giữa "tôn thân" và "tôn quốc". Hai là xung đột gita 
biếu đạo và luật pháp. Mạnh Tử coi việc tôn trọng người 
thân là giá trị tối cao, nên khi xử lý hai xung đột trên 
thì dựa vào nguyên tắc “thân thân” mà hy sinh các nguyên 
tác khác, hậu quả còn tệ hại hơn câu chuyện trước. 


3. Mở rộng ý nghĩa của hiếu dë 


Đối với Khổng Tử, hiếu để là nguyên tắc cơ bàn để 
duy trì tôn tì trật tự. Chức năng của nó chủ yếu là ổn 
định tổ chức gia tộc. Dën Mạnh Tử thì ý nghĩa của hiếu 
để đã được mở vộng vô hạn định. Hiếu dë kháng những 
là một biện pháp để phục thù, không những là một điều 
kiện vương đạo, mà thậm chí còn cho rằng: "đạo của Nghiëu 
Thuần là hiểu dé". Đạo của Nghiều Thuấn tượng trưng 
cho lý tướng tối cao của Nho gia. Theo cách nói cúa Mạnh 
Tử thì ở trên thế gian, ngoài hiếu dë ra hầu như không 
còn gì có giá trị nửa. Văn Vương là một tượng trưng khác 
của lý tưởng Nho gia Nhưng ca ngợi đức độ của Văn 
Vương, Mạnh Tử chỉ nói là ông ta "biết thờ cha mẹ". Hiểu 
nhung diu đó, chúng ta mới hiểu vì sao Mạnh Tử cho 
rằng "Mọi người quý người thân, trọng người thân, thì 
thiên hạ sẽ yên bình", 

Mạnh Từ nói: "Thực chất của nhân là hiểu, thực chất 
của nghĩa là dē, thực chất của tri là luồn nhớ biếu dš, 
thực chất của lễ là sự thể hiện hiếu đế, thực chất của. 
nhạc cúng là biểu lộ hiếu để. Từ đó sinh ra nhạc, có 
nhạc rồi thì chân tay nhảy múa không ngừng", 

1. "Mạnh Tå. Ly lâu thượng". 
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“Sự than" là hiếu, "tòng huynh" là dë. Mạnh Tử cho 
rằng con người vốn sẵn có các đức tính nhân, nghĩa, lễ, 
trí. Luận thuyết về bốn đức tính đó vän là luận cứ của 
thuyết bản chất con người là thiện của Mạnh Tử, đến 
đây lại trở thành cơ sở tiên nghiệm của hiếu để. Sy kết 
hợp gita thuyết hiếu dË với thuyết tính thiện không những 
làm cho hiếu để có căn cứ lý luận, mà hiệu quả về tư 
tưởng cúng được nắng cao. 


3. Vô vi (không vi phạm) 


Hai điểm trên là sự bổ sung của Mạnh Tử vào tư 
tưởng hiếu дво. Y tưởng "уб vi", về nguyên tắc, là kế thừa. 
Khổng Tử. Chỉ vi Mạnh Tử chịu ảnh hướng của nguyên 
tắc "thân thân" nên dá đẩy ‘vô vi" sang một cực doan 
khác. 


Mạnh Tử nói: “Bố mẹ không thương ta. ta đành phải 
chịu!"', Tuy bế mẹ không thương ta, nhưng khêng được 
vì thế mà giảm sút lòng hiếu thảo. Hiếu đối với cha mẹ 
là một sự phục tùng vô điều kiện. Mạnh Tử còn nói: "Không 
có hiếu thì không phải là người; không vàng lời thi không 
phải là con". Ở đây "ngudi" và "con" là thống nhất. Người 
con có hiếu đã trở thành ý nghĩa duy nhất của cuộc đời, 
Han thế nứa: "Giàn nhất thiên ha vån không hết nổi ưu 
tư... chỉ có văng lời cha mẹ thì có thể hết nỗi ưu tư, 
Đó là giá trị của sự "vâng lời", còn cao hơn cả “giàu nhất 
thiên hạ" Khẩng Tủ trước kia chỉ nói: "Đối với cha ba 
năm không thay đổi là có hiếu". Ba năm có lẽ là "để tang 
ba năm". Giữ được đạo hiếu trong ba năm đó thì coi như 


1. “Mạnh Т0. Vạn chương thượng" 
2. "Mạnh Từ. Ly lâu thượng", 
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đã là người con có hiếu. Mạnh Tử lại tiến thêm một bước 
chủ trương: "Đại hiếu thì suốt đời phụng thờ bố mẹ", 
Như vậy, phận làm con suốt đời phụng sự cha, chẳng 
còn có thể làm được gì nua. 


4. Tạo ra những điển hình về người con có hiếu 


Mạnh Tứ khóng chỉ bổ sung tư tưởng hiếu đạo về 
таб luân lý, mà còn tạo га hai điển hình về người con 
có biếu để tăng hiệu quả truyền bá tư tưởng hiểu đạo. 

Điển hình thư nhất là Tăng Tử. Câu chuyện về hiếu 
đạo của Tăng Tử có từ sách "Mạnh Tử". Khổng Tử có 
lúc phê bình Tăng Tử, chỉ nói là "tham đã, lễ" (Tham - 
tên Tăng Tử - là người thô 16). Sách "Luan ngữ" chép 
về Tăng Tử, một lần nói về "thận trọng nhìn xa", một 
lần nói về "thân tang”, một lân nói về "biếu đạo của Mạnh 
Trang Tử", mà không có ghi chép gì về Tăng Tử là người 
соп có hiếu Sách Mạnh Tử hai lần nói và гап chuyên 
Tăng Tử có hiếu, có lé là do sách "Luận ngữ" chép lời 
Tăng Tử nói về hiếu, từ đó mà tô vë thêm rồi tạo ra 
hinh tượng không có thực. Dù câu chuyện đó thật hay 
không, sau khi được sách "Mạnh Tử' truyền há, Tang Tứ 
rõ ràng là đã trở thành thần tượng về người con có hiếu 
trong tâm khám của người Trung Quốc. Trong sách "Nhị 
thập tứ hiếu" của Quách Cư Kinh đời Nguyên, Tăng Tham 
được xếp thứ ba. 

Nhân vật điển hình thứ hai là Vua Thuấn. Trong các 
nhân vật truyền thống, Khổng Tử chỉ nói đến quan hệ 
віба Vú và hiếu. Sách "Mạnh Tử" lại ca ngợi hiếu đạo 
của Thuấn, ghi chép về câu chuyện Vú có hiếu với cha 


1. "Mạnh Tử. Vạn chương thượng” 
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còn nhiều hơn, sinh động hơn nói về Tang Tử. Trước sách 
"Mạnh Tử" không hè thấy có ghi chép nào về hiếu của 
Thuấn. Điển hình về biếu của Thuần hoàn toàn là do Mạnh 
Tử bia đặt га. Trong sách "Nhị thập tứ hiếu", Thuấn đứng 
đầu danh sách. 


ТУ. SỰ MỞ RỘNG TƯ TƯỞNG HIẾU ĐẠO 
TỪ SAU MANH TỪ 


Sau Mạnh Tú, tư tưởng hiếu đạo càng được mở rộng, 
mở rộng đến mức tất cả mọi hành vị đạo đức trên thë 
gian đều coi hiểu đạo làm trung tâm. Trong tư tưởng của 
Mạnh Tú, vốn đã có khuynh hướng lấy hiếu đạo bao trùm. 
lèn tất cả. Khuynh hướng đó được phát triển đến đính 
cao qua Tân Hán, và trở thành một hệ thống tự tưởng 
đóng vai trò quyết định đối với đời sống xã hội, văn hóa 
trong hai nghìn năm qua. Sau đây, chúng ta khảo sất tinh 
hình diễn biến của tu tưởng hiếu đạc trong thời kỳ đó 
qua các thư tịch еб như "Đại học", "Trung dung, “Đại 
đới 1 ký" và "LÁ thị Xuân Thư". 


"Đại học": 


Trong "Đại học" có hai chỗ nói tới hiếu: 

1. Quan bệ giứa hiếu và từ: "Phận làm con cốt ở hiếu, 
phậm làm cha cốt ở từ:Ì, 

2. Đánh đồng hiếu với trung: "Người quân tử ở nhà 
mà vån là phụng sự đất nước. Người có hiếu phải phụng 
sự vua; người có dë phải phụng sự bề trên; người nhân 
tü chăm sốc dàn chứng ?. Hai điều ghi chép trong “Đại 


1. "Đại học. Chương 8* 
2, "Đại học. Chương 9. 


học" có một ý nghĩa mới so với tư tưởng hiếu đạo của 
Mạnh Tử. 

Thứ nhất, chứ "từ" trong câu "phận làm cha cốt ở 
từ” đề ra một chuẩn mực mới cho người làm cha. Trong 
tư tưởng của Mạnh Tử chỉ có phận làm con mà không 
nghĩ đến phận làm cha. Cht "từ" trong câu "hiếu từ tắc 
chung" của Luận ngữ là chỉ tư tưởng "thương dân" đồng 
nghĩa với câu "người nhân từ chăm sóc dân chúng". Câu 
"hiếu tử từ tón" trong "Mạnh Tử" là muốn nói về "những 
người con có hiếu, những người cháu đáng yêu" chứ không 
có nghĩa nói về chuẩn mực của người làm cha. 


Thứ hai, đánh đồng hiếu với trung là một vấn đề lớn 
xuất hiện trong quá trình diễn biến của tu tưởng hiếu 
đạo của Nho gia. Đố cúng là lý do để nhiều nhân sĩ trong 
mấy chục năm gần đây công kích Nho gia đã giúp cho 
việc củng cố các nền chuyên chế. Về nguyên nhân dẫn 
đến tỉnh bình đó, chúng ta sẽ thâo luận trong phần sau. 
Nhưng câu "người có hiếu phải thờ vua" xuất hiện trong 
"Đại học" là một trong nhứng lý do xác đáng để chứng 
minh rằng "Đại học" không phải Tăng Tử viết. Tư tưởng 
đánh đồng hiếu với trung, nếu xem xét về bối cảnh thời 
đại, thì sớm nhất nó phải xuất hiện trong thời kỳ hình 
thành chính thể chuyên chế. Tư tưởng đánh đồng hiếu 
với trung đến "Lễ ký" mới thể hiện nhiều, mà văn chương 
trong "Lễ ký" theo kêt quả khảo chưng gần dây, thì phần 
lớn là các tác phẩm đời Hán, "Đại học" vốn là một thiên 
của "Lễ ký", thời đại của nó tất nhiên cách "Lễ ký" không 
ха. 


"Trưng dung": 


Trong "Trung dung" có bốn lần đề cập đến hiếu đạo: 
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1. Gọi Thuấn là "đại hiếu": 
"Thuấn là bậc đại hiếu!" 
2. Gọi Vũ Vương Chủ Công là "đạt hiếu”: 


"Уа Vương Chu Công là bậc đạt hiếu. Làm người сб 
hiếu phải nối chí cha, giỏi kế thừa sự nghiệp của cha". 


3. Hiếu đạo liên quan với trị đạo: 


"Vậy nên: chính sự nơi con người, làm người phải 
tụ thân, tu thân phải có đạo, tu đạo phải có nhàn... Vậy 
nên, làm người quản tử không thể không tu thàn, tu thân 
không thể không phụng sự cha mẹ". Kế thừa ngồi bậc 
của cha mẹ, thực hiện lễ của cha mẹ, sử dụng nhạc của 
cha mạ, tôn kính người cha mẹ tôn kính, thương yêu người 
cha mẹ thương yêu, phụng thờ cha mẹ lúc chết như lúc 
còn sống, lúc mất như lúc cồn, ấy là chí hiểu". 


4. Có hiếu với cha mẹ là hợp với đạo trời: 


"Нё là người có khí huyết thì ai cũng tón kính cha 
mẹ, ấy là hợp với đạo trời, Câu thứ nhất trích dẫn ở 
trên là thừa kế cách nói của Mạnh Tử. Từ câu thứ hai, 
chúng ta thấy quan hệ giữa tư tưởng hiếu đạo và đạo 
thống đã ngày càng mật thiết. Khổng TỬ nói đến quan 
hệ giữa Vú và hiếu, Mạnh Tử tạo ra Thuấn là điển hình 
về hiếu. Tác giả Trung dung lại chắp nối quan hệ gita 
Vũ Vương Chủ Công với biếu. Giá trị của hiếu ngày càng 
được nàng cao. Quan hệ giứa hiếu và đạo và trị đạo nói 
а câu ba là hiện tượng phổ biến trong các văn hiến thời 
Tàn Hán. Tư tưởng đó có lên quan với tu tưởng của Không 


| 1, Bốn câu trích dẫn ở trong sách "Trung dung”, chương 17, 19, 
20, 31 
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Mạnh, nhất là khi liên hệ với câu của Mạnh Tứ: "Đạo 
của Nghiêu Thuấn chính là hiếu để". Cau tht tư củng 
thể hiện một sự diễn biển mới của tư tưởng hiếu đạo. 
Vì trong tôn giáo cổ đại có truyền thống thờ cúng tổ tiên, 
do đó xuất hiện tư tưởng gắn đạo đức với trời, cho rằng 
Văn Vương ở bên cạnh Thượng dë. Đến lượt tác giả của 
sách "Trung dung’ thì sự tòn kính bố mẹ đá được gắn 
liền với trời, cho rằng công đức của bố mẹ rộng lớn nhu 
trời. Do vậy, đời sau cố quan niệm trên đời không gì sánh 
được với công đức của bố mẹ. 


"Lễ ky": 


"Lê ký" là một quyển sách ngợi ca hiếu đạo phong 
phú nhất trong các thư tịch cổ, Mọi giá trị trên đời đều 
bao hàm hiếu dạo. Sách “Trung dung" viết rất ebi tiết 
về những quy định về hổn phận người con có hiếu. Sau 
đây chỉ trích dẫn mòt số quy định để hiểu khát quát về 
tư tưởng hiếu đạo trong sách "Trung dung". 


1. Hiếu là một chân lý phố biến: 


“Hiếu đạo trùm khắp trời đất, rộng khắp bốn biển, 
đến tàn muốn đời sau, tung ra Đóng hài cũng đúng, tung 
ra Tây hãi cúng đúng,"túng ra Nam hải cúng đúng, tung 
ra Bắc hải củng đúng” 


Trong sánh “Trung dung” cũng có những löi lë nhu 
vậy, Nhưng sách "Trưng dung" nói về sự phổ biến của 
"đạo", còn sách "L ký” thì nói và sự phổ biến của "hiếu", 
vì vậy chúng ta gọi là "đạo biểu chủ nghĩa". 


1. "LÈ ký. Tế nghĩa thiên". 
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2, Chữ hiếu không những bao hàm mọi lĩnh vực đạo 
đức, mà còn bao trùm lên cây cối, súc vật: 


"б không ngăn nắn là không có hiếu; bất trung với 
vua là không có hiếu; bất kính với quan là không có hiếu; 
bất tín với bạn là kbông có hiếu; đánh trận không dũng 
cảm là không có hiếu. Vua khòng thành đạt thì tai họa 
sẽ đến với người thân, ai dám không thận trọng?". "Chặt 
một gốc cây, giết một con vật khòng đứng lúc cúng là 
bất hiếu", Sách "Mạnh Tử" cũng đã từng phóng đại ý 
nghĩa của hiếu dë, nhưng không đẩy hiếu đạo idi thế giới 
động vật và thực vật như sách "Lë ký”. 


3. Thờ bố mẹ như thờ trời: 


"Can người nhân đức cũng là một vật trong trời đất, 
người con có hiếu cúng là một vật trong trời đất, Vậy 
nên người nhân đức phụng thờ bố mẹ cũng như phụng 
thờ trời, phụng thờ trời cúng như phụng thờ bố те". 
Khổng Tử ít khi ví nhân đức với con người, vì nhàn đức 
là một khái niệm vô hạn. còn hiếu thì nhiều lắm cúng 
chỉ là một "đứe" trong nhân đức nói chung mà thôi. Còn 
trong "Lễ ký" thì người con có hiếu với con người nhân 
đức là mật. Và lại, sách "Trung dung’ chỉ рїп bố mẹ với 
trời, chứ chưa hề nói bế mẹ tức là trời. Trong "Lễ ký" 
thì thờ bố mẹ như thë trời, thờ trời như thờ bố mẹ, а 
bố mẹ và trời là một đấu ngang bằng. 


4. Hiểu được phán làm ba mức 86: 


"Hiếu phản làm ba; Đại hiếu tôn kính bố mẹ, thứ 
hai là kháng làm nhục bố mẹ, thứ ba là nuôi dưỡng bố 


1. "Lễ ký: Tế nghĩa thiên". 
2. "Lễ ký. Công vấn thiền". 
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mẹ". "Hiếu phân làm ba: tiểu biếu đụng lyc, trung hiếu 
dụng lao, đại hiếu bất quý". Vì thương cha mẹ mà làm 
việc quên mình, gọi là đụng lực". Vì kính cha mẹ mã ra 
sức chăm sóc, gọi là "dụng lao". Cung cấp đầy đủ đồ vật 
cho cha mạ, gọi là "bất quý”. Ở đây đã hình thành "đẳng 
cấp nhân cách" cho những người con có hiểu, làm cho 
người ta cảm thấy rằng người con có hiếu không bao giờ 
làm hết bổn phận. 
5. Thái độ của người con có hiếu: 


"Trước thân phụ, không gọi không được vào, không 
bác không được lui không hỏi không được đáp, thế mới 
là người con có hiếu" "Lâm người con có hiếu, đi phải 
thưa, về phải chào, giaa thiệp bạn bè phải đứng dán, học 
hành phải thành đạt". “Làm người con eó biếu: không được 
ở phòng giửa, không được ngôi ghế giứa, không được đi 
đường giữa, không được đứng cửa giữa... không lèn cao, 
không xuống sáu, không được la hét bừa Баі, không được 
cười đùa tùy tiện, khòng đến chỗ nguy hiểm, sợ liên lụy 
đến cha mẹ. Bố mẹ còn sống, không được hứa chết vì 
bạn, không được có của riéng"'. "Người con сб hiếu khi 
phụng sự, có lời thưa nhiều lần mà bố mẹ không nghe, 
thì khóc mà vẫn đi theo". "Điều tốt lành thì quy công 
cho cha mẹ, điều sai trái thì nhận về phần mình", "lúc 
bố те còn không được nói mình đá già, chỉ được nói con 
phải có hiếu, kháng được nói bố mẹ phải nhàn 10", Những 
quy định đối với người con có hiếu nói trên là xuất phát 
từ lợi ích của bố mẹ. Nhứng quy định đó được đưa ra 


L "Lễ ký. Khúc lễ thượng". 

2. "Lê ký. Khúc É ha" 

3. "Lễ ký. Phường ký thiên" 
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giáo dục, dàn dàn được phổ biến trong xã hài, tạo nên 
sức ép tâm lý rất nặng nề đối với con người. Muốn nghiên 
cứu tính chất nhân cách của người Trung Quốc phải đi 
sâu tìm hiểu nhứng quy định đó, vì nhứng quy định đó 
đã ăn вац vào điềm thức tư tưởng của người Trung Quốc. 

6. Về mặt của người con có hiếu: 

“Người con có hiếu khi có sự ưu phiền, nết mặt vẫn 
phải vui; khi có niềm vui nét mat phải tó ra mừng; khi 
có việc mừng thái độ phải dịu dàng". Đó là phát huy y 
nghĩa "эйс nan" của Khổng Tứ. 

7. Việc tế tự của người con có hiếu: 

"Người con có hiếu phải lo nghĩ việc tế tự chu đáo, 
vật lễ phải chuẩn bị sắn, trong lòng không bae giờ quên". 
“Người cơn có hiếu phải có tấm lòng trang trọng nghĩ 
tới việc tế 18. Đến ngày tế lỄ, nét mát phi өп tön, thái 
độ phải khúm núm như lo không tó hết được tấm làng 
hiểu thảo của mình”, "Việc tế lễ là sự tiếp tục phận sự 
người con có hiếu như khi cha mẹ còn sống". Việc hiếu 
không chỉ lúc cha mẹ còn sống, mà còn phải quán triệt 
sau khi cha mẹ đã mất. Sự ràng buộc làm cho con người 
vết vả suốt đời. 

8, Hiếu đạo và trị đạo: 


“Đạo làm người phải có hiếu, hiếu với cha mẹ thì aš 
tân trọng ông bà, tôn trọng ông bà thi sé kính trọng tổ 
tiên, hính trọng tổ tiên thì sẽ đoàn kết gia tộc, đoàn kết 
gia tộc thì tông miếu sẽ uy nghiêm, tông miếu uy nghiêm 
thì sẽ quý trọng xã tắc, quý trọng xã tắc thi së thương 
yêu trăm họ, thương yêu trăm họ thì sẽ cai trị đúng đấn, 
cai trị đúng đấn thì dân chứng sé an cư, dân chúng an 


1 "D ký. Tế chống. 
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еч thì của cài sẽ đây đủ, của сА! đây đủ thì sự nghiệp 
sẽ thành đạt, "Tình thương bắt đầu từ người thân, sau 
đó dạy дап đoàn kết. Sự tôn kính bát đầu đối với bè trên, 
sau đó day dân biết vàng lời. Lấy tình thương day dân 
thì dán biết quy trọng người thân, lấy sự tồn kính bề 
trên dạy dân thì dân sẽ biết phục tùng. Lấy hiếu phụng 
thờ cha mẹ, ngoan ngoán nghe theo mệnh lệnh, thì mọi 
việc truyền ra thiên hạ đều được thi hành"?, 


Mọi ý đồ chính trị có thể đạt được qua hiếu đạo. Như 
vậy, hiếu đạo đã được thổi phồng, che lấp cả bản chất của 
còng việc chính trị, Như vậy có nghĩa là lấy hiểu đạo 
để trị thiên hạ, không còn tón tại vấn đề chính trị nứa. 


"Đại đới lễ Ký: 


“Đại đới 1 ký" dë сар rất nhiều tới hiếu, một phần 
là phát huy tư tưởng hiếu đạo của Khổng Mạnh, còn phần 
lớn là nói lại theo kiểu "Lễ ký". Sau day chỉ xin dán chứng 
hai tư tưởng chưa trích dẫn ở phần trèn 


1. Không đội trời chung với kẻ thù của cha mẹ: 


"Không thể cùng sống với kë thù của cha ше". Từ 
đó quan niệm "không đội trời chung với kẻ thù của cha 
mẹ” rất phổ biến trong xã hội truyền thống. Điều đó có 
nghĩa là để làm tròn chứ hiểu phải dùng biện pháp trả 
thù trực tiếp. 


2. Trung là gốc của hiếu: 
"Trung chẳng phải là gốc của hiếu 46 u>" "Соп có 


1. "LỄ ký. Đại truyện thiên" 
2 "Lễ ký. Tế nghĩa thiên", 
3. "Đại đổi lễ ký. Tầng tử chếngôn thiền", 
4. "Đại đới lễ ký. Tang tü bản hiếu thiên". 
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hiếu han giờ cũng biết thờ vua", Đối với Khổng Tử, hiếu 
chỉ là một trong những đức tính. Đến Mạnh Tử thì giá 
trị của hiếu đã được nâng cao. Đến “Lễ ký" thì giá trị 
của hiếu được nàng cao đến 101 đỉnh. Nhưng đến "Đại 
đới lễ ký" thì tình hình lại thay đổi, giá trị của trang 
quân lại có xu hướng được đề cao hơn hiếu đạo. Sự điền 
biến tư tưởng dá rõ ràng có lién quan tới sự дёп biến 
của cơ cấu xã hội và chế độ chính trị. Gọi trung là gốc 
của hiếu, và coi vua là trời của thần, đó là nhứng sản 
phẩm dưới ảnh hưởng của chính thể chuyên chế. 


"Lá thị Xuân Thu": 


Tư tưởng hiếu đạo trong "Lá thị Xuân Thu" có nhiều 
chỗ Іар lại những sách nói trèn, nhưng cúng có nét tương 
đối riêng biệt. 

1. Hiếu là kỷ cương của mọi việc: "Hiếu là công đức 
căn bản của Tam hoàng Ngũ đế, là kỷ cương của mọi 
việc, Từ một viêd mà, đạt được trăm điều thiện, trừ được 
trăm điều tà, thiên hạ đều theo, ау là hiếu"? Việc gắn 
hiếu vdi nhân vật truyền thống bắt đâu từ Mạnh Tử tới 
sách "Trung dung" tiến thêm một bước, đến "Lá thị Xuân 
Thu" thì hiếu trữ thành công đức chủ yếu của Tam hoàng 
Ngủ dë. Như vậy có nghĩa là giá trị của hiến đạo ngày 
càng được nắng cao. 

9. Nhị Cương nói rằng: "Cha tuy vô đạo, lé nào соп 
lại không thờ phụng cha? Vua tuy bất tài, thần lẽ nào 
lại không tôn thờ vua'Š. Thuyết Tam cương được hoàn 


ai ddi lễ ký. Tang từ lập hiểu thiên" 
2. "Là thị Xuân Thu. Hiếu hành". 
8. "LA thị Xuân Thu. Hành luận" 


thành từ "Bạch hổ thông nghĩa" dưới đời Hán Minh đế, 
và nọc độc của nó qua "Lã thị Xuân Thu" và Hàn Phi 
còn lưu lại suốt hai nghìn năm nay. 

3. Hiếu từ là thiên tính: “Người con có hiếu thờ phụng 
cha mẹ, người cha nhân từ thương yêu con mình, tình 
ruột thịt đó vốn là tính trời", Nói hiếu từ là bản chất 
tự nhiên của can người là không có cơ sở khoa học. Hiếu 
từ thuộc về mẫu mực hành vi, mẫu mực hành vi là do 
văn hóa quyết định, Văn hóa các chủng tộc khác nhau, 
mẫu mực hành vi cũng có chỗ khác biệt. 


V- HAI VẤN ĐỀ XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH 
DIÉN BIẾN CỦA TU TƯỞNG HIÉU ĐẠO 


Trong quá trình din biến của tư tưởng hiếu đạo từ 
Khổng Mạnh tới Тап Hán đã xuất hiện hai vấn đề: một 
là vấn dë lån lộn giữa trung và hiếu, hai là vấn đề gita 
tình riêng và phép nước. Trong phần này chứng tài phản 
tích hai vấn đề đó: 


1. Vấn đề lån lận giửa trung và hiếu 


Vấn đề lẫn lộn gida trưng và hiếu là một trong nhứng 
lý do để quyết định Nho gia có chủ trương chuyên chế 
bay không. Vì thế mà có người đứng trên lập trường bảo 
vệ Nho gia cho rằng tư tưởng đó là de sự cố ý sắp đặt 
của phái Pháp gìa, người Hán ngụy tạo "hiếu kinh", ngày 
càng được suy tôn, vi vậy mà từ đó hiếu đạo của Nho 
gia dược chụp lên chiếc mũ muôn đời không cởi bó ra 
được”, Nhưng theo sự nghiên cứu của chúng tới, tư tưởng 


1. "Lá thị Xuân Thu. Mạnh đông ký", 


2. Xem Từ Phục Quan: "Tập luận văn và lịch sử cư tường Trung 
Quốc". Đại hoe Đông Hài, xuất bản tháng 12-1969. 
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đánh dang trung với hiếu là sản phẩm сда sự ảnh hưởng 
lấn nhau trong quá trình phát triển của tư tưởng hiếu 
đạo và chế độ chính trị. Tư tưởng đó đá từng xuất hiện 
trong "Đại học", "Đới ký” và trong "Lá thị Xuân Thu" xuất 
hiện càng nhiều. "Hiếu kinh" chỉ là hệ thống hóa và phát 
huy những tư tưởng đã lưu hành từ trước đó. Những tư 
tưởng có vấn đề trong "Hiếu kinh" có thể tìm thấy trong 
những sách đá kể trên. Sau đây xin trích một số câu: 

- "Hiếu kinh": "Thờ vua như thờ cha, ấy là trung". 

"Đại học": "Người có hiếu tät sẽ thờ vua". 

“Lễ ký. Tế nghĩa": "Bất trung với vua tức là bàt hiếu”, 

"Là ký. Tế thống: "Trung thần thờ vua, hiếu ЫЗ thờ 
cha, đó là điều cơ bản duy nhất”, 

"Đại đới ký”: Tăng Tử cho rằng: "Người cơn có hiếu 
thì biết thờ vua". "Bất trung tức là bất biếu, 


"Lā thị Xuân Thu": "Người сё biểu thì sẽ trung với 


vua". 


- "Hiếu kinh": "thân thể con người là tù bố mẹ mà 
có, không nën làm thương tổa, đó là điều cán bản nhất 
của đạo hiếu". 

"Lá ký. Tế nghia": “Trời sinh ra, đất nuôi dưỡng, không 
gì quan trọng bằng con người. Bố mẹ song toàn mà sinh 
con, các con toàn vẹn mà bố mẹ quy tiên, thế là hiếu. 
Không làm tổn thương thân thể, không dë tàn tệ con người, 
ấy là có hiếu", 

Về nguyên nhàn dân đến sự lẫn lộn trung với hiểu, 
chứng tôi chỉ phân tích như sau: 

ТЬ nhất, "Lễ ký. Văn Vương thë tử thiên" có đoạn 
chép: "Thành Vương còn nhà, chưa thể lập thế tử kế ngôi, 
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nên cho theo học Bá Càm, để Bá Càm ở cùng Thành Vương, 
dạy Thành Vương lễ nghĩa quân thần phụ tử. Thế tử đối 
với quân vương vừa phải hiếu với cha, vừa.phảí trung 
với vua. Hiếu với cha, trung với vua, thì sẽ lấy được cả 
thiên hạ. Đố là điều phải chú ý dạy đỗ thế tử". Đoạn 
văn đó làm cho chúng ta thấy rằng: sự lẫn lận giữa hiếu 
với trung rất có thể liên quan tói chế độ cha truyền con 
nối. Dưới chế độ cha truyền con nối, thë tử và vua cha 
là quan hệ cha con, nên con phải tận hiếu với cha. Đối 
với thế tử, tận hiếu củng là tận trung, giửa hiều với trung 
rất khó có sự phân biệt. Chính trị quý tộc là cha truyền 
con nổi, chính thể chuyên chế cúng cha truyền con nối. 
Từ đầu triều Han, chính thể chuyên chế đã định hình, 
lúc day dỗ thái tú, rất khó phản biệt giữa hiếu với trung, 


Th? hai, từ sau Mạnh Tử, trong quá trình diễn biến 
của tư tưởng hiếu đạo, giá trị của hiếu ngày càng được 
nâng cao, bao trùm lên tất cả. Trong bộ máy chính trị 
chuyên chế, giá trị trang quân tuy được quy định là tốicao, 
và như vậy có khả năng là mâu thuẫn với một giá trị 
tối cao khác là hiếu đạo. Do đó, cách giải quyết tốt nhất 
là lẫn lộn giứa hiếu với trung, như vậy së làm cho cả 
hai đều vẹn toàn. Kët quả сда sự lân lộn đó là làm cho 
đế vương dưởi nền chuyên chế được sự sùng bái vô điều 
kiện trong tâm Íy của toàn thể dân chứng. 


Thứ ba, Nho gia chủ trương đức trị, nên Khổng Tử 
cho rằng "khắc ký phục lễ" thì có thể làm cho thiên hạ 
thấm nhưần nhân đức. Mạnh Tử thì cho rằng có hiếu 
với cha mẹ, biết tôn trọng người trên thì thiên hạ thái 
binh. Tư tưởng đó, đến sách "Đại học" thì phát triển thành 
hệ thống. Theo "Đại học", có “tề gia" thì mới "trị quốc, 
hiểu với cha thì tất sẽ trung với vua. Gida hai cái đó 
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không có gì cản trở. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà 
trong sách "Đại học" có càu: "Người có hiếu với cha thì 
sẽ tận trung với vua”, 


Từ ba điều phân tích trên, có thể thấy rằng: sự xuất 
hiện tư tưởng lẫn lộn hiếu với trung là kết quả của quá 
trình diễn biến văn hóa xã hội lúc bấy giờ, chứ không 
phải do một nguyên'nhan đơn thuần nào Do д6, quan 
điểm của môt số học giả nhung nam đầu thời đại Dân 
quốc cho rằng sự lẫn lòn діа hiếu với trung chứng tỏ 
Nho діа ủng hộ chuyên chế là môt sự giải thích quá don 
giản, không giúp ích @ cho việc tim hiểu chân lý, 


2. Vấn đề tình riêng và phép nước 


Khống Tứ cho ràng: “Cha làm điều sai thì cơn giấu, 
соп làm điều sai thì cha giấu", cha của Thuấn giết người 
mà Manh Tử chủ trương tha. Từ đó, trong tư tưởng hiếu 
đạo của Nho gia xuất hiện vấn đề máu thuẫn giữa tỉnh 
riêng và phép nước. Đối với vấn đề quan trọng đó, trong 
truyền thống giáo huấn của Nho gìa về sau vẫn không 
được chú ý. 


Pháp gia Hàn Phi, do quan niệm giá trị eó khác với 
Nho gia, nên đã có.thể chú ý tới vấn đê đó. Trong sách 
"Hàn Phi Tử", Hàn Phi đã đưa ra một ví dụ: "Một ông 
quan trung thành với vua, một người con Ый hiếu với 
cha", và một ví dụ khác: "Một người con có hiến với cha, 
một ông quan bất trung với vua", Hàn Phi đã nhin thẳng 
vào sự xung đột giữa trung và hiếu. Tuy nhiên, cách giải 
quyết độc đáo của Hàn Phi là từ bỏ giá trị hiểu, vì òng 
cho rằng: "Cha об hiền tử, vua có hiền thần, có thể gây 
nên tai hoa". 
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Sách "Lã thị Xuân Thu" cá kể hai câu chuyện cho 
chúng ta biếc ràng bấy giờ không chỉ có Hàn РЫ chú- 
ý đến văn đề trên, 


Câu chuyện thứ nhất: "Dưới đời vua Kinh Chiều, có 
quan tên Thạch Chú, công minh chính trực, được vua 
giao việc triều chính. Trên đường có kë giết người, Thạch 
Chù đuổi theo, thì ra kè đố là cha của Thạch Chú. Thạch 
Chú bèn về ngay triều đình (йч rằng: Kẻ giết người chính 
là cha thần: hành quyết cha thì không nở. Cha еб tội, 
mà quên phép nước thì không được. Phạm pháp thì phải 
chịu tội, đó là phận sự của kê bề tôi. Thạch Chú bèn 
cảm dao xin được chết trước mặt vua. Vua truyền: Cứ 
nói đuối kể giết người mà không kịp, thi chẳng phải chịu 
tội, người cứ tiếp tục phận sự. Thạch Chủ chối từ rằng: 

` Không tình riêng với cha thì không thể gọi là người con 
có hiën; phụng sự vua mà vi phạm phép nước thì không 
thể gọi là trung phần. Hoàng thượng truyền tha cho, ấy 
là ban ân huệ, Nhưng phận làm tôi không thể phạm pháp. 
Nói rồi, cầm đao tự sát trước triều đình, Phạm phép nước 
thì phải chết; cha phạm pháp mà không në giết, vua tha 
cho mà vẫn chối từ, Thạch Chú thật là người nhân đức, 
trung hiếu ven toàn"!, Cau chuyện đó là một bi kịch xuất 
phác từ đạo hiếu của Nho gia. Thạch Chú bị kẹt gita 
tình riêng và phép nước, không thoát ra được, dành phải 
đi tới cái chết, Cái chết của Thạch Chú chẳng phải là 
trung hiếu vẹn toàn, cũng chẳng phải là cách giải quyết 
thật sự vấn đề mâu thuẫn. Thạch Chù chỉ là vật hy sinh 
của tư tưởng đạo hiếu Nho gia. 


Câu huyện thứ hai: "Xưa có Cự tử Phúc Hưởng ở nước 
Тап. Con Phúc Hưởng giết người. Тап Huệ Vương truyền: 


L "tá thí Xuân Thu - Ly tục lắm. Cao nghĩa" 
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"Tiên sinh tuổi đã già, chỉ có một người con, ta đã ra 
lènh tha cho. Phúc Hưởng đáp: Mặc gia quy định rằng 
giết người thì phải chịu tói chết, đánh người thì phải 
tù. Quy định như vậy là nhằm cấm giết người, đánh người. 
Cấm giết người, đánh người là nghĩa lớn trong thiên hạ. 
Tuy được nhà vua rộng lòng tha cho, nhưng Phúc Hưởng 
này khóng thể không thi hành pháp luật của Mặc gia. 
Nói rôi, chém người con. Con là tình riêng. Chịu hy sinh 
tình riêng để thực hành nghĩa lớn, Phúc Hưởng quả là 
người công minh chính true", Phúc Hưởng là tín đồ Mạc 
gia. Mặc gia tương đối có tinh thần khách quan. Vì vậy 
quan niệm giá trị của họ khác với Nho gia. Cơ cấu xá 
hội được Nho gia col trọng là tổ chức gia tộc. Chức năng 
của hiếu đạo là nhằm duy trì tổ chức dó. Cơ cấu xã hội 
được Mae gia coi trọng là đoàn thể xã hội. Muốn duy trì 
doàn thể xã hội, phải dựa vào pháp tuật: "Kë giết người 
phải xử tử, kế đánh người phái bỏ tù" là luật của Mặc 
gia, gần giống như tính thần luật pháp cận đại "moi người 
bình dáng trước pháp luật". Phúc Hưởng không vì tình 
riêng, mà đã xử con theo pháp luật. Việc giết con ở đây 
không phải việc của người làm cha, mà là việc của người 
thi hành pháp luật. Hành động của Phúc Hưởng là phương 
pháp hợp lý duy nhất giải quyết таш thuẫn giữa tình 
riêng và phép nước. Đó cúng là phương thức mà xá hội 
pháp trị hiện đại lựa chọn. Phương thức đó được hình 
thành dưới tiền dë đặt phép nước lên trên tình riềng. 
Điêu đó cho chúng ta thấy rằng: tư tưởng đạo hiếu của 
Nho gia, nếu không được đổi mới, nếu không сб sự hạn 
chế thích đáng, thì không thể thích ứng với xã hội hiện 
đại, 


1. "Là thị Xuân Thu. Mạnh Xuân Kỹ - Khử tu". 
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NỔI GIAN TRUÂN VÀ SỰ PHỤC HUNG 
CỦA NHO GIA TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI 


Phê phán tư tưởng trung tâm 


J- LỠI NÓI ĐẦU 


„Мао gida thế kỷ XIX, khi văn hóa phương Tây xâm 
nhập vào nước Trung Hoa già nua, thì Trung Quốc chú 
уби lấy tư tưởng Nho gia để chống lại. Bải vậy, bài này 
tìm hiểu tư tưởng Nho gia truyền thống trong nỗi gian. 
truân khi gặp phải sự tấn công của trào lưu tư tưởng 
phương Tây, và sự cố gắng của Nho gia vùng lên phục 
hưng; và tim hiểu cả quá trình cùng những vấn đề phát 
sinh trong quá trình đó. 

Guối thế kỷ XIX, dưới sức ép mạnh mẽ của các đế 
quốc phương Тау, Trung Quốc Бас lần thất bại, song trí 
thức trong triều ngoài nội, vån tin tưởng vào truyền thống 
của mình, vấn chưa thật bị lung lay. Bởi vậy, nỗi gian 
truân mà bài này nói tdi, không phải bát đầu từ thế kỷ 
XIX, mà chỉ sau năm thứ tư thời Đân quốc (1915), khi 
tờ "Tân thanh niên" công kích và đả phá truyền thống 
Nho gia Ngoài ra, sự phục hưng mà bài này nói tới là 
chỉ sự duy trì và cố gắng điều chỉnh truyền thống Nho 
gia trong dán gian của tân Nho gia đương đại. 

Nối gian truân và sự phục hưng là hai trọng điểm 
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được chọn để bàn về vấn dè tư tưởng trong quá trình 
tìm con đường hiện đại hóa của Trung Quốc. Qua hai trọng 
điểm này, một mặt giúp chúng ta tim hiểu phần quá trình 
Trung Quốc cổ đại thích ứng với tư trào hiện đại; nhưng 
mặt quan trọng han là giúp chúng ta nắm được một cách 

‚ chấc chấn nhứng mắc mở chủ yếu của vấn đề tư tưởng 
phát sinh trong quá trình truyền thống quá độ đến hiện 
đại. Hơn sáu mươi năm nay, vấn đề này đã từng là một 
trong những văn đề quan điềm trong các cuộc tranh luận 
của giới trí thức, ở đây chúng tôi chỉ hy vọng đề cập 
những nét chủ yếu của cuộc tranh luận đó. Hơn sáu mươi 
năm qua, trong sự đối lập gia "mới" và "cứ", với cuộc 
luận chiến kéo dài gida “chống truyền thống" và "ủng hệ 
truyền thếng", chúng tôi hy vọng nhứng ấn tượng lịch 
sử đó sẽ giúp thế hệ chúng ta trong việc sáng tạo tương 
lai của nền văn hóa Trung Quốc. 


п. NÖI GIAN ТЕОАМ СОА NHO GIÁ 


Chịu ảnh hưởng сда văn hóa phương Tây, Đàm Tự 
Đồng và Lương Khải Siéu cuối dời nhà Thanh đá phê phán 
khá nghiêm khắc đối với truyền thống Nho gial. Nhưng 
dụng ý của họ ehi là muốn mà cánh cửa truyền thống, 
tiếp thu tri thức mới trên nên móng cú, nhằm thích ứng 
với trào lưu mới. Tình hình này, đến năm đầu thời Dân 
quốc, đá khác hẳn: một phong trào chống Nho gia mà 
"Tân thanh niên" là trung tâm, không còn git thái độ 
điều hòa mới cú như trước đó mà dá bắt đầu dà kích 


1. Xem thêm Vì Chính Thông: "Trung Quốc triết học tư tường 
phê phán"; sách này 26 chương đành để bàn về tư tưởng chóng truyền. 
thống của Đàm, Lương. 
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toàn diện vào truyền thống Nho gia, chuyển sang Tây hóa. 
Kë từ đời Hán đến lúc bấy giờ, Nho gia vẫn giữ địa vị 
độc tồn, "Tân Thanh niên" là người mở đầu cuộc công 
kích mãnh liệt và trực điện đối với Khổng Tử. Từ lâu, 
Khẩng Tử là tượng trưng cho văn hóa Trung Quốc, là 
nơi gửi lòng tin của дап tộc. Khi quyền uy của Khổng 
Tử bị хат phạm, số đông sĩ đại phu kiểu cú lúc bấy giờ 
cảm thấy bị khuất nhục và đau xót nặng nề. Bởi vậy, 
một số bài và tác giả chống Nho gia của "Tân thanh niên” 
mấy mươi năm nay đã bị phái bảo thủ bôi nhọ hằng mọi 
cách, thậm chỉ coi là kê сб tội đá "nhuộm đỏ Trung Quốc". 
Y nghĩa lịch sử của phong trào văn hóa mới mà "Tân 
thanh niên" là đại biểu, đã bị họ phú nhận 


Ngày nay, muốn đánh giá thỏa đáng lý luận chống 
Nho gia của "Tân thanh niên", cần phải khảo sát ký bối 
cảnh lịch sử đương thời. Nếu chúng ta tìm hiểu một cách 
khái quát tình hình và sự kiện lịch sử trước và sau ngày 
thành lập Dân quốc chúng ta sẽ thấy rõ, xét về khách 
quan, phong trào chống Nho gia thời đầu Dân quốc là 
khó tránh khỏi 


1. Nguyên nhân đấy lên phang trào chống Nho gia của "Tán 
thanh niên" 


Sự xuất hiện phong trào chống Nho gia ở thời đầu 
Đàn quốc, từ quan điểm lịch sử mà xét, có nguyên nhân 
xa và cúng có nguyên nhàn gần. Sự tấn công của trào 


1 Trước "Tân thanh niên", Ngò Trí Huy và một số người khác 
да lập báo "Tân thế kỷ" ở Pari (1907) об bài phè phán hông Tử, 
nhưng mức độ kịch liệt không thể so sánh với “Tân thanh niên” và 
cùng không сб ảnh hường gì đối với trong nước. 
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lưu Tây hóa là nguyên nhân xa; phang trào để chë, phong 
trào Khổng giáo là nguyên nhân gần. 


A. Sự tấn công cửa trào lưu Tây hóa 


Nhà học già W.F,Ogburn nghiên cứu sự biến thiên 
của ха hội và cho rằng: sự biến thiên của văn hóa vật 
chất nhanh hơn sự biến thiên của văn hóa phi vật chất. 
Nhìn vào quá trình thay đổi của Trưng Quấc do sự tấn 
công của tào lưu Tây hóa, chúng ta thấy đúng như vậy. 
Từ sau khi Trung Quốc thất bại trong chiến tranh nha 
phiến và cuộc tấn công của liên quân Anh - Pháp, người 
Trung Quốc cảm thấy bức thiết cần có súng đạn và kỹ 
thuật công nghiệp tiên tiến như phương Tây Với chủ 
trương "học sở trường của người Di để chế ngự người Di", 
Trung Quốc dá đẩy mạnh chính sách phát triển để tăng 
cường sức mạnh. Từ năm 1861 đến nàm 1894, trọng điểm 
là khai mỏ, huyện quân và mở mang công nghiệp nhẹ. 
“Thành quả tích lúy trong 30 năm, qua thử thách của trận 
chiến năm Giáp Ngọ, một nước ión hùng cứ Đông Á mấy 
nghin năm, phải chịu thua nước đảo Nhật Bản. Sự lớn 
mạnh của Nhật là do thành cảng của Duy tàn. Thất bại 
trong chiến tranh Giáp Ngọ đá làm cho giới si phu Trung 
Quốc giác ngỏ, họ thấy không biến pháp thì khòng đứng 
vững được, do đó có phong trào duy tân của Khang, Đàm. 
Phong trào duy tân tuy thất bại bởi sự cán trở của thế 


1. Lý Hồng Chương trong thư dâng Cung Thân Vương vè việc 
lập xưởng chế tạo ở Giang Nam, viết: "Chế độ ván vũ của Trung Quốc, 
mọi việt đều hơn người Tay, chỉ có súng đạn là không theo kịp họ”. 
"Xin hãy lấy së trường của ngoại quốc biến thành sỡ trường ода Trung 
Quốc". 
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lực bảo thủ và sự ngu muội của triều đình nhà Thanh, 
song có ảnh hưởng to lớn đối với việc xúc tiến cải cách 
vău hóa xã hội Trung Quốc thời cận đại. Cuối triều Thanh, 
vào thời gian trước sau phong trào duy tân, các tổ chức 
hoe hội xuất hiện như măng mọc sau cơn mua’. Với phong 
khí mới më, học hội truyền bá tri thức mới đã đặt một 
phản со sở xã hội cho phong trào văn hóa mới sau này. 


Sự thất bại của phong trào biến pháp duy tân, cuộc 
cách mạng lạt đổ triều Mãn Thanh, là xu thế không thể 
tránh khỏi. Cuộc cách mạng, tuy khiến chính thể cộng 
hòa xuất hiện về hình thức, song sự hỗn loạn về chính 
trị và xã hội lại tăng lên không ngừng. Điều đó khiến 
một sẽ Ít trí thức sáng suốt cảm thấy thất vọng. Truyền 
thống bị chà đạp suốt trong quá trình diễn biến của lịch 
sử, lòng dân xót ха; nhứng trí thức này mt lòng tin 
đối với truyền thống đó, họ lên tiếng phần kháng, áu cúng 
là việc không thể tránh khỏi. 


B. Phong trào đế chế 


Ngày 15-9-1915, khi Trân Độc Tú sáng lập “Thanh 
niên tạp chí" ở Thương Hải, mặc dàu tạp chí ra sau một 
tháng tử khi có hoạt động đế chế công khai, nhưng tờ 
tạp chí này không phải Іар ra dé chống đế chế. Căn cứ 
vào lời ra mắt tạp chí, tôn chỉ của tạp chí này là: "Đất 
nước bị xâm lãng, đạo nghĩa suy đồi, việc họa xuống cấp; 


1. Về tình hình học hội đời Thanh, xin xem thêm bài "Các học 
hội cuối triêu Thanh và sự hình thành chủ nghĩa dân tộc cận đạt 
của Vương Nhi Mån: trong sách "Ván Thanh chính tị tư tường sù 
Tuân”. 
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trách nhiệm sau này đặt lên vai thanh niên". Trong sáu 
sö đầu của "Thanh niên tạp chí, trừ số 4, các số đều 
có bài bàn về thanh niên; đặc biệt ở số 6, có bến bàil. 
Вау giờ, Trần Độc Tú không bàn quốc gia đại sy, mà 
chỉ tập trung bàn về thanh niên, có thể vì ông đã thấy 
ở lớp sĩ đại phu hoạt động trong giới chính trị và trên 
báo chí thời đâu Dân quốc ds bị suy đồi về đạo đức, nën 
ông không hy vọng ở họ nửa, mà quyết tâm bồi dưỡng 
lớp trê radi, nhằm giúp họ kế tục việc nước. Ông Trần, 
trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ, đứng là đại biểu 
cho những người có tầm nhìn ха đứng đẩn. Nếu sau đó 
"Тап thanh niền" có thể phát triển theo mục tiêu này 
thì họ chắc chấn đã có cống hiến tích cực và xây dựng 
nhiều hơn. Không may, giấc mộng Häng Hiến đế vừa tan, 
luận điệu phục hồi dë chế lại бау lèn, màn kịch đại biểu 
cho hiện tượng đi ngược đồng lịch sử lại điễn ra, да không 
ngừng đã kích vàa lớp người mới như Trần Độc Tứ. Luận 
điểm chống Nho gia của “Tàn thanh niên" đưa ra đúng 
чао thời kỳ này. Sau số 6 ra ngày 16-2-1816, "Thanh niên 
tạp chí" đình bản; ngày 1-9 пат đó lại tái bản. Do Trần 
Бае Tú да nhận lời mời của Thái Nguyên Bồi đến làm 
“Trưởng khoa Văn học Trường Đại học Bắc Kinh, tạp chỉ 


1. Số 1 "Thanh niên tạp chí' (bất đâu từ quyển 2 đổi thành "Tân 
thanh niên”) eó bài "Thanh niên luận" đối chiếu Trung - Anh, số °? 
có bài "Nhà nước cộng hòa và sự tự giác của thanh niên”; số 3 có 
bài “Thanh nièn lưàn”, "Đoàn thanh niên nước Đức"; số 6 có bài "Thanh. 
niền với tiên đồ đất nước" của Cao Ngt Нап. Ngoài ra còn bai bài 
"Quy luật đoàn thiếu niên nước Anh", "Thanh niền và tính dục); số 
8 eó bán bài: "Thanh niên trong tranh đấu", "Kè thà của thanh niên", 
“Đoàn thiếu niên nước Anh", "Ghi chép cuộc khảo sát vé Đoàn thiếu 
niền nước Mỹ" 
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cũng chuyến từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, đồng thời đổi 
tên là "Tân thanh niên". Sau khi tái bản, "Tân thanh niên" 
đá ít bàn đến vấn đề thanh niên. Trong các bài ở nhứng 
số tạp chí thuộc tập II phần nhiều ông Trần bàn về vấn 
đề Nho gia và Không giáo. Bài "Bình xét Khổng Tử" của 
Dịch Bạch ба và bài "Bàn về chú nghĩa gia tộc là gốc 
của chủ nghĩa chuyên chê" của Ngà Ngư được сой là quả 
pháo đầu tiên bắn vào họ Khổng, đều đăng ở tập П. Khi 
tập I xuất bản ở Thượng Hải, báo bán không chạy. Tập II 
có những bài chống Nho gia kịch liệt nên đã gây tiếng 
vang lớn. "Tân thanh niên" sở di chuyển hướng chống 
Nho gia là vì các tác giả của tờ tạp chí này cho rằng 
Nho gia có quan hệ mật thiết với phong trào để chết, 
giúp cho phong trào đế chế về phương điện lý luận. Nếu 
không thế thì tại sao trong "Thiền đàn hiến chương" lại 
nhất định ой phụ thuộc vào nhung lời văn tôn Khổng? 
Muốn làm cho màn lịch dë chế không tái diễn trong lịch 
sử Dân quốc, cần phải tiêu diệt chỗ dựa lịch sử của nó, 
ngọn giáo chia ra tất nhấm vào Nho gia. 


C. Phong trào Khổng giáo 


Dân quốc thành lập, Thái Nguyên Bồi nhậm chức Tổng 
trưởng giáo dục. Do thấy trong tân chỉ giáo dục đời Thanh 
có hai điều là trung quân, tồn Khổng; mà trung quân thì 
không hợp với chính thể cộng hòa, tón Khổng thì trái 
ngược với tự do tín ngướng, nên xóa đi. Sau đó, Viên Thế 
Khải àm mưu xưng đế, muốn lợi dụng Khổng giáo làm 
lá chẩn, tháng 8 năm Dân quốc thứ 3, tuyên bố lệnh tế 


1. Chow зе +, tong (Chu Sách Tung) The May Fouth Movement, 
p.47, Cambridge. Harward Univ, Press, 1860, 
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Khổng. Những người ủng hộ Khổng giáo lúc đó, phần lớn 
là phái quân phiệt, quan lại cú và phái phục hồi! Trong 
số đó, người kiền trì nhất là Khang Huu Vi. Thậm chí 
sau khi Viên Thế Khải chết, ông Khang vẫn chua thoái 
chí. Mùa thu năm Dân quốc thứ 5, ông lại dâng thư cho 
Ly Nguyên Hồng, Đoàn Kỳ Thụy, yêu cầu lấy Khổng giáo 
làm quốc giáa, đưa vào hiến pháp. Bởi nhứng việc đó gây 
cản trở cho phong trào dán chủ như vậy, nên đã dẫn ий 
sự chống đối của Trần Độc Tú, Ông Trần cho rằng Khổng 
giáp không dung hòa duge với chế độ lập hiến, do vậy 
đạo Khổng di ngược với cuộc sống hiện đại. Lý lề đó hợp 
với tâm lý ghét chế độ dë chế của thanh niên và trí thức 
đương thời, vì vậy được hoan nghènh ngày càng mạnh, 
và cuối cùng dẫn đến sự công kích toàn diện truyền thống 
Nho gia. Đến lúc này, việc chống Khống giáo đá không 
chỉ có "Tân thanh niên”, mà Thái Nguyện Bồi, Ngô Tri 
Huy đều hưởng ứng”. Ngay đến Chương Thái Viêm là người 
đê xướng quốc học và đương chủ giảng ở Quốc học hội 
cúng công khai tuyên bố rằng phàm người đã vào Khổng 
giáo hội, nay muốn vào Quốc học hội thì phải ra khỏi 
Khổng giáo hội”. Do phong trào Không giáo gặp phải sự 
bác bỏ của giới trí thức mà liên 1чу đến Khổng Tử, đó 
có thể nói là điều không may. ` 


1. Trịnh Học Giá: “Trung Oộng hưng vong sử"; Đệ nhất quyển 
thượng, tr.269 

2. Ngôn luận chống Khổng của Thái Nguyên Bồi, xem Trần Đậc 
Tú dẫn trong bài "Lai bàn về vấn 46 Không giáo". ("Tân Thanh nièn", 
sẽ 5, Quyển 2; Ngòn lận chống Khổng của Ngô Trĩ Huy, xem Thư 
tín (D, "Ngô Kính Hằng tuyển tập, tr 138. 

3. Xem Сё Hiệt Cương Lời tựa tập 1. "Оё sử biện”. 
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2. Luận điểm chủ yếu công kích Nho gia 


P.Sorokin cho rằng, hiện tượng văn hóa có thể chia 
thành tàng lý luận (như lý luận Phật giáo), ng hành 
động (như tăng lử thực hành giáo nghĩa Phật giáo) và 
tầng vật thể (như tượng phật, chùa hiền, kinh điển), 
Vai trò của Nho gia trong truyền thống Trung Quốc quà 
thực bao gồm cå ba tang này. Luận điểm chống Nho gia 
của "Tân thanh niên", chủ yếu là đả phá Khổng giáo, đả 
phá lễ nghị, dá phá luân lý cứ (trung, biếu, tiết), đã phá 
quốc túy, đã phá trinh tiết”, phần lớn thuộc tầng hành 
động, tháng hoặc mới đụng đến tầng vật chất (như đà 
phá Hán văn). Đối với tầng lý luận của Nho gia như các 
vấn đề nhân, nghĩa, tàm, tính, v.v., thường ít đề cập. Thiên 
hướng này rất dáng lưu ý, bởi từ sau "Ngú Tứ", chỗ dựa 
chủ yếu của tàn Nho gia là tầng lý luận. Điều này khiến 
nhung người chống Nho và ủng hộ Nho thường đứng ở 
các tầng khác nhau để tranh luận trong hơn sáu mười 
năm qua. 


Ngôn luận chống Nho gia của "Tán thanh niên", sở 
di thiên về tầng hành động, chủ yếu vì trong sự tiến 
công của trào luu mới, các điểm yếu của Nho gia ở phương 
điện này thường bộc lộ, dễ nhìn thấy. Những thứ mà các 
sĩ phu bảo vệ đạo đời Thanh, chỉ là nhứng giáo điều xơ 
cứng. Nhung thứ mà đời sống xã hội phản ánh lại là nhung 
15 giáo hú bại. Hơn nứa, những người ủng hộ Khổng giáo 


1. P.Sorokin: "Tviết học xã hội của thời đại nguy nan", Bản dịch 
của Từ Đạo Làn, trữ? 


2. Xem Trần Độc Tú: "Thư đáp biện tội án “Tân thanh niên". 
“Tân thanh niên", số 1, quyễn 6 
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thời đầu Dân quốc, phần lớn lại là phái quan lại-cú chẳng 
có đức hạnh. Nhứng hiện tượng xơ cứng không hợp lòng 
người và hủ bại này, trong mất các trí thức mới, Фа 
bị соз là tội lỗi của truyền thống Nho gia, Hàng loạt các 
hiện tượng thủ cựu cứng nhắc ở xã hội cuối Thanh, đầu 
Dân quốc càng khiến các tác giả "Tân thanh niên" nghĩ 
rằng: pham cái cú đều xấu, phàm cái mới đều tốt. Trong 
hoàn cảnh đó lời lẽ phê phán св іар chí "Tân thanh 
niên" ngày càng gay gất. Đó cũng là nguyên nhân chủ 
yếu làm cho các tác giả về sau ít nhận được sự đồng tình 
thông câm. 


Sau đây là một số luận điểm chống Nho gia của tạp 
chỉ "Tân thanh niên" bị coi là không phù hợp với trào 
lưu tư tưởng mới: 


A. Truyền thống Nho gia và khoa học đân chủ 


Ngay từ dàu, "Tân thanh niên" dÀ cho rằng: Cái gọi 
là mới chẳng có gì khác, đó chính là van hóa phương 
Tây từ ngoài tới; cái gọi là cú chẳng có gì khác, chính 
là văn hóa cố hứu của Trung Quốc... Can bản ngược nhau, 
tuyệt không có mảnh đất điều hòa và chiếttrung!. Ngò 
Ngu nói: "Không cách mạng Nho giáo, không quay bánh 
xe Nho học, nước ta sẽ không có tư tưởng mới, học thuật 
mới, lâm sao có thể tạo nên quốc dân mới?"3, Người lãnh 
đạo "Tân thanh niên" là Trần Độc Tú cúng giứ luận điểm 
như vậy: "Van hóa nhập từ châu Âu vào với văn hóa vốn 


1. Ung Thúc Tiền: "Vấn đè mới cũ", "Tân thanh пг". số 1, 
quyển 1 


2. Ngõ Ngu: "Cái hại của chủ trương chế độ giai cấp của Nho 
gia", “Тап thanh niên”, số 4, quyển 4. 
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có của nước ta, hoàn toàn khác nhau về bản chất`. Hởi 
vậy, ông kiên quyết chủ trương: "Nếu chúng ta cho Âu 
hóa là tốt thì không thể không cho Khổng giáo là xấu, 
nếu cho Khổng giáo là tết thì không thể không cho Âu 
hóa là xấu, gifa mái và со, tuyệt không có mảnh đất điều 
hòa cùng tồn tai"? 


Trong văn hóa nhập từ châu Âu vào, cái được nhóm 
Trần Độc Tú coi trọng nhất là dân chủ và khoa học. Về 
điểm này, trong lời tuyên bố khi xuất bản "Tân thanh 
niên" đã nêu rã. Bài "Kính cáo thanh niên" thay cho lời 
tuyên bố này. Điều 1 trong sấu mục tiêu lớn mà tù tạp 
chí này cố gắng thực hiện là "tự lập chứ không làm nô 
lệ". Trần Độc Tú giải thích rằng: "Mọi người đều có quyền 
tự chủ, tuyệt đối không có quyền bắt người khác làm nô 
lệ, cũng tuyệt không có nghĩa vụ tự nguyện làm nó lệ". 
Rò ràng đây là nói về dàn chủ. Mục tiêu thứ sáu là "khoa 
học chứ không phải tưởng tượng". Lịch sử dá chứng minh 
rằng việc lấy hai mục tiêu lớn này làm phương hướng 
nỗ lực cho phong trào văn hóa mới là điều hoàn toàn đúng. 
dán. Nhưng suy nghĩ của họ là văn háa vốn có và Âu 
hóa không thể cùng tồn tại ở Trung Quốc, nên muốn thực 
biện dân chủ và khoa học, nhất thiết phải đánh để truyền 
thống Nho gia cú. Trong hài "Trå lời việc kết tội "Tân 
thanh niên", Trần Đậc Tú đã đáp lại người phản đối ông 
theo lò gích như vậy. Ông nói: "Chúng tôi vốn không mắc 
tội với người khác, chỉ vì ủng hộ hai бпр Democracy và 


1. Trần Độc Tú: "Giác ngo cuối cũng của chúng ta". "Tân thanh 
nièn", số 6, quyển 1. 


2. Tran Độc Tú: "Đáp thanh niên bội kiếm". "Tân thanh niên”, 
số 1, quyến 8. 
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Science mà phạm nhứng tội tày trời (chỉ phá hoại Không 
giáo, phá hoại lễ giáo, phá hoại luân lý cũ). Muốn ủng 
hộ ông Democracy thì phải chống lại Khổng giáo, lễ giáo, 
trinh tiết, luận lý cũ, chính trị cũ; muốn ủng hộ óng 
Ѕісепсе thì phải chống lại nghệ thuật: cũ, tôn giáo cú; 
muến ủng hệ ông De... lại muốn ủng hộ ông 8... thì phải 
chống lại quốc túy và văn học cú". 

Những luận điểm nói trên, гб ràng chứa đựng những 
sai lầm sau: 


- Trong quá trình dí lên hiện đại hóa Trung Quốc, 
giứa truyền thống và hiện đại có sự mâu thuẫn gay gắt, 
thậm chí mới cú đối lập, âu cúng là hiện tượng không 
tránh được”. Nhưng đối lập không phải là không còn đất 
hòa nhập, văn hóa có thể đổi mới, giá trị cúng có thể 
chuyển đổi. Nhưng gita văn hóa mới và củ, không thể 
chè làm đồi, vứt cũ lấy mới. La Т5 cho rằng, văn minh 
phương Tây là sản phẩm bắt nguồn bY ba yếu tő là tòn 
giáo Do Thái, văn hóa Hy Lập, khoa học cận đại”, Max 
Weber nói càng mạnh hơn về quan hệ tỉnh thần giứa lý 
luận tồn giáo Cơ đốc và chủ nghĩa tư bản hiện đại”, Các 
tác giá "Tân thanh niên", do thiếu sự tìm hiểu tính lâu 
bền của truyền thống văn hóa, mới eó luận đoán thô bạo 
như vậy. 


+ Trần Độc Ти dem "Khổng gián vốn có" đối lập với 


1. Xem bản dịch của Quách Chính Chiều... C.E.Blaek, nguyen tác 
“Động lực hiền đại hóa, tr.8. 


2. La Tế: "Vấn dè Trung Quốc". Chương 13: "Sự khóc biệt giữa 
văn minh Trung - Тау”. 


3. Max Weber: "Luân lý Cơ đốc giáo và tinh thần chủ nghĩa tư 
bản". Bân dịch еба Trương Hán Dy. 


287 


"Ñu hóa mới vào", và lấy quan điểm giá trị nhị nguyên, 
buộc người ta phải chọn một trong hai cái đó. Đây là 
hình thức lý luận độc đoán xuất phát tử phán đoán giá 
trị, chứ không phải là nhận thức khách quan về văn hóa 
Trung - Tây. Theo sự tìm hiểu của các nhà ngôn ngứ 
học”, người ta sử dụng quan điểm giá trị nhị nguyèn, 
chủ yếu biểu hiện ở cảm tính mạnh тё, nhằm tăng tỉnh 
thần chiến dấu, Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao li 
lẽ chống Nho gia của "Tàn thanh niên" lại mạnh mẽ và 
giầu sức truyền cảm đến như vậy. Đây là phương pháp 
của các nhà lý luận các đạo truyền thống trước kia nhằm 
chống lại địch thú của mình. Cách làm đó không nhứng 
dẫn đến sự tranh chấp vô bổ, mà thậm chí còn gây ra 
tai hại. Xem ra, việc trau đôi tư tưởng cơ bản của những 
trí thức đề xướng tư tưởng mới cũng chẳng hơn gì các 
sĩ đại phu trong truyền thống. 


- Nhóm tác giả "Тат thanh niên" có nhứng sai lầm. 
về mặt tư tưởng, nghiêm trọng nhất là trong khi đề xướng 
dân chủ, khoa học, tư tưởng và tính cách của họ lại có 
khuynh hướng rất ró là phản dân chủ, phản khoa học. 
Ở trên đã nói, những điều mà sĩ đại phu đời Thanh bảo 
vệ chẳng qua là một số giáo điều truyền thống, họ là những 
người theo chủ nghĩa giáo điều. Рет chủ nghĩa giáo điều 
chống chọi với tinh thần dân chủ, đó là điều đáng phê 
phán. Những người trong phong trào văn hóa mới, khi 
ca ngợi dàn chủ lại nâng dân chú lên thành chân lý tuyệt 
đối, không cho phép hoài nghì và phê phán; đó lại là 
chủ nghĩa giáo điều mới. Chủ nghĩa giáo điều mới cúng 


1. Tảo Xuyên: "Ngữ ngôn với nhân sinh", chuong 13: "Quan điểm. 
giá trị nhị nguyên". Bản dich của 1480 Chí Nguyên. 


288 


chống дап chủ, Hộ dë xướng khoa học, nhưng vấn đề họ 
thảo luận lại thiếu thái độ nhận thức khoa học. Trần Độc 
Tú cho rằng chỉ có dàn chú và khoa học mới “có thể 
chứa khỏi mọi sự đen tối vẽ chính trị, về đạo đưa, về 
học thuật, về tư tưởng của Trung Quốc". Loại tín ngướng 
khoa học vạn năng này là "chú nghĩa khoa học", mà "chủ 
nghĩa khoả hoe" thường rơi vào mặt phản diện của khoa 
học một cách không tự giác. Nếu chúng ta nắm được khuynh 
hướng quá khích vë mặt tư tưởng và tính cách của những 
người trong phong trào văn hóa mới, thì không nhứng 
chúng ta tìm biểu được nguyên nhân vì sao họ chỉ thu 
được hiệu quả có tính phá hoại mà ít thu được hiệu quả 
có tính xây dựng), mà chứng ta còn có thể lý giải được 
tại sao "Tân thanh niên" ở thời kỳ sau lại chuyển hướng 
tuyên truyền chủ nghia Mác, do vậy từ nhứng năm hai 
mươi đến những năm ba mươi, đá đưa đến cso trào xã 
hội chủ nghĩa mánh liệt. Sự thành công của Cách mạng 
Tháng Mười của Lênin là nguyên nhân từ bền ngoài dẫn 
đến bước chuyển này. Nguyên nhân bền trong là bởi tư 
trào mới có tính cách mạng của chủ nghĩa Mác hay của 
chủ nghĩa xã hội có thể thỏa mán nhu cầu phản kháng 
của giới trí thức mới. 

Trong tập 1 của "Tân thanh niên", Trần Độc Tú dã 
viết một bài quan trọng: "Бу khác biệt về tư tưởng cân 
bản của các dân tộc Dông - Тау". Bài này đá nêu ra cho 
phong trào văn hóa mới một đê tài lớn: một mặt, yêu 
cầu giải phóng cá nhân hơặc cá tính; mặt khác, đồi hải 
phê phán chë độ gia tộc truyền thống, Theo sự lý giải 


L Trịnh Học Giá: "Trung cộng hưng vong sứ", quyền thượng 1, 
“262. 
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của ông Trần, dân chủ phương Тау lấy cá nhân làm bản 
vị, dán tộc phương Đông lại lấy gia tộc làm bản vị. Ó 
đây, lại một lần nứa vận đụng quan điểm giá trị nhị nguyên. 
Dựa vào quan điểm giá trị nhị nguyền, tốt và xấu đều 
tuyệt đối, gita cá nhân bản vị và gia tộc bản vì, không 
thể điều hòa được. Bởi vậy đành phải "lấy chổ nghĩa cá 
nhân thay chủ nghĩa gia tộc". Tại saø phải vứt bỏ chủ 
nghĩa gia tộc? Bởi nó đã dê va bón hậu quà tai ác: 1- 
làm tổn hại đến nhân cách tự tôn của sự độc lập cá 
nhân. 2- Ngân сап tự do tu tưởng cá nhân. 3- Tước mất. 
quyền lợi bình đẳng vë mặt pháp luật của cá nhân. 4- 
Nuài dưỡng tính ÿ lại, cưỡng đoạt sức sắn xuất cá nhân. 


"Trần Độc Tú nèu lên vấn đề: giữa chủ nghĩa gia tộc 
truyền thống và chủ nghĩa cá nhân hiện đại không dung 
hòa được. Vän đề đó đá gợi ý cho suy nghĩ của Ngô Ngu. 
Về mặt tri thức hiện đại, Ngõ Ngu không rộng bằng Trần 
Đặc Tú; song về sự hiểu biết truyền thống có lẽ ông hơn. 
Đầu tiên, ang Ngô dang bài "Chế độ gia tộc giúp luận 
cứ cho chế độ chuyên chê". Tiếp đến lại đăng bài "Seu 
khi đọc sách Tuân Ти". Luận điểm hai bài này nhất trí 
với nhau. Từ sự phë phán chủ nghĩa gia tộc bản vị của 
bài бпр Trần, ông Ngô liên tưởng đến quan hệ của chế 
độ gia tộc với chủ nghĩa chuyên chế. Dš tiêu diệt triệt 
để mầm hại của chủ nghĩa chuyên chế, Ngô Ngu công 
kích chế độ gia tộc, dá phá chỗ dựa truyền thống của 
nó, thực sự đại biểu cho sự phản ứng có sức mạnh về 
mặt tư tưởng. 


1. Xem "Tân thanh niên”, số 6, quyển 2. 
2. Xem "Tân thanh niên", số 1, quyển 3. 
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Ngô Ngu nói; Vua đã có quyền nám chính giáo, lại 
có trách nhiệm kiêm gia trưởng; vừa làm vua, vừa làm 
thầy, vừa làm cha mẹ dân; do đó, chế độ gia tộc với chính 
quyền quân chủ dựa vào nhau không tách ra được. Những 
người theo Nho giáo tôn sùng quân chú, đất vua lên trên 
cå cha mẹ, bởi vậy Nho giáo bị vua lợi đụng làm chỗ 
dựa". Vach rõ sự thực dựa vào nhau của chế độ gia tộc 
và chính thể quân chủ là vấn dè đứng dán mà Ngô Ngu 
thấy được. Nhưng hai cái này đá dựa vào nhau như thế 
nào? Vë điểm này, Ngô Ngu cúng nhìn rất chuẩn. Ông 
nói: "Có lẽ phạm vi của hiếu bao gồm hết thây. Chế độ 
gia tậc và chính trị chuyên chế gần chặt với nhau nhy 
keo, không thể tách ra được"”, Ông lại nói: "Nho gia lấy 
hai chứ hiểu dë làm cốt lõi liên kết chính trị chuyên 
chế với chế độ gia tộc". Nho gia đá lấy chứ hiếu làm cốt 
lõi liên kết chế độ gia tộc với chính trì chuyên chế, vậy 
muốn lật để hai thứ này, phải bắt đâu từ "phê hiếu”: "Cái 
nghĩa của hiếu không lập được, thuyết về cái trưng cũng 
mät chỗ dựa; sự chuyên chế của gia đình да giải tỏa, áp 
lực của quản chủ cúng tan". Do đó, ông viết một số bài 
công kích đạo hiểu; có bài xuất phát tử quan điểm thực 
lợi, nói đạo biếu không hợp với đời sống hiện tai; có bài 
kể các câu chuyện tần khốe về người xưa thực hiện đạo 
hiếu. Các bài đều viết sắc айо, сб sức thuyết phục nhất 
định. Năm thứ 10 Dàn quốc (1921), Hồ Thích viết tựa 
cho bộ "Ngô Ngu văn lục", ca ngợi dú điều, không những 


1. Ngô Ngu: “Bau khi đạc sách Tuần Tờ". Xem chú thích trèn. 


2. Мб Ngu: "Chế độ gia sộc giúp luận cứ cho chủ nghĩa chuyên 
chế", Sách đã dẫn. 


3. Xem chú thich trên. 


cho ông là "nhà khai sáng tư tưởng Trung Quốc", còn 
khen ông là "vi lão anh hùng đã đánh đổ ngôi nhà họ 
Каор của tỉnh Tứ Xuyên", 


Ngô Ngu từ chủ nghĩa chuyên chế, suy rộng dën chế 
độ gia tộc, lại suy rộng đến đạo hiếu, như bóc từng lớp 
vẻ măng, hết lớp này đến lớp khác. Đánh đến đạo hiếu, 
đứng là dá đánh đến chỗ sâu của Nho gia truyền thống 
Vấn đề mà đạo hiếu dắt đây trong truyền thống, đúng 
là đã phức tạp lại nghiêm trọng. Nhưng nghiêm khắc mà 
nói, công lao của Ngô Ngu chỉ ở mức xới lên vấn đề, 
cồn việc giải quyết vấn đề thì lại sai lầm, việc tìm hiểu 
vấn đề cũng chưa sâu sắc vì: 


+ Một trong những lý do mà Ngô Ngu công kích đạo. 
hiếu là hiếu kháng Һор với cuộc sống hiện tại. Suy nghĩ 
về sự hợp lý là nên dựa vào nhu cầu của cuộc sống hiện 
tại, giám định lại ý nghĩa của hiếu, đồng thời vạch giới 
hạn cho phạm vj của hiếu. Lão Tử tùng nói: "Lục thân 
bất hòa huu biếu từ". Ngò Ngu dựa vào lời đó của Lão 
Tử mà cho rằng có "hòa" thì chẳng cần phải có "hiếu". 
Có người hỏi ông: "Đá không chủ trương cái nghĩa hiếu 
đã của họ Khổng, vậy phải lấy thuyết nào để thay thế?', 
Ông đáp: "Tôi sẻ lấy chứ hòa để thay thế vì nó không 
có cái nhìn phán biệt, lại rất hợp quy tấc binh đẳng. Dù 
có bị chà cười là bó kinh phân đạo, vẫn không tiếc'?, 
Ngô Ngu không biết "hòa" là một trong nhứng quan niệm 
сс bản nhất trong triết lý về giá trị của Nho gia. Theo 
Nha gia, cá nhân muốn "hòa lạc" trong lòng; cái "ас" của 


L "Hồ Thich vân tón" Tập 1, tr.794. 
2. Xem "Tan thanh niền”, số 6, quyển 2. 
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Khổng, Nhan mà Tống Nho theo đuổi chính là đem giá 
trị của "hòa" thực biện vào cá nhân để dat mục tiêu “thân 
tâm điều hòa”; giữa nước này với nước khác lạt lấy "hiệp 
hòa bạn bang" làm lý tưởng; cuối cùng lấy trạng thái "hài 
hòa nhất thể” giữa con người với trời đất và muồn vật 
làm mục tiêu tối cao cho việc tu dưỡng nhân sinh". Ngõ 
Ngu bầu như không biết rằng Nho gia nói hiếu, nhấn 
mạnh thuận tùng, chính là một biện pháp để ойс thành 
phản trong gia đình gig được hòa mục. Trên nguyên táo, 
không một ai nghi ngờ đạo hiếu, vấn đề là ở chế thế 
nào gọi là hiếu? Nội dung của nó phải thích ứng với sự 
thay đổi thời đại. 

- Tại sao chứng ta nói Ngô Ngu tìm hiểu vấn đề chưa 
sâu sắc? Ông nói "cái nghĩa của biếu không lập, thì cái 
thuyết của trung sẽ không có chỗ dựa". Tuy đá đụng đến 
vấn đề chung giửa trung và hiếu, nhưng ông không hiểu 
ràng, muốn giải дар vấn đề vì sao chế độ gia tộc lại là 
chỗ dun của chủ nghĩa chuyền chế, thì phải đi sâu nghiên 
cứu quan hệ gita trung và hiếu. Bởi đây mới là mếu chết 
của vấn dé cần tìm hiểu. Nếu cứ một chiều chỉ trích Nho 
gia là đã giúp chuyên chế, nhưng lại thiếu chứng cứ vác 
thực, thì tất nhiên không thể làm cho người ta thán phục. 
Trước kia đã có người viết sách dung trên lập trường 
ng hộ Nha gia, cho rằng sự hình thành tư tường trộn 
lẫn trung, hiếu là qua sự xếp dat cố ý của Pháp gia. Ngay 
"Hiếu kinh" do người Hán ngụy tạo, vẫn giành được vị 
trí tôn sùng trong văn hiến. Bởi vậy, đạo hiếu của Nho 
gia bị kết tội oan hàng nghìn năm không ai làm sáng 


1. Xem thèm Vì Chính Thông: “Khái luận văn hóa Trung Quấc", 
tr398 
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tả nổi”, Nhưng theo sự nghiên cứu của t6i2, tư tưởng trộn 
lấn trung, hiếu, thực ra là do diễn biến của tư tưởng đạo 
hiếu và diễn biến của chế độ chính trị, do ảnh hưởng 
qua lại giữa bai cái đó. Tư tưởng này, trong "Đại học", 
một trong nhứng bộ sách của Td thư, đá thấy xuất hiện 
(như: "Người eó hiếu là người biết thờ vua"), trong "Đại 
đổi ký" (như: "Thờ vua bất trung không phải là hiếu", 
"Tiểu đới ký" (như: "Trung thần thờ vua, con hiểu thờ 
cha mẹ, bản chất là một”) và trong Lã thị Xuân Thu càng 
nhiều (như: "Người tôi hiếu, tất thờ vua trưng"). "Hiếu 
kính" chẳng qua là tư tưởng sớm dá lưu hành lúc bấy 
giờ, nhưng đã chỉnh lý lại có hệ thống và phát huy thêm 
mà thôi. Con cái yêu bố mẹ, đá là tình cảm mạnh và 
tự nhiên, quân chú chuyên chế nếu lấy được tình cảm, 
này của thần dân dem về cho mình, tất nhiên có thêm 
sức mạnh lớn để củng сё quyền lực. Vấn dë là bằng con 
đường nào mới đạt được yêu cầu đó? Vì vậy, không thể 
không tim hiểu nguyên nhân hình thành sự trộn lån trung, 
hiếu trong truyền thống Trung Quốc. Trong một bài viết 
trước đây, tôi đã nếu mấy giải thích: 


+ Tư tưởng trộn lẫn trung hiếu có thể có quan hệ 
với việc thế tập ngôi vua. Trong chế độ thế tập, thế tử 
eó quan hệ với vua; ở phương diện huyết thống, vua là 

1 Từ Phục Quan: "Sự hình thành, diễn biến của tư tưởng đạo. 
hiểu Trung Quốc và những vấn dè trong lịch sứ сда nó". Xem "Trung 
Quốc tư tưởng luận văn tập" 


2. Vi Chính Thông: "Diễn biển tư tưởng đạo hiếu Trung Quốc 
và những vấn đè của nó". Bài viết trong "Hiện đại học uyển", số 5, 
quyển 6; sau đưa vào phần phụ iye "Hiện đại háa và sự thích ứng 
của Trung Quốc” 
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cha của thế tử nên phải tàn hiếu; ở phương diện chính 
thống, vua cũng là vua của thế tử, nên phải tận trung, 
Với thế tử mà nói, tận biếu và tận trung, trong ứng xử 
rất khó phân biệt giới hạn rõ ràng. Chế độ quý tộc là 
thế tập, chế độ chuyên chế vẫn là thế tập. Sau khi chính 
thể chuyên chế đầu đời Hán định hình, khí dạy thái tử, 
hai quy phạm trung, hiểu vån vất khó phản biệt. 


- Sau Khổng, Mạnh, trong quá trình diễn biển của 
tư tưởng đạo hiếu, trong xã hội, giá trị của hiếu đã dan 
dàn được nâng lên thay thế địa vị mọi giá trị khác. Trong 
kết tấu của chế độ chuyên chế, giá trị trung quân lại 
tất yếu được coi là giá trị cao nhất. Điều dó cùng với 
đạo hiếu có giá trị сао nhất khác trong xã hội, thế tất, 
phát sinh xung đột. Biện pháp duy nhất có thể giải 1да 
được sự xung đột này, chính là làm cho trung, hiếu lån 
lộn, như vậy hai bên đều hoàn mỹ. 

- Nho gia chủ trương đức trị, bởi vay Khổng Tử cho 
răng khác kỷ phục lễ thì có thể khiến thiên hạ quy về 
điều nhân; Mạnh Tủ cho rằng mọi người yêu bố ma, tôn 
trọng bác gia trưởng, eó thể khiến thiên hạ thái bình. 
Tư tưởng này đến tám điều trong "Đại học" càng phát 
triển thành hệ thống. Theo "Đại hoc", đạo tè gia có thể 
gắn liền với trị quốc; đạo thờ cha, tất nhiên cũng gắn 
liền với đạo thờ vua. Do đó, câu "Người có hiểu là người 
hiết thờ vua" đã xuất hiện trong "Đại học”, đó là việc rất 
tự nhiên. 

Đối với vấn đề có liên quan đến chế độ gia tộc, tuy 
Ngô Ngu tìm hiểu không sâu, nhưng lời lẽ công kích chế 
độ gia tộc và "ngu hiếu" đã có ảnh hưởng lớn tới sự giải 
phóng cá nhân hoặc cá tính mà trí thức mới lúc bấy giờ 
yêu cầu. Sự giải phóng cá nhân hoặc cá tính là muc đích 
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rất quan trọng của phong trào văn hóa mới. Về mục đích 
này, nhứng lời lẻ của Trần Độc Tú, Hồ Thích, Cao Nhất 
Hàm và nhung người khác đều có cống hiến. Không nhứng 
ho dịch "Bàn về tự do" của J.S.Mill, mà họ còn bàn về 
vấn đề nú quyền. Nhung luận điểm về phương diện này, 
đến một chuyên san xuất bản năm Dân quốc thử 7, đã 
đạt đến đỉnh cao. Một nước coí trọng truyền. thống như 
Trung Quốc, lại sống trong một đân tộc nhiều tầng lớp 
quyền uy, nếu không có cuộc giải phóng này, thì rất khó 
khơi dây tiềm năng của quốc dân. Về điểm này, "Tân thanh 
niên" có cống hiến rất lớn, 


B. LỄ giáo và pháp trị 


Trong xã hội truyền thống, vấn đề lễ giáo cực kỳ phức 
tạp, hiếu chỉ là một khâu của lễ giáo, lễ giáo mới là cột 
trụ chủ yếu của chủ nghĩa gia tộc truyền thống. Bởi vậy, 
muốn đánh đổ chủ nghĩa gia tộc, tất yếu phải đánh vào 
lễ giáo. Nhưng trong lời lẽ của "Tân thanh niên", văn đề 
lễ giáo lại được nêu lên tü yêu cầu pháp trị. Trong bài 
"Sự khác biệt tư tưởng cơ bản của các đân tộc Đông - 
Tay"Ì, Trần Độc Tú vừa đem "cá nhân" đối lập với "gia 
Эфе”, уйа đem "pháp trị, thự 19" đối đầu với lễ giáo, và 
cho răng phương Тау lấy "pháp trị" làm bản vị, phương 
Đông lấy "lê giáo" làm bản vị. Pháp trị đại biển cho bình 
đẳng, khóng giai cấp; lễ giáo trọng tôn ty giai cấp, không 
bình đẳng. Giữa hai cái đó, "vạn lần không thể diều hòa 
được”. 


Ngô Ngu viết: "Sách Trung dung" nói: "Sự thân sơ 
và sự sang hèn là do lễ sinh ra. Bàn về bình đắng và 


1 Xem "Чап thanh niền", số 4, quyến 1. 
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sự khác biệt của Nho gia, một là phân biệt thân sơ, bai 
là khác biệt về sang hèn; khi định tên cho chế độ, hoặc 
nói về sự khác biệt, Nho gia lấy lễ thay che pháp". Nho 
gia lấy lễ làm pháp, một mặt là do Nho gia truyền thống 
trọng đức hóa; mặt khác, bởi Nho gia chống thuyết phản 
trị của Pháp gia, do đó cái mà xá hội dựa vào để khống 
chế là lễ giáo chứ không phải là pháp luật. Nguồn gốc 
sức mạnh duy trì lễ gido сый yếu không phải là quyền 
lực chính trị mà là truyền thống bất tuyệt truyền từ 
đời này sang đời khác. Để bảo vệ lễ giáo, Nho gia phải 
gi? gìn truyền thống, Lễ giáo là quy phạm ứng xử chính 
thức được xã hội truyền thống còng nhận”, Bất cứ xã 
hội nào cũng phải đặt ra những khuôn phép cho hành 
vi, về mặt này mà nói thì Nho gia soi trọng lễ giáo chẳng 
có gì sai. Cái tš của lễ giáo, một là nó diễn biến thành 
Tam cương, hai là khuôn phép lễ giáo diễn biến thành 
chủ nghĩa hình thức cứng nhắc. Tam cương khiến ba bậc 
quân, phụ, phu trở thành quyền uy tuyệt 461; sau đó рау 
họa vô cùng. Còn chủ nghĩa hình thức xơ cưng thì như > 
nhà Nho Trình Y Xuyên nói "Đàn bà góa chết đói là chuyện 
nhỏ, thất tiết là chuyện lớn", đó là câu nói trái nhán đạo. 
Trần Đặc Tú công kích lễ giáo chính là đối chọi với thuyết. 
Tam cương, òng cho rằng cái “nghĩa vụ phiến diện, đạo 
đức không bình đẳng, chế độ tôn ty giai сар" này, không 
hgp với tỉnh thần phán chế châu Âu tấy binh đẳng, nhân 
quyền làm cơ 50%. 


1. Ngô Ngu: "Bàn về lễ", "Тап thanh niên”, số 3, quyến 3. 
2. Phí Hiếu Thông: "Trung Quốc hương thể", 02.53. 


3. Trần Độc Тч, "Hiến pháp với lễ giáo”. "Tân thanh niên", số 
3, quyền 2. 
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Trên phương diện chống lễ giáo ой, người chống mạnh 
nhất, có ảnh hưởng lớn nhất là Lô Tấn. "Nhật ký người 
điên" của Lễ Tấn in trên "Tân thanh niên" vào năm thứ 7 
thời Dân ачбе!, có sức cuốn hút mạnh тё đối với nam 
nứ thanh niên lúc bấy giờ. Trong "Nhật ký" cá mật đoạn 
từng được lưu truyền rộng rái: "Tài тай lịch sử tra cứu, 
trên mỗi trang lịch sử này đều viết những chứ nhân nghín 
đạo đức... Xem kỹ đấn nửa đêm, mới thấy những chứ xuất. 
hiện từ gida các dòng chứ, đầy sách đều là hai chứ "ăn 
người". Ngô Ngu xem "Nhật ký người điên", đã viết bài 
hưởng ứng "Ап người và lễ giáo", ông viết: "Tôi đọc nhật 
ký này của ông, thấy quá rõ ràng nội dung ап người và 
bë ngoài nhân nghĩa đạo đức. Những mưu mẹo xảo trá 
mang mặt nạ lễ giáo mà thực ra là ăn thịt người, đều 
bị ông vạch гап’. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Ngô 
Ngu nói tiếp: "Ngày nay, chúng ta phải giác ngộ, chúng 
ta không sống vì quân chủ, không sống vì thánh hiền, 
củng không sống vì lễ giáo cương thường. Nào là "Văn 
tiết công", nào là "Trung liệt công”, đều là nhung cái thòng 
long do Кё ăn thịt người bày ra để đánh lừa chúng ta. 
Nay chứng ta đã biết ró, kë an thịt người chính là kẻ 
nói lễ giáo; kẻ nói lễ giáo, chính là kể ăn thịt người!". 
Từ đó, é giáo ăn người" và khẩu hiệu "Đả đảo Khổng 
gia điểm" là niềm vui thích của các nhân sĩ chống truyền 
tháng; và đồng thời cúng là nỗi đau xót và сата tức của 
những người bảo thủ lúc bấy giờ, họ coi đó là tội lớn 
của phong trào văn hóa mới. 


Phong trào khải mông vấn là phong trào kết hợp nhiệt 


1. Xem "Tân thanh niên), số 5, quyển 4 
2. Xem "Tân thanh niền", số 8, quyển 6. 
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tình và lý trí. Nếu không có nhiệt tình thì không mở 
rộng được ảnh hưởng của phong trào; nếu không có lý 
trí thì không thu được thành quả của phong trào. Trước, 
sau Ngũ Tú của Trung Quốc, biểu hiện của phong trào 
này là nhiệt tình eó thừa nhưng lý trí không đủ. Bởi 
vậy, nó chỉ đạt được mục đích eó tính phá hoại, mà không 
thu được thành quả mong muốn. Những nguyên nhân sau 
dây cần được đi sâu tìm hiểu: 

- Những người như Ngô Ngu, 14 Tấn, tuy có nhiệt 
tình tiếp thu tri thức mới, song tri thức mới mà họ nắm 
được lại rất có hạn. Do chỉ dựa vàa một ít trí thức mới 
học được ở Nhật về dé phát động phong trào tư tưởng 
quan trọng như thế, nën họ đá gặp khó khăn trong việc 
xây dựng niềm tin. 

- Œiđa những năm thứ 6, tht 7 thời Dân quốc, trí 
thức mới rất khát khao tư trào mới; điều đó rất тб, Nhưng 
cơ sở tích lúy của trị thức mới vẫn rất mỏng; chỉ có một. 
ít trì thức mới, lại chus đủ thời gian để tiêu hóa, nên 
сб cái vấn chỉ là khẩu hiện để hô hào, eó cái chỉ là vũ 
khí để công kích truyền thống. Do đó, khi có một tư trào. 
mới ào đến, lặp tức không giữ nổi trận địa, đã nhất loạt 
đầu hàng... Nói tóm lại, phong trào văn hóa mới của Trung 
Quốc triển khai lấy tạp chỉ "Тап thanh niên” làm trung 
tàm là phong trào chưa chín muồi, do vậy nó cũng chưa 
thể đặt nền móng vứng chắc cho việc hiện đại hóa Trung 
Quốc. 


C. Quan niệm độc tàn và chủ nghĩa da nguyên 


Năm đầu Dân quốc, các đệ tú của Khang Hdu Vi lập 
Khổng giáo hội ở Thượng Hải. Mục tiêu chủ yếu của họ 
là muốn Khổng giáo trở thành quốc giáo trong Hiến pháp 
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của Dân quốc, Về sau, bởi sự thất hại của phong trào 
phục hồi đế chế, mong muốn của họ không thành. Nhưng 
việc đó lại cung cấp một sự kiện nứa cho các nhân sĩ 
chống Nho gia. 


Phong trào quốc giáo của Khang Hứu Vi là phong trào 
theo kiểu Đổng Trọng Thư. Tuy ông bất hòa với Viên Thế 
Khải, song vẫn muốn mượn quyền lực chính trị để đè 
һер tư trào mới, khỏi phục địa vị độc tôn của Nho gia. 
Không ngờ, chẳng bao lâu sau Viên Thế Khải bị lật đổ, 
nếu không, phong trào quốc giáo rất có thể thành công. 
Nếu vậy, nó së gày trở ngại lớn hon cho việc hiện đại 
hóa của Trung Quốc. Những người ở Đảng Bảo hoàng không 
lề biết rằng, Đổng Trọng Thư và Điền Phăn từng phát 
động phong trào đưa Khổng Tử lèn địa vị độc tôn, đưa 
Nho gia trở lại vai trò đại diện cho chủ nghĩa nhân bản 
thời Tiên TầnÌ, Sự kiện lịch sử này, các tác giả "Tân 
thanh niên" biết khá rõ, họ coi đó là địp tốt không thể 
bà qua dể công kích truyền thống. 


Về vấn đề này, người có cống hiến lớn nhất là Dịch 
Bạch Sa. Dịch Bạch Sa được người ta khen là người bắn 
quả pháo đầu tiên vào họ Khổng, ông да cho đăng một 
bài dài "Khổng Tử bình nghị" trên "Tân thanh niên". Phần 
сб ý nghĩa nhất cúa bài này là phê phán việc Khổng Tử 
được đưa vào vị trí độc tên. Ông nói: "Đổng Trọng Thư 
ở thời đại dóng cửa, dùng thú đoạn nhà tù, phụ họa bách 
gia, tôn thờ họ Khổng, trái với sự thật, làm trì trệ sự 
tiến hỏa của học thuật. Từ Hán Vũ Đế đến nay, hơn hai 


1. Về quá trình điên biến tư tưởng ở giai đoạn này, xin xem thêm. 
Vi Chính Thông: "Lịch sử tư tưởng Trung уе", chương 12: 'Đểng 
Trọng Thr. 
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nghìn năm, các nhà học thuật, ngoài các ông Vương Sung, 
Kë Thúc Dạ, Kim Chính Hy, Lý Trác Ngõ... rất nhiều 
người рій tư tưởng vạn năng của Khổng Т0". Lại nói: 
"Cái học của Khổng Tử chỉ có thể gọi là cái học của một 
nhà, tà nhà Nho, quyết không thể gợi là cái học của một. 
nước là Trung Quốc. Khổng bọc và quốc học tuyệt nhiên 
khác nhau, chẳng phải vì Khổng học nhỏ mà là vì phạm 
vi quốc học lớn, "Trâm tức là quốc gia" tư tưởng đó không 
thể thi hành trong chính trị được nửa, càng không thể 
thi hành vào học thuật”, Trong thư Trần Độc Tú gửi 
cha Ngô Ngu cũng từng bàn về vấn đề này. Ông Trần 
nói: "Tôi nghĩ rằng bất kỳ trường phái học thuật nào cũng 
không thể coi là có địa vị độc tôn, vì nếu như vậy sẽ 
ngăn cán sự phát triển tự do của văn hóa tư tướng”. 
Điều đó nhất trí với lời "lầm trì trệ sự tiến hóa của học 
thuật" mà ông Dịch nói 

Từ những điều nói trên, có thể biết óng Dịch, ông 
Trần cùng những người khác không thảa mãn với chủ 
trương định ra địa vị độc :0п là vì làm như vậy sé có 
hại cho sự tiến bộ của học thuật, ngăn cản sự phát triển 
tự do của tự tưởng văn hóa. Trong thời kỳ phong trào 
văn hóa mới, bởi nhiều luông tü tưởng mới đến, giới tư 
tưởng muôn hình muôn vë, nhiều sắc thái, tất nhiền sẽ 
có xu hướng theo chủ nghĩa da nguyên"! Nam Dân quốc 
thứ 8, "Học hội Trung Quốc trẻ" được thành lập ở Bác 


1 Dịch Bạch 8a: "Không Tử bình nghị", "Tân thanh niền", số 
6, quyền 1 và số 1, quyển 2. 


2 Xem "Ngô Ngu văn Lục, quyền thượng. 


3. Phu Sách Tung nói: "Một nhận tố tư tưởng cơ bản nhất của 
thời kỳ Ngủ Tứ là chủ nghĩa đe nguyền". Xem "Phong trào Ngủ Tứ 
bào chúng ta điều & ?". "Đại học tap chỉ, số 46. 
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Kinh. Đây là một đoàn thể hoạt động cho phong trào văn , 
hóa xã hội, từng có ý đồ tổ chức các hội nghiên cứu học 
thuật hoặc nghề nghiệp, như tổ chức Hội nghiên cứu giáo 
dục, Hội nghiên cứu triết học, Hội nghiên cứu tâm lý, 
Hội nghiên cứu văn học, Hội nghiên cứu xã hội học, Hội 
nghiên cứu kinh të, Hội nghiên cứu sinh vật học, Hội 
nghiên cứu công trình thổ mộc, Hội nghiên cứu địa chất 
học, v.v..! Kế hoạch này, về sau tuy chưa thực hiện, song 
phản ánh yêu cầu đa nguyên tri thức. Yêu cầu đa nguyên 
tri thức та đời cùng với yêu cầu tự do ngôn luận tư tưởng; 
nó cũng không thể dung hòa với tư tưởng "nhất định phải 
độc tôn", Vë điểm này, "Tân thanh niên" thực sự đá tạo 
ra khả năng để có thể thúc đẩy quá trình chuyển biến 
cđ bản từ truyền thống sang hiện đại. 


3. Ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của phong trào chống Nho gia 


Ngôn luận công kích Nho gia của "Tân thanh niên”, 
mòt mặt, làm suy giám sức mạnh truyền thống, mặt khác, 
mở rộng ảnh hưởng của tư trào mới. Sự thăng trầm của 
hai dòng này tạo thành khởi điểm mới sau này do phán 
ứng liên hoàn trong sự thay đổi của tư tưởng văn hóa. 
Tưới đây, chúng tôi muốn tử những phản ứng đây chuyên 
đó, xem xét ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của phong trào 
chống Nho gia. 


A. Cách mạng văn hac 


Cuộc cách mạng mở ra trên tạp chí "Tân thanh niên" 
lúc đâu mới chỉ là một phong trào cách tân thể văn, Những 


1. "Báo cáo nghiền cứu chuyên đề lịch sử hiện đại Trung Quốc" 
Tập 1, tr.282, 
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người của Đẳng cách mạng cuối đời Thanh, do yêu cầu 
tuyên truyền, đã ra nhiều loại báo bạch thoại, nhưng ảnh 
hưởng không lớn. Đến thời "Tân thanh niên", phong trào 
văn bạch thoại và phong trào chống Nho gia nói tiếp dấy 
lên, về sau trở thành phong trào гат rộ, có ảnh hưởng 
rất lón trong phong trào văn hóa mới. Bởi phong trào 
này đưa ra mệt công cụ văn học mới đối với việc giải 
phóng tư tưởng và tình cảm, tạo được ảnh hưởng trực 
tiếp và có hiệu quả nhất. Nghiềm Phục dịch các tác phẩm 
nổi tiếng của phương Tây, từng nhấn mạnh ba điều kiện 
là "tín, đạt, nhã"; nhưng bởi dòng сё văn, nên kết quả 
truyền bá kháng rộng. Tư trào mới nổi lên sau Ngủ Tứ, 
nếu không dùng văn bạch thoại một cách rộng rải thì 
không thể phát triển một cách mạnh mé như vậy. Lúc 
bấy giờ việc đề xướng văn bạch thoai sở dr có thé thành 
công một cách thuận lợi là nhờ nó được phát động cùng 
phong trào tư tưởng mới; nhân tố sau tạo cho nó thời 
cơ ngàn năm có một. Phong trào giải phóng tư tưởng chống 
Nho gia, tuy chỉ giúp cho phong trào văn bạch thoại phát 
triển, song néu xét từ góc độ phong trào bạch thoại đã 
thúc đẩy phong trào giải phóng tư tưởng thành công một 
cách thưận lợi, thì không thể không thừa nhận phong 
trào bạch thoại сб ý nghĩa lịch sử nhất định. 


B, Sự giác ngộ của thanh niên trí thức 


Nếu nói ngôn luận chống Nho gia của "Tân thanh 
niên" cùng sự khẳng định đối với tình thần đân chủ, khoa 
học, giá trị cá nhân và pháp trị của nó là một phong 
trào khải mềng, mà mục tiêu của phong trào khải mông 
lại là thức tỉnh quốc dàn, thì có thể nói: lịch sử sau này 
đã chứng minh rằng phong trào này khá thành công. 
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Trong cao trào ngôn luận chống Nho gia, vào năm 
Dân quốc thử 7, sinh viên Bắc Đại, như La Gia Luân, 
Phó Tư Niên đã tổ chức “Тап triều ха". Tháng đầu năm 
sau lại xuất bản tạp chí "Tân triều". Theo Hồi ký của Phó 
Tu Niên, một trong nhung người thành lập, thì: "Tạp chí 
của chúng tôi là kết quả của sự giác ngộ". Họ giác ngộ 
gì? Có thể từ tôn chỉ thành lập "Tàn triều" đã nhìn thấy: 
1- Tình thần phê phán; 2- Chủ nghĩa khoa học; 3- Văn 
từ đổi mới, Từ ba điểm này có thể thấy, đại để "Tên 
triều” được ra đời là do ảnh hưởng của "Tân thanh niên", 
Sđm hơn "Tân triều" một chút, nhng tạp chí ra đời ở 
Bác Kinh có báo văn nghệ "Thự Quang" của Vương Thống 
Chiếu, Từ Ngạn СЫ, Trịnh Chấn Đạo, v.v., "Tân xã hội" 
của Cù Thu Bạch, Cảnh Tà Chi, Hứa Địa Sơn, vv.2. Но 
cúng là nhứng người trẻ tuổi chịu ảnh hưởng của "Tân 
thanh niên". Chu Sách Tung là chuyên gia nghiên cứu 
phong trào Ngũ Tứ đã thống kê cho thấy trong thời kỳ 
phong trào Ngũ Tứ, toàn quốc có hơn một nghìn loại báo 
chí mới. Những báo chí này đá nhân ảnh hưởng của phong 
trào khải mông ra khấp toàn quốc. Phong trào Ngũ Tứ 
là phong trào được đấy lên do nhứng thanh niên giác ngộ 
và thực hành giác ngộ vào hành động. Cuối cùng, do các 
nhà buôn, công nhân và học sinh ở các thành phố lớn 
trong toàn quốc kết hợp lại, hành động nhất trí, tạo nên 
môt phong trào thức tỉnh toàn dân xưa nay chưa tùng сб. 


Theo sự tìm hiểu của Hồ Thích, phong trào học sinh 
nām Dân quốc thứ 8 đá thu được những kết quả như 


sau: 


1. Phó Tư Niên: "Hồi cố và tiền nghiệm của Tân trieu" Xem 
"Tuyển tập Phó Tư Nin". Tập 3. 


2. “Trung Công hưng vong sử". Quyến thượng 1 tr.486-487. 
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- Dán đến tính thần chủ động của học sinh, 
- Làm cho học sinh có hứng thú với nhà nước xã hội. 


- Giúp học sinh có năng lực làm bài điển thuyết, cá 
năng lực tổ chức, cố năng lực làm việc. 


+ Khiến học sinh có thêm kinh nghiệm hoạt động đoàn 
thể, 


- Dẫn đến sự mong muốn biết nhiều tri thức", 


Рау là cách nhìn trên lập trường của một giáo sư. 
Tôn Trung Sơn là người sáng lập nên Trung Hoa Dân 
quốc; ông.từng có bình luận sâu sắc đối với phong trào 
Ngú Tư. Ông nói: "Từ sau khi sinh viên trường Đại hoc 
Bắc Kinh dấy lên phong trào Май Tứ, thanh niên yêu 
nước nói chung đều lấy tư tưởng cách tân chuẩn bị cho 
sự nghiệp cách tân trong tương lai. Do đó, lý luận phát 
triển, dư luận các giới trong nước đều nhất trí, nhung 
thanh niên nhiệt tình sáng lập các loại báo chí mới đều 
hòa vào thời cuộc, muôn hoa muôn sắc, mỗi loại hoa đều 
đẹp, có ảnh hưởng rất lớn đối vái xá hội... Xét cho cùng, 
trong cuộc biến đổi tư tưởng chưa hề eó của nước ta ngày 
may, phong trào văn hóa mới này là do những người giác 
ngộ trong giới xuất hân dë xướng lên, được du luận nhân 
tông, phong trào học tận lan ra toàn quốc. Bởi vậy, phong 
trào văn hóa mới này đúng là sự kiện rất có giá trị"? 
Nhung lời bình luận này là một dẫn chứng hùng hồn nói 
lên ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của phong trào tư tưởng 
"Tân thanh niên". 


1. Hồ Thich: “Hy vọng đối với học sinh của chúng ta". Xem "Нё 
Thích tuyển tập" (tap ván! 


2 “Hội biên ngôn luân tự do dân chủ của Tèn Trung Sơn”, tr.925. 
305 


C. Chỉnh lý văn hóa truyền thống và thảo luận sử cổ 


Trong quá trình phong trào chống Nho gia của "Tân 
thanh niên" phát triển và tạo nên những phản ứng dây 
truyền, lại xuất hiện một phong trào lật đổ sử eó để chỉnh 
lý văn hóa truyền thống. Người hô hào chỉnh lý văn hóa 
truyền thống trước hất là Chương Thái Viêm. Người dë 
та kế hoạch cu thể là Нё Thich, người thực biện mạnh 
nhất kë hoạch này là Cổ Hiệt Cuong’. Cố Hiệt Cương 
là nhà sử học rất hùng biện và giàu sức tưởng tượng. 
Bằng nhiệt tình và nghị lực của mình, ông thúc đẩy cuộc 
thảo luận vẻ cổ sử. Trong hơn một năm Dân quốc năm 
thứ 9, hoài nghi cổ sử dá trở thành trào lưu của giới 
học thuật, sau đó các luận văn được biên tập thành "Cổ 
sử biện" gồm 7 tập - tiêu biểu cho thành tựu rực гё của 
học thuật lúc bấy giờ. Công việc làm "Cổ sử biện" là từ 
hoài nghi cổ sử và giải thích lại cổ sử. Ngoài thành tựu 
đối với sú học, nó cũng сб cống hiến nhất định đối với 
phong trào hiện đại hóa Trung Quốc. Việc thảo luận ¿£ 
sứ đã khiến quyền чу của các vị đế vương thời thượng 
cổ bị lật đổ; từ quyền uy của các vị d£ vương thời thượng 
cổ bị lạt đổ, quan niệm đạo thống cũng mất chỗ dựa lịch 
gử; quan niệm дао thống mất chỗ dựa lịch sứ dẫn đến 
xu thế giá trị sùng cổ xây dựng trên quan niệm đạo thống 


1. Trước tác chỉnh lý уап hóa truyền thống của Chương Thái 
Viên cô "Kiểm luận", "Quốa cố luận hành", v.v.. KZ hoạch và phương 
pháp chỉnh lý văn hóa truyền thống của Hà Thích, xem các bài "Tuyên. 
ngôn phát hành quý san quốc học", “Cảm nghĩ sau khi đọc C6 sử thảo 
luận", "Phương phép vè tài liệu trị học", "Khảo chứng Hồng lâu mộng", 
v.v; "OS sử biện" là thành tựu tiêu biểu về phương điện này của C£ 
Hiệt Cương, 
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tự nhiên mất chỗ dựa và sụp đổ. Alex In Keles nói: "Mật 
người càng hướng về hiện tại và tương lai, không hướng 
về quá khư, càng hiện đại bóa"l. Nếu câu này đúng, thì 
công việc của "Cổ sứ biện" là công việc có ích cho việc 
hiện đại hóa Trung Quốc. 

Cố Hiệt Cương là sinh viên Bắc Đại, là thành viên 
quan trọng của Tân triều xá. Sở dĩ ông giành được vị 
trí quan trọng trong sử học đương đại Trung Quốc, trước 
hết là do được sự cổ vũ của ngôn luận "Tân thanh niên". 
Trong Hồi ký của mình, Cë Hiệt Cương đã nói: "Nếu không 
gặp được các ông Mạnh Chàn và Thích Chỉ, nếu không 
được sự động viên của tu tưởng cách mạng của “Тап thanh 
niên" thì tôi không dầm mạnh dạn tuyến bố nhứng hiển 
giải chống học thuyết truyền thống tích đọng trong đầu 
бе Wi", Quả vậy, ông trở thành phần tử ưu tí nổi lên 
sau phong trào chống truyền thống thời đầu Dân quốc, 
cũng là nhờ cống hiến của phương diện này. Cuối củng, 
ông vinh dự được coi là Niutơn, Đác Uyn của cổ sử Trung 
Quốc", 


ШІ. SỰ PHỤO HUNG CỦA NHO GIA 


Truyền thống Nho gia sau khi bị sự công kích có 
tính phủ định của “Тап thanh niên", tuy bị giáng đòn 
nặng rề, song không lâu lại có người đứng lên khẳng định 
lại giá trị của Khổng Tử. Nho gia dàn п di vào соп 

1. Myrem Weine: “Hiên đại hóa”, Вал địch của Lâm Thanh Giang, 
лв 

2. Xem "Cổ sử biện". Bài tựa quyển 1 

3. Laurence A.Sehneider Ku Chich-Kang and China's. New History, 
P.19, Berkeley, California Univ, Press, 197} 
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đường phuc hưng. Giá như sau Ngú Tứ, công cuộc phục 
hưng được triển khai với quy mô và nội dung như sau 
nhứng năm 40, thì chúng ta đã có đủ thời gian thông 
qua phê phán để đổi mới rền văn hóa, tiến kịp với diễn 
biến của lịch sử. Nhưng sau Ngũ Tú, Trung ибс lại trải 
qua loạn lạc của phong trào thống nhất Bắc phạt và khổ 
nạn dân tộc lâu đài do sự xâm lược của Nhật gây ra, 
khiến tri thức phải chờ dú thời gian và hoàn cảnh ổn 
định mới triển khai công việc phục hưng có quy mô, có 
độ sâu để từ đó tiến lên di vào giai đoạn xây dựng văn 
hóa mới. Phải chờ đến cuối nhứng nằm 40, một số ít tín 
đồ của Khổng Tử chạy bạt sang Hồng Công, Đài Loan, 
ba mươi năm nay, trong hoàn cảnh tương đối ổn định, 
với tấm lòng và sự kiên nhắn, với nỗi tha hương nơi chân 
trời, họ eó gắng chấn hung Nho gia. Thời cơ hình nhu 
chàm mất một bước, bởi sự thay đổi của xã hội, văn hóa 
diễn ra quá nhanh trên thể giới cúng như ở Trung Quốc. 

Dấu sao, qua 20, 30 năm, những nỗ lực phục hưng 
Nho gia vẫn là một hiện tượng văn hóa đương đại của 
Trung Quấc. Tháo luận, phân tích hiện tượng này, không 
nhứng cho phép chúng ta hiếu rõ một chặng đường hiện 
đại hóa về tư tưởng của Trung Quốc, mà còn cho phép 
chung ta bước đầu nhận thức được vận mệnh của Nho 
gia trong thời đại ngày nay. 


1. Bối cảnh lịch sử và người khởi xướng phục hưng Nho gia 


"Bối cảnh lick sử" ở đây là chỉ thời gian tù trước 
sau Ngũ Tứ đến thời kỳ chống Nhật; những nhân vật 
và tư tưởng tương đổi có ảnh hưởng đối vdi việc đề cao 


1. Màu Tông Tam: "Chủ nghĩa lý tuởng сба đạo đức". Lời tựa. 
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Nho gia, cùng nhung diều kiện lịch sử khác có lợi cho 
việc phục hưng Nho gia trong thời gian đó. 


A. Lương Thấu Minh và Lương Khải Siêu 


Khi phong trào chống Nho gia của "Tân thanh niên” 
đạt đến cao trào, Lương Thấu Minh - người vào học Bắc 
Đại cùng năm với Hồ Thích - chính là người mở đầu cuộc 
cách mạng tư tưởng, dựng ngọn cờ Nhu gia, bất đầu đề 
xướng Khổng học. Dân quốc năm thứ 7, trên nhật báo 
của Trường Đại học Bắc Kinh, ông Lương dáng quảng 
cáo tìm người hợp tác nghiên cứu Đông phương học (Không 
Tù và Thích Ca), kết quả là chỉ có ít sinh viên tìm đến, 
mở được một cuộc "hội thảo triết học Khổng Tử" à 88 
nghiên cứu triết hoet. Còn tại sao lại làm như vậy, thì 
ông Lương nói: "ó Trung Quốc ngày nay, có người dë xướng 
Tây học, có người đề xướng Phật học, chỉ vẻ Khổng Tử 
là ngượng mồm không ai dám nói dën. Sự thật về Khổng. 
Tử, nếu tôi không đề xướng thì chẳng ai đề xướng? Đó 
Jà duyên сё bức tôi tự mình phải đến sống ở nhà họ Khổng”. 
Nhờ hành động đúng cåm đó, không lâu sau (Dân quốc 
năm thứ 10), ông đã xuất bản dược tác phẩm nổi tiếng: 
"Văn hóa Đông - Tây và triết học của nó", Tác phẩm này 
tuy bị Hồ Thích chê là sách "ôm dòm”, "vú бойт", nhưng 
lại có tiếng vang lớn trong giới tư tưởng đương thời. Bởi 


1. lương Thấu Minh: “Văn hóa Dòng - Тау và triết học của nó", 
tr.16. 


2. Lương Thấu Minh: "Văn hóa Đồng - Тау và triết học của nó". 
lời tựa. 


з. Hồ Thích: "Đọc Văn hóa Đông - Tây và triết hoc của nó" của 
бп Lương Thấu Minh, Xem "Hồ Thích văn tồn”, tập 2 
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16 đây là tác phẩm đầu tiên đưa văn hóa Trung Quốc vào 
văn hóa thế giới để thảo luận, nội dung tuy thiếu chặt 
chẽ, song phương pháp văn hóa sơ sánh lại giàu sáng tạo. 
Không lâu sau đó, ông Lương vtt bổ nghề giáo, đi theo 
"phong trào về nông thôn", ông tin phong trào này có 
thể tìm được lối thoát cho Trung Quốc. Đáng tiếc, việc 
thiết kế, phương pháp giáo dục lại bị chỉ phối bởi quan 
niệm giá trị truyền thống. Một trong những chó yếu của 
xã hội nông thôn truyền thống là nghèo về kinh tế, nếu 
khàng đưa пап kinh tế tùng bước đi lên giàu có thì chẳng 
giải quyết được gì. Công việc cải tạo của ông Lương hoàn 
toàn chẳng giúp gì cho sự phát triển mới này, bởi mục 
tiêu của ông là "biến xá hội thành trường học”, yêu cầu 
cán bộ nông thôn đảm nhận vai trò giáo viên trường hoe 
xá hội, "giúp dó dân quê nâng cao nhân cách, dùng chí 
khí của giáo viên khích lệ chí khí dân quê, dùng sức sống 
của giáo viên tiếp thêm sức sống đân quê, dùng tài năng 
của giáo viên dẫn đất tài năng của дап qu&"1. Dây là việc 
ứng dụng phương pháp giáo dục đời xưa học đạo thánh 
hiền vào việc giáo dục đại chúng hiện đại. Ông Lương 
hầu như không tìm hiểu xem phương thức giáo dục này 
liệu có thể giúp chúng ta xây dựng được một xã hội mới 
thích ứng với như cầu hiện đại hay không. Công việc chỉnh 
đốn nông thôn tuy thất bại, nhưng tinh thần thực tiễn 
mà ông thể hiện đã khiến ông trå thành nhà Nho có sức 
kêu gọi và gần với tính thần cứu thế của Nho gia thời 
Tiên Tần trong thời kỳ đương đại Trung Quốc. Tuy ông 
Lương cúng có ý đồ chính trị, nhưng không như Khang 


1. Fo Ứng Нат: "Lương Thấu Minh tiên sinh niên phổ sơ cào". 
“Nhân sinh tạp chí". Hồng Càng. S6 295 - 301. 


36 


Hữu Vi, muốn lợi dụng Khổng giáo để làm nën sự nghiệp 
kiểu Đổng Trọng Thư. Ông đề xướng học thuyết Khổng 
Tử, nhưng rất ghét Khang Hữu Vil. 


Сап cùng thời với việc Lương Thấu Minh dựng ngọn 
cờ Nho gia, Lương Khải Siau đi đu lịch châu Âu sau chiến 
tranh cúng trở về, đó là tháng 3 năm Dân quốc thứ 8. 
Một năm sau, ông xuất bản "Nhứng diều tam đắc qua cuộc 
Âu dư”, trong sách này có câu: “Người cháu Âu đã qua 
giác mộng khoa học vạn năng, đến nay họ lại kêu lên 
khoa học phá sản"? Ông lại nói: "Hãi thanh niên đáng 
yêu của chúng ta! Nghiêm! Bước! Bén kia bờ biến lớn 
có mấy trăm triệu người đang buồn vì văn minh vật chất 
phá sản, đang kêu cứu tuyệt vọng ai oán, đang chờ anh 
đến nàng đỡ. Ba bậc thánh và nhiều vị tiền bối tổ tông 
trên trời của chúng ta dang йаш đấm mong mỏi các anh. 
hoàn thành sự nghiệp của họ, đang lấy tính thần của họ 
phù hộ cho anh'Ê, Với danh tiếng đương thời của ông Lương, 
lại đứng lúc vừa qua Мей Tứ, khi tư trào mới đá chiếm 
vu thế, những lời lẽ này nói ra đủ làm khiếp đảm lòng 
người, nên dë dàng bị phái bảo thủ lợi dụng. Vào năm 
Dàn quốc thứ 12, một cuộc luận chiến giữa khoa học với 
huyền học trong những đại biểu chú chốt của giới tư tưởng 
đã nổ ra trong chính bối cảnh này. Cuộc luận chiến khoa 
học, huyền học, về sau nhờ có sự tham chiến của Ngô 
Trí Huy và sự chi viện của Hồ Thích nên những người 
chủ trương khoa học chiếm ưu thế. Nhưng tư tưởng Nho 


1. Xem "Van hóa Đông - Tây và triết học của nó", 
2. Lương Khải Sièu: "Nhứng điều tâm đắc qua cuộc Âu du", tr.12 
3. Xem chủ chích trên, tr.38. 
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gia truyền thống củng nhờ cuộc luận chiến sôi nổi này 
mà một lần nứa thu hút được sự chú ý của giới thanh 
niên. Trong cuộc luận chiến này, đứng về phía chủ trương 
truyền thống là Trương Quân Lệ, người đã theo Lương 
Khải Siêu đi du lịch châu Âu và nhận sự giáo đục kiểu 
phương Tây. Người tài như thế, trong phái bảo thủ thời 
kỳ "Tan thanh niên" là rất hiếm. 


В. Phong trào chủ nghĩa дар tộc và tuyên ngón văn hóa 
Trung Quốc bèa vị 


Sự kiện 18 tháng 9 năm Dân quốc thứ 90 là sự kiện 
lớn có ảnh hưởng đến hành trình lịch sử Trung Quốc 
đương đại, gày trở ngại nghiêm trọng cho phong trào hiện 
đại hóa sủa Trung Quốc. Trong khi đất nước đứng trước 
nguy vong, điều quan trọng nhất là làm thế nào để đoàn 
kết nhân tâm, nhất trí chống Nhật. De đó, yêu cầu chủ 
nghía dàn tộc mạnh hơn bao giờ hết. Tình сат dàn tộc 
dâng cao là thời са tốt nhất cho việc chấn hưng truyền 
thống Nho gia. Trong cuộc luận nhiên giữa khoa học và 
huyền học, Trương Quân Lệ đại biểu cho phái truyền thống 
đã kịp thời nắm lấy thời cơ này. Trước hết, vào năm Dân 
quốc thứ 22, èng viết hai cuốn sách "Dân tộc và phong 
trào phục hung" và ‘Ca sở học thuật của phục hưng dân 
tộc". Tiếp đến, ông lại viết hai bài: "Cơ sở tỉnh thần của 
sự phục hưng dán tộc Trung Ноа" và 'Sự dưỡng thành 
tính dân tộc Trung Hoa", Mục đích của những tác phẩm 
này không ngoài việc phục hưng tỉnh thần văn hóa truyền 

1. Trinh Văn Hy: Bài "Trương Quần Lẹ". "Xem "Nghiên cửu tổng 
тор văn hóa Trung Quốc", tr.160 
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thống, chấn hưng học thuyết Nho gia. Nhân vật quan trọng 
của “Tân triều” lúc bấy giờ là Phó Tư Niên củng viết 
văn chủ trương "Dân tộc Trung Hoa là một khối" nhằm 
thúc đẩy sự đoàn hết dân 1001, Nhà nước cúng nêu cao 
tinh thần дап tộc, khôi phục дао đức vốn có. Quốc dân 
dàng thúc đẩy phong trào đời sống mới, việc đó dược 
xây dựng trên luân lý truyền thống. Chính trong không 
khí chấn hưng luân lý truyền thống này, năm Dân quốc 
tht 23 khôi phục lại ngày lễ kỷ niệm năm sinh của 
Khổng Tử bị Thái Nguyên Bồi bái bỏ từ năm đầu Dân 
quốc. Trong lễ kỷ niệm năm sinh của Khổng Tử lần 
đầu tiên do Nhà nước tổ chức, người được mởi nói về 
học thuyết của Khổng Tử chính là Lương Thấu Minh + 
người đầu tiên nên ngọn cờ phục bưng truyền thống Nho 
giai. 

Trước ngày nổ ra cuộc kháng chiến mồng 7 tháng 7, 
Hội triết học Trung Quốc tổ chức kỳ họp thứ ba tại Nam 
Kinh. Người được gọi là thánh nhân triết học lúc bấy 
giờ là Thẩm Нои Đính đá đọc bài diễn văn "Mở rộng triết 
học Trung Quốc", cho rằng "Triết học sẽ có sự phục hưng 
xua nay chưa từng có а Trung Quấấc". Ông còn dự kiến, 
triết học Trung Quốc sáp phục hưng là "Hệ thống triết 
lý duy tâm triệt để" lấy triết học Nho gia làm hạt nhân”. 
Nếu coi tu tưởng của Đường Quân Nghị và Máu Tông 
Tam là có sống hiến cho sự phục hưng cra Nho gia làm 


1. Xem "Phó Tư niên tuyển tập”, tr.12. 


3. Diễn văn "Sự trùng quang сда học thuyết Khổng Tử”. Xem 
"Giáo duc văn lục" của Lương Thấu Minh. 


3. Ha Lên: "Triết học Trung Quốc đương đại", trái 
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chuẩn mực cho sau những năm 40, thì dự kiến của Thẩm 
Huu Dinh là khá chính xác. Ngoài ra, trong thời kỳ chiến 
tranh, Tiền Mạc muốn lấy việc chấn hưng quốc sử để 
đạt mục đích phục hưng đân tộc. Ông rất tin tưởng vào 
mục đích dân tộc, vào sự phục hồi văn hóa dân tộc của 
ông. Ông nói: "Gün đây, do họa ngoại xám ngày càng lớn, 
người trong nước dàn dàn đoàn kết lại Với cuộc kháng 
chiến gian khổ trong một năm rudi, nhân dân nước ta 
ngày càng biết tự lực cánh sinh là việc như thế nào. Ngày 
nay, bệnh hoạn xá hội tích lại từ mấy mươi nam đến mấy 
trăm năm, và cả tiềm lực văn hóa dân tộc tích [Чу trong 
mấy nghìn năm nay đang cùng xuất hiện trước mất nhân 
dàn nước ta.. Nếu cuộc phuc hưng của dân tộc ta dài 
hổi mọi người phải biểu biết một ít về lịch sử nước ta 
trước thời Dân quốc thì nhứng lời của tôi сб thể đem 
treo trước cửa, trăm đời sau thấy đó không nghi пайї. 
Với uy tín của mình, vị "Chu Ну đương đại" này là nhân 
vật duy nhất trong phái truyền thống lúc bấy giờ có thể 
so tài can thấp về tư tưởng, học thuật với cây đại thụ 
phái Тау háa là Hồ Thích lúc ấy. Trong thời kỳ chống 
Nhật, ông có công lao to lớn đối với việc đề cao văn hóa 
truyền thống, phát huy tỉnh thần dân tộc. 


Năm Dân quốc thứ 20, mười vị giáo su, trong đó có 
Vương Tân Mệnh... đưa ra "Tuyên ngón xây dựng văn hóa 
Trung Quốc bản vị". Câu đầu tiền của bản tuyên ngòn 
này là: "Trong linh vực văn hóa, chúng ta không còn nhìn 
thấy Trung Quốc ngày nay nứa"! Rã ràng đây không phải 
từ nhận thức để bàn về vấp đề văn hóa, mà chỉ là biểu 


1. Tiền Mục: Dân luận “Quốc sử đại cương, tr.27. 
за 


hiện tình cảm chủ quan. Bản Tuyên ngôn cúng nói rằng, 
xây dựng văn hóa Trung Quốc bản vị là sáng tạo, mục 
đích của sáng tạo là khiến Trung Quốc "không nhứng cùng 
dua tranh với nước khác và người nước khác ở lĩnh vực 
văn hóa, mã còn có đóng gúp quý báu nhất cho văn hóa 
thế giới". Mục đích của yêu cầu là đứng dán, song chỉ 
dựa vào văn hóa bản vị thì kbông thể được. Căn cứ vào 
chứ nghia của bản Tuyên ngòn, chúng ta thấy nó chịu 
áp lực và khích động từ bên ngoài. Nhân tế bức bách 
bên trong và bén ngoài đã thúc đẩy sự sống lại của 
chủ trương "Trung thể Tây dụng" lưu hành thời cuối 
Thanh. Hà Thích phë bình bàn tuyên ngôn này "là biểu 
hiện mốt nhất của khuynh hướng phản động ngày nay"! 
Ông Hồ đã coi nhẹ đòi hải của hoàn cảnh khách quan, 
lúc bấy giờ. 


C. Phùng Hún Lan và Hùng Thập Lực 


Năm Dân quốc thứ 19, Phùng Hau Lan xuất bản "Trung 
Quốc triết học sử", tập thượng. Năm mươi năm пау, đây 
là bộ triết họe sử hoàn chỉnh duy nhất, có độc giả đông 
nhất và được lưu hành ròng nhất trong nước. Trong thời 
kỳ kháng chiến, ông lại viết "Tân lý học", được Bộ Giáo 
dục thưởng giải nhất vẽ sách hoe thuật. Theo lời Trương 
Quân 14, người duyệt sách này, thì mục đích cuốn sách 
là để "khuyến khích quốc túy, tăng cường lòng бп, Từ 
đó sách này rất nổi tiếng. "Tân lý học" là sách muốn lấy 


1, Hồ Thích: "Thử bàn vë cái gọi là xây dựng văn hóa bản vị", 
Xem "Hồ Thích văn tần”, lập 4 


3. Trương Quân LA: "Bức thư không gửi - trách Phùng Hữu Lan". 
Xem tác phẩm của Trương: "Văn tập triết học Trung - Tây - Ấn" (Hạ). 
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triết học thực tại và lôgích của phương Tây làm khuôn 
mẫu, lấy lý hos Tống, Minh làm tư liệu, đúc kết nền môt 
hệ thống "siêu hình học". "Tân lý học" bàn "tiếp" lý học 
Tống, Minh chứ không phải nói “theo” lý học Tống, MinhÌ, 
Có người phê phán nhứng khái niệm về lý, khí, tính mà 
Tân lý hoe bàn tới phần nhiều không phủ hợp với nhứng 
điều các nhà lý học đã nói. Thậm chí, có người nói rằng 
những diều ông nói không hề dính đến thân tâm”. Thực 
ra công việc của ông chủ yếu không phải là nghiên cứu 
lý học, do vậy, ðng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm 
về lý học trong lịch sử. "Tân lý học" đúng là một công 
việc mới сб ý nghĩa triết bọc, nó cúng đại biểu cho một 
phương thức phục hung Nho học, nën dù thế nào, trong 
lịch sử triết học đương đại Trung Quốc, nó vẫn có vị 
trí nhất định. Neu Phùng húu Lan có sai lầm, thì cái 
sai là ở chỗ động cơ thực dụng của ông quá mạnh, ông 
muốn dùng những lý luận trừu tượng và khái niệm hình 
thức không có ý nghĩa thực dụng để thực hiện nguyện 
vọng an tâm 14р mệnh, trị quốc bình thiên hạ. Ta hãy 
xem ông viết: "Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, 
vì kế tục các thánh xưa, vì vạn thế thái bình, các nhà 
triết học nên làm như vậy. Huống hồ dân tộc ta từ thời 
hội Trinh Nguyên, hiểu гё đạo trời đất và con người, thấy 
được sự thay đổi cổ kim, làm sáng đạo nội thánh ngoại 
vương; há chẳng nói hết lời 16, dang giúp đất nước được 
thái bình, giúp Че triệu can người được yên tắm lập nghiệp? 
Dù chưa làm được vậy, lòng vẫn nên nghĩ như уду". Học 


1. Phùng Hữu Lan: “Tân lý học, trì. 
9. Trương Quân Lệ: "Văn tập triết hạc Trung - Tây - Ấn" (Ha). 
3. Phùng Hữu Lan: "Tân nguyên nhân”, lời tựa. 
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vấn là những điều "tiếp theo" truyền thống, lý tưởng 
lại là thứ làm "theo" truyền thống; việc dó vốn không 
nhất trí, nên mọi người nghi ngờ, dán đến phê phán 
và trách cứ không cần thiết. Các nhà triết học truyền 
thống Trung Quốc xưa nay phần nhiều nhận sứ mệnh 
giáo hóa đạo đức, bởi vậy thường quá coi trọng cách 
xử thế. Đây là một nguyên nhân khiến triết học thuần 
lý Trung Quốc không phát triển. Ông Phủng nhận sự 
giáo dục của triết học phương Tây, nếu phát triển theo 
con đường thuần triết học, coi nhẹ danh lợi, ra sức 
må con đường mới cho triết học Trung Quốc thì sẽ trở 
thành nhà triết hoc thực sự сла Trung Quốc đương đại. 
Hiện tượng Phùng Hữu Lan đá nói lên rằng, về mật 
tư tưởng, muốn thực sự phá bỏ truyền thống thật khó 
biết bao. 


Một vị khác muốn xáy dựng hệ thống mới cho triết 
học đương đại Trung Quốc là Hùng Thập Lye. Trong giới 
tư tưởng đương đại Trung Quốc, ông là một linh hồn cô 
độc, bàng quan lạnh lùng quan sát, không xu thời; vậy 
mà mở ra được một lối nhỏ riêng. Hùng Thập Lực và 
Lương Thấu Minh đều là nhung vị tiền hối của việc nhục 
hưng Nho học. Trong không khí chống Nho gia bao trùm, 
việc làm của họ khiến tư tưởng Nho gia kin đáo phát 
huy ánh sáng mới. i 


Hùng Thập Lực mới dàu theo duy thức học, từ đó 
đặt nên móng học vấn. Về sau, do không thỏa mãn với 
duy thức học, ông bó sư môn, tự mình phấn đấu, nhờ 
đá có tác phẩm "Tân duy thức luận" Chủ ý của "Tân 
duy thức luận" là chú trương không nên tách rời gita 
nhận thức và ứng dụng phê phán hai phái "không”, "hữu" 
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trong Phật giáo. "Tân duy thức luận" có xu hướng triết 
trung nghiêng về "Dịch". Từ Phật giáo và Đạo giáo, ông 
đến với Nho giáo. Ông nghiên cứu sâu về "Dịch" và cho 
ràng hơn hai nghìn năm nay người Trung Quốc mất hết 
sức sáng tao; ngày nay, muốn xây dựng lại truyền thống 
triết học Trung Quốc, thì trước hết phải làm sống lại 
tỉnh thần sáng tạo mạnh mẽ thể hiện trong "Dịch lý", 
Lúc bẩy giờ, tư tướng của Hùng Thập Luc có ít tiếng 
vang, nhưng lòng tìn kiên cường của ông đối với Nho 
gia cùng nhân cách cứng còi không xu thời của ông đã 
có sức thuyết phục sâu sắc các học trò của ông, 


2. Lý luận chủ yết của việc phục hưng Nho gia 


Trong số học trà eña Hùng Thập Lực, xuất hiện hai 
nhân vật quan trong; đó là Màu Tông Tam và Đường Quân 
Nghị. Hai vị này tuổi xuýt soát nhau, chí hướng hợp nhau, 
hơn ba mươi nằm nay cùng nhau phấn đấu, mở ra một 
chân trời mới cho Nho gia thời đương đại. Học vấn của 
họ được trau đồi từ truyền thống chủ nghĩa lý tưởng của 
nước Đức cận đại phương Tây. Họ lấy phạm trà luận, 
chủ nghĩa tiên nghiệm сда Căng và hệ thống siêu hình 
của tỉnh thần hiện tượng học của Hëghen làm cơ sở lý 
luận cho việc phục hưng Nho gia. Bởi sự trau đồi tư tưởng 
và са sở trí thức đều vượt Tiên Nho, lại thêm tài hoa 
tư tưởng xuất sắc, khiến họ tạo nên được hệ tư tưởng 
có quy mô lớn lao, có nội dung phong phú. Tư tưởng Màu, 
Đường bắt đầu từ thời chiến tranh Trung - Nhật, thành 
thục vào thời trước sau sự thay đổi ở đại lục. Han ba 


1, Hùng Thập Lực: "Thập 1ле ngủ yếu sơ độc", tr 27 
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mươi năm nay, họ xây dựng học phái Tân Nho gia tại 
Hồng Công và Đài Loan, 


Về lý luận của học phái Tân Nho gia, chúng ta sẽ 
từ hai phương n "cùng nhận thức đối với Nho gia 
truyền thống" và "thích ứng đối với văn hóa Tây phương" 
làm trọng điểm khảo xét. Trước khi bàn vấn dë này, 
chúng tài cho rằng cần xem xét nhản ứng của nhân 
sĩ Tân Nho gia đối với ngòn luận chống Nho gia của "Tân 
thanh niê 


A. Phân kích đổi với ngôn luộn chống Nho gia 


Phong trào chống Nho gia lấy "Tân thanh niên" làm 
trung tâm trước Ngủ Tự, nặng về đả phá, ít có tính 
chất xảy dựng là do tính cách của người lãnh đạo cùng 
nhiều nguyên nhân phức tạp trong haàn cảnh lúc bấy 
giờ. Nếu chúng ta biết được nhứng nhân tế phức tạp 
nây, chúng ta cũng có thể tìm hiểu với thái độ thông 
cảm đối với màn kịch lịch sử này. Điều không may là 
việc công kích vào quyền uy của Khổng Tử khiến các 
nhân sĩ Tân Nho gia cảm thấy bị xúc phạm nặng nè. 
Thêm vào đó, thảm họa cuộc sống do tình hình nước 
mất, nhà tan cùng các vấn đề văn hóa, vấn đề nhân 
sự rối bài đã khiến cho khó tránh được việc ho đem sự 
bực bội trong lòng đồn hết vào đám người dang "да đảo 
Khổng gia điểm". 

Trong những lập luận ghi lại trong bảng dưới đây 
chỉ một phần ít là do suy nghĩ điềm tính mà có, số còn 
lại đều là những "phản ứng nổi giận về tinh cảm”. 
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Bảng phần kích ngôn luận chống Nho gia 


điên Nội dung chủ yếu тет 
Lấy khảo | Khổng Tứ là cột đá của văn hóa Trung | Trương Quân 
cứu để  ÌQuốc,cócông với Trung Quốc; vậy Hà | Lè: "Binh 
biên luận | Thích nêu khẩu hiệu đánh đố nhà họ | luận con 
thật già Khổng là eó nhận thức đúng dán đối | đường tư 
thaycho |với Khổng Tử không?... Họ Hồ học | tưởng Hồ 
tiêu chuẩn | theo di phong các học giả đời Thanh, | Thích". 
thiện ác _ | cúng hô khẩu hiệu chống bàn suông để 


kêu gọi người trong nước, chạy theo 
sau Thanh Nho, tự xưng phương pháp 
học thuật của ông là thực sự cầu thị.... 
nhưng điều đá không giống với thái độ 
tôn trọng lý lẽ trong lý học. Mượn cổ 
coi trọng phương pháp khảo cứu để coi 
thường đạo nghĩa, mượn cớ dùng tri 
thức để phân biệt thật giả, để không 
đếm xla đến tiều chuẩn thiện ác về dao 
đức; làm vậy được chăng? 
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Nhúng cái 46 đều là сап bệnh của 
“Trung Quốc gån dày, chứ không phải 
là căn bệnh vô thức của sĩ đại phu..., 
vội vàng tự cường để bude nhanh, thôi 
thúc mọi người hành động... do đó 
quay lại hoài nghỉ ngưồn gốc văn hóa. 
mấy nghìn năm của toàn dân tộc ta, 
muốn thay đổi hoàn toàn và nhanh 
chóng. Không biết rằng căn bệnh của 
Trung Quốc ngày nay không phải ở 


Tiên Mục: 
Dån luận 
“Quốc sử đại 
cương". 


chỗ biến động không nhanh, mà là б 
chỗ muốn yên ẩn cũng khó được. Phải 
làm che nhà nước có cục điện tạm yên, 
sau đó xã hội mới có sự tự biến đổi... 
Mã điều kiện thúc đẩy sự nghiệp này 
chính là tỉnh thần tự giác. Làm như 
vậy hơn là cư bát chước người khác. 
hông may, máy mươi năm nay, sĩ đại 
phu nước ta vẫn chỉ chờ biến động 
nhưng lại mong yên thân, chỉ muốn. 
dạy người mà lười nghiên cứu. Lại 
thêm việc xuất phát từ ý đô riêng tư 
mà nơi ra những điều xàng bây. Cho. 
đến gần đây, xu thế này vẫn tiếp tục và 
tăng mạnh. Thuốc không đúng bệnh, 
vån 1а căn bệnh сй đeo đuổi gần trăn: 
năm nay. 


Đầu tiên, cần phải nói cái gọi là phong 
trào văn hóa mới trong những năm. 
50.. về chính diện là do chịu ảnh 
hưởng từ bën ngoài, chay theo trào lưu 
thế giới; còn mat phân điện là đá kích 
và vứt bó văn hóa vốn có của Trung 
quốc. Ví như việc đánh đổ ngôi nhà họ 
Khổng, vứt sách vào nhà xí, bỏ chữ 
Hán và Tây hóa hoàn toàn, v.v.. 
Những việc này cúng chỉ là biếu ngữ, 
khẩu biệu, toàn là ý kiến mà thái độ 
quá khích chứ không được coi là vấn 
đề tư tưởng nghiêm túc, sâu sắc để 
thảo luận, bàn cãi.. 


Tiên Mục: 
Bài "Giới tư. 
tưởng Trung 
Quốc trong 
những năm 
50". 
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Mất tự tin | 1, Một só ít học giả Trung Quốc không | Trương Quân 
nhìn thấy được ý tỉnh vi trong trước | Lạ: "Уап hóa. 
tấc của tiên nhân, chuyên phí báng | Trung Quốc 
người trước để tô ra mới mẻ, khiến [ngày mai". 
mọi người mất lòng tự tin, thực là tự 

phì báng chính mình... Nghiên cứu. 

Khống Tử phải căn cứ vào chính 

Khëng Tứ, không nën căn cu vào nền 

chuyên chế quân chủ sau Tân Hán, 

làm mất giá trị của Khổng Tử; ánh 

sáng là ánh sáng, không thể vì sự bàn. 

suông về tâm tinh của người cuối đời 

Minh mà bị xóa nhòa. Người đời nay 

đọc sách xưa, phải tìm cho đúng sự 

thực của cổ nhân, không vì những 

người khác nói những điều có liền 

quan đến họ mà bài xích họ. Nèu càn 

nói, phải xuất phát từ thiện chí më 

giải thích thêm, như vậy có thể tự tim 

được tinh hoa của lịch sử bön nghìn 

năm, lấy đó làm chuẩn myc cho tam 

chí của quốc đân. Nếu cứ chửi mắng, 

thậm chí đến các việc như hoạn quan, 

ngoại thích, bó chân, tbi cử, cưới 

thiếp... cũng nhất loạt quy tội cho sự 

giáo dục của Khổng Tử, thì đó chỉ là 

cái chứng điên cưồng táng tận lướng 

tâm mà thôi. 
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2. Họ coi khoa học và dân chủ là toàn. 
bộ của văn hóa, mà hai cái này lại là 
của Tây phương, bởi vậy, đô cũng là 
toàn bộ của văn hóa Tây phương, chứ 
Trung Quốc không có. Văn hóa Trung 
Quốc không có hai cái đó, bởi vậy văn 
hóa Trung Quốc toàn là già сбі mà "già 
eBi` là do chế dó phong kiến, do đó văn 
hóa Trung Quấc là văn hóa phong 
kiến, lỗi thời, nên cân phủ định toàn 
bộ. Hơn thế nứa, họ còn cho rằng 
muốn hấp thụ cái mới, phải bê hån cái 
già, coi уап hóa Trung Quốc là đối lập, 
khẳng hòa hợp được với khoa học, dân 
chủ. Chúng ta hãy xem, phương Tây 
dùng vũ lực, trước đánh bại Chính phủ. 
Mãn Thanh, tiếp đến đánh bại đân tộc 
chúng ta, sau cùng đánh bại văn hóa 
chúng ta. Thực ra, người phương Tây 
ehua đánh bại được văn hóa chúng ta, 
tất nhiên chẳng có gì đáng gọi là bại 
hay không bại... Người phương Tây 
đâu có đám nói họ đánh bại văn hóa 
chúng ta... Bởi vậy, đánh bại văn hóa 
chúng ta là tự chúng ta giúp người ta 
làm việc ấy bằng cách tự phú định 
chính mình. Đây gọi là tự đánh mất. 
lòng tin, tự chôn linh hồn. Việc này 
gọi là "tự hai". 


Mau Tông 
Tam: "Chủ 
nghĩa lý 
tưởng của 
dao đức". 
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Hướng 
theo chủ 
nghĩa 
Mác - 
Lènin 


1. Báo “TAn thanh niên” đề xướng 
phong trào văn hóa mới, trổ thành tờ 
báo của Тгап Độc Tư tuyên truyền chủ 
nghĩa cộng sản. Văn chương của 16 
Tấn diễu cgt văn hóa xã hội Trung 
Quốc, ngày một lan rộng, và thuận 
theo xu thế đó, cuối cùng då bồi диби 
nên nhứng người duy vật luận, coi con 
người là vật chất... tôn thờ Mác, 
Lênin và coi nước Nga là Tổ quốc tinh 
thần. 


2. Bởi vày, mấy mươi năm, những trí 
thức lấy dàn chủ, tự do, khoa học để 
Yêu gọi, muốn triệt để vứt bó tỉnh thần. 
văn hóa Trung Quốc. Kết quả là dán 
tới sự thành công cho những người 
mácxít - lèninnit lấy khoa học, học 
thuật làm công cụ chính trị. 


3. Ва mươi năm nay, cống hiến đối với 
dán chủ của trí thức chỉ là như vậy, sự 
thiếu đân chủ trong xã hội càng tăng 
thêm; còn chính trị thì càng chuyên 
chế, càng cực quyền... Trí thức vån bj 
hám hại xưa nay chưa từng có trong 
lịch sử. Đây chẳng phải là số phận do 
tự mình tạo гау? ` 


4. Việc tuyên truyền và vận động 
mòt cách tiêu cực, phản điện, đánh 
46, vẫn không thắng nổi cái tích cực, 
chính diện, xây dựng; những biểu 
ngū và khẩu hiệu khinh bạc, cười 
gt, chua cay vẫn không tháng nổi sức 


Đường Quân 
Nghị: "Хау 
dựng lại tỉnh 
thần nhân 


văn”. 
"Тар thượng. 


'Đường Quân 
Nehi: "Giá trị 
tỉnh {Кап của 
văn hóa 

Trong Quốc". 


Mau Tông 
Tam: "Chủ 
nghĩa lý 
tưởng của dao 
đức”. 


Tiền Mục: 
Bài "Giới tư 
tưởng Trung 
Quốc trong 
những năm 
50. 


эм 


mạnh khẳng khái, kiên cường. Sau 
phong trào văn hóa mới Ngú Tự, tiếp 
đến là phong trào cộng зап; lại vẫn 
tuyên truyền, vận động, lại vẫn biểu 
ngứ, khẩu hiệu; nhưng cái sau chiếm 
phần uu thế, đó cúng là cái thế tự 
nhiên phải vậy. 


Những người của phong trào văn hóa 
mới bấy giờ tuy giới thiu tư tưởng 
phương Tây, nhưng chưa từng coi 
trọng trào lưu chủ nghĩa lý tường cùng 
tỉnh thần tông giáo và chủ nghĩa nhắn 
văn phương Tây. Đối với học thuật 
nước Đức, họ càng coi thường. Họ chỉ 
bám theo chủ nghĩa thực nghiệm, chủ 
nghĩa công lợi, chủ nghĩa tự nhiên của 
Anh, Mỹ. Nhưng họ lại không dựa hân 
vào những chủ nghĩa này, vận dụng 
vào thực tế để giải quyết văn đề kinh 
tế chính trị xã hội, mà có lúc dùng 
nó để phá hoại văn hóa truyền thống. 


Đường quân 
Nghị: "Xây 
đựng lại tĩnh 
thần nhân 
văn". 

Тар thượng. 


Sự bột. 
phát 
trong cơn 
giận của 
cảm tính 


Nội dung của phong trào văn hóa тїбї 
là tiêu cực, phản điện, phá hoại, nhân 
động, không bình thường, oán trời 
trách người... Bởi phong trào văn hóa 
mới thời Ngu Tư vốn không phải là tư 
tưởng và đạo lý tích cực sính ra từ 
trong cuộc sống, mà chỉ là sự bột phát 


trong cơn giận của cảm tính... 


Màu Tông 
Tam: "Нос 
văn của sinh 
mênh". Sách. 
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Nếu phong trào văn hóa mới thời Ngủ 
“Tứ là nội dung tư tưởng phản diện, 
phá hoại, thì tất nhiên lại phải eó một. 
nội dung tư tưởng chính diện và lành. 
manh nhằm uốn nắn cái sai và phủ 
định nó. Muổn vậy thì không thể 
không làm xoay chuyển chú nghĩa lý 
trí nông cạn, khô cứng ấy. Còn nhu 
khảo cứu, đó lại là chuyện khác... Thế 
mà những Кё уб Мер sĩ, dốt nát, kiếm 
sống một cách bữa bãi, loại trừ người 
khác ý mình, bóp chết trí tuệ, chôn vòi 
cuộc sống, nấp dudi bóng Hồ Thích, lại 
nói rằng trường Bác Đại lúc bấy giờ cớ 
sao lại mời Hùng Thập Lực làm giáo 
sư, Loại đốn теѓ điên khủng mày, nay 
lại chiếm cứ trung tâm đại học, sửa 
vang lên như thế. Họ hån không biết, 
Bác Đại sở dĩ được là Bắc Đại, chính vì 
đã mời được những người thầy nhu 
thầy Hùng Thập Lực, thầy Lương 
'Thấu Minh vậy. Bọn nghiệp chướng vò 
tri, không những là tội nhân của Bắc 
Đại mà còn là 11 nhân của họ Thái 
vậy. 
Một người không tự di shu nghiên cứu. 
khoa học mà chỉ "dùng khoa học", 
người đó sẽ trở thành người khoa học 
nhất tầng luận, lý trí nhất nguyên 
luận, hoàn toàn vô ích, nhạt nhão, 
không nắm được bất cứ môn học vấn 
"nào... Phương pháp bàn luận khoa học 


không đứng với học vấn của mình, chỉ 


Màu Tông 
Tam: "Chủ 
nghĩa lý 
tưởng của đạo 
đức". 
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[Những 
Ingưỡi bất. 
hiếu dèu 
không có 
trải tim 


lượn bên ngoài, thật nhạt nhẽo, thật có 
hại. Nhưng cái hại lớn nhất của thái độ 
khoa học nhất tàng luận, lý trí nhất 
nguyên luận, chính là ở chỗ nó xóa 
nhòa ý nghĩa và giá trị. 


Tại sao con người phải có "hiếu"? Việc 
này không chịu nổi sự nghỉ vấn và 
phân tích của lý trí. Đây không phải 
là một đối tướng của khoa học, đây là 
việc không thể nói ra một cách cụ thể 
được, đây là việc không сб lý do. Đã 
không có lý do thì nền bô quách. Khi 
thú hiếu phải ап chay, phải mặc áo 
xô... Nếu mang kính cận cúng không. 
được mang kính gọng vàng. Người 
theo chủ nghĩa lý trí như chúng ta có 
thể hồi: dá được mang kính gong bạc 
tại sao lại không được mang kinh gong 
vàng? Gọng nào mà chẳng bằng kim 
loại ? Đã có thể an rau, đậu phụ, tại sao 
lại không được ăn thịt lợn? Рау chẳng 
phải là nhung thứ có thể an được đấy 
u? Đã có thể mặc áo vải thô bằng bông, 
gai, tại sao lại không được mặc áo tơ 
lụa. Đây chẳng phải đều là những thứ 
có thể mặc được đấy u? Không eó lý 
do. Đã không có lý до, vậy cần cần gì 
những thứ hạn chế kiểu phong kiến ấy 
nữa? Nhưng chúng ta rất då nhìn thấy. 
loại việc này; có thể cứ truy hôi và 
phán tích được không? Khi người ta 
hải như vậy, lòng người ta như đã chết 
Tôi, có thể nói họ hoàn toàn không có 
[trái tim. 


Mau Tông 
Tam: "Chủ 
nghĩa lý 
tưởng của бао 
айс". 
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Chủ trương văn hóa của rất nhiều trí | Từ Phục. 
thức thời Ngủ Tư, nếu so với Đảng | Quan: "Trung 
Cộng sản ngày nay, họ là phái tả, còn | Quốc sử luận. 
Đáng Cộng sản lại là phái htu. Ngày | tập", 


nay, tình căm chống văn hóa Trung 
Quốc của rất nhiều trí thức đương lưu. 
vong ở nước ngoài còn hơn cả Đảng 
Công sản. 


Nếu có người tiếp thu những lời lẽ này, ngoài việc 
òm nổi tức giận, họ còn hiểu được gì hơn về màn kịch 
lịch sử của phong trào văn hóa mới này? Ở đây, chúng 
tôi không muốn giứ thái độ thù địch như lời lẽ của nhóm 
Тап Nho gia đối với "Tân thanh niên" và đối với nhung 
vấn dë chưa rõ trong những lời 16 này, mà chỉ muốn phân 
tích một cách giản đơn nhằm tìm hiểu thèm lý luận phục 
hưng của họ. 


- Trương Quân Lệ phë phán Hồ Thích "lấy trí thức 
khảo суи để biện luận thật giả, thay cho tiêu chuẩn thiện. 
áo về đạo đức", Thử hỏi, lời phê bình Hồ Thích này đứng 
hay không đứng? Nhưng có thể nói ngay là, luận điểm 
này rõ ràng là vào lúc đang dién ra cuộc tranh luận рійа 
khoa học và huyền học. Đối với vän đề nhân sinh quan, 
ông Trương trước sau vẫn có cách nhìn như vậy. Lúc bẩy 
giờ, Trương Quân Lệ và Đỉnh Văn Giang mở ra cuộc luận 
chiến, mọi chủ trương của ông là xây dựng trên giả thiết, 
tức là: đối với vấn đề nhân sinh quan, khoa học chẳng 
có tác dụng gì. Chúng ta bất tất phá: mất công xem. xét 
khoa học và nhân sinh quan сб ý nghĩa gì Nhân sinh 
quan ít ra cũng không thể thoát ly khỏi hành vi của con 
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người; khoa học chí ít cũng có thể đem lại cho con người 
năng lực nhận thức đáng tin cậy hơn. Hành vi của cá 
nhân thường được tiến bành trong sự lựa chọn nhiều lần. 
Mỗi lần соп người gap việc 01, năng lực nhận thức rõ 
ràng là sức mạnh dán dát hành vi. 


+ Nấu nói lời 16 của "Tân thanh niên" là phản động 
so với Nho gia truyền thống, vậy Tàn Nho gia chù trương 
"lai chủ định lần nữa" đối với "Tán thanh niên" chính 
là phản động của phản động. Theo phép biện chứng của 
Hèghen thì phản lạt sự phản động sẽ là đứng dán. Nhung 
nhìn vào sự phát triển của lịch sử tự tưởng đương đại 
Trung Quốc, chúng ta thấy, sau khi phản lại sự phản 
động thì vẫn là phản động. Do đó đã hình thành cục điện 
đối lập công kích lẫn nhau lâu dài giia phái truyền thống 
và phái Tây hóa, Kết quá là cà hai bên đều bị hạn chế, 
hai bên đều bị tổn thương, đem đến cho giới tư tưởng 
Trung Quốc đương đại những tiếng hò la hỗn loạn, không 
phải là sự phát triển tư tưởng cần thiết cho nhu cầu hiện 
đại hóa. Nếu có thể dùng thái độ phê phán một cách lý 
trí để xem xét phong trào văn hóa mới thì sự phè phán 
không hân là chửi bói, mà có thể trở thành nhứng đóng 
góp đáng ghi nhận trong quá trình vay đựng văn hóa, 


- Còn như nói phong trào văn hóa mới phá hoại truyền 
thống, khiến quốc dân đánh mất lòng tự tin, thì đó là 
sự gian trá, đánh tráo hậu quả thành nguyèn nhân. Sự 
thực khác hån, phong trào văn hóa mới sở 47 có khuynh. 
hướng Tây hóa chính là bởi từ giữa thế kỷ XIX đến nay, 
quốc dàn dàn dàn đánh mất lòng tự tin. Thời cận đại, 
sở dĩ người Trung Quốc mất tự tin là bởi nước nhà không 
đủ sức để chống ngoại xâm, và hài văn hóa Trung Quấc 
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thiếu sức ứng biến, Tân Nho gia lại không nghĩ như 
vậy, bởi họ có lòng tin kỳ lạ đối với văn hóa Trung Quốc. 
Họ vững tin rằng "Tự họ có thë từ trong lịch sử bốn 
nghìn năm tìm thấy nhứng đạo lý làm chuẩn mực cho 
tinh thần dán tôc'. Thế nhưng lòng tin của họ lại đúng 
như Henri - Bergson nói: "Sức mạnh lòng tin chẳng phải 
biểu hiện ở chỗ dời núi, mà lại biểu hiện ở chỗ chưa bề 
thấy тий eó thể đời” Bởi vậy, họ vẫn bình thản trước 
hiện thực dày bệnh hoạn, vấn đám nói "người Tây phương 
chưa đánh bại được văn hóa chúng ta", Sự tín thờ kiểu 
tôn giáo của họ đối với Nho gia đã làm cho người ta cảm 
thấy xa lạ đối với hiện thực. 


+ Phần lớn Tân Nho gia đều cho rằng phong trào chống 
Nho gia với sự hưng khởi của chủ nghĩa Mác - Lênin 
ở Trung Quốc cố mối quan hệ nhân quả nội tại. Sự thật 
có thể như thế này: nhà họ Khổng bị đánh đổ đã tạo 
nên sự trống vắng trong tâm linh của thanh niên lúc bấy 
giờ; tâm linh trống vắng đá giúp cho sự thâm nhập của 
chủ nghĩa Mác - Lènin. Nhưng chúng ta vẫn có thể hỏi: 
chủ nghĩa thực nghiệm, chủ nghia công lợi, chủ nghĩa 
tự nhiên, v.v„ của tư trào phương Tây đến Trung Quốc 
sớm hơn chủ nghia Mác - Lênín, vậy tại sao tư trào đó 
lại không thể một mình lấp được chỗ trống, mà lại chỉ 
eó chủ nghĩa Mác - Lênin? Muốn tìm hiểu vấn đề này, 


1. Bởi văn hóa Trung Quốc thiếu sức ứng biến, do đó tất khó 
tiếp thu hiện đại hóa. C.E.Black trong sách "Động lực của hiện đại 
hóa" cho rằng nguyên nhàn chủ yếu là ảo những người lãnh đạo chính 
trị và giới học thuậc cho rằng chân lý truyền thống là đúng, vì vậy 
không thể vứt bò. Thậm chi, ngày nay, да số người lãnh đạo Trung 
Quốc vẫn bảo lưu thë giới bản vị thức, coi Trung Quốc ià trung tâm 
thế giới. (Xem hàn dich của Quách Chính Chiều, tr.118). 
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cần phải thấy tinh hình quốc tế lúc đó (ví như sự thành 
công của Cách mạng Tháng Mười của Lênin), nhu cầu 
trong nước (ví như phong trào chống chủ nghĩa đế quốc 
phương Tây) và ảnh hưởng của tiêm lực văn hóa truyền 
thống, đều là những nhân tố quan trọng đáng được nghiên 
cứu. Chúng ta chưa đủ lý do để nói rằng, sự đắc thể của 
Đảng Cộng sån là kết quả tất nhiên của việc đánh đổ 
ngôi nhà họ Khổng. Chống truyền thống là hiện tượng 
khó tránh trong quá trình tiến lên hướng hiện đại hóa 
của nhiều nước không thuộc phương Tây. Trong điều kiện 
lịch sử đạo thù của Trung Quốc, nó trở thành một trong 
nhiều nhân tế giúp Đảng Cộng sản thành công. Nếu vì 
việc này mà ghi nợ cho các nhân sĩ chống Nho gia, thì 
không những là không công bằng, mà e là đánh giá quá 
cao ảnh hưởng của họ. Bởi ngôn luận của các nhân sĩ 
Tân Nho gia thiếu thận trọng, dán đến sự bất mãn của 
nhung người chống đối, nên Trần Khang liền đứng trên 
quan điểm ngược lại, đưa ra cách giải thích khác đối với 
vấn đề này. Ông nói: "Nguyên nhân tạo nên tinh trạng 
Đảng Cộng sản thắng lợi như ngày nay rất nhiều. Về phương 
điện tư tưởng, không nên nói là do tư tưởng Nho gia bị 
bác bỏ, mà nên nói là do tư tưởng Nho gìa mấy nghìn 
nám làm chơ đa số người Trung Quốc chứng ta thiếu tính 
thần khoa học và nang lực lugn chưng lógíeh mà nên 


1. Ма quan hè gita văn hóa Trung Quốc với thắng lợi сйа Trung 
Cộng giành được ở Đại Lục, xin tham khảo: 1) Đường Quân Nghị 
“Bối cảnh vån hóa Trung Quốc trong cơn loạn ngày nay của Trung 
Quốc". 21 Tíền Mục: "Lịch sử Trung Quấc về bến chuyển biến lớn 
của lý tưởng nhân sinh". 3) Trần Khang: "Bàn vấn đề thống nhất tư 
tường". 
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vậy", Lời của ông đã trở thành lời trách cứ. Chúng tôi 
đề nghị từ nay về sau, nên dành quyền phát ngôn về vấn 
đề này cho các chuyền gia có nghiên cứu về giai đoạn 
lịch sử này. Tranh luận xuất phát từ sự tức giận chủ 
quan thì khó có kết quả. 


- "Thái độ khoa học nhất tầng luận, lý trí nhất nguyên 
luận" mà Màu Tông Tam nói, danh từ thông dụng hiện 
nay gọi là "chủ nghĩa khoa học" (Šcientiam). Theo sự giải 
thích của D.W.Y Kavok: "Nói chung, chù nghĩa khoa học 
là nguyên tắc đem cái bứu bạn của khoa học đưa vào ứng 
dụng một cách phổ biến, khiến né trở thành một thứ 
tín niệm về định lý văn hóa. Nghiêm khác mà nái, chủ 
nghĩa khoa học đã coi nguyên tắt của tự nhiên thành 
nguyên tắc của khoa học xã hội, trì thức khoa học xã 
hội chỉ có qua phương pháp khoa học mới có được"? Cái 
hại của chủ nghĩa khoa học tất nhiên là xóa nhòa ý nghĩa 
và giá trị của truyền thống, nhưng nó cũng biểu đạt ý 
nghĩa và giá trị theo cách khác. Sự mê tía khoa học, hoặc 
cho khoa học là vạn năng thể hiện một hệ thống ý nghĩa 
và giá trị mới, Điều này gây trở ngại cho sự phát triển 
của khoa học. Trần Độc Tu, Hồ Thích, Ngò Trí Huy là 
nhứng người dè xướng khoa hoe thời Ngũ Tử, đều không 
phải là nhà khoa học. Còn các nhà khoa học chuyên nghiệp 
ở Viện Khoa học Trung Quốc lại rất ít được mọi người 
biết đến. Điều đó phản ánh tình hình học thuật sau Ngũ 


1. Xem chú chích trèn. 


2. Kavok, D.W.Y. (Quách Dĩnh Hy) 8cientism in Chinese thought 
(1900 - 1950), p.21. New Haven. Yale Univ, Press, 1955. 
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+ Ngôn luận phê phán “bất hiếu" 2 bảng trên сб lé 
được viết để phản bác lại bài "Tôi đối với cải cách tang 
lế" của Hò Thích”, Điều Hồ Thích bàn là chỉ văn hóa 
truyền thống quy định người con trong thời kỳ chịu tang, 
qua nghỉ lễ việc tang mà hiểu hiện sự hiểu. Điều đó thuộc 
về lính vực phong tục, và văn hóa phang tục luôn thay 
đổi theo từng thời đại. Như trong lễ cổ quy định, trong 
thời kỳ chịu tang, người соп "ba ngày không được ап, 
sáng tối phải khóc", sau khi chịu tang phải "nằm chiếu 
tách, gối đòn ba tháng, ngày đêm không cởi dây tang", 
đến nay chẳng còn ai theo. Tại sao? Tại ná eó hại cho 
thân tâm, hơn nứa không cần thiết. Những tập tục không 
hợp lý này khiến một số trí thức hoài nghĩ, bị coi là 
vô lý nên dän dàn bị đào thải. Việc сді cách tang lễ, 
tang nghí không giống việc không cần con cái phái hiếu 
thuận với bó mẹ. Mục đích của cải cách chỉ là xóa bỏ 
tập tục không hợp với đạo người. 

Do khẳng định đạo hiếu, Màu Tông Tam lại kéo theo 
cả tập tục có liên quan đến hiếu hạnh để khẳng định, 
và cho ràng, chúng ta không nên hoài nghi những tập 
tye ấy. Điều đó hình như phản ánh cái gọi là đạc sắc 
cơ bản của chủ nghĩa bảo thủ mà F. A. Hayek đã nói: 
"Đối với sự vật mới do biến động mà sinh ra, họ giứ thái 
độ không tín nhiệm kiểu Nho giáo”? 


B. Sự tán đồng đối với văn hóa truyền thống 


Từ Тап Hán dën nay, Trung Quốc tuy có Phật giáo 
từ ngoài đến, dưới triều Tống và triều Minh lại сб những 


1. Xem "Hà Thích văn tồn", тёр 1. 


2. Hayek, F. А. The Constitution of Liberty. pp. 399-400. Chicago 
Univ. Press, 1960. 
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ghi chép về sự xâm nhập của văn hóa dị tộc, nhưng sự 
tán đồng đối với văn hóa truyền thống của người Trung 
Quốc không hề phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Bởi Phật 
giáo kháng giống văn hóa phương Tây cận đại, không phải 
tiến vào theo täu chiến, súng lớn, khiến người Trung Quốc 
có tắm lý khuất nhục nặng nề, sự khuất nhục tính tụ 
lại dë dàng din đến sự báo thù. Cái gọi là tam lý Nghĩa 
Hòa Hoàn chính là nhu vậy. Phật giáo đến Trung Quốc 
vào thời kỳ nào? Chưa aí trả lời chính xác. Điều đó nói 
lèn rằng Phật giáo xâm nhập vào xã hội Trưng Quốc một 
cách êm thấm, rất tự nhiên. Sự gặp gỡ với văn hóa phương 
Тау sau chiến tranh Nha phiến khác trước rất nhiều. Thanh. 
thế và nền văn minh khoa học ký thuật của chủ nghĩa 
đế quốc đã làm cho người Trung Quốc không còn giứ được 
nữm tin trước đây "chỉ có người Hoa Hạ giáo hóa dị tộc, 
chứ Dị tậc không thể giáo hóa người Hoa Hạ", mà ngược 
lại, buộc phải thích ứng với phương Tây. Điều này có 
quan hệ đến toàn bộ sự tàn nghiêm của dân tộc, và tất 
nhiên dẫn đến sự phòng vệ mạnh mẽ. Tranh đấu mấy 
mươi năm, cuối cùng, phong trào văn hóa mới đã chiếm 
ша thế "thích ứng". Tiếp đến, nguy cơ mất còn của дап 
tộc đá đưa đến sự kiện "mười tám tháng chín". Một lần 
nửa, tiếng hó "tán đồng" lại vang tận trời xanh. Tân Nha 
gia quật khởi trong những năm 40. Sở di có sự tán đồng 
mạnh më đối với truyền thống là bởi tư tưởng thời kỳ 
đầu của họ được ấp ù trong tình hình Đại lye gặp nạn, 
phải lưu vong ra nước ngoài, khiến ý thúc về nguy co 
càng lớn, càng kích thích nhiệt tình văn hóa truyền thống 
của họ. Y thức và nhiệt tinh này tät nhiên có ảnh hướng 
đến thái độ của họ đối với phong trào văn hóa mới, và 
cũng không thể có cách xử lý hợp lý đối với máu thuận 
có tính hai cực hiện nay gida "thích ứng" và "tán đông". 
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а) Sự khẳng dinh tinh thần uán hóa lịch sử 


Người dàu tiên đề xướng "tình thần văn hóa lịch sử" 
đương đại là Tiền Mục. Dâu thời kỳ kháng chiến, ông 
đã chủ trương mục đích nghiên cứu quốc sú là "trong 
sự tich cực tìm tòi cội nguồn sức sống lâu dài của dân 
tộc, vì đó là chỗ gửi góm tinh thần do sự thúc đẩy của 
toàn bộ lịch sử". Ông lại cho rằng "tiền đồ của quốc gia 
dân tộc vẫn giành được sức sóng trong nën văn hóa người 
xưa để lại Ông Tiền là nhà sứ học, nên những điều 
ông nói vẫn khóng thể thoát khỏi sử liệu. Tân Nha gia 
sau nhung năm 40, khòng nhứng khẳng định tính thần 
văn hóa lịch sử Trung Quốc, mà còn dựa vào Hèghen, 
кау dựng một hệ thống gọi là "Quan điểm lịch sử phát 
triển tỉnh thần". Dựa vào sử quan này để tìm hiểu văn 
héa lịch sử Trung Quốc, ất có thể “nhìn suốt sự phát 
triển tinh thần của thời đại, chỉ rõ sự thể hiện của bản 
thân tinh thân". Vì vậy, lịch sử Trung Quốc chứa đây 
"thực thể tỉnh than"? 


Hãy xem họ lý giải văn hóa lịch sử. Mau Tông Tam 
phản đối dùng phương pháp khoa học dể nghiên cứu văn 
hóa lịch sử, bởi dùng phương pháp khoa học thi "phải 
đẩy văn hóa lịch sử ra, coi dó là tài liệu vật chất bên 
ngoài. Nhưng làm như vậy, át văn hóa lịch sử bị hủy 
hoại; Khổng Tử, Сїё-хч chết гоз". Ông chủ trương thái 
độ nghiên cứu văn hóa lịch sử là "thu văn hóa về, daç 
lèn sinh mệnh, đạt vào cuộc sống, coi văn hóa lịch sứ 

L Тйл Mục: Dẫn hiện "Quốc sử đại cương, tr. 7 và 26. 

2. Маа Tông Tam: "Lịch sử triết hçe" Lời tựa. 
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là biểu hiện của tinh thần thánh hiền hào kiệt, quần xuyến 
tỉnh thần của họ; xét thánh hiền hào kiệt phải xét họ 
là bậc nhân cách tỉnh thần đạo đức trí tuệ", Ông lại 
nói: "Xét văn hóa ở động lực sáng tạo và tỉnh thần, đây 
là quan điểm cơ bản khi bàn về văn hóa"? Đường Quân 
Nghị nói rõ hơn: "Phạm vi của văn hóa rất lớn, việc quan 
trọng nhất khi bàn và van hóa, là những quan niệm co 
bản. Nếu quan niệm cơ bản không rõ ràng hoặc sai lầm. 
thì mọi chuyện sẽ là sai Ñam "3, Từ đó có thể thấy họ bàn 
lịch sử văn hóa là dựa vào triết học văn hóa và quan 
điểm lịch sử của mình. Quan niệm trung tâm cúa triết 
học văn hóa và quan điểm lịch sử của họ là gì? Trả lời: 
Căn cứ vào văn hóa Trung Quốc mà nói, đó là biểu hiệu 
của văn hỏa lịch sử và thực thể tỉnh thần, mà thực thể 
tinh thần này chính là “nhám đức". Bởi vậy, cốt 161 của 
tỉnh thần văn bóa Trung Quốc mà Đường Quân Nghị hiểu 
là "chỉ có làng nhân đức của соп người vượt lân và đây 
khắp tự nhiên và nhân sinh, rồi đem lòng nhân phổ biến 
rộng để quan sát tất cả tự nhiên và nhân sinh, đồng thời, 
cùng với tự nhiên và nhân sinh tạo thành nhàn văn Í, 
Người có quan điểm văn hóa như vậy, tät nhiên sé cảm 
thấy "tỉnh thần này chưa hè bị suy vi, mà vĩnh viễn cũng 
sẽ không bị suy.vi'Š, Sở dĩ như vậy vì tỉnh thần này, 
căn bản chỉ tồn tại trong niềm tin chủ quan. 


1 Màu Tông Tem: "Chủ nghĩa lý tường của đạo đức", tr 227. 
2. Sách đã dẫn, tr. 260. 
3. Đường Quân Nghị: "Giá trị tinh thần của văn hóa Trưng QQuấc", 
Lài tựa. 
4. Xem chủ thích trên. 
5. Đường Quân Nghị: "Хау dựng lại tỉnh chần nhân văn”, tr. 255. 
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Ngoài sự giải thích trên, Tân Nho gia phải khẳng 
định văn hóa lịch sử còn có những lý do như sau: 


a. O6 lịch sử bốn, năm nghìn năm. 

b. Có hệ thống nhất quán. 

с. Không tin rằng trong ngưồờn gốc văn hóa Trung 
Quốc còn có điểm khiếm khuyết. 

d. Уап hóa Trung Quốc là của người Trung Quốc từ 
đời này sang đời khác viết nën hằng tâm huyết của mình. 


e. Văn hóa Trung Quốc là biểu hiện sinh mệnh tỉnh 
thần khách quan của dàn іс Trung Quốc, 


Với những lý do đó, trong "Tuyên ngôn vấn hóa", họ 
nhiều lần hô hào các nhân sĩ Trung Quốc và thế giới 
khi nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, khòng nên lấy thái 
độ lạnh lùng khách quan để nghiên cửu, mà nền có sự 
“đồng tình", đạc biệt, nền “kính trọng". Càng "kính trọng” 
thì càng có trí tuệ và càng hiểu тб. Nếu không, tất sẽ 
xem văn hóa Trung Quốc "như hóa thạch chết", không 
có giá trị tinh thần đáng nói. 

Lấy "thái độ lạnh lùng khách quan" xét lịch sử và 
lấy "thái độ đồng tình kính trọng" xét lịch sử, hiệu quả 
giữa chúng khác biệt bao nhiêu? © đây хіп dẫn một во 
sánh thứ vị. Lưu Bang là môt nhân vật lịch sử. Lưu Bang 
mà Mau Tông Tam 14у “đồng tình và kính trọng" để tìm 
hiểu là "tài năng dòi dào", "sức sống mánh lièt", "khí phách 


L a,b,c, Xem Đường Quần Nghị: "Giá trị tỉnh thần của văn hóa 
Trung Quốc", tr. 343 và 355. Hai điểm d,e. Xem Маш Tông Tam, Đương 
Quân Nghị, Trướng Quân Lệ, Tử Phục Quan liên danh: "Tuyên ngôn. 
vì văn hóa Trung Quốc. kính cáo nhân sĩ thế giới". 
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ngoan cường", là một thiên tài 'vùng vẫy một đời đủ để 
xem xét tất cả, không luật lệ nào có thể trói buộc được"), 
Hồ Thích là người đề xướng chủ nghĩa thực nghiệm, phương 
pháp khoa học, Lưu Bang mà ông lấy "thái độ lạnh lùng 
khách quan" để tìm hiểu là "một tên vô lại", là "kể vô 
lại kháng có nghề nghiệp làm ăn”, nói thẳng ra, Lưu Bang 
chẳng qua là một "hoàng đế vô lại"? Thái độ khác nhau 
đối với cùng một nhân vật, kết quả nghiên cứu lại có 
cách biệt một trời một vực như vậy. Nhung người có thái 
độ khác nhau như thế, sống chung với nhau, làm sao có 
thể cảm thông, làm sao có thể tôn trọng lån nhau? Người 
trước muốn tỏ vẻ thần thánh hóa lịch sử; người sau lại 
nghi ngờ, khinh bi, bôi đen. Hai thái độ dán ở ví dụ trên 
đầu không phải là thái dà nën có của người nghiên cứu 
văn hóa lịch sử chúng ta. 


Đối với quan điểm văn hóa lịch sử của Tân Nho gia, 
chúng tôi đưa thêm hai điểm để thảo luận: 


Trước hết, chúng tôi cho rằng, bất cứ người nào cũng 
eó quyền tự do nói lên tư tưởng của mình, bởi vậy, quan 
điểm văn hóa lịch sử của Tân Nho gia, nếu chỉ là niềm 
tin của cá nhân hoạc một số ít người, chúng ta chỉ tìm 
hiểu dưới dạng một hình thái tư tưởng. Nhưng Tân Nho 
gia lại tuyên bë; "Chúng tôi quyết không đồng ý nhứng 
tư tưởng này bị gọi là tư tưởng của mấy người chúng 
tôi", Ти tưởng của họ phải gắn chặt với tính thần và 


1. Màu Tông Tam: "Lịch sử triết học”. tr. 149-150. 


2. Но Thich: “Trường biên Jieh sử từ tướng trung cổ Trung Quốc", 
tr. 238, 261, 284. 


3. Xem "Tuyền ngôn vì văn hóa Trung Quốc, kính sáo nhân sĩ 
thế giới . 
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sinh mệnh của người Trưng Quếc chiếm một phần tư nhàn 
loại. Một hệ thống tư tưởng, nếu gắn sứ mệnh với tính. 
chất tôn giáo, nó sẽ không còn là một hình thái tư tưởng 
nửa, mà trở thành tiêu chuẩn đánh giá giá trị, trở thành 
vú khí công kích địch thủ. Phàm người không tiếp thu 
được tu tưởng này đều bị coi là sai, thậm chí là có tội. 
Chẳng may kết hợp với quyền lực chính trị thì hậu quả 
khó mà lường hết, 


Sau mfa, một vấn đề văn hóa chủ yếu mà Trung Quốc. 
cận đại gặp phải là văn hóa phương Тау buộc người Trung 
Quốc phải thích ứng. Trong quá trình thích ứng trăm 
nàm nay khiến mọi người phải thừa nhận rầng không nhung 
ngọn, lá vàn hóa сб уйа dë, mà gốc rê van hóa cúng có 
chỗ khiếm khuyết. Nếu nhận thức sàu sắc điểm này, cần 
phải thoát khỏi sự “trái buộc của văn hóe” truyền thống 
đơn nhất, tìm hiểu hoàn cảnh trước mất của văn hóa Trung 
Quốc trong bối cảnh văn hóa thế giới. Có đú suy nghĩ 
và tầm nhìn như vậy, mới tìm được lối thoát cho văn 
hỏa Trung Quốc. Chỉ có nhận thức được như vậy, mới 
hiểu được vấn đề văn hóa Trung Quốc đương đại không 
chỉ là vấn dë phục hưng Nha gia, mà còn là vấn đề người 
Trung Quốc yêu cầu văn hóa có chuyển biến sáng tạo. 
Trong quá trình đổi mới, phải phát triển cơ cấu xã hội 
củ thành cơ cấu xá hội mới, cần làm спо giá trị ха hội 
са, qua khảo nghiệm của tri thức, được dibu chỉnh một 
cách chính đáng. Người làm công tác tư tưởng văn hóa 
cần cố gắng, hết lòng hết sức giúp cho việc hoàn thành 
quá trình đổi mới, đồng thời nghiên cuu vấn đề mới nảy 
sinh trong quá trình này. Văn hỏa Trung Quốc nếu thiếu 
hoàn cảnh để phát huy dày đủ sức sáng tcu tự do, xây 
dựng lại một cách sáng tạo, thì nguy cơ bảo thủ rất khó 
khắc phục. 
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b) Sự khẳng dinh nhân cách Khổng Tử và tỉnh thần 
nhân vän Nho gia 


Khổng Tử là nhân vật như thế nào? Hai nghìn năm 
sau nhà Hán, đúng như Lương Khải Siêu nói, mỗi người 
tự cho mình là Khổng giáo, bài xích người khác không 
phải là Khổng giáo. Nhà Nho các đời phần lớn lấy hình 
tượng do minh nghỉ ra để miêu tả Khổng Tú, vì vậy tranh 
luận không ngót. Đến thời cận đại, Khang Huu Vi, bọc 
cánh nói đời Hán, phong Khổng Tử là Tổ Vương, thờ làm 
Giáo chủ một tôn giáo. Chương Thái Viêm chống Khổng 
giáo, so sánh Khổng Tử với Lưu Ham là người chỉnh lý 
sách cú. Về sau, óng Phùng Hưu Lan là người giảng triết 
hoe Trung Quốc lại so sánh Khổng Tử với Xôcrát, vẫn 
có đủ lý lẽ. Tân Nho gia hiểu về Khổng Tử như thë nào? 


Đường Quân Nghị viết hai bài liên tiếp: "Khổng Tử 
và thế giới nhàn cách", và "Thế giới nhân cách của Trung 
Quốc", Bài trước lấy loại hình nhân cách của học giả, 
nhà sáng tạo, thiên tài, anh hùng, hào kiệt, thánh hiền... 
của thế giới để nói về sự vi đại của nhân cách Khổng 
Tử, cho rằng Môhamét, ThíchCa, Gangdi, Giêsu, đều là 
"loại hình thánh hiền được một mặt”, chỉ có Khổng Tử 
là "loại thánh hiền toàn vẹn". Bài sau lại lấy loại hình 
nhân cách nhân vật học giả, nhà văn hoe, nhà nghệ thuật, 
bậc Đại Nho có công với đời sống hàng ngày của nhân 
đân trong lịch sử Trung Quốc, cùng các nhân vật thánh 
quân hiền tướng, kế sĩ hào kiệt, cao tăng, ẩn dat và những 
vị tu hành để so sánh với Khổng Tü, từ đó có thể nói 


L. Bài trước, xem "Xây đựng lại tỉnh thần nhân van" Bài sau, 
xem “Giá trị tỉnh thần của văn hóa Trung Quốc" 
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Khổng Tử là bạc Đại thánh. Bởi vậy, ông cho rằng muốn 
tìm hiểu giá trị thực của Khổng Tử, сап "trực tiếp tìm 
hiểu nhân cách cao cả của Khổng Tử: 


- Tinh thần nhân cách của Khổng Tử "vượt lên tất 
са, Không Tử rất nghiêm khắc, cương nghị; nghiềm khắc, 
cương nghị như vú trụ bao la. 


- Sự vi đại của Không Tử là sự vi đại như đất trời. 


- "Khổng Tử rất mực giản dị, không mầu mè, không 
sắc sào, Khổng Tü chính là ánh sáng của Thượng đế”. 


Theo cách nghĩ của Đường Quân Nghị, Khổng Tử quả 
đã biến thành hóa thân сда Thượng đế. So với Giêsu được 
gọi là "con trời" thì Khổng Tử còn cao hơn, bởi Giêsu 
tuy là "con trời" nhưng vẫn phải sống ở nhân gian, mà 
phàm да sống ở nhân gian thi vấn là một phần tử của 
loài người, không thể "vượt lên tất cả". Đường Quân Nghị 
hinh như tiến xa hon Khang Hau Vi, khóng những xem 
Thống Từ là Giáo chủ của một nước Trung Quốc, mà còn 
mong сб ngày Khểng Tử sẽ trở thành Giáo chủ của toàn 
thế giới. 

Người tiến xa hơn cả trong tu tưởng suy tôn Khổng 
Tử làm Giáo chủ là Máu Tòng Tam. Ông không nói nhiều 
về việc Khống Tử có phải Giáo chủ hay không, ông khẳng 
định thẳng "Nho gia là nhân văn giáo; sinh mệnh văn ` 
hóa Trang Quốc là sinh mệnh văn hóa nhân vàn giáo". 
Ông nói: "Nhân văn giáo, sở di thành tón giáo bởi bình 
thường thì thể hiện trong cuộc sống hằng ngày mà khái 
quất thì trở thành đạo đức siêu việt, việc të trời, cúng 
tổ tiên thánh hiền là có ý nghĩa tôn giáo"!, Không những 


1. Màu Tông Tam: "Нос vän của sinh mệnh”, tr. 75, 76, 
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khẳng định Nha gia là nhân văn giáo, đến “Tam tế" truyền 
thống cúng nhất loạt được khẳng định. Ông Mâu cúng 
như ông Đường, tin rằng nhân văn giáo của Nho gia đạt 
tới một sự "hài hòa viên mãn". Nho gia phải chăng đã 
Cơ đốc giáo hóa? Theo giải thích của chỉnh họ, "xưa nay, 
nhân sĩ Trung Quốc và thế giới có cách nhìn phổ biến 
là, cho rằng văn hóa Trung Quốc chỉ chú trọng đạo đức 
luân lý gita người với người, chứ không chú trọng tín 
ngưỡng tôn giáo của người dối với thần"Ì, Vì vậy, ho không 
nhứng та mte chứng minh trong văn hóa Trung Quốc đích 
thực có tín ngưỡng tôn giáo của người đối với thần, mà 
thậm chí còn khẳng định Nho giáo là tôn giáo hoàn thiện 
nhất trên thế giới. 


Tại sao Tân Nho gia đương đại gọi Nho giáo là nhân 
văn giáo? Dó là vì thành tựu lớn nhất của Nho giáo là 
tu tưởng nhân văn và tỉnh thần nhàn văn. Đường Quân 
Nghị dựa vào tiêu chuẩn phán xét giá trị tự đặt ra, cho 
rằng tư tưởng Mặc gia là tư tưởng nhân văn hạng hai, 
tư tưởng Trang Tử là tư tưởng sièu nhân văn, tư tưởng 
Pháp gia là tư tưởng phân nhân văn, tu tưởng Trâu Diễn 
là tư tưởng phi nhân văn, chỉ có Nho gia Khổng Mạnh 
mới đại hiển cho tư tướng nhân văn chân chính”. Theo 
cách giải thích của ông Đường, ý nghĩa mà tư tưởng nhân 
văn Nho giáo là ở chế: "Hoàn toàn khẳng định và tôn 
trọng sự tồn tại và giá trị của nhân tính, nhân luân, nhân 
đạo, nhân cách, văn hóa và lịch sử của con người; không 


1. "Tuyên ngôn vì văn hóa Trung Quấc, kính sáo nhàn s! thế 
giới". 

2. Đường Quân Nghị: "Sự phát triển của tỉnh thần nhân văn 
Trưng Quốc”, tr. 17:18, 
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coi thưởng, càng không xuyên tac, bác bỏ những giá trị 
đó để сої con người như những vật chất thiên nhiên ngoài 
con người và thấp kém hơn соп người". 

Khi ông Đường giải thích như vậy, hầu như ông không 
nghi đến lịch sử bát đầu từ Tiên Tần, Nho gia dà cùng 
các học phái khác phê phán và bài xích lẫn nhau. Thậm 
chí, để nâng cao địa vị của Nho gia, không những tin 
tưởng Nha gia "đủ sức thiện hóa tất cà, chứa được tất 
cả, là gốc idn của nhân gian", coi việc Nho gia công kích 
các nhà khác cũng là việc cần thiết. Đương Quân Nghị 
i: "Mạnh Tử, Tuân Tử, cuối cùng tất phải rời khỏi Đạo 
gia. Trách cứ Trần Trọng, xa lánh Dương Chu, chống Trang 
Chu là vì họ đã không làm như vậy, vì họ không tó ró 
được tính thần của Nho gia"!. 


Tư tưởng nhân văn hoặc tính thần nhân văn của Nho 
gia có ý nghĩa gì đối với nhân loại ngày nay? Trong bài 
"Hoàn thành chủ nghĩa nhân văn "2, Māu Tông Tam xem 
xét các vấn đề và sự hạn chế của sự phát triển tư tưởng 
chủ nghĩa nhân văn nhương Tây, cuối cùng quay về với 
chủ nghĩa nhân văn của Nho gia, ông cho rằng nếu Nho 
gia có thể chuyển sang khẳng định dân chủ và khoa học 
thì "chủ nghĩa nhân văn kiểu Nho gia" sẽ trở thành nguyên 
tắc tối cao của sự phát triển sức sống văn hóa. Theo sự 
tìm hiểu của ông Màu, văn hóa phương Tây đã có khuynh 
hướng tự hủy, chỉ cần đưa được đặc chất (dân chủ, khoa 
học) của văn hóa phương Tây hòa nhập vào trong văn 
hóa Trung Quốc, như vậy có thể phát huy Nho gia đương 
đại, "chẳng những sáng tạo cho mình mà còn cứu được 
sự tự hủy của phương Tây". Ông Mâu tin tưởng sâu sắc 

1. Đường Quan Nghị: "Хау dựng lại tỉnh thân nhân văn”, {г.191. 

2 Xem "Chú nghĩa lý tưởng của đạo đức", 
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rằng, qua sự hòa nhập này, "tác dụng và giá trị của nó 
tất sẽ có tính thế giới, mở ra một phương hướng mới 
cho nhân loại"! 


“Trước bức tranh hấp dàn ấy, cách nhìn của tôi là: 


Thú nhất, trong tương lai, Khổng Tử có trở thành 
Giáo chủ của toàn thế giới kháng? Chủ nghĩa nhân văn 
kiểu Nho gia có thể trở thành phương hưởng cho nhân 
loại dược không? Trong lĩnh vực học thuật, không ai trả 
lời nối những vấn dé như vậy, mà cũng bất tất phải trả 
lời những vấn đề như vậy. Khổng Tử và chủ nghĩa nhân. 

Nho giáo mà Tàn Nho gia đã nói ở đây là Khổng 
Tử và chủ nghía nhân văn trong chú nghĩa không tưởng 
về đạo đức. Từ quan điểm phân tích tAm lý mà tim hiểu 
thì họ vë nên bức tranh cảm động lòng người ấy có thể 
là do tâm lý tự cao tự đại, cho mình là "đỉnh cao thế 
giới". Những tâm lý đó là hiện lượng tính thần tự mê 
hoặc minh, nên dành cho các nhà bệnh lý tinh thần có 
hứng thú chẩn đoán 


Thú hai, Nho gia thời Tiền Tần quả có tứ tưởng và 
niềm tin của chủ nghĩa nhân văn. Khổng Tử không nói 
quái, lực, loạn, thần; Mạnh Tử tồn trọng đạo đức tự giác 
cá nhân; Tuân Tử chủ chương "trời và người tách 
đều là những biểu hiện quan trọng sửa tư tưởng cổ đại 
Trung Quốc. Nhờ có sự truyền bá nhứng tư tưởng này, 
văn hóa Trung Quốc mới từ tôn giáo và thần thoại nguyên 
thủy dàn dän di theo hướng nhân văn; mới khiến người 
Trung Quốc từ sùng bái Thượng dë, trời, đàn dàn chuyển 
sang tự thân con người, nhận thức được sức mạnh và 
trách nhiệm của bản thân. Đây là cống hiến eó giá trị 
nhất của Nho gia eó đại đối với văn hóa Trung Quốc. 


1. Xem “Chủ nghĩa lý tưởng của daa đức". 
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Đối với truyền thống này. ngày nay chứng ta nên tìm 
hiểu xem tại гап vë sau tư tưởng nhân văn của Nho gia 
lại không thể phát triển thuận lợi. Đối với quá trình đổi 
mới của văn hóa Trung Quốc hiện đại truyền thống này 
có ý nghĩa gì? 

Thứ ba, Nho gia có phải là tên giáo không? Không 
Tử có phải là Giáo chủ khong? Trả lời những vấn đề 
này có lễ chẳng khó lám. Chí ít, chứng ta cúng có căn. 
сї để nói rằng Nho gia nổi lên thời Tiên Tần với tính 
chất là một phong trào nhân văn, chứ không phải là phong 
trào tôn giáo. Trong thư tịch của Tiên Tân không thấy 
chép Khổng Tử là Giáo chủ. Nhứng câu như "Thiện tướng 
lấy Phu tử làm mộc đạc" và "Trời không sinh Trọng Ni, 
muôn thuở như đêm đài", có lẽ là học trò Khổng Tứ rất 
mong Khổng Tử là Giáo chủ. Song bởi thái độ hoài nghĩ 
của Khổng Tử đổi với Vương thần nguyên thủy, và do 
nhung người nổi lên sau ông (Mạnh Tứ, Tuân Tử) cúng 
như chính bản thân ông đều có tính cách nhân văn, nên 
ý định lấy Khổng Tử làm Giáo chủ cuối cùng kháng thực 
hiện được. Nho gia bắt đầu bị tôn giáo hóa vào thời сий 
Hán. Một mặt, Nho gia muấn dùng thiên mệnh để hạn 
chế Thiên tử, đồng thời Thiên tử cúng muến lợi dụng 
thiên mệnh làm căn cứ để giải thích quyền vua. Cái trước 
muốn "lấy trời hạn. chë vua", cái sau тиба nói "mệnh trời 
cho như thê". Từ đó lễ tế trời hoạt động trở lại Ngoài 
та, để giáo hiểu, việc вопр bái tổ tiền xưa cúng đồng thời 
đẩy mạnh. Lại thèm đế vương chuyên chế lợi dụng Nho 
gia mà thờ Khổng Tử. Từ đó, tam tế là tế trời, tế tổ, 
të Khổng ràng buộc với Nho gia. Qua sự phát triển này, 
Nho gia bị tôn giáo hóa, tác động đối với xã hội của Nho 
gia cúng lan rộng. Nhưng cúng bởi điễn biến rất phức 
tạp này, tinh thần nhàn văn của Nho gia cúng giảm sút. 
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с) Học thuyết "tâm tính", 


Khi Hạ Lân viết "Triết học Trung Quốc đương đại”, 
giới thiệu tư tưởng triết học thời kỳ kháng chiến, Đường 
Quan Nghị, Màu Tông Tam bị liệt vào duy tâm luận; lúc 
bấy giờ họ vừa xuất hiện. Bốn musi năm sau đó, sông 
việc chủ yếu về phương diện triết học của Đường, Màu 
gần như là xây dựng cái mà năm 1937 Thẩm Hứu Đỉnh 
đã dự đoán là "hệ thống học thuyết duy гат...” Nhưng 
để giữ đặc tính triết bọc Trưng Quốc, Tan Nho gia không 
thích dùng từ "duy tâm luận" của triết học phương Tây 
mà dùng từ "học thuyết tâm tính". 


Tai sao Nho gia phuc hưng lại phải bàn về thuyết 
"tâm tính"? Theo cách nhìn chung của các Tân Nho gia, 
đó là bởi "Văn hóa học thuật Trung Quốc phải lấy thuyết 
tâm tính làm ngưồn gốc", Giống như cây, nếu gốc không 
giữ được sức sống, làm sao mong có được cành lá xum 
хиё? Tâm tính học truyền thống Trung Quốc lấy tâm tính 
luận của Mạnh Tử làm chủ lyu. Ngoài chủ lưu đó, còn 
сб "tri thức tám" của Mặc gia, "linh đài tâm" của Trang 
Tử, "thống loại tam" của Tuân Tử. Đường Quân Nghị một 
mặt đem tư tưởng nói về "tâm" của bốn nhà Mạnh, Mặc, 
Trang, Tuán so sánh với bốn vách của cung điện, mật. 
khác do bị tâm lý chính thống chỉ phối, coi Чат lý đạo 
đức" do Mạnh Tử đề xướng là "bản tâm" của enn ngòi, 


1. Xem "Tuyên ngôn vì vàn hóa Trung Quốc, kính các các nhân 
sĩ thế giới". 


2. Đường Quân Nghị: "Nguyên lý triết học Trung Quốc", tập Thượng, 
шол 


3. Bách đã dẫn, tr. 74. 
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bởi tâm lý đạo đức của Mạnh Tử vừa là "cái gốc của 
nghĩa lý đương nhiên của con người, lại vừa là cơ sở thực 
tiên của đạo đức con người"), 


Học thuyết tám tính truyền thống đến sau đời Tống, 
Minh rất thịnh. Đối với tâm tính học ở giai doan này, 
"Nguyên luận triết học Trung Quốc" của ông Đường, "Tâm 
thể và tính thế" сЗа ông Маи dá dùng phương thức gần 
với cách biểu đạt triết học của phương Tây để chỉnh lý 
một cách tương đổi có hệ thống. Hai bộ sách này là tác 
phẩm tiêu biểu của Tân Nhơ'gia phục hưng. Nho học Tống, 
Minh gần gủi với Nho gia Tiên Tần. Theo Màu Tông Tam, 
đó là vi "để thực hiện đạo đức sièu hình mà Cang đá 
đề ra, và là dé hòa nhập với triết học với tính thần của 
Heghen. Đồng thời, cúng là để hợp nhất đạo đức với tôn 
giáo, khiến siêu hình và đạo đức hợp nhất"? Rõ ràng là 
việc hệ thống hóa tâm tính học lấy "siêu hình đạo đức" 
của Căng và "triết học tỉnh thần của Heghen" làm ngọn 
đuốc soi đường. Từ tiên nghiệm luận của Căng, ông Мац 
cha rằng уйт, đề trung tâm của tâm tính học thời Tống, 
Minh là từ việc bàn về khả năng thực tiễn của đạo đức, 
tiến tới bàn về cách thực hiện đạo đức như thế nào. Cái 
trước là vấn đề bản thể, cái sau là vấn đề rèn luyệnŠ. 
Vấn đề mà Căng bàn chỉ dừng lại ở cái trước; vấn đẻ 
rèn luyện chưa bàn đến, siêu hinh đạo đức cần có đủ 
cà bản thể và rèn luyện, nghĩa là vừa hiện hữu (Being) 
vừa hoạt động (Activity), sau đó mới có thể nói là hoàn 
thành. 


1. Xem "Tuyền ngôn vì văn hóa Trung Quốc, kinh cáo các nhân. 
sĩ thế giới". 

2. Mau Tong Tam: "Tâm thể và tính thể, tập 1, tr. 39. 

3. Xem chứ thích trên, tr. 8. 
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Tâm tính hoe thời Tống, Minh (81 sáu hơn siêu hình 
đạo đức của Căng) là một hệ thống rất phức tạp, các cuộc 
tranh luận diễn ra cúng rất nhiều, Màu Tông Tam chia 
nó thành ba trường phái (Đường Quân Nghị cũng có cách 
nhìn tương tự): 


a. Trường phái Ngủ Phong, Trấn Sơn: Trường phải 
này bát đầu từ kế thừa Liêm Khê, Hoành Cừ đến mô 
hình Viên giáo của Minh Đạo. Trường phái này nói về 
tính thể một cách khách quan, lấy "Trung dung", "Dịch 
truyện" làm chủ, nói về tâm thể một cách chủ quan, lấy 
"Luận", "Mạnh" làm chủ, 


b. Trường phái Tượng Sơn, Dương Minh: Trường phái 
này không theo "Trung dung", "Dịch truyện" để quy về 
con đường "Luận", "Mạnh" mà lấy "Mạnh" hấp thu "Dịch", 
“Dung; lấy "Luận", "Mạnh" làm chủ. 


c. Trường phái Y Xuyên, Chu Tử: Trường phái này 
dựa vào "Trung dung", "Dịch truyện" và "Đại học"; lấy "Ба! 
học" làm chú”, 


Hai trường phái a) và b) có thể hợp thành một trường 
phái lớn, Mâu Tông Tam gọi là "hệ thống dọc", còn trường 
phái Y Xuyên, Chu Tử thì Máu Tông Tam gọi là "hệ thống 
ngang" Cái trước đại biểu cho đại tông của Tống, Minh 
Nhe vì nó "hợp với nguyên nghia Nho gia Tiên Tân"; cái 
sau là nhánh khác, vì nó không thế bắt đầu từ bản thể, 
hơn nửa lẫn lộn tri thức với đạo đức là ró ràng không 
hợp với nguyên nghía Không, Mạnh. Theo nguyên nghĩa 
của Khổng, Mạnh, thực tiễn đạo đức của con người phát 
triển theo trầm tư "biết tính rồi sau mới biết trời". Do 


1. Màu Tông Tam: "Tám thể và tính thể, tr. 49. 
мв 


đó nhân tính là thiên tính, nhân đức là thiền due. Con 
người có trí thức và có đạo đức là do trời đất giáo hóa. 
Đại tông đời Tống, Minh phát triển theo nguyên nghĩa 
này; do đó có tự tưởng tính lý, tức thiên tính. Lòng người 
tức là lòng vú trụ. Sự sáng suốt của lương tri con người 
là sự sáng suốt của vạn vật trong trời đất, sức mạnh lương 
tri của con người là sức mạnh của trời đất, từ dó di đến 
“trời đất với người là một". Theo Tân Nho gia, hệ tư tưởng 
này không những là hoạt động tỉnh thân nội tại của con 
người, mà còn là chỗ dựa dey nhất cho hành vi hợp lý 
của nhân loại, 


Tân Nho gia hiểu ró thuyết tâm tính của Trung Quốc, 
bị những người nghiên cứu triết học Trung Quốc coi thường 
hoặc hiểu sai, vì không hiểu tính học là cái gốc của văn 
hóa hoe thuật Trung Quốc, và quan trọng là do thiếu phương 
pháp nghiên cứu thích hợp. Theo Tân Nho gia, việc tìm 
hiểu tám tính học của Trung Quốc như tìm hiểu tâm lý 
học hoặc linh hồn luận lý tính trong triết học và nhận 
thức luận siêu hình của phương Тау, là sai về căn bản. 
Một người muốn tìm hiểu tâm tính học thì bản thân người 
đó phảicó thực tiễn đạo đức, từ thực tiễn Ф tới giác ngô, 
hai cái "trí" (lương trì) và "hành" phải đi liền với nhau”. 


Sự chỉnh lý tâm tính luận và sự dẫn đất các vấu 
đề của hai ông Đường, Màu tương đối có giá trị trong 
phạm vi triết học. Đáng tiếc là do kiên trì quan niệm. 
chính thống nên hai ông để lại những cuộc tranh câi 
vô bá cho hậu thể, như cho rằng tính thiện luận của Mạnh 


1 Xem "Tuyền ngôn vì vån hóa Trung Quốc, kính cáo các nhân 
si thế giới". 


2. Xem chú thích trên, 
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Tš là chính thống của tâm tính luận; do đó, đối với nhân. 
tính luận của quan điểm kinh nghiệm Hán Nho,Tuân Tử 
chỉ có thể khẳng định một cách tiêu cực giá trị của nó, 
chứ không biểu phương pháp cúa Tuân Tử và Hán Nho 
tìm hiểu nhân tính khác về căn bản so với Mạnh Tử, 
tương đối gần với phương pháp khoa học xá hội người 
ngày nay vận dụng để tìm hiểu nhân tính. Thuyết nhân 
tính tiên nghiệm của Mạnh Tử đã khẳng dịnh giá trị 
của bản tính con người để cho rằng con người có thể 
trở thành thánh biền. Nhưng trong cuộc sống thực tại, 
những biểu hiện độc ác да ngăn cách quan hệ дїйа con 
người với nhau. Điều đó Đường Quân Nghị đã nhìn thấy, 
ông nói: "Nếu bản tính гоп người là thiện, thì tại sao 
có cái ác ở con người? Tại sao vì cái Ап và sự айс dục 
mà con người không biết há then đi vào соп đường tội 
ác? Nếu đó là hiện tượng khách quan, con người tuy có 
mặt thiện, nhưng không phải là toàn vẹn, thì làm thế 
nào mà tất cả mọi người đều trở thành thánh hiền chí 
thiện được", 

Chúng tôi cho rằng nhung điều này mới là vấn đề 
quan trọng trong nhân tính luận. Việc Mạnh Tứ không 
coi trọng nhung vấn đề này không nhửng nói lên sự bạn 
chế của tính thiện luận, mà cũng chứng tỏ rằng nó thiếu 
độ sâu. Cáo Тап Nho gia phân đối tâm lý học của khoa 
học cận đại lấy nhân tính làm đối tượng kinh nghiệm 
để xem xét, họ không biết rằng tâm lý học, đặc biệt là 
khoa học phân tích tâm lý, đã thử đi sâu nghiên cứu 
những vấn đề mà Mạnh Tử chưa trả lời được, và người 
ta dá thu được nhứng kết quả đáng КЁ. 


1. Đường Quân Nghị: "Nguyên luận triết bọc Trung Quốc", tr. 31. 
2. Vi như cuốn "The Heart of Man" của Erich Fromm 
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Sau nửa, Mâu Tông Tam dya vào quan niệm truyền 
thống, phè phán Y Xuyên, Chu Hy là nhánh mọc thêm, 
nguyên nhân chủ yếu là bởi họ dem vấn đề trí thức đặt 
vào vấn đề đạo đức, tạo nên hỗn loạn. Theo sự tìm hiểu 
của chúng tôi, nỗ lực сда Y Xuyên và Chu Hy không 
những tạo nên, mà còn muốn đột phá giới hạn tâm tính 
luận của Mạnh Tử, chuyển việc thảo luận vấn đề tâm 
tính sang một phương hướng mới. Рау chính là cống hiến 
mới của lý học Trinh, Chu. Không có lý do gì để nói 
họ là nhánh vì bọ không hợp với cổ nghĩa của Mạnh Tử. 


C. Sự thích ứng đối với văn húa phương Tây 


Dù khi Tân Nho gia cho rằng tán đồng Nho gia truyền 
thống là tất yếu tuyệt đối, thì đối với khoa bọc, vån không 
thể coi như không có dàn chủ nhập từ phương Tây vào, 
Dù Tân Nho gia có thái độ rất không bằng lòng với dàn 
chủ và khoa học mà phong trào văn hóa mới đề xướng, 
thì đối với hai vị khách sộp từ phương Tây này, vẫn phải 
tự tìm sự thích. ứng. Muốn tim hiểu họ tự tìm sự thích 
ưng như thế nào, cần quan sát ba phương điện: 


a) Thai độ đối uới dên chủ 


Phong trào Duy tân bát đầu từ cuối đời Thanh, Trung 
Quốc dã phấn đấu để thực hiện chế độ dân chủ. Trung 
Hoa Dân quốc thành lập, chế độ chính trị dân chủ đã 
trổ thành hiện thực. Những người thuộc phong trào dân 
chủ sau пау, muốn suy nghĩ về vấn dë dân chủ của Trung 
Quốc, có thể xuất phát từ lịch sử của thất bại hai lần 
dân chủ này, "Tân thanh niên" 4ã đề xướng dân chủ và 
khoa học, vừa bất đầu đã bị buộc tội chống Nho gia; còn 
tỉnh thần cơ bản của Tàn Nho gia là tán đồng truyền 
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thống, bởi vậy đối với dân chủ và khoa học, chỉ tìm sf 
thích ứng trên cơ sở giá trị truyền thống; việc này khiến 
họ đi đường vòng đối với tư tưởng dân chủ, khoa học. 
Truyền thống Trung Quốc có dân chủ bay không? 
So với nhứng kë theo thuyết “Đá có từ xưa" vào cuối đời 
“Thanh thì Tân Nho gia sáng suốt hơn nhiều. Không những 
họ nêu lên sự thực truyền thống Trung Quốc không có 
tuyển cử, không có hiển pháp, họ càn tìm hiểu cẢ nguyên 
nhân tại sao Trung Quốc không có chế độ chính trị dám 
chủ. Theo sự tìm hiểu của Dường Quân Nghị, nguyên nhân 
Trung Quốc không có chế đệ chính trị dân chủ, gồm: 
a. Trung Quốc đất rộng dân đồng, không giống như 
những thành bang của Hy Lạp và các nước công nghiệp 
thời cận đại là những nơi dë dàng tiền hành tuyển cù. 
b. Sau thời Đường, Tống, đại địa chủ, đại môn phiệt 
đá phá sản. ~ 
с. Chế độ khoa cử khiến "nhà nghèo ra làm quan", 
xã hội tương đối bình dẳng. 


d. Trung Quốc trước kia (đặc biệt thời cận đại), không 
phát triển đa dang các linh vực văn hóa xã hội, thiếu 
các đoàn thể văn hóa xá hội làm hậu thuẫn cho dàn chủ 
chính trị, 


Việc tìm hiểu này cũng có giá trị tham khảo. Ngoài 
ra, ông Đường có cách nhìn trái ngược với Trần Độc Tú, 
cho rằng Nho gia và dân chủ không có xung đột. Ông 
Đường nói: "Nho gia rõ ràng lấy giáo hóa xã hội làm gốc, 


1. Ba điểm a, b, e, xem "Xây dựng lại tỉnh thần nhân văn”, tr 
414, 267; d, xem "Giá trị dink thần của văn hóa Trung Quốc". Trước 
tác của Đường Quân Nghị, tr. 376. 
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sao lại có thể phản đàn chủ?"Ì, "Lấy giáo hỏa xá bội làm 
gốc" với "lấy dân làm gốc", đây đúng là điều Nho gia trước 
sau vẫn kiên trà. Về lý tưởng, chúng ta khó nói giửa Nho 
gia với dân chủ có xung đột д. Nhưng chế độ chính trị 
дап chủ ở phương Тау là sự thực tồn tại, chế độ chính 
trị đân chú truyền vào Trung Quốc, muốn thực hiện ở 
Trung Quốc, sinh ra xung đột, nhưng khòng phải xung 
đật với lý tưởng văn hóa Trung Quốc, mà là xung đột 
với hiện thực văn hỏa xã hội Trung Quốc. Từ thực hiện 
văn hóa xã hội Trung Quốc mà xét, với dân chủ đã có 
xung đột từ lâu, sự thực đó mọi người đều thấy. Lấy việc 
bồi dưỡng và nhàn mạnh nhân cách quyền uy của Tam 
cương mà Nho gia coi trọng trong giáo hóa, việc chính 
thống hóa quan niệm tu tưởng, cùng việc duy trì chính 
thống mà đả kích quan điểm giá trị đa nguyên, phàm những 
việc này đều khó hòa nhập với đán chủ. 


Tân Nho gia tuy thừa nhận Trung Quốc không có 
chë độ chính trị dán chủ, và cúng có nhận thức khá sâu 
về nguyên nhân dán tới tình trạng đó. Song bởi họ kính 
trọng Nho gia truyền thống, nên nếu Nho gia bị tổn thất 
thì họ khang yên tâm, do đó thường tìm lý do để khiến 
Nho gia dù có khiÉm khuyết vẫn không mất di sự tón 
quý. Đây chính là việc "đi đường vòng" đã nói ở trên, 


Đường Quân Nghị nói: "Ông thực sự tin tưởng mọi 
người đều có thể trå thành Nghiêu, Thuần; mọi người 
đều có thể lén thiên quốc. Бау là tỉnh thản bình đẳng 
lớn lao của Nho gia Trung Quốc... Рау là mật trong nhứng 
tín ngưỡng đối với nguồn gốc rộng lớn, vĩ đại, trang nghiêm. 


1. Xem Đường Quân Nghị: "Xây dựng lại tinh thần văn hóa”, 
tr. 198, 
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vô cùng của văn hóa Trung Quốc; mà củng chính là căn 
cứ duy nhất, cuối cùng của mọi tinh thần dán chủ", còn 
"chính trị hoàe chính trị dan chủ cùng mọi chủ nghĩa 
về chính trị đều là khái niệm thứ yếu"? Xuất phát từ 
việc xây dựng chủ thể đạo đức quan trọng của văn hóa 
lịch sử Trung Quốc, tất nhiên phải phát triển chế độ 
dân chủ về chính trị, Do đố, theo cách nhìn của cáo Tân 
Nho gia, phong trào chính trị lập hiến dân chủ ở thời 
cận đại của Trung Quốc đương nhiên trở thành như cầu 
phát triển tự thân của tinh thần đạo đức trong văn hóa 
Trung QuốcŸ, Va điểm này, người di tiền phong của Tân 
Nha gia là Lương Thấu Minh, lại có cách nhìn khác. Ông 
cho rằng, văn hóa Trưng Quốc căn bản "đi con đường khác", 
“không đi cùng đường với người phương Tay". Bởi vậy, 
nếu văn hóa Trung Quốc di con đường của mình, vinh 
viễn cũng không thể có thành tựu dân chủ và khoa học”. 
Ngoài ra, một trong những Tân Nho gia là Trương Quân 
14 do đá từng có kinh nghiệm thực të về việc xây dựng 
chế độ lập hiến дап chủ ở Trung Quốc, nên cúng đá nhắc 
nhở quốc dàn rằng: "Nếu nói từ nay về sau toàn bộ cơ 
sở van hóa có thể lấy từ sách vở сб xưa, tôi nghĩ là không 
thể được. Từ Khẩng, Mạnh cho đến nhang người đề xướng 
„thời Tống, Minh đều thiên về đạo đức luận; nói đến chính 
trị ngày nay lấy dân chủ làm tình thần, thì không thể 


1. Xem "Xây dựng tỉnh thần nhân văn”, tr. 412, 413. 

2. Xem chú thích trên, tr. 201. 

3. Xem “Tuyên ngôn vì văn hóa Trung Quếc, kính cáo các nhân. 
sĩ thế giới”. 

4. Lương Thấu Minh: “Văn hóa Đông - Tây và triết học của nó", 
tr. 84. "Những nội dung chủ yếu của văn hóa Trung Quốc", tr. 283. 
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tìm được trong thư tịch cổ... Nếu cứ bàng khuảng trước 
mộ cổ nhan, thì thà thừa nhận một cách sồng phẳng là 
văn hóa từ nay về sau cân đổi mới", Một học giả sẵn 
có kinh nghiệm chính trị hiện thực, đúng là khác với 
nhứng người của chủ nghĩa lý tưởng. 


Trung Quốc cần khoa học hơn cả cần dân chủ, đó 
là việc khối phải bàn. Khi đông thác xá hội chủ nghĩa 
tràn vào Trung Quốc những nám 20, đến mệt sẽ ít trí 
thức có niềm tin kiên cường đối với dân chủ cúng dao 
động”, nhưng đổi với khoa học, thì từ cuối đời Thanh 
đến nay, lúc nào cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Sở 
dí như vậy, vì về phương diện tư tưởng, khoa học và vấn 
đề giá trị ít có quan hệ; nhưng dân chủ, với tính chất 
là mệt lối sống, lại có nhiều quan hệ với vấn đề giá trị, 
mà hé đề cập vấn đề giá trị thì không tránh khỏi sự 
xung đột với một phân truyền thống. 


Tân Nho gia đương đại cũng không nói khác và như 
cầu khoa học của Trung Quấc. Không chỉ thể, họ côn 
có nhận thức sâu sắc rằng khoa học có thể công hiến 
cho văn hóa Trung Quốc. Màu Tông Tam nói: “Trí thức 
không vứng thì cuộc sống sé bế tắc, từ đó mà rgi vào 
cối hu vô". Ông còn nói: "Bởi vậy, cần phải đưa các ngành 
khoa học có liên quan hàa nhập vào trong sự cao cả của 
văn hóa nước ta, để bổ sung thêm cho su cao cà de”? 
Đường Quân Nghi nói càng kỹ hơn, ông cho rằng khoa 
học có các giá trị sau đây đối với Trung Quếc: 


L Trương Quản 14: "Văn hóa Trung Quốc ngày mai, tr 182, 


2. Như Hô Thích là một dẫn chúng rất rõ. Xem cuộc nói chuyện. 
"Rửa óc trước moi người cho mọi người xem' của họ Hò (“Trung Quốc 
tự do", tập chỉ số 6, quyền 10). 


4 Mau Tông Tam: "Chủ nghĩa lý tường của dao đức, tr 3. 
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= Giúp dàn tộc Trung Quốc sinh tồn. 


- Những vật dùng do khoa học làm ra có thể trở thành 
môi giới giao lưu tỉnh thần nhân cách. 


~ Lý trí khoa học phân tích, biện luận, có thể giúp 
cho việc tổ chức xã hội dät nước của Trung Quốc. 


- Lý trí khoa học của kính nghiệm trực tiếp siêu việt 
có thể khiến sự lưu hành của lòng nhân không tự giới 
hạn trong thế giới kính nghiệm trực tiếp. 


- Những khái niêm phể hiến của tri thức khoa học 
khiến tỉnh thần càng có thể vận hành thông suốt theo 
chu kỳ gifa chủ thể và khách thể, và giửa sự vật với 
kính nghiệm trong thời gian và không gian khác nhau. 


- Khoa học dẫn đường cho triết học phê phán có thể 
xóa bỏ được những sự cố chấp thiếu cơ sở khoa học. 


- Ly trí vận dụng vào khoa học có thể khiến lý trí 
của người Trung Quốc kháng bị cuốn hút vào nhứng quan 
hệ cá nhân chủ quan, dán tới tâm lý chán đời, nghi ngỡ, 
đối trá, và. 


Nếu trên cơ sở nhận thức như thế để suy nghĩ, thì 
phải xem xét nhiều nhân tố văn hóa Trung Quốc ngăn 
cản sự phát triển của khoa học, đồng thời cổ gắng xóa 
bỏ những nhân tế đó để giúp cho khoa học Trung Quốc 
phát triển mạnh lên. Tân Nha gia, vì kính trọng Nho 
gia truyền thống nên mỗi khi eó vấn đề bức bách, không 
thể không thừa nhận một số thiếu sót, song lại lo ngại 
quốc dân vi thế mất lòng tin với Nho gia. Bởi vậy, sau 


1. Đường Quân Nghị: "Sự phát triển tình thần nhân văn của 
người Trung Quốc", tr 17-18. 
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khi nói những giá trị của khoa học đối với Trung Quốc, 
làm rõ thiếu sót của văn hóa Trung Quốc, Đường Quân 
Nghị liền nói: "Nhu cầu bản thân của văn hóa Trung Quốc 
là phải phát triển dày đủ nhân đức. Mại giá trị của khoa 
học đều phải nhằm mục đích giúp cho việc phát triển 
nhân đức... Bởi vậy, chủ trương phát triển khoa học Trung 
Quốc của chúng ta hoàn toàn bất rễ từ bản thân "nhân. 
đức" trong văn hóa Trung Quốc chứ không phải là tử 
sự thích thú hướng ngoại bình thường hoặc từ y định 
chạy theo trào lưu thë giới", Ống Đường hầu như khòng 
hiểu phát triển nhân đức với phát triển khoa học là bai 
việc khác nhau căn bản, hầu như ông cũng không hiểu 
rằng yêu mến văn hóa Trung Quốc và nghiên cứu khoa. 
học là hai việc khác nhau căn bản. Phát triển khoa học 
chính là một trong nhứng lý tưởng văn hóa của Trung 
Quốc đương đại, bản thân nó là một mục đích. Phát triển 
khoa học không thể coi là công cụ để phát triển nhân 
đức. Một nhà khoa học vẫn có thể đồng thời là người 
yêu vân hóa Trung Quốc, song tình yêu này không giúp 
cho thành tựu khoa học của người ấy, giống như một người 
соп là bác sĩ nếu muốn khám hệnh cho cha mình, anh 
ta không thể nào lấy tình yêu cha để làm căn cứ chẩn 
đoán, bởi đây là hai việc khác nhau сап bản. 


Nối cho cùng, Trung Quốc làm thế nào mới phát triển 
được khoa học? Đối với vấn đề này, Маи Tổng Tam сб 
cách nói giống với việc thực hiện dân chủ, tức phải từ 
"biểu hiện vận dụng lý tính" truyền thống, chuyển sang 
"biểu hiện cấu trúc của lý tính". Ông nói: "Ở bước chuyển 
nầy, bàn thân sự quan sét lý giải lý tỉnh không liên quan 
với đạo đức, biểu hiện cấu trúc và kết quả (tức trí thức) 
của nó cúng không liên quan với đạo đức. Chúng ta có 
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thể nói rằng, hoạt động và kết quả của việc quan sát phân 
giải lý tính không phải là vấn đề đạo біс", Bởi vậy, ông 
Mâu thừa nhận thuyết "đạo đức trung lập" và "tính độc 
lập của khoa học". Nhung lời này là những lời ít nhiều 
có nhận thức về đặc tính của trí thức khoa học, tuy thuyết. 
đạo đức trung lập sớm đã bị phê phán. Có điều, nói đến 
đây, ông Màu rất không yên tâm, sợ thuyết khoa học độc 
lập có nguy cơ khiến người ta quên mất đạo đức truyền 
thống, vì vậy liền đổi giọng nói tiếp: "Nhưng nếu chỉ dừng 
lại ở mức này (chi khoa học độc lập) mà không thửa nhận. 
nó có quan hệ với lý tính đạo đức, hoặc cho rằng chỉ 
cần thấy rõ lý tính là đã có thể xử lý tất cả moi việc 
mà không thừa nhận ý nghĩa đặc thù của lý tính đạo 
đức vượt lên trên sự quan sát phân giải thì sẽ là sai lầm". 
“Theo sự phán đoán giá trị, đạo đức và khoa hợc chia thành 
tầng trên tăng đưới, theo cách nhìn сйа cá Tân Nho gia, 
phát triển khoa học chẳng qua là “tỉnh thần đạo đức trong 
văn hóa Trung Quốc là công việc hoàn thiện và nâng cao 
nèn văn hóa Trung Quếc'?. Bởi vậy, Màu Tông Tam tuy 
thừa nhận khoa học có tính độc lập, song vẫn không tránh 
nổi kết luận giống như Đường Quân Nghị là phát triển 
khoa học chỉ là để phát triển nhân đức. Đến đây, chúng 
ta dễ dàng nhận ra nhứng cách nói như "nhân đức" với 
“khoa học" của Đường Quân Nghị, "quan giải lý tính" với 
"lý tính đạo đức' của Màu Tông Tam v.v., thực ra vẫn 
chứa đựng chủ trương "Trung bọc vì thể, Tây học vi dựng" 
của Trương Chỉ Động. Điều không giống nhau là ở chỗ, 


1. Mau Tông Tam: "Chính đạo và trị đạo", tr. 58. 


2. "Tuyền ngôn vì văn hóa Trung Quốc, kính cáo các nhân sĩ 
thế giới. 
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cách nói của сйс vị Tân Nho phức tạp và khó hiểu hơn 
mà thói. 


b) Quan điểm vë uăn hóa Trung Quốc tà ип hóa 
phương Tây 


Từ cưối đời Thanh đến nay. so sảnh văn hóa Trung - 
Tay vẫn là vấn đề được bàn nhiều. Nhưng bởi chưa có 
phương pháp so sánh hữu hiệu, và thành quả nghiên cứu 
văn hóa Trung - Tây còn có hạn, nên rất nhiều luận giải 
so sánh Trung - Tây, nếu không phải là sự quan sát nông 
cạn, thì là sự phỏng đoán chủ quan. Ví du như Tiết Phúc 
Thành so sánh "văn hóa của đạo" với "văn hóa của khổ; 
C8 Hồng Minh sa sánh "thể giới quan tự thành tự lạc" 
với "thế giới quan chủ nghĩa vật chất"; Lương Khái Sisu 
so sánh "văn hóa tỉnh thân" với "văn hóa vật chất; Hà 
“Thích so sánh "văn hóa duy vật chân chính” vối "vấn minh 
tinh thần chân chính", Lương Thấu Minh so sánh "văn 
hóa muốn giữ trung dung" với 'văn hóa muốn tiến lèn"; 
Phùng Hứu Lan so sánh “gia đình hóa sản xuất" với "xã 
hội hóa sản xuất"; Tiền Mục so sánh "văn hóa của hiếu” 
với Суйп hóa của tỉnh yêu", 

"Quan điểm về văn hóa Trung - Тау" của Tân Nho 
gia đương đại khác vdi những hoe giả nói trên. Họ không 
nhứng có phương pháp mà còn có mục đích. Như Mâu 
Tóng Tam hiận đoán văn hóa Trung - Tây "từ nguồn gấc 
Khổng, Mạnh, lấy nó làm riêu chuẩn bình phán". Đường 
Quân Nghị cúng nói "Lịch sử văn hóa Trung Quốc để 
thể hiện như tỉnh thần cao cả, dôn hậu, rộng lớn của 
văn hóa Trung Quốc, chúng ta cần đặc biệt khẳng định 


1. Xem Hoàng Văn Sơn: “Thế hệ văn hóa học". tr, 616, 617 
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giá trị của nó. Khi bình phán sở trường, sở đoản của văn 
hóa Trung - Tây, tiêu chuẩn của chúng ta cũng không 
rời khỏi niềm tin cán bản của Trung Quốc. Niềm tin căn 
bản này, tức là соп người có tâm tính khác cầm thú, 
moi hoạt động văn hóa đạo đức của con người đều do hết 
lòng hết dạ mà hoàn thiện nhân cách", Từ lý 1ë của ông 
Màu, ông Đường, chúng ta có thể biết quan điểm về văn 
hóa Đông - Тау của họ là dya vào "Trung" để luận "Tây", 
lấy quan niệm văn hóa Trung Quốc làm tiêu chuẩn dë 
đánh giá ưu khuyết ода văn hóa Trung - Tây. Cách đặt 
vấn dë này, một là, đật văn hóa Trung Quốc trên văn 
hóa phương Tây, nếu không, làm sao có thể lấy văn hóa 
Trung Quốc làm tiêu chuẩn để đánh giá? Hai là, thái độ 
cơ bản của họ là phán đoán giả trị của văn hóa Trung - 
"Тау. Dựa vào điểm thứ nhất, họ cho rằng người phương 
Тау nën học tập van hóa Trung Quốc; dựa vào điểm thứ 
hai, họ cho rằng nền vấn minh của phương Tây cận đại 
đương "ngày càng có xu hướng tự hủy", Ở đây, chúng ta 
bất đâu xem xét điểm thú hai. 

Маи Tông Tam nói: "Khoa học phương Tây, tuy sóm 
phát triển (gồm cả khoa học tự nhiên), nhưng đường hướng 
không rổ. Nhà nước dân tộc tuy thành lập sớm, nhưng 
bối cảnh văn hóa không thực. Sở dĩ có thể duy {тї mà 
có văn vật ngày nay là bởi có thành tựu chắc chắn ở 
hạ tầng... Từ sau Trung ky, Tông giáo thần học bị bỏ 
phế, cuối cùng không phục bồi được. Tinh thần thời cận 
đại từng bước sa sút, ngày càng có xu hưởng xuống сёр". 


1 Xem Đường Quân Nghị: "Giá trị tinh thần của văn hóa Trung 
Quốc", tr. 368. 


2. Xem Mau Tông Tam: "Chủ nghĩa lý tưởng của đạo đức”, tr. 4 
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Thea sự tìm hiểu này, ông Màu cảm thấy "khoa học" và 
"Nhà nưđc dân tộc" từ nay về sau vẫn có giá trị đối với 
văn hóa Trung Quốc, bởi nó có thể bổ sung cho chỗ không 
đủ của văn hóa Trưng Quốc. Còn đối với văn hóa phuong 
Тау, nó không có giá trị nứa, bởi nhứng thành tựu này 
đã khiến phương Tây ngày càng có xu hướng tự hủy. Cuối 
cùng ông đi đến kết luận như sau: Tương lai của văn 
hóa thë giới sẽ là "sự phát huy của thời kỳ thứ ba của 
Nho һос", cúng tức là nói văn hóa của nhân loại trong 
tương lai sẽ là tinh thần Nho gia + dân chủ + khaa học. 


Thái độ của Đường Quân Nghị đối với văn hóa cận 
đại nhất trí với thái độ của Mau Tông Tam. Ông phản 
đối mọi tư tưởng lấy соп mắt sinh vật để xét người của 
thời kỳ cận đại, ví như nói Mác "chỉ từ đòi hỏi sinh tồi: 
vật chất để xét người", Páplốp "chỉ từ nhến quan phản 
ứng dày chuyền để xét người cùng những nhà tâm lý 
học chủ nghĩa khác v.v. Những tư tưởng này "về căn 
bản, đều không thể nhận thức được cái gốc của nhân tính, 
vì vậy không nhận thức соп người đúng với con người", 
“Tất nhiên khi ông Màu, ông Đường ha thấp văn hóa cận 
đại phương Tây, họ không xóa bỏ được thành tựu dân 
chủ, khoa học. Song do muốn văn hóa Nho gia trở thành 
văn hóa thế giới, họ vẫn phiến diện công kích dân chủ 
và khoa hạc. Theo họ, văn hóa phương Tây tuy có "thành 
tựu vững chắc ở bạ tàng", nhưng bởi "đạo không thực, 
bối cảnh văn hóa không thực, vì vậy không giữ được lâu 
dài", Dân chủ của phương Tây đang rơi vào “chủ nghĩa 
cá nhân vỏ ốc", "chủ nghĩa tự do tình dục". Tình thần 

1. Đường Quân Nghị: “Xay dựng ki tỉnh thần nhân văn". tr. 559. 

2. Mau Tông Tam: "Chú nghĩa lý tưởng của đạo đức" 
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khoa Бос của phương Tây không có thể thống, không có 
sức sóng, không có дао lýÌ, Dan chủ phương Tây tự thỏa 
mãn với "hệ thống luật pháp, tất cà đều xuất phát từ 
nhu câu vật chất, Nếu như vậy thì quê là nhân loại đã 
đến ngày hủy diệt? 


Mọi sự đánh giá của Tan Nho gia đếi với văn hóa 
cận dai phương Tây, cùng sự đả kích phiến diện đốt với 
dân chủ và khoa học dèu chỉ nhằm một mục đích: muốn. 
người phương Tây thừa nhận rằng phương Tây muốn có 
tiền đồ, phải học trí tuệ phương Đông. Cái mà họ gọi 
là trí tuệ phương Đông, tất nhiên phải lấy Nha gia làm 
đại biểu. Dựa vào "Tuyên ngồn văn hóa", các Tân Nho 
gia cho rằng có năm điểm người phương Тау cần học tập 
уап hóa phương Đông: Tỉnh thần sáng suốt và (ат lý 
thoải mái; trí tuệ sung män và nhạy bén; tình cảm бп 
hòa và trầm lắng; trí tuệ văn hóa Іды đời; tình càm "thiên 
hạ một nhà”, 


Nhiều cách nói của Tân Nha gia đổi với văn hóa Trung - 
Tay rất khó khiến người ta tin phục. Quan điểm về văn 
hóa Trung - Tây của họ dựa vào nhiệt tình có tính chất 
tồn giáo, muốn Nho gia có thể thành văn hóa của thế 
giới, muốn Khổng Tử có thể trở thành Giáo chủ của nhân 
loại. Nếu phân tích. sâu hơn, sự cường nhiệt của Tân Nho 
gìa là xuất phát từ tình cảm của người Trung Quốc bị 
khuất nhục lâu dài dưới sức ép của văn hóa phương Tây 
cận đại. Träm năm trước đây, gió Tây thổi bạt gió Đông; 
Tan Nho gia mong muốn có ngày gió Đêng cúng có thể 
thổi bạt gió Tây. Tân Nho gia đã nhìn thấy "khuyết điểm 

1. Mau Tông Tam: 'Chủ nghĩa lý tường của đạo đức", tr. 196 

2. Sách đã dẫn. tr. 200. 
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thực sự của tinh thân người phương Tây là trong quá 
trình bành trướng thế lực vän hóa ra thế giới, nó chỉ 
quen vận dụng lý tính, muốn đem quan niệm trong lý 
tính ấy phổ biến ra khắp thế руй, coi thưởng đặc thù 
của văn hóa dân tộc khác, vì vậy nó không nhận được 
sự kính trọng và đồng tinh”. Những lời nói dó cũng có 
lý, song chúng ta cũng có thể hôi lại rằng theo lý tưởng 
văn hóa mà Tân Nho gia vừa nói trên, nếu một ngày nào 
đó Nho học quả được lưu hành trên thế giới, thì những 
khuyết điểm trên há chảng phải vẫn được lặp lại hay sao? 


Năm 1934, Hồ Thích từng nói, văn hóa Trung Quốc 
có ba điểm có thể chiếm được vị trí nhất nhì trên thể 
giới: 1) Van pháp ngôn ngū của chúng ta dễ nhất, hợp 
lý nhất so với ngôn ng? toàn thể giới. 


2) T7 chức xã hội của chúng ta, bởi thoát ly thời 
đại phong kiến sớm nhất, nên tương đối bình đẳng, rất 
hình dân. 


3) Trước khí tón giáo Kn Độ truyền vào, tôn giáo 
của tổ tiên chúng ta tương đối giản di, rất đượm tình 
người. Sau khi thế lực tôn giáo Ап Dë thịnh hành, tôn 
giáo của tổ tiên chúng ta vẫn có thể thoát khỏi tón giáo 
thời Trung cổ, cố gắng tạo ra một nên văn hóa của người 
đời, mê tín kiếu tên giáo tương đối ít, сб thể nói đó là 
một trường hợp tương đối hiếm trên thế giới?. 

Các Tân Nhơ gia hy vọng người phương Tây phải học 
tập năm điểm nói trén của chúng ta, tất nhiên, đó là 


1. Xem "Tuyền ngôn vì văn hóa Trung Quée, kính cáa các nhàn 
si thế giới". 


2. "Но Thích văn tồn", tập 4, tr. 476. 
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ch ví đại nhất của vấn hóa Trung Quốc mà họ nghi. 
Về phương diện đó, Hồ Thích nói bơi ít, hơi sơ sài, còn 
các Tân Nho gia thì nói quá nhiều, quá phóng đại. Điểm 
thứ nhất, "tỉnh thầu sáng suốt và tâm lý thoải mái" và 
điểm thứ hai "trí tuệ sưng mãn và nhạy bén" trong văn 
hóa Trung Quốc vẫn có, nhưng cũng chỉ là thể nghiệm 
trong cuộc sống cá nhân của một số nhà Nho, Đạo sĩ, 
cao Tăng v.v.. Thể nghiệm này tuyệt nhiên không phải 
là chỉ Trung Quốc (hoặc phương Đồng) mới có. Điểm thứ 
ba là "tình cảm òn hòa và trầm lắng". Loại đạo đức và 
hoài bão thánh nhân này, ở Trung Quốc cúng như ở phương 
Тау, từ xưa đến nay vẫn hiếm thấy. Nếu xem xét chung, 
tỉnh thần phục vụ xá hội và tinh thần hy sinh của các 
tín đồ tôn giáo phương Tây, hình như cao hơn so với người 
“Trung Quốc. Trong lịch sử đương đại, ở Trung Quốc chưa 
xuất hiện loại nhân vật kiếu thánh nhân này. Các Tân 
Nho gia khi muốn xuất khẩu trí tuệ Trung Quốc, phải 
tự giải thích như thế nào? Điểm thứ tư là trí tuệ làm 
thế nào khiến văn hóa lâu dài. Tôi có thể nói rằng chàng 
ai đám néi có trí tuệ như vậy. Văn hóa Trung Quốc lâu 
đời là sự thực, nhưng lâu đời chưa bản là vi đại; hơn 
nửa văn hóa Trung Quốc så đi lân đời là nhờ eó nhân 
tế hoàn cảnh địa lý, điều đó có lẽ quan trọng hon trí 
tuệ văn hóa Trung Quốc. Ta háy xem, tù khi phương tiện 
giao thông trên biển phát triển, từ sau khi nhứng lá chắn 
địa lý ёа bị pháo ham bắn sập, nền văn hóa Trung Quốc 
đã rơi vào tình trạng chao đảo như thế nào. Còn như điểm 
thứ năm, người phương Tây trả lời rất dễ, bởi từ năm 
1946, phương Tây thành lập Liên hợp quốc, đã đem "tình 
cảm thiền hạ là một nhà" thực hiện cụ thể. Từ khi phương 
Tây có Cơ đốc giáo đến nay, có thể nói họ truyền giáo 
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theo lý tưởng đó. Lý tưởng “thiên hạ nhất gia" đã tạo 
điều kiện phát huy các thành tựu khoa học kỹ thuật thời 
cân đại của phương Tây. Ó Trung Quốc, lý tưởng này 
đã có cống hiến cụ thé nào ngoài sự mong ước? 


Chúng tôi cho rằng, khi chưa сб sự nghiên cứu so 
sánh với quy mô lớn về văn hóa, hãy nën xóa bó thiên 
hướng cho “văn hóa dân tộc là trung tâm", hãy nên có 
quan điểm tương đối khi nghiên cứu văn hóa lịch sử, bởi 
như vậy mới có thể giúp chúng ta tìm hiểu tại sao quan 
niệm giá trị của các dân tóc khác không giống quan niệm 
của chúng ta. Vệ mặt này, thuyết mó hình ván hóa của 
bà Benedict Ruth, nhà nhân loại hoe văn hóa, thực sự 
là một luận thuyết có ý nghĩa nhất. Còn cú mòt mực 
cường điệu "tính nhất hàn" và tính ưu việt của văn hóa 
Trung Quốc thì chỉ làm cho người Trung Quốc nhìn nhận 
văn hóa càng thêm phiến diện, nën văn hóa Trung Quốc 
càng rơi vào tình trạng khó khăn. 
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TÂM TRẠNG CỦA TÂN NHO GIA NGÀY NAY 


1. NHỮNG CÁI CHUNG VÀ CÁI ĐẶC THÙ 
GÙA TÂN NHO GIA 


Тап Nho gia ngày nay, theo cách nhìn của những người 
nghiên cứu lịch sử tư tưởng biện đại Trung Quốc, đại 
thể bao gòm nhung nhân vật như Lương Thấu Minh, Trương 
Quản Mại, Hùng Thập Lực, Tiền Mục, Màu Tông Tam, 
Đường Quân Nghị, Từ Phục Quan. Trong đó Lương tiên 
sinh nhứng năm đầu từ nghiên cứu Phật, đi đến nghiên 
cứu Nho, và nổi danh từ nghiên cứu so sánh ba dòng 
văn hóa Trung Quốc, phương Tây và Ấn Độ, nổi tiếng 
trong nước do tham gia phong trào xây dựng nông thôn, 
tham gia chính trị, những năm cuối chuyên tâm tìm hiểu 
văn dë văn hóa Trung Quốc, Trương tiêu sinh thời kỳ 
đầu du học ở Đức, là học giả chính trị học, từng tham 
gia xây đựng hiến chính, những năm cưối đi sâu nghiên 
cứu lý học thời Tống Minh. Hùng tiên sinh từng học đạo 
Phật, vì hiểu sức sống mãnh Hët của "Kinh dịch", cuối 
cùng quay về với Nho học, hiểu rộng môn học về kinh 
sách, trở thành một nhà triết học có sáng tạo. Tiền tiên 
sinh vốn là nhà sử học có tỉnh thần sáng tạo độc lập, 
có ý chí phát huy văn hóa lịch sử Trung Quốc, đứng một 
mình ở ngoài hai học phái lớn (theo Dư Anh Thời nói) 
"Sú liệu" và "Sử quan" đương đại, nhứng năm cuối cùng 
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ông chuyên tâm nghiên cứa lý học. Màu tiên sinh vốn 
là nhà triết học giàu nang lực sáng tạo, nhung năm đầu 
ông thích thú môn lôgíc toán và дос kỹ Căng, lấy những 
lời của Căng quán xuyến vào Trung Quốc và phương Tây, 
xây dựng lại Nho học, đó là mục tiêu chủ yếu phấn đấu 
suốt đời của ông. Đường tiên sinh học rộng, chí lớn, là 
một nhà triết học nhấn mạnh đến ý thức văn hóa và 
ý thức đạo đức. Những năm đầu được sự gợi ý của “hiện 
tượng học tinh thần" của Hêghen, 18у tâm linh tôn giáo 
và nhiệt tình của nhà tôn giáo phát huy giá trị tính thần 
của văn hóa Trung Quốc, nguyện vọng lớn nhất suốt đời 
là dë xướng một phong trào văn hóa lấy tinh thần nhân 
văn của Nho gia làm cơ sở. Từ tiên sinh là chuyên gia 
lịch sử Trung Quốc, đổi với tu tưởng truyền thống có 
thể phân tich sát với những tu liệu. Tuy theo lý tưởng 
nhân van của Nho gia, nhưng до kinh nghiệm chính trị 
iện thực, ông đã vạch ra тїї nhiều khuyết tật và tội 
ác до văn hóa truyền thống chuyên chế sinh ra trong lịch 
sử hiện thực. 


Những nhân vật nói trên, nếu xét về mật tư tưởng, 
từng người có sự chuyên tâm riêng và cũng có sự khác 
biệt lớn. Tuy có sự khác biệt, nhưng về tâm trạng, về 
phương hưởng và về sự khẳng định со bản, nếu bỏ đi 
sự khác nhau để lấy cái chung, đại thể cũng có nhứng 
đặc trưng chung có thể dựa vào để miều tả, nếu không 
sẽ mất đi ý nghĩa cái danh hiệu "Tân Nho gia", Có thể 
bước đầu nêu ra một số đặc trưng chung như sau: 


1. Lấy Nho gia làm chính thống và chủ soái của văn 
hóa Trung Quấc; trong truyền thống Nho gia lại dac biệt 
coi trọng thuyết về tâm tính. 


2. Lấy văn hóa lịch вї Trung Quốc làm thực thể tinh 
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thần, nhánh văn hóa lịch sử là sự triển khai của thực 
thể tỉnh thần đó. 


3. Khẳng định hệ thống dao Nho, lấy hệ thống đạo 
Nho làm gốc của việc dựng nước, cội nguồn của sự sáng 
tạo văn hóa. 

4. Nhấn mạnh cần phải tôn trọng và đồng tình với 
sự tìm hiểu văn hóa lịch sử. 

5. Tình сат cậi nguồn phong phú, nên nhấn mạnh 
tính sáng tạc hoặc tính nền tâng của văn hóa Trung Quốc. 


6. Cá ý thức sâu sắc về sự khủng hoảng văn hóa, 
nhưng cho rằng tạo thành khủng hoìng chủ yếu là do 
quốc dán mất đi lòng tự tin. 


7. Tình cảm tón giáo phong phú, có trách nhiệm đối 
với sự nghiệp phục hưng văn hóa Trung Quốc. 

Đương nhiên còn có những đặc trưng khác, nhưng 
kể ra nhiều, khó tránh xuất hiện những cái ngoại lệ, nên 
chỉ nêu 7 điểm như trên. Lương tiền sinh và Tù tiên 
sinh hầu như không coi trọng hệ thống đạo Nho. Ngoài 
ra, vấn đề văn hóa lớn nhất của Trung Quốc hiện đại 
là đân chủ và khoa học, Tân Nho gia cúng không coi 
thường, nhưng sự lý giải về khoa học của họ, cúng nhu 
phái Tây hóa Hồ Thích, không những thiếu những tri 
thức đúng đắn và sáu sắc, ngay dën những tri thức thông 
thường lành mạnh cúng không đủ. Và mặt này, gần đây, 
Lâm Dục Sinh trong bài văn "Xây dưng lại nền nhân văn 
Trung Quốc" đã phê bình sâu sắc. Dân chủ từ phong trào 
văn hóa mới đến nay luôn là vấn đề nóng bỏng trong giới 
trí thúc, do đó, đối với nhứng điều kiện chủ yếu để sinh 
ra dân chủ và những nguyên nhân dẫn đến ở Trung Quốc. 
không xuất hiện dân chủ, Tân Nho gia có sự hiểu biết. 
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nhiều hơn so với vấn dë khoa bọc. Nhưng đối với quan 
hệ dân chủ-và van hóa truyền thống thì cách nhìn lại 
không nhất trí. Luong tiên sinh một mặt cho rằng "công 
việc xây dựng Trung Quốc mới phải bắt đầu có biện pháp 
về chính trị", củng tức là phải đi con đường dàn chủ. 
Mặt khác, ông cúng giống như Lương Khải Siêu, nhứng 
năm cuối rất bí quan về tiền đồ dân chủ của Trung Quốc, 
tuyên bö rằng: "Trung Quốc không phải là chưa tiến vào 
Démocratie, mà là không thể tiếp cận". Đường tiên sinh 
và Màu tiên sinh cho rằng dàn chủ vẫn là yêu cầu nội 
tại của văn hóa Trung Quốc, cục diện cơ bán của nội thánh 
ngoai vương không thay đổi, дап chủ phải là trên cơ sổ 
nội thánh mà phát triển lên "ngoại vương mới". Trương 
tiên sinh là một nhà chính trị bọc, lại từng là người đứng 
đầu của chính đảng дап chủ, óng nói: “Тї Khổng Mạnh. 
cho đến những Nho gia thời Tống Minh đá dê xướng ra 
nhung cái thiên về đạo đức luận, nói chính trị ngày nay 
lấy dân chủ làm tính thần, không thể tìm ở trong điển 
tích cổ đại... và từ nay về sau, làng váng trước phần mộ 
của người xưa, không bằng thừa nhận một cách thẳng 
thắn уап hóa tù nay về sau nên có sự sáng tạo mới". Từ 
tiên sinh tuy cúng cho rằng tình thần Nho gia có thể 
phù hợp với tự do dân chủ, nhưng ông coi trọng sự phán 
đẩu thực biện dân chủ hơn. 


Các Tân Nho gia eó nhứng "nét riêng" và "nét chưng" 
nói ở trên, đã vươn lên từ trong cao trần của cuộc vận 
động văn hóa mới "Май ТЧ", thế hệ sau trong hai, ba mươi 
năm luôn ở dưới áp lực của phái Tây hóa. Sau sự kiện 
"ngày 18-9", tuy chủ nghĩa dàn tộc lên cao, nhưng chưa 
thể hoàn toàn thay đổi tình thế xấu của hiện thực. Năm 
1949 Đảng Cộng sản giành được chính quyền ở Đại lục, 
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trong bẩy người eó năm vị lánh nạn ra hải ngoại phản 
tán ở ba nơi: Đài Loan, Hồng Công, Mỹ. Họ mang theo 
tâm trạng đau khổ đi lang bạt các nơi; trong cảnh ngộ 
khó khăn tìm cách phát triển lần. Trải qua nỗ lực hai, 
ba mươi năm, cuối cùng xây nên được một đài phát ngôn 
cho văn hóa Trung Quốc và kéo dài mạch sống của triết 
học Trung Quốc. Sự diễn biến sau này tuy khó nhìn thấy 
trước, nhưng trong giai đoạn lịch sử này, về mặt sửa chứa. 
những thiên hướng của phong trào văn hóa mới, Tân Nho 
gia đã làm hết trách nhiệm lịch sử của mình. Sự nỗ lực 
vệ phương diện này, ngay đến Âu Hãi Quang tiên sinh 
là người phản đối Tân Nho gia, cũng thừa nhận "họ có 
thể rút ra sự giác ngộ từ trong truyền thống văn hóa 
«6 tính phi đảng phái, điều này trong phần tử trí thức 
hiện nay là khá làm được và đáng quý". 


Tân Nho gia tuy sửa chứa được “thiên hướng phú định 
truyền thống một cách toàn diện của phong trào văn háa 
mới "Ngũ Tứ", nhưng lại chưa tìm hiểu sâu sắc tinh thần 
khai sáng được biểu hiện trong cuộc vận động đó như 
những nhân vật "Хей Tứ" chủ trương chủ nghĩa đa nguyên. 
về tư tưởng và trị thức, do đó phản đối chỉ xác định 
tôn sùng một tư tưởng. Chủ trương thay đổi truyền thống 
Trung Quốc khòng nên chỉ hạn chế ở chế độ chính trị 
và pháp luật, mà hệ thống giá trị - bộ phận hạt nhân 
của văn hóa - cúng cần đổi mới. Họ vì сої trọng quyền 
tợi cá nhân, nèn chủ trương giải phóng cá tính. Nhứng 
điều này có ý nghĩa tə lớn đối với việc thúc đẩy hiện 
đại hóa Trung Quốc. Các Tân Nho gia nên biết lý tưởng 
văn hóa và tỉnh thần nhân văn Trung Quốc đã được ca 
ngợi 60 năm nay, nếu không trải qua sự rửa tội của tỉnh 
thần khai sáng thì rất khó đưa đến tư tưởng vĩ đại như 
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vậy, Điều đó phải được thử thách trong sự cạnh tranh 
tự do, nhứng chân lý khó bị mai một trong lịch sử đều 
phải trải qua khảo nghiệm nhiều lần. 


Do Tân Nho gia thiếu thể nghiệm tinh thần khai sáng 
của "Ngủ Tứ", nên có ý thức hoặc vô ý thuc, khuếch đại 
mặt phủ định đối. với văn hóa truyền thống của "Ngú Tứ", 
thấy tội ác rất nhiều và cứng không muốn nghiên cứu 
sâu bối cảnh lịch sử của trào lưu tr tưởng phản truyền 
thống. Như vậy không những дёп đến sự tranh luận láu. 
đài về ý chí và cứng không tránh khỏi hình thành một 
số giới hạn về quan niệm. Ngày nay xem lại, thấy có nhiều 
phong cách tương đồng về tâm trạng, về quan niệm với 
nhái Tây hóa, ví dụ như: 

1. Nội dung tư tưởng của hai bên dù khác nhau nhưng 
lại chưa làm cho phương thức tư duy có sự biến hóa cách 
mạng. 

2. Do dối lập với nhau nên cúng khó có thể vượt lên 
trên nhau được. 


3. Phái Tây hóa đếi với văn hóa truyền thống phương 
“Tây, các Nho gia đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc 
đều chưa có thể nghiên cứu ở trình độ sâu sắc cúa lịch 
sử tính đa dạng, tính phức tap của truyền thống văn hóa 
phương Tây và Trung Quốc. 


4. Nhìn vào ngôn luận trong tranh cãi hoặc còng kích, 
hai bên đều không tránh khải vā đoán thiên lệch, thiếu 
tấm lòng cởi mở, tầm nhìn và hoài báo cúng chưa được 
rộng lớn. 


5. Không thể khoan dung đối với những ý kiến kháe 
mình, thiếu tỉnh thần tự phê phán. 
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6. Coi trọng quá đáng hiệu quả eủa tư tướng, coi thường 
sự hình thành các hiện tượng lịch sử. Ngoài ra, còn сб 
những nhân tố phức tạp ngoài tư tưởng, như phái Tây 
hóa thời đầu Dân quốc đem sự khôi phục đế chế và suy 
thoái của văn hóa Trung Quốc quy tội vào tư tưởng Nha 
gia các Tân Nho gia tàng bốc lån nhau. 


7. Ngoài hoạt động có tính chất học thuật và có tính 
chất triết học, sự tranh luận của hai bên về văn hóa truyền 
thống chủ yếu là do tác động của tình cảm, sự liên tưởng 
tâm lý và phán đoán về giá trị mà hình thành. 


8. Họ đều thích bàn đến vấn đề lớn, rất ít nhìn nhận 
xem những tri thức liên quan đã cá đủ hay chưa, đo dó 
cũng không thể tạo ra không khí nghiên cứu. 


9. Họ đều có ý thức trách nhiệm và tính bảo thủ, 
do đó tuy khác nhau về đạo, nhưng đều đứng ra với tư 
cách kê bảo vệ đạo. 

Nếu như nhứng điểm chỉ ra trên đây về đại thể không 
sai, thì sự nỗ lực sau này của chúng ta, ngoài việc kế 
thừa thành quả của hai bên đã có, thì đối với tâm trạng 
và quan niệm biểu hiện ở trên, chúng ta không chi vượt 
qua "Ngủ Tứ", mà đông thời cũng сап vượt qua Тап Nho 
gia. 


П- QUAN ĐIỂM VỀ VĂN HÓA LỊCH SỬ 


Trong tư tưởng của Tan Nho gia, điều biểu hiện một 
cách rỏ rệt thái độ và quan niệm trên đây là quan niệm 
văn hóa lịch sử Trung Quốc của họ. Quan điểm chủ yếu 
của họ đối với văn hóa lịch sử có thể được quy định như 
sau: 
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1. Văn hóa lịch sử vốn là biểu hiện đầy đủ của “lòng 
nhân". 


2. Văn hóa lịch sử là hiểu hiện của tỉnh thần thánh 
hiền hào kiệt, và được quấn triệt trong tính thần của 
họ. 

3. Văn hóa lịch sử vốn là sự thể hiện của đời sống 
tỉnh thần khách quan của dân tộc Trung Quốc. 


Nói tóm lại, văn hóa lịch sử Trung Quốc vốn là sự 
triển khai thực thế tỉnh thần. Trước khí bèn sâu thêm, 
chứng ta phải thừa nhận quan điểm van hóa lịch sử do 
“Tân Nho gia nêu lên là hoàn toàn chân thành. Quan điểm 
của ho cúng căn bản giống như quan điểm lịch sử về 
anh hùng được biểu hiện trong tác phẩm "Anh hùng về 
sự sùng bái anh hùng" của Thomas Carlyle, không những 
eó tình cảm tôn giáo chân thành, mà cúng có niềm tín 
vững chắc vào sự tôn tại của vú trụ tỉnh thần. 


Tân Nho gia đề xướng quan điểm văn hóa lịch sử 
trên đây cúng có nhứng đặc điểm như vậy. Quan điểm 
văn hóa lịch sử ấy xuất hiện sau khi đã bác bỏ truyền 
thống một cách toàn diện về tư tưởng và sự thực văn 
hóa xã hội truyền thống của Trung Quốc đang tan rã toàn 
diện. Trong bối cảnh như vậy, xây đựng lại bức tranh 
hoàn mi về tình thần của văn hóa lịch sử trong truyền 
thống là điều hoàn toàn nó thể lý giải được. George Kateh 
đã nêu lên câu hỏi trong lời nói đầu của cuốn sách "Người 
hiện đại bàn về Utôpang", "Utôpang phải chăng là sự 401 
lừa"? Quan dëm văn hóa lịch sử của Тап Nho gia dù rằng 
có thể phán ánh những hy vọng kiểu Utôpang của một 
số người trong quá trình suy thoái của Trung Quốc, nhưng 
động cơ chân thành của họ thì không thể nghi ngờ được. 
Đối với những quan điểm chân thành và сат động như 
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vậy, vì sao lại phải nêu lên để tháo luận? Lý do quan 
trọng nhất là vì quan điểm van hóa lịch sử đó không 
những không giúp gì cho việc tìm kiếm bộ mặt văn hóa 
lịch sử, mà còn có thể sinh ra những hậu quả xấu, gây 
trở ngại cho việc nhận thức một cách khách quan văn 
hóa lịch sử. Khi Tân Nho gia truyền bá quan điểm văn 
hóa lịch sử сда mình, họ đã kiên quyết phản đổi việc 
nghiên cứ với thái đội lạnh lùng khách quan và phương 
pháp khoa bọc, và cho rằng như vậy së làm văn hóa lịch 
sử bị coi như hóa thạch, như đá chết. Họ chủ trương 
phải có thái độ đồng tình với văn hóa lịch sử, hơn nữa, 
phải "thành kính", cho ràng "tăng thêm sự thành kính 
thì trí tuệ củng tăng lên, sự hiểu biết cũng tăng lên". 
Ở đáy, Tân Nho gia đã giản đơn hóa vấn đề tương đối 
phúc tạp là "nghiên cứu" hoặc "tìm hiểu", do đó rất dế 
dàng dẫn dën sự hiểu lầm nghiềm trọng. Có lẽ họ nói 
như vậy chỉ vì nhấn mạnh sự "thành kính", bởi nhiều 
phần tử trí thức Trung Quốc hiện nay đá mất đi lòng 
tin đổi với truyền thống văn hỏa của mình. Nếu như sự 
giải thích giản đơn dễ dẫn đến sự hiển lầm, huống hồ 
Тап Nho gia đến nay đã có hơn 60 năm lịch sử, tuy sách 
vở đầy nhà nhưng khả năng có thể giúp người ngày nay 
hiểu được bộ mặt văn hóa lịch sử Trong Quốc còn chứa 
nhiều, một phần nguyèn nhân là đo ở phương pháp và 
thái độ nghiên cdu, tìm hiểu. 


Văn hóa và lịch aử đều rất phức tạp. Tìm hiểu những 
đối tượng khác nhau cần phải có thái độ và phương pháp 
khác nhau, đặc biệt phải có thái độ và phương pháp tìm 
hiểu mặt nhân văn, phần lớn là hiểu được trong quá trình 
mò mẫm dàn đàn, trong rèn luyện, hoe tập nghiêm túc 
và sự nỗ đực tích lúy lâu dài. Thành kính chỉ là một 
tình cảm chủ quan, có thể giúp ích cho việc lựa chọn 
đối tượng nghiên cứu, còn một khi đi vào quá trình nghiên. 
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cứu thì tình cảm đó së nhạt dần, càng đi sâu nghiên cứu 
có thể càng tăng sự thành kính, cúng có thể làm giảm 
đi sự thành kích. Nhưng dù tăng hay giảm thì cũng không 
phải là nhân tố quyết định chất lượng học thuật của sự 
nghiên cứu. Trong lịch sử có khóng ít nhân vật đại gian, 
đại ác, chúng ta rất khó сб thể thành kính đối với họ, 
những về mát giá trị nghiên cứu thi không thể kém hơn 
so với thánh hiền hào kiệt. "Sự hiểu biết đồng tình" lại 
càng chủ yếu đựa vào sự huấn luyện nhận thức và sự 
nhạy cảm, năng lực di sâu. Nếu chỉ có sự đồng tình về 
dạo đức thì không nhất thiết có lợi cho việc hiếu biết 
đồng tình. Quá nhấn mạnh sự thành kính đã làm cho 
nghiên cứu học thuật đi đến những khẩu hiệu mà không 
thành học thuyết, dù có công phu tích lũy lâu dài; nếu 
dua vào lòng thành kính, cúng rất có thể vì thế та trở 
thành trở ngại cho sự chân thực của tri thức và phán 
đoán. Đối tượng mà sự "thành kính" ứng dung phù hợp 
nhất đương nhiên là số ít vi nhân trong lịch sử. Có tấm 
lòng thành kính là có thể tìm hiểu có hiệu quả đối với 
những ví nhân được chăng? Có thể nêu lên một ví dụ 
về ông Đường Quân Nghị, người coi trọng sự thành kính 
trong số các nhà Nho mới, tim hiểu về Khổng Tử. Trong 
bài viết "Khổng Tử và thể giới nhân cách", ông đã gọi 
Mohamét, Thíchca, Găngdi, Giêsu, Vú Huấn là "nhung vị 
thánh hiền chưa trọn vẹn". Đối với những người sùng bái, 
thánh nhân là tối cao không gì so sánh được, đề cao Khổng 
Tử lên thành thánh nhân trong những vị thánh không 
nhứng làm cho các tín đồ sùng bái các vị thánh khác 
bài xích mà còn tất yếu dán đến thần bí hóa, thần thánh 
hóa đối với Không Tử. Nhìn theo dòng lịch sử từ thời 
đại Xuân Thu, Không Tủ sở dí ví đại chủ yếu là vì tính 
chất căn bản trong nhân cách của ông là bài trừ thần. 


375 


bí hóa. Cái ảng dùng để hưởng dẫn sự phát triển là sự 
vận động tư tưởng nhân văn, không phải là sự vận động 
của tồn giáo; ông không phải là Giáo chủ, ông tượng trưng 
cho đạo đức và nhân văn. Đề cao quá đáng Khổng Tử 
là làm cho ông xa cách nhân quần, thậm chí xa cách lịch 
sử. Không Tử đã mất rồi. Tôn kính và ngưởng mộ là một 
biểu biện lòng thành kính nhưng vị tất có thể giúp ta 
hiểu được thánh hiền. Jaspers - nhà triết học biện sinh, 
đã viết bộ sách "Cáo nhà triết học vĩ đại" gồm có Xôcrát, 
Không Tử và Gièsu. Tác giả không những đã phân tích 
một cách sâu sắc mà còn có nhứng thể nghiệm bản thân, 
không những chỉ chứ у đến những nét đạc biệt của các 
ông vì сас ông đâu có thể vượt qua cái bản ngã Маи hạn, 
mà còn nêu lên ý nghĩa phë quát của các ông đối với 
những vấn đề rộng lán. Cái chủ yếu mà Jaspers dựa vào 
không phải là sự thành kính, vì ông là một nhà triết 
học thông hiểu mọi mặt. Sự thành kính của Chu Hi đối 
với Khống Tứ khóng phải theo cách nhìn của Tán Nho 
gia. Trong sách "Trả lời Lý Quý", ông nói: "Không nên 
đánh giá cao thánh nhân, đánh giá cao rồi các học giả 
làm sao tiếp cận được? Càng nói thánh nhân thấp thì 
càng có ý nghĩa". Lời nói của óng rất có giá trị đối vái 
những người sùng bái Khổng Tử ngày nay, 

Nếu như Tân Nho gia nói rằng văn hóa lịch sử Trung 
Quốc là sự thể hiện của lòng nhàn hoặc tính thần thánh 
hiền hào kiệt thì hoàn toàn ngược với điều Chu Hi nói: 
"Đạo mà Nghiêu Thuấn, Tam Vương, Chu Công và Khổng 
Tu truyền bá chưa từng được thực hiện trong trời đất 


Phố". 


Như vậy, cách nhìn nào có thể dáng tin hơn? Ông 
“Tiêu Công Quyền 36 пат trước trong bài "Văn thánh giáo 
và dị đoan" cúng bàn đến vấn đề tương tự, vấn đề mà 
ông nêu lên là: "Khí Nho thuật được độc tôn ví như thời 
Hán Đường thịnh trị thì đạo của Khổng Tử phải chăng 
quả nhiên được thực hành trong chính trị, trở thành nguyên 
tắc chỉ đạo đa số người trong toàn quốc an thân lập nghiệp ?". 
Tiêu tiền sinh dẫn lời trên đây của Chu Tử đại biểu cho 
sự trà lời phủ định một cách cực đoan, đồng thời dẫn 
та nhứng lời của Trương Chi Động, Khang Hứa Vi đại 
biểu cho sự trả lời khẳng định một cách cực đoan. Trương 
Chi Động khuyến khích bảo vệ Nho giáo vào cuối thời 
Mãn Thanh vì ông tin rằng "Thánh giáo của ta đã thực 
hiện ở Trung Nguyên mấy nghìn đời mà chưa thay đổi", 
tù thời Мей đế Tam Vương đến thời Minh, Thanh đã nhất 
quán thực hiện "chính trị và đạo giáo dua vào nhau", dè 
cao Nho thuat. Khang Hứa Vi chủ trương lập Nho giáo 
thành quốc giáo vì ông tin rằng "Khổng Tử đã lập ra hiến 
pháp cho muôn đời", "Kinh truyện của Khẩng Tử do các 
học quan lập ra, quốc dân phải đọc, nên dùng để lãnh 
đạo, triều đình phải theo và trở thành biến pháp". "Trung 
Quốc được bình yên, chính trị thống nhất 2000 nấm là 
đo đâu? Là do dùng nửa bộ "Luận пд" để cai trị". Tiêu 
viên sinh đựa vào các sự kiện lịch sử, lấy các hành vi 
của đế vương ở các thời đại chứng mính cho thuyết của 
Chu Hi, và kết luân rằng: "Theo chúng tôi, các ông Trương, 
Khang chỉ chú trọng nhìn đến hình thức, chỉ Chư Hi 
mới bàn đến một cách nghiêm túc tâm thuật của vua chúa, 
tướng lĩnh các thời và nội dung chính sự". So sánh như 
vậy thì dường như là học thuyết Chu Hí xác thực và dang 
tin hơn. 
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Có 16 Tân Nho gia về căn bản không hứng thú với 
nhứng vấn đề trên đây, hởi vì quan điểm văn hóa lịch 
sử của họ không phải là quan điểm lịch sử mà là quan 
điểm của triết học. Dòng quan điểm triết học để đánh 
giá truyền thống văn hóa thì điều quan trạng nhất là dựa 
vào "quan niệm trung tâm" nào. Dư Anh Thời trong bài 
"Truyền thống từ khía cạnh sử học" dá nói rằng nhìn 
truyền thống theo quan điểm này thì sẽ sinh ra một khó 
khăn không thể tránh khỏi - đó là mỗi nhà triết học hoặc. 
nhà tư tưởng có một nhóm quan niệm trung tâm nói về 
truyền thống văn hóa, đều là nhứng quan niệm cá biệt 
và đặc thù; chúng ta làm thế nào để tiếp thu và loại bả? 
“Tiêu chuẩn của sự tiếp thu và loại bó là gì? Do đó, "ở 
đây chúng ta dễ dàng nhìn thấy sự hạn chế bên trong 
của quan điểm triết học”. 


Tổ tiền chúng ta 2000 năm nay luôn duy trì "Quan. 
điểm thế giới theo mẫu hình thiên triều" (đầy Ià tiêu đề 
chương І cuốn sách "Triển vọng văn hóa Trung Quốc" của 
Âu Hải Quang). Sau thời kỳ giđa thế kỷ XIX, do nhiều 
Гап bị nước ngoài gây chiến uy hiếp, nên quan điểm về 
thế giới đó đã không còn nữa. Tân Nho gia định xây dựng 
một "Thiên triều văn hóa" để lấp vào khoảng trống trong 
ý thức đó. Có vị Tân Nho thực sự tin rằng tính thần 
nhân ván kiểu nhà Nho nếu có thể truyền ra và hòa nhập. 
vào dàn chủ và khoa bọc của phương Tây thì không nhứng 
có thể cứu được sự hủy diệt của phương Tây, mà còn 
trở thành nguyên tắc tối cao của sự tiến bộ trong đời 
sống văn hóa và mở ra một phương hướng mới cho nhân 
loại. Dù sao, cách nghi đó là để bảo vệ sự tôn trọng văn 
hóa dân tộc, và củng ít nhiều đem lại sự їһда mãn về 
tình cảm cho những người theo chủ nghĩa bảo thủ. Nhưng 
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vấn đề của chứng ta hôm nay, như Lâm Dục Sinh đã 
chỉ ra, là "Vấn đề trọng đại làm sao đối phó với sự biến 
thiên của lịch sử trong khi bảo tồn truyền thống đạo đức 
của Nho gia", "Nếu không trải qua nhứng biến đổi căn 
bản (theo ý nghĩa thực chất) truyền thống đạo đức của 
Nho gia đối với xã hài mới, phải chăng nó vấn còn сб 
ý nghĩa và hứu dụng như xưa?". Lâm tiên sinh đã nêu 
lên những vấn đề này khi thảo luận với Lương Cự Xuyên 
(bế của Lương Thấu Minh). Đối với Тап Nho gia ngày 
nay, nhứng vấn đề đó vẫn còn có ý nghĩa bởi vì họ còn 
chưa thực sự nhìn thẳng vào những vấn đề mấu chết này. 


Тага trạng mà các vị Tân Nho gia biểu đạt trong quan 
điểm чап hỏa lịch sử cũng giống như điều mà nhà tâm 
lý John.W.Gardner nói: “Những người định trốn tránh trào 
lưu.biến chuyển có tư tưởng đứng trên mảnh đất đạo đức; 
họ cho rằng mọi cái gån chặt vdi đạo đức và tính thần; 
thay đổi những cái đó sẽ uy hiếp đạo đức và tỉnh thần 
đó". Từ cuối đời Thanh đến nay, ở Trung Quốc, khoa bọc 
và ký thuật phương Тау đã thu được thắng lợi. Tiếp sau 
đó là chế độ chính trị, dinh lúy cố thú cuối cùng chính 
là vè mặt "đạo đức vã tỉnh thần" dá. Nếu không e6 sự 
xưng kích của văn minh công nghiệp, thì it ra về mặt 
này, chúng ta căn bản không phải thay đổi, đương nhiên 
cũng không có vấn dè bảo thủ và không bảo thủ. Nhưng 
văn minh công nghiệp đã trở thành trào lưu có tính chất 
thế giới, đã thúc đẩy lịch sử nhân loại di vào một giai 
đoạn mới. Trào lưu này khiến cho các truyền thống phi 
phương Tây đứng trước thử thách sống chết, mất. cồn. 
Một nưởc nếu không nhập vào trào lưu đó, thực hiện công 
nghiệp hóa và biện đại hóa, chì số nhận sau này ngày 
càng gay cấn. Công cuộc hiện đại hóa của một nước không 
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phải chỉ hạn chë ở khoa học ky thuật, mà cả chế độ chính 
trị (hai mặt này ở nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn 
như (rước). Sự điều chỉnh hệ thống giá trị, đặc biệt là 
sự điều chỉnh giá trị đạo đức, mới là điều cơ bản nhất. 


Ш. RỂ GÚA DÂN CHÙ VÀ НОА CỦA DÀN CHỦ 


Các vị Tàn Nho gia có thái độ rất khẳng định đối 
với dàn chủ. Dá là điều chấc chấn vì họ hiểu sâu sắc 
vằng, nếu Trung Quốc không đi lên соп đường dân chủ, 
thì không thể giải quyết sự tuần hoàn hết thời thịnh trị 
lại đến thời loạn lạc ở Trung Quốc, khóng thể làm cho 
chính quyền chuyển dich một cách hòa bình, cũng không 
có cách nào hạn chế được người nắm quyền lạm đụng 
quyền lye, Mấy điều đó chính là nguyên nhân đem đến 
những tai họa lớn nhất trong mấy nghìn năm nay. Nhứng 
suy nghĩ của các vị Tân Nho gia б với văn đề dàn chủ 
đáng để cho chúng ta suy ngẫm thêm về mối quan hệ 
giứa dân chủ уй văn hóa truyền thống của Trung Quốc. 
Phương thức suy nghĩ liền tưởng theo chiều đọc này không 
chỉ eó à các nhà Tân Nho gia. Từ cuối đời Thanh đến 
nay, nó đã dày vò tư tưởng của phần tử trí thức hơn 
100 năm, nguyền nhân chủ yếu nhất là vì chúng ta гб 
một tuyền thống tư tưởng dân bản, Truyền thống này 
đến Нсапр Lê Cháu thế kỷ XVII đã phát triển lên đỉnh 
cao nhất. Hoàng Lê Châu nói "Trị và loạn trong thiên 
hạ không phải là ở sự hưng vong của một họ mà à sự 
lo lắng hay vui mừng của muôn dân”. Quan niệm đạo đức 
này là quan niệm dân bản không phải là đân sinh. Đồng 
thời, Hoàng Là Châu còn nêu lên chủ trương: "Có pháp 
luật để cai trị, rồi sau đó mới сб người cai trị", Ông ưu 
tiên pháp luật cai trị, sau khi có pháp luật cai trị rồi 
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mới có người cai trị là để ngăn chặn sự độc hại của chế 
độ chuyên chế, 


Đáng tiếc là Hoàng Lê Cháu chỉ dè ra được một ý 
niệm cồ lập. Khi ông bàn đến vấn đề quan trọng là thay 
абі hiến pháp, lại vẫn không thể không trở về biện pháp 
củ "để khôi phục tỉnh điền, phong kiến, nhà trường'. Chính 
phủ trong lý tưởng của ông vẫn chỉ là chính phủ quận 
huyện song trùng phong kiến như cũ. Nhà tư tưởng không 
thể khong chịu sự hạn chế của điều kiện lịch sử, Hoàng 
15 Châu 300 năm trước đây chưa có thể chuyển sang tư 
tưởng dàn chủ từ trong tư tưởng dân bản, điều đó không 
thể chê trách ông ta. Điều kiện lịch sử của chúng ta ngày 
nay khác với 300 năm trước đây. Trong giai đoạn hiện 
nay, vấn dë dân chủ dá nổi ièn. Trên thế giới này, dù 
За phương Tây hay phương Đông, đều có các quốc gia theo 
chế độ dàn chủ. Nước Trung Quốc chúng ta đá trải qua 
những bước quanh co và gian khổ trên con đường dó, nhưng 
cúng dá tích lủy được kinh nghiệm của mấy tràm năm. 
Кібт điểm lại những kinh nghiệm thất bại có thể dem 
lại hiệu quả hơn во với cách suy nghi liên tưởng theo 
chiều đọc "từ truyền thống - đến biện đại". 


Vận dụng phương thức suy nghĩ này, các vị Tàn Nho 
là một ví dụ điển hình. Họ cho rằng văn hóa Trung Quốc, 
về cội nguồn mà nói, không phải là bất túc. Trong văn 
hóa Trung Quốc cúng có không ít những hạt giống của 
tư tưởng dàn chủ, do đó, gốc тё của dân chủ chính là 
yêu cầu phát triển tự thân của tinh thần đạo đức trong 
van héa Trung Quốc. Cách nói này nếu là đúng, cần phải 
chứng minh trong tính thần đạo đức truyền thống của 
Trung Quốc đá thật sự có yêu cầu đân chủ, nhưng thực 
tế không chứng mình được. Không chỉ nói không сб yêu 
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cầu đó trong tính thần đạo đức, ngay tu tưởng dàn bàn 
ở mức độ thực tế hơn so với tình thần đạo đức cũng không 
có yêu cầu đó. Về điểm này, Lương Thấu Minh tiên sinh 
là tiền bối của Tân Nho gia, đã có cách nhìn tương đổi 
phù hợp với sự thật. Ông cho rằng văn hóa Trung Quốc 
đi một con đường khác, thuận theo điều kiện lịch sử vấn 
có, Trung Quốc không đi về dàn chủ. Các vị Tân Nho 
yêu cầu chúng ta không nên chỉ dựa vào tiêu chuẩn bên 
ngoài để đo giá trị văn hóa Trung Quốc. Trên một số 
mặt nào đó, yêu cầu như vậy là đúng, nhưng dân chủ 
lại eó thể dua vào khoa học cận đại, đó chính là tiêu 
chuẩn ban ngoài. Dùng hai tiêu chuẩn đó để đánh giá 
thì giá trị văn hóa Trung Quốc tuyệt đối không thể bằng 
phương Tây. Khoa học cận đại và dâu chủ không thể xuất 
hiện trong lịch sử Trung Quốc. Sự thật đó đá chứng minh 
dày dú bằng văn hóa Trung Quốc thực sự là bất túc trong 
gội nguồn của nó. Những hạt giống dân chủ còn chưa 
được nảy mầm trong truyền thống Trung Quốc, chưa dứt 
khổi nền văn hóa đó. Vậy vì sao không khơi đậy mạnh 
më máu và nước mắt trong cuộc đấu tranh vì dán chủ 
của nhân dán Trung Quốc gần 100 năm nay, để sớm làm 
cho dân chủ, tuy chưa hoàn toàn tự giác, cũng đã bất 
тё nảy mầm trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Lý do 
sâu sắc nhất của người Trung Quốc yêu cầu dân chủ là 
muốn đào tận rễ căn nguyên của nhứng tai họa, loạn 180 
mấy nghìn năm nay. Không cần phải nói như các vị Тап 
Nho là: vĩ sự phát triển hơn nửa của tình thần đạo đức 
văn hóa Trung Quốc. Âu Hải Quang tiên sinh đã từng 
phê bình các vị Tân Nho là: "Quá giàu lòng cảm xúc đối 
với cội nguồn mà thiếu năng lực hướng đến tương lai". 
Sự phân tích trên đây dú để chứng minh điều đó. Đương 
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nhiên, các phần tử trí thức ở Trung Quốc ngày nay vừa 
tôn trọng văn hóa truyền thống, vừa thích suy tư vấn 
d dân chủ. Không phải là không eó người có thể thoát 
ra ngoài phương thức suy nghỉ trên đây, Bài trên đây 
då nêu lên chủ trương "Lấy tỉnh thần dân chủ không thể 
dựa vào sách vở еб dai" của Truong Quán Mại tiên sinh, 
ngoài ra Trương Đông Tôn tiên sinh là người đã từng 
nói "Ngoài Trương Quân Mại tiền sinh та, người trong 
nước có thể nói về dân chủ trân văn đàn có lẻ là nhứng 
kë tầm thường". Sau khi Quốc Dân đảng thanh đảng, ông 
đã kiến trì "không có đảng à ngoài đẳng”, di vào đường 
lối mệt đẳng chuyên chế, và vì xúc động mà dàn dàn cùng 
với Trương Quân Mại hợp tác tổ chức ra Đảng Xã hội 
quốc gia. Trong phần tử trí thức cùng thời với ông thì 
ông là người suy nghĩ khá sâu sắc vấn đề dan chủ của 
Trung Quốc. Ông đã xem xét văn hóa lịch sử Trung Quốc 
và truyền thống phát triển lúc đó, ông cho rằng từ trong 
sự xem xét đó "cổ thể chỉ ra con đường cho chúng ta, 
con đường đó eó thể dự đoán là phải triệt dé thực hiện 
chú nghĩa dân chủ, bởi vì chù nghĩa dân chủ hoàn toàn 
trái ngược với truyền thống về lịch sử của Trung Quốc. 
Nếu Trung Quốc vẫn cú đi theo con đường của lịch sử 
thì không những Trung Quốc vinh viễn không thể trở 
thành một quốc gia hiện đại, mà người Trung Quốc cứng 
vĩnh viễn không có được cuộc sống hạnh phúc". Ông hiểu 
sâu sắc rằng: "Trung Quốc muốn trở thành dàn chủ không 
phải là mệt việc dễ dàng, bởi vì nền vần minh như vậy 
chưa có căn cứ thật sự chắc chắn trong lịch sử Trung 
Quốc". Đông Tòn tiên sinh có suy nghĩ quan trọng về 
phương điện này, ông nghĩ đến "Trung Quốc sau này phải 
thực hiện chính trị dân chủ, chứ không chỉ là một vấn 
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dë của chế độ chính trị, mà thực ra là dë cập một vấn 
dë của toàn bộ nền văn hóa", do đó Trưng Quốc phải di 
vào con đường dàn chủ, "cũng không chỉ là một sự việc 
có tính chất vạch ra một kỷ nguyên mới, mà là dat Trưng 
Quốc lên một quý đạo mới tách ra tù quý đạo ей của 
lịch sử" 

Nếu như coi vấn đề dán chủ của Trung Quốc là một 
vấn đề liên quan dën toàn bộ văn hóa, khi tìm hiểu nguyên. 
nhân khiến Trung Quốc rất khó khăn trong quá trìnb 
đi vào con đường dàn chủ, thì ý thức phiếm đạo đức thâm 
căn cố đế trong vấn bóa truyền thống rất đáng để chúng 
ta phân tích, vì ý thức đó khiến chính trị của truyền 
thống Trưng Quốc được nhào nặn thành mật hình thái 
đặc biệt: "chính trị đã được luân lý hóa". Kết quả của 
cái mà nhà Nho gọi là ngoại vương nội thánh, trong lịch 
sử bình thành lâu đài trên không, đế vương chuyên chế 
trở thành thánh vương trong thực tế. Vừa làm vua, vừa 
làm thầy là vận dụng sự hợp nhất giữa chính quyền và 
đạo giáo. Đạo giáo trở thành can cứ hợp lý của quyền 
lực chuyên chế nhất nguyên. Nhân дап Trung Quốc không 
phải là những người nô lệ bẩm sinh, nhưng sự giáo hóa 
tam cương ngủ thường trong điều kiện các dë vương chuyên 
chế có ý đồ lợi dụng trong thời gian dài, đã trở thành 
công cụ để tạo ra tính cách phục tùng. Ý thức phiếm 
đạo đức ảnh hưởng tới cuộc sống của quốc dân, khó mà 
tránh được khuyết tật nhu Dư Anh Thời пај đưới dây: 
"Bất hạnh trong truyền thống của Trung Quết là một khi 
hình thành sự đối lập nào đó, bai bên (hoặc nhiều bèn) 


1. “Lý tính và dân chủ", Chương VỊ: "Quá khứ và tương lai của 
Trong Quốc" 
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thường biến thành vấn dè dạo đức, để phía mình đại biểu 
cbo chính nghĩa và phán tội chết chơ đối phương về đạo 
đức. Phía mình đã là hóa thân của chính nghĩa, thóa mạ 
đối phương rất hùng hồn. Thậm chí, đối tượng số bao 
nhiêu "lý 18" cũng không cân biết đến. Từ trong truyền 
thống Trung Quốc rút ra tỉnh thần dàn chủ (đặc biệt 
là tỉnh thần bao dung người khác) khó khăn như vậy, 
lẽ nào không khiến chúng ta suy nghĩ sâu sắc", Việc nhỏ 
trong quan hệ giữa số ít người là như vậy. Việc lớn trong 
cuộc đấu tranh về chính trị người Trung Quốc chứng 
ta chẳng phải vẫn "coi phía mình là đại biểu cho chỉnh 
nghĩa, còn đối tượng thì bị xử vào tội chết về mặt đạo 
duc đó sao"? Kë địch về chính trị một khi bị ghép vào 
tội chất về đạo đức thì sau đó cá thể phải chịu bắt kỳ 
sự trùng phạt tàn nhân nào. Hơn ba mươi năm пау, Đại 
lục Trung Quếc hầu như chưa bao giờ chấm đứt. tượng 
đó. Trương Đóng Tôn nói: "Phái cách mạng bề ngoài mới, 
còn bên trong thì đã ей, Phái lập hiến bè ngoài cú, còn 
bên trong thì mới. lời nói đó thật là sâu sắc 


Muốn uốn nắn ý thức phiếm đạo đức của truyền thống, 
con đường căn bản là ra sức thực hành giáo dục về tự 
do dàn chủ. Nói vè thực hiện dân chủ, cân phải tách 
chính trị ra khỏi đạo đức (Lưu Thuật tiên sinh trong bài 
"Tử dân bản đến dân chủ" gàn dày cúng nói đến điểm 
mày) Dan đức không thể chính trị hóa, chính trị cũng 
không thể đạo đức hóa (dương nhiên không phải là nói 
chính trị và đạo đức không có liên quan với nhau). Chính 
phú thay mặt đân chúng giải quyết vấn đề không phải 
là "đức chính" mà là trách nhiệm. Lịch sử mấy nghìn 
năm của Trung Quốc chưa xây đựng được một chính phủ 
chju trách nhiệm trước dán chúng. Chính phủ không chịu 
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trách nhiệm với dân chúng thì vì sao dân chúng phải 
chịu đựng? Bởi vì, người nắm quyền hành của chính phủ 
là độc lập, bất kỳ aì xâm phạm quyền của nhà Vua tức 
là phạm vàa tội lớn trong thiên hạ, tội đó không thể nào 
được tha thứ. Sự 4де chiếm quyền lực là ngưồn gốc của 
mọi bệnh hoạn và tai họa của chế độ chuyên quyền, và 
cũng là vấn đề khó khán lớn nhất của việc thực hiện 
dân chủ cần phái giải quyết. 


IV. KẾ THỪA CÓ PHÊ PHÁN VÀ PHÁT TRIỂN 
MỘT CÁCH SÁNG TẠO 


Trong ba tiết trên, chúng tôi đã chỉ ra một cách thẳng 
thấn những hạn chế về tâm trạng và quan niệm của các 
vị Tân Nho hiện nay, sở dí làm như vậy là vì có sự mong 
đợi khá cao đối với truyền thống mới. Hy vọng sau này 
eó thế bước lên một tầng cao mới trong công cuộc xây 
dựng lại nền văn hóa Trung Quốc. Nhìn lại tù phong trào 
уап hóa mới đến nay, về mặt tiếp thu Tây học, còn chưa 
có được một bộ toàn tận của các nhà triết học chủ yếu 
phương Tây dịch ra tiếng Trung Quốc (háy nghĩ 681 công 
việc vi đại của bản dịch Kinh phật trong lịch sử), cúng 
không có sự nghiên cứu toàn điện và sâu sắc đối với một 
nhà triết học chủ yếu nào. Đối với sự nhân tích, giải thích, 
suy luận, hệ thống hóa của truyền thống tư tưởng phương. 
Tây, phân lớn những người học triết học còn dừng lại 
ở giai đoạn nêu lên khẩu hiệu, chứ chưa nghiền cứu sâu 
sắc. Về mặt kế thừa và phát triển tư tưởng truyền thống 
thì số lượng không thể nói là ít, nhưng do không huấn 
luyện và 0 công sức đầy đủ, lại thiếu yêu cầu nghiêm 
khác về mặt học thuật, nên chất lượng phổ biến là thấp 
Nhìn toàn cục hơn 60 năm nay, bao trùm lên bầu không 
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khí giới học thuật là phục vụ cho hình thái ý thức chính 
trị, họp giả tự rời bỏ lập trường, chính trị сап thiệp vào 
học thuật, và kết quả là hai mặt đều bị tác hại sâu sắc. 
Tư tưởng học thuật nghèo nàn, chính trị khêng ải vào 
quy dạo. Ngoài tất cả những cái hay, cái 98 ra, các vị 
Tân Nho trong giới học thuật Trung Quốc hiện nay là 
nhứng người có thể suy nghĩ một cách sâu sắc và chân 
thành, họ vượt lên trên danh lợi, sống thầm lạng, cố gắng 
tối tiếp công việc của nhà Nho. Nếu nói rằng về mệt 
tâm trạng và quan niệm có một së hạn chế, một phần 
nguyên nhàn là do điều kiện lịch sử tạo thành. Ngoài 
ra, nên quy trách nhiệm cho các vị Tân Nho vào việc 
trong quá trình phát triển đã tách rời trào lưu tư tưởng 
học thuật hiện nay, do đó trong nội bộ không dễ tạo ra 
được bầu khóng khí t4 mình kiểm điểm, tý mình phê 
phán. 

Xây dựng lại nën văn hóa Trung Quốc là một công 
trinh lịch sử to lớn và khó khăn, phương thức công tác 
có nhiều, các học giả khoa hoe nhân văn, khoa học xá 
hội, khoa học tự nhiên đều có thể cống biến. Dù là dùng 
phuong thức làm việc nào, đều phải bồi dưỡng tâm tình 
cổi mở và cố gắng xóa bổ sự gò há, thành kiến về văn 
hóa, nấu không rất khó vận dụng được thái độ khách quan 
để tìm hiểu và đánh giá truyền thống tư tưởng của mình, 
cúng không có cách lý giải đúng dän quan điểm của người 
khác. "Хау đựng lại" không phải là phục hưng, cúng không 
thể dừng lại mãi ở ý thức "phong trào bản địa", nhấn 
mạnh bản dja thường không tránh khỏi đối kháng với 
ngoại lai. Xây dựng lại không phải là để đối kháng mà 
là muốn trang xã hội hiện nay và trong cuộc sống hiện 
nay, cách tân tỉnh thần và diện mạo của văn hóa truyền 
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thông ха hội và cuộc sống của chúng ta phát triển theo 
hướng hợp lý. Trong quá trình cách tân không thể tránh 
khỏi phải vứt bó nhiều hơn là giữ lại. Trước mắt, trong 
xã hội chúng ta khắp nơi đều có những tập quấn xấu 
và nhứng quan niệm có han, truy đến gốc тё phần lớn 
có liên quan đến truyền thống. Một trong những nguyện 
vọng lớn nhất của các vị Tân Nho là hy vọng chính quyên. 
hiện nay có thể lãnh đạo theo tư tưởng và tỉnh thần của 
nhà Nho, đó là lý tưởng mà hơn hai nghìn năm trước 
đây đều không đạt được, bây giờ có thể càng khó khăn 
hon. Trên thực tế, dù muốn hay không, dù chính quyền 
nào, thì dân chủ, khoa hoe, công nghiệp hóa déu là phương 
hưởng xác định vë văn hóa trong giai đoạn hiện nay của 
Trung Quốc. Bất kể chính quyền nào, dù gặp khó khăn 

to lớn đến đâu, đều phải nỗ lực đạt đến nhứng mục tiêu 
dó. Trên phứng mục tiêu đó, nếu muốn trực tiếp lấy tư 
tưởng và tinh thần của nhà Nho để lãnh đạo, thì biến 
nhiên là eó khó khăn. Nếu chỉ muốn trên nhứng mục 
tiêu mới đội vào một cái mú cú thì cúng không có ý nghĩa 
thực chất bao nhiêu. Công việc đầu tiên là phải làm cho 
tư tưởng trong kinh điển truyền thống (không chỉ Nha 
gia) được thể hiện ra bằng những phương thức biểu đạt 
khiến cho các phần tử trí thức của các khoa hoc hiện 
đại có thể tiếp thu, không hú bại, không giáo điều, không 
che đấu phải trái, công tội thể hiện thông qua các phuong 
thức biểu đạt. Giáo dục ngày nay, trong những môn học 
chuyên nghiệp, phần lớn trí thức không phải có sẵn. Sự 
thực đó nói lên rằng trong xá hội, văn hóa truyền thống 
không thể có vị trí đứng đầu tuyệt đối như trước đây, 
Nếu phương thức biểu đạt làm tốt, lại nêu lên được những 
điều xác đáng, nhứng trí tuệ của truyền thống sẽ vẫn 
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trở thành nguồn gốc tỉnh thần của chúng ta, vẫn là cơ 
sở tâm linh chung của quốc dân. Muốn thực sự làm tất 
nhung việc đó, phải cá cơ sở học thuật vứng chắc, xây 
dựng lại văn hóa Trung Quðe vì nếu khỏng đặt cơ ад về 
mặt học thuật thì như là nước không có nguồn. Dưới đây, 
xin bàn đến việc kế thừa và phát triển tư tưởng văn hóa 
truyền thống trên lập trường học thuật nên có thái độ 
và phương pháp như thế nào? 


Tôi luôn đồ ra thái độ và phương pháp phè phán, 
nhiều năm nay công việc của tôi vẫn mày mà theo hướng 
này đi lên. Kinh nghiệm của tôi giống với phương pháp 
nghiên cứu và học tập triết học mà Јавріа kiến nghị. Xin 
nêu một ví đụ, ông nói: "Chứng ta nên sử dụng thái độ 
mà tác giả eó lòng tin và sự ham thích đối với môn học 
được nghiên cứu để đọc sách. Khi bát đầu, cần phải đọc 
và nghiên cứu toàn bộ nhung điều đã nói trong văn bản 
chính thức coi như là chân thực, Chỉ có sau khi tự minh 
bị hấp dán vào trong đó, hoàn toàn đi sâu vào khoa học 
đó và thoát ra khỏi nó thì mới eó dược những phán đoán 
có ý nghĩa' Như vậy, sự phê phán về tư tưởng phải 
đất trên cơ sở hiểu biết chân thực, bao gồm sự nhiệt tình 
đi sâu, tin tưởng học theo và gắng sức để tìm hiểu toàn 
bộ. Рау tuy là một quá trình gian khổ, nhưng chủ yếu 
là sự cỡ gắng khảo nghiệm, khó khăn hơn nứa là làm 
sao thoát khỏi quyền uy tư tưởng. Vương Dương Minh 
thời Minh đã có thể phấn đấu mà chuyển ra khỏi hệ thống 
của Chu Hi, đã trải qua một quá trình như vậy. Vương 
Dương Minh đã dựa vào tư liệu đồ sộ về học thuật của 
Chu Hi mới có thể phê phán dược Chu Hi. Vì sao nhất 


1. Xem "Con đường tel tuệ", 
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định phải thoát ra khỏi quyền uy của tư tưởng đã tin 
phục? Bởi vì không có một cá nhân nào hoặc một trường 
phái nào có thể độc chiếm chân lý, cúng như không có 
một dân tộc nào có thể độc chiếm nën văn minh. Van 
minh của nhân loại là công lao của các dàn tộc cùng nhau 
sáng tạo га, Chân lý trong lịch sử cúng là do vô số những 
người nghiên citu triết học (không chỉ là những nhà triết 
hoe) cả đời hiến thần cho tu tưởng học thuật, lui tới nhiều 
nơi học hỏi, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau mới bộc lộ 
ra ánh hào quang của nó. Thông thuộc nhứng quan điểm 
khác nhau, đi sâu vào nhứng cách suy nghĩ khác nhau 
Tòi sau mới tiến hành phê phán. Đạt được bước như vậy 
không chỉ phải kiên nhẫn mà còn cần có dũng khí và 
kiến thức. Sự phát triển, sáng tao, phê phán của tư tưởng 
học thuật là con đường tất yếu phải kinh qua. Truyền 
thống học thuật của Chu Hi là do sự phê phán của Vương 
Dương Minh mà có, khiến cho nó khi vận dựng vào công 
việc đã tránh khải xơ cứng. Sau Vương Dương Minh mấy 
trăm năm, dù đà cao Chu Hi hay hạ thấp Chu Hi, thì 
Chu học đá đạt đến địa vì trung tâm của học thuật. Chư 
Tử Tiền Tân được ca ngợi là thời đại hoàng kim của tư 
tưởng học thuật Trung Quốc chủ yếu vì Bách gia chư 
tử trong khi tranh luận với nhau dám bộo lộ kiến giải 
và cách suy nghỉ của mình, do đó. сё thể phê phán lán 
nhau, tranh luận sôi nổi, gọi là trăm nhà đua tiếng, trăm 
hoa đua nổ. Dó chính là hiện tượng hoạt động mạnh më 
của tư tưởng. Có nhà chính trị hoe nói rằng: y kiến khác 
nhau là công cụ của sự tiến bộ xá hội. Trong lĩnh vực 
học thuật cúng như vậy, Nhứng người làm việc, quyết 
tâm tham gia vào công việc phê phán và sáng tạo nên 
hoc tập cách chấp nhận những ý kiến khác nhau. Đó không 
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chỉ là biểu hiện của sự rộng lượng mà còn là sự tôn trọng 
đối với học thuật, là biếu hiện cao nhất của tỉnh thần 
tự do và lý trí nhân loại. Trong lá thư gần đây của Truyền 
Vi Huân gửi tôi đã nèu: "Kế thừa môt cách phê phán 
và phát triển một cách sáng tạo", thật là đã dùng nhứng 
lời ngắn gọn biếu đạt những điều mà nhiều năm nay tôi 
suy nghĩ và muốn làm. Truyền Vĩ Huân đối với vấn đề 
này có rất nhiều kiến giải độc đáo, đáng tiếc là chưa cố 
dịp viết ra. Trong thư trả lời tôi quên không nói với 
ông rằng năm ngoái ông Trương Hạo viết bài: "Lại bàn 
về truyền thống và hiện đại hóa, lấy truyền thống phê 
phán hiện đại hóa. lấy hiện đại hóa phê phần truyền thống" 
để làm một ví du rất tốt cho cách suy nghĩ của chúng 
tôi. Ông Trương Hạo muốn sửa chứa cách nhìn phiến diện 
"lấy hiện đại hóa phê phán truyền thống" từ Lương Khải 
Siêu đến Âu Hải Quang vào đầu thế kỷ này mà chọn bài 
văn trên. Bài văn từ hai góc độ kháe nhau bàn về mối 
quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, đá thảo luận một. 
cách "biện chứng" và theo “hai quý đạo", Ông lại tiến hành 
phê phán đối với sự phê phán của người xưa. Điều đó 
cũng đề nói lên sự thiếu sót trong công việc nhiều năm 
lại đây của tôi, thúc đẩy tôi suy nghĩ lại, cảm thấy sâu 
sắc việc thảo luận bằng phương thức "hai quỹ đạo" này 
không chỉ thuận lợi cho việc đạt дёп mục tiêu "kế thừa 
một cách phê phán", mà còn có thể tạo điều kiện tất cho 

"phát. triển một cách sáng tạo" văn hóa Trung ибс. 
Năm 1967, Lâm Dục Sinh viết thư chø thầy giáo Àu 
Hải Quang của ông, đề ra quan niệm Creative reformation, 
sau đó lại sửa thành Creative transformation of Chinese 
Tradition. Mấy năm gần đây, ở Đài Loan đàn đàn lưu hành 
quan niệm "chuyển hóa một cách sáng tạo". Theo tôi, quan 
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niệm này như là sự cô đúc của câu "kế thừa một cách 
phê phán và phát triển một cách sáng tạo". Cách nói của 
Làm Dục Sinh trong bài "Xây dựng lại nhân văn Trung 
Quốc" đã thể hiện một cách hay nhất quan niệm đã được 
suy nghĩ sâu sốc và chín muñi của ông. Đầu năm ngoái, 
ông Dư Anh Thời đã đăng bài "Thử bàn vấn đề xây dựng 
lại văn hóa Trung Quốc", đề cập “Уап đề xây dựng lại 
văn hóa Trung Quốc trèn thực tế có thể quy vào vấn đề 
làm sao điều chỉnh và chuyến hóa nhứng giá trị cơ bản 
và quan niệm trung tâm của truyền thống Trung Quốc 
theo yêu cầu của hiện đại hóa", Ông đã kiểm diểm lại 
những thành tựu và khuyết điểm của giới tư tưởng một 
cách tớm tất vë vấn đề này sau phong trào văn hóa mới, 
đề chỉ ra nhiều lần khòng hề dấu giếm sự nghèo nàn 
của tư tưởng hiền đại Trung Quốc, Ông nói: “70 năm lại 
đây, chúng tôi đều sống trong tâm trạng "đầy bién mò 
kim", nhưng công việc “Iui về đan lưới" trước sau cúng 
không tiến hành được chu đáo, đó là việc sau này cần 
phải bẩ khuyết", "dù là những người có hứng thứ thực 
sự đối với Lư tưởng học thuật cúng không khỏi coi sự 
việc quá d& dàng, thường căn cứ vào lời nói của một nhà 
phương Tây nào dá muôn quán triệt vào trong quan hệ 
Trung Quốc và phương Tây để đạt đến trình độ mà Trần 
Dân Khắc tiên sinh gợi là côi "hệ thống tự thành về tư 
tưởng" Đunây, Rútxê, Mác, Hêghen, Cảng, v.v., trước sau 
lân lượt đóng vai trò "thánh nhân phương Tây" trong lịch 
sử tự tưởng Trung Quốc hiện đại. Tác phong hời hợt đó 
mãi đến ngày nay cồn chưa được uốn nắn lại. Trong bài 
của Dư Anh Thời nhiều lần nói đến quan niệm “thoái lui 
về đan lưới", "thoái lui để biến đổi", tôi nghĩ ý tưởng đó 
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cúng không xa với "kế thừa một cách phê phán và phát 
triển một cách sáng tạo". 


Сас bài của ba ông Ánh Thời, Dục Sinh, Trương Hao 
đều đem lại nhiều bể ích cho chúng ta. Quan trọng hơn 
cả là các ông đại biểu một cách tự giác cho một tư tưởng 
không phải dễ dàng mà có được, và dựa vào tỉnh thần 
tự giác đó, làm cho công việc xây dựng lại văn hóa Trung 
Quốc đi vào một giai đoạn mới. 


393 


KIÉM ĐIỂM LAI SỰ XUNG ĐỘT 
GIỮA TÂN NHO GIÁ VÀ CHỦ NGHĨA TỰ DO 


L SU ĐỐI LẬP GIỮA HAI TÂM TRẠNG 


Năm 1949, khi rời Đại lục, "chúng tôi đối diện với 
khuynh hướng thân Nga sắp sửa mất đi", một số ít phần 
tử trí thức có tỉnh thần trách nhiệm với quốc gia dân 
tộc đã nhanh chóng thành láp cơ quan phát ngôn trong 
tình hình biến động long trời lở đết, mong rằng qua đó 
kết tụ được nhứng lực lượng còn lại của phần tử trí thức, 
hơn nữa, trong sự tan rã của hiện thực, muốn bằng sự 
cố gắng về tư tưởng văn hóa mà thắp sáng tia hy vọng. 
Hai cơ quan phát ngôn đó là bán nguyệt san "Trung Quốc 
tự do", đại biểu cho chủ nghĩa tự do, là sự tiếp nối của 
phong trào văn hóa mới; một cái nứa là bán nguyệt san 
"Bình luận dân chủ", giới thiệu đạo đức và lý tưởng nhân 
văn, có tiến bộ về mật hệ thống hóa lý luận Nho học. 
Hai tạp chí đó đại biểu cho hai "Phong trào" tư tưởng 
có hình thái khác nhau, nhưng đối với chính trị hiện 
thực đêu có tình thân kháng nghị với những mức độ khác 
nhau. Hai tạp chỉ lần lượt đóng cửa vào năm 1960 và 


1. Trương Phất Giới: Lời ra mắt của tạp chí "Bình luận dân chù". 
Hồng Cảng, năm 1949 
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1966, nhưng đã tạo та ảnh hưởng rất sâu rộng trong гат ` 
linh những phần tử trí thức thế hệ này, Tư tưởng của 
"Bình luận dân chủ" không nhứng uốn nán tác phong khảo 
cứu của đời Thanh để lại, "mà còn điều chỉnh" thiên hướng 
sinh ra trong phong trào văn hóa mới; tư tưởng của "Trung 
Quốc tự do" đến ngày nay vẫn là cột trụ tỉnh thần chủ 
yếu thúc đẩy phong tràe "dân chủ tự do" ở Đài Loan. 
Nhan vật chủ yếu tham gia hai phong trào tư tưởng 
này, về mặt học thuật là những cây vứng chắc, nhưng 
ảnh hưởng chính trị hiện thực còn ít òi. Nguyên nhân 
là ngoài ёр lực của chính trị hiện thực ra, hai loại tư 
tưởng khác nhau về hình thái eó sự đối lập về tâm trạng, 
và do đó sinh ra những tranh chấp. Có một phần sự tranh 
chấp đó kbông hoàn toàn do nhân tổ cá nhân, có cái do 
sự kế thừa trong lịch sứ, cúng сб cái do lập trường tu 
tưởng khác nhau; nhân tố cuối cùng này có ảnh hưởng 
quyết định. Phần cốt lõi lý luận của các vị Тап Nho chủ 
yếu lấy từ у niệm luận của triết học Căng và Нёрћеп, 
mà những khái niệm tiên nghiệm, lý tưởng, tình thần, 
ý thức, chủ thể đã trở thành nhứng phù hiệu chủ yếu 
của phái này, với mục đích là khói phục lý tưởng đạo 
đức của Nho gia, khôi phục truyền thổng vần hóa, ché 
trọng xây dựng lại niềm tin siêu hình và triết học tinh 
thần. Những người theo chủ nghĩa tự do thì lại lấy chủ 
nghĩa kinh nghiệm và phân tích làgic của Anh, Mỹ làm 
công cụ phát triển tư tưởng; mục đích không phải là xây 
đựng nên một triết học có tính hệ thống, mà là một lần 
nữa thực hiện khai sáng về tư tưởng. Do đó, yêu cầu tự 
đo tư tưởng rất là bức thiết, họ có tư tưởng đối lập với 
các loại tôn giáo và siêu hình học. 
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Ý niệm luận của Đức là một loại triết học mới phát 
triển lên sau khi phong trào khai sáng thế kỷ XVII, XVHI 
bi tan vỡ. Do đó, sau khi phong trào văn hóa mới súa 
Trung Quốc bị tan vở, các vị Tân Nho mượn triết học 
ý niệm để chống lại trào lưu truyền thống là việc có thể 
hiểu được. Nhưng do những vến đề đặc thù sinh ra trong 
bối cảnh xung đột giữa Trung Quốc và phương Táy ở Trung 
Quốc, nên sự đối lập giữa hai hình thái tư tưởng сотр 
có nhung nội dung đặc thù. Bất cứ cuộc vận động tư 
tưởng nào nếu thiếu nhung niềm tin ed bản thì rất khó 
đi lên. Các vị Tân Nho dá phè phán rất kịch liệt tư tưởng 
phái tự do là "lý luận khoa học một tàng" hoặc "ly luận 
nhất nguyên lý trí, điều đó nhằm vào những niềm tin 
cơ bản về tư tưởng của phái tự do. Chủ nghĩa khoa học 
sở di có tên gọi chủ nghĩa khoa học là căn cứ vào định 
nghĩa của D. W. Y. Kavok: "Nói chung, chủ nghĩa khoa 
học là dem những nguyên tắc huu hạn của khoa học ứng 
dụng một cách phổ biến khiến nó trở thành một niềm 
tin định lý văn hóa. Nói mệt cách nghiêm túc, chủ nghĩa 
khoa học nên được giới định là biến những nguyên tắc 
thường dùng của tự nhiên thành những nguyên tắc thường 
dùng của khoa học xã hội khác, trì thức khoa học xá hội 
chỉ có thông qua phương pháp khoa học mới có được", 
Cho nên, chủ nghĩa khoa học không đồng nhất với khoa 
hoc. Khoa học là hệ thống tri thức chân thực, khách quan 
về vú trụ tự nhiên. Chủ nghĩa khoa học lại là một hệ 
thống tín ngưỡng. Phái tự do định lấy đó đế đánh đổ 
và thay thế hệ thống giá trị của truyền thống. Do đó, 


1. D. W. Y. Kavok- Scientism in Chinese thought 1900-1950. Р. 21. 
Yale University Press. 1955. 
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về mặt này đá náy sinh sự xung đột rất gay gát với các 
vị Tân Nho. 


Mặt khác, trong con mắt của phái tự do thì các vị 
Tàn Nho là bản sao của chủ nghĩa phiếm đạo đức của 
nhà Nho truyền thống. Chú nghĩa đạo đức đúng là một 
niềm tin căn bản của các vị Tân Nho. Thao họ thì mọi 
hoạt động văn hóa сёа nhân loại đầu thuộc vào bản thân 
đạo đức và biểu hiện sự phản chia của nó”, thực sự cứng 
eó khuynh hướng chủ nghĩa phiếm đạo đức. Nhưng nhìn 
tử góc độ khác, khuynh hướng đó lại khòng phải đơn thuần 
là bán sao của chủ nghĩa phiểm đạo đức truyền thống, 
mà có thể liên quan với thái độ cơ bản của tư tưởng đó. 
Thái độ cơ hàn của các vị Tân Nho là "sáng tạo mới phải 
dựa vào cái gốc vấn có, cúng tức là khẳng định cần phải 
"trở về або”, sau đố mới có thể "tạo ra cái тїбї". Về mặt 
sáng tạo ra cái mới, các vị Tân Nho thừa nhận Trung 
Quốc thiếu tinh thần khoa hoe, thừa nhận giĉa "uốn nắn 
đạo đức" và "nâng cao đời sống" thiếu sự bổ sung phát 
triển của trí thức khoa học lý luận, Văn hóa Trung Quốc 
vì sao có sự thiếu sói đó? Là vì tư tưởng Trung Quốc 
quá coi trọng thực tiễn đạo đức, vì phát triển theo hướng 
đó, cá nhân chỉ có thể lui vào sự tu đưỡng đạa đức ở 
bên trong mà "khép" lại con đường thông ra bën ngoài 
của chủ thể đạo đức, àm cho bản thân chủ thể đi đến 
chỗ trống rëng và khô һєо2 Sự suy ngåm về mặt này 
của các nhà Nho mới khá sâu sắc, đã thể hiện tỉnh thần 


1. Đường Quân Nghị. "Ý thức văn hóa và lý tính đạo đức”, Lời 
tựa (sỹ 2ì tr. 3, Hông Công. 1958. 


2. Đường Quân Nghị: "Nhân văn Trung Hoa và thế giới ngày 
nay". tr. 897-898, năm 1975. Hạc sinh thự cục Đài Bắc. 
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tự phề phán, nhưng thái độ căn bản về tư tưởng vẫn 
cho rằng mọi cái sáng tạo mdi về van hóa, bao gồm cả 
khoa học, vấn là yêu cầu tất nhiên của quá trình tự hoàn 
thành và đi lên của tinh thần đạo đức trong văn hóa Trung 
Quốc, Đây vốn là nèm tin cơ bản của truyền thống nhà 
Nho, do sự kích động của trào lưu phản truyền thống, 
nên các vị Tân Nho hiện nay cố giù lấy. Họ lo rằng sự 
sáng tạo mới trong văn hóa sé uy hiếp đến tỉnh thần đạo 
dúc vőn có. Sự lo lắng đó có ý nghía chân thực gì không 
hay chỉ là một sự quan tám riêng biệt vë niềm tin của 
chủ nghĩa đạo đức mà thôi? Nếu chỉ là sự quan tâm đặc 
biệt về một lập trường đặc biệt, thì trọng điểm của mỗi 
quan tâm vẫn là tính thân đạo đức. Khi suy nghĩ về mối 
liên hệ ріба tinh thần đạo đức và tinh thần phát triển 
khoa học, không thể dành cho tỉnh thần nhận thức một 
vị trí độc lập thực sự, Chúng ta phải thừa nhận và tôn 
trọng tính độc lập của hệ thống văn hóa da nguyên trên 
thế giới. Nếu thừa nhận tính độc lập của hệ thống văn 
hóa đa nguyên trên thế gidi, thì đối với vấn đề Trung 
Quốc phát triển tỉnh thần nhận biết và khoa học như 
thế nào, sẽ có sự thay đổi hoàn toàn trong cách nhìn 
nhận. 


Về mặt tiêu cực có thể hỏi: tỉnh thần đạo đức độc 
đáo do truyền thống Trung Quốc tạo та và khuynh hướng 
tâm linh sinh ra từ đó, cùng với kết cấu xá hội, có thể 
gây trở ngại đối với sự phát triển tình thần nhận biết 
và khoa học hay không? Về mặt tích cực có thể hỏi: sự 
huấn luyện của những môn học nào có thể bồi dướng có 
hiệu quả tinh thần nhận biết và có lợi cho sự phát triển 


L Sách đã dẫn. 1976. Học sinh thư cục Dài Bắc, tr. 900-904. 
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khoa học? Ở đây, không phải chúng tôi muốn thảo luận 
những vấn đề này, mà chỉ muốn nêu lên rằng hoạt động 
nhận biết một khí đứng ra độc lập thì vấn đề sẽ có điểm 
xuất. phát mới, căn cứ vào điểm xuất phát mới, bán thân 
hoạt động nhận thức sé có nhung nguyên tắc của nó. Nếu 
những nguyên tắc độc lập đó được phát triển đầy đủ, thì 
văn hóa Trung Quốc trong tương lai sé xây đựng nên một 
bộ mặt tỉnh thần và một truyền thống hoàn toàn khác 
với trước đây. Quá trình hình thành truyền thống mới 
không nhứng chỉ uy biếp tình thần đạo đức vốn có, mà 
còn thúc đẩy sự trưởng thành của các quan niệm giá trị 
mới về độc lập, tự do... làm cho tinh thần đạo đức vốn 
сб và hệ thống giá trị "trong đời sống: tiếp thu sự khảo 
nghiệm mới. Dù rằng tên giáo đạo đức trong văn hóa nhân 
loại có một địa vị quan trọng cơ bản, nhưng trong thời 
dại khoa học ngày nay, phải xây dựng lại trên cơ sở tri 
thức mới và trong sự thách thức một thái độ nhận biết 
mới. Quá trình xây dựng lại không phái là sự hoàn thành 
và tiến lên của tình thần đạo đức vốn có, mà Jà thông 
qua sự phê phán để đạt đến sự chuyển hóa có tính sáng 
tạo, mới có thể thổa mãn nhu cầu cuộc sống hiện đại, 
Bởi vì sau khi khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, thì 
toàn bộ kết cấu xá hội và phương thức sinh hoạt đều 
có sự chuyển biến to lớn, trang khi đá, tinh thầu đạo 
đức và hệ thống giá trị của chúng ta chưa xây dựng lại 
một cách tương ứng, do vậy xuất hiện hiện tượng “văn 
hóa tần ių" và "cuộc sống khó khăn”. 

Tư tưởng của phái tự do ít chịu ảnh hưởng truyền 
thống và được rèn luyện qua hệ thống văn hóa chủ yếu 
dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm và phân tích lôgie, nên. 
đã có được một chỗ đứng để từ đó nhìn lại nền văn hóa 
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của mình. Từ triết học phương Tây nhìn vào Trưng Quốc, 
ta thấy một đặc tính ró ràng của triết học Trung Quốc 
là phương thức tư duy nhận thức luận Lôgic còn chưa 
được phát triển hoàn toàn Điều đó сб nghĩa là tư duy 
trừu tượng trong nhận thức chưa phát triển đầy đủ. Tư 
tưởng của những người nghiên cửu triết học Trung Quốc 
thường có xu hướng thông qua truyền thống văn hóa lịch 
sử và nhân vật cu thể để biểu đạt. Do đó, về mặt sử 
học có thành tựu huy hoàng; về mặt triết học thì thiếu 
tập quán luận chưàg và trình bày một cách khách quan, 
nên tư tưởng không hệ thống hóa được? Dù là sử học 
hay triết học, ý niệm chủ đạo vån là giá trị luân lý, đạo 
đức, nên ngay trong phán đoán lịch sử cúng lẫn vào nhứng 
phán đoán giá trị sáu đậm. Cáo học giả phái tự do gọi 
hiện tượng văn hóa này là sự nổi cóm đặc trưng có tính 
quy phạm hoặc chủ nghĩa “phiếm дао đức". Những phần 
tử trí thức dưới ảnh hưởng truyền thống này phàn lớn 
đều là nhứng người say sưa với giá trị và đam mê với 
sự thực. Họ thậm chí không phân biệt ró thế nào là phán 
đoán giá trị, thế nào là trần thuật sự việc”, Muốn thay 
đổi tình hình này, cần phải сб sự độc lập trong nhận 
thức. Sự độc lập trong nhận thức không phải là vứt bỏ 
phán đoán giá trị mà là phải dë cao sự phân biệt nghiêm 
khắc và tự giác hai cái đó, phải biết sử dụng một cách 
thích đáng. Phái tự do lấy câu danh ngôn của Aristôt để 


1. “Âu Hải Quang tiền sinh văn cập”, tr. 1028-1029, năm 1979 
Công ty xuất bản "Cứu Tư", Đài Bác, 


2. Та Ач Ус "Triết học trong bày năm kháng chiến". Xem Hạ 
Lân: "Triết học Trung Quốc đương đại, tr. 146, 


3. "Âu Hải Quang tiên sinh văn tập”, tr. 983-964. 
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chuẩn bị cho sự nhận biết: "Đem cái không phải là thế 
nói thành là thế, hoặc đem cái như thế nối thành không 
phải là như thë, là sai làm; còn dem cái là như thế nói 
thành là như thế, hay đem cái không là thế nói thành 
không là thế, đó là đúng đến". Nếu nói một cách giản 
đơn là: "Là cái gì thì nói là сї đó", Những người chịu 
ảnh hưởng tư tưởng truyền thống của Trung Quốc thường 
coi sự xung đột vốn chỉ là về địa vị, sự phần kỳ về quan 
điểm, chuyển hóa một cách không tự giác thành vấn đề 
chính nghĩa và phi nghĩa về mặt dạo đức. Đối với những 
người này thì những quan niệm về ý kiến hoài nghỉ niềm 
tin và chế độ hiện hành đều là phi nghĩa. Muốn họ tuân 
theo sự nhận biết khách quan, trước tiên cần phải khác 
phục tập quán tư tưởng, diều chỉnh trật tự tâm linh, giải 
phóng năng lực nhận biết ra khỏi vũng bùn chủ nghĩa phiếm 
dan đức và chủ nghĩa phiếm tình cảm. Sự huấn luyện 
cụ thể ở trong quá trình nghiên cứu khoa học về các khoa 
học như toán, lôgie, tri thức luận, ngôn ngữ học, v.v. 


Ở Trung Quốc vào nứa đầu thế ký XX, chủ nghĩa 
khoa học là trào lưu tư tưởng rất thịnh hành. Sau khi 
đến Đài Loan, những học giá tự do nhận thấy nhung đặc 
trưng nhận biết trong văn hóa có tầm quan trọng đối với 
việc xây dựng lại văn hóa Trung QuốcŠ, Do thái độ nhận 
biết được nhấn mạnh mà sự tòn sùng chủ nghĩa khoa 
học bị hạn chế, từ đó dẫn tới sự giác ngộ rằng "chúng 

1. Sách đã dẫn, tr. 955.956. 

2. Bách да dẫn, tr. 969.972. 

3. Nghiên cứu về lĩnh vực này là một trong những đồng góp chủ 


yếu của Âu Hải Quang. Quan trọng nhất là bài: "Bàn về tính độc lập 
của nhận thức". (Xem Âu Hải Quang văn 14р), tr. 985-971. 
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ta không thể chìm dám quá trong chủ nghĩa khoa học"! - 
Вау giờ vấn có người cho rằng phái tự do đề xướng khoa 
học hành vi mà không biết rằng, có học giả của phái 
tự do sớm dá nêu lên khoa học hành vi không thể hoàn 
toàn giải thích hành vi của nhân loại?, Ngoài ra, sự chuyên 
môn hóa trì thức dàn dần được coi trọng càng thúc đẩy 
chủ nghĩa khoa học đi vào thoái trào. Dựa vào chủ nghĩa 
khoa học, phàm những cái gì không phải là khoa học đều 
không thể tin. Bây giờ, nhung học giả có tư tưởng nghiêm. 
túc, ngay đến tên gọi "khoa học nhân văn", cúng không 
dám sử dựng mà sửa lại là "học khoa nhân văn". Qua đây 
có thể thấy được sự chuyển biến về quan niệm. Mặt khác, 
các vị Тап Nho cúng chuyển "ý thức phiếm đạo đức" thành 
"chủ nghĩa lý tưởng đạo đức", 

Y thức phiểm đạo đức cho rằng mọi hoạt động văn 
hóa của nhân loại đều thuộc vào bản thân đạo đức; sự 
quan tâm cuối cùng là vượt lên không ngừng trong cối 
tâm linh. Chủ nghĩa lý tưởng đạc đức thừa nhận hoạt 
động văn hóa ngoài đạo đức như dân chủ, khoa học, v.v., 
có lĩnh vực độc đáo và nguyên tắc độc đáo của sự phát 
triển, nhưng vẫn khẳng định lý tưởng đạo đức hoặc chủ 
thể đạo đức là căn nguyên của mọi sự sáng tạo văn hóa. 
Hoạt động văn hóa ngoài đạo đức cần phải lấy chủ thể 
đạo đức làm căn cứ vượt qua thì mới có thể được. Do 
đó, lý tưởng đạo đức và tự do дап chủ có sự phân chia 
thứ bậc về giá trị. Đối với lý tưởng đạo đức thì tự do 
dân chủ chỉ có ý nghĩa thứ hai. Sự phân chia về giá trị 
như vậy không thể tránh khỏi sinh ra tranh luận với phái 
tự do coi tự do là ý nghĩa thứ nhất. 

1 và 2. Sách đá dẫn, tr. 1031, 
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Trèn cơ sở khác nhau về hình thái tư tưởng và đối 
lập về tâm trạng. Su phán kỳ về ý kiến của hai phái 
đối với vấn đề tự đo sớm đã tồn tại trước khi có xung 
đột chính điện. Cuộc xung đột này bắt đầu từ bài xá luận 
của tạp chí “Trung Quốc tự do”, Bài này và những câu 
trả lời về sau chủ yếu đề cập hai vấn đề: "Tự do nhà 
nước" và "tự do cá nhân" Phái tự do chủ trương trong 
phạm vi nguyên lý và thực tế chính trị, chỉ có thể nói 
đến tự do cá nhân và phản đối quan điểm tự də nhà nước. 
Lý do là: nhà nước dân chủ nói nhiều đến tự do cá nhân, 
còn nhà nước độc tài cận đại, ít ra là từ Hêghen về sau, 
đã nhấn mạnh nhèu tự da nhà nước, và trong mấy chục 
năm gần đây, chế độ chính trị độc tài hơi một chút là 
nói: 'Phải hy sinh tự do cá nhãn trước, mới đổi lấy được 
tự do nhà nước". Kết quả là tự do nhà nước chưa được 
thực hiện, còn tự do cá nhân thì bị tước đoạt. Do đố, 
khi bị "đòn đau nhớ đời", phái tự do cho rằng có thể lấy 
từ "độc lập quốc gia" để thay thế cho từ "tự do quốc gia", 
để tránh có người lấy danh nghĩa tự do quốc gia mà làm 
hỗn loạn tự do cá nhân”, Luận đề thứ nhất này nói về 
phái đương quyền, có liên quan không nhiều đến vấn đề 
đối lập của hai loại tàm trạng mà chúng ta đang chú trọng 
thảo luận ở đây. Không cần phải đi sâu bàn nửa. Nhưng 
có thé chỉ ra nhứng lời trên dây được phát ra vào đầu 
nhung năm 50, và 30 năm sắp qua rồi, bây giữ từ "Tự 


L "Trung Quốc tự do", bán nguyệt san, tập 10, kỳ 3, xã luận: 
"Ngày tự do bàn tự do". 


2. Xem Âu Hải Quang, Trương Phật Tuyên, Từ Phục Quan bàn 
và "Oude thảo luận về tự do”. “Bình luận dân chú". quyến 6 kỳ 4 
Xem thèm "Ghi lại điều ашу nghĩ" của Từ Phục Quan, tr. 194-208. 
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ао quếc gia" cũng không còn lưu hành nứa mà thay thể 
bằng "An toàn quốc gia", nhấn mạnh sự an toàn quốc gia 
ức chế tự do cá nhàn vẫn là chủ trương nhất quán. Vấn. 
đề cũ của 30 năm trước vẫn sòn tồn tại. Vë mặt học lý, 
giải tòa mâu thuẫn giứa tự do quốc gia уй tự do cá nhân 
không có gì là khó khán. Giứa hai cái đó sổ dí phát sinh 
xung đột về quan niệm, phần lớn là từ nhan tó hiện thực, 
mà vấn đề hiện thực thì tranh luận trèn lý luận không 
thể giải quyết được. 


Trong ý kiến phân kỳ về ý nghĩa tự do, ý kiến tranh 
cải phát sinh trực tiếp giữa phái tự do và các vị Tân 
Nho đề cập luận đề thứ hai có liên quan đến chính trị 
và đạo đức. Hạt nhân của vấn đề là xứ lý thế nào vấn 
đề “иг do ý chí"? Bài xá luận trên viết "Hành vì của 
соп người chịu sự chi phối sủa quy tác nhân quả, hoặc 
do quan hệ hàm só quyết định". Điều đó rõ ràng là chịu 
ảnh hưởng của chủ nghĩa hành vị trong khoa học hành 
vi. Chủ nghĩa hành vi bài xích nguồn gốc tỉnh thần của 
ý chí tự do vì nó không chịu sự khống chế của phương 
pháp khoa học. luận điểm này sau khi bị các học giá 
thuộc phái Tân Nho phê phán, phái tự do lập tức sửa 
chứa lại. Trong lời đáp có nói rằng, họ chỉ không bàn 
đến loại tự do trong “tu do ý chí" về mặt chính trị; "không 
bàn đến” không có nghĩa là "phủ dinh". Tuy rằng không 
phủ định, nhưng tự do ý chí với tự do được liệt kê trên 
giấy về nhân quyền, да là về quan niệm hoặc trên thực 
tế, deu nên có ay phân biệt. Về khái niệm tự do, ý chí 
thuộc pham trù đạo đức, còn các quyền con người thuộc 
về phạm trù chính trị. Trang việc thực hiện, khí tự do 
ý chí đạt đến đỉnh cao, mọi người có thể trở thành thánh 
hiền. Nhiều quyền cor người cứ lần lượt thực hiện thì 
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mọi người có thể trở thành người tự do Mụe tiêu căn 
bản của chính trị dán chủ không phải là làm cho mọi 
người trở thành thánh hiền, mà là làm cho mọi người 
được hưởng các quyền соп người. De vậy, trong thứ bậc 
chính trị có thể không bàn đến tự đo ý chí. Về mối quan 
hệ giửa hai cái đó, phái tự do cho rằng chính trị dân 
chù không hàm chứa nhân tố phản đạo đức, wà trái lại, 
nó có thể tạo ra hoàn cảnh để thực hiện đạo đức Nói 
trong ra ngoài" thì đạo đức có trước đàn chủ, nhưng 
nói "từ ngoài vào trong" thì дап chủ eó trước đạo đức, 
рага, này cái nào có trước, cải nào có sau chỉ là tướng 
đối. 


Thòng qua sự giải thích trèn đây, phái tự do hiển 
nhiên không thể đông ý đem lý tưởng đạo đức và dân 
chủ tự do tách rời trên thứ bậc giá trị. Dựa vào lý do 
như vậy cúng không thể tán thành lý thuyết tự do dân 
chủ phải lấy chủ thể đạo đức làm căn cứ để vượt lần. 
Đến đây có thể thấy sự xung đột gida hai phái chủ yếu 
là sự khác nhau của lập trường triết học, quan niệm siêu 
hình học và chủ nghĩa kinh nghiệm. Xuất phát từ quan 
điểm chù nghĩa kinh nghiệm, đương nhiên sê có sự bạn 
chế tự do dan chủ ở thứ bậc chính trị, cúng chính là 
hạn chế ở thứ bậc tác động của kinh nghiệm. Trên thứ 
bậc đó, suy nghĩ của người ta dài hỏi rành mạch, đo đó, 
đối với khái niệm tự do dàn chủ và những khái niềm 
có liên quan, cần được làm rõ. Điều quan trọng hơn là 
trên thứ bậc vận dụng kinh nghiệm sẽ tương đối dë dàng 
nghĩ đến hoặc d đàng nhát hiện ra những chướng ngại 


1. Sự trà lời bën trèn, xem thư của Âu Hải Quang, đại diện tap 
chỉ "Trung Quốc tự do" trả lời Từ Phục Quan Sách đá dẫn. 
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thực sự сап trở thực hiện tự do dân chủ là những gì? 
Các học giả phái tự do chỉ ra rằng, trong quá trình nhân 
loại giành tự do, cốt 161 của vấn đề gặp phải là ý chí 
đạo đức (hoge tự do) không phải là truyền thống, cũng 
không phải là điều kiện bất lợi khác, mà là có một số 
người đem quyền lực để trấn áp hoặc kiềm chế việc giành. 
tự do. Lịch sử đấu tranh giành tự do chính là lịch sử 
đụng độ giữa tự do và trấn áp. Ở đời, nếu không có việc 
sử dụng quyền trấn áp thì cúng chẳng có vấn đề đấu 
tranh giành tự dol. Tư tưởng tự do của phái tự do đã 
phát triển đến mức сё thể nói là thực sự đi sâu vào cốt 
lõi của vấn đà. 


Thế nhưng, việc tranh thủ tự do trong quá trình vận 
dụng kinh nghiệm có phải là không liên quan đến phạm 
trù đạo đức hoặc niềm tin siêu hình không? Là như vậy 
lại không phải như vậy. Sự đối đầu của giành tự do tuy 
là quyền lực trấn áp, nhưng động lực của giành tự do 
không thể không đến từ nhứng cá thể có năng lực lựa 
chọn đổi với hành vì của mình, họ tất nhiên sẽ khẳng 
định nèm tin siêu hình về con người có ý chí tự do. 
Người tự do sở dĩ căm ghét quyền lực vì một trong nhứng 
lý do quan trọng là chủ nghĩa cực quyền căn bản phủ 
định con người có ý chí tự do. Do vậy, sự phân biệt trên 
khái niệm đối với tự do ý chi và tự do được ghi lại trên 
giấy tờ về nhân quyền là cần thiết. Một khi thực biện 
hành vi thực tế giành tự do, không thể thiếu sự ủng hộ 
của niềm tin sieu bình, nhưng có thể là không tự giác. 
Điều đầu tiên của "Tuyên ngón nhân quyền thế giới” của 
Liên Hợp quốc viết: Mọi người sinh ra đều có tự do, mọi 


1. Xem Âu Hải Quang: "Sự đốt đầu của tự do" (khi phát biểu 
dùng bút danh Cao Phong). "Thời và Trieu", bón nguyệt san kỳ 928, 
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người đều được tôn trọng và bình đẳng về quyền lợi. Mỗi 
người đều có lý trí và lương trí, sống hòa thuận với nhau, 
gắn bó như chân tay". Người ta vì sao phải giành lấy sự 
tôn trọng và quyền lợi, chính vì dựa vào niềm (in sièu 
hình: “người ta sinh ra có tự do"; vì sao chúng ta đòi 
hỏi z4 hội loài người phải sống hòa thuận với nhau, gắn 
bố như chân tay, chính vì mọi người đều có lý trí và 
lương tri trời ban cho. Khẳng định nëm tin sièu hình 
không nhất định hàm chứa tự do dân chủ, nhưng tìm 
kiếm tự do dân chủ thì không thể thiếu niềm tin siêu 
hình. Vë mặt này, chủ trương của những người theo chủ 
nghĩa lý tưởng về đạo đức có lý do đầy đủ của nó. 

"Trên dây dë chỉ ra một cách ngán gọn sự đối lập 
gita hai tâm trạng và sự xung đột của nhung quan niệm 
chủ yếu. Hai tiết dudi dây sẽ lần lượt trình bày nhứng 
biểu hiện cụ thể trên phương bướng tư tường khác nhau 
và ý nghĩa có tính chất đại biểu về lịch sử tư tưởng đương, 
đại của һо. 


П. PHÁT HUY TƯ TƯỞNG KHAI SÁNG 


Giáo sư Dư Anh Thời trong một bài bàn về vấn dt 
quan trọng của văn hóa Trung Quốc đã nêu: trước mất 
chứng ta, một mặt khẳng định tinh thần khai sáng của 
phong trào ván hóa mới "Ngủ Tứ", mặt khác cũng cần 
vượt qua giới hạn tư tưởng của "Ngà Tư". Ông cho rằng 
đây là tình thế сї bàn mà công cuộc xây dựng lại nën 
văn hóa Trung Quốc trong giai đoạn lịch sử hiện nay đang 
phải đối mặt, Gọi là nh thế cơ bản chính là yêu cầu 


1. Du Anh Thời: "Sử học và truyền thống”, tr. 173. Мат, 1982, 
"Thời báo кока bàn sông ty Đài Bắc, 
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khách quan của tư tưởng trước mắt, cần đồng thời bao 
hàm hai xu thế tư tưởng này. Vượt qua "Ngú Tứ" là sự 
phát triển trên cơ sở khẳng định tính thần khai sáng 
của "Ngũ Tu". Nhưng không may, sau năm 1949, giới tư 
tưởng của chúng ta, do sự đối lập tâm trạng như đã nói 
ở trên, dù có chung mục tiêu, song vấn tạo thành sự phân 
biệt về tư tưởng. Phái tự đo tiếp tục phát huy tinh thần 
khai sáng của "Ngủ Tử", các vị Tân Nho lại yâu cầu vượt 
qua trong tình hình phủ định tỉnh thần khai sáng của 
"Ngu Tứ”. 

Mục tiêu của phong trào văn hóa mới "Ngũ Tư" là 
dàn chủ và khoa học. Cho đến nay, mục tiêu đố phần 
lớn vấn còn đừng lại # giai đoạn tư tưởng. Mục tiêu này 
ngày nào côn chưa thực hiện được, tư tưởng của chúng 
ta sẽ vẫn còn đấu tranh quyết liệt trong quá trình khai 
sáng và tiếp tục khai sáng. 


Phong trào tư tưởng dấy lên trong mấy năm từ khi 
thành lập báo "Tân thanh niên" đến "Ngú Tu", theo cách 
gọi lưu hành nhất lúc đó và về sau là "phong trào văn 
hóa mới”, Củng có một số người sơ sánh phong trào với 
"văn hóa phục hưng" của phương Tây; điều đó đương nhiên 
là không thỏa đáng. Về mặt giải phóng tình thần, phong 
trào rất nổi bật; về đả dảo các thần tượng, đả đảo quyền 
uy, thì nó xứng đáng so với phong trào khai sáng của 
thế kỹ XVIU ở phương Tây. Phong trào này bất đầu ở 
nước Anh vào khoảng năm 1680, nhanh chóng lan đến 
Bắc Âu và đạt đến đỉnh cao ở nước Pháp vào thế kỷ XVTII, 
Vonte và Rútxô trở thành hai thần tượng của phong trào 
tư tưởng này. Có nhà lịch sử cho rằng, trong lịch sử, 
có rất ít cuộc vận động khác có thể uốn nắn tư tưởng 
của nhân loại và quy định hướng hành động của họ mà 
408 


có được ảnh hưởng sâu rộng như vậy! Phong trào khai 
sáng ở phương Tây đại thể có những nét đặc sắc dưới 
đây: 1, Đề cao lý tính, coi lý tính là kim chỉ nam đáng 
tin cậy duy nhất của tư tưởng; 2. Vú trụ quan khoa học 
hoặc со giới; 3. Cách tân tập Lục cú; 4. Đập tan tư tưởng 
eo) châu Âu là trung tâm; 5. Đá đảo tính mü quáng và 
nhứng thiên kiến trong truyền thống; 6. Phản đối quyền 
uy, đã đảo thần tượng. 7. Có tỉnh thần hoài nghi. Мт 
tin cơ bản của phong vrào này cho rằng thông qua trí 
thức cá thể làm cho truyền thống tôn giáo cứng nhắc 
được giải phóng, rằng chỉ cần phát triển đầy đủ năng 
lực hiểu biết của con người, bồi đưỡng năng lực, trí tuệ 
là có thể cải tiến bộ mặt tình thần của con người, tạo 
ra một cưộc sống mới và hạnh phúc hơn, rằng tự do và 
mở cửa së cùng đến với khai sáng. 

“Từ bối cảnh này ta nhận thấy tư tưởng của thời đại 
"Ngủ Tứ" thực sự có nhiều mặt tương tự, như tự tưởng 
đứng về phía khoa học trong "cuộc luận chiến giữa khoa 
học và huyền học' chính là vũ trụ quan cd giới, coi sự 
vận động, biến đổi сйа vạn vật đều là tự nhiên, không 
cần đến vị chứa tế siêu nhiên hoặc kë sáng tạo não”. Trong 
việc cải cách tập tục cú, đã kịch liệt phân đối \& giáo 
ей, coi sự trung hiếu truyền thống là sự sùng bái mù 
quáng với Vua và Cha, chủ trương chống lại quyền uy 
của thánh hiền, да đảo những thân tượng đế vương. Những 
lánh tụ của giới tư tưởng lúc đó đề xướng chủ nghĩa thực 
nghiệm của Đunây và phương pháp khoa học dựa vào sách. 


1, Edward Ме. Nall Burns: "Lịch sử vàn háa Тау đương", tr. 781. 
năm 1973. Bàn dịch của Chu Thi Thiên. Công ty xuất bàn Văn hóa 
12 Minh. 


2. Hồ Thích: "Hồ Thích văn lồn". Tạp H, tr. 139, пат 1971. 
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vở, đã nêu lên: "khảo rồi mới tin" dậy người ta tỉnh thần 
hoài nghi. Về việc đả phá trung tâm châu Âu là nói về 
cuốn sách "Đạo đức và tinh thần quốc dân của nước Pháp 
từ Chaerlemagne đến Lui 18" của Vonte. Trong sách đã 
dùng cái mà các nhà sử học gọi là "thái độ khách quan 
như người trên sao Hỏa", bàn luận nhân tình, phong thể 
và tín ngưỡng của nhân dân ở các nước Trung Quốc, Ấn 
Độ, Ba Tư, làm cho thế gidi trở thành to lớn hon và kỳ 
lạ làm cho người châu Âu phát hiện ra rằng châu Âu 
chẳng qua chỉ là một bán đảo của Đại lục. Công việc 
như vậy đã bắt đâu từ "Hải quốc đồ chí" của Nguy Nguyên 
vào khoảng giứa thế kỷ XIX. Phần từ trí thức mới của 
thời đại “Ngũ Tứ" chỉ là Tây hóa, thậm chí là hoàn toàn 
Tây hóa, rất ít nhìn lại vấn đề này về mặt lý luận. Đến 
nay, phái tự do sủa Đài Loan mới coi "chủ nghĩa trung 
tâm của đản tộc mình" là vấn đề quan trọng để tháo luận. 
Ve mặt lògic, họ chỉ ra luận doán "lấy mình làm trung 
tam", điều đó đủ để dấn đến sai lầm trong tư tướng? Về 
mặt văn hóa, họ chia chủ nghĩa dân tộc mình là trung 
tâm làm hai loại, một loại có tính chất thiện, khẳng định 
coi trọng phương thức sinh hoạt, quan niệm giá trị và 
lý tưởng văn hóa của truyền thống mình, đồng thời củng 
thưởng thức và tôn trọng những truyền thống văn hóa 
khác. Một loại có tính xấu, nó khẳng định một số giá 
trị tuyệt đối, cho rằng nhứng giá trị này ưu việt hơn 
các vần hóa khác, do đó, nhứng đặc trưng văn hóa khác 
đều là chướng tai, gai mắt, có ý thức hoặc không có ý 


1. Uyn Đồ Làng: "Tây đương triết học sử thoại", tr. 207. Năm. 
1957. Bản dịch của Hứa Đại Thành. Công ty xuất bàn Hiệp chỉ. 


2. "Àu Hài Quang tiền sinh văn tập”, tr. 463, 465. 
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thức, tò thái độ khinh miệt, thậm chí bài xích!. Phái 
tự do luồn luôn thảo luận vấn dš như vậy, tất nhiên là 
có lý do, vì nhung người theo chủ nghĩa coi dân tộc minh 
là trung tâm với nghĩa xấu, không chỉ là phái quốc túy. 
Các vị Tân Nho eó khi cúng không thể tránh khỏi. Muốn 
thay đổi loai thiên kiến về văn hóa thắm căn cố đế như 
vậy, chủ yếu phải dựa vào trí thức nhân loại học để bồi 
dudng tâm linh cỗi mở. Chỉ có sự hiểu biết quan niệm 
giá trị của các hệ thống văn hóa khác nhau mới có thể 
phát triển được quan niệm hệ thống giá trị tương đối 
cân bằng. 


Vẽ lý tính, vào thời đại "Ngä Tư", nhứng ngôn luận 
như ở trong "Nhật ký người điên" có thể thịnh hành một. 
thời trong tiếng kêu đã đảo, phá hoại. Sy tìm tò về mặt. 
này bị tình cầm láng mạn nhấn chìm, ngay đến đè xướng 
khoa học cũng không tránh khỏi thái độ láng mạn; thiên 
hướng này зап khi đến Đài Loan mới có sự thay đổi ró 
rèt. Lý giải của những người thuộc phái tự do đối với 
lý luận khoa học và phương pháp khoa bọc có tiến bộ 
hơn thời kỳ đầu khai sáng. Điều rõ rệt nhất là sự kiếm 
thảo và phê bình đối với phương pháp "mạnh đạn nêu 
giả thiết, chứng minh cẩn thận" Trước hết, họ chỉ ra 
trong thời gian đài chúng tôi ứng dụng hai chu nói đó, 
thì thời gian âm thầm mò mắm nhiều, thời gian vận dụng 
được rất ít. Vì cái gọi là "mạnh dạn" và "cẩn thận", đều. 
thuộc trạng thái tâm lý không có liên quan gì với lý luận. 
Nếu chúng ta có thể đề ra được giả thiết thích hợp, không, 
thể chỉ dựa vào trực giác, phỏng đoán, tưởng tượng, mà 


1. Âu Hải Quang: "Triển vọng văn hóa Trung Quốc", tr, 128-129, 
năm 1966. Văn tỉnh thư điếm Đài Bắc. 
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chúng ta cần phải thỏa mán năm "tiêu chuẩn”: 1, Giả thiết, 
cần phải сб liên quan với vấn đề cần thuyết minh hoặc 
dự đoán; 2. Giả thiết can phái có thể chứng minh được; 
3. Có sức thuyết minh và sức dự báo tương đối lớn; 4. 
Có tính giản đơn; 5. Giá thiết cần phải phù hợp với lý 
luận đá hình thành. Công việc chứng mình cúng rất phức 
tạp. Một số giả thiết đó có thể được chứng mính về mặt 
kỹ thuật, một aố có thể được chứng minh trên nguyên 
tắc. Một số giả thiết có thể được chứng minh trực tiếp, 
một số chỉ сб thể chứng minh gián tiếp. Nói tóm lại "manh 
dan giả thiết" là sự tìm tòi, khai phá hướng tới chân trời 
mới. "Chứng minh cẩn thận" là mệt trình tự mạnh дап 
mở đường để có được kết quả đáng tín!, Các nhà tư tưởng 
khai sáng ở Đài Loan cúng không phú định phương pháp 
này, nhưng họ muốn xây dựng lại trên cơ sở quan điểm 
phương pháp học. 

Các nhà tư tưởng khai sáng ở Đài Loan dèu phè phán 
tương đối nghiêm khác đổi với tư tưởng khai sáng thời 
kỳ đầu, cho rằng phong trào văn hóa mới "Ngú Tư" có 
thành tựu tương đối lớn về việc thúc đẩy tiếng bạch thoại 
và sáng tác vàn nghệ, thơ, còn thành tựu về tư tưởng, 
học thuật chỉ cao hơn một chút so với việc giới thiệu 
kiểu báo chí, do đó rất dễ bị hiểu làm và lợi dụng. Nhung 
người nổi lên làm cách mạng tiếp ngay sau "Ngũ Tứ" thường 
dùng tác phẩm văn nghệ để truyền bá tư tưởng, cúng 
tức là thông qua con dường tình cảm làm cho tu tường 
của họ thẩm vào đầu óc phần tử trí thức. Nói chung, 
tự tưởng đến bằng con đường đó thường không dáng tin 


L. Âu Hài Quang: "Tư tưởng và phương pháp", tr. 182, 154, 156, 
158. Nam 1964, Văn tỉnh thư điếm. Đài Bắc. 
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cây, сМ сб tư tưởng căn cử vào trình tự suy luận lôgic 
và tri thức kinh nghiệm mà tiếp thu thì mới dáng tin 
cây. Do đó, phái tự do ra sức dè xướng kính nghiệm luận 
1ôgie1, 

Kinh nghiệm luận lògic bất nguồn từ triết học của 
chủ nghĩa thực chứng, thực hiện luận, toán học và vận 
tác luận. Những đặc trưng của kính nghiệm luận lôgic 
bất ngn từ những luận thuyết khoa học trên, gồm: 
1. Khẳng định kinh nghiệm, coi hình nghiệm là cơ sở của 
tri thức; 2. Chú trong sự phân tích lôgic, сої triết học 
là sự phán tích lògic; 3. Từ đặc trưng 1 và 2, dẫn đến 
sự phủ định siêu hình bọc đối với truyền thống. Sau khi 
trường phái Viên chuyển đến nude Mỹ, đã hba nhập thuận 
lợi với tư tưởng bản địa ở nước Mỹ, nên; 4. Coi trọng 
hiệu quả thực tế, 5. Coi trọng vận tác; 6. Coi trạng hành 
vi; lại do chiu ảnh hưởng của Anhxtanh nên về trí thức 
là: 7. Theo thuyết tương đối”, Do nội hàm phức tạp của 
kinh nghiêm luận lôgic, cần phải tìm hiểu thấu đáo đến 
tận góc rë, điều đó đối với phần tú trí thức Trung Quốc 
thực không då dàng. Cho nën. dù ở Раі Loan những năm 
60 đá đấy lên một không khí nghiên cứu, nhưng ảnh hưởng 
thực sự đối với thanh niên trí thức nói chung còn ít. 
Ho сої đó là bộ.phận lý luận vận dựng có tính chất thông 
thường; ví dụ, lấy kinh nghiệm và lôgic làm tiêu chuẩn 
tư tưởng đúng đắn, do đó mọi tư tưởng, từ tôn giáo đến 
truyền thống, giáo dục sách vở và chính trị, đều lấy tiêu 
chuẩn này làm vú khí, mạnh dạn phán đoán những cái 
đó là đúng hay зай, là được hay mất. Về mặt lãgie, đặc 

1. "Âu На Quang tèn sinh văn tập", tr. 212, 213. 

2. Âu Hải Quang: "Trung Qude van hóa triển vọng”, tr 226.296. 
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biệt thích tuyên truyền cái gọi là những sai lầm, cho nên. 
một thời rất lưu hành "nói về quyền uy", "nói về sự thương 
hại", "công kích nhân thân”, "lấy bản ngã làm trung tâm”, 
"lý thuyết về những sai [Am đơn giản", 


Kinh nghiệm luận lògic, một mặt, dựa vào nguyên tác 
chứng minh bằng kinh nghiệm, phân chia khoa học và 
siêu hình hoe; mặt khác, do mệnh dë của siêu hình học 
truyền thống không có cách chứng minh được, nën cho 
tất са nhứng cái đó đều không có ý nghĩa, không có ý 
nghĩa nhận thức, như vậy tất nhiên sẽ đem toàn bộ trí 
thức siêu nghiệm trong triết học gạt ra ngoài phạm ví 
nhận thức. Theo cách nhìn của tiêu chuẩn triết học truyền 
thống, cống hiến của kinh nghiệm luận không ở triết học 
mà ở sự phản tích ngôn ng và sự kiến lập mô hình 
tri thức khoa học. Sự đề cập của tư tưởng về mặt này, 
theo đặc tính của triết học Trung Quốc, thực sự có ý 
nghĩa vạch thời đại. Song vào thời điểm này và ở nơi 
này, phái tự do sở dĩ đặc biệt có cảm tình với kinh nghiệm 
luận lôgie, ngoài lập trường triết học kinh nghiệm hoặc 
thực chứng vốn có, còn có mót nguyên nhân guan trọng 
nứa không thể bổ qua, đó là trước năm 1949, trên vú 
đài tư tưởng Trung Quốc đã trải qua hơn 30 năm hỗn 
chiến về tự tưởng, các hình thái ý thức đủ mọi mầu sắc, 
trong một thời gian dài, đều ra sức lồi kéo quần chúng, 
phê phán và đấu tranh với nhau, làm cho tối tăm trời 
đất. Nhứng nhà tư tưởng phái tự do, để làm rồ cục diện 
hỗn loạn này, muốn tìm một con đường lý luận sáng tỏ. 


1. Âu Hải Quang: "Lam sao phàn rõ đứng sai, tr. 1-21, 1959. 
Văn tinh thư điểm. Đài Bắc. 
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Tu tưởng đó có thể làm cho đầu óc con người minh mån 
hơn, làm cho con người không bị mà hoặc bởi сас loại 
hình thái ý thức. Theo cách nhìn của người thuộc phái 
tự do, kinh nghiệm luận lêgìc có thể дар ứng tốt những 
yêu cầu đó. Do đó, một mặt họ lấy br cách là người quét 
rác trên linh vực + tưởng; mặt khác, che rằng trên cư 
sở kinh nghiệm và бейс, có thể xây dựng một triết học 
mới. 


Đáng trách là nhung học giả của chúng ta đề xướng 
kinh nghiệm luận lógie lại phè bình trường phái Viên phạm 
khuyết điểm "cất xén một cách quá đáng", có ý nói hẹ 
đã lạm dựng соп đao của босат (Occam’ srazor), trå thành 
phong trào thủ tiêu chưa từng có về triết học. "Thái độ 
và phương phấp học thuật như vậy để kích động tính 
chất phá hoại nhất thời thì được, nhưng không thể là 
sự nỗ hực có tính chất xây dựng lâu đài", Điều những 
người đề xưởng kinh nghiệm luận lâgic khẳng dinh tuy 
nhiều hơn trường phái Viên sơ ky, nhưng theo quan điểm 
trên lập trường của triết học truyền thống, trình đệ thâm 
nhập vào triết học của họ cúng không hơn gì trường phái 
đó, vì ho cho rằng tri thức nghiêm tức là không có mầu. 
sắc, cũng tức là nói tri thức đó không có nhứng thành 
phần phức tạp như tình cảm, ham muốn, thành phần cá 
nhân, đặc điểm địa phương, v.v., chen vào. Do đó, nó có 
tiêu chuẩn hiệu quả phể biến”, Họ không biết những trì 
thức đó chỉ cá ý nghĩa về bình thức. Nếu chỉ dựa vào 
những tri thức đó làm sao có thể đối điện với thế giới 


L "Âu Hải Quang tiền sinh văn tập”, tr. 108L 
2. Sách đã dẫn, tr. 724, tr, 725. 
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phức tạp, muôn màu muôn vẻ. Do đó, đành phải dem những 
vấn đề phức tạp của phương thức sinh Hoạt, tổ chức xá 
hội, chế độ chính trị và kinh tế, v.v., của nhân loại giản 
đơn hóa thành những vấn đề trí thức khoa học và kỹ 
thuật khoa học, và cho rằng khi tim tài giải quyết vấn 
đề thực tế chỉ cần bớt dì sự ràng buộc của giáo điều tôn 
giáo, truyền thống văn hóa và các loại hình thái ý thức 
thì nhất định sê giảm bớt được nhứng sự kiềm chế lăng 
phí vô ích”. Tư tưởng này thực sự dë coi các vấn đề của 
nhân loại сб thể giải quyết được trong chân không hoặc 
trong phòng thí nghiệm, đã không những phạm vào khuyết 
điểm giản lược mà còn со lại và cảm thấy bất lực trước 
các vấn đe. Nhứng người theo kinh nghiệm luận lôgic sở 
đi có thể đưa ra nhứng kết quả như vậy, chủ yếu là vì 
họ chú ý thủ tiên siêu hình hoe và sự tổn thất niềm 
Hn siêu hình. Họ không biết chúng ta đi sâu vào tận gốc 
rễ của bất kỳ sự vật nào, một khí cho rồng nh vậy là 
sẽ có được ni&m tin siêu hình. Nim tin siêu hình được 
hệ thống hóa - đó là sièu hình họeŸ. Thế giới ngày пау 
có sự đối kháng giứa hai phe chính trị và đằng sau nó 
là sự chi phối của hai loại siêu hình học khác nhau‘, Trong 
cuộc đấu tranh đòi tự do và dân chủ, nếu không gắn tự 
do dân chủ với thế giới thực tại để có sự phân tích сап 
kẽ thì sẽ không tạo ra được động lực mạnh mẽ. "Người 
ta sinh ra vốn tự do", "người ta sinh ra vốn bình đẳng”, 
"con người phải được cai là con người", đó là nhứng niềm 


12. "Âu Hài Quang tiền sinh vàn tập", tr. 723, 725 


3. Hạng Thoái Kët: "Trung Quốc hiện đại và siku hình học”, tập 5-6. 
Năm 1976. Công ty xuất bản văn hóa Lê Mình. Đài Bác. 


4. Sách đã dẫn, tr. 9-10. 
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tin siêu hình trong cuộc đấu tranh giành tự do, nhân đạo, 
và sự tôn nghiêm. Chúng dèu có "tính phổ biến chân thực", 
và hoàn toàn đối lập với niềm tin siêu hình của chú nghĩa 
day vật biện chứng. 


“Tư tưởng sơ kỳ của phong trào khai sáng Trung Quốc 
bị người ta chê trách nhiều nhất là vì nhứng tư tưởng 
đó phản đối truyền thống kịch tiệt. Phản đối truyền thống 
là tiêu chí rô rệt nhất của phong trào này, Ở phương 
Тау thì đạo Cơ đốc bị phản đổi. б Trung Quốc, Nho giáo 
trở thành cái đích phê phán của mọi người, những khuyết 
tật về mặt chính trị của xá hội-truyền thống luôn bị vạch 
xa. Ở phương Tây có những đánh giá rất ngược nhaư đối 
với phong trào này. Có nhà sử học cho đó "à một cuộc 
đấu tranh cdu lĩnh hồn nhân loại"; phía lập miêu: tả 
thời kỳ này là "thế ký hỗn loạn và ngu xuẩn"Ì, Ở Trung 
Quốc, không kể đến sự công kích từ hai phía tả và hứu, 
ngay cả những sự bình luận tương đối công bằng cúng 
chơ rằng tư tưởng phản truyền thống toàn bộ của "Ngũ 
Tứ" đã phạm "sai làm của chủ nghĩa giản đơn văn hóa"2. 
Ngoài ra, cúng có nhà lịch sử cho rằng sự phá boại toàn 
diện của "Tân thanh niên" năm đó đối với văn hóa Trung 
Quốc tuy bị người đương thời cho là một tội lớn, nhưng 


L. Uyn Đô Lãng: "Su xung đột giữa tư tưởng của Vonte và tôn 
giáo". “Lịch sử văn minh thể giới", tr. 417. Năm 1977. Ấn sư văn hóa 
sự nghiệp công ty. Đài Bắc. 


2. Lam Dục Sinh: "Tư tường phàn truyền thống mánh liệt сй 
thời đại "Кей Tứ" và tiền đồ của chủ nghĩa tự до Trung Quốc". Xem 
“Ngũ Tử và Trung Quốc", tr. 36L Nam 1929. Thời báo xuất bản công 
ty. Đài Bắc. 
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công bằng mà nói, đó chính là công tích của họ. "Bởi 
vì muốn xá hội mới xuất hiện, cần phải xóa bỏ nhứng 
vật chướng ngại”. Phái tự do của Đài Loan đương nhiên 
cứng kế thừa nét đặc sắc phân truyền thống đó trong 
thời kỳ đầu của phong trào khai sáng. Nhưng do sự giáo 
duc tư tưởng khác nhau, sự tang tiến trì thuc và hoàn 
cảnh еб tính giai đoạn đã khác với trước đây, nên về vấn 
đề này có sự nhận thức tương đối nhiều và tương đổi 
sâu. Có thể nhận ra điều dó từ hai điểm sau: 


Một là, sw đề xưởng thái độ chịu đựng. Vonte ở phương 
Тау đá viết tác phẩm "Bàn về chịu dung" có tỉnh chất 
vạch thời đại, chủ trương mỗi công дап chỉ cần không 
làm rối trật tự công cộng, đều có thể vận đụng tự do 
lý tính của họ. Cuði nhứng năm 50, trên tạp chí "Trung 
Quốc tự do", Hó Thích đã phát biểu bài "Chịu đựng và 
tự до", được coi là một văn kiện vi đại trong lịch sử tu 
tưởng Trung Quốc 40 năm trở lại đây? Ông viết: "Chịu 
đựng là cái gốc của mọi sự tự do, không có sự chịu đựng 
thì không có tự do". Nhứng người của phái tu do về sau 
cha rằng "cùng một sự chịu đựng, ở người không có quyền 
thế thì để, ở người cố quyền thế thì khó". Vì vậy yêu 
cầu Hò Thích khi đề xướng sự chịu đựng, nên cố gắng 
thuyết phục các vị nhân sĩ. Còn đối với việc Hồ tiên sinh 
#8 xướng sự chịu đựng thì họ hoàn toàn ủng hộ. Vi chịu 
đựng chính là cái chìa khóa cơ bản để giải quyết phương 
điện tâm lý vấn đê Trung Quốc. Một khi đá chịu đựng 


1. Trịnh Học Giá: "Trung Quốc hưng vong sử”, quyền 1, tr. 845. 
Năm 1970. Trung Hoa tạp chỉ xã Đài Bắc. 


2. Xem "Trung Quốc tự do" bán nguyệt san. Tập 20, kỳ thứ 6. 
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thì xung đột mất, báng giá tan ra, khí huyết toàn thân 
được lưu thòng, sức sóng thể hiện ra rõ rệt, Hơn 20 
năm đã qua  nhứng người có quyền thë hầu như chưa 
thay đổi thái độ thiếu nhấn nại, nên xung đột không ngừng 
tăng lên. Về mặt chính trị, dòi hỏi cbju dyng phải Ei 
dưỡng lực lượng khống chế mạnh më, nếu không, về mặt 
ý nghĩa đạo đức, yêu œu chịu đựng sẽ không thể có biệu 
quả to lớn, 


Hai là, nhận thức lại thái độ đối với truyều thống. 
“Trang quá trình nhận thức, phái tự do đần dán thoát 
ra khỏi khuynh hướng cực đoan, đi tái phê bình cố tý 
tính. Nhung học giả phái tự do đá phân chia thái độ đối 
với truyền thống trong lịch sử tư tưởng hiện đại Trung 
Quốc làm ba loại: 1. Thuyết đề cao truyền thống: 2. Thuyết, 
truyền thống ăn thịt người; 3. Thuyết truyền thống có 
thể nặn ra dược. Đại hệ phận những người chủ trương 
"Thuyết đề cao truyền thống' là những người theo chủ 
nghĩa truyền thống. Nhìn từ quan diêm lịch sử và địa 
lý, thì ở các nước đại lục, chủ nghia tryền thống дё 
thịnh hành và chiếm ưu thế hơn ở các nước vùng biển. 
Nhìn từ quan điểm kinh tế, chủ nghĩa truyền thống dễ 
đàng bất ré ở xá hội nông nghiệp. Trong xã hội thương 
nghiệp lưu động thì sự phát triển không được dë dàng. 
Ngoài ra, chủ nghĩa truyền thếng có những dac điểm của 
quyền uy, mô phỏng thần thánh, nhất nguyên, tuyệt đối, 
loại trừ những cái khác với mình, chống lại sự hoài nghi, 
trọng danh phận, v.v.. "Thuyết truyền thống án thịt người" 
không chỉ là "nhung người theo chủ nghĩa phi truyền thống" 
mà còn là "nhứng người theo chủ nghĩa phản truyền thống". 


1. “Âu Hài Quang tiền sinh văn tập", т. 1145-1146. 
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Mọi việc họ đều chống lại truyền thống. Mấy chục năm 
lại đây, tư tưởng của chủ nghĩa phản truyền thống có 
thể phân làm hai giai đoạn. Ý nghĩa xá hội của giai đoạn 
đầu rất lớn, còn ý nghĩa chính trị rất nhỏ. Đến giai đoạn 
hai, phong trào tư tưởng phán truyền thống chủ yếu là 
những người theo chủ nghĩa Mác - Lênin, đã từ tính xå 
hội chuyển thành tính chính trị, Đây mới thực sự là “nhứng 
người theo chủ nghĩa phản truyền Һор". Thái độ thu 
ba được phái tự do gọi là thái độ theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm. Truyền thếng theo sự lý giải của thái độ này 
trước hết là một lực lượng quan trọng để duy trì sự ổn 
định cuộc sống của cộng đồng. Cong đồng nếu không ón 
định sẽ không thể tiếp thu được nhứng thành quả của 
sự tiến bộ. Một tiên chuẩn khá quan trọng để đánh giá 
truyền thống là xem nó có thể phản ứng thích đáng với 
những kích thích mới hay không, nếu có thể được thì 
truyền thống có ích cho cuộc sống cộng đồng, nếu không 
thể được thì truyền thống trở thành gánh nặng cho cộng 
đồng. Do dó, truyền thống cần phải sửa đổi, Bảo tồn hoặc 
thay đổi hoàn toàn phụ thuộc việc nó có phù hợp với 
đời sống của con người hay không'. Sau căn cứ vào thái 
độ đó để phán đoán truyền thống Trung Quốc, nhưng việc 
đề ra dân chủ và khoa học làm thước đo đặc biệt cho 
aự phán đoán thì đương nhiên là một quan điểm không 
có lợi, vì zruyên thống Trung Quốc căn bản không có 
cái gợi 1а dên chủ. Những người dom tư tưởng dân bản. 
phụ hoa với dân chủ, phái tự do bình luận là *đã lấn 
lôn yêu nước với giảng giải tri thửo"?, Vấn đề vì sao trong 


1. "Âu Hài Quang tiên sinh văn tập”, tr. 165-171. 
2. Sách đã dẫn, tr. 179. 
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truyền thống văn hóa Trung Quốc chưa sinh ra được khoa 
học cận đại, dày là một vấn dë phức tạp. Nhà lịch sử 
người Anh Đinây đã để hơn nửa cuộc đời nghiên cứu lịch 
sử khoa học Trung Quốc với mục đích chủ yếu là tìm 
cách giải được điều bí mật lịch sử này. Những người làm 
công tác lịch sử trong nước cúng đã thảo luận, Сап cứ 
vào những điểm thảo luận đó, phái tự do nói: "Truyền 
thống Trung Quốc rất khòng ăn nhận với phương thức 
tư tưởng của các khoa học"?, dù không phái hoàn toàn 
vỏ đoán, cũng là quá u đại khái, vì phương thức tư tưởng 
của truyền thống Trung Quốc không phải hoàn toàn không 
phú hợp với khoa học, nhưng phương thức tử tưởng chỉ 
là một trong rất nhiều nhân 46 làm che khoa học cận 
đại chưa ra đời ở Trung Quốc. Truyền thống Trung Quốc 
không có dân chủ, lạt chưa sản sinh ra khoa học hiện. 
đại, như vậy phải chăng cần phá hủy nó di? Không phải 
như vậy, nói một cách nghiêm túe, phái tự đo ở thời kỳ 
sau đã không phản đổi truyền thổng mà chỉ phản đối thái 
độ nghiêm khắc của những người theo chủ nghĩa truyền 
thống đối với văn hóa lịch sử, họ hy vọng truyền thống 
Trung Quốc cỏ thể thông qua sự sang tạo để đạt đến mục 
dich thay cú đổi тй. 


II- SỰ TRIỂN KHAI MỚI CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIA 


Vè vấn đè lớn có tính chất thời đại này, trang thời 
kỳ kháng chiến, ông Hạ Lân đã đề ra những suy nghĩ 


1. Quách Chính Triệu: "Lịch sử khoa học ky thuật Trung Quốc" 
Мат 1980 Còng ty xuất bản khoa học tư nhiên. Đài Bắc. 


2. "Âu, Hài Quang tiên sinh vận tập, tc.178 
8. Sách đã dàn, 0.182 - 184 
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cụ thể về phương pháp, thái độ và mục tiêu vươn tới, 
Về phương pháp triển khai mới của tư tưởng Nho gia, 
nên lấy "sự hòa nhập giữa hiện đại và cổ đại, sự thống 
nhất gifa cái mới nhất và cái củ nhất” làm phương châm 
chỉ đạo. Đối với nhu cầu của sự triển khai mới, ông đã 
đề ra thái độ rất bao dung và rất cởi mở. Theo ông, phong 
trào văn hóa mới "Ngũ Tứ", bề ngoài tuy chủ trương đánh 
đổ Nho gia, nhưng thực tế lại thúc đẩy một sự chuyển 
biến lớn, phát triển mới tư tưởng Nho gia. Công tích và 
Tầm quan trọng vấn là ở sự đè xướng của Tăng Quốc Phan, 
Trương Chi Động, vv, đối với tư tưởng Nho gia ở thời 
kỳ trước. Ông cho cống hiến lớn nhất của phong trào 
văn hóa mới là ở chỗ đã gột bỏ hộ phận hủ bại của truyền 
thống gò bó cá tính và nhứng hình thức bên ngoài thuộc” 
bộ phận xơ cứng của Nho gia; họ không đánh đổ tinh 
thần chân thực, học thuật chân thực của Khổng Mạnh, 
trái lại, họ có công làm cho bộ mặt chân thực của Khổng, 
Mạnh, Trình, Chu càng được biểu biện rõ. Những nhân 
vật lãnh đạo của văn hóa mới chủ trương giải tôa sự gồ 
bó của đạo đức củ, đề xướng mọi tư tưởng phi Nho gia; 
họ đã làm cho nhng nhân vật tự khoe là người chính 
thống kế thừa Nho gia bất mãn. Còn óng Hạ Lân lại cho 
rằng: "Đánh đổ đạo đức cứ của truyền thống, thực sự để 
làm công việc chuẩn bị xây dyng đạo đức mới cúa Nho 
gia mới, đề xướng triết học của Chư Tử chính là bước 
đầu cải tạo nhứng người đi trước của triết học Nho gia". 
Sau nứa, sự du nhập khá lớn học thuật văn hóa phương 


1. Hạ Lân: "Sự triển khai mới của tư tưởng Nho gia". Xem "Văn 
hóa và nhân sinh", Nam 1973, Đài Bấc. Nhà xuất bán "Mặt Đất" in 
lại, 
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Тау sẽ đem lại cho tư tưởng Nho gia "một sự thí nghiệm 
lớn và mở đầu lớn có tính chất sinh tử, tồn vong". Ông 
cảnh cáo tư tưởng Nho gia "nếu không thể qua được cuộc 
thử nghiệm này, vượt qua cửa Ai này thì sẽ bị tử vong, 
tiêu điệt, trầm luân mãi, không thể vươn lên được", 


Về mục tiêu phấn đấu, Hạ Lân chủ trương, vë mặt 
tiêu cực, không cần phù họa nguyên tác khoa học để phát 
huy tư tưởng Nho gia, vì như vậy sẽ rgi vào tình trạng 
phi khoa học, phi Nho gia. Điều đó cá thể phát biểu ra 
đối với tư tưởng của chủ nghĩa khoa học còn đang lưu 
hành lúc đó. Về mặt tích cực, ông chủ trương nên phấn 
đấu trên ba mặt sau đây: 1- Cần phải dựa vào triết học 
chính thống của phương Tây để phát huy triết học chính 
thống của Trung Quốc, làm cho triết học của Xôcrát, Platông, 
Aritatôt, Căng, Hàghen hòa nhập với triết học của Khổng, 
Mạnh, Trình, Chu, Lục, Vương của Trung Quốc. Từ nay 
về sau là "con đường phải qua của sự phát triển tư tưởng 
Nho gia mới”, 2- Cần phải tiếp thu tình hog của đạo Cơ 
đốc để bổ sung cho lÈ giáo của Nho gia. Cái gọi là tiếp 
thu tỉnh hoa của đạo Cơ đốc là phải lấy thuyết tình yêu 
nhổ biến để bổ sung vào sự thiếu sót của tình yêu phân 
biệt đẳng cấp, chỉ coi trọng quan hệ thân thuộc. Do đó, 
“chỉ có người có tëm lòng thương hại kẻ thù mới có thể 
chính phục hoặc chiến thắng về tình thần" Như vậy 
mới có thể айп sinh ra tư tướng Nho gia mới có sức mạnh; 
3- Can phải lĩnh hội nghệ thuật của phương Tây để phát 
huy thi giáo của Nho gia. "Nhà Nho trước đây do dë mất 
kinh nhạc, làm suy yếu nhạc giáo, không chú ý thi giáo. 


1. "Văn hóa và nhân smh", tr.17. 
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Các nghệ thuật КҺас cúng rất ít được chủ trọng và phát 
huy, hầu nhu đạo gia độc chiếm. Do đó, sự hưng khởi 
của Tàn Nho từ nay về sau nên là liên hợp và cùng tiến, 
không tách rời sự hưng khởi của thí gião mới, nhạc giáo 
mới, nghệ thuật mới". 


Nhứng suy nghĩ của Hạ Lân đổi với tư tưởng Nho 
gia đáng được đê xướng, nhất là ông đứng trên lập trường 
tín đương Nho gia. Đối với tư tưởng phản Nho gia của 
phong trào văn hóa mới, ông đã cá thể vượt lên trên ý 
thức đối địch và lý giải sự hạn chế của nó, phát hiện 
sự cống hiến tích cực của nó đối với sự triển khai mới 
của tư tướng Nho gia. Nếu như Tân Nho gia triển khai 
sau năm 1949 có thể có được một tấm lòng rộng mở như 
vậy thì dã không đến nỗi tạo thành sự đối lập của hai 
loại tâm trạng, làm tăng sự hiểu Гат đối với phong trào 
văn hóa mới, và sự phát triển của tư tướng học thuật 
đã theo phương hướng hợp lý. Về vấn đề tôn giáo, những 
đề xuất của óng Hạ Lân cúng đáng chú ý. Truyền thống 
của Cơ đốc giáo thực sự biểu hiện động lực mạnh më 
của tình yêu, thuyết "tứ hải giai huynh đệ" và thuyết "dân 
bào vật dú" của Nho gia đại bộ phận đều dùng lại ở thứ 
bậc ý niệm. Dối với vấn đề này, các nhà Tân Nho chú 
ý đến những người truyền giáo ở phương Tây đến Trung 
Quốc và những người chịu ảnh hướng của họ, cho rằng 
Nho gia chỉ chú ý đến đạo đức luân lý trong quan hệ 
với con người và quy phạm hành vì bên ngoài, do dó nhấn 
mạnh tình cảm sièu việt có tính tôn giáo của Nho gia". 


1. Đường Quản Nghị "Nhân căn Trung Hoa và thế giới ngày 
пау", tr Ñ79-B80. © 
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Đối với đạo Cơ đốc thì ngoài việc chỉ trích,họ đá gây 
та chiến tranh tôn giáo trong lịch sử, lại lấy Nho gia 
làm chuẩn mực, cho ràng đạo Cơ đốc tuy có thành tựu 
về các phương diện khách quan như chính trị, xã hội, 
v.v. nhưng vì không chú trọng tính chủ thể, cũng không 
må ra tính chủ thể chân thực, nên không thế thực sự 
tim ra cái gì là tội ác để tiêu trừ nó', Vấn đề văn hóa 
Trung Quốc cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay là 
thiên về dàn chú và khoa học. Đạo Cơ đếc thách thức 
nền văn hóa Trung Quốc tuy sớm hơn dân chủ và khoa 
học, nhưng chưa làm cho phần tử trí thức Trung Quốc 
quan lâm một cách phổ biến, một phần là do ảnh hưởng 
của nền văn mính công nghiệp, và bản thân đạo Cơ đốc 
phướng Tây dang ở vào thời kỳ yếu ớt, suy thoái. Mặt 
khác, do đạo Cơ đốc và Nho gia trong xu thế trần tục 
hóa, thảm chí vật hóa rất mạnh тё đưới tác động của 
văn minh công nghiệp hiện nay, đang đứng trước vận mệnh. 
chung phải cạnh tranh để tồn tại. 


Sự đề xuất của ông Hạ Lan сб trọng điểm là tiếp 
thu cái mà ta căn bản không có để khôi phục cái mà 
ta căn bàn có. Nhưng ngày nay cúng có khó khăn nhu 
vậy. "Sự giáo dục về thơ, về nhạc" vốn là một khâu quan 
trọng của Nho gia thời kỳ đầu. Đối với tåm linh của thày 
trò cửa Khổng, đời sống và dạy học đều có những ảnh 
hưởng tương đối sâu sắc. Về phương điện này, văn hóa 
Trung Quốc biểu hiện đặc sắc giao hòa giứa đạo đức và 
nghệ thuật, cũng có chức năng đặc thù thay đổi phong 


1. Маа Tông Tam: "Học thuyết vë cuộc đời”, tr.84, nam 1970, 
Tam дал thư cục. Đài Bác. 
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tục tập quán” Thời Nam - Bác triều Nguy Tấn, do chịu 
ảnh hưởng của Phật giáo Tây vực và Ấn Độ, Nho học 
suy thoái, am nhạc bên ngoài dàn dàn chiếm ưu thế. Nho 
bọc đến thời Tống Minh lại hưng thịnh, nhưng sự giáo 
đục thi nhạc ở thời kỳ đầu cũng khó khôi phục, Tống 
Nho dựa vào tâm tính lập ra học thuyết "Biển hóa khí 
chất”, mà không biết răng nếu khòng phếi hợp việc day 
dỗ thì, nhạc thì khèng những khó thu được hiệu quả về 
aự biến hóa khí chất, mà ngay trong cuộc sống đạo đức 
cúng thể hiện ra sự ngạo mạn và thiếu sự mềm mại. Trong 
các nhà Tân Nho hiện nay, eó người có tài đặc biệt, để 
chủ thích rất phong phú và sáng tạo đối với tinh thần 
nghệ thuật của hai nhà Nho, Đạo truyền thống”, Đây là 
một cổng hiến to lớn đổi với việo xây dựng lại rën văn 
hóa Trung Quốc. 


Đối với các nhà Tán Nho sâu năm 1949, sự phát triển 
quan trọng nhất là đi con đường "cần phải lấy triết học 
phương Tây phát huy lý học của Nho рів“ là điểm thứ 
nhất mà Hạ Lân đề xây dựng một hệ thống tướng đối 
hoàn chỉnhŠ, đặc biệt là hệ thống lý luận về "trực giác 
trí tuệ” - bộ phán có ý nghia sáng tạo nhất trong toàn 
bộ hệ thống đối với triết bọc Trung Quốc trong thực tiễn, 


1. Xem Vi Chính Thông: "Các nhà tư tường Tiên Tần có tính 
chất khai sáng". tr.21-24, năm 1972 Tạp chỉ "Hạc thuật ngày nay", 
Nguyèt san xá. Đài Bắc. (Sách này năm 1974 đội tên là "17 nhà triết 
học lớn Tiên Tần" do Nhà xuất bàn Mục đồng xuất bản + 

2. Ó đây là nói về Tù Phục Quan: "Tình thân nghề thuật Trung 
Quốc'. Nam 1966. Học sinh thư cục. Đài Bắc. 

3. Công việc vè mat này có thể lấy ba quyển sách dưới dày của. 
Màu Tông Tam làm đại biểu: 1- "Тата thể và tính thể", 2- “Trực giác 
của trí và triết học Trung Quốc", 3- "Hiện tượng và vật ty nó". 
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đề ra được cơ sở lý luận mà trước chưa từng có, dá lập 
thành tích bất hú để xay đựng lại triết học Trung Quốc. 
Ма mặt này không nhứng đá vượt qua tư tưởng khai sáng 
của "Ngú Tứ", mà đối với trào lưu phản Nho gia của phong 
trào văn bóa mới, nó cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đối 
với các giá trị về đạo đức. Do lấy triết học phương Tây 
phát huy Nho học, nên hệ thống ý niệm luận không phải 
là khả năng duy nhất. Những người nghiền cứu khoa bọc 
nhân văn của chúng ta một năm lại dày không ngững 
tìm hiểu nhứng mặt khác nứa: có học giả căn cứ vào triết 
học của Dunày tìm biểu Jý luận của "Kinh dịch", có người 
thông qua chủ nghĩa hiện sinh trình bày quan niệm của 
Nho gia? , có người dựa vào xu hướng chung của sự phát 
triển triết học cận hiện баі của Mỹ thảo luận vấn đề xã 

dựng kết cấu phương pháp luận của triết học Trung Quốc”, 
có người dựa vào tư tưởng lịch sử của Cơlin phát huy 
Học thuyết của Trương Học Thành”. Sau này, có một ngày 


1. Ngô Sâm: "Kinh địch và quan điểm cách mạng trong tư tưởng 
Đunay”, “Kinh dịch và quan điểm về nhân quả của Đunậy". Xem "Triết 
học so sánh và văn hóa”, 1т.115-145. Nam 1978. Đông да! dó thư công. 
ty, Đài Bắc. 


2. Hạ Thoái Kết: “Hướng vë sự suy nghĩ triết học của tương lai 
Chương 14: "Triết học truyền thống Trung Quốc và chân lý tồn 
Chương 15: "Kinh nghiệm của Sự Nhân Tử và triết học của Sư Nhân. 
Tủ", Nam 1972, Tạp chí "Học thuật ngày nay”. 


3. Truyền Vi Нола: "Nghiên cứo triết học một паш lại đây của 
Mỹ và triết học Trung Quốc". Xem "Hành vì của nước Mỹ hiện đại 
và tập luận văn khoa học xã bội”, tr.293-334. Мт 1973. Học sinh 
thư cục. Đài Bác. 


4. Du Anh Thời: "Tư tưởng lịch sử ода Trương Thực Trại và 
Kha Linh Điểu - một điểm so sánh của triết hoc lịch sử Trung Quốc 
và phương Тау". Xem "Lịch sử và tư tưởng", tr.167-207. Năm 1916. 
Công ty xuất bản Liên Kinh. Đài Bác. 
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nào đó, nếu chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thách thức 
của дао Са đốc, thì sẽ thấy triết học của tình yêu phong 
phú của phương Táy có thể bổ sung cho nhân học của 
Nho gia. Gần dây, trong lời kêu gọi "đạo đức mới" người 
Mỹ đá phát triển một hệ thống lý luận của "luân lý ứng 
xử", rất có tác dụng đối với việc хау đựng lại học thuyết. 
luân lý Trung Quốc", Chỉ cần lựa chọn thích đáng là có 
sự lý giải xác đáng đối với lý luận lựa chọn và vấn đề 
chú giải. Nếu tích lũy 50 nam đến 100 năm, công việc 
đó không những khiến cho triết học Trung Quốc hấp thu 
được chất đình dưỡng mới, mà còn có thèm sức sống. Hệ 
thống triết học mới của thời đại mới tất nhiên sẽ không 
ngừng được sinh ra trong quá trình này. 


Như trên đã nồi, các nhà Tân Nho hiện nay đã thu 
được những thành tựu chưa từng có về siêu bình học 
đạo duc, Nhưng khi họ muốn căn cứ vào cơ sở này để 
giải quyết vấn đề văn hóa mới thì lại phải đương đâu 
với nhứng khó khăn vất lớn. Một quan niệm của Tân Nho 
gia là: "Sáng tạo cái mới cần phải dựa vào cái vốn có 
của nó, không thể súng tạo từ hu уб", Vào thời đại "biến 
hóa trong truyền thống" này thì quan niệm đó có hiệu 
quả, nên các nhà Tân Nho thời Tống Minh có thể trải 
qua một quá trình thay cú đổi mới, khắc phục nguy сс 
văn hóa do Phật giáo dưa đến, phục hưng lại Nho học. 
Từ giữa thế kỷ XIX về sau, do chịu tác động của văn 


1. Vi Chinh Thàng: “Chu Hi bàn về kinh, quyền" dùng quan điểm. 
tuần ly ứng xù để trình bày tu tưởng kinh, quyền của Chu Tử, day 
là một thử nghiệm và phương điện này, Bài này đăng à "Sử bọc bình 
luận®, së 6, bày giờ đưa vào sách này” ˆ 


2. Hùng Thập Lực: "Văn hóa và triết học": Xem “Trung Quốc 
bản vị văn hóa luận tập", 7.188. När 1980.: Đài Bắc, 
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mình cận đại phương Tây, sự biến đổi của văn hóa Trung 
Quốc đã vượt qua hàng rào truyền thống. Vấn đề mới của 
văn hóa được đặt ra trong sự biến đổi đó là dân chủ và 
khoa học (theo ý nghĩa cận đại), hai cái đó dèu không 
có trong truyền thống Trung Quốc, do đó, "dua vào cái 
vốn sán có" sẽ không thể sáng tạo văn hóa mới. Sở dí 
nhu vậy vì có sự đối lập giữa "mới" và "ой". Có người 
trong phái Tân Nho gia định lấy lý luận tir chủ thể дао 
đức chuyển thành chủ thể nhận biết để khắc phục sự 
đối lập đó, tức là từ "cái gọi là chân [ý nội dung" chuyến 
thành "chân lý ngoại điện" cắm rễ cho khoa học; từ "sự 
biểu hiện vận dụng lý tính" chuyển thành "biểu hiện kết 
cấu của lý tính" để cắm rẻ cho dân chủ. Phái Tân Nho 
gọi nhứng kết cấu quan niệm này là "cương lĩnh chủ thể” 
Dựa vào cương lính này có thể mở ra con đường phát 
triển văn hóa Trung Quốc để tăng thêm nội đưng, sức 
sống của văn hóa Trung Quốc. Ти đó mà có lý thuyết 
ba hệ thống: 

1. Su khẳng định của hệ thống дао đức: Ó đây khẳng 
định giá trị của tôn giáo đạo đức, bảo vệ nguồn gốc vú 
trụ nhân sinh mà Khổng Mạnh đá mở ra. 


2. Sự mở mang hệ thống học thuật: Chủ trương "lấy 
sự tìm hiểu làm chủ thể". Вб là "chủ thể trị tmh” để 
tiếp thu truyền thống Hy Lạp mở ra tính độc lập của 
học thuật. 

3. Sự liên tyc của hệ thống chính trị: Từ nhận thức 
phát triển của chính thể (dáng nhẽ dùng chứ "chủ thể") 
mà khẳng định chính trị dân chủ là tất nhiên. 


L. Máu Tông Tam: "Chü nghĩa lý tưởng của đạo đức” Lời tua, 
tr4. Nam 1958. Nhà xuất bản Đại học Đông hải. Đài Báa 
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“Triết hẹc được phát triển từ nhứng quan niệm trưng 
tâm này đích thực là một hệ thống mới, có y nghĩa triết 
học. Cái gọi là mở ra con đường phát triển văn hóa Trung 
Quốc để tăng thêm nội dung sức sống của văn hóa Trung 
Quốc cüng chỉ là sự giải đáp của triết bọc. Sú mệnh của 
nhà triết hoe là tìm tòi vấn đè, và trên những văn đè 
mấu chốt, hinh thành những ý kiến hệ thống. Những 
Ý kiến đó có thể gợi ra sự hiểu biết, chỉ ra phương hướng 
giải quyết nhứng vấn đề thực tế, nhưng không thể bảo 
đảm đựa vào nó là có thể giải quyết được vấn đề thực 
tế. Vấn đề văn hóa có tính đa nguyên. Nhứng vấn đề 
thuộc các lĩnh vực khác nhau thì chỉ có nhứng chuyên 
gia của nhung lĩnh vực đó mới biết được nhung khúc 
mắc của vấn đề. Giải quyết vấn đề là công việc thuộc 
bổn phận của họ, còn những chuyên gia đó có cần một 
hệ thống triết học để làm điều kiện cho công việc của 
mình hay không, thì phải xem tính chất công việc của 
các chuyên gia dó. Ví du, những nhà lý luận nghiên cứu 
khoa học cơ bản cần đến toán học cao sâu làm công cụ 
để suy nghĩ. Công việc trên lĩnh vực này có liên quan 
với triết học, nhưng cái thực sự chỉ phối hoạt động sáng 
tạo của các nhà khoa học ván là "mẫu hình khoa học” 
có trước, không phải là triết học. Xây dựng nguyên lý 
của mỹ học heặc nghệ thuật là hogt động triết học, nhưng 
sự sáng tạo của nghệ thuật không nhất định cần rút ra 
kinh nghiệm từ trong hoạt động sáng tạo của các nhà 
nghệ thuật vĩ đại để làm tài liệu cho my học. Những ví 
dụ dó không cần chỉ ra nứa. Chúng tôi nêu ra những 
ví du này chỉ là muốn nói lên một điều rằng còng việc 
văn hóa thực tế là sự hợp tác, vì mỗi người có một loại 
tri thức, có phạm vi và giới bạn nhất định. Một trong 
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những nhiệm vụ quan trọng của nhà triết học là khi nhúng 
thành quả của các lĩnh vực văn hóa tích lúy lại đến một 
trình độ nhất định, có thể xây đựng một hệ thống triết 
học văn hóa hoặc siêu hình học, đem những kinh nghiệm 
hoạt động phức tạp của nhân loại đó tống hợp lại một 
cách hệ thống và nhàa nặn có tính lý trí để tạo cơ sở 
cho sự phát triển văn hóa ở giai đoạn sau. 


Công việc của các nhà Tân Nho hiện nay về căn bản 
là một công việc có tính chất triết học. Trong xu thế 
phân hóa tri thức cận đại và trong quá trình hiện đại 
hóa văn hóa Trung Quốc, điều đó là tất nhiên và cúng 
là một vai trò nên có. Tâm trí cửa vai trò này ngao du 
ở một vùng tự do, phạm vi lớn nhủ của công việc do tài 
trí của cá nhân quyết định. Tài chí lớn eó thể bàn đến 
những vấn đề lớn của văn minh toàn thể loài người ở 
thư bậc cao. Tài chí nhỏ có thế nghiên cứu suốt đời một 
vấn đề nhỏ. Phạm vi to nhỏ không ảnh hưởng đến thành 
tựu của các nhà triết học. Thành tựu của các nhà triết 
học chủ yếu biểu biện ở sự nâng cao trình độ tư tướng, 
Nếu các nhà Tân Nho lấy tư cách là nhà triết học và 
hiểu được đầy đủ tính chất của công việc triết học, thì 
hiện nay, nên khẳng định nhung thành tích mà họ đá 
đạt được. Vấn đề là ở chế họ thực chất là nhà triết hec 
nhưng lại tự nhận là người theo đạo Nho. Hai điều đó 
khác nhau trong vai trò văn hóa. Người theo đạo Nho cần 
bảo vệ tình thần của đạo, cần có đạo đức và tính thần 
trách nhiệm đối với phong tực xã hội, văn hóa lịch sử, 
tiền đồ дап tộc. Đối với nhà triết hẹc thì như vậy là 
một gánh quá nặng. Nhà triết học chủ yếu dua vào tâm 
trí mạnh më trong công việc, và về căn bản là có tính 
phê phán, không ủng hệ đặc biệt một "đạo" nào, "đạo" 
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có thể được tiến tực do nhà triết học đem đến cho nó 
một sue sống mới, một hình thức mới. Mật loại triết học 
có ảnh hưởng rộng rái đối với xã hội hay không, đó không 
phải là vấn đề mà các nhà triết học băn khoăn. Ảnh hưởng 
xã hội là mặt vấn đề phức tạp, có ảnh hưởng tốt, có ảnh 
hưởng xấu. Không thể từ đó chứng minh sự thành công 
hay thất bại của triết học. Có triết học lúc đương thời 
không ai biết đến, qua một thời gian lại được thịnh hành. 
Ngoài nhân tố hoàn cảnh, còn có cơ may. Nhà triết học 
chàn chính không thể dem bất eứ nhân vật nào "thần 
thánh hóa", cúng không thể eó ý tạo ra ảnh hưởng, vì 
làm như vậy, rất khó tránh rơi vào bấy của quyền thể, 
khuất phục sự sắp đặt tùy tiện của quyền uy, kết quả 
là không nhứng không bảo vệ được đạo, đến nhân cách 
của mình cũng vì thế mã bị phủ định. Trong lịch sử đã 
có vô số nhà Nho rơi vào tình cảnh như vậy, có thể lấy 
đố làm gương. Người ta nên eó chí cứu mọi người trong 
thiên hạ, lấy đó làm ý nguyện cho mình thì được, nhưng 
lấy người khác làm công cụ để thực biện tính thần trách 
nhiệm thì không thể được. Một xã hội lành mạnh, mỗi 
người giữ đúng bổn phận của mình, làm hết trách nhiệm. 
của mình, xã hội mới có thể vận hành một cách lành 
mạnh. Không phái một số ít người có thể duy trì được 
văn hóa lịch sử. Khi truyền thống có thể duy trì lâu dài 
sức sống của nó, thì những phần tử trí thức trong "truyền 
thống lớn" cố nhiên là có công, Nếu theo cách nỏi "mất 
lễ thì cần cái thông thường" thi công tích bảo vệ của 
"số đông trầm mặc" trong “truyền thống nhà" có thể lớn 
hơn. 


Trên đây đã nhiều lần nói đến tầm quan trọng và 
giá trị của niềm tin siêu hình hoặc siêu hình học, Theo 
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ý nghĩa сап bản, triết học chính là siêu hình học. Trong 
lịch sử, rất ít các nhà triết học vĩ đại không phải là nhứng 
nhà siêu bình học. Nhưng các nhà айги hinh học của truyền 
thống ý niệm luận nước Đức có một số đặc điểm, họ ham 
muốn tính hệ thếng тәбе cách manh liệt, lại thích đem 
văn hóa nhào nặn thành một thể giới hình kim tự tháp 

ˆ và trong dó phân chia thành nhiều thứ båe, còn mình 
ở thứ bậc cao nhất, Do đó, sức quan sát và sức lý giải 
của ho thường bị kiềm chế bởi thành 16у quan niệm của 
họ tạo ra. Những nhà triết học đó thường là những người 
thiếu năng lực tý phê phán nhất. Họ không hiểu rằng 
sự phán chia thứ bậc chỉ là sự phân chia của khái niệm, 
còn trong thực tiễn cuộc sống cụ thể lại không phải như 
vậy. Những người có thành tích về triết học trong các 
nhà Tân Nho ró ràng đá chịu ánh hưởng rất sâu của truyền 
thống này, họ ở trên đỉnh kim tự tháp. Vì thế giới hiện 
thực rất khác biệt với mô hình giá trị của thế giới situ 
hình mà họ cấu tạo nên, nên sự phë phán đổi với văn 
minh cận đại, xã hội cận đại thường thoát ly rất xa thực 
tế. Ho cho rằng việc các nhà khoa học lấy thế giới hiên 
thực làm đối tượng nghiên cứu không thể tiếp xúc với 
thế giới giá trị, không có cống hiến đối với thế giới giá 
trị. Thực tế sự tăng tiến về giá trị xã hội của con người 
rất ít trực tiếp об được từ triết học giá trị, mà dựa vào 
nhứng người làm việc kiệt xuất (bao gồm cá các nhà khoa 
học) phân tán trong các lĩnh vực văn hóa. Họ rất ít bàn 
đến giá trị, nhưng giá trị lại ба ra từ trong công việc 
có tính sáng tạo, qua ảnh hưởng của họ mà tiến vào thời 
đại đần đần tái tạo lạt tâm trí của một thế hệ. 


Nhứng người theo ý niệm luận cho răng "thực tại собі 
cùng" của vũ trụ ẩn nấp ở trong "ý niệm" hoặc "tinh thần", 
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do đó ý niệm hoặc tính thần trở thành ưu tiên, hoàn. toàn 
đối lập với cách nhìn của những người theo kinh nghiệm 
luận lấy "tri giác cảm quan" làm ưu tiền. Sự phát triển 
quan niệm dân chủ của phương Tây cận đại hầu như rất 
it bát nguồn từ truyền thống triết học ý niệm luận. Chính 
trị dán chủ ở nước Ánh và nước Pháp đã cùng với chủ 
nghĩa công lợi, chủ nghĩa thực chứng, khoa bọc tự nhiên 
kết thành một hệ thống khái niệm phù hợp với lôgic. 
Ö Đực tình hình rõ ràng không giống như vậy. Nghe nói 
hiện tượng này đã khấy động 540 sắc tam linh nhà thần 
học Ernst Troeltsch và nhà sử học Hriebrich Meinecke, 
họ không khỏi tự hỏi: Vì sao người Ảnh và người Pháp 
từ triết học lịch sử và ха hội "nông cạn" có thể phát 
triển ra chế độ chính trị chịu đựng được thử thách phù 
hợp với nhân đạo. Còn người Đức tuy có sự hiểu biết 
sâu sắc hơn, nhưng lại không có cách nào làm cho xã 
hội được cân bằng và đến thế ky XX lại khuất phục dưới 
hàn tay của con "quỷ ác" vú lực trần trụi!, Vấn dë này 
có lẽ giúp được chứng ta giải đáp vì sao sau phong trào 
văn hóa mới "N gú Tử", chủ nghĩa thực chứng lại trở thành 
một đồng chính về tư tướng. Dân chủ là loại chính trị 
của số đông người bình thường, họ quen tranh luận, cũng 
quen thỏa hiệp. Điều này đòi hỏi trí tuệ thực dụng và 
quan điểm đa nguyên vi tám linh và. quan điểm giá tri 
сда họ đều có tính đàn hồi tương đối, do đá có thể điều 
chỉnh sự xung đệt giữa người và người. Các nhà siêu hình, 
đặc biệt là các nhà siêu hình ý niệm luận, hiếu Hêghen 


1. H Stuart Hughes nguyên tác. Bản dịch của Lý Phong: "Ў thúc 
và xã hội", tr.189-190. Nam 1981. Còng ty xuất bản Liên Kinh. Đài 
Bác. 
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của Đức, họ quen suy nghĩ về tình thần tuyệt đối, thích 
dùng quan điểm giá trị nhị nguyên để xem xét thế giới, 
bộc lộ sự độc đoán và thiếu khoan dung, coi thỏa hiệp 
là thủ đoạn thấp hèn, coi tính mềm dio là giả tạo, nhu 
vậy đương nhiên là rất khó tiến hành dân chủ. Với ý 
nghĩa dó, Trung Quốc chúng ta cần phải làm cho tư tưởng 
khai sáng tiếp tục phát huy, làm cho mọi người được bồi 
dướng nhiều thêm théi quen suy nghĩ có tính kinh nghiệm, 
mới có thể tạo ra một cơ sở tâm lý thực hiện chính trị 
dàn chủ. 


IV. TRIŠN VỌNG TƯƠNG LAI 


“Trước năm 1949, sự đối lập giứa hai loại tåm trạng, 
và sự xung đột sinh ra từ sự đối lập đó Lương đối nghiêm 
trọng. Gida cái gọi là 'phái truyền thống" và "phái Тау 
hóa" có rất ít khoảng trống có thể tương dung. Sau năm 
1949, hai loại hình thái tư tưởng tuy vẫn tiếp tục đối 
lập nhưng xung đột tư tưởng có xu thế hèa hoán. Phái 
tự do kiên trì tư tưởng khẳng định đạo đức, đối với truyền 
thống cũng không có thái độ phản đối mù quáng toàn 
bộ, до đó, khác với phái Tây hóa trước đầy. Các nhà Tân 
Nho có thái độ khẳng định đối với tự do dân chú khoa 
học, cho rằng chỉ vì khác nhau về chñ đứng nên phương 
thức xÚ lý nhứng vấn đề này cũng có khác nhau; đồng 
thời, sác nhà Tân Nho trong phương thức suy nghĩ cũng 
muốn Tây hóa và hệ thống hóa, nén họ cũng khác với 
phái truyền thống trước đây. Dư Anh Thời nói: "gần một 
trăm năm lại đây, phái bảo thủ chê trách hiện đại hóa 
đã phá hoại giá trị của truyền thống, còn phái cấp tiến 
thì oán hận phái truyền thống đã ngăn cản tiến trình 
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hiện đại hóa... Nhưng mấu chốt của vấn đề là hai bën 
không nhứng đem truyền thống và hiện đại đối chọi với 
nhau, mà còn coi "truyền thống" và "hiện đại" là "chỉnh 
thể trừu tượng", Sau năm 1949, giới tư tưởng của chúng 
ta đã sửa đối тё rệt hiện tượng đối lập gay gát này. 


Dư Anh Thời nói: "Nếu trong mấy chục năm gần đây, 
giới trí thức Trung Quốc có hiểu biết cản bản về nhứng 
điểm máu chốt của sự giống nhau và khác nhau giữa văn. 
hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây, tài đám nói rằng 
chủ nghĩa Máe tuyệt đối không thể trở thành triết hoc 
quan phương của đại iye Trung Quốc hiện пау". Tôi không 
đấm nói mọi người sau khi trải qua nắm 1949 đá hiểu 
hiết căn bản về mặt này. Nhưng tôi biết rằng hiểu biết 
về mặt này thực sự đang tăng lèn không ngừng. Lấy các 
nhà Tân Nho làm ví dự, Đường Quân Nghị tiên sinh nói: 
"Qua cuộc tranh luận về văn hóa Trung Quốc và văn hóa 
phương Tây 100 năm nay ở Trưng Quốc, đối với hai cực 
Trung học vi thể, Tây bọc vi dung và Tay hóa toàn điện, 
quyển sách của tôi (nói về quyển "Giá trị tinh thần của 
văn hóa Trung Quốc") có thể đưa lại một sự khai thông 
thực sự trong ý niệm triết học"Ở, Vì sao phái khai thông? 
Tất nhiền là vì thấy sự không thỏa đáng trong cuộc tranh 
luận giửa hai cực văn hóa Trung Quốc và phương Tây. 
Người ta có thể không tán thành về phương thức khai 
thông nhưng Ít ra về thái độ cúng có sự tiến bộ. Về sau, 
trong Tuyên ngôn văn hóa Trung Quốc do bốn tiên sinh 

1. Dư Anh Thời. "8ử học và truyền thống. Lời twa, tr.9. 

2. Du Anh Thời: "Sử học và truyền thống", tr.168. 

3. Đường Quân Nghị: "Giá trj tỉnh thần của văn hóa Trung Quốc". 
144 tựa, tr.5. Năm 1953. Chính trung thư cục. 
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Маи Tông Тет, Từ Phục Quan, Trương Quán Mại, Đường 
Quân Nghị cùng phát biểu, cũng cho rằng mục tiêu chưng 
của sự phát triển trong tương lai của văn hóa Trung Quốc 
và phương Tây là phải đem lý tính và tự do của Hy Lạp, 
quan niệm bình đẳng trong luật pháp La Mã, tinh thần 
tôn giáo của Hyppokrates". "Khai thông thật sự vdi văn 
hóa phương Đông: trí tuệ dạo đức tôn giáa сда sự hợp 
nhất gifa trời và người, nhứng đạo lý thánh hiền trong 
học thuyết tâm tính, trí tuệ sung mán và thiêng thiêng, 
ý thức lịch sử lâu đời, tình cấm thiên hạ một nhà", Trong 
khi khai thòng, không nhưng phải thấy sự giống nhau 
mà cần thấy cå sự khác nhau của chúng. Công việc này 
đã được các nhà Tân Nho bắt đầu và đang tiếp tục phát 
triển để tìm hiểu đặc tính văn hóa Trung Quốc và phương 
Tây. Ngoài ra, đáng chú ý là chủ nghĩa tự do từ sau khi 
xuất hiện ở Trưng Quốc đã gặp nhiều trắc trở, luôn bị 
tiến công từ phía tả và hứu. Sau khi đến Đài Loan, những 
người theo chủ nghĩa tự do bị bao уду. Từ Phục Quan 
tiên sinh, một trong nhứng người thuộc phái Tân Nho 
gia, đứng ra biện bộ cho nó và đã phát biểu lời "kháng 
nghị căm phån*?. Điều đó chứng tô rằng giửa hai phái 
đã xây đựng được những nhận thức chung ó mức độ nhất 
định về vấn đề chủ nghĩa tự do. 


Trong việc khắc phục sự đối lập vè tư tưởng, sau 
năm 1949, phái tự do tỏ ra tích cực hơn. Hồ Thích tiền 
sinh đã phát biểu nhiều lần, kịch liệt phản đối truyền 


1. Đường Quan nghị. "Nhân vàn Trung Hoa và thế giái hiện nay", 
tr.982. 


3 Ти Phục Quan: “Tư tường chính tri Nho gia và nhân quyền 
tự do dân chú", tr283 - 301. Nam 1979. Nxb Thập kỹ 30. Đài Bác. 
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thống. Nam 1959, ông đã phát biểu một luận văn về "Tỉnh 
thần và phương pháp khoa học trong triết học Trung Quốc"1, 
cho rằng trong di sản trị thức của Trung Quốc cổ đại, 
eó một “truyền thống của Xôcrat", đó chính là truyền thống 
Nho gia coi trọng vấn đề tự do, thảo luận tự do, tư tưởng 
độc lập, hoài nghi nhiệt tình và bình tĩnh tìm hiểu tri 
thức. Một bộ phận quan trong của truyền thống này là 
"sự thanh thực về trí thức", nó có ảnh hưởng bất hủ lâu 
dài đối vdi tu tưởng Trung Quốc đời sau. Năm sau (1960) 
Hồ Thích tiên sinh lại phát biểu một bài về "truyền thống 
Trung Quốc và tương lai"?, cuối cùng ông nói: "Nói tóm 
lại tôi tin sâu sắc ràng cái truyền thống Trung Quốc "chủ 
nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa lý trí" không bị hủy điệt, 
mà dù thế nào cüng không ai eó thể hủy diệt được". Điều 
đó đã biểu hiện đầy đú nhiệt tình đếi với Nho gia và 
lòng tin đối với truyền thống. Âu Hải Quang tiên sinh 
là người tiêu biểu nhất trong phái tự do 30 năm lại đây 
ở Đài Loan. Trong thời gian tương đối đài, бпр сб ác cảm 
đối với Tân Nho gia, nhưng do ông chân thành tim tôi 
tri thức nên cúng luôn nỗ lực khắc phục nhung thiên 
kiến của mình. Mấy năm cuối cùng, ông thường nhìn nhận 
lại nhứng sai Am của mình trước bạn bè và bọc sinh. 
Ngay khi ông còn tương đối trẻ (năm 1953). sau khi đọc 
bài "Đạo trị của Trung Quốc" của Từ Phục Quan tiên sinh 


1. Bài vàn này là luận văn Hồ Thích đọc tại hội nghị các nhà 
triết học Dong + Tây ở trường Đại học Haoai năm 1957. Từ Cao Nguyên 
dich ra Trung van, đăng trèn "Thời đại mới, tập 4, số 8, 9. 


3. Hô Thích: "Truyền thống và tương lai của Trung Quốc". Xem 
Ho Thich diễn giảng tập" (thương, tr.22Q - 243. Hồ Thích kỹ niềm 
quán xuất bản. Đài Bắc, Nam cảng. 
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(sau khí phân tích đạo trị dưới chế độ chuyên chế truyền 
thống, tác giả bài này cho rằng mâu thuẫn chính trị trong 
lịch sử Trung Quốc và nhứng bi kịch lịch sử hình thành 
do những mâu thuẫn đó, chỉ có thể được giải quyết trong 
nền chính trị dàn chủ), Âu Hải Quang dá viết bài cầm 
tưởng, nói rằng bài văn đó "là tác phẩm không bình thường 
của một người không bình thường", Những năm đầu ông 
bàn đến tư do vì không thích cái siêu hình tiên nghiêm, 
nên chỉ hạn định ở mặt chính trị; đến năm 1965, ông 
viết: "Chủ nghĩa tự do về mạt chính trị chỉ là một khía 
cạnh của chủ nghĩa tự do mà thôi. Cái chủ yếu cốt lõi 
nhất của chủ nghĩa tự do là một nhóm quan niệm giá 
trị về một loại triết học nhân sinh, một loại nguyên lý 
cuộc sống và mối quan hệ tác động giứa người với người, 
hoge là thái độ đối với người, đối với việc", Trước khi 
qua đời một tháng (8-1969), ông lại nói: "Gần đây tôi càng 
cảm thấy một cách thống thiết rằng bất kỳ học thuyết 
và chế độ tốt đẹp nào có quan hệ đến con người, kể cả 
Чап chủ tự do, nếu không có lý tưởng đạo đức làm ngưồn 
động lực, nếu không chịu sự chế ước của nhứng quy phạm 
[ода lý, đều có thể bị lợi dụng, đều rất nguy hiểm, đều 
có thể trở thành mặt trái của nó"2. Nhung ví đụ có thể 
nêu ra ở hai bên đương nhiên không chỉ có như vậy, nhưng 
chỉ nhìn vào nhung ví du trên đây, ta biểu biết thêm 
nhiều điều mấu chốt về sự khác nhau và giống nhau của 
văn hóa Trung Quốc và phương Tây so với trước dây có 
nhiều tiến bộ. Dựa vào tình hình hiểu biết văn hóa Trung 
Quếc và phương Тау của thể hệ trẻ hiện nay mà suy, 


L Âu Hải Quang: "Âu Hải Quang tiên sinh văn tập", tr.1208, 
2 Sách đá dẫn, tr.1318. 
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tối tin rằng trong 10, 20 năm sau này, dù là về độ sâu 
hay thái độ, sẽ đì vào một giai đoạn mới. Trong giai đoạn 
mdi sau này, tư tưởng triết hoe không còn là đối lập nhị 
nguyên của cái mới và cái cũ, của Trung Quốc và phương 
Tây, mà là thời đại đa nguyên hóa, bọc thuật hóa, chuyên 
nghiệp hóa. Muốn làm môt nhà triết học, trước hết phái 
lập chí làm một học giá, dà là triết học Trung Quốc hay 
là phương Тау, đều phải có cố gắng căn bản. Tuân Tử 
nói: "Không dí từng bước, không đạt được ngàn dặm; không 
tích những соп suối nhỏ, không thể thành sông biển"), 
Đại học vấn từ cổ đến kim đều là tích lúy công phu từng 
chúc một mà thành. Dù có thiên tài cũng phải dựa vào 
sông sức cao dày mới có đất để triển khai. Trên cd số 
hỗn loạn và đấu tranh về tí tưởng 100 năm lại đây, lời 
của Quintus Aurelius Symmachus có thể là điều chỉ dẫn 
cho công việc sau này của chúng ta. 


Vì sao chúng ta không để cho mọi người chung sống 
hòa bình? Chúng ta cùng chiêm ngướng những ngôi sao 
như nhau, chúng ta là những người khách đồng hành trên. 
hành tình, chúng ta ở dưới cùng một bầu trời, mọi người 
ra sức phát hiện nhung сап lý cao nhất; đi theo con 
đường nào thì có quan hệ gì? Bí mật của đời người là 
quá lớn, khòng thể bàng một соп đường để tìm được sự 
giải đáp. ` 

Hãy để chúng ta vượt ra khỏi khuôn khổ cü của sự 
tranh luận tư tưởng, nghênh tiếp cuộc thách thức mới 
về tư tưởng. Những thách thức này có thể gọi chung là: 
“nguy cơ văn hóa" hoặc "nguy cơ tư tưởng". Hai khuynh 


1. “Tuân Tử, Сап học phien". 
2. Dân từ Phòng Long: "Tư tưởng giài phóng sử thoại". 
440 


hướng đưới đây sẽ ngày càng nghiêm trọng và rất đáng 
để chúng ta đặc biệt chú y. 


Một là, nguy cơ do cồng nghiệp hóa, ky thuật hóa 
đem lại. Đây tuy là nguy со có tính chất toàn cầu, nhung 
đối với các nước sau hiện đại hóa bị che lấp bãi cái lợi 
nhỏ, đã phải gánh chịu cái hai lớn, thì vấn đề sé càng 
nghiêm trọng. Sự thay đấi về bó mặt mà chứng đem lại 
cho xã hội và cuộc sống là chưa từng có, kết cấu xã hội 
cú và hệ thống giá trị đều bị phá hoại. Một hệ thống - 
"lý luận" cho công nghiệp hóa, ký thuật hóa đem lại phần. 
lớn không Ап nhập với hệ thống truyền thống, do đó, tổ 
chức xã hội, xây dựng lại giá trị sẽ là vấn đề khó khăn 
rất khó khắc phục sau hiện đại hóa. Văn hóa tinh túy 
vốn себ ngày càng mai một, vàn hóa thấp kém mới nổi 
lên thịnh hành một thời không nhứng làm thui chôt những 
mầm mông của đạo đức, mà còn làm tan га ý chí phấn 
đâu, Giải thoát nguy ca đó là trách nhiệm của mỗi phần 
tử trí thức. Môi người làm công tác chuyên mỏn về tư 
tưởng cần phát huy папр lực sáng tạo. không ngừng nàng 
cao trình độ tư tưởng, vì sự cách tân các mgt văn hóa, 
xã hội, đời sống, v.v. đều dựa vào đây 


Hai là, nguy cơ phân biệt khoa học và văn hóa. Đây 
là nguy cơ do thời đại khoa học ký thuật chiếm vai trò 
chủ đạo đem đến. Theo cách nói của Alvin Toffler, đó là 
nguy cơ của lèt sóng vấn minh thứ hai đưa đến. Nguy 
cơ này vào thời kỳ đầu của thế kỷ ХХ, một số í; сас 
nhà khoa học đá cảm thấy, đến nhung năm 60 nó mới 
làm cho các nhà tự tưởng trong hai lĩnh vực này quan 
tàm một cách nghiêm túc. Năm 1959, viện sĩ G.P.Snow 
ở Viện Cơ đốc Trường Đại học Kembơrít nước Anh đá 
phát biểu một bài viết làm chấn động dư luận trong các 
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nhà tư tưởng: "Hai loại văn hóa và cách mạng khoa học" 
đã chỉ ra văn hóa học thuật của thë kỷ XX dá hình thành 
hai thế giới có dinh 10у thâm nghiêm, một cái "thuộc về 
nhân văn", một cái "thuộc vë khoa hoe". Khuynh hướng 
phân biệt và đối kháng của hai loại văn hóa đã khiến 
cho phương Tây dàn dần mất di quan niệm về văn hóa 
của chỉnh thể cộng đồng, không chỉ làm cho chúng ta - 
giới tư tưởng của thời đại này - không thể lý giải đúng 
dán đối với "quá khứ", không thể có được nhung phán 
đoán hợp lý đối với "hiện tại", đồng thời cüng không thể 
hướng tới và mở ra triển vọng đối với "tương lai", Từ 
nay về sau, nguy cơ này sẽ đần dân lan rộng đến các 
vùng trên thế giới. Chỉ cần tiếp tục thao đuổi sự nghiệp 
“kỹ thuật hóa“, "công nghiệp hóa", tất nhiên sẽ đi tới "cảnh 
ngô khó khăn cùng quán của thời đại ký thuật". "Truyên 
thống ký thuật" và "truyền thống nhân vấn" làm thế nào 
hòa hợp được sẽ là một dë tài idn nhất về triết học của 
thế kỷ sau đây. Vấn đề xay dựng lại văn hóa Trung Quốc 
nên đưa vào phong trào văn Fóa có tính chất toàn cầu 
này để cùng suy nghĩ. Nếu như đem tách rời vấn đề văn 
hóa của chúng ta thì së mãi mãi không giải quyết được 
sự phê phán thuần lý của nhà triết học Căng lúc đương 
thời muốn giải quyết nguy cơ phân biệt chú nghĩa kinh 
nghiệm và chủ nghĩa lý tính trong lịch sử triết học châu 
Àu; đó chỉ là vấn dë nội bộ của tri thức luận, nhưng 
cúng đã làm cho Cang đặt được một cột mốc mới trong 
lịch sử triết học. Ngày nay, nguy ea phân liệt giga khoa 


1. Quách Chính Chiều: "Củng bàn vë hai loại văn hóa". Xem bản 
địch của Thái Nhân Tiên: "Khoa học và giá trị nhãn văn", phụ lục, 
tr.68. Nam 1977. Nhà wuất bàn Cảnh tượng. Đài Bắc 
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học và nhàn văn là một nguy cơ ảnh hưởng dën vận mệnh 
toàn nhàn loại, người ta dự báo. trong cuộc thách thức 
mới, tất nhiên sẽ phát ra những tia sáng trí tuệ chưa 
từng có, và các nhà triết học toàn cầu cúng sé phải 44 
diện với nhứng khảo nghiệm chưa từng сё. 

Triết học Trung Quốc muốn chiếm một vị trí xứng 
đáng trên thế giới, không thể chỉ dựa удо sự nghiệp của 
tổ tiên, mà phải trên nhứng đề tài chung của nhân loại 
hiện nay, đưa ra những cổng hiến của chúng ta. 


мз 


NHÀ THÁM HIẾM TƯ TƯỞNG 


Bản ghi chép cuộc phỏng vấn 
giáo sư Vi Chính Thông 


Người phỏng vấn: Vương Tán Nguyên tiên sinh, người 
đã tiếp xúc với Vi tiên sinh 20 năm, hiện đang giảng 
dạy ở trường Đại học Su phạm quốc lập Đài Loan. 

Thời gian: ngày 13-11-1877. 

Địa điểm: thư phòng trong nhà giáo su Vì. 

Vương: Trong cuộc sống trước đây của Vi viên sinh, 
những người nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với đời sống 
tư tướng của ông? 

Vì: Đương nhiên là bao gồm cả những người hiện nay 
và trước đây, tối muốn nói trước là: trong cuộc sống, tôi 
không chịu ảnh hưởng lâu dài của một người nào. Trước 
đây tôi có bài "Bốn loại nhân cách khác nhau trong lịch 
sử triết học Trung Quốc", trong đó nêu lên "Mạnh Tử, 
Trang Tử, Nguyễn Tịch và Vương Thuyền Sơn đại biểu 
cho bến loại nhân cách điển hình, như sự cứng rán và 
lành mạnh của Mạnh Tứ, sự thấu triệt và thanh thoát 
của Trang Tử, sự cuöng nhiệt và cởi më của Nguyễn Tịch, 
sự trinh nguyên và vng chấc của Vương Thuyền Sơn. 
Tôi rất hàm mộ những người đó và họ cúng rất hấp dẫn 
tôi. Nhưng không có một nhà triết học truyền thống nào 
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Ảnh hưởng lâu dài tới cuộc đòi của tôi, cúng không có 
nhà triết học truyền thống nào là mục tiêu tư tưởng hướng 
tới của tôi, 

Đương nhiên là trong quá trình diễn biến tư tưởng, 
tôi cũng chịu ánh hưởng của những người hiện nay, nhưng 
cúng không phải là lân đài. Tôi chịu ảnh hưởng của tiên 
sinh Màu Tông Tem và tiền sinh Âu Hải Quang, hai người 
này là những nhân vật điển hình hoàn toàn bất đồng với 
nhau. Màu tiên sinh có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống 
của tôi, ông đá giúp tôi từ trong cuộc sống hỗn loạn, di 
tới một khuynh hướng tư tưởng. Giai đoạn đó tôi còn rất 
äu tri về tư tưởng; nhưng nếu như không có giai đoạn 
đá thì không có sự phát triển sau này. Giai đoạn đó là 
quý giá. 

Về ảnh hưởng của Âu tiên sinh đối với tôi, ngoài mặt 
tư tưởng ra, sôi đã nhận thức được bản thân mình từ 
nơi ông, diều này rất quan trong. Ở Mau tiên sinh, tôi 
chỉ nhận thức về ông, không nhận thức được mình; còn 
Âu tiên sinh đá khiến tài nhận thức được mình, Sau khi 
nhận thức được mình, mới cổ niềm tin chân chính. Điều 
này là vô cùng quan trọng, 

Nếu tiếp tục suy ra, cúng сб rất nhiều nhà tư tưởng 
ảnh hưởng đến tôi, ví dụ như Rútx2. Mãi đến bây giờ 
tôi vẫn còn yêu thích óng. Đương nhiên tôi không thể 
đi con đường của Rútxô. Tôi củng rất yêu thích Forom 
và Brunôski, Сб điều là trong một thời gian ngấn nào 
đó tất thích thư, nhưng sau дб dän dàn phạt đi. 


Vë phương diện này, eó nhiều người có thể chọn một 
người làm thần tượng tư tưởng của minh, và họ trở thành 
chuyên gia về nhà tư tưởng ấy. Tôi thì không thể như 
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thể và cúng không có cách đạt tới. Nếu làm được như 
vậy thì cúng rất hạnh phúc, nhưng tôi kháng làm được. 
Tòi nghí rằng mục tiêu cuối cùng về tư tưởng của tôi 
không phải là truyền thếng, cúng không phải là bất 
kỳ một nhà tu tưởng hiện đại nào, mà là sự tìm tồi 
và khám phá bản thân mình. Nếu như tôi không thể khai 
thác con đường tu tưởng của bản thân mình thì tôi cúng 
không сб gì nứa. Tất cå nhứng nhân vật triết học truyền 
thống, hiện đại đều có sự khơi gợi rất lớn, sự giúp đổ 
rất lớn đối với sồi, nhưng tôi không bao giờ có thể làm 
như họ. 


1- BÁN VỀ CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG 


+ Vương: Vi tiên sinh đá từng có sự tiếp xúc và tìm 
hiểu trong một thời gian dài những nhà theo chủ nghĩa 
truyền thống, xin ông cho biết cống hiến của ho đối với 
thối đại, đối với lịch sử hoặc là trang lịch sử học thuật 
là 5 đâu? Nhứng khuyết điểm сда họ là ở chỗ nào? 


- Vị; Văn đề này nếu nói một cách giản đơn thì tương 
đối khó khăn, đặc biệt đối với tôi lại càng kbó khăn. Từ 
sau khi ngẫu nhiên phê phán họ trong “Vän tỉnh", nhiều 
năm nay tôi rất ít tiếp xúc một cách chính điện vấn đề 
này vì tôi không dám bảo dám có thái độ hợp lý, tỉnh 
tảo đối với họ. Mãi đến khi Sà dân tộc thuộc Viện nghiên 
cứu Trưng ương mời tôi tham gia hội nghị thảo luận vấn 
đề "Hiện đại hóa của Trung Quốc", tôi mới viết bài "Su 
thất bại và việc xây dựng lại của Nho gia Trung Quốc 
hiện đại", xuất phét từ bối cảnh của phong trào văn hóa 
mới để tìm hiểu tư tường Nhe gia hiện đại. Khi thảo luận 
bài văn đó, có nhiều người tham gia, tiên sinh Trương 
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Minh Viên ở Sở lịch sử cận đại thuộc Viện nghiên cứu 
Trung ương nói: "Ông đối với họ hình như là không công 
băng". Tôi biết rằng người khác đối với tôi rät khách quan, 
vì chúng tôi thảo luận vấn đề học thuật thực sự. Do vậy 
tôi vẫn chưa phát biếu bài уап đó. Từ khi viết bài đó 
đến nay đã trải qua năm, sáu năm; Һау giờ có lẽ tôi đá 
có thể suy nghĩ và vấn đề của họ một cách khách quan 
hơn. 


Chủ nghĩa truyền thếng mới bất đầu tù Lương Thấu 
Minh. Dưới sức ép của chủ nghĩa Тау hóa, ông dã đấu 
tranh cho truyền thống, Trong thời đại này, họ đã tạo 
ra một phản ứng nën có của nhà Nho truyền thống, và 
đã làm trọn nhiệm vụ của thời đại. Trong trào lưu của 
chủ nghĩa Tây hóa, phàn ứng đó là tất yếu, hon nứa, họ 
phần ứng rất mạnh mē. Địa vị của họ trong lịch sử еб 
thể xem xét như sau: nếu như chứng ta hôm nay hoặc 
mai sau viết lịch sử triết học Trung Quốc 60 nám lại 
đây, thì phái Tây hóa không сб ai có thể để lại một chương 
quan trọng trong lịch sử triết học, mặc đầu họ du là 
trí thức, và trong lịch sử tư tưởng nói chung, có thể có 
địa vị. Nhưng những người theo chủ nghĩa truyền thống 
mới như Lương Thếu Minh, Hùng Thập Lực, Màu Tông 
Tam, Đường Quân Nghị, thậm chỉ Từ Phục Quang, đều 
có thể chiếm vị trí một chương, Но гб cống hiến rất rổ 
rệt trong lịch sử triết học đương đại. 


- Vương. Có phải điều 46 nói lên rằng họ dứng trên 
lập trường bảo vệ đạo để phát huy tu tưởng và tỉnh hoa 
truyền thống của nhà Nho hay không? 

- Vi: Họ không chỉ đứng trên lập trường bảo vệ đạo. 
Họ không phải là nhung người chỉ đọc sách Trung Quốc, 
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họ còn có thể tiếp xúc với một phần tư tướng của phương 
Тау, và dưới sự tấn công của tư tưởng phương Tây mà 
nhìn lại truyền thống; cúng tức là nói truyền thống 
ở nơi họ đá kinh qua một sự tẩy rửa của quan niệm 
phương Tây, được nhận thức lại, có một loạt cái mới. 
Đương nhiên những nhà lý học thời Tấng Minh khóng 
có được điều đó, các nhà Nho Tiên Tần càng không 
có được. 

- Vương: Theo tôi được hiết, những người theo chủ 
nghĩa truyền thống mới, xét về nhân cách lý tưởng và 
lối sống, có thể nói họ rất truyền thống, cũng có thể nói 
họ rất "Nho gia hóa". Tòi nghĩ rằng điều dó cũng rất có 
ý nghĩa. 


- Vi: Hiểu biết của tôi khác với ông; về tư tưởng chấp 
nhận truyền thống, nhiệt tình và tỉnh thần trách nhiệm, 
họ rất gần với nhà Nho truyền thống, còn cuộc sống của 
họ thì kháng nhất định như vậy. 


Điều quan trọng nhất của nhà Nho không phải là thành. 
tích về tư tưởng học thuật mà là sự hình thành nhân. 
cách, theo tôi, về điểm này, có thể nói là những người 
theo chủ nghĩa truyền thống mới dá thất bại. Những người 
theo chủ nghĩa truyền thống mới hãy còn ở trình độ truyền 
bá trí thức của một giáo sư đại học. Theo quan điểm nhàn 
cách đạo đức của nhà Nho truyền thống thì họ Һау còn 
khá thiếu sót. Những nhà Nho truyền thống cá tỉnh thần 
trách nhiệm cao đối với xã bội, nhưng ngoài Lương Thấu 
Minh là người khá gàn gũi với mẫu mực của nhà Nho 
truyền thống ra, mấy nhà Nho mới sau này, chủ yếu vẫn 
làm việc trong học viện. Xét và mặt Nho giáo truyền thống, 
họ đã trở thành học giả của Nho giáo thời đại mới, nhưng 
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nếu nói là học giả chàn chính thì lại không phải, bởi 
vì họ rất ít làm việc nghiên cứu cổ tính chất học thuật. 
Nói theo tiêu chuẩn của học thuật biện đại, thì họ chỉ 
là mục sư của Nho giáo đi truyền đạo. Hạ truyền đạt Nho. 
giáo không phải trên у nghĩa truyền das trì thức một 
cách khách quan, cùng thảo luận vấn đề với mọi người. 
Điều đế đã dẫn đến khuyết điểm của họ. Những khuyết 
điểm của bọ có thể thấy ngay được, cho đến nay họ còn 
chưa eó được người nào có thể cho ra một trước tác có 
tính kinh điển, nghĩa là trong thời đại ngày nay, muốn 
thiểu Nho giáo thì phải đọc cuốn sách đó. Trước tác kinh 
điển dó không những phải tièu biểu cho tinh thần của 
Nhe gia, nội dung và sự sáng tạo của Nho gia về mặt 
học thuật, mà quan trọng hơn là trước tác đó phải сб 
tính phát triển, об thể để lại nhiều vấn dè cung cấp cho 
người sau không ngừng tìm hiểu. Mỗi người đi vào lĩnh 
vực đó có thể еб được một cuộc sống học thuật độc đáo. 
Như vậy cần phải có tính cởi mờ, khiến người ta sau 
khi được gợi mở, làm được nhiều việc, và đó là công việc 
của riêng họ, là một sự phát triển, là một sự sáng tạo 
không ngừng, chứ không phải là công việc cúa người trước 
dá làm. Còn cách giải quyết vấn đồ của những người theo 
chủ nghĩa truyền thống mới thì thường là người trước 
đã làm xong cá vồi; nhứng người đến sau chỉ làm một 
chút sửa chứa, chấp vá trong cái vòng đó. Trong khi xử 
lý vấn đề, họ đều cám thấy vấn đề phå) xử lý như vậy, 
không thể làm khác. Đương nhiên không phải là như vậy 
và sự thực cũng không thể như vậy. Như vậy, người khác 
không còn đường để đi. Nếu như có người muốn đi con 
đường khác thì buộc phải thể hiện một hình thức chống 
đối, cũng có nghĩa là phải ly khai! 
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П- Y NGHĨA HIỆN ĐẠI СПА TƯ TƯỞNG NHO GIA 


- Vương: Đối với tu tưởng Nho gia, Vi tiên sinh đã 
từng trải qua một quá trình phản tỉnh, kiểm điểm và phê 
phán trong cuộc sống hoặc trong tư tưởng: Theo ông, tư 
tưởng của Nho gia đối với cuộc sống của người hiện nay 
còn có nhung tác dụng gì? 


- Vi: Vấn đề này thật khó nói. Nhứng người hiểu biết 
càng nhiều thì thật sự rất khó nói ró ràng. 


Tôi thường nghĩ, nói cho cùng, văn hóa Trung Quốc 
еб ý nghĩa gì đối với thế giới biện nay? Có thể điều này 
không thể trả lời ngay, hoặc là chứng ta còn chưa biết, 
nhưng nhất định là có, nếu không thì không đáng phải 
tốn nhiều thời gian và nhiệt tình như vậy để tìm hiểu. 
бап dây tôi đá hoàn thành cuốn "Y nghĩa hiện đại của 
triết học Trung Quốc", đây cúng là một sự tìm tồi về 
vấn đề này. 


Ngoài ra, tôi từng nghĩ đến chế độ gia đình của Trung 
Quốc. Nhà nhân loại học Lâm Đôn nói rằng con người 
có ba loại nhu cầu cơ bản: một là nhu cầu an toàn, hai 
là nhu cầu về tình cảm, ba là nhu cầu về trí боё, nghĩa 
là thỏa mãn lòng biếu kỳ. Trong quyển sách "Văn hóa 
Trung Quốc và cuộc sống hiện đạt, tôi đã phân tích về 
gia đình của Trung Quốc. Nó là một kết cấu eó ý nghĩa 
đặc thù, đem lại nhu cầu an toàn cho con người rất cao, 
thỏa mãn tĩnh cảm của con người rất sâu, mà sự thỏa 
mãn cảm giác an toàn và tình cảm là điều соп người hiện 
đại thiếu thốn nhất. Gia đình của con người hiện đại hoàn 
toàn trở thành một quán trọ, tình cảnh rất đáng thương. 
Gia đình truyền thống nếu có thể làm thay đổi những 
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giáo điều của 16 giáo truyền thống thì mặt tốt của gia 
dinh Trung Quốc có thể duy trì được không? Gia đình 
truyền thống của Trung Quốc rất khác với gia đình của 
các dân tộc trên thế giới, Ngài ra, giáo dục lễ giáo có 
ảnh hưởng rất cụ thể, rất ,biết thực đối với đời sống 
сда người Trung Quấc. Trước бау, trí thức của Trung Quốc. 
đã tiếp thu rất sâu giáo duc lễ giáo đó. Do vay, nêu như 
bây giờ, ngoài luật pháp ra, người ta vẫn bảo lưu lễ giáo 
ở mức độ nào dó để mọi người dèu lễ phép thì chẳng 
phải là đã làm đẹp cho đời đó sao! Khi sống với người 
nước ngoài, người Trung Quốc nèn có biếu hiện thế nào 
để người ta nhìn vào biết ngay là người Trung Quốc, chứ 
không phải là người Nhật Bản. Việc giáo dục lễ nghĩa 
có thể đạt tới mức làm cho người ta thể biện được bản 
sắc của người dân Trung Quốc. Do. đó, tôi nghĩ rằng Tế” 
đối với việc giáo dục con người văn còn có giá tri của nó. 

Gia đình là tő chức của xã hội, "IE" là quy phạm của 
cuộc sống. Sự ảnh hưởng hai mật dá đến truyền thống. 
rất lớn, vậy mà sau khi trải qua phong trào văn hóa mới, 
chúng ta đã vứt bỏ nó di. Vấn dè này đáng được nghiên 
cứu tiếp tục. 


Trong các nën văn hóa truyền thống của phương Tây, 
văn hóa truyền thống của Ấn Độ, sự trưởng thành của 
nhân cách, hoặc phát huy mặt tốt của nhân cách, chủ 
yếu dựa vào tín ngưỡng tôn giáo. Còn người Trung Qu: > 
có соп đường độc đáo - đó là dựa vào sự tu dưỡng của 
nhân cách, dựa vào nỗ lực về đạo đức đạt đến mức độ 
như tín ngướng tôn giáo, đồng thời có thể xuất biện những 
nhân cách vĩ đại. Trong lịch sử Trung Quốc, nhiều trí 
thức kiệt xuấc đem nhân cách tu dưỡng về đạo đức của 
họ đối mặt với mọi nỗi gien truân đau khå trong xã hội 
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và những thế lực tàn ác. Chu Hi, Vương Dương Minh 
đều là những vị tiêu biểu kiệt xuất cho nhân cách kiên 
cường đó. 


Trung Quốc còn có truyền thống về khí tiết, Những 
nhân vật như vậy khá nhiều. Họ dựa vào sức mạnh nào 
để giữ được khí phách đó? Không phải là dya vào tín 
ngưỡng của tôn giáo, mà dựa vào truyền thống tu dưỡng 
dạo đức của nhà Nho. Sự tu đưỡng làm cho người ta có 
sức mạnh đạo đức, có dũng khí của đạo đức để đối diện 
với tà ác. Dó là tình thần đích thực của nhà Nho. Những 
Чап tộc khác dựa vào tôn giáo để đạt đến sức mạnh và 
đúng khí. Người Trung Quốc dựa vào tu đưởng đạo đức 
để đạt đến sức mạnh và đúng khí, nhưng сб 16 không 
Bây ra nhứng mặt trái như tôn giáo đã gây ra. 


- Vương: Về điểm này, có thể tình thần kiên cường 
của Manh Tử ảnh hưởng lón hơn Khổng Tử, đặc biệt ông 
rất coi trọng sự tôn nghiêm của phần tử trí thức. Sự 
phân biệt "thiên tước", "nhân tước" và tinh thần "coi thường 
các vị tai to mặt lớn" của Mạnh Tử phải chăng đá ảnh 
hưởng tới tầng lớp trí thức boặc giai cấp sĩ đại phu thời 


sau? 


- Vi: Mạnh Tử cúng chỉ có thể là một phần, cũng 
không thể nái ảnh hường của Khổng Tử không bằng Mạnh 
Tú. Sự thực, Khổng Tứ có tinh thần bất khuất vì lý tưởng, 
đó cúng là một điển hình rất tốt, chỉ có điều ông không 
thể hiện mạnh mẽ như Mạnh Tử. 


Và phương điện này tôi nghĩ rằng người đời sau không 
chi chịu ảnh hưởng của một cá nhân nào, mà là chịu 
ảnh hưởng của toàn bộ truyền thống được tích lũy qua 
eñ mật quá trình tu đưỡng. Đến thời các nhà lý học Tống - 
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Minh thì sự tu dưỡng dó đạt tới trình độ thành thục. 
Trước những thế lực tà ác lúc bấy giờ mà họ giứ gìn 
được lý tính của mình, đối phó với những thế lực đó, 
điều гау дий là khòng dễ. Tòi nghĩ rằng đạt được đến 
trình độ đó là văn hóa đã tạo ra được sức mạnh tối đa. 
Dù là đạc đức hay là tôn giáo, đều phái được rèn luyện 
thực sự trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, trước 
nhứng thế lực tả ác. 


ш. TÌM HIỂU VÀ TÌM HIỂU NỬA 


- Vương: Ông có mười mấy tác phẩm, quyển nào ông 
vừa lòng nhất? Tính thần sáng tác không mệt mỗi của 
ông đã dựa vào sức mạnh nào? 


- Vi; Đây là hai vấn đề, một là vấn đề giá trì của 
bản thân tác phẩm, hai là vấn đề động lực làm việc. Anh 
hi tôi bằng lòng nhất tác phẩm nâo, vậy tôi xin nói: 
không vừa lòng tác phẩm nào cả. Mười пат làm việc tương 
đốt thuận lợi vừa qua, tôi luôn luôn trong quá trình tim 
tồi, tìm tòi xem bản thân có thể đi con đường nào? Nghiên 
cứu vấn đề nào thì phù hçp. 


Св hai quyển sách khi đang viết tồi thấy rất vừa lòng, 
thậm chí đã tự nhủ: "không được ốm", "không được chết! 
chết đi rồi không viết được nứa rất đảng tiếc! Nhưng 
khí viết xong rồi lại cho qua đi. Cho nên có thể nói: 20 
năm qua, cuộc đời tôi hoàn toàn là một quá trình tìm 
tòi Nếu như nói có thành tích, thì ёб là việc của 20 
nấm sau. Đó là lúc tôi phải đối diện với sự thách thức 
lớn nhất. Đến bây giờ, tôi cùn chưa có kính nghiệm trải 
qua những khó khăn lớn. Còn vấn đề cần khắc phục, thì 
đó là còn chưa thực sự thâm nhập vào cuộc sống. Tham 
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nhập cuộc sống là việc cần thiết và cực kỳ khó khăn, 
cần khắc phục. Công việc này dàn dần đang được hình 
thành. Các tác phẩm của tôi đều có tính chất quá độ 
Hai muri năm sau này mới thực sự là thách thức cuộc 
đời của tôi! Phải làm được một chút gì mà mình vira lòng 
méi cảm thấy xứng đáng, nhưng điều đó quả là khó khăn! 
lại nói đến động lực thường xuyên, đối với một người 
có học vấn, đặc biệt là người tìm tòi về tư tưởng, khó 
khăn nhất chính là tính kiên èr. Làm sao có thể duy 
trì nhiệt tình lâu đài mãi được? Muốn làm công việc của 
mình lâu dài, phải cá rất nhiều điều kiện. Cái chủ yếu 
nhất của tôi là làm việc không ngừng, bồi dướng thói 
quen tốt để làm việc. Khi gặp thất bại trong công việc, 
сат thấy chán nản, biện pháp duy nhất là tự mình làm 
chứ không chờ đợi; chỉ có thể lấy công việc để dòng viên 
mình, Tôi luôn luôn làm như vậy. Mười năm gầy đây, sự 
động viên bên ngoài hầu như rất ít, chỉ lấy công việc 
để khuyến khích mình. Để làm được điều đó, cần có thói 
quen làm việc tốt. Còn thói quen làm việc này cần được 
rèn luyện dàn dàn. Một người mỗi ngày làm việc có thể 
suy ngắm, điều đó cần rèn luyện làu dài. Điều quan trong 
nhất chính là phải cố gắng hết sức. Mỗi con người đều 
eó nhiều hứng thú, nhưng khí anh-ta có tỉnh thần thực 
sự mãnh liệt để đạt tới thành tích, thì cần phải vứt bỏ 
nhứng hứng thú khác mà chỉ làm công việc cần làm thôi. 


- Vương: Làm xong một công việc có phải là một sự 
cổ vú không? là một lực thúc đẩy mới không? 

- Vi: Đương nhiên là như vậy. Bởi vì viết một quyền 
sách là một sự thám hiểm. Tôi viết nhiều cuốn sách không 
phải là nghiên cửu học thuật, mà là thám hiểm về tư 
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tưởng, "thám hiểm" bản thân là mót quá trình, là một 
sự thỏa mán. 


Còn một điều nứa, tôi có cảm tưởng lãng phí thời 
gian là một tội ác. Tôi cảm thấy lâng phí cái gì cũng 
có thể tha thứ được, còn lãng phí thời gian thì tuyệt đối 
không thể tha thứ. Để có thé kiên tri làm việc lâu cài, 
còn một điều quan trọng nứa là còng việc đó phải phù 
hợp với mình. Hai mươi nām lại đây, tôi vẫn theo đuổi 
tìm một công việc thực sự phù hợp với hứng thú của 
mình. Dù là gặp bao đau khổ to lớn, tôi đèu tự nguyện 
chịu đựng. Tôi tự che rằng đá tìm được hứng thú của 
mình nền tôi làm việc thực sự vui vẻ, đó là niềm vui 
lớn nhất. Tôi thực sự cảm thấy rằng, viết lách là một 
công việc, hoàn thành công việc đá là hạnh phúc lớn nhất, 
sự thỏa mån nhết trong suy nghĩ của tôi. Môi ngày làm 
việc, mỗi ngày đều cảm thấy thỏa mãn, và hơn nửa, сапр 
lao động vất và ngủ càng ngon, 


- Vương: Trong cuộc đời của ông, có niềm tin không 
thể lay chuyển hay không? 


- Уй Niềm tin không ngừng được sáng tạo ra, niềm 
tin ngày hôm qua không giống niêm tin ngày hôm nay, 
nếu nhất định phải có một niềm tin không thể lay chuyển 
được thì đó là niềm tin tồn giáo, độc đoán, tôi không có. 
Tôi bây giờ thường rất thực tế, như hôm nay có 10 рій 
để làm việc, tôi nên làm những gì? Hôm пау tôi viết quyển 
sách này, vậy tôi hy vợng quyển sách này được hoàn thành, 
sau đó lại eó việc khác. Tòi nghĩ phương hướng là như 
vậy. Những niềm tin mung tung, huyễn tưởng là rất ít. 


- Vương: Khi ông còn trẻ phải chăng cúng có sự ngưỡng 
mộ? Những sự ngưỡng mà đó đến nay thể nào? 
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~ Vi: Mỗi người đầu có sự ngướng mộ , không có ngướng 
mộ cúng sé không có hành động, hơn nứa, sự ngướng 
mộ đó lại không ngừng biến đổi. Con người chỉ cần có 
sự phát triển thì sự ngưởng mộ sẽ không ngừng nâng 
cao, không ngừng thay đổi. 

Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ muốn làm thầy giáo tiểu học, 
đó cũng là một sự ngưỡng mà! Sự ngưỡng mộ có thể chứa 
đầy trong cuộc đời lức đó làm cho mình có hưởng tìm 

-tồi, mà sự tìm tài đó cũng không ngừng thay абі. 


Tôi thường nghĩ, thời đại này có thé nói là đầy bất 
hạnh, nhưng cúng là một thời đại rất may mắn. Đối với 
người làm công việc tư tưởng rất khó có được một thời 
đại như vậy. Những văn đề phức tạp như vậy, nhiều như 
vậy, đòi hôi mình suy ngắm, đòi hỏi mình giải quyết. Dù 
mình có bao nhiêu tài nàng bẩm sinh, bao nhiêu năng 
lực vốn có đều có thể dùng được. Đương nhiên đây là 
một thời đại tốt nhất để xác minh tiềm năng của con 
người. Sự ngưỡng mộ của +61 bây giờ là: hy vọng có thể 
xây dựng lại triết học Trung Quốc thực sự thuộc về thời 
hiện đại, có thể đem lại nhiều gợi mở cho cuộc sống của 
„ооп người hiện đại Đương nhiên nó không thể tách rời 
hoàn toàn truyền thống. Đó là điều mà bày giờ 161 rất 
quan tâm. > 


1V- SỰ THÁM HIỂM TƯ TƯỞNG 


- Vương: Vậy muốn xây dựng triết học Trưng Quốc 
hiện đại thì cần phải có những điều kiện gì? 

- Vi: Ve mặt này †ết khó. Muốn sáng tạo triết học 
Trung Quốc hiện đại, thì không chỉ thuần túy bàn về 
Trung Quốc. Nó nhất định bao hàm trong đó những ảnh 
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hưởng khác của thế giới. Không phải là làm sống lại môt 
truyền thống, củng không phải là sự phục hưng truyền 
thống, nó là một sự sáng tạo. Một động lực sáng tạo là 
truyền thống, cần phải hiểu thực sự sâu sắc truyền thống. 
Mặt khác, chứng ta chịu ảnh hưởng phương Tây nhiều 
như vậy, do dó cúng phải hiểu rất sâu về phương Tây, 
điều này rất khó. 


Triết học Trung Quốc hiện đại sẽ xuất hiện theo mã 
hình nào? Hoàn toàn là mơ hồ. Bởi vi, triết học Trung 
Quốc và triết học phương Tây là căn bản khác về ý nghĩa, 
cần phải điều hòa với nhau như thế nào? Thành tựu của 
triết học Trung Quốc kháng ở mặt trì thức, oái ở ngoài 
tri thức bây giờ không được coi là triết học, nên triết 
học Trung Quốc hiện đại đưng trước thách thức rất phức. 
tạp. Một mặt là ý nghía triết học, một mặt là ý nghĩa 
tôn giáo. Y nghĩa tên giáo là sáng tạo nhân cách, mà sáng 
tạo nhân cách không phải là triết học. 


Nên tôi thường nghi, một nhà triết học Trung Quốc 
muốn trở thành nhà triết học được người ta tốn trọng 
trên thế giới, nếu chỉ dựa vào nhứng thành tích về tri 
thức (những thành tích về trí thức đã rất khó), vẫn không 
thể đại biểu cho các nhà triết học Trung Quốc, còn cần 
phải có nhân cách nhà Nho, khí chất nhà Nho của truyền 
thống. Khi đem các hình thức giáo dục triết học hiện 
nay cùng với sự trau đồi nhân cách truyền thống nhập 
vàn một con người, thì sẽ thấy người đó là một nhà triết 
học và là một nhà triết học Trung Quốc. Trong con người 
đó, người ta sẽ thấy cuộc sống khí phách của rền văn 
hóa và triết học Trung Quốc. Điều này rất khó, nhung 
có yêu cầu này thì phải 6 ra tiêu chuẩn cho nó, Hơn 
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nửa, bày giờ chúng ta phải sáng tạo ra cái mẫu đó. Cho 
nên sự sáng tạo của triết hoc Trung Quốc sé đứng trước 
một tình hình rất khó khăn. Anh muốn một người về 
mặt triết học giống nhà triết học phương Тау, về mặt 
nhân cách lại muốn giống một nhà triết học Trung Quốc 
truyền thống, hai hình thái của nhà triết học đó rất khó 
hòa nhập với nhau. Nhưng nếu không như vậy thi có lẽ 
không thỏa mån yêu cầu về phát triển của Trung Quốc. 
Tôi càm thấy rằng mấy chục năm gần đây, cái mà Trưng 
Quốc tổn thất lớn nhất và quan trọng nhất chính là phân 
tu dưỡng đức hạnh đó. Người giảng về văn hóa Trung 
Quốc, về các mật nhân cách, khí chất, phong cách đều 
chưa đầy đủ. 


- Vương: Theo ông, một người làm công việc tư tưởng 
cân phải có những điều kiện gì mới сб thể thu được thành 
tích? 


- Vi: Phạm vi của công việc tư tướng rất nhiều. Tôi 
nghi, bảy giờ nhứng người theo học các môn học trong 
nhà trường đều có cơ hội trở thành nhà tư tưởng, hơn 
nửa mỗi môn học đều có sự huấn luyện cơ bản, đó là 
điều cần thiết. Theo tôi, vë vấn đề này, điều thực sự có 
ý nghĩa là: ngoài học tập những môn cơ bản ra, nếu như: 
một người thực sự muốn phát triển về tư tưởng thì phải 
tự mình phấn đấu đậc lập. Nếu như cuộc sống tu tưởng 
đó có giá trị, nó nhất định là độc lập, không phải là mô 
phóng người khác, nếu không sé không còn giá trị độc 
đáo. Trong cuộc sống, con đường của mỗi người là riêng 
biệt, về tư tưởng cúng thế, không có cuộc sống tư tưởng 
riêng biệt sẽ không có nhà tư tưởng, mà không xuất hiện 
nhà t tưởng mới thì t tưởng mới làm sao có được? Qua 
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cuộc sống tư tưởng ví đại của người khác mà được gợi 
mở, hướng dẫn, rèn giữa, huấn luyện; những điều đó giúp 
cho anh thứ tìm lại bản thân mình. Nếu anh không học 
tập së không có được người dán đường, sẽ không thể tiếp 
xúc với cuộc sống tư tưởng vĩ đại, do đó anh cúng không 
có cách rèn giủa năng lực tìm tòi của mình; động lực 
của sự tìm tòi là được rèn giúa tù người khác. Sau khi 
trải qua một giai đoạn rèn giúa, từ những suy nghĩ khác 
nhau rất nhiều của người khác đối với cùng một vấn đề 
mà tạo ra khả năng biện luận, từ đó dàn dàn hình thành 
kiến giải của mình, tích lũy Чап, sau dá có được cách 
suy nghĩ của mình, cách suy nghĩ đó có thể là sự bắt 
đầu độc đáo của anh. Điều này rất quan trọng. 


Nhūug nhà tư tưởng chán chính vốn không nhiều. 
Sự tìm tồi đó - sự thám hiểm về tư tưởng - có đem lại 
điều gì quý giá hay không? Không biết được, hoàn toàn 
là sự thám hiểm và điều chưa thế biết được. Một người 
lao vào lĩnh vực chưa được biết đến, đổ là mật diều rất 
đáng lo sợ. Nếu ta muốn trở thành chuyên gia về một 
lĩnh vực nào đó, mục tiêu đã xác định và có đủ điều kiện 
để thực hiện, thì слі cần сб gắng kiên trì, nhất định 
ta sẽ trở thành chuyên gia. Còn sự thám hiểm tư tưởng 
thì không chấc chấn tí nào. Có thể anh thám hiểm 20 
năm mà không thu hoạch gì. Có thể phương thức thám 
hiểm của anh sai lầm, có thể năng lực của anh không 
đủ, về mặt này rất khó đánh giá. Cuối cùng lựa chọn 
con đường nào? Điều đó dë cập đến vấn đề của trí tuệ. 
Ví như nói Hồ Thích thông minh như vậy và anh cúng 
không thể nói ông ta không gắng sức, nhưng соп đường 
khảo chứng khoa học của ông đã chọn sai, ông không 
tìm thấy соп đường chân chinh cúa mình. 
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Do đó, phải làm sao phát huy được tiềm năng và tim 
được соп đường phù hợp với chính mình. Về mặt này, 
trên thế giới không có ai có thể nói cho anh biết, cuối 
cùng nhất định anh phải tự mình đi tìm, vì vậy gọi là 
thám hiểm. Mà thám biểm thường làm cho nhiều người 
mất đi cả cuộc sống, trong thế giới tư tưởng cũng có tình 
hình như vậy. Nhưng rất nhiều người lại không có động 
cơ mạo hiểm. Muốn mạo hiểm eó thể mười, hai mươi năm 
đều không thu hoạch đượe gì, vậy thì làm thế nào để tăng 
cường động cơ đó? Rất nhèu nhà tư tưởng kiệt xuất đã 
phải chju đựng nỗi đau khổ rất lớn, chju đựng sự coi 
thường của người khác và nhưng khó khăn trong hiện 
thực, mà vẫn tiếp tục mạc hiểm, cuối cùng mới có thu 
hoạch. Cho nên, lĩnh vực này thực sự không có sẵn quy 
luật, người khác có thể giúp đớ anh huấn luyện về cơ 
bản, củn mạo hiểm như thế nào, đó là việc của anh. 


Ngoài ra, muốn làm một người tìm kiểm không ngừng 
về lĩnh vực tư tưởng, còn phải nói tới những điều kiện 
thực tế. Ít ra anh phải có điều hiện sinh tồn; thể lực 
có day đủ không, ý chí có mạnh không, năng lực chịu 
đựng có bën bl không, v.v.. Đó là những điều cần chứ 
ý tới. Những cái đó, người khác không thể giúp anh được, 
Đấy là một thế giới độc lập của mình, đợi đến khi mạo 
hiểm thành công, tìm ra được nhứng cái quý giá thì muôn 
người ca tụng. Thất bại, anh sẽ chìm nghỉm trong thế 
giới này! Anh thấy trên thế giới có rất nhiều người mạo 
hiểm trèo lân đỉnh cao nhất của dãy Hymalaya, rất nhiều 
người đã chết ở dó, và trên thế giới không có ai nhắc 
tới họ. Ôi! trèo lên được rồi, các báo sẽ đăng tin. Trong 
thế giới tư tưởng có tình hinh như vậy. De đó, rất ít 
người muốn đi con đường man hiểm này. 
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Š - Vương: Đề có được thành công về tư tưởng khó khăn 
như vậy thì bàn một chút về danh lợi của người làm còng 
việc tư tưởng cúng là một dèu cần thiết. 


- Vi: Điều đó nhất định rồi, bởi vì mưu cầu danh 
lợi cần phải có một số điều kiện khác mới đạt được, còn 
đi con đường mạo hiểm thì chỉ có không ngừng làm mất 
đi mọi điều kiện, thậm chí có thể làm mất đi ngay cá 
nhứng điều kiện để sống. Bởi vì trong quá trình mạo hiểm 
này không có những người đồng tình với anh, hiểu biết 
anh, ở đây, anh cũng không có cách nào trao đổi hưởng 
thụ với người khác, Chỉ khi anh thành công rồi, người 
khác mới hiểu anh. Khi anh thất bại, người ta cho anh 
là một người vó danh, không hiểu được anh đang làm gì. 
Cho nên ở đây anh phải chịu đựng biết bao sự trầm lặng, 
thậm chí anh có thể mất tất cả. Do đó có nhà triết học, 
nhà văn, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình, không còn 
gì cả! Cho nën sự mao hiểm về tư tưởng quả rất khó 
khăn. Muốn trở thành nhà tư tưởng lớn thường phải kinh 
qua giai đoạn như vậy, tuy không phải trăm phần trăm. 
ai cúng phải trải qua. 

- Vương: Nói về thái độ cơ bản, phải chăng có tâm 
trạng "học vấn vì học vấn" thì ta sẽ dễ dàng chịu đựng 
những sự việc bị thất bại và không được như ý chăng? 

- Vi: Điều này đương nhiên là như vậy. Nhưng con 
người không phải là cái máy, cũng không thể sống vì trì 
thức trong 24 giờ mỗi ngày. Khi anh dừng công việc lại 
thì có thể tiếp xúc với xá hội, quan tâm đến xã hội, làm 
công việc phục vụ xá hội. Anhxtanh rất chuyên tâm, nhưng 
ông còn có cuộc sống khác, có thể quan tâm đến người 
khác. Dó là vấn đề sống hay không sống trong thấp ngà. 
Nếu như anh quan niệm tri thức vì tri thức, toàn bộ đều 
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bó {тёп lại, không quan tâm đến xã hội, khóng quan tâm 
đến sống chết, không quan tâm nhung vấn đề thế giới, 
như vậy chính là sống trong tháp ngà. Trong tháp ngà, 
SỨC söng tu tưởng của anh cúng sé mòn môi, cũng sẽ 
tiêu tan đi. 


Đông lực tư tưởng chân chính của một người có khi 
xuất phát tự sự phần ứng do quan tâm đến hiện thực, 
qua đó lăng them động lực của mình. Con người không 
bao giờ có thé hoàn toàn tách khỏi thế giới và vận mệnh 
của nhân loai, không thể làm một người trong tháp ngà 
hoàn toàn. Dé là một loại tiêu khiển, mà đã là tiêu khiển 
thì cuộc sống cúng sẽ thành tiêu khiển, sẽ không có thành. 
tích gì cả, Nhứng người khảo cứu của Trung Quốc eó hiện 
tượng này. Người xưa nói "chơi đùa với vật làm tổn bại 
đến ý chữ là nói về điều này, học vấn không phải là chuyện 
đùa. Muốn làm nhà tư tưởng, phải quan tâm và liền hệ 
mật thiết với vận mệnh của nhân loại. Khi làm việc, cân 
có một trí tuệ tách riêng ra; khi không làm việc, cần 
quan tâm tới mọi vấn đề, có thể giao tiếp với mọi người. 
Không có sự kích thích của vấn đề bên ngoài thì động 
lực của tư tưởng cũng mất đi, 


V- KHÁC PHỤC HOÀN CẢNH KHÓ KHÂN NHƯ THẾ NÀO 


- Vương: Trước đây, phải chăng ông cúng đã từng 
gap cảnh ngộ khó khăn, xin hỏi, ông làm thế nào để qua 
được? 

- Ví: Vän dë này có rất nhiều mật. Dá là sự khó khăn 
về học vấn, về cuộc sống hay về tâm lý? Những phương 
pháp khắc phục đều không giống nhau, mà nhứng hoàn 
cảnh khó khăn đó tôi đều gặp phải. 
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Tôi nói vẽ hoàn cành khó khăn trong học vấn, Trước 
đây 14, 15 năm tôi gàn như đã mất niềm tin tìm biểu 
học vấn, đá từng nghi muốn về nòng thôn day học, sống 
một đời như vậy là được. Nhưng vì sao lại có sự phát 
triển sau này? Chính là khi chán nản, tôi eó thối quan 
tốt để làm việc, hàng ngày làm việc chăm chứ là một 
cách để duy trì sức sống của con người. Trong thời gian 
ba nam, mỗi tuần tôi lên lớp 30 giờ, về nhà mỗi ngày 
làm việc 5 giờ, ngủ 5 рій. Nhằm mục đích gi? Hoàn toàn 
không biết. Hồng ngày đọc sách, viết bút ký. Làm như 
vậy rồi cơ hội dàn đến, những cóng việc đá làm sé có 
thể được thể hiện ra. Ví như có một tạp chí đăng bài 
của anh, như vậy anh sẽ có nhiều quan niệm được thể 
hiện, không làm thì sẽ không có. "Làm" chính là một sự 
chuẩn bị, chuẩn bị thì có thể chờ đợi cơ hội. Tuy rằng 
khi làm không nghi tới cơ hội nàa, nhưng phải làm. Có 
khi con đường học vấn mất phương hướng, mất thì mất, 
tôi vẫn tạm thời không dí làm, mà vẫn làm việc căng 
thắng, bảy giờ cứng vẫn như vậy. Anh muốn hỏi tôi 20 
năm sau này đi con đường nào? Hiện nay tôi còn chưa 
thật rõ, nhưng hằng ngày tôi suy nghĩ, bàn luận, tìm hiểu 
từng vấn đề một, dàn đàn tích lũy lại, con đường đổ sẽ 
tìm ra được. Nên hoàn cảnh khó khăn về mặt này phải 
dùng công việc, đùng sự phấn đấu cần cù để khắc phục. 


- Vương: Theo ông, thanh niên ngày nay cần đến sự 
giáo đục nào? 


+ Vi: Vấn đề này rất không cụ thể. Nội dung giáo 
dục rất nhiều, cần nói về tri thức, về nhân cách, Бау 
là cuộc sống? Dầu sao, giáo dục của chứng ta cho thanh 
niên bây giờ không được lành mạnh. Vì chúng ta chỉ mới 
truyền thụ trí thức, mà tri thức lại rất eó hạn. Зу giáo 
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dục cơ bản còn khá thiếu sót. Còn về giáo dục tổng hợp 
gồm kiến thức và suy nghi thì những thanh niên được 
giáo dục đại học của chúng ta, nói chung, rất ít khả năng 
đạt đến trình độ suy nghĩ độc lập, thậm chí suy nghĩ 
độc lập là gì cúng không thật rú ràng. Viết theo người 
khác, chép lại bút ký của người khác, đối phó với việc 
thì cử, loại sinh viền đó rất nhiều! 


Xét về mặt hiện tại, nền giáo đục này của chứng ta, 
không thể đem lại sự huấn luyện về phương pháp tốt được. 
Và mặt truyền thống, sự rèn luyện nhàn cách lại vå cùng 
thiếu thốn. Nền giáo dục mhu vậy sé tạo ra nhứng thanh 
niên làm ăn tùy tiện. Myc dích của giáo dục đại học lại 
không phải như vậy, 


Nhưng đồng thời lai có-hiện tượng tốt: nhiều thanh 
niên чи tú tự mình muốn tìm tôi. Ngoài chính khóa, họ 
thích đọc sách, tự học để bổ túc thêm cho sự giáo dục 
của nhà trường. Trong thời đại này, tôi nghi, một thanh 
niên, dù là bọc gì, đều cần được huấn luyện tri thức cơ 
bản nhất của thời đại này. Nếu không có các môn học, 
muốn phát triển lên зё bị hạn chế rất nhiều. Đây là thời 
đại khoa học. Nhứng môn học cơ bản của khoa học là 
toán học, lògic. Sự huấn luyện về các môn này không 
phải chỉ các nhà khoa học mới cần đến, mà nghiên cứu 
bát kỳ môn học nào, nếu như có sự huấn luyện này, sẽ 
có ích rất lớn trong sự phát triển sau này. Chúng ta còn 
rất xem nhẹ vấn đề này. Ví dụ, ngày nay, vấn đề kinb 
tế rất quan trọng, nếu một người tốt nghiệp đại học mà. 
ngay đến một tác phẩm kinh tế học phổ thông cũng không 
đọc, thì làm sao có thể gọi là thanh niên của thời đại? 
Ít ra, hứng thú tìm tòi của anh ta cần được bồi dưỡng 
thêm. Một ví dụ khác: môn văn học Trung Quốc hầu như 
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không có trong chương trình giáo dục hiện nay, Nhiều 
cái cần dạy trong thời đại ngày nay thì hầu như không 
dược day. Nhứng sinh viên học được nhứng điều đó thì 
phần lớn la do tự học. 

Muốn phát huy văn hóa truyền thống của Trung Quốc, 
ít ra phải có sự huấn luyện về năng lực cơ bản hiện đại, 
tri thức cơ bản và suy nghĩ hiện đại, đó là nhung cái 
trong quá trinh giáo dục chúng ta cần đưa lại cho thế 
hệ trẻ. Trên cơ sở này mà tiêu hóa nhứng cái tủa truyền. 
thống, suy nghi nhưng vấn đề của truyền thống, nêu lên 
nhứng kiến giải của thời đại về vấn đề truyền thống. Nếu 
nhỉ giải thích truyền thống bằng truyền thống, thì vẫn 
như trước, không phải là của thời đại này. Công việc học 
thuật của chúng ta có thành tich rất lớn, các luận văn 
có thể liệt ke thành mấy quyển mục lục, nhưng điều đó 
có tác dụng gì? Bất kỳ cái gì của truyền thống đều phải 
thỏa mán yêu cầu của thời đại này, đều phải trở thành 
học thuật của thời đại này, giáo dục của chúng ta phải 
đạt được trình độ phát triển như vậy, 


Truyền thống ở vào thời đại của truyền thống là tư 
tưởng học thuật eó sức sống mãnh liệt và năng động, nhưng 
thời đại đã khác rồi, muốn phục sinh nó, phải đem lại 
sức sống cho nó, cần phải cố cuộc sống hiện đại để kế 
thừa nó, như thế mới có tỉnh thần hiện đại. Nếu còn 
giử lại tâm trạng hú bại của người đọc sách ngày xưa, 
sẽ làm cho truyền thống càng hủ bại! 

Ta có thể thấy rõ, phàm những người сб một số cơ 
sở trì thúc hiện đại, có tập quán suy nghỉ mới, họ tiếp 
thu truyền thống sẻ khác. Cái mà họ nói ra, người khác 
có thể tiếp thu vì trong họ có tỉnh thần, kinh nghiệm. 
của thời đại này. Thật ra, rất ít người kiểm điểm lại nền 

46S 


giáo due của chúng ta từ góc độ này. Do dó, muốn thực 
sự nghiên cứu những cái của truyền thống Trung Quốc, 
trước hết сап phải làm cho mình trở thành con người 
của thời đại này. Phải có huấn luyện về cơ sở tri thức 
và phương pháp của thời đại, sau đó tiếp thu cách suy 
nghĩ truyền thống, mới có thể làm sống lại truyền thống, 
biến nó thành nhứng cái mà người hiện đại có thể tiếp 
thu được. 
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